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CHƯƠNG 1 
PHẬT BẢO 


CÂU CHUYỆN VẺ VỊ THIÊN SETAKETU 
VỊ PHẬT ĐƯƠNG LAI 


Đức Gotama đương lai của chúng ta đã mang trên mình cánh 
hoa thọ ký: “ Người này chắc chăn sẽ thành Phật giữa ba loài chúng 
sanh (nhân loại, chư thiên và Phạm thiên).” Đây là lời tiên tri của hai 
mươi bốn vị Phật, từ Đức Phật Nhiên Đăng (Dĩpankarä) đến Đức Phật 
Ca-diếp (Kassapa). Tuy nhiên thời gian suốt bốn A-tăng-kỳ 
(asankhyeyya) và một trắm ngàn đại kiếp mà Bồ tát Gotama của 
chúng ta thực hành các pháp Ba-la-mật thì có đến hai mươi bảy vị 
Phật đã xuất hiện trong thế gian. Suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp Ấy, Bồ tát đã tỉnh tấn thực hành các pháp Ba-la-mật, sự 
xả ly (cäga) và các thiện hạnh (cariya) qua bốn cách tu tập (bhãyan3) 
và đã đạt đến đỉnh cao của sự viên thành tất cả những pháp cần thiết 
dẫn đến sự chứng đắc Phật quả. Đến kiếp cuối cùng, kiếp sanh làm 
thái tử Vessantara, Ngài đã thực hiện những việc phước tối thượng, rốt 
ráo, vượt trội tất cả mọi việc phước, vô song, báo hiệu giai đoạn giác 
ngộ mục tiêu tối thượng sắp xảy ra. Những việc phước này làm chấn 
động trời đất, ngay cả đại địa vô tình cũng phải rùng mình rung 
chuyền đến bảy lần. Và sau khi hết thọ mạng của kiếp ấy ở cõi người, 
Bồ tát sanh về cõi Đâu-suất-đà (7usửz), làm một vị thiên có tên là 
Setaketu. Ngài vượt trội các chư thiên khác về mười điều phước, đó là 
(1) Tuôi thọ, (2) Sắc đẹp, (3) Sự an lạc, (4) Tài sản và tùy tùng, (5) 
Quyền lực, (6) Sắc, (7) Thinh, (8) Hương, (9) Vị và (10) Xúc. 
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(Khi nói rằng : “ Đại dương bắt đầu từ dãy núi Cakkavãla càng 
lúc càng sâu thắm đến khi gặp chân núi Meru (Tu-di-sơn), chiều sâu 
của nó là tám mươi bốn ngàn do-tuần,” đếm được hết những giọt nước 
trong đại dương ấy là điều không thê được. Cũng vậy, khi những bậc 
giới đức nhờ nghe hoặc đọc mà biết được rằng vị Bồ tát suốt bốn A- 
tăng-kỳ (asaäkhyeyya) và một trăm ngàn đại kiếp thực hành các pháp 
Ba-la-mật (paramm), các pháp xả ly (cãga) và các thiện hạnh (cariy4) 
tu tập liên tục, không mỏi mệt. Người ta suy quán thâm sâu với niềm 
tin rằng vị Bồ tát đã thực hành các pháp Ba-la-mật,v.v... trong nhiều 
kiếp luân hồi còn nhiều hơn vô số giọt nước trong đại đương). 


Lời công bố vang rền thông báo Đức Phật sẽ xuất hiện 
(Buddha kolahala) 


VỊ thiên Setaketu, vị đương lai Phật, thọ hưởng hạnh phúc 
tối thượng ở cõi Đâu-suất-đà (7wsiz) trong bốn ngàn năm, theo cách 
tính của chư thiên, tương đương với năm trăm bảy mươi sáu triệu năm 
ở cõi người. Theo cách tính ở cõi nhân loại, một ngàn năm trước khi 
thọ mạng của vị ẫy kết thúc ở cõi 7sửã, khi ây các vị Phạm thiên của 
cõi Swddhãvãsa (Ngũ tịnh cư) công bố rằng: 

“ Này các bạn, trong một ngàn năm nữa kế từ hôm nay sẽ có 
một vị Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong thế gian.” 

Do lời công bố vang lên từ cõi trời, tiếng reo vui về sự xuất 
hiện của Đức Phật (Buddha kolãhala): “ Đức Phật Chánh biến tri sắp 
ra đời ! Đức Phật Chánh biến tri sắp ra đời!” vang dội khắp toàn thể 
thế gian một ngàn năm, trước khi sự kiện diễn ra. 

(Đề cập về tên của vị thiên Bồ tát này, chương Ratanasaikama 
của bộ Buddhavamsa Pä]i có nêu ra như sau: Yađã ham tusite kãye 
santusito nãma ham tadã. Câu này cho thây rằng vị thiên có tên là 
Santusita. Cũng trong Chú giải Buddhavamsa và bộ Jinalankaãra T1kã, 
tên Santusita cũng được nêu lên. Nhưng trong bộ Pubbeniväasa-kathä, 
VerañJa-kanda của Chú giải Paräjika và trong kinh Bhayabherava của 
Chú giải Milapannäsa thì tên của vị thiên là Setaketu. Hơn nữa các tác 
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giả của các bộ Buddhavamsa bằng tiếng Miến như bộ Tathãgata- 
Udãna DIpanI, Malalañkara Vatthu, JinatthapakãsanI, v.v... cũng nêu 
tên của vị thiên là Setaketu. Do đó, nhiều vị A-xà-lê đã giải thích rằng 
Santusita là tên chung dành cho chư thiên ở cõi Tusita, còn Setaketu là 
tên riêng của vị thiên sẽ thành Phật danh hiệu Gotama). 


Sự thỉnh cầu đến vị thiên Bồ tát (Bodhisata Deva) 


Sau khi nghe tiếng reo vang báo tin về sự xuất hiện của một vị 
Phật, tất cả các vị vua chư thiên thuộc mười ngàn thế giới như Cau 
Mahardja, Sakka, Suyama, Sanfusita, SunHmmifta , VasavaffT và tất cả 
chư đại Phạm thiên đồng cu hội ở một vũ trụ nọ để bàn bạc về Đức 
Phật đương lai, bậc có tuổi thọ ở cõi chư thiên chỉ còn bảy ngày theo 
cách tính của loài người và dấu hiệu chấm dứt thọ mạng đã hiện khởi 
qua năm tiền tướng (pubbanimifa). Rồi tất cả cùng đi đến vị thiên 
Setaketu chấp tay thành kính và nói lời thỉnh cầu đến vị thiên Bồ tát 
ấy như sau: 

“ Thưa Bồ tát thiên, Ngài đã thực hành viên mãn mười pháp 
Ba-la-mật, không mong cầu địa vị Đề thích thiên vương, Ma vương, 
Phạm thiên hoặc Chuyên luân vương. Ngài đã thực hành các pháp Ba- 
la-mật này chỉ với ước nguyện thành bậc Chánh đắng giác để giải 
thoát chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Hỡi Bồ tát 
thiên, đây là thời gian thích hợp nhất để Ngài thành một vị Phật Chánh 
Đăng Giác! Quả thật đã đúng lúc để Ngài trở thành một vị Phật Chánh 
Đăng Giác! Do đó, cầu mong Ngài hãy thọ sanh vào lòng mẹ của Ngài 
ở cõi nhân loại. Sau khi chứng đắc sự Giác ngộ tối thượng, cầu xin 
Ngài hãy giải thoát cho nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi 
luân hồi bằng sự thuyết giảng về pháp Bất tử, Niết bàn.” 


Bồ tát suy xét năm điều trọng đại 


Vị thiên Bồ tát Setaketu không vội vả nhận lời thỉnh cầu của 
chư thiên và Phạm thiên đến từ khắp mười ngàn thế giới. Theo đúng 
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truyền thống của chư Bồ tát trong quá khứ, Ngài thực hiện năm điều 
suy xét trọng đại sau: 

Thời kỳ thích hợp cho sự xuất hiện của một vị Phật, 

Châu thích hợp đề một vị Phật xuất hiện, 

Quốc độ thích hợp để một vị Phật xuất hiện, 

Dòng tộc mà vị Bồ tát sẽ tái sanh trong kiếp chót của Ngài, 


DO SUAI 02) me 


và 

5. Thọ mạng người mẹ của Bồ tát. 

(1) Trong năm điều quán xét trọng đại này, trước tiên Bồ tát Suy 
xét: ““ Đã đúng thời kỳ để Đức Phật xuất hiện trong thế giới nhân loại 
chưa ?” Thời kỳ không thích hợp là khi thọ mạng của loải người đang 
tăng đến một trăm ngàn tuổi. Vì tuổi thọ quá cao nên khổ sanh, khô 
già, khô bịnh và khổ chết không hiện khởi rõ rệt. Bị che khuất bởi thọ 
mạng lâu dài, loài người có khuynh hướng không quan tâm đến mọi 
khổ đau. Các bài pháp được chư Phật thuyết giảng bằng nhiều cách, 
thường tập trung quanh các đặc tánh về vô thường (amicca), khô 
(dukkha) và vô ngã (ana114). Nếu chư Phật xuất hiện khi thọ mạng của 
loài người nhiều hơn một trăm ngàn tuổi mà thuyết các bài pháp về 
anicca, dukkha và anaffa thì những người trong thời kỳ ấy sẽ phân 
vân, tự hỏi chư Phật đang thuyết giảng gì. Họ sẽ không lắng nghe và 
cũng không tin vào những bài pháp. Do không lắng nghe hoặc không 
có niềm tin, loài người chắc chắn sẽ phân vân tự hỏi chư Phật đang 
thuyết giảng gì. Họ sẽ không bao giờ giác ngộ Tứ Thánh Đề và không 
bao giờ chứng đạt Niết bàn. Thật vô ích khi thuyết giảng với những 
người không có niềm tin về Tam tướng để giải thoát họ ra khỏi luân 
hồi. Do đó, thời kỳ mà thọ mạng của loài người trên một trăm ngàn 
năm là thời kỳ không thích hợp để chư Phật xuất hiện. 

Thời kỳ mà tuổi thọ của loài người dưới một trăm tuổi cũng 
không thích hợp để chư Phật xuất hiện vì chúng sanh trong thời kỳ ấy 
tâm chất chứa quá nhiều phiền não dục. Những bài pháp về vô thường, 
khổ và vô ngã được thuyết giảng đến những người như vậy sẽ không 
có tác dụng. Thực tế những bài pháp sẽ biễn mắt ngay mà không để lại 
dấu vết, giỗng như người cầm cây gậy mà viết chữ trên mặt nước. Do 
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đó, thời kỳ mà thọ mạng của loài người đang suy giảm dưới một trăm 
tuôi, cũng không phải là thời kỳ thích hợp để chư Phật xuất hiện. 

(Chỉ những thời kỳ thọ mạng của loài người dao động từ một 
trăm ngàn tuổi xuống một trăm tuôi mới thích hợp để một vị Phật xuất 
hiện. Đây là những thời kỳ mà trong đó các tướng sanh, già và chết 
hiện bày rõ nét nhất. Giáo pháp về Tam tướng: vô thường (amicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anafrä), và giáo pháp dạy con đường thoát 
khỏi luân hồi cũng dễ dàng lãnh hội; chúng sanh trong những thời kỳ 
ấy cũng không chất chứa quá nhiều phiền não dục. Thế nên những 
thời kỳ như vậy là cơ hội thích hợp nhất đề một vị Phật xuất hiện. Do 
đó, chỉ thời kỳ thọ mạng dưới một trăm ngàn tuổi và trên một trăm 
tuổi là thời kỳ thích hợp nhất để vị Bồ tát kiếp chót chứng đắc Phật 
quả. (Trùng hợp thay, khi chư thiên và Phạm thiên đến thỉnh cầu Bồ 
tát Setaketu thì thọ mạng của loài người đang ở trong thời kỳ một trăm 
tuổi). Như vậy, Bồ tát Setaketu sau khi quán xét về thời kỳ thấy rõ 
ràng là đúng thời và quyết định, “ Đây là thời kỳ thích hợp nhất để ta 
thành Phật.” 

(2) Tiếp theo, Bồ tát suy xét về châu đảo, là nơi mà chư Phật xuất 
hiện. Có bốn đại châu, mỗi châu có năm trăm đảo nhỏ bao quanh. 
Trong bốn châu này, Nam thiện bộ châu còn được gọi là Diêm phù đề 
châu (Jzmmbuđïna) vì có cây Jambu, cây táo hồng mọc lên ở đó. Bồ tát 
thấy rõ chỉ có châu này là nơi mà chư Phật quá khứ hằng xuất hiện. 

(3) Rồi Ngài tiếp tục suy xét như vầy: “ Diêm phù đề này rất rộng 
lớn với kích thước mười ngàn do tuần. Chư Phật quá khứ đã xuất hiện 
ở đâu trong miền đất rộng lớn này?” Rồi Bồ tát trông thấy 
Majjhimadesa - Trung thổ, ở trong xứ Jambudipa, là nơi thích hợp để 
chư Phật quá khứ xuất hiện. 

(Xứ Trung thổ, Majjhimadesa có mốc ranh giới ở hướng đông 
là cây đại sãla nằm phía đông của thị trấn Gajahgala; ở hướng đông 
nam có con sông SallavatT; ở hướng nam có thị trấn Setakannika; ở 
hướng tây có ngôi làng Bà-lamôn Thũna; ở hướng bắc có núi 
Usiradhaja. Xứ Trung thổ được cho là dài ba trăm do tuần, rộng hai 
trăm năm mươi do tuần, chu vi chín trăm do tuần. Những vùng ở bên 
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ngoài ranh giới được gọi là biên địa (paccama). Chư Phật Chánh 
Đăng Giác, chư Độc giác Phật, hai vị Thượng thủ Thinh văn, tám 
mươi Đại đệ tử, các vị Chuyên luân vương, những vị Khattiya (Sát-đề- 
ly), các Bà-la-môn, các gia chủ giàu có và quyên lực chỉ sống ở vùng 
Trung thổ hưng thịnh này). 

Xứ Trung thổ có thành Kapilavatthu, là kinh đô của một vương 
quốc do các vị Sakya cai trị. Bồ tát Setaketu quyết định sanh vào kinh 
đô vương giả ấy. 

(4) Rồi Bồ tát suy xét về dòng tộc mà chư vị Bồ tát sẽ sanh vào 
trong kiếp chót và thấy rõ răng: “ Chư Bồ tát quá khứ trong kiếp chót 
không sanh vào giai cấp thương nhân hoặc giai cấp bần cùng. Các 
Ngài chỉ sanh vào dòng đõi vua chúa hoặc dòng dõi Bà-la-môn, dòng 
dõi nào được dân chúng trong thời đó tôn vinh nhất. Vào thời kỳ mà 
dân chúng tỏ sự tôn quý cao nhất đến dòng dõi vua chúa thì Bồ tát tái 
sanh vào dòng dõi ấy. Vào thời kỳ mà dân chúng xem dòng dõi Bà-la- 
môn là cao nhất trong xã hội thì Bồ tát tái sanh vào dòng dõi Bà-la- 
môn. Trong thời hiện tại này, dân chúng tôn trọng các vị Khattiya (vua 
chúa) nhiều nhất, ta sẽ tái sanh vào một trong những gia đình này. 
Trong số những gia tộc này, thì vua Suddhodana (Tịnh phạn) của 
thành Kapilavatthu là con cháu trực hệ của vua Mahasammata, là vị 
vua đầu tiên được tuyển chọn từ lúc khai thiên lập địa, đây là dòng dõi 
Khattiya thuần túy của những người Sakya (Thích ca). Vua 
Suddhodana thuộc dòng cao quý và thuần khiết sẽ là phụ vương của 
ta.” 

(5) Cuối cùng Bồ tát suy xét về người mẹ trong kiếp cuối làm 
người của Ngài. Ngài thấy rõ: “ Mẹ của một vị Phật là người mẫu mực 
đoan chính và khiêm tốn. Bà không bao giờ uống rượu và các chất 
say. Bà là người đã gieo tạo nhiều phước báu và đã thực hành các 
pháp Ba-la-mật trải qua một trăm ngàn đại kiếp với chí nguyện được 
làm mẹ của một vị Phật. Từ lúc bà sanh ra làm người mẹ tương lai của 
một vị Phật, bà luôn luôn thọ trì nghiêm ngặt ngũ giới, không bị 
khuyết phạm. Si Mahãmayä, chánh hậu của vua Suddhodana, là 
người có đầy đủ tất cả những đức tánh này. Như vậy chánh hậu Sirï 
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Mahãmäyä này sẽ là mẹ của ta.” Rồi Ngài suy xét thêm về thọ mạng 
của hoàng hậu SirI Mahãmäyä và thấy rằng bà chỉ sống được mười 
tháng bảy ngày nữa là hết tuổi thọ. 


Sự chấp thuận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên 


Sau khi thực hiện năm điều suy xét, Bồ tát chư thiên Setaketu 
quyết định: “ Ta sẽ xuống cõi nhân loại và thành Phật.” Khi đã quyết 
định như vậy, Bồ tát chấp thuận sự thỉnh cầu của chư thiên và Phạm 
thiên từ mười ngàn thế giới: “ Hỡi chư thiên và Phạm thiên, bây giờ là 
lúc Ta thành Phật đúng như sự thỉnh cầu của các vị. Bây giờ các vị có 
thể yên tâm ra về. Ta sẽ xuống cõi nhân loại để chứng đắc Phật quả.” 

Sau khi đã hứa chuẩn và nói lời từ biệt tất cả chư thiên và Phạm 
thiên, Bồ tát Setaketu đi vào khu vườn Nandavana có chư thiên cõi 
Tusitã theo hầu. 


Vườn Nandavana 


Bài nói về vườn Nandavana được nêu ra ở đây dựa vào phẩm 
Nandana Vagøsa của bộ Chú giải Sagathä Vagga, Sarhnyutta. Sở dĩ 
vườn chư thiên này có tên Nandavana là vì nó làm hài lòng tất cả chư 
thiên đến ngoạn lãm nơi đó. 

Mỗi cõi của sáu cõi chư thiên dục giới đều có riêng khu vườn 
Nandavana. Tắt cả những khu thiên lâm viên này đều đem lại niềm 
vui thích giỗng nhau dù chúng ở những cõi thấp hơn hoặc những cõi 
cao hơn. Tuy nhiên, chỉ có thiên lâm viên Nandavana của cõi 
Tavaftnsa (Ba mươi ba hay Tam thập Tam thiên) được mô tả đầy đủ 
chỉ tiết trong các bộ kinh. 

Thiên lâm viên Nandavana là khu vườn lộng lẫy, được tô thắm 
rực rỡ bởi tất cả những loại kỳ hoa dị thảo, những ngôi giả ốc, những 
loại xe thuyền và các phương tiện vận chuyển khác, cùng tất cả mọi 
thú vui của cõi dục giới, đầy quyến rũ, kỳ diệu và làm nức lòng kẻ 
phàm trần. Đó là một hí viện thực sự, nơi lui tới của chư thiên để tiêu 
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khiến, thưởng ngoạn những bài ca, điệu múa và những khoái lạc khác 
do các vũ nữ và các nhạc sĩ nhiều hạng tuổi, xinh đẹp muôn vẻ, các 
loại giọng, muôn hình và muôn sắc. Mỗi nhóm đều cố gắng phục vụ 
khách vượt trội hơn nhóm khác bằng tất cả các loại dục lạc. 

Lâm viên Nandavana này được chư thiên xem là vật trang điểm 
vĩ đại cho trú xứ của họ do sự nguy nga tráng lệ của khu vườn, là nơi 
thưởng ngoạn hấp dẫn nhất và chư thiên đi vào đó để tầm cầu năm 
loại dục lạc - sắc khả ái, thinh khả ái, hương khả ái, vị khả ái và xúc 
khả ái - tất cả đều cảm thấy vui sướng và thỏa mãn. 

Lâm viên Nandavana này cũng là nơi đem lại sự khuây khỏa 
cho chư thiên sắp chấm dứt thọ mạng. Năm điềm tướng báo hiệu sự 
sắp mạng chung của họ xuất hiện. Nhiều vị thiên bị Sụp đồ, sầu muộn 
và ta thán khi phải đối điện với những điềm tướng báo hiệu sự mất 
mát đời sống hạnh phúc vĩnh viễn sắp xảy ra. Nhưng khi họ đã đi vào 
khu lâm viên đầy mê hoặc này, họ sẽ quên hết mọi sầu não, cảm thấy 
thư thái, nhẹ nhàng và an lạc ngay. 

Dù bị bất an, buồn khổ hay thất vọng bởi bất cứ điều gì, khi 
chư thiên bước vào khu lâm viên Nandavana thì họ bị cuốn ngay vào 
các khoái lạc. Như màn sương mai bỗng tan biến khi chạm phải những 
tia nắng của mặt trời, như ngọn đẻn dầu chập chờn và tắt lịm trước 
luồng gió mạnh; cũng vậy những lo âu, buồn khô của chư thiên sắp 
mạng chung cũng được lắng dịu. Có một câu nói bất hủ như sau : “ Ai 
chưa đến khu vườn Nandavana, nơi quy tụ tất cả các loại đục lạc thù 
thắng nhất của thế gian thì không thê hiểu được hạnh phúc thực sự của 
thế gian.” Đó là sự hấp dẫn của khu lâm viên Nandavana đối với tất cả 
những kẻ phàm phu. 

Trong bài trình bày về Verañjakanda trong bộ Vinaya Sãrattha 
DipanI, cuốn I, mô tả như sau: “ Khu lâm viên Nandavana của chư 
thiên ở cõi TZvafirisa rộng sáu mươi do tuần. (Theo một số vị A-xà-lê 
thì nó rộng năm trăm do tuần). Khu vườn được tô điểm rực rỡ bởi một 
ngàn loại cây quý hiếm của cõi chư thiên. 

Bộ Jinäalaikãra TIkã trong bài bình giải về Tividha Buddha 
Khetta cũng nói rằng: “Khu vườn Nandavana nằm phía Đông của 
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thành phố Sudassana ở cõi 7ữvz/isa, được bao quanh bởi những dãy 
tường thành, những tấm màn lửa và những cổng vào hình vòng cung 
làm băng bảy loại châu báu. Khu vực rộng một ngàn do tuần. Đó là 
khu giải trí dành cho tất cả chư thiên. Hai cái hồ xinh đẹp Mahãnanda 
và Cũlananda, nằm giữa khu vườn Nandavana và thành phố 
Sudassana, mặt hồ màu xanh lá thẫm hợp với bầu trời trong sáng.” 


Thời điểm mạng chung của vị thiên Bồ tát (Bodhisatta Deva) 


Khi vị thiên Bồ tát Setaketu đi vào khu vườn Nandavana, nhóm 
chư thiên tùy tùng nam nữ thưa với Bồ tát rằng: 

“ Sau khi mạng chung từ cõi chư thiên này, cầu chúc Ngài đi 
đến cõi hạnh phúc khác, chỗ mà chúng sanh đạt được do quả của 
những việc phước!” 

Khi Bồ tát đang du lãm quanh khu vườn Nandavana cùng với 
hội chúng chư thiên, họ vừa đi vừa thỉnh Ngài nhớ đến những việc 
phước trong kiếp quá khứ, thì giờ phút Bồ tát mạng chung đã tới. 


SỰ NHẬP THAI CỦA BỎ TÁT (BODHISATTA) 


Hoàng hậu SirI Mahamaya, chánh hậu vua Suddhodana của 
vương quốc Kapilavatthu, hiện đang thọ hưởng các dục lạc vương giả 
tuyệt trần. Lúc bấy giờ bà đang qua thời kỳ trung niên của cuộc đời — 
majjhima vaya. (Thọ mạng của loài người lúc bấy giờ là một trăm 
tuổi. Như vậy tuổi của hoàng hậu Si Mahãmãyã vào khoảng năm 
mươi lăm tuôi và bốn tháng. Điều này được giải thích chi tiết trong bộ 
Samanfa Cakkhu Dipanm]). 


Lễ hội chòm sao Uttarãsälha 


Vào ngày mông chín tháng 6 (tháng Äsã|ha) năm 67, theo lịch 
Maha Era, hoàng hậu SirT Mahamayä được năm mươi lăm tuổi và bốn 
tháng. Dân chúng trong vương quốc vui mừng tổ chức lễ hội chòm sao 
Uttaräsa[ha - lễ hội truyền thống hằng năm. Muôn người như một đều 
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hết mình tham gia lễ hội, người nào cũng ra sức tô chức hội hè trội 
hơn người khác. 

Hoàng hậu SirT Mahãmãäyã cũng tham gia lễ hội, được tổ chức 
từ ngày mông chín đến ngày mười bốn. Điểm đặc biệt của lễ hội là 
mọi người hoàn toàn kiêng rượu và thi nhau làm đẹp bằng các loại 
hoa, vật thơm và những vật trang sức. Vào ngày trăng tròn của tháng, 
hoàng hậu thức dậy lúc sáng sớm, tắm bằng nước thơm, bố thí tiền bạc 
và vật dụng trị giá bốn trăm ngàn đồng tiền vàng. Rồi ăn mặc, trang 
điểm và dùng điểm tâm với những món thượng vị nhất. Sau đó bà 
nhận Bát quan trai giới (từ vị thầy của bà là đạo sĩ Devila), rồi đi đến 
khuê phòng cực kỳ xinh đẹp. Nơi đây bà trải qua suốt ngày trên chiếc 
trường kỷ lộng lẫy và thọ trì Bát quan trai giới. 


Giâc mộng của hoàng hậu Mahaãmaäyä 


Vào canh cuối của đêm trăng tròn ấy, khi đang nằm trên chiếc 
trường kỷ lộng lẫy và thọ trì Bát quan trai giới, hoàng hậu SirT Mahã 
Mãyã bỗng chìm vào giấc ngủ ngăn và trải qua một giấc mộng báo 
hiệu sự nhập thai của Bồ tát như sau: 

Bốn vị Thiên vương (Cafuuưnahärãjä) đến nhấc chiếc trường 
kỷ và đưa hoàng hậu đến hồ Anotatta ở Himalaya. Rồi bà được đặt 
trên mặt một tảng đá bằng phăng có kích thước sáu mươi đo tuần, 
dưới bóng cây Sala cao bảy do tuần. Sau đó, bốn vị hoàng hậu của bốn 
vị thiên vương xuất hiện, đưa hoàng hậu Mahãmãyãä xuống hồ 
Anotatta và tắm cho bà thật sạch sẽ. Rồi họ mặc cho hoàng hậu y phục 
cõi thiên và tô điểm cho bà với những đóa hoa trời xinh đẹp. Rồi họ 
đặt bà nằm trở lại, đầu hướng đông, trong căn phòng của tòa lâu đài 
vàng nằm trong ngọn núi bạc, không xa hồ Anotatta. 

Ngay lúc ấy, trong giấc mơ bà trông thấy một con voi thuần 
trăng đang gặm cỏ quanh núi vàng, gần núi bạc nơi có tòa lâu đài bằng 
vàng mà bà đang nằm ngủ ở trong. Rồi con bạch tượng đi xuống từ 
núi vàng, bước lên núi bạc và đi vào lâu đài bằng vàng. Khi ấy con 
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bạch tượng đi quanh hoàng hậu theo chiều kim đồng hồ, rồi đi vào 
thai bào của hoàng hậu từ hông bên phải. 


Sự thọ sanh của Bồ tát 


Khi hoàng hậu đang nằm mộng như vậy, thì vị thiên Bồ tát 
Setaketu đang dạo quanh khu vườn Nandavana ở cõi Tusitä, đang thọ 
hưởng sắc thinh khả ái; và ngay lúc đó Bồ tát mạng chung từ cõi chư 
thiên với tâm hoàn toàn giác tỉnh. Ngài thọ sanh vào bảo thai như hoa 
sen của mẹ bằng tâm Đại quả (mahãvipãka cifa) - một trong 19 tâm 
tục sanh (pafisandhi cửa), kết quả của tâm đại thiện (mahäkusala 
ca), cầu hành hỉ (somanassa sahagafa), tương ưng trí (ñãng 
sampayufa), vô trợ hay tự phát (asankharika) và được tạo ra bởi trạng 
thái chuẩn bị (parikamma bhãvanä) của thiền Tâm Từ (meffã jhãna). 
Sự kiện ấy xảy ra vào sáng thứ năm ngày rằm, tháng Äsã]ha năm 67, 
lịch Mahã Era do vua AñJana, ông nội của Bồ tát lập nên. Bồ tát thọ 
sanh đúng vào lúc mặt trăng giao hội với chòm sao Uttarasalha. 


(Năm tháng, ngày thọ sanh và đản sanh của Bồ tát được nêu ra 
theo đúng với cách tính trong các tác phẩm tục sự về khoa chiêm tinh 
và biên niên sử của các vị vua. Các bộ kinh Pali, Chú giải và Phụ chú 
giải đều không đề cập về vấn đề này. Bộ Gotamapurãna cho rằng năm 
thứ 2570 của thời kỳ kaliyuga là năm sanh của Đức Phật Gotama). 


Đại địa chấn động 


Ngay vào lúc Bồ tát thọ sanh, đại địa chấn động dữ dội. Mười 
ngàn thế giới rung chuyên và chao đảo theo sáu cách sau đây: 


(1) Mặt đất nổi phông ở hướng Đông và chìm xuống ở hướng Tây. 
(2) Mặt đất nổi phông ở hướng Tây và chìm xuống ở hướng Đông. 
(3) Mặt đất nổi phông ở hướng Bắc và chìm xuống ở hướng Nam. 
(4) Mặt đất nổi phông ở hướng Nam và chìm xuống ở hướng Bắc. 


16 Đại Phật Sử - Tập 2 


(5) Mặt đất nổi phông ở chính giữa và chìm xuống ở chung 
quanh. 
(6) Mặt đất nổi phông ở chung quanh và chìm xuống ở chính giữa. 


Ba mươi hai hiện tượng khác thường 


Thêm nữa, cùng với sự thọ sanh của Bồ tát trong kiếp chót của 
Ngài xuất hiện ba mươi hai hiện tượng khác thường, là thông lệ đối 
với chư Bồ tát trong kiếp chót. Qua các hiện tượng kỳ diệu này, các 
bậc trí có thê biết được rằng: “ Vị Bồ tát đã thọ sanh.” Ba mươi hai 
hiện tượng báo trước này được kế ra trong phần giới thiệu của Chú 
giải Bốn sanh như sau: 


(1) Ánh sáng rực rỡ tối thắng chiếu khắp mười ngàn thế giới. 

(2) Người mù được sáng mắt vào lúc Ấy, tựa như họ muốn trông 

thấy oai lực của vị Bồ tát. 

(3) Người điếc cũng nghe được vào lúc ấy. 

(4) Người câm nói được vào lúc ấy. 

(5) Người khuyết tật trở lại bình thường vào lúc ấy. 

(6) Người què có khả năng đi được vào lúc ấy. 

(7) Chúng sanh bị giam giữ, cột trói, đều thoát khỏi lao tù, xiềng 
xích. 

(8) Lửa trong mọi địa ngục đều tắt. 

(9) Những chúng sanh ở cõi ngạ quỹ đều thoát khỏi đói khát. 

(10) Muôn thú thoát khỏi hiểm nguy. 

(11) Tất cả chúng sanh có bệnh đều được bình phục. 

(12) Chúng sanh nói lời thân ái với nhau. 

(13) Loài ngựa hí vang trong niềm hân hoan. 








(14) Loài voi cũng rống lên tiếng rỗng hay nhất của chúng. 
(15) Tất cả các loại nhạc khí như đàn hạc, kèn, v.v... đều tự phát 
ra tiếng nhạc rộn rã. 
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(16) Các vật trang sức trên người chúng sanh như vòng cổ, vòng 
đeo tay, v.v... đều phát ra tiếng kêu thanh tao mà không cần 
chạm vào nhau. 

(17) Tất cả mọi cảnh vật trong khắp các hướng đều trở nên thông 
suốt và rõ ràng. 

(18) Gió thôi hiu hiu đem lại sự an bình và thoải mái cho tất cả 
chúng sanh. 

(19) Mưa sái mùa rơi nặng hạt. 

(20) Những luồng nước ngầm thoát ra khỏi lòng đất và chảy đi 
khắp các hướng. 

(21) Trên trời không có chim bay (thời điểm đó không có chim 
bay trên không trung). 

(22) Nước ở các con sông, suối đều ngưng chảy “ như người hầu 
sợ hãi ngưng di chuyền khi nghe tiếng la của ông chủ.” 

(23) Nước mặn ở dưới biên vào lúc ẫy trở nên ngọt. 

(24) Mặt sông hồ ở khắp nơi đều được phủ đầy năm loại hoa sen 
ba màu. 

(25) Tất cả các loại hoa ở đưới nước và trên đất đồng loạt nở rộ 
vào lúc ấy. 

(26) Hoa ở trên thân cây (khandha padưma) nở thắm tuyệt đẹp. 

(27) Hoa ở trên cành (sãkhã paduma) cũng nở thắm tuyệt đẹp. 

(28) Hoa ở trên các dây leo (2z paduma) cũng nở thắm tuyệt đẹp. 

(29) Những cụm hoa (đanda padưmna) hiện lên từ những tảng đá 
lớn và nở ra đủ bảy tầng. 

(30) Hoa sen của chư thiên rơi từng chùm xuống mặt đất. 

(31) Mưa hoa rơi xuống liên tục khắp vùng. 

(32) Các nhạc cụ chư thiên tự nhiên trỗi nhạc. 


Trong chương nói về lịch sử của hai mươi bốn vị Phật, mỗi vị 
Phật lúc thọ sanh vào lòng mẹ trong kiệp chót của các Ngài đêu có 


xảy ra ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu này. 


Các vị Bà-la-môn thông thái tiên đoán điểm mộng của hoàng hậu 
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Khi hoàng hậu Si Mahaämäyä thức dậy, bà kể lại giấc mộng 
của bà với vua Suddhodana. 

Sáng hôm sau vua Suddhodana cho triệu tập sáu mươi bốn vị 
Bà-la-môn thông thái bậc thầy, mời họ ngồi trên những chỗ ngồi đã 
được sửa soạn dành cho những bậc cao quí và trên nền đất đã được 
trát phân bò bằng phẳng và mặt trên có rải bánh tráng, hột nỗ và 
những thứ khác để tỏ dấu hiệu tôn kính. Đức vua cũng dâng cúng đến 
các vị Bà-la-môn món cơm sữa được nấu bằng sữa tươi , mật ong và 
đường đựng trong những cái tô bằng vàng có nắp đậy bằng vàng và 
bạc. Đức vua còn tặng cho họ những bộ y phục mới, những con bò 
sữa, và những hình thức tôn kính khác để làm cho họ thỏa mãn và hài 
lòng. 

Sau khi đã thết đãi các vị Bà-la-môn và tôn kính họ khiến họ 
được vui vẻ thỏa mãn, đức vua Suddhodana cho người kê lại giấc 
mộng của hoàng hậu rồi hỏi họ rằng: “ Giác mộng như vậy báo điềm 
gì? Hên hay xui? Hãy giải thích cho trằm rõ.” 

Sau khi đã phân tích tỉ mỉ những chỉ tiết của giấc mộng, các vị 
Bà-la-môn tâu rằng: “ Tâu đại vương, hãy yên tâm. Hoàng hậu đã có 
thai. Bệ hạ chắc chắn sẽ có một TBƯỜI CON trai. Nếu khi lớn lên hoàng 
tử chọn cuộc đời đế vương thì hoàng tử chắc chăn sẽ trở thành vua 
Chuyên luân trị vì khắp bốn châu thiên hạ. Nếu hoàng tử từ bỏ đời 
sống gia đình, xuất gia làm Sa-môn, thì chắc chắn sẽ trở thành một vị 
Phật Chánh Đăng Giác, phá tan mọi phiền não trong tam giới.” 


Sự bảo vệ của các vị Thiên vương 


Từ lúc Bồ tát thọ sanh, vị thiên vương (Caf.mahar.7a), tên 
Vessavana và những vị khác sống trong cõi sa bà này, đến phòng của 
hoàng hậu Si Mahãmäyä và liên tục bảo vệ ngày đêm. Mỗi vị cầm 
một cây đại đao để trấn giữ, ngăn chặn các loài dạ xoa và Atula, các 
loại chim thần và thú thần mà Bồ tát và hoàng hậu có thê nghe hoặc 
thấy. Bằng cách này, bốn chục ngàn vị thiên vương trong mười ngàn 
thế giới, canh giữ toàn thể không gian từ những cánh cửa phòng của 
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hoàng hậu đến tận cùng của thế giới, đuôi đi các loài quỉ đữ, các loài 
dạ xoa, V.V... 

Bảo vệ như vậy không phải vì e ngại ai đó làm hại đến tính 
mạng của Bồ tát và hoàng hậu; dù mười trăm ngàn triệu Ma-vương 
đem mười trăm ngàn triệu quả núi Tu-di (Meru) đễ đe dọa mạng sống 
của Bồ tát trong kiếp chót và mẹ của ngài, chắc chăn tất cả sẽ bị tiêu 
diệt, Bồ tát và mẹ của ngài sẽ bình an, vô hại. 

Sự bảo vệ chỉ là phòng ngừa những cảnh và âm thanh trái ý, 
không vừa lòng có thể gây ra sự lo lắng và sợ hãi cho hoàng hậu. Một 
lý do khác, các vị thiên vương bảo vệ Bồ tát vì oai lực của Ngài làm 
khởi dậy sự tôn kính và ngưỡng mộ trong họ. 

Một câu hỏi có thể được đặt ra là liệu các vị thiên vương đến 
bảo vệ hai mẹ con của Bồ tát, họ có hiện hình cho bà trông thấy 
không? Câu trả lời là họ không hiện ra khi bà đang tăm, làm sạch thân 
thể, đang mặc y phục và đang độ thực. Họ chỉ hiện ra cho bà thấy khi 
bà đi vào phòng và năm trên chiếc trường kỹ quí báu. 

Hình ảnh của các vị thiên vương có thể làm cho người bình 
thường phải sợ hãi; nhưng do oai đức của Bồ tát và hoàng hậu, bà 
không chút sợ hãi khi thấy họ. Bà thấy họ như thấy các đũng sĩ hoàng 
cung quen thuộc. 


Sự thọ trì kiên định các giới hạnh 


Mẫu thân của Bồ tát trong kiếp cuối của Ngài luôn thọ trì giới 
rất trong sạch. Trước khi Đức Phật xuất hiện, dân chúng thường thọ trì 
giới từ những vị du sĩ bằng cách thành kính quỳ lạy họ. Hoàng hậu 
Siri Mahamayä trước khi thọ thai Bồ tát, cũng thường thọ giới từ ân sĩ 
Kãladevila. Nhưng khi Bồ tát bắt đầu thọ sanh trong bào thai của bà 
thì việc bà quỳ lạy bất cứ ai không còn thích hợp nữa. Giới chỉ được 
thọ trì từ người có giới ngang bằng hoặc cao hơn, không phải người có 
giới thấp hơn. Từ lúc thọ thai Bồ tát, hoàng hậu tự mình thọ giới. Điều 
cần lưu ý, ở đây là giới tự nhiên phát sanh trong người của hoàng hậu 
Si Mahãmaäyä nên bà không cần phải xin giới từ đạo sĩ Kãladevila. 
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Mẹ của Bồ tát trong kiếp chót của Ngài, từ lúc bà mang thai 
hoàn toàn không có dục tâm đối với bất cứ người đàn ông nảo, ngay 
cả đối với cha của Bồ tát. Bản tánh tự nhiên của bà trong giai đoạn ấy 
là hoàn toàn trong sạch, vô nhiễm. Ngược lại, không thể nói rằng 
những kẻ phàm phu không sanh khởi dục tâm khi trông thấy sắc tướng 
của bà. Do oal đức của các pháp Ba-la-mật và các việc phước mả 
hoàng hậu đã tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp, bà có sắc đẹp siêu 
phàm, dung mạo tao nhã mà không một họa sĩ tài ba hay một điêu 
khắc gia lão luyện nào có thể vẽ hoặc tạc lại hình ảnh của bà một cách 
trung thực và chính xác. 


Khi trông thấy hoàng hậu như vậy, nếu kẻ nhìn ngắm cảm thấy 
chưa thỏa mãn, hoặc nếu họ cố găng đến gần bà do sự thôi thúc của ái 
dục, thì chân của họ sẽ bị chôn chặt tại chỗ, tựa như họ bị trói xiềng 
bởi những sợi xích sắt. Do đó, cần ghi nhớ răng, mẹ của Bồ tát trong 
kiếp chót của Ngài là một trang thục nữ cao quý, có một không hai, 
không thê bị xâm phạm bởi bất cứ ai dù là người hay chư thiên. 


Bào thai của người mẹ giống như một bảo tháp 


Bào thai kiết tường nơi Bồ tát ngự, thiêng liêng như bảo tháp 
mà không một ai khác xứng đáng ở trong đó. Ngoài ra, khi mẹ của Bồ 
tát còn sống thì không có người phụ nữ nào khác, ngoài chính bà có 
thê được tôn phong địa vị cao nhất là chánh hậu. Do đó, bảy ngày sau 
khi hạ sanh Bồ tát thì quy luật tự nhiên là hoàng hậu sẽ tái sanh vào 
cõi 7wsirz (Đâu-suất-đả). Bào thai giống như hoa sen của hoàng hậu 
Mahämaya, nơi Bồ tát ngự tựa như chứa đầy những viên kim cương 
lấp lánh. 


Dâng tặng các lễ vật 
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Hay tin tốt lành rằng chánh hậu Mahãmäayä của vua 
Suddhodana, bậc trị vì vương quốc Kapilavatthu, đã thọ thai một 
hoàng tử có đầy oai lực, các vị vua khắp nơi xa gần đều gởi đến những 
món quà tặng có giá trị nhất như vải vóc, vật trang sức, dụng cụ âm 
nhạc, v.v... có thể làm Bồ tát hoan hỉ. Do quả phước của Bồ tát và mẹ 
của ngải trong những kiếp quá khứ, những lễ vật đến từ khắp nơi 
nhiều không kề xiết. 


Người mẹ nhìn thấy đứa con trong bụng 


Tuy hoàng hậu Mahã Mãyã mang thai Bồ tát nhưng bà không 
bị khổ như những phụ nữ mang thai khác như chân tay bị sưng phông, 
đau đớn, nặng nè, v.v... Do không bị những sự khó chịu này, bà dễ 
dàng vượt qua được thời kỳ thai nghén đầu tiên. Đến thời kỳ thứ hai, 
khi phôi thai hình thành đầy đủ năm phần chính của con người, bà 
thường ngắm nhìn đứa bé để xem liệu có đang ở vị trí thuận tiện, thích 
hợp và nếu không, thì có những phương thức chăm sóc đặc biệt theo 
cách của những người mẹ. Bắt cứ khi nào ngắm nhìn, bà đều thấy rõ 
Bồ tát như sợi chỉ ngũ sắc xuyên qua viên ngọc tám cạnh, xinh đẹp và 
trong suốt; hoặc bà thấy Ngài đang ngôi kiết già trầm tịnh tựa vào 
xương sống của người mẹ, như vị pháp sư ngồi trên pháp tòa tựa vào 
lưng ghé. 


Việc nhìn thấy được Bồ tát 


Sở đĩ hoàng hậu Mahãmäyä từ bên ngoài có thê nhìn thấy được 
người con đang ở trong bảo thai như hoa sen là do oai đức của các 
việc phước mà bà đã thực hiện trong nhiều kiếp quá khứ. Da sạch sẽ 
và láng mịn khác thường, không chút tỳ vết. Da ở vùng bụng của bà 
cũng sạch sẽ, láng mịn và trong suốt như tâm kính. Như vậy mẹ của 
Bồ tát có thể thấy thai nhi bằng mắt thường của bà xuyên qua lớp da 
mỏng trên bụng như món bảo vật đựng trong cái hộp bằng pha lê. 
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Chú ý: Dù hoàng hậu Mahãmäyä có thể trông thấy đứa con trong bụng 
của bà nhưng người con, Bồ tát thì không thể trông thấy mẹ của mình 
vì nhãn thức của Ngài (cakkhuviññãna) chưa phát triển đầy đủ trong 
khi còn ở trong bụng mẹ. 


SỰ RA ĐỜI CỦA BODHISATTA 


Tất cả những phụ nữ thường sanh con sau hoặc trước mười 
tháng mang thai, họ không biết chính xác thời gian mà đứa bé sẽ sanh 
ra. Việc sanh con của họ xảy ra bất chừng khi họ đang ở một trong 
bốn tư thể: một số sanh con khi đang nằm, số khác thì ngồi, đứng hoặc 
đang đi. 

Tuy nhiên, mẹ của Bồ tát trong kiếp chót của Ngài thì hoàn 
toàn khác. Bồ tát sanh ra khi mẹ đang trong tư thế đứng. Khi ra đời 
như vậy, thân của Ngài sạch sẽ tinh khiết, không một chút cầu uế, như 
viên hồng ngọc được đặt trên tắm vải lụa kãs¡ mới dệt. 

Đứa bé bình thường khi ra đời phải trải qua nhiều đau đớn. 
Người mẹ khi bắt đầu chuyền bụng thì một số biến có lần lượt xảy ra: 
đứa bé bị quay ngược lại, đầu trút xuống dưới và bị tống ra qua một 
đường khe hẹp, cứng, chịu nhiều đau đớn cùng cực, giống như một 
người đang rơi xuống hồ thắm hay một con voi bị kéo ra qua lỗ khóa. 

Việc ra đời của Bỏ tát thì không như vậy, Ngài sanh ra dễ dàng 
như nước chảy qua cái lọc nước; như vị pháp sư từ tốn và khoan thai 
đi xuống pháp tòa sau khi thuyết pháp xong; như người chằm chậm đi 
xuống bậc cấp của bảo tháp; như mặt trời với hàng ngàn tia sáng từ từ 
nhô lên khỏi ngọn núi vàng; Bồ tát ung dung, tự tại đi ra với chân duỗi 
thẳng, bàn tay mở ra, mắt mở rộng, chánh niệm và tỉnh giác, hoàn toàn 
không chút sợ hãi. 


Chuyến đi của hoàng hậu Mahämaäyä đến thành phố Devadaha 


Khi hoàng hậu Mahãmãyã mang thai đến giai đoạn cuối, cưu 
mang Bỏ tát suốt mười tháng trong bào thai giống như hoa sen, tựa 
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như bà đang mang một bát dầu, bà cảm thấy muốn đến thành phố 
Devadaha để viếng thăm quyến thuộc hoàng gia của bà. Bà thỉnh cầu 
vua Suddhodana rằng: “ Tâu bệ hạ, thiếp muốn về thăm quyến thuộc ở 
Devadaha.” 


Đức vua Suddhodana chấp thuận và truyền lịnh sửa soạn mọi 
thứ cho chuyến đi của hoàng hậu. Toàn bộ con đường từ Kapilavatthu 
đến Devadaha được sửa sang bằng phẳng, những cây chuối, những 
cây cau rừng, những cái chum đựng đầy nước được đặt hai bên đường, 
cờ xí cũng được treo dọc theo đường. Sau khi đã trang hoàng con 
đường giống như cõi chư thiên, đức vua cho đặt hoàng hậu ngồi trên 
chiếc kiệu vàng có một ngàn người khiêng, những vệ sĩ và những nữ 
hầu cũng đi theo để làm các phận sự cần thiết. Trong sự lộng lẫy và 
huy hoàng như vậy, hoàng hậu được tiễn về Devadaha. 


(Bài mô tả về chuyến đi của hoàng hậu Mahãmãyãä từ 
Kapilavatthu đến Devadaha được nêu ra trong phần AnudTpan]). 


Vườn Lumbinï đầy những cây Säla 


Giữa hai kinh đô Kapilavatthu và Devadaha có vườn cây sãla 
tên là vườn Lumbimi, là nơi thưởng lãm của dân chúng ở cả hai vương 
quốc. Khi hoàng hậu Mahãmayä đến đó thì tất cả cây sãla trong vườn 
đều nở hoa từ gốc tới ngọn. 


Giữa những bông hoa và những tán lá của cây säla có những 
đàn ong đủ năm sắc màu kêu vo ve vui nhộn và đàn chim đủ loại cất 
tiếng hót tạo ra những âm thanh tưng bừng, rộn rã. Toản thể rừng cây 
sala khả ái, khả lạc bởi những nét riêng biệt, ví như khu vườn Cittalatä 
của Đề Thích thiên vương. Nó giống như nơi thường xuyên có những 
tiếng chào hỏi qua lại và những tiếng cười vui vẻ trong một buổi tiệc 
do một vị vua hùng mạnh tổ chức. (Đây là bài mô tả về khu vườn 
được nêu ra trong Chú giải Bồn sanh kinh). 
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Do những âm thanh rộn rã phát ra từ những cô ong cái đang 
lượn trên những chổi non và những bông hoa, những nhánh cây và 
những tán lá; chúng bị kích thích bởi chất mật say tiết ra từ những 
bông hoa sãla thơm ngát. LumbinI quả thật giống như vườn 
Nandavana của chư thiên. 


Đại đức Buddhadatta, tác giả của bộ Chú giải Buddhavamsa có 
bài kệ sau đây để tán dương khu vườn Lumbinĩ: 


Vibhisitangi vaniteva maãlinT 
Sada jananamụ nayanalimalinT 
Vilumpinivativiroci lumbm. 

“Giống như một thiếu nữ có thê làm say đắm tất cả những 
người nam, người của nàng đầy những chuỗi ngọc, những chiếc vòng 
tai, và điểm xuyên với những bông hoa cực kỳ xinh đẹp. Khu vườn 
LumbinT cũng vậy, với những nét tô điểm, nó là nơi lui tới ưa thích 
của mọi người, vui thích thưởng ngoạn bằng đôi mắt say mê của loài 
ong với những bông hoa hương sắc tựa như cô tiểu thư khuê các cực 
kỳ xinh đẹp.” 


Trông thấy vườn LumbimI rực rỡ, khả ái như vậy, hoàng hậu 
Mahã-mãyã muốn vào vui chơi trong đó. Được sự cho phép của vua 
Suddhodana, các quan và tùy tùng đưa hoàng hậu đi vào khu vườn 
trên chiếc kiệu vàng. 


Sự eu hội của chư thiên (deva) và Phạm thiên (Brahma) 


Lúc hoàng hậu Mahãmäyã đi vào khu vườn LumbinT, thì tất cả 
chư thiên công bố vang rên khắp mười ngàn thế giới: '“ Ngày hôm nay 
Bồ tát sẽ ra đời.” Chư thiên và Phạm thiên từ khắp mười ngàn thế giới 
cu hội lại, tập hợp toàn thể vũ trụ này. Họ đem theo nhiều loại châu 
báu làm quà cúng dường để tỏ sự tôn kính nhân ngày đản sanh của Bồ 
tát. Khắp bầu trời được che phủ bằng những cái lọng trắng của chư 
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thiên và toàn thể thế giới vang đội những bài ca kiết tường, nhạc trời 
và những tiếng tù và. 

Khi hoàng hậu Mahãmaäyä vừa đi vào vườn Lumbinï, bà bỗng 
khởi lên ước muốn đây thôi thúc là nắm lẫy nhánh cây sãla đang ra 
hoa rực rỡ. Tựa như biết được ước muốn của bà, thân cây sãla tròn và 
thắng đứng bỗng cong xuống như cây mía và từ từ hạ xuống ngang 
tầm tay của hoàng hậu. Quả là một hiện tượng phi thường, làm động 
tâm nhiều người. 

Hoàng hậu Mahãmãäyã năm lấy cành cây sãla đang oằn xuống 
với cánh tay duỗi thắng được trang sức những vòng tay bằng vàng óng 
ánh, ngón tay của bà thon nhỏ như cọng sen, móng tay đỏ óng ả như 
màu đỏ của mỏ của con chim két. Sắc đẹp kiều diễm của hoàng hậu 
Mahãmäyä lúc ấy như mặt trăng vừa ra khỏi đám mây đen hoặc như 
tia chớp chiếu sáng hay như nàng tiên nữ xinh đẹp xuất hiện ở vườn 
Nandavana. 


Sự đản sanh của Bồ tát 


Khi đang vịn vào nhánh cây sãla, hoàng hậu Mahamaäyä đứng 
uy nghi, trong chiếc áo gấm trắng phủ xuống gót chân, thêu những 
mẫu chỉ vàng rất xinh đẹp, giống như mắt con cá chép. Ngay khi ấy, 
bà cảm thấy có những dấu hiệu sắp sanh. Tùy tùng của bà vội vã dựng 
lên một hàng rào cách ly băng những tắm màng và rồi họ rút lui. 

Lập tức mười ngàn thế giới cùng đại dương gầm thét, chao đảo 
và rung chuyên giống như bánh xe của người thợ gốm. Chư thiên và 
Phạm thiên đồng thanh reo mừng và tung rải những năm hoa trời; tất 
cả các loại nhạc khí đều tự nhiên phát ra những âm thanh kỳ diệu. 
Toàn thê thế giới trở nên thông suốt khắp các hướng, không bị ngăn 
che. Tất cả ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu đồng loạt xảy ra để báo 
hiệu sự đản sanh của Bồ tát. Như vật báu ra khỏi ngọn núi Vipulla và 
bay lượn trên không trung rồi từ từ đáp xuống nơi được đặt sẵn; Bồ tát 
cũng vậy, với ba mươi hai hảo tướng và tám mươi tướng phụ trên 
người, Ngài ra khỏi bào thai hoa sen như bảo tháp của hoàng hậu 
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Mahãmäyä với thân sạch sẽ và tỉnh khiết vào ngày rằm của tháng 
Vesakha - ngày mặt trăng giao hội với chòm sao Visakha. 

Lúc Bồ tát đản sanh, hai cột nước thuần khiết âm mát từ trên hư 
không chảy xuống, tưới lên cơ thể sạch sẽ và tinh khiết của Bồ tát và 
mẹ của Ngài như một dấu hiệu tôn kính. Do vậy Bồ tát và hoàng hậu 
có thê thích nghi với việc nóng và lạnh trong cơ thể. 


Phạm thiên, chư thiên và nhân loại lần lượt đón nhận Bồ tát 


Bồn vị đại Phạm thiên (Brahrna), những bậc đã xa lìa phiền não 
dục, đầu tiên đón nhận Bồ tát trong một tắm lưới vàng vào lúc Ngài 
sanh ra. Rồi họ đặt Ngài trước mặt người mẹ và nói rằng: “ Thưa 
hoàng hậu tôn kính, hãy vui sướng lên. Một đứa con trai có đại uy lực 
đã sanh đến cho bà!” 

Tiếp theo, bốn vị đại Thiên vương đón nhận Bồ tát từ tay của 
bốn vị Phạm thiên bằng tắm da màu đen của con sơn dương, được 
xem là vật may mẫn. Tiếp theo, loài người tiếp nhận Bồ tát từ tay của 
bốn vị Thiên vương bằng tắm vải trăng. 

Sau khi rời khỏi tay của loài người, Bồ tát đứng vững chắc trên 
đôi bàn chân của Ngài, lòng bàn chân xinh đẹp như để của đôi giày 
vàng. Khi đứng vững chải trên mặt đất như vậy, Ngài nhìn về hướng 
đông. Khi Bồ tát nhìn về hướng đông như vậy thì hàng ngàn thế giới ở 
hướng đông trở thành một khoảng không trải dài liên tục, không có sự 
ngăn che giữa thế giới này với thế giới khác. Chư thiên và nhân loại ở 
khu vực phía đông bày tỏ sự tôn kính tột bậc đến Bồ tát bằng những 
vật thơm, các loại hoa, v.v... và nói rằng: “ Thưa Bậc cao nhân hiền 
thánh, ở hướng đông này không một ai ngang bằng Ngài. Làm sao có 
thê có được bậc cao quí hơn Ngài ?” 

Tương tự, Bồ tát nhìn về các hướng còn lại trong mười phương. 
Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, hướng trên và hướng dưới - lần 
lượt từng hướng một, Ngài thấy không một ai ngang bằng Ngài trong 
tất cả những hướng này. Ngài xoay mặt về hướng bắc và từ chỗ đứng, 
Ngài bước đi bảy bước về phía trước. 
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Khi Bồ tát bước đi, Đại phạm thiên (Mahaä Brahma), vua của 
các vị Phạm thiên theo hầu, tay cầm cái lọng trăng: một vị thiên là 
chúa tê cõi Suyãma theo hâầu, tay cầm cái phất trần bằng lông đuôi của 
con bò Tây tạng. Những vị thiên khác tay cầm những biểu tượng của 
vua như đôi hia, bảo kiếm và vương miện cũng theo hầu Bồ tát. Loài 
người lúc ấy không thê trông thấy chư thiên này, họ chỉ có thể trông 
thấy các biểu tượng của vua mà thôi. 


Những điểm đặc biệt cần chú ý: 


Khi Bồ tát bước đi, Ngài thực sự bước đi trên đất, nhưng loài 
người thì trông thấy Ngài dường như lướt đi trên hư không. Bồ tát 
bước đi với thân “tự nhiênˆ không y phục của một đứa bé mới sanh, 
nhưng đối với loài người thì Ngài bước đi với y phục đầy đủ. Bồ tát 
bước đi với hình hài của một đứa bé mới sanh, nhưng loài người lại 
trông thấy Ngài là một thanh niên tuần tú ở tuổi mười sáu. 

(Những điều được kề ra ở đây liên quan đến việc bước đi bảy 
bước về hướng bắc của Bồ tát theo các bài Chú giải về Buddhavamsa, 
Sutta Mahävagga và bộ Jãtaka. Ở chương Vijãta Mangala của bộ 
Jinalaikãra thì sự đản sanh của Bồ tát được kế lại có phần chỉ tiết hơn 
như sau) 

Trong khi Bồ tát bước đi thì Đại phạm thiên theo hầu, tay cầm 
cái lọng trăng rộng ba do tuần để che cho Ngài, các vị Đại phạm thiên 
còn lại từ khắp mười ngàn thế giới cũng làm như vậy. Như vậy toàn 
thê thế giới được che phủ bằng những cái lọng trắng, giống như những 
tràng hoa được kết bằng những bông hoa màu trắng. 

Mười ngàn vị thiên vương Dạ-ma (Suyima) sống trong mười 
ngàn thế giới, cầm những cái phất trần bằng lông đuôi của con bò Tây 
tạng. Mười ngàn vị thiên vương Đâu-suất-đà (Sanusia) của những 
thế giới ấy cầm những cái quạt tròn, có cần hồng ngọc. Tất cả đều phe 
phây những cái phất trần và những cái quạt trải dài đến những chân 
núi của tận cùng thế giới. Tương tự, mười ngàn vị Đề thích thiên 
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vương (Sakka) sông trong mười ngàn thế giới đang đứng thôi những 
chiếc tù và. 

Tất cả chư thiên khác cũng làm theo cách như thế, một số thì 
cầm những bông hoa bằng vàng: số khác thì cầm những bông hoa tự 
nhiên hoặc những bông hoa bằng pha lê lắp lánh (như thủy tinh); một 
số cầm những cái phất trần và cờ xí; số khác thì cầm những vật cúng 
dường có cần ngọc. Các tiên nữ tay cầm nhiều loại lễ vật khác nhau 
cũng đứng đầy cả thế gian. 

Khi cảnh tượng tôn kính đang diễn ra, các nhạc khí của chư 
thiên và nhân loại đang được tấu lên và các tiên nữ đang vui mừng 
múa hát thì Bồ tát dừng lại sau khi đi bảy bước về hướng bắc. 

Vào lúc ấy, tất cả Phạm thiên, chư thiên và nhân loại đều giữ 
yên lặng chờ đợi với ý nghĩ răng: “ Bồ tát sắp nói ra điều gì đây ?” 


Tiêng gầm vô úy 


Bồ tát dừng lại sau khi đi bảy bước về hướng bắc, ngài thốt lên 
kệ ngôn vô uý vang khắp cả mười ngàn thế giới: 


(a) “ Aggo ` ham asmi lokassa Ì 

Ta là bậc Tối thượng trong chúng sanh khắp ba cõi ! 
(b) “ Jeffho ` ham asmi lokassa 

Ta là bậc Vĩ đại nhất trong chúng sanh khắp ba cõi! 
(c) “Seffho ham asmi lokassa Ì° 

Ta là bậc Tối thắng trong chúng sanh khắp ba cõi ! 
(d) “ Ayan amtima jafi Ì” 

Kiếp này là kiếp chót của ta ! 
(e) “ Nafthi dani punabbhavo !” 

Sau kiếp này không còn kiếp nào khác nữa ! 


Khi Bồ tát nói lời vô úy này thì không ai có thể thách thức hay 
đối địch với Ngài, toàn thể Phạm thiên, chư thiên và nhân loại đều bày 
tỏ sự tôn kính tán dương. 
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Những hành động phi thường của Bồ tát và ý nghĩa của chúng 


Những hành động phi thường diễn ra vào lúc Bồ tát đản sanh, 
mỗi hành động là một điềm tướng và ý nghĩa của các điềm tướng ấy 
được giải thích như sau: 


(1) Bồ tát đứng vững chắc bằng đôi chân trên mặt đất là điềm 
tướng cho thấy tương lai Ngài sẽ chứng đắc Tứ thần túc 
(Iddhipada) 

(2) Bồ tát quay mặt về hướng bắc là điềm tướng báo hiệu Ngài sẽ 
là bậc tối thượng hơn tất cả chúng sanh. 

(3) Bồ tát đi bảy bước là điềm tướng báo hiệu Ngài sẽ chứng đắc 
Thất giác chỉ. 

(4) Cái lọng trăng che mát cho Bồ tát là điềm tướng báo hiệu Ngài 
sẽ chứng đắc thánh quả A-la-hán. 

(5) Bồ tát có được năm biểu tượng thuộc vương quyền là điềm 
tướng báo hiệu Ngài sẽ chứng đắc năm loại Giải thoát 
(Vữmurri): Giải thoát qua sự thực hành các việc phước trong cõi 
dục - Nhất thời giải thoát (Tadanga vimufi); Giải thoát do sự 
chứng đắc các tầng thiền - Trấn phục giải thoát (Vikkhambhana 
vừưnwfi); Giải thoát do sự chứng đắc các Đạo — Chánh đoạn 
giải thoát (Samuccheda vimutfi); Giải thoát do sự chứng đắc 
các quả - Chỉ diệt giải thoát (Pafippassaddhi vimuff); GIiải 
thoát do sự chứng đắc Niết bàn - Xuất ly giải thoát (Nissarana 
Vvữmuffi). 

(6) Bồ tát nhìn thấu suốt khắp mười phương mà không bị ngăn 
ngại, là điềm tướng báo hiệu tương lai Ngài sẽ chứng đắc Vô 
chướng trí (4navarana nñãng) 

(7) Bồ tát nói lời vô úy “Ta là bậc Tối thượng, bậc Vĩ đại nhất và 
bậc Tối thắng!” là điềm tướng báo hiệu tương lai Ngài sẽ quay 
bánh xe chánh pháp mà không có vị Phạm thiên, chư thiên hay 
nhân loại nào có khả năng ngăn cản sự luân chuyển của nó. 
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(8) Vô úy ngôn của Bồ tát: “ Đây là kiếp cuối cùng của ta ! Đối 
với ta không còn kiếp nào khác nữa!” là điềm tướng báo hiệu 
tương lai Ngài sẽ chứng đắc vô dư Niết bàn (anuupädisesa). 


Ba kiếp Bồ tát nói được ngay vào lúc ra đời 


Bồ tát đã từng nói được ngay sau khi ra đời, không chỉ trong 
kiếp chót làm thái tử Siddhattha, mà trong kiếp sanh làm Mahosadha 
bậc trí và kiếp sanh làm vua Vessantara. Do đó, có ba kiếp mà Bồ tát 
đã nói được ngay sau khi sanh ra. 

Lượt giải : 

(1) Trong kiếp sanh làm bậc trí Mahosadha, Bồ tát ra khỏi lòng mẹ tay 
cầm miếng gỗ đàn hương do Đề thích đặt vào. Người mẹ thấy miếng 
gỗ trong lòng bàn tay của đứa con mới sanh, bèn hỏi rằng: “ Này con 
yêu, con cầm cái gì trong tay vậy?” Bồ tát liền trả lời: “ Thưa mẹ, đây 
là thuốc chữa bệnh.” 

Ngay tức thì đứa bé được đặt tên là Osadha Kumara, nghĩa là 
“Cậu bé có thuốc trị bịnh.” Thuốc trị bịnh ấy được cất giữ cần thận 
trong một cái lọ. Các bệnh nhân với tất cả các loại bệnh, như mù, điếc, 
v.v... đều được chữa khỏi bằng thuốc ấy. Người đầu tiên được chữa 
khỏi là cha của Bồ tát, trưởng giả Sirivaddhana, ông bị chứng nhức 
đầu. Do thuốc chữa bệnh có tác dụng hiệu quả nên chàng trai trẻ được 
dân chúng tôn danh là Mahosadha, Dược vương Bồ tát. 

(2) Trong kiếp sanh làm vua Vessantara; vào lúc mới ra đời Bồ tát mở 
rộng bàn tay phải và nói rằng: “ Thưa mẹ, trong cung vàng mẹ có gì 
cho con đề con bố thí không?” Người mẹ trả lời: “ Này hoàng nhi yêu 
dấu, con đã sanh vào hoàng cung, nơi đây có nhiều của cải để con tha 
hồ bố thí.” Rồi người mẹ đặt một túi tiền đựng một ngàn đồng tiền 
vàng vào bàn tay con. Như vậy, Bồ tát cũng nói được ngay sau khi 
sanh ra trong kiếp làm vua Vessantara. 

(3) Như đã kê trên, trong kiếp chót sanh làm thái tử Siddhattha, Bồ tát 
đã nói lời vô uý ngay khi Ngài vừa mới sanh ra. 
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Những hiện tượng kỳ diệu xảy ra vào lúc Bồ tát đản sanh và điềm 
báo của chúng 


Vào lúc đản sanh của Bồ tát, những hiện tượng kỳ diệu đã xảy 
ra rõ ràng. Những hiện tượng này và điềm báo của chúng được giải 
thích dưới đây theo đúng với bài kinh Mahãpadãna và các bài Chú giải 
của bộ Buddhavamsa. 


(1) Vào lúc đản sanh của Bồ tát, mười ngàn thế giới chấn động. 
Đây là điềm báo sự chứng đắc Nhất thiết trí của Ngài. 

(2) Chư thiên và Phạm thiên trong mười ngàn thế giới cu hội lại 
trong vũ trụ này. Đây là điềm báo sự cu hội của chư thiên và 
Phạm thiên để nghe Đức Phật thuyết bài kinh Chuyên pháp 
luân. 

(3) Phạm thiên và chư thiên đầu tiên tiếp nhận Bồ tát vào lúc 
Ngài mới đản sanh. Đây là điềm báo Ngài sẽ chứng đắc bốn 
tầng thiền Sắc giới (Rữpãvacara-jhãna). 

(4) Nhân loại đón nhận Bồ tát từ tay của Phạm thiên và chư thiên. 
Đây là điềm báo ngài sẽ chứng đắc bốn tầng thiền Vô sắc giới 
(Aruipavacara-Jhana). 

(5) Các loại đàn dây tự nhiên phát ra tiếng nhạc. Đây là điềm báo 
Ngài sẽ chứng đắc Cửu thứ đệ định (Azøpubba vihära 
samäpaffi) gồm có tứ thiền Hữu sắc (Rữpãvacara-samäapattì), 
tứ thiền Vô sắc ( Aripavacara-samaparrr), và Diệt thọ tưởng 
định (Nirodha-samaparfi). 

(6) Những loại nhạc cụ bằng da, trống lớn và trống nhỏ cũng tự 
nhiên phát ra tiếng nhạc. Đây là điềm báo Đức Phật sẽ gióng 
lên tiếng trống bắt tử để nhân loại và chư thiên cùng nghe. 

(7) Nhà tù, trại giam và các gông xiềng trói buộc con người đều 
tự nhiên vỡ ra từng mảnh. Đây là điềm báo Ngài sẽ đoạn diệt 
hoàn toàn ngã kiến về “cái ta”. 

(8) Tất cả các loại bệnh đều biến mắt khỏi người bệnh, như bụi 
bám trên những vật bằng đồng được chùi rữa bằng acid. Đây là 
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điềm báo nhân loại sẽ chứng đắc Tứ Thánh Đế, đoạn diệt luân 
hồi khổ. 

(9) Người mù bẩm sinh có thể nhìn thấy mọi hình mọi sắc như 
người bình thường. Đây là điềm báo nhân loại sẽ được chứng 
đắc Thiên nhãn (Dibbacakkhu). 

(10) Người điếc bâm sanh nghe được mọi âm thanh như người 
bình thường. Đây là điềm báo nhân loại sẽ được chứng đắc 
Thiên nhĩ (D¡ibbasofa). 

(11) Người què có được đôi chân bình thường và có thể đi lại như 
mọi người. Đây là điềm báo sự chứng đắc Tứ thần túc 
(Iddhipada). 

(12) Người câm bẩm sinh có được sự ghi nhớ và có thể nói được. 
Đây là điềm báo sự hoạch đắc Tứ niệm xứ (Safipaffhäna). 

(13) Những chiếc thuyền đang trôi dạt mắt định hướng ngoài biển 
cả đều trở về cảng một cách an toàn. Đây là điềm báo sự chứng 
đắc Tứ Vô ngại giải trí (Patisambhidä-ñãna). 

(14) Tất cả các loại ngọc quí ở cõi chư thiên và nhân loại đều phát 
sáng lấp lánh. Đây là điềm báo sự hoạch đắc ánh sáng của 
chánh pháp, oai lực sáng chói của Đức Phật, Bậc tỏa chiếu ánh 
sáng của chánh pháp đến những ai muốn lãnh hội nó. 

(15) Pháp bác ái tỏa rộng trong tất cả chúng sanh đang thù nghịch 
lẫn nhau. Đây là điềm báo sự chứng đắc Tứ Vô lượng tâm 
(Brahmavihara). 

(16) Những ngọn lửa địa ngục đều lịm tắt. Đây là điềm báo sự 
chấm dứt mười một loại lửa như tham, sân, v.v... 

(17) Ánh sáng xuất hiện trong địa ngục Lokanfarika, nơi thường 
xuyên tối tăm. Đây là điềm báo về khả năng diệt trừ bóng tối 
của vô minh và sự tỏa sáng của trí tuệ. 

(18) Nước sông thường xuyên lưu chuyên bỗng ngưng chảy. Đây 
là điềm báo sự hoạch đắc Tứ Vô úy trí (Cafuvesarajja ñãna). 
(19) Tất cả các nước trong đại dương đều chuyên qua vị ngọt. Đây 
là điềm báo sự hoạch đắc hương vị ngọt ngào độc nhất của sự 

an lạc do chấm dứt các phiền não. 
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(20) Thay vào những cơn cuồng phong bảo táp, những luông gió 
nhẹ thổi qua mát mẻ và dễ chịu. Đây là điềm báo sự biến mất 
sáu mươi hai loại tà kiến. 

(21) Tắt cả các loại chim đang bay trên không trung, hay đang đậu 
trên các ngọn cây hoặc ở trên núi đều bay xuống đậu dưới mặt 
đất. Đây là điềm báo nhân loại sẽ quy Tam bảo suốt đời sau khi 
nghe pháp của Đức Phật. 

(22) Mặt trăng chiếu sáng hơn bình thường. Đây là điềm báo trạng 
thái hân hoan của nhân loại. 

(23) Mặt trời có sức nóng vừa phải và hào quang tươi sáng tạo ra 
khí hậu ôn hòa. Đây là điềm báo nhân loại sẽ được an lạc về 
thân lẫn tâm. 

(24) Chư thiên đứng ở ngưỡng cửa trước lâu đài của họ, võ tay, 
huýt sáo và vui mừng tung vẫy y áo của họ. Đây là điềm báo 
sự chứng đắc đạo quả Phật Chánh biến tri của Đức Phật và 
ngâm lên bài kệ khải hoàn. 

(25) Mưa đồ xối xả xuống khắp bốn châu. Đây là điềm báo sẽ có 
cơn mưa của pháp bất tử rưới xuống chúng sanh do sức mạnh 
vĩ đại của trí tuệ. 

(26) Tất cả chúng sanh đều không thấy đói. Đây là điềm báo họ sẽ 
chứng đắc pháp Bắt tử băng pháp Niệm thân (&ãagz/ãsafi) mà 
trong đó thân là đề mục của niệm, hay sự thoát khỏi cơn đói 
các phiền não sau khi đã thọ hưởng món ăn bất tử của pháp 
Niệm thân. 

(27) Tất cả chúng sanh đều không cảm thấy khát. Đây là điềm báo 
họ sẽ chứng đắc sự an lạc của thánh Quả A-la-hán. 

(28) Những cánh cửa đã đóng tự nhiên mở tung. Đây là điềm báo 
những cánh cửa ổi vào Niết bàn sẽ được mở ra, đó là Bát 
Thánh đạo. 

(29) Cây ra hoa và cây ăn trái tự nhiên ra hoa và trái. Đây là điềm 
báo chúng sanh sẽ mang vào những bông hoa Giải thoát 
(Vimuiri) và những quả của bốn tầng Thánh (Ariya-phala). 
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(30) Tất cả mười ngàn thế giới đều được che phủ bởi một lá cờ hoa 
duy nhất. Mười ngàn thế giới được che phủ bởi lá cờ chiến 
thắng. Đây là điềm báo về sự trải rộng của lá cờ hoa, tức Thánh 
đạo. 


Hơn nữa, cơn mưa rơi xuống những bông hoa cực kỳ xinh đẹp 
và thơm ngắt; sự rực sáng của những ngôi sao và những chòm sao 
ngay cả dưới ánh sáng của mặt trời; sự xuất hiện những dòng suối 
trong thuần khiết từ lòng đất; các con thú ra khỏi hang; không có 
tham, sân và si; không có những đám mây bụi; không có những mùi 
khó chịu; tràn ngập những mùi hương thơm ngát của cõi thiên giới; 
nhân loại trông thấy các vị Phạm thiên sắc giới (rpa-brahma); không 
có sự sanh và tử của nhân loại và các hiện tượng khác diễn ra một 
cách rõ ràng. Sự xuất hiện của những hiện tượng này báo hiệu sự 
chứng đắc những ân đức của Đức Phật. 


Bảy nhân vật đồng sanh với Bồ tát 
Vào lúc Bồ tát đản sanh, bảy nhân vật sau đây sanh ra cùng một lúc: 


(1) Công chúa Yasodhara, cũng có tên là Baddakaccãnäa, mẹ của 
hoàng tử Rahula, 

(2) Hoàng tử Ananda, 

(3) VỊ quan Channa, 

(4) VỊ quan Kãludäy1, 

(5) Tuấn mã Kandaka, 

(6) Cây đại bồ-đề Assattha và 

(7) Sự xuất hiện của bốn hủ vàng. 


Vì tất cả sanh ra hay xuất hiện cùng lúc với Bồ tát nên được gỌI 
là bảy nhân vật đồng sanh với Bồ tát. Trong bảy nhân vật này: 


T) khưu Minh Huệ 35 


(1) Công chúa Yasodhara Baddakaccanä là con của vua 
Suppabuddha và hoàng hậu Amitti thuộc vương quốc 
Devadaha, 

(2) Hoàng tử Ananda là con trai của vị Thích ca Amittodãäna, em 
trai của vua Suddhodãna, 

(3) Cây đại Bồ đề mọc lên ở trung tâm của khu vực chiến thắng, 
nơi mà Đức Phật thành đạo ở khu rừng Uruvelã thuộc xứ 
Trung Ấn, 

(4) Bốn hủ vàng lớn xuất hiện trong những khu vực cung điện 
của kinh đô Kapilavatthu. Trong bốn hủ vàng này: 


(a)  Hủ vàng Sankha, miệng hủ có đường kính là một gãv1⁄a. 

(b) Hủ vàng Ela, miệng hủ có đường kính là hai gãvwa. 

(c)  Hủ vàng Uppala, miệng hủ có đường kính là ba gãvuía. 

(d)  Hủ vàng cuối cùng tên là PundarTka, miệng hủ có đường kính 
là 4 gãvwfa, tương đương một do tuần (yøjana). 


Khi một số vàng được lấy ra khỏi bốn hủ vàng này thì vàng lại 
đầy như cũ, không có dấu vết của sự hao hụt. (Bài mô tả về bốn hủ 
vàng này được nêu ra trong bài kinh Canki của bộ Chú giải 
Majjhimapannäsa, và trong bài trình bày về bài kinh Sonadanda của 
bộ Chú giải Digha Nikaya S1lakkhandhavagga). 


Thứ tự về tên của bảy nhân vật đồng sanh với Bồ tát được nêu 
ra ở trong các bộ Chú giải về bộ Jätaka và bộ Buddhavamsa và trong 
bài kinh Mahapadaäna của bộ Chú giải Digha Nikaãya Mahãävagøa. 


Trong bài kế về câu chuyện của Kã|udãyï trong bộ Chú giải 
Angutfara và câu chuyện của Raãhula trong bộ Vinaya Sãrattha DTpanT 
Tĩkã, tên của Änanda đã bị bỏ sót trong bài liệt kê. Nó gồm có (1) Cây 
bồ-đề, (2) Yasodharä, (3) Bốn hủ vàng, (4) Con voi kiết tường tên 
ArohanTya, (5) Tuấn mã Kandaka, (6) Vị quan Chamna, (7) VỊ quan 
Kal|udäy. 


36 Đại Phật Sử - Tập 2 
Hoàng hậu Mahämayä trở về Kapilavatthu 


Dân chúng của hai kinh thành Kapilavatthu và Devadaha tiễn 
hoàng hậu Mahãmãyã và Bồ tát, con trai của bà về kinh thành 
Kapilavatthu. 


Câu chuyện về đạo sĩ Kaladevila 


Vào ngày Bồ tát và mẹ của Ngài được đưa về kinh đô 
Kapilavatthu, chư thiên ở cõi TZyz/imsa do Sakka (Đề thích) dẫn đầu, 
rất hân hoan khi biết rằng: “ Một người con trai tôn quý đã sanh đến 
cho vua Suddhodana ở kinh thành Kapilavatthu” và “ Người con trai 
tôn quý này chắc chắn sẽ thành một vị Chánh Đăng Giác tại thánh địa 
của cây Bồ-đề Assattha.” Họ tung lên không trung những chiếc áo 
choàng của họ, vỗ tay, v.v... và bày tỏ những hình thức hoan hỉ khác. 

Lúc bấy giờ đạo sĩ Kaladevila, bậc đã chứng đắc Bát thiền và 
Ngũ thông, thường hay độ thực ở cung điện của vua Suddhodana, rồi 
bay lên cõi TZvafimsa và nghỉ ngơi suốt ngày trên đó. Vị ấy ngồi trên 
chiếc ghế băng ngọc bảy báu trong cung điện và thọ hưởng sự an lạc 
của thiền định. Khi xuất khỏi thiền, đứng trước cửa cung điện và nhìn 
quanh, vị ấy trông thấy Sakka đang hân hoan, vui mừng và chư thiên 
đang tung lên trời những chiếc khăn vấn đầu, những chiếc áo khoác 
của họ và đang tán đương những ân đức của Bồ tát trên con đường 
chính của chư thiên dài sáu mươi do tuần. Đạo sĩ hỏi, “ Thưa chư 
thiên, điều gì làm cho các vị hoan hỉ và vui vẻ như thế ? Hãy cho bần 
đạo biết lý do.” 

Nhân đó, chư thiên bèn trả lời: “ Kính bạch đạo sĩ, một người 
con trai tôn quý đã sanh đến cho vua Suddhodãna ngày hôm nay. 
Người con trai tôn quý ấy, khi ngồi kiết già dưới cội cây bồ-đề 
Assattha nơi thiêng liêng nhất, là trung tâm của vũ trụ, sẽ chứng đắc 
Vô thượng Chánh Đăng Giác. Khi ấy Ngài sẽ thuyết pháp, chuyên 
bánh xe pháp. Như vậy chúng tôi sẽ có được cơ hội vàng ngọc là được 
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thấy oai đức vô lượng của một vị Phật và được nghe giáo pháp cao 
siêu của Ngài. Đó là lý do khiến chúng tôi vui sướng hân hoan.” 

Sau khi nghe câu trả lời của chư thiên, đạo sĩ Kaladevila vội vã 
rời khỏi 7ãwafửnsa và vào ngồi nơi đã chuẩn bị sẵn trong cung điện 
của vua Suddhodãna. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi với đức vua, 
đạo sĩ Kaladevila nói rằng “Tâu bệ hạ, tôi đã nghe rằng một người con 
trai tôn quý đã sanh đến cho bệ hạ. Tôi muốn gặp mặt thái tử.” Đức 
vua truyền lịnh đưa thái tử đến với y phục chỉnh tề, và đức vua bồng 
đứa con trai đỀ trước mặt vị quốc sư để bày tỏ sự tôn kính. Khi Bồ tát 
được đưa đến trước như vậy thì hai chân của Ngài bay bồng lên và 
đứng trên búi tóc của đạo sĩ giống như tia chớp xẹt xuống đỉnh của 
những đám mây đen. 

Điểm đặc biệt lưu ý: Quả thật không có ai để Bồ tát phải hạ 
mình tôn kính trong kiếp cuối của Ngài. Nếu có ai đó, vì không biết 
điều này mà đặt đầu của Bồ tát dưới chân của Kãladevila thì cái đầu 
của Kãladevila sẽ vỡ thành bảy mảnh. 

Khi nhận ra oai lực kỳ diệu và phi thường này của Thái tử, đạo 
sĩ Kãladevila quyết định rằng: “ Ta sẽ không tự hủy hoại mình.” Đứng 
dậy rời khỏi chỗ ngồi, vị ấy chấp tay đảnh lễ Thái tử. Chứng kiến cảnh 
kỳ diệu này, vua Suddhodãna cũng cúi mình trước chính người con 
của mình. 


Hành động cười và khóc của đạo sĩ Käãladevila 


Kãladevila, sau khi chứng đắc Bát thiền và Ngũ thông, có thê 
nhớ lại các sự kiện trong bốn mươi kiếp quá khứ và thấy trước (biết 
trước) các sự kiện trong bốn mươi kiếp tương lai. Như vậy vị ấy có 
khả năng nhớ lại và biết rõ những sự kiện trong tám mươi kiếp. (Chi 
tiết mô tả về Kãladevila được nêu ra trong phần Anudipan]). 

Sau khi ngắm nhìn kỹ những tướng chính và phụ trên người 
của Thái tử, đạo sĩ Kãladevila suy gầm việc Thái tử sẽ thành Phật hay 
không và với trí tuệ biết rõ tương lai, đạo sĩ thấy răng Thái tử chắc 
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chắn sẽ thành Phật. Do trí tuệ thấy răng “ Đây là con người cao cả.” 
Đạo sĩ bật cười trong nỗi hoan hỷ tột cùng. 

Đạo sĩ lại suy ngẫm xem bản thân có được thấy Thái tử thành 
Phật hay không; qua trí tuệ biết rõ tương lai đạo sĩ biết rằng, trước khi 
Thái tử chứng đắc Phật quả thì bản thân vị ấy đã hết tuôi thọ và tái 
sanh vào cõi Phạm thiên vô sắc, nơi đó các vị Phạm thiên vô sắc 
không thê nghe được giáo pháp bất tử cho dù có hằng trăm hằng ngàn 
vị Phật đến và thuyết pháp. “Ta sẽ không có cơ hội trông thấy và đảnh 
lễ con người cao siêu này, bậc có đầy đủ phước báu Ba-la-mật vô 
song. Đây là sự mất mát lớn đối với ta.” Sau khi nói thế và đầy sầu 
khổ, đạo sĩ Kãladevila bật khóc nức nở. 

(Cõi vô sắc (aripa) của các vị Phạm thiên là cõi hoàn toàn 
không có sắc pháp, chỉ có tâm (c7) và sở hữu tâm (cefasika) mà 
thôi Cõi ấy chứa những hạng phàm phu tam nhân (/hefuka 
puthujjana) với ba căn (vô tham, vô sân và vô s1) và những bậc thánh 
như Tu-đà-hườn (Sø/ãpamna), Tư-đà-hàm (Sakadagãmi), và A-na- 
hàm (Anagãm?), là những bậc đã chứng thiền vô sắc (arữpa jhãna). 
Những vị Sorãpanna, Sakadägãmï và Anägämï đã sanh về cõi Phạm 
thiên vô sắc (aräpa brahma) ấy thì sẽ không còn trở lại những cõi thấp 
hơn. Vì khi còn ở các cõi thiện dục giới (kãma sugafi) và các cõi sắc 
(rñpa) giới, các ngài đã thực hành pháp Thiền quán tuệ (Vipassana) và 
đã chứng đắc các tầng thánh bậc thấp, nên khi sanh về các cõi vô sắc 
các ngài vẫn có thể tiếp tục pháp hành thiền tuệ và chứng đắc các tầng 
thánh cao hơn cho đến chứng đắc đạo quả A-la-hán và chấm dứt luân 
hồi, cho dù các ngài không nghe pháp từ bất cứ ai. Những kẻ phàm 
phu có tam nhân (những bậc đã đắc thiền vô sắc ở cõi người) như các 
đạo sĩ Kãladevila, ÄJãra và Udaka thì tái sanh về cõi vô sắc khi thân 
hoại mạng chung. Vì cõi này có đặc tánh là không có sắc pháp nên 
những chúng sanh tái sanh về đó hoàn toàn không có mắt 
(cakkhUpasada) để nhìn thấy Đức Phật và không có tai (sofapasada) 
để nghe Pháp. Như vậy họ không thẻ trông thấy Đức Phật cũng không 
thể nghe giáo pháp của Ngài cho dù Ngài đến đó thuyết pháp. Thực tế 
thì chư Phật không đi đến và thuyết pháp ở cõi vô sắc. Và nếu những 
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kẻ phàm phu không có cơ hội để nghe pháp thì họ sẽ không bao giờ 
chứng đắc Đạo Quả). 

Đạo sĩ Kãladevila và Udaka đã sanh về cõi vô sắc Phi tưởng 
phi phi tưởng (nevasaññã-näsaññãyqtana arũpa) sẽ ở trong luân hồi 
(sarnhsãra) suốt tám mươi bốn ngàn đại kiếp. Đạo sĩ Ä|ãra sanh về cõi 
vô sắc Vô sở hữu xứ (đkiñcaññäyatana aripa) và sông ở đó trong sáu 
chục ngàn đại kiếp. Do đó, cho dù chư Phật có xuất hiện ở cõi người 
trong đại kiếp này, thì họ cũng không có cơ hội để chứng ngộ giải 
thoát. 

Về điểm này, người ta hỏi rằng phải chăng đạo sĩ Kãladevila 
không thể tái sanh vào một cõi sắc giới nào đó nếu vị ấy hướng tâm về 
cõi đó? Câu trả lời: Vì đạo sĩ đã chứng đắc tám tầng thiền hợp thế, nên 
sự tái sanh của vị ấy có thể xảy ra ở bất cứ cõi nào trong mười cõi 
Phạm thiên hữu sắc đến cõi cao nhất là cõi Vehapphaia (Quãng quả 
thiên) nếu vị ẫy có ước muốn như vậy. 

Người ta hỏi rằng: “ Nếu có cơ hội như vậy, tại sao đạo sĩ 
Kaladevila không ước được sanh vào một trong mười cõi sắc giới theo 
sự chọn lựa của vị ẫy ?” Câu trả lời là đạo sĩ không có ước muốn ẫy là 
vì vị ấy không đủ thiện xảo để làm như vậy. Đại ý là: Người chứng 
được Bát thiền có thể tái sanh vào cõi sắc giới hoặc vô sắc giới mà vị 
ấy thích. Nếu sanh về đó, vị ấy sẽ có cơ hội đảnh lễ Đức Phật với tư 
cách là một vị Phạm thiên hữu sắc (rữpa Brahma). Nhưng vị ấy không 
sanh về đó là vì vị ấy thiếu sự thiện xảo thích hợp đề hướng tâm về cõi 
đặc biệt ấy, cõi thấp hơn các cõi vô sắc. 

(Thêm một vấn đề khác: “Kãladevila là người đã trân phục ưu 
bì (domanassa) vì đã chứng đắc các tầng thiền thì lẽ ra không nên đầu 
hàng cảm thọ bắt lạc ấy và chảy nước mắt.” Vị ấy làm như vậy vì trấn 
phục được ưu bị nhưng chưa đoạn diệt được nó. Giải rõ hơn : Chỉ 
những phiền não đã bị đoạn diệt hoàn toàn do bởi thánh Đạo thì không 
thê tái xuất hiện trong dòng tâm của vị thánh ấy. Nhưng những phiền 
não chỉ vắng lặng trong tâm của người chứng đắc các tầng thiền hiệp 
thế, thì có khả năng khi gặp điều gì đó đủ mạnh để kéo chúng xuất 


40 Đại Phật Sử - Tập 2 


hiện trở lại. Kaladevila chưa đoạn diệt những phiền não như vậy mà 
chỉ trấn phục chúng nên vị ấy khóc là điều không lạ). 

(Lại một câu hỏi khác được đặt ra là: Làm sao đạo sĩ 
Kãladevila có thể tái sanh vào cõi vô sắc khi vị ấy đã bị đứt thiền do 
ưu bỉ khởi sanh lúc vị ấy khóc? Câu trả lời là vị ấy có thể tái sanh. 
Đạo sĩ có thể nhập thiền trở lại mà không cần phải cố gắng. Nói rõ 
hơn: Những phiền não mà các vị Yogi còn phàm vừa mới đoạn trừ có 
thể khởi sanh lại, do một cảnh bắt thiện mạnh mẽ nào đó và vì thế làm 
cho các vị Yogi bị đứt thiền nhưng nếu các phiền não không đến mức 
độ mạnh nhất thì các vị này có thể nhập thiền trở lại ngay khi những 
phiền não ấy được nhiếp phục mà người khác không thê biết được 
điều này). 

(Tóm lại, giỗng như đạo sĩ Kãladevila, những người đã đắc Bát 
thiền có thể tái sanh vào một trong mười cõi Phạm thiên hữu sắc là 
những cõi thấp hơn, hoặc một trong bốn cõi Phạm thiên vô sắc, là 
những cõi cao hơn, nếu họ đã chuẩn bị tâm để làm như vậy. Nếu họ 
không chuẩn bị tâm, họ chỉ tái sanh vào cõi đã quyết định bởi tầng 
thiền cao nhất vì riêng tầng thiền ấy quyết định sự tái sanh. Kiến thức 
cho rằng người ta có thê đạt đến bất cứ cõi nào mà họ hướng tâm đến 
là kiến thức chỉ có được trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Tuy 
nhiên, ngoài giáo pháp của Đức Phật thì không có sự thấu hiểu như 
vậy. Kaladevila không phải là đệ tử của Đức Phật nên không ở trong 
giáo pháp của Đức Phật. Do đó, vị ấy không biết phương pháp rèn 
luyện tâm. Nếu vị ấy biết, thì vị ấy có lẽ đã làm như vậy để được tái 
sanh vào một trong mười cõi Phạm thiên hữu sắc, trong đó 
Vehapphala (Quảng quả thiên) là cõi cao nhất. Nếu vị ấy làm thế, vị 
ấy có lẽ đã tái sanh ở đó và có cơ hội đề yết kiến Đức Phật. Nhưng vì 
vô minh đã che mờ khiến vị ấy đã không làm điều thích hợp cho bản 
thân. Thế nên, Kaladevila đã tái sanh vào Phi tưởng phi phi tưởng vô 
sắc giới (Nevasafñfa-naãsaññayatana aripa), là cõi vô sắc cao nhất. Và 
khi quán thấy sự tái sanh sắp đến của mình vị ấy ưu phiền đến nỗi 
không kìm được nước mắt. Khi khóc như vậy, đạo sĩ đã đánh mất các 
tầng thiền của mình. Nhưng vì đạo sĩ không phạm phải đại ác nghiệp 
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nào nên vị ây đắc định trở lại bằng cách tiếp tục lại những bước thực 
hành ban đầu của pháp thiền Kasina một cách quen thuộc, ngay khi 
sức mạnh của ưu bi lăng xuống, nên không ai hay biết việc vị ấy bị 
đứt thiền. Đạo sĩ Kãladevila vào lúc mạng chung đã chứng đắc tầng 
thiền cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định nên vị ấy tái sanh về 
đó). 


Sự thắc mắc của mọi người 


Các quan trông thấy đạo sĩ khi cười khi khóc, họ suy nghĩ như vây: 
“ Vị đạo sĩ đáng kính của chúng ta cười rồi lại khóc, thật kỳ lạ.” Họ 
bèn đò hỏi: “ Thưa đạo sĩ, tai họa gì xảy đến cho con trai của chủ 
chúng tôi chăng?” “Không có tai họa nào xảy đến cho Thái tử. Thực 
Vậy, VỊ ẫy sẽ thành Phật.” “Thế thì tại sao đạo sĩ lại khóc ?” Các quan 
lại hỏi. “ Bởi vì ta không có được cơ hội trông thấy sự thành đạo của 
một con người cao cả có những đức tánh kỳ diệu như vậy. Đây là sự 
mắt mát to lớn đối với ta. Vì nghĩ vậy nên ta mới than khóc.” Đạo sĩ 
trả lời. 


(Câu chuyện trên được kê lại đúng với những gì được mô tả 
trong các bộ Chú giải Buddhavamsa và Jataka và bộ Phụ chú giải 
Jinalaikãra. Trong một số tác phẩm viết về cuộc đời của Đức Phật 
bằng văn xuôi, nội dung như sau: Khi vua Suddhodãna hỏi: “ Thái tử 
sẽ đi xuất gia và thành Phật năm bao nhiêu tuổi?” Kãladevila trả lời : “ 
Năm Thái tử ba mươi lăm tuổi.” Đây là phần suy diễn được rút ra từ 
lời của đạo sĩ Kaladevila nói với đứa cháu trai (con trai của người em 
gái), chàng thanh niên Nalaka, “Này cháu Nalaka, đức vua 
Suddhodana đã có một người con trai, chính người con trai này là Đức 
Phật đương lai; Ngài sẽ thành đạo ở tuổi ba mươi lăm.” Đức vua 
không hài lòng khi nghe rằng con trai của mình sẽ thành Phật, vị ấy 
chỉ muốn thấy con trai của mình làm Chuyên luân vương. Do đó, đức 
vua hỏi về thời gian đi xuất gia và thành Phật của con trai. Đó là lý do 
khiến có sự lướt bỏ đoạn văn như vậy trong các bộ Chú giải và Phụ 
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chú giải. Ở đây trong tác phâm này cũng vậy, chúng tôi không nêu ra 
nội dung của đoạn văn kề trên). 


Sự xuất gia của thanh niên Nãlaka 


Sau khi trả lời như vậy, đạo sĩ Kã|adevila suy ngẫm: “Tuy ta 
không được trông thấy sự thành đạo của Thái tử Bồ tát, nhưng hiện ai 
trong quyến thuộc của ta sẽ có cơ hội chứng kiến sự kiện ấy?” Rồi vị 
ấy thấy rằng đứa cháu trai Nãlaka sẽ có cơ hội ấy. Thế nên, đạo sĩ đi 
đến nơi của người em gái, và cho gọi đứa cháu trai đến, bèn nói với 
cậu ta rằng: “Này cháu Nãlaka, việc người con trai của vua 
Suddhodana ra đời trong hoàng cung. Thái tử là hiện thân của một vị 
Bồ tát. Ngài sẽ thành Phật khi đến tuổi ba mươi lăm. Cháu là người 
đáng được yết kiến Đức Phật. Do đó, cháu nên đi xuất gia ngay ngày 
hôm nay.” 

Tuy sanh trong gia đình giàu có, tài sản của cha mẹ trị giá lên 
đến tám trăm bảy chục triệu đồng tiền vàng, nhưng chàng trai Nãlaka 
đặt niềm tin nơi cậu và nghĩ rằng: “ Cậu của ta không bao giờ bảo ta 
làm điều gì bất lợi. Vị ấy dạy như vậy vì điều đó thật sự có lợi ích.” 
Kết luận như vậy, cậu fa sai người mua về y và bát của Sa-môn và 
ngay lập tức cạo râu tóc và mặc vào y phục Sa-môn, Nãlaka tự nhủ: “ 
Ta xuất gia đây vì niềm tịnh tín đối với Đức Phật, bậc cao quý nhất 
trong thế gian. (Ta xuất gia để được gặp Đức Phật, chắc chắn Ngài sẽ 
xuất hiện).” 

Sau khi nói vậy, cậu ta quay mặt về hướng Kapilavatthu, nơi 
Bồ tát đang trú ngụ, và chấp tay tôn kính đảnh lễ với năm điểm chạm 
đất. Sau đó cậu ta đặt cái bát vào trong cái túi, mang nó trên vai và đi 
vào Himalaya, Nãlaka thực hành pháp khổ hạnh trong rừng trong khi 
chờ đợi Đức Phật 

(Liên quan đến sự đản sanh của Bồ tát, lịch sử về dòng dõi của 
Ngài cùng với sự thành lập kinh đô Kapilavatthu được nêu ra trong 
phần Anudipam). 
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Sự tiên tri các tướng trên người của Bồ tát trong lễ Gội đầu và 
Đặt tên 


Vào ngày thứ năm sau khi Bồ tát đản sanh, vua cha 
Suddhodana tổ chức lễ Gội đầu, và ý định đặt tên cho con trai, đức 
vua sai rải khắp hoàng cung bốn loại bột thơm, đó là: zzgara (linh lăng 
hương), /2vanga (định hương), kuøkưma (bột nghệ tây) và £amala ( 
một loại cây cho bột thơm), và cũng sai rải năm loại hoa phẩm, đó là : 
saddala (một loại cỏ), gạo, hạt mù tạt, nụ hoa lài và hột nô. Đức vua 
cũng sai nấu món cơm sữa tinh khiết không có nước, và cho mời một 
trăm lẻ tám vị Bà-la-môn thông thái rành mạch về Tam Phệ đà, và 
chuẩn bị cho họ chỗ ngồi tốt và sạch sẽ trong hoàng cung và đãi họ 
món cơm sữa thượng vị. 

( Bốn loại bột thơm ở đây đúng với những gì được nêu ra trong 
bài kinh Sekha, Majjhima Pannäsa Tïkã và trong phần TTkã về bài 
kinh Mahãparinibbana. (a) Tuy nhiên, trong bải kinh Mahäsudassana, 
kunkuma được thay thê bằng rurukkha. (b) Trong bài trình bày về 
Avidure Nidãna, v.v... Jataka TIkã, sự liệt kê là đàn hương, linh lăng 
hương, long não và tỉnh chất của đàn hương. (c) Trong bộ Magadha 
Abhidhana (AbhidhanappadipIk3), bốn loại bột thơm là bột nghệ tây, 
định hương, bột cây fagara và furukkha; (d) Trong bài kinh thứ sáu 
của phẩm ÄsTvisa Vagga, Salãyatana Samyutta Tïkã, gồm có bột nghệ 
tây, furukkha, định hương, và fđmala; (e) Bộ Maälälankara vatthu thì 
mô tả là sđla, mahätagara. tỉnh chất của cây long não và tỉnh chất của 
gỗ đàn hương: (f) Bộ Jinatthapakãsani thì kế ra là aguru ( gỗ cây lô 
hột), /agara, long não và đàn hương). 

Sau khi thết đãi long trọng như vậy, đức vua tôn vinh họ bằng 
các lễ vật quí giá, và từ một trăm lẻ tám vị Bà-la-môn, tám vị được 
tuyển chọn tiên đoán về các tướng trên thân của Thái tử. 

Trong tám vị Bà-la-môn được tuyển chọn, bảy vị là : Rama, 
Dhaja, Lakkhana, Jotimanta, Yañña, SubhoJa và Suyama, sau khi xem 
xét các tướng trên thân của Thái tử, mỗi vị đều đưa lên hai ngón tay và 
cho lời tiên tri như sau: “ Nếu sống cuộc đời gia chủ thì Thái tử sẽ 
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thành một vị Chuyển luân vương, trị vì khắp bốn đại châu. Tuy nhiên, 
nếu xuất gia làm Sa-môn thì Thái tử sẽ thành Phật.” 

Nhưng Sudatta thuộc dòng Bà-la-môn Kondañña, người trẻ tuôi 
nhất trong tám vị, sau khi xem xét cẩn thận các tướng của bậc đại 
nhân trên thân của Thái tử, đưa lên một ngón tay và chỉ tiên tri một 
câu như sau: “ Không có lý do gì để Thái tử sống cuộc đời thế tục. 
Ngài chắc chắn sẽ thành Phật, phá tan bức màn phiền não.” 

(VỊ Bà-la-môn trẻ Sudatta của dòng dõi Kondañña là người mà 
trong kiếp hiện tại của vị ấy là kiếp chót và do tích lũy nhiều phước 
báu trong quá khứ đã giúp vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thế nên, 
vị ấy xuất sắc hơn bảy vị bà-la-môn thâm niên lạp trưởng kia về kiến 
thức và có thể thấy trước khả năng thành Phật của Thái tử nên vị ấy 
mới tự tin đưa chỉ một ngón tay). 

Sự tiên tri các tướng do chàng trai Sudatta, người thuộc dòng 
dõi Kondañña, đưa lên chỉ một ngón tay đã được tất cả các vị Bà-la- 
môn uyên bác công nhận. 


Khoa giải tướng nơi các bậc đại nhân 


Các vị Bà-la-môn có thể biết được các tướng trên thân của bậc 
đại nhân như Đức Phật và những vị thánh khác là do những sự kiện 
sau: Vào thời điểm, khi một vị Phật sắp xuất hiện thì các vị Phạm 
thiên ở cõi Tịnh cư thiên đưa các bộ sách về thiên văn, những bải biên 
soạn về cách giải các tướng, v.v... của bậc đại nhân sẽ thành Phật 
(Buddha Mahapurisa Lakkhana). Các vị Phạm thiên đi xuống CỐI 
nhân loại và trong hình tướng những vị thầy Bà-la-môn dạy học trò. 
Các giáo sư ấy cho răng: “ Những ai có phước đã tích lũy và có trí tuệ 
thành thục sẽ học được những bộ sách về thiên văn, bao gồm thuật 
xem tướng của bậc đại nhân.” Đó là lý do khiến những vị Bà-la-môn 
này có thể xem được những tướng báo trước sự chứng đắc Phật quả và 
những điều khác. 


Ba mươi hai tướng của bậc đại nhân 
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1. Bàn chân bằng phăng và đầy đặn; 

2. Một trăm lẻ tám vòng tròn nhỏ trên mỗi bàn chân, với bánh xe 
có một ngàn căm, vành xe, trục xe và tất cả những tướng khác; 
Hai gót chân nhô ra; 

Ngón tay và ngón chân dài và thon; 

Lòng bàn tay và lòng bàn chân mềm mại; 


SAU S0 Tên cà! 


Ngón chân và ngón tay đều đặn như những song cửa số băng 
vàng của hoàng cung, kẽ hở giữa hai ngón tay và giữa hai ngón 
chân rất khít; 

7. Hai mắt cá chân hơi cao và không dính bụi; 


Sảu 


Hai chân giống như của loài sơn đương tên enT; 

9. Cánh tay có bàn tay dải, có thể chạm đến đầu gối khi đứng 
thắng; 

10. Tướng mã âm tàng, tức bộ phận sinh dục ân dạng trong lớp da 
bọc ngoài giống như của con voi Chaddanta; 

11.Nước da vàng và sáng như vàng ròng s/gïmikkha; 

12. Da nhẫn mịn, bụi không thể bám vào; 

13. Lông trên người, mỗi lỗ chỉ có một sợi; 

14.Mỗi sợi lông trên thân của Bồ tát đều xoắn lên phía trên, tựa 
như chúng đang cung kính nhìn lên mặt của Ngài; 

15. Thân thắng như thân của Phạm thiên; 

16. Bảy chỗ trên thân có thịt đầy đặn: hai phần trên của bàn chân, 
hai mu của bản tay, hai vai và cô; 

17. Thân của Ngài đầy đặn và khéo phát triển như phần trước của 
con sư tử. 

18. Mặt sau của thân đầy đặn và khéo phát triển từ cô xuống thắt 
lưng như tắm đi-văng bằng vàng, không có vết rảnh ở giữa 
xương sống; 

19. Thân của ngài cân đối như cây đa tỏa nhánh tròn vì chiều cao 
của thân và sải tay của Ngài có kích thước bằng nhau; 

20. Cô của Ngài tròn đều; 

21. Bảy ngàn mao mạch tập trung ở cuống họng và truyền vị của 

vật thực đi khắp thân dù vật thực ấy nhỏ bằng hạt mè; 
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22. Cằm sư tử ( hơi giống cằm của người sắp mỉm cười); 

23. Răng của Ngài có đúng bốn mươi cái; 

24. Hàm răng đều đặn; 

25. Răng rất khít, không có kẽ hở; 

26. Bồn chiếc răng nhọn của Ngài trắng và sáng như sao mai; 

27. Lưỡi dài, dẹp và mềm; 

28. Giọng nói có tám đặc tánh giống như giọng nói của Phạm 
thiên; 

29. Đôi mắt Ngài xanh trong; 

30.Lông mi mềm và mượt giống như lông mi của bê con mới 
sanh; 

31. Tướng bạch hào mi giữa hai chân mày; 

32. Tướng lớp thịt mỏng xuất hiện tự nhiên ở trán, như dãi băng 
thêu bằng chỉ sợi vàng vẫn quanh đầu 


Đây là ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân ( được trích ra từ 
bài kinh Mahapadãna và Lakkhana của DIigha Nikãya - Trường bộ kinh 
cũng như từ bài kinh Brahmäyu của MaJjhima Nikãya -Trung bộ 
kinh). 


Giải thích về 32 hảo tướng 
1. Tướng bàn chân bằng phẳng và đầy đặn. 


Khi những người khác đặt chân xuống đất, thì đầu ngón chân, 
hoặc gót, hoặc phía ngoài của bản chân chạm đất trước, còn lòng bàn 
chân thì không chạm đất. Cũng thế, khi bàn chân được nhắc lên khỏi 
mặt đất thì đầu ngón chân hoặc gót hoặc phía ngoài của bàn chân lên 
trước. 

Nhưng một bậc cao nhân như Bồ tát, khi đặt bàn chân xuống 
mặt đất thì cả bàn chân đều chạm đất như đề của chiếc giày vàng mềm 
mại đặt trên đất. Cũng thế, khi Ngài nhấc chân lên thì tất cả các phần 
của bàn chân đều lên một lượt. Trường hợp vị Bồ tát tôn quí đặt chân 
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trên chỗ đất không bằng phắng, lồi lõm, có đường rảnh, có khe nứt, có 
hào mương, hó, v.v... thì tất cả những phần lõm sẽ nổi lên ngay khi ấy, 
giống như cái túi da được thối phông và mặt đất nơi đó trở nên bằng 
phẳng, giống như mặt trống. 

Nếu Ngài nhấc chân lên với ý định đặt chân xuống ở một 
khoảng xa thì ngay cả núi Tu-di (Meru) cũng xuất hiện dưới bàn chân 
của Ngài ngay lập tức. 


2. Tướng của những hình thù trong một trăm lẻ tám vòng 
tròn ở trên mỗi lòng bàn chân, cùng với bánh xe có một ngàn căm, 
vành xe, trục bánh xe và tất cả những đặc tánh khác. 


Các hình thù trong một trăm lẻ tám vòng tròn là : (1) một cây 
đại thương, (2) một ngôi nhà nguy nga, sr/vaísa, (3) một bó hoa mao 
lương, (4) ba hình vòng ngắn ở cô, (Š) một vật trang sức ở trên đầu, 
(6) một bữa ăn được bày sẵn, (7) một long sàng, (8) một cái móc câu, 
(9) cung điện, (10) một cổng vòng cung, (11) một cái lọng trăng, (12) 
một cây kiếm, (13) một cái quạt tròn bằng lá thốt nốt, (14) cái quạt 
bằng lông đuôi của con chim công, (15) một khăn vấn đầu như cái 
trán, (16) viên hồng ngọc, (17) cái bát bóng loáng, (18) chuỗi hoa 
sumana, (19-23) năm loại hoa sen : sen xanh, sen đỏ, sen trăng, sen 
paduma và sen pundrika, (24) cái bình đựng đầy hạt cải, v.v... (25) cái 
bát chứa đầy những thứ tương tự, (26) đại dương, (27) núi cakkavala, 
(28) núi Hưnalaya, (29) núi Meru, (30-31) mặt trăng và mặt trời, (32) 
các tinh tú, (33-36) bốn châu đảo với hai ngàn tiểu đảo bao quanh, 
(37) một vị Chuyển luân vương với những bông hoa và bảy báu, (38) 
chiếc tù và trắng bằng vỏ ốc, (39) đôi cá chép vàng, (40) một cây lao, 
(41-47) bảy con sông lớn, (48-54) bảy rặng núi bao quanh, (55-61) 
bảy con sông nằm giữa bảy rặng núi, (62) một đại bàng chúa garuga, 
(63) một con cá sấu, (64) một lá cờ, (65) một cây phướn, (66) một cái 
kiệu vàng, (67) một cái phất trần bằng đuôi con bò yak, (68) núi bạc 
Kelasa, (69) một sư tử chúa, (70) một chúa, (7l) một ngựa chúa 
Valahaka, (72) một voi chúa Uposafha hay một voi chúa Chaddanafa, 


48 Đại Phật Sử - Tập 2 


(73) một rồng chúa Basuki, (74) một thiên nga chúa, lông bằng vàng, 
(75) một bò chúa, (76) một voi chúa Ezavaa, (77) một quái vật bằng 
vàng ở biển, (78) một chiếc thuyền bằng vàng, (79) một vị đại Phạm 
thiên, (80) bò mẹ và bò con, (81) một Thích đề hoàn nhân (kimnara) 
đực và cái, (82) một điều vương Ca-lăng-tần-già (karavika), (83) một 
chim công chúa, (54) một chim sẽu chúa, (§5) một ngỗng chúa 
cakkavaka, (86) một trĩ chúa 7a71wa, (87-92) sáu cối trời dục giới, 
(93-108) mười sáu cõi Phạm thiên sắc giới. 


Đây là những hình ảnh nằm trong một trăm lẻ tám vòng tròn ở 
dưới hai bàn chân của Bồ (tát. 


(Những hình này được kế ra trong bài kệ của ngài Tăng thống 
Taunggwin Sayadaw, ở cuốn I, bộ Gulhathadipam của ngài). 


3. Tướng gót chân nhô ra. 


Có nghĩa là hai gót chân phát triển toàn diện. Giải rõ : với 
người bình thường thì phần trước của bàn chân dài hơn; bắp chuối 
chân nằm bên trên gót chân, và vì vậy gót chân trông như bị gọt. 
Trường hợp của vị Bồ tát tôn quí thì không như vậy, bàn chân của 
Ngài có thể được chia thành phần đều nhau, trong đó hai phần trước 
hình thành phần chính của bàn chân. Bắp chuối chân nằm ở phần thứ 
ba, gót chân nằm ở phần thứ tư, trông như món đồ chơi hình tròn được 
đặt trên tấm thảm đỏ tựa như nó được gọt đẽo qua máy tiện. ( Đối với 
những người bình thường, vì bắp chuối nằm ở trên của gót chân nên 
gót chân trông thô xấu tựa như nó bị gọt. Tuy nhiên, nơi vị Bồ tát, bắp 
chuối nằm ở phần thứ ba. Gót chân tròn kết hợp phần thứ tư và dễ 
thấy vì gót đỏ như son nên trông phù hợp và nhanh nhẹn). 


4. Ngón tay và ngón chân thon dài. 


Những người bình thường, một số ngón tay và ngón chân dải, 
số khác thì ngăn, những đường vòng của chúng cũng khác nhau. 
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Nhưng của vị Bồ tát thì khác, ngón tay và ngón chân của Ngài cả hai 
đều dài và bằng; ngón thì đầy đặn và thon lên đến đầu ngón. 


5. Tướng lòng bàn tay và lòng bàn chân mềm. 


Lòng bản tay và lòng bàn chân của Bô tát rât mêm mại - Dâu 
đên tuôi già, chúng vân mêm mại như lúc còn trẻ. 


6. Ngón tay và ngón chân đều đặn như song cửa số của 
hoàng cung: kế hở giữa hai ngón tay và giữa hai ngón chân rất 
khít. 


Bồn ngón tay (không kể ngón cái) và năm ngón chân của Bồ tát 
có chiều dài bằng nhau. Tám ngón tay của thái tử Bồ tát ở cả hai bản 
tay đều có chiều dài bằng nhau; cả mười ngón chân ở hai bàn chân 
của Ngài cũng thế. Thế nên, những đường hơi cong trên những khớp 
nỗi có hình hạt lúa mạch không có sự khác biệt về chiều dài. Thực ra, 
chúng giống như một dãy những đường cong. 


7. Tướng mắt cá chân hơi cao và không dính bụi. 


Mắt cá chân của những người bình thường nằm gần sát với mu 
của bàn chân như bị buộc bởi những thanh kẹp và những cái định nhỏ 
và chúng không thể xoay theo ý muốn. Khi người ta bước đi thì không 
thể trông thấy lòng bàn chân. 


Mắt cá chân của Bồ tát thì không phải như thế, chúng nằm bên 
trên cách bàn chân khoảng hai hay ba ngón tay giống như cái cô của 
bình tưới nước. Do đó, phần trên của thân từ rốn trở lên ở vị trí không 
chuyên động, như pho tượng vàng được đặt trên chiếc thuyền; chỉ 
phần dưới của thân mới di động và bàn chân quay tròn dễ dàng. 
Những người đứng ngoài nhìn vào từ bốn hướng - trước, sau, bên phải 
và bên trái - đều có thể dễ dàng trông thấy lòng bàn chân của Ngài. 
(Khi con voi bước đi, người ta có thể trông thấy lòng bàn chân của nó 
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từ đăng sau. Nhưng khi Bồ tát bước đi, lòng bàn chân của Ngài có thể 
được thấy từ bốn hướng). 


8. Tướng cắng chân như của con sơn dương. 


(Hãy sờ vào căng chân của chính mình, ta sẽ thấy phần cứng 
của xương ống chân nhô ra ở phía trước và phần thịt lỏng lẻo ở phía 
sau). Nhưng bắp chuối chân của Bồ tát thì khác, giống như vỏ thóc 
bọc lấy hạt thóc, những thớ thịt bọc đều xương ống chân làm cho cắng 
chân tròn đều và xinh xắn, giống như căng chân của loài sơn dương, 
tên gọi em. 


9. Cánh tay có bàn tay dài, có thể chạm đến đầu gối khi 
đứng thẳng. 


Những người bình thường có thể bị gùủ lưng hoặc có chân đi 
vòng kiểng, hoặc vừa gủ lưng vừa đi vòng kiềng. Những người lưng 
cong thì thân không cân đối vì phần trên của thân ngắn hơn phần dưới. 
Người có chân vòng kiềng cũng vậy, phần dưới thân của họ ngắn hơn 
phần trên. Vì thân phát triển không cân đối nên họ không thể chạm tay 
đụng đầu gối, trừ khi họ nghiêng người tới trước. 


Trường hợp của vị Bồ tát thì không phải vậy. Phần trên và phần 
dưới đều cân đối, hoàn hảo; vì vậy ngay khi Ngài đứng thăng người, 
không cúi, tay của Ngài vẫn có thê chạm vào đầu gối. 


10. Tướng mã âm tàng, tức bộ phận sinh dục ẩn tàng trong 
lớp da bọc ngoài giống như của con voi Chaddanta. 


Bộ phận sinh dục của Bồ tát được dấu kín trong lớp da như hoa 
sen, giống như bộ phận sinh dục của những con bò chúa hay những 
con voi chúa, v.v... Bộ phận sinh dục có lớp da bọc phía ngoài tựa như 
được đặt trong cái túi bằng vải len hay vải lụa. 
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1I. Tướng nước da vàng và sáng như vàng ròng 
singmnikkha. 


Nước da tự nhiên của Bồ tát có màu vàng sáng bóng như pho 
tượng bằng vàng được chùi bóng bằng bột oxid chì đỏ và được chà 
bằng răng cửa của con báo và bằng đất son. 


(Về đặc tướng này, cho dù những bộ kinh Pä|i và những bộ 
Chú giải giải rõ rằng : * ,.,„ÿ9Vannavata va kafñcanasannibhafIaca...` 
trong đó, s⁄vawnua và kañcana có nghĩa là vàng thông thường. Bản 
dịch của những vị Chú giải sư cao quí, dịch những từ này sang tiếng 
Miến là “ như vàng siigimikkha...”. Chữ “singimikkha savanna' có 
nghĩa là “có sắc của vàng ròng sigikkha' được chứa trong những 
câu kệ do Đề thích giả dạng một chàng trai thốt lên, khi Bồ tát đi vào 
thành Rãjagaha để khất thực, và cũng do sự kiện rằng s¿g7 nổi tiếng 
là loại vàng tốt nhất. Trong số loại vàng mà người ta dùng, vàng 
rasaviddha tôt hơn vàng yuffika; vàng ãkaruppafñña tốt hơn vàng 
rasaviddha; vàng được chư thiên dùng tốt hơn vàng đkaruppañiñä: 
trong các loại vàng được chư thiên dùng thì vàng szfakumnbha tốt hơn 
vàng cãmikara; vàng jambunada tốt hơn vàng sãtakumbha; và cuỗi 
cùng vàng si:ø7 thì tốt hơn vàng jambunada. Điều này được nêu ra 
trong bài trình bày về Pathama Pitha của bộ Chú giải Vimãnavatthu, 
và phần trình bày của chương nói về Bimbisärasamägama, 
Mahakhandhaka của bộ Vinaya Mahãvagøa, Terasakanda T1k3). 


12. Tướng da nhẵn mịn bụi không thể bám vào. 


Da của bậc cao nhân mềm và nhẫn khiến cả bụi mịn và thô 
không thê bám vào, như giọt nước rơi trên lá sen không thể bám trên 
lá được mà lăn đi và rơi xuống. Tương tự, tất cả những hạt bụi chạm 
vào Bồ tát đều trượt đi ngay. 


Nếu thân của Ngài không bị dính bụi và sạch sẽ như vậy thì tại 
sao Ngài phải rửa chân tay hoặc tắm ? Ngài làm như vậy với mục đích 
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để thích ứng với nhiệt độ khi ấy, để làm tăng thêm phước báu của thí 
chủ, và để làm gương là làm sạch chính mình trước khi đi vào tịnh xá 
theo đúng các điều luật mà các vị tỳ khưu phải hành trì. 


13. Tướng lông trên thân của Ngài, mỗi sợi ở một lỗ chân 
lông. 


Những người bình thường có hai hoặc ba sợi lông hoặc nhiều 
hơn mọc trên mỗi lỗ chân lông. Nhưng trường hợp của vị Bồ tát thì 
khác; chỉ có một sợi lông mọc trên mỗi lỗ chân lông. 


14. Tướng mỗi sợi lông trên thân của Bồ tát đều xoắn lên 
phía trên, tựa như chúng đang thành kính nhìn lên mặt của Ngài . 


Lông trên thân của Bồ tát, mỗi sợi ở một lỗ chân lông, có màu 
xanh như màu của đá coiloriưmn. Những sợi lông này xoắn lên phía 
trên theo chiều kim đồng hồ thành ba vòng, tựa như chúng đang bày tỏ 
sự tôn kính nhìn lên mặt của Bồ tát, trông tươi tắn và duyên dáng như 
hoa sen mới nở. 


15. Tướng thân thắng đứng như thân của vị Phạm thiên. 


Thân của vị Phạm thiên không bao giờ nghiêng về phía trước, 
hoặc phía sau hoặc hai bên mà có tư thế thăng đứng. Thân của Bồ tát 
hoàn toàn thắng đứng, thân Ngài mềm dẻo và xinh đẹp tựa nó được 
hòa quyện trong vàng s/2grnikkha. 


Đối với những người bình thường, thân của họ thường nghiêng 
hoặc cong về một phía ở một trong ba chỗ: ở gáy, thắt lưng hoặc hai 
đầu gối. Trong ba chỗ này, nếu nó nghiêng ở thắt lưng thì thân sẽ gãy 
về phía sau; nếu nó nghiêng ở gáy hoặc hai đầu gối thì thân sẽ cụp về 
phía trước. Một số người rất cao có khuynh hướng nghiêng về hai bên, 
hoặc bên phải hoặc bên trái. Nhưng người bị gãy ra phía sau thì mặt 
thường cúi xuống tựa như họ đang nghiên cứu những đặc tánh của đất. 
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Một số người thân nghiêng và gầy ốm như cây cọc hoặc cây gậy vì họ 
không đủ máu và thịt. 


Tuy nhiên, Bồ tát không giống như thế, vì Ngài có thân thăng 
đứng, giống như cái cột bằng vàng của cái cổng vòng cung được dựng 
lên ở lỗi vào thành phó chư thiên. 


Trong vấn đề này, những tướng như thân thắng đứng giống như 
thân của Phạm thiên và một số tướng khác của bậc đại nhân chưa hiện 
bày đầy đủ khi Ngài còn bé trước mắt người bình thường có hiểu biết 
trung bình. Nhưng qua sự xem xét các tướng, các nét đặc thù và 
những điều kiện hiện có lúc Ngài mới sinh ra, các vị Bà-la-môn, nhờ 
sự hiểu biết rành mạch về các Vedariga Mantra của các vị Phạm thiên 
ở cõi Tịnh cư đã truyền lại, họ tin rằng “ Khi thái tử Bồ tát lớn lên thì 
thân Ngài thăng đứng giống như thân của Phạm thiên, những tướng 
khác sẽ hiện bày rõ ràng và tất cả mọi người đều có thê nhìn thấy.” Họ 
nghiền ngẫm, suy xét, tính toán và đưa ra lời bình giải tựa như những 
hảo tướng ấy lúc bấy giờ đã hiển hiện đầy đủ trước mắt họ. (Khi 
trưởng thành Ngài chính xác có bốn chục cái răng, tánh chất đều đặn 
của chúng và những nét đặc thù khác chưa hiện khởi lúc Ngài còn bé, 
nhưng các vị Bà-la-môn thấy trước rằng những nét đặc thù này sẽ xuất 
hiện trong tương lai vào thời điểm thích hợp). 


16. Tướng thịt đầy đặn ở bảy chỗ trên thân : hai phần trên 
của hai bàn chân, hai mu của hai bàn tay, hai vai và cổ. 


Những người bình thường có hai mu bàn chân và hai mu bàn 
tay, mà những đường động mạch nổi lên như mạng lưới. Các khớp 
xương cũng được thấy rõ ở hai đầu của vai và cô. Do đó, khi nhìn họ, 
người ta sẽ nghĩ rằng họ giống như những ngạ qui, loài sống ở bãi tha 
ma có đôi vai xấu xí, xương cô lỗi và gân lộ ra. 


Bồ tát thì không như vậy. Bảy chỗ trên đều có những thớ thịt 
đầy đặn. Thịt đầy đặn không có nghĩa là thịt phông lên thô kệch, xấu 
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xí. Thịt đầy ở đây có nghĩa vừa đủ thanh nhã, làm cho các đường gân 
và các khớp xương không lộ ra. Bồ tát không có những đường động 
mạch nổi lên ở mu bàn chân và mu bàn tay, và cũng không có những 
đốt xương nhô ra ở hai vai và cố. Cô của Ngài tròn đều như cái trống 
vàng được đánh bóng. Nhờ sự đầy đặn và xinh xắn ở bảy chỗ nói trên, 
Ngài xuất hiện trước mắt người xem như một pho tượng được đếẽo gọt 
hoàn hảo hay như một bức chân dung bất hủ được vẽ từ tay một họa sĩ 
tài ba. 


17. Tướng thân của Ngài đầy đặn và hoàn chỉnh như phần 
trước của con sư tử. 


Phần trước của con sư tử được phát triển đầy đủ, nhưng phần 
sau thì không. Như vậy, phần sau không được nêu ra làm ví dụ ở đây, 
chỉ có phần trước được dùng làm ví dụ so sánh. Dầu ví dụ này được 
nêu ra cũng không phải là có những tướng khó coi trên người của Bồ 
tát như ở con sư tử, tức là cúi xuống, nhôm đậy, rùn người xuống và 
vươn tới, v.v... ở một số phần của cơ thể. Thực tế thì tứ chỉ của Bồ tát 
chỗ nảo nên như thế nào, thì chúng như thế ấy: dài chỗ nên dài, ngắn ở 
chỗ nên ngắn, đầy đặn ở chỗ nên đầy đặn, mảnh khảnh ở chỗ nên 
mảnh khảnh, to rộng ở chỗ nên to rộng và tròn đầy ở chỗ nên tròn đầy 
và như vậy, tứ chỉ của Ngài hoàn hảo nhất và xinh đẹp nhất. Đối với 
một con người có thân sắc hoàn hảo như vậy, ngay một nghệ nhân đại 
tài cũng không thê mô tả hết chân dung của Ngài. 


18. Tướng phần sau của thân đầy đặn và khéo phát triển từ 
cô xuống thắt lưng như tắm đi-văng bằng vàng, không có vết rãnh 
ở giữa xương sống. 


Ý nghĩa tóm gọn là như thế này: lưng của Bồ tát được phát 
triển đặc biệt và phi thường. Các thớ thịt ở trên xương sườn, thịt ở hai 
bên phải và trái của lưng và thịt ở giữa lưng tạo thành và duyên dáng 
từ lưng đến cô. 


T) khưu Minh Huệ 33 


Mặt lưng của những người thường trông như bị chẻ thành hai 
phần. Xương sống và thịt của họ ở giữa bị lỏm xuống: hoặc bị cong 
hoặc lộ ra thành từng đốt. Thịt ở mỗi bên của xương sống nỗi lên và 
thắng như thanh tre được đặt ở vị trí nằm sắp. Thịt phía ngoài lưng thì 
mỏng và thưa thớt. 


Bồ tát thì khác. Thịt ở mỗi bên và ở cuối cột xương sống, thịt ở 
trên xương sườn ở phần dưới của hai vai dọc theo giữa cột xương 
sống, tất cả đều được phát triển đầy đủ từ thắt lưng đến cô mà không 
có vết đứt dài ở giữa. Và vì vậy, mặt lưng của Ngài đầy những lớp thịt 
như tắm đi văn bằng vàng được dựng đứng. 


19. Tướng thân của Ngài cân đối như cây đa tỏa nhánh đều 
đặn, vì chiều cao của thân và sải tay của Ngài có kích thước bằng 
nhau. 


Như cây đa có thân và các nhánh dài năm mươi hoặc một trăm 
hắc tay, chiều cao và chiều ngang bằng nhau, cũng vậy chiều cao của 
Bồ tát và chiều dài của hai cánh tay dang ra có kích thước bằng nhau 
(bốn hắc tay) (chiều cao của thân và chiều dài của sải tay nơi những 
người thường không bằng nhau). 


20. Tướng cổ tròn đều 


Một số người có cô dài như cổ con sến, số khác thì cổ cong; sỐ 
khác nữa cô béo lùn, bạnh ra và lớn như cô heo. Khi họ nói chuyện thì 
những đường gân trên cô nổi lên trông như mạng lưới chăng chịt và 
giọng nói thì phát ra yếu ớt. 


Cô của Bồ tát như chiếc trống nhỏ và tròn. Khi Ngài nói thì 
những đường gân trên cổ không được trông thấy. Giọng nói của Ngài 
lớn và vang như tiếng sắm hoặc tiếng trống. 
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21. Tướng bảy ngàn mao mạch tập trung ở cuống họng và 
truyền vị của vật thực đi khắp châu thân, dù vật thực ấy nhỏ bằng 
hạt mè. 


Đầu của bảy ngàn mao mạch nối kết nhau và tạo thành một 
nhóm năm ở cuống họng. Chúng có mặt như vậy như thể chúng đang 
chờ đợi để truyền vị tất cả vật thực đã ăn đi khắp châu thân. Khi vật 
thực dù nhỏ như hạt mè đặt trên đầu lưỡi và khi ăn thì vị của nó được 
truyền đi khắp châu thân. Đó là lý do khiến Bồ tát có khả năng duy trì 
mạng sống chỉ bằng một hạt cơm hoặc một năm đậu, v.v... suốt sáu 
năm Ngài thực hành pháp khổ hạnh. 


Đối với những người thường thì chất dinh dưỡng của tất cả vật 
thực họ ăn không thể truyền đi khắp thân thê của họ. Vì lý do này họ 
thường mắc nhiều căn bịnh. 


22. Tướng cằm như sư tử (hơi giống như cằm của người sắp 
mm cười). 


Hàm dưới của con sư tử đầy đặn, hàm trên của nó thì không. 
Tuy nhiên, cả hàm trên và hàm dưới của Bồ tát đầy đặn như hàm dưới 
của con sư tử. Chúng cũng có thể sánh với mặt trăng mọc vào đêm 
mười hai của tháng. 


23. Tướng răng có đúng bốn mươi cái. 


Bô tát có hai mươi cái răng ở hàm trên và hai mươi cái răng ở 
hàm dưới, tông cộng là bôn mươi cái. 
Đôi với người thường được xem là có bộ răng đây đủ chỉ có ba 


mươi hai cái. Tuy nhiên, Bô tát hơn mọi người là Ngài có bôn mươi 
Cái răng. 


24. Tướng răng đều đặn. 


T) khưu Minh Huệ 57 


Người bình thường, răng cái thì nhô ra trước, cái thì ngăn và 
thụt vào, v.v... bộ răng không trật tự. Ngược lại, răng của Bồ tát như 
những hạt ngọc trai đều đặn. 


25. Tướng răng chạm khít nhau, không có kế hở. 


Người thường thì răng thưa thớt, kẽ hở giữa các răng xa nhau 
giống như kẽ hở hàm răng con cá sấu. Thế nên, khi họ ăn hay nhat, 
thức ăn hay mắc vào kẻ răng. Riêng Bồ tát không như vậy, răng Ngài 
như những hạt kim cương được xếp đều đặn và thắng tấp trên tắm ván 
băng vàng hay san hô. 


26. Tướng bốn chiếc răng nhọn trắng và sáng bóng như sao 
mai. 


Một số răng cửa của người thường bị lão hóa nên đen hoặc mất 
màu. Nhưng bốn cái răng nhọn của Bồ tát thì rất trắng, chúng bóng và 
sáng như sao mai. 

(Về vấn đề này, câu hỏi được nêu ra là tại sao các vị Bà-la-môn 
uyên bác có thể biết được những đặc tướng liên quan đến những chiếc 
răng này, khi thực tế chúng chưa xuất hiện khi Bồ tát mới sanh ra. Câu 
trả lời là : Các vị Bà-la-môn uyên bác đọc được những tướng trên thân 
nhờ vào bộ sách Bà-la-môn giáo của họ, quan sát chỗ cái răng sẽ mọc, 
và đoán trước được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra khi Bồ tát đến tuổi 
trưởng thành, nên họ đã tiên đoán tựa như những cái răng ấy đã mọc 
lên rồi). 

Ở đây những điều liên quan đến tướng của bậc đại nhân sẽ 
được tìm thấy trong bài kinh Ambattha và những bài kinh khác. Vào 
thời gian trước khi Đức Phật xuất hiện, các vị Phạm thiên ở cõi Tịnh 
cư thiên (Suddhavasa) đã đưa khoa tiên trị vào những bộ sách Vệ đà, 
công bồ rằng: “ Những điều này được dùng để tiên tri về chư Phật,” 
họ đã đưa ra những lời chỉ dẫn trong các bộ sách Vệ-đà khi hóa hiện 
làm những giáo sư Bà-la-môn. Trong bộ sách nói về các tướng của 
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bậc đại nhân chỉ ra cách tiên tri về chư Phật, các tướng trên thân của 
những bậc sẽ thành Phật, Bích chi Phật (Paccekabuddha), Thượng thủ 
thinh văn (Aggasavaka), Tắm mươi Đại thịnh văn (Mahasavaka), mẹ 
và cha của vị Phật, thị giả của Ngài hay vị Chuyên luân vương đều 
được mô tả đầy đủ. Do đó, sự mô tả các tướng của bậc đại nhân được 
ghi lại trực tiếp trong các bộ sách Vệ đà cổ xưa này. 

(Nhưng sau khi Đức Phật viên tịch đại Niết bàn thì khoa tiên tri 
các tướng của bậc đại nhân đã xuất hiện do oai lực của Đức Phật dần 
dần biến mất, giống như ánh sáng của mặt trời dần dần biến mất sau 
khi mặt trời lặn). 


27. Tướng lưỡi dài, dẹp và mềm. 


Lưỡi của người thường có thê dày, có thể nhỏ, ngắn, thô hoặc 
bằng phẳng. Tương phản với chúng, lưỡi của Bồ tát mềm mại, dài, 
rộng và xinh đẹp. 


Giải rõ hơn: những tướng nơi lưỡi của Đức Phật không thể dễ 
dàng trông thấy được bởi những người muốn nghiên cứu chúng sau 
khi Ngài đắc Phật quả. Bởi vậy, để phá tan hoài nghi của những thiện 
nam tử Ambattha, Uttara và những người khác đến để xem xét những 
đặc tướng ấy, Đức Phật đã cho họ thấy cái lưỡi mềm mại của Ngài 
băng cách uốn cong và xoăn nó lại, như miếng giấy vấn quanh vật 
cuốn, và rồi đưa lưỡi chạm vào hai bên lỗ mũi. Ngài cũng cho thấy bề 
dài của cái lưỡi bằng cách chạm nó vào hai bên lỗ tai. Ngài cũng hiện 
bày bề rộng của cái lưỡi bằng cách đưa nó lên che hết cái trán đến 
chân tóc. (Lưỡi của người bình thường không thể đưa ra khỏi miệng 
dài hơn một inch). 


28. Tướng giọng nói có tám đặc tánh như giọng nói của 
Phạm thiên. 


Những người thường có giọng nói bị đứt quãng, vỡ tiếng và 
khó nghe như tiếng kêu của con quạ. Ngược lại, Bồ tát có giọng nói 
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như của Phạm thiên. Để làm rõ hơn : giọng nói của Phạm thiên trong 
trẻo và rõ ràng vì nó không bị ảnh hưởng bởi mật hay đàm. Cũng vậy 
các bộ phận phát âm của Bồ tát như cuống họng, vòm miệng, v.v... 
đều sạch sẽ và thông suốt do oai lực của những việc phước mà Ngài 
đã tích luỹ trong quá khứ. Do tính chất sạch sẽ và không khuyết điểm 
này, âm thanh phát ra từ rốn rất trong trẻo, nó có tám đặc tánh, đó là : 


Rõ ràng 

Dễ nghe 

Êm ái 

Khả ái 

Tròn chữ 

Gọn vừa ( không vượt quá người nghe) 
Sâu lăng 

Vang dội 


;25SE tan 2À ÊE:-x1 ÉP vo): ca gg: br2Ng Ta 


Thật phi thường và kỳ diệu về giọng nói là nó ngọt ngào và khả 
ái gấp trăm lần, ngàn lần so với giọng hót cực kỳ du dương của con 
chim Ca-lăng-tần-già (karavika). Giải thích: Tiếng kêu của chim 
karavika chậm, ngân dài và khả ái, ấm áp, gọn sắc và du dương. Khi 
đậu ở nhánh cây phía trên, nó cất tiếng hót, và rồi nó nhảy xuống 
nhánh dưới. Tuy nhiên, người ta vẫn còn nghe tiếng của nó đã hót khi 
ở nhánh trên. Như vậy tiếng hót của nó ngân dài và khả ái. 


Sau khi mồ vào trái xoài chín thơm ngon và uống nước của trái 
xoài ấy, chim karavika cất lên tiếng hót; khi ấy tất cả loài vật bốn chân 
đều say đắm giọng hót của nó ( tựa như chúng đang bị ngất đi bởi cơn 
say) và bắt đầu nhảy nhót trong vui sướng. Loài vật khác cũng vậy, 
khi đến bãi cỏ và đang gặm cỏ chúng đã quên đi miếng cỏ trong 
miệng mà đứng yên, lắng nghe tiếng hót của chim karavika. Những 
động vật như hươu, nai, v.v... đang sợ hãi bỏ chạy vì bị những con thú 
săn mỗi như sư tử, báo và cọp rượt đuổi, nhưng khi nghe tiếng hót của 
chim karavika, chúng quên cả mạng sống của mình, dừng lại, nếu 
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chân đã nhấc lên thì vẫn như vậy, hoàn toàn bất động. Cũng thế, 
những con thú hoang đang rượt đuôi con mỗi cũng quên đi miếng mỗi 
trước mắt mà dừng lại để nghe tiếng hót của chim karavika. Những 
con chim đang bay trên không trung bỗng xòe cánh ra và ngừng bay 
để lắng nghe. Loài cá ở đưới nước cũng vậy, chúng vận dụng những 
bộ phận nghe và ngừng lội để nghe bài ca của chim karavika 
(Buddhavamsa Atthakatha). 


(Hãy xem câu chuyện về giọng hót của chim karav?ka và hoàng 
hậu Asandhimittã trong phần Anudipanï của cuốn sách này). 


29. Tướng đôi mắt trong xanh. 


Điều này không có nghĩa là đôi mắt của Bồ tát đều xanh. Đây 
chỉ là cách nói chung chung. Thực ra, chỗ con mắt có màu xanh giống 
như màu của hoa zpøarZ/i⁄a, chỗ con mắt có màu vàng giống như màu 
của hoa kzøikãra; chỗ con mắt có màu đỏ giống như màu của hoa 
bandhuku; chỗ con mắt có màu trắng giống như màu của sao mai; chỗ 
con mắt có màu đen giống như màu của những hạt cườm đen. Đôi mắt 
của Bồ tát giống như cánh cửa số mở của cung điện bằng vàng - Cửa 
số có họa tiết hình con sư tử bằng những viên hồng ngọc ở dưới chân 
cửa. (Theo bộ Jinãlankara TTkã, sự so sánh được nêu ra là cửa SỐ của 
cung điện có hình con sư tử làm bằng những viên hồng ngọc và được 
gắn ở dưới chân tường). 


30. Tướng lông mi mêm và mướt như lông mi của bê con 
mới sanh. 


Tướng đặc biệt này có tên Päl là gopakhuma lakkhana. Chữ 
Pã|i gopakhuma ám chỉ con mắt (toàn bộ con mắt) bao gồm lông mi 
và những phần khác của con mắt. Trong tất cả những loại bê, mắt của 
con bê đen đây và đục. Mắt của con bê đỏ đặc biệt trong và sáng. Ở 
đây trường hợp của gopakhuma lakkhanä có nghĩa là mắt của con bê 
đỏ mới sanh. Đôi mắt của người bình thường không hoàn hảo, giống 


T) khưu Minh Huệ 61 


như đôi mắt của loài voi, chuột hay quạ, một số thì mắt lồi, số khác thì 
mắt chìm sâu trong hốc mắt. Đôi mắt của Bò tát thì khác, chúng giống 
như những viên hồng ngọc được đánh bóng và được chùi sạch và có 
những sợi lông mi mềm, bóng và hơi xanh mọc lên đều đặn. Tướng 
của toàn thể con mắt ở đây nổi bậc là lông mi (tướng này trên thực tế 
là sự mô tả toàn bộ con mắt liên quan đến mi mắt là một phần của con 
mắt. Điều này nghĩa là Bồ tát có đôi mắt không lỗi ra cũng không sâu 
hoắm, mà đôi mắt trong như những viên hồng ngọc được đánh bóng 
và được chùi sạch, với những sợi lông mi mềm, mượt, bóng và hơi 
xanh, mọc đều thành hàng như lông mi của con bê đỏ mới sanh). 


31. Tướng sợi lông nằm giữa hai đường chân mày. 


Sợi lông này mọc lên một cách duyên dáng giữa hai chân mày, 
ngay trên đường sóng mũi và ở trung tâm của trán. Toàn bộ sợi lông 
có màu trắng như màu của vải lụa sửnbali. Khi được kéo thăng ra thì 
chiều dài của sợi lông là hai hắc tay. Khi được buông ra khỏi bàn tay 
thì sợi lông xoăn lại theo chiều kim đồng hồ với đầu của nó xoắn lên 
phía trên. Nó có vẻ đẹp, thu hút sự chú ý và làm khởi dậy sự tôn kính 
nơi người xem, giống như ngôi sao bằng bạc được đính trên cái đĩa 
bằng vàng ròng, hoặc như sữa nguyên chất chảy ra từ cái bình bằng 
vàng, hoặc như sao mai trong bầu trời phản chiếu ánh sáng của mặt 
trời mới mọc. 


32. Tướng lớp thịt mỏng xuất hiện tự nhiên ở trán như dãi 
băng thêu bằng chỉ sợi vàng vấn quanh đầu. 


Điêu nảy có nghĩa là Bô tát có cái trắn hoàn hảo cũng như cái 
đâu hoàn hảo. 


Trán 


Lớp thịt mỏng này che hết trán của Bồ tát từ bên phải sang bên 
trái. lớp thịt đặc biệt này mềm, có màu vàng ròng, bóng láng và rộng, 
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duyên dáng như dãi băng bằng vàng vấn quanh đầu của vua. Thực 
vậy, dải băng bằng vàng ở trên trán của vua là biểu tượng của các vị 
vua vì nó có đặc tướng như của Bồ tát. (Đây là lời giải thích về cái 
trán hoàn hảo của Bồ tát). 


Đâu 


Đầu của Bồ tát hoàn hảo về tất cả mọi phương diện. Đầu của 
những người thường: một số giống như đầu của con khỉ, tựa như 
chúng bị tách ra làm hai phần; số khác trông như có những đường nứt; 
số khác nữa có rất ít thịt đến nỗi chúng trông như những cái sọ có lớp 
da bọc ngoài; có đầu không cân đối như trái bầu, có đầu phình ra ở 
phía sau hoặc vồ ở phía trước. Tương phản với chúng, Bồ tát có cái 
đầu hoàn hảo như cái trụ gỗ của hàng song được đẽo gọt tròn đều, 
nhẫn và xinh đẹp. 


(Tướng thứ ba mươi hai được nêu ra trong kinh Tạng là 
unhïsasiso. Ý nghĩa của nó có thể hiểu theo hai cách: (a) có cái đầu 
trông như được bọc ngoải bởi lớp thịt mỏng ở trên trán và (b) có cái 
đầu tròn tuyệt hảo như dãi băng quanh đầu được làm bởi người thợ 
bậc thầy. Do bởi hai ý nghĩa của nó, những lời giải thích về cái trán 
hoàn hảo và cái đầu hoàn hảo được nêu ra ở đây). 


(Nghiệp (kammna) và những yếu tố khác tạo ra ba mươi tướng 
chánh này sẽ được bản riêng về mỗi tướng ở phần Anudïpam). 


Kết thúc phân giải thích về ba mươi hai tướng chánh 
Tám mươi tướng phụ 
Bồ tát, bậc đại sĩ, cũng có tám mươi tướng phụ gọi là asfi 
anuvyañJana, phụ theo các tướng chánh. Tám mươi tướng phụ này 


được kế ra một cách tóm tắt như đã được kế ra trong bộ Jinalahkãra 
Tikã và những bộ kinh khác. 
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(1) Tướng những ngón tay và những ngón chân khít đều với nhau 
không có kẽ hở (c1 anguli1a). 

(2)_ Những ngón tay và những ngón chân thon dần từ dưới lên trên 

(anupubb 'angulira). 

(3) Ngón tay và ngón chân tròn (vaƒ£ angulía). (Đây là ba tướng 

về ngón tay và ngón chân). 

(4) Móng tay và móng chân hồng đỏ (/amba nakhatä). 

(5) Móng tay và móng chân dài, nhọn đều và nỗi bậc (/„ga 

nakhata). 

(6) _ Móng tay và móng chân gọn và bóng láng (siniddha nakhaia). 

(Đây là ba đặc tướng liên quan đến móng tay và móng chân). 

(7) Mắt cá chân bằng phẳng (miguja gopphakaiä). (Mắt cá chân 
của những người thường phình ra và dễ thấy). 

(8) Đầu của tất cả mười ngón chân ngang bằng nhau (sđma 
padarä) . (Đây là một đặc tướng liên quan đến ngón chân). 

(9) Tướng đi hùng dũng như voi chúa (øg4jasaman akkamafd). 

(10) Tướng đi dõng mãnh như sư tử (s?hasaman 'akkamafa). 

(11) Tướng đi duyên dáng như thiên nga chúa 
(hamsasaman akkamatfa). 

(12) Tướng đi vững chải như bò chúa („sabhaman akkamai4). 

(13) Tướng đi theo chiều kim đồng hồ (dakkhinäwaffa gadit). 
(Đây là năm đặc tướng liên quan đến tướng đi của Đức Phật). 

(14) Đầu gối tròn, trông xinh đẹp ở mọi phía (samamfafo 





caruJannhu mangdalata). (Đây là một đặc tướng liên quan đến 
đâu gồi). 

(15)Bộ phận nam tính phát triển tốt (paripuuna 
purisavyafijanata). (Đây là một đặc tướng về bộ phận sinh dục 
đản ôn®). 

(16) Rốn có những đường liền lạc (acchidda nãbhitä). 

(17) Rốn sâu (gambhira nabh11a). 

(18)Rốn có vòng nhỏ chạy quanh bên phải (dakkhinävaffa 
nabhi1a) . (Đây là ba đặc tướng liên quan đến rốn). 
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(19) Hai bắp về và hai cánh tay giống như cái vòi của con voi 
(dvradakara sadisa-urubhuJata). (Đáy là một tướng liên quan 
đến bắp về và cánh tay). 

(20) Thân thể khỏe mạnh (suwibhaffa gaftafa). 

(21) Thân nầy nở dần dần (anupubba gaffafđ). (Có nghĩa là phần 
trên và phần dưới của thân cân xứng). 

(22) Thần mịn màng (aftha gaf1a14). 

(23) Thân rất cân đối (anussann ananussanna sabbagaftafa). 

(24) Thân không có nếp nhăn (alna gaftafa). 

(25) Thân không có nốt ruồi, tàn nhang, v.v... (/akadivirahia 
gaffa14). 

(26) Thân luôn sáng chói (anupubba rucira gaftafa). 

(27) Thân đặc biệt sạch sẽ (suvisuddha gaftat4). (Nhiễu đặc tướng 
liên quan đến thân sẽ theo sau). 

(25) Sức mạnh của thân bằng sức mạnh của mười ngàn triệu con 
vol Kalavaka (kofisahassa hatthibala dharanafa). (Đáy là một 
đặc tướng duy nhất liên quan đến sức mạnh của thân). 

(29) Mũi dài như chiếc gậy hích bịt vàng („nga nãsafa). (Đây là 
một đặc tướng duy nhất liên quan đến mũi). 

(30) Lợi (niễu) có màu đỏ sẵm (suraffa dvjamarisara) (Trong bộ 
sách Samantacakkhu DIpanTI có chữ ra/fadyjamukhara, đôi môi 
đỏ). (Đây là đặc tướng duy nhất liên quan đến lợi). 

(31) Răng sạch (suddha dantaia). 

(32) Răng đều đặn và nhẵn bóng (simiddha damtai3). (Hai đặc 
tướng liên quan đến răng). 

(33) Ngũ căn thuần tịnh (øisuddh Tndriyat4). (Đáy là đặc tướng 
duy nhất liên quan đến ngũ căn). 

(34) Răng nhọn tròn (vaƒ/a dafhata). (Đây là đặc tướng duy nhất 
liên quan đến răng nhọn). 

(35) Đôi môi đỏ (rf offhata). (Đây là đặc tướng duy nhất liên 
quan đến môi). 

(36) Vòm miệng dài (ãyafa vadandf4). (Đây là đặc tướng duy nhất 
liên quan đến miệng). 
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(37) Những đường chỉ đậm trên hai lòng bàn tay (gønbhira 
pamlekhaia). 

(38) Những đường chỉ dài trên hai lòng bàn tay dài (ãyaía 
lekhafa). 

(39) Những đường chỉ thắng trên hai lòng bàn tay (uju lekharä). 

(40) Những đường chỉ trên hai lòng bàn tay cấu trúc xinh đẹp 
(surucira-san†hana lekhata). 

(41) Vầng hào quang tròn tỏa ra quanh thân (parimandala 





kaãyappabhatvanrara). 

(42) Hai gò má đầy đặn (paripunna kapolatä). (Đây là đặc tướng 
duy nhất liên quan đến gò má ). 

(43) Đôi mắt dài và lớn (ãyatavisala neftatA). 

(44) Đôi mắt rất trong với năm sắc màu (pañca pasädavamta 
nettata). (Hai đặc tướng liên quan đến mất ). 

(45) Lông mi cong (kuñjitagsa bhamukata). (Đây là đặc tướng duy 
nhất liên quan đến lông mì). 

(46) Lưỡi mềm, mỏng và đỏ (mudu tanuka raffa jIvhaf). 
(Samantacakkhu DTpani, cuốn I, cho rằng đặc tướng này nên 
hiểu là gồm có ba chỉ: mềm, mỏng và đỏ, trong khi những Chú 
giải sư khác chỉ giải thích rằng nó chỉ có hai chỉ: mềm và 
mỏng. Ở đây trong bộ sách này, đặc tướng được nêu theo đúng 
với bộ Jinalahkãra Tikã). (Đây là đặc tướng duy nhất liên quan 
đến lưỡi). 

(47) Đôi tai dài và xinh đẹp (ãyafa-rucira kawnara). (Liên quan 
đến tướng này, những vị khác cho là có hai chỉ). (Đây là đặc 
tưởng duy nhất liên quan đến ta). 

(48) Tướng gân máu không lộ ra dưới lớp da (migganfthi sirafa). 

(49) Những tĩnh mạch không chìm cũng không nổi (miggija 
sirai). ( tức là không thê trông thấy những tĩnh mạch). (Hai 
đặc tướng liên quan đến tĩnh mạch). 

(50) Đầu tròn thanh lịch như một cái ô tròn (wa/a-chafanibha 
cäru sisatä). (Đây là đặc tướng duy nhất liên quan đến đâu). 
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(51) Trán dài, rộng và đẹp (ãyafa-puthu nalafa sobhafa). (Đáy là 
đặc tướng duy nhất liên quan đến trán). 

(52) Hai hàng lông mày tự nhiên và xinh đẹp, không cần chải 
(susanthãna bhamukata). 

(53) Lông mày mềm (sanha bhamukarä). 

(54) Lông mày mọc đều đặn (anuloma bhamukafa). 

(55) Hàng lông mày rộng (mahäãnta bhamukafa). 

(56) Hàng lông mày dài (ayafa Phamuka14). 


(Năm đặc tướng liên quan đến lông mày). 


(57) Thân mềm dẻo (sukumäla gaftarä). 

(58) Thân rất khả ái (afiviya-somma gafta14). 

(59) Thân tất tươi sáng (afiviya-ujjalita gattaiA). 

(60) Thân luôn sạch bụi (viưnala gaffat4). 

(61) Thân không dính bụi ( da luôn luôn trông tươi tăn) (komala 
gafta14). 

(62) Cơ thể gọn gàng và ưa nhìn (simddha gatratA). 

(63) Cơ thể có mùi thơm (sugandha tanuta). (Mười lăm đặc tướng 
liên quan đến cơ thể, bao gồm tám đặc tướng trên từ số 20 đến 
27). 

(64) Lông có chiều dài bằng nhau (sưa lomaf). 

(65) Lông không dính bụi (kømala lomara). 

(66) Tất cả sợi lông trên cơ thể đều xoắn theo chiều kim đồng hồ 
(dakkhinavaffa lomafa). 

(67) Lông trên cơ thể có màu xanh biếc (bhimn 'añJana-sadIsamila 
lomata). 

(68) Lông trên cơ thể vòng tròn (vaƒƒa lomaia). 

(69) Những sợi lông trên cơ thể đều trơn láng (simiddha lomai4). 
(Sáu đặc tướng liên quan đến lông trên cơ thê). 

(70)Hơi thở vô ra rất vi tế (atisukkhuma-assãsapassasa 
dhãranatä). (Đây là đặc tướng duy nhất liên quan đến hơi thỏ). 
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(71) Miệng tỏa ra mùi thơm (sugandha mukhata). (Đáy là đặc 
tưởng duy nhất liên quan đến miệng). 

(72) Đinh đầu có hương thơm (sugandha muddhanafa). (Đáy là 
đặc tướng duy nhất liên quan đến đỉnh đầu). 

(73) Tóc đen nhánh (sunrla kesafa). 

(74) Tóc xoắn theo chiều kim đồng hồ (dakkhinavaffa kesata). 

(75) Tóc mềm mượt tự nhiên (susanthãna kesatä). 

(76) Tóc ngắn và gọn gàng (siniddha kesatã sanha kesatä). 

(77) Tóc không bị rỗi (alulita kesaiA). 

(78) Những sợi tóc có chiều dài bằng nhau (sưma kesaiä). ( Những 
người thường tóc dài và ngắn lẫn lộn. Trường hợp của Bồ tát 


thì không). 
(79) Tóc không dính ( komala kesafa). (Bảy đặc tướng liên quan 
đến tóc). 


(80) Một vằng hào quang chiếu ra từ đỉnh đầu gọi là 
ketumaläratana vicitatä. (Đây là đặc tướng duy nhất liên quan 
đến hào quang). 


Bồ tát có tám mươi tướng phụ kể trên. (Sự mô tả được nêu ra ở 
đây theo bộ Jinalankara T1k3). 


Những đặc tướng Satapuñña 


Những tướng chánh và tướng phụ được kể ra ở trên được gọi là 
đặc tướng safapuñfñia. Mỗi việc phước mà Bồ tát đã thực hiện gấp trăm 
lần so mỗi việc phước mà những người khác đã làm, Ngài đã làm 
những điều phước trải qua vô số kiếp. Do đó, những việc phước của 
Ngài được gọi là sarapuñña “phước trăm lần', nhờ thế Ngài có được 
32 hảo tướng và tám mươi tướng phụ. 


Việc đặt tên cho Thái tử 


Như vậy sau khi xem xét kỹ lưỡng các tướng chánh và tướng 
phụ của Bồ tát, các vị Bà-la-môn thông thái tiên tri rằng : “ Thái tử sẽ 
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thành Phật”. Sau khi thảo luận với nhau nên đặt tên gì cho Thái tử, họ 
đặt tên cho Ngài là Siddhattha là điềm chỉ ra Ngài sẽ hoàn thành viên 
mãn phận sự đem lại lợi ích cho toàn thê thế gian. 


Câu chuyện về nhóm năm vị Sa môn (PañcavagøT) 


(Đề cập về nhóm năm vị tỳ khưu (Pafñcavaggï) do đại đức 
Kondañña dẫn đầu, bộ Phụ chú giải Sarattha DTpanï Vinaya và bộ Chú 
giải Jataka Atthakathã cùng bộ Chú giải Buddhavamsa cũng có những 
câu chuyện khác nhau. Câu chuyện về năm vị tỳ khưu sẽ được đưa 
vào ở đây căn cứ vào các bản dịch của những bộ Chú giải và Phụ chú 
giải kể trên). 


Bản dịch của bộ Sãrattha DIipanT 


Vào lúc đản sanh của Bồ tát, từ những vị Bà-la-môn thông thái 
được tuyên chọn vào xem tướng cho Bồ tát như các vị Rãma, Dhaja, 
Lakkhana, Manti, Kondañña, BhoJa, Suyama và Sudatta, nhóm năm 
anh em Kondañña tiên đoán rằng: “ Thái tử chắc chắn sẽ thành Phật.” 
Sau khi trao lại cho gia đình của họ món tiền thưởng mà họ nhận được 
trong buổi lễ xem tướng cho Thái tử, họ mặc vào y phục của vị đạo sĩ, 
hiến dâng cuộc đời của họ đến Bồ tát vì họ đã kết luận rằng: “ Bậc đại 
nhân ấy, vị Thái tử Bồ tát ấy chắc chắn sẽ thành Phật, Ngài sẽ không 
sống cuộc đời thế tục.” Những vị Bà-la-môn này đã thông suốt các bộ 
kinh Phệ đà (Veda) ngay từ lúc còn nhỏ, và ngay khi ấy họ cũng đã 
được xem như những vị thầy. Nhóm năm anh em Kondañña đã thỏa 
thuận với nhau là sẽ từ bỏ thế gian, vì họ nghĩ rằng: “Chúng ta không 
thể nào cắt bỏ mối ràng buộc của gia đình khi đã lập gia đình. Do đó, 
tốt hơn cho chúng ta là xuất gia sớm.” Do đó, họ đã hiến dâng cuộc 
đời của mình đến Bỏ tát ngay sau khi họ có lời tiên tri lúc họ vẫn còn 
trẻ. Sau khi vào trú trong rừng, thỉnh thoảng họ dò hỏi mọi người: “ 
Này các vị, vị Thái tử trẻ đã từ bỏ thế gian chưa ?” Dân chúng đáp 
rằng: “ Làm sao các ngài có thê nghĩ răng Thái tử từ bỏ thế gian trong 
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khi đang thọ hưởng khoái lạc để vương giữa các cung nữ xinh đẹp 
trong ba cung điện, tựa như ngài là một vị thiên.” Rồi các vị Bà-la- 
môn nghĩ rằng: “ Trí tuệ của Thái tử chưa trưởng thành,” và họ tiếp 
tục chờ đợi Thái tử đi xuất gia. (Đây là bản dịch được nêu ra trong 
cuốn ba của bộ Sãrattha DTpanT TIk3). 


Bản dịch của các bộ Chú giải Buddhavamsa và Jätaka 


Sau khi đặt tên cho Thái tử là Siddhattha, tám vị Bà-la-môn 
thông thái nhất về nhà, gọi những đứa con trai của họ đến và nói rằng: 
* Này các con, bây giờ chúng ta đã già. Thái tử Siddhattha, con trai 
của vua Suddhodãna của chúng ta, chắc chắn sẽ thành Bậc Giác ngộ. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể biết chắc liệu chúng ta có gặp được vị 
thái tử khi Ngài thành Phật hay không. Khi Ngài thành Phật, các con 
hãy xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật ấy !” 


Trong tám vị Bà-la-môn thông thái, bảy vị sống đến tuổi già 
nhưng mạng chung trước khi Thái tử xuất ly và tái sanh vào cõi hạnh 
phúc hay đau khổ theo nghiệp riêng của họ. Riêng Kondañña vẫn còn 
sống khỏe mạnh. Khi Bồ tát đến tuổi trưởng thành và từ bỏ thế gian, 
ngài đi đến khu rừng Uruvela và trầm ngâm suy nghĩ: “ Nơi này thật 
lý tưởng cho người có khuynh hướng tham thiền nhập định.” Và khi 
đang chuyên tâm thực hành khổ hạnh trong khu rừng ấy thì Kondañña 
nghe tin: “ Bồ tát đã xuất gia làm Sa-môn”, bèn đến gặp những đứa 
con trai của bảy vị Bà-la-môn quá có và nói rằng: “ Này những chàng 
trai trẻ, thái tử Siddhattha đã xuất gia Sa-môn rồi. Thái tử chắc chắn sẽ 
thành Phật. Nếu cha của các cậu vẫn còn sống, họ sẽ xuất gia và sống 
đời đạo sĩ ngay ngày hôm nay. Nếu các cậu muốn xuất gia Sa-môn thì 
hãy làm đi. Ta sẽ theo vị Thái tử cao quý và trở thành Sa-môn.” Trong 
những người con trai của bảy vị Bà-la-môn, ba người ở lại vì họ 
không muốn xuất gia. Chỉ bốn người còn lại đồng ý và xuất gia Sa- 
môn do Kondañña dẫn đầu. Năm người này được gọi nhóm năm vị 
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trưởng lão — Pañecavagsï Thera (Đây là cầu chuyện được nêu ra trong 
hai bộ Chú giải Buddhavamsa và Jãtaka). 


Những biện pháp của vua Suddhodana để ngăn chận Bồ tát đừng 
trông thấy bốn điềm tướng 


Sau khi đức vua Suddhodãna mời các vị Bà-la-môn đến hoàng 
cung xem tướng cho Thái tử, họ tiên tri rằng: “ Thái tử sẽ từ bỏ thế 
gian và trở thành một Sa-môn.” Đức vua hỏi rằng: ““ Con trai của ta sẽ 
trông thấy những gì mà đi xuất gia?” Các vị Bà-la-môn đồng thanh trả 
lời: “ Do trông thấy bốn điềm tướng : một người già, một người bịnh, 
một người chết và một vị Sa-môn — con trai của bệ hạ sẽ từ bỏ thế 
gian và trở thành một Sa-môn.” 


Sau khi nghe câu trả lời của các vị Bà-la-môn, vua Suddhodãna 
bèn truyền lịnh: “ Nếu con trai của trẫm xuất gia sau khi thấy bốn 
điềm tướng, vậy từ nay trở đi, cắm bất cứ người già, người bịnh, hay 
Sa-môn nào đến viếng con trai của ta. Họ sẽ làm cho Thái tử động 
tâm (smvega) và khởi chí xuất gia. Ta không muốn con trai của ta 
thành Phật. Ta chỉ muốn thái tử làm Chuyên luân vương, trị vì bốn đại 
châu với hai ngàn đảo nhỏ bao quanh và đi trên hư không bằng xe báu 
có tùy tùng theo hầu rộng hai do tuần.” Khi ấy lính gác được bồ trí 
quanh bốn hướng, mỗi chỗ cách nhau một gãvuta, giữ không để người 
già, người bịnh, người chết và vị Sa-môn ở trong tầm thấy của Bồ tát. 


Vào ngày hôm ấy, lễ tắm đầu kiết tường được tô chức với tám 
chục ngàn hoàng thân tham dự và họ đã bàn bạc với nhau: “ Dù thái tử 
có thành Phật hay Chuyên luân vương chăng nữa, mỗi người trong 
chúng ta hãy cho một đứa con trai để hầu hạ vị ấy. Nếu thái tử thành 
Phật, vị ấy sẽ sống một cách uy phong giữa hội chúng Sa-môn gồm 
những người thuộc dòng Sát-đế-ly. Hoặc nếu thái tử thành Chuyển 
luân vương, vị ấy sẽ oai phong đi giữa đám tùy tùng gồm tám chục 
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ngàn vị hoàng tử.” Thê rồi mỗi người trong bọn họ, hứa sẽ dâng hiến 
một người con trai đên Bô tát. 


Hoàng hậu Mahämäyä mạng chung và tái sanh cõi Tusitã 


Vào ngày thứ bảy sau khi hạ sanh Thái tử, hoàng hậu 
Mahãmãäyã Devĩ mạng chung sanh về cõi 7s làm một vị thiên tên 
Santusita. 


(Hoàng hậu chết không phải vì bà đã hạ sanh Bồ tát mà do bà 
hết tuôi thọ. Hãy nhớ lại rằng ngay khi Bồ tát, chư thiên Setaketu thực 
hiện năm điều suy xét thì hoàng hậu Mahãmäya chỉ còn sống được 
mười tháng và bảy ngày. Không ai có thể xứng đáng ở trong bảo thai 
như hoa sen của Phật mẫu vì nó giống như hương phòng dành cho 
Đức Phật hoặc tượng của Ngài hoặc vật tôn thờ. Ngoài ra, trong khi 
mẹ của Bồ tát còn sống, không một người nào khác có thể thay thế địa 
vị Chánh hậu của bà. Thế nên, việc hoàng hậu còn sống thêm bảy 
ngày sau khi hạ sanh Bồ tát là pháp thông lệ. Cho nên hoàng hậu 
mạng chung trong thời gian ấy). 


Tuổi của hoàng hậu Mahämäyä lúc mạng chung 


Với câu hỏi: “Hoàng hậu Mahãmäyä chết vào thời kỳ nào trong 
cuộc đời ?” Câu trả lời là: “ Bà chết vào thời kỳ giữa.” Giải rõ: Vì 
chúng sanh trong thời kỳ đầu có nhiều ham muốn và khát vọng, nên 
người đàn bà mang thai trong thời kỳ này không thể chăm sóc cái bào 
thai một cách chu đáo được. Do đó, đứa bé ở thời kỳ này dễ bị nhiều 
chứng bịnh. Tuy nhiên, bào thai sẽ được sạch sẽ khi người mẹ đã qua 
hai phần ba của thời kỳ giữa và ở giai đoạn một phần ba cuối. Và bất 
cứ hải nhi nào ở trong bảo thai sạch sẽ như vậy sẽ không bị các chứng 
bịnh. Do đó, mẹ của Bồ tát, sau khi thọ hưởng khoái lạc ở cung vàng 
điện ngọc trong thời kỳ đầu của bà, đã sanh con và chết khi bà bước 
qua giai đoạn một phần ba cuối của thời kỳ giữa. (Chú giải kinh 
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Trường bộ, cuốn II, trong phần trình bày về pháp tánh của vị Bồ tát - 
BodhisatfIa dhammaia). 


Theo đúng sự trình bày của bộ Chú giải này, các vị Chú giải sư 
cô xưa đã biên soạn một bài kệ súc tích để giải thích rằng mẹ của Bồ 
tát đã mạng chung khi bà đúng năm mươi sáu tuổi, bốn tháng và hai 
mươi bảy ngày. Cũng có bài khác nói rằng hoàng hậu Mahãmaäyä thọ 
thai khi bà được năm mươi lăm tuổi, sáu tháng và hai mươi ngày. 


Giải thích thêm : Vào thời kỳ hoàng hậu Mãyaã tái sanh làm 





người, thọ mạng trung bình của loài người là một trăm tuổi, đem 100 
tuổi chia ra thành ba thời kỳ, mỗi thời kỳ là ba mươi ba năm và bốn 
tháng. Bà thọ hưởng đời sống cao sang của bà trong thời gian đầu gồm 
ba mươi ba năm và bốn tháng. Nếu thời kỳ thứ hai là ba mươi ba năm 
bốn tháng mà đem chia thành ba giai đoạn thì mỗi giai đoạn là mười 
một năm, một tháng và mười ngày. Như vậy hai giai đoạn đầu sẽ là 
hai mươi hai năm, hai tháng và hai mươi ngày. Thời gian của hai giai 
đoạn này cộng với thời gian của thời kỳ đầu, tổng cộng là năm mươi 
lăm năm, sáu tháng và hai mươi ngày. Ở tuổi này hoàng hậu mang thai 
Bồ tát. Đây là phần giải thích về nội dung của bài kệ thứ hai. 


Nếu lấy mười tháng thời gian mang thai Bồ tát và bảy ngày sau 
khi hạ sanh Bồ tát cộng với năm mươi lăm năm, sáu tháng và hai 
mươi ngày thì toàn bộ thời gian là năm mươi sáu năm, bốn tháng và 
hai mươi bảy ngày. Đây là phần giải thích của bài kệ thứ nhất. 


Hoàng hậu Mahämaäyä tái sanh làm vị thiên nam hay thiên nữ 


Với câu hỏi liệu hoàng hậu Maãyã sẽ tái sanh làm vị thiên nam 
hay nữ ở cõi 71s//Z, câu trả lời là bà tái sanh làm vị thiên nam. 
Về vân đề này, sau khi nghiên cứu một cách hời hợt câu Päli 


“mãtaram pamukham katfva, một số học giả nói hoặc viết rằng bà tái 
sanh làm thiên nữ; nhưng những tác phẩm đáng tin cậy như Chú giải 
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bộ Theragãthã và những tác phẩm khác thì cho rằng “ Bà Mãyã chỉ là 
vị thiên nam ở cõi Tusitä.” Theo những câu kệ của trưởng lão 
Kãludãyi ở chương Dasaka Nipãta của bộ Chú giải Theragãthä, cuốn 
IL nói rằng “đev ipapatti pana purisabhäven 'eva jãfã - sự tái sanh 
của hoàng hậu Mahamaya ở cõi chư thiên chỉ xảy ra dưới hình dạng 
người nam.” 


Cũng trong chương nói về sự đản sanh của Bồ tát, bộ 
Jinalaikara TIkã có đoạn nói rằng: “ Yasma ca Bodhisaftena 
vasitakucchi nãma cetiyagabbhasadisa hoti, na sakkã qññena saftena 
ãvasttm và paribhufNjjluim va Tasma  Bodhisaftamata 
gabbhavufthanato saftame divase kalam katva Tusitapure devapufto 
hutvã nibatii - Bào thai nơi Bồ tát ngụ giống như căn phòng của bảo 
tháp, những chúng sanh khác không xứng đáng được trú trong đó hay 
sử dụng nó. Do đó, bảy ngày sau khi hạ sanh, mẹ của Bồ tát mạng 
chung và trở thành “vị thiên tử” ở thành phố chư thiên của cõi Twsiã.” 


Cũng trong phần trình bày về phẩm Visatigathãä của bộ 
ManidTpa TTkã, cuốn I, có đoạn khăng định rằng: “ S7 Mahämäyä hi 
Bodhisatam vỤaywa satabhamatfam thawa lo  caviva 
Tusitabhavane purisabhaven eva nibatIa, na ifthibhavena tỉ - Bảy 
ngày sau khi hạ sanh Bỏ tát, hoàng hậu SirT Mahãmäyäã mạng chung từ 
cõi này và chỉ tái sanh làm vị thiên nam, không phải tiên nữ. Theo 
pháp tánh tự nhiên thì tất cả những người mẹ của các vị Bồ tát đều 
sống chỉ bảy ngày sau khi sanh con và mạng chung sanh về cõi Tusitã, 
là vị thiên nam, không bao giờ là tiên nữ.” Do đó, sự kiện hoàng hậu 
Mahãmäya tái sanh làm vị thiên nam là điều nên chấp nhận không 
hoài nghi. 


Những người hầu Bồ tát 


Đức vua Suddhodãna đã tuyến chọn hai trăm bốn chục người 
nữ để hầu hạ cho thái tử Siddhattha, họ là những nữ hầu sạch sẽ và 
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khéo léo trong việc thực hiện các phận sự như nuôi băng sữa ở vú 
băng cách cho uông sữa ngọt không có vị hăng, cay, mặn và những vị 
không tôt khác; tăm, bông ăm và làm những công việc phục vụ khác. 


Đức vua cũng chỉ định sáu chục người nam theo phụ giúp các 
nữ hầu và cũng chỉ định thêm sáu chục vị quan để giám sát các phận 
sự của những người hầu nam và nữ này. Trong số hai trăm bốn chục 
nữ hầu này, sáu chục người làm công việc cho thái tử bú sữa, sáu chục 
người khác làm công việc tắm rửa bằng nước thơm và mặc y phục cho 
thái tử; lại sáu chục người khác làm công việc bồng ắm Ngài thường 
xuyên và sáu chục nữ hầu còn lại cũng làm công việc tương tự thế 
phiên cho sáu chục nữ hầu trước. Như vậy công việc chăm sóc thái tử 
đã được phân công đến hai trăm bốn chục nữ hầu. Ngoài ra, còn có 
thêm ba trăm sáu chục người khác chăm lo cho vị thái tử nhỏ. 


Tất cả những chi tiết được nêu ra ở đây là theo bộ Sutta 
Mahavagga và Chú giải của nó, trong đó nói rõ việc vua Bandhuma 
chỉ định những người hầu để chăm sóc cho con trai là thái tử Vipassĩ 
(Bồ tát). Dựa vào cơ sở này, sự chỉ định của vua Suddhodãna đã được 
mô tả. 


Sự tuyển chọn những người hầu như được mô tả trong Bốn sanh 
Temiya 


Trong bổn sanh Temiya của bộ Chú giải bổn sanh, sự mô tả chỉ 
tiết về việc vua Kãsi tuyên chọn những người hầu cho con trai là thái 
tử Bồ tát Temrya, được ghi lại như sau: 


(1) Người nữ có thân cao không được chỉ định làm vú nuôi, vì cổ 
của đứa bé dễ bị dài ra do khi bú sữa phải kề sát ngực của nàng 
ta. 

(2)_ Người nữ thân thấp bé không được chỉ định làm vú nuôi, vì cổ 
của đứa bé đễ bị ngắn lại do khi bú sữa phải kề sát ngực của 
nàng ta. 
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(3) Người nữ thân gầy guộc không được chỉ định làm vú nuôi, vì 
tứ chi của đứa bé như bắp đùi, v.v... đễ bị thương tổn do khi bú 
sữa phải kề sát ngực của nàng. 

(4) Người nữ thân mập mạp không được chỉ định làm vú nuôi, vì 
hai chân của đứa bé dễ bị dị tật do khi bú sữa phải kề sát ngực 
của nàng. 

(5) Người nữ có vú dài không được chỉ định làm vú nuôi, vì đứa 
bé dễ bị hếch mũi bởi vú của nàng ta đè vào mũi của đứa bé 
khi đứa bé đang bú. 

(6) Người nữ có nước da quá sậm không được chỉ định làm vú 
nuôi, vì sữa của nàng ta rất lạnh và không thích hợp cho đứa bé 
về lâu dài. 

(7) Người nữ có nước đa quá trắng không được chỉ định làm vú 
nuôi, vì sữa của nàng quá âm và không thích hợp cho đứa bé 
về lâu dài. 

(8) Người nữ bị bịnh ho không được chỉ định làm vú nuôi, vì sữa 
của nàng chua và không thích hợp cho đứa bé. 

(9) _ Người nữ bị bịnh phối không được chỉ định làm vú nuôi, vì 
sữa của nàng có vị hăng và đắng và không thích hợp cho đứa 
bé. 


Những người đàn bà như vậy không được chỉ định làm vú nuôi, 
chỉ những người đàn bà không mắc phải mọi điều khiếm khuyết (về 
thân) mới được chỉ định làm vú nuôi. 


Di mẫu Mahäpajäpati Gotamĩ nuôi dưỡng Thái tử 


Tuy những người hầu đã được tuyển chọn và chỉ định làm công 
việc chăm sóc Bồ tát theo cách kế trên, điều đặc biệt là Ngài có người 
dì, kế mẫu Mahãpajãpati Gotamĩ thường xuyên chăm sóc như một 
người mẹ thật sự. 
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Giải thích : Sau khi hoàng hậu Mahamaya mạng chung, vua 
Suddhodãna phong dì của Bồ tát - Mahãpajãpati Gotami lên địa vị 
chánh hậu. Hai hoặc ba ngày sau khi Bồ tát đản sanh, bà Mahãpajãpati 
GotamI cũng hạ sanh hoàng tử Nanda. Bà giao đứa con ruột của bà là 
hoàng tử Nanda cho các vú nuôi chăm sóc (khi ấy hoàng tử Nanda chỉ 
được ba hoặc bốn ngày tuổi) và bà thế vào địa vị người mẹ để nuôi 
dưỡng Bồ tát. Như vậy Bồ tát thường xuyên ở trong vòng tay chăm 
sóc của người đì ruột (và cũng là kế mẫu) (Trích dẫn từ bài kinh 
Dakkhinävibhanga trong bộ Chú giải UparIpann3sa). 


Như vậy, thái tử Bồ tát Siddhattha lớn lên dưới sự chăm sóc 
của kẻ hầu người hạ trong cung vàng điện ngọc. 


KẾT THÚC CHƯƠNG 1 
PHẬT BẢO 


‹>—«© 
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CHƯƠNG 2 
LỄ HẠ ĐIÈN 


Vua Tịnh Phạn (Suddhodãäna) chủ trì lễ Hạ điền và đảnh lễ Bồ tát 
lần thứ hai 


Đến ngày vua Suddhodãna tổ chức lễ hạ điền, là lễ hội mùa 
được tổ chức hằng năm. Vào ngày hôm ấy, toàn thể kinh đô 
Kapilavatthu được trang hoàng xinh đẹp như cõi chư thiên. Tắt cả dân 
chúng ở kinh đô kể cả những người làm công đều ăn mặc y phục đẹp 
nhất, tốt nhất; sau khi xức nước hoa và mang những tràng hoa, họ tập 
trung ở quảng trường của hoàng cung. Ở những đám ruộng, nơi lễ hạ 
điền được tô chức, một ngàn chiếc cày được để sẵn, tám trăm cái trong 
số đó dành cho đức vua và các quan. Bảy trăm chín mươi cái cày của 
các quan được trang sức bằng bạc, có lưỡi cày, ách, bò và gậy hích. 
Cái cày do vua điều khiển được trang sức bằng vàng. 


Vua Suddhodãna rời khỏi kinh đô với đông đảo tùy tùng gồm 
các quan, vệ binh và những người hầu khác và đem theo Bồ tát đến 
khu vực của lễ hội rồi đặt Ngài dưới bóng mát khả ái của cây táo hồng 
to lớn có cành lá sum xuê. Bồ tát an ngự trên những tắm thảm nhung 
được trải dưới cây. Chiếc lọng vải nhung đỏ sâm có thêu những ngôi 
sao bằng vàng và bạc che bên trên Ngài; những tấm màng lớn che 
chung quanh và lính canh đứng bên ngoài để bảo vệ Bồ tát. Rồi đức 
vua với y phục nghi lễ chỉnh tề, cùng với các quan đi đến mảnh ruộng 
kiết tường, nơi lễ hạ điền được tô chức. 
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Khi đến mảnh ruộng kiết tường, đức vua bước lên chiếc cày 
băng vàng đặc biệt dành cho vua. Bảy trăm chín mươi chín vị quan 
cũng điều khiển những chiếc cày của họ. Hai trăm chiếc cày còn lại 
được những người làm công của hoàng gia điều khiển và họ cày hết 
phần còn lại của mảnh ruộng. Đức vua chỉ đi một đường cày để đem 
lại kiết tường cho bá tánh. Buổi lễ diễn ra một cách trang nghiêm và 
long trọng. Các vú nuôi và lính canh được chỉ định để bảo vệ Bồ tát, 
rời bỏ vị trí của họ để xem đức vua chủ trì lễ hạ điền, họ nói với nhau 
rằng: “ Chúng ta hãy đi xem đức vua của chúng ta chủ trì lễ hạ điền 
trọng đại này.” 


Thái tử nhập vào Sơ thiền qua pháp Niệm hơi thở 
(Anäpäna Jhãna) 


Khi ấy, Thái tử sau khi nhìn quanh và không thấy ai, nhanh 
chóng ngồi dậy. Trong tư thế kiết già của bậc hành giả thiền tịnh, Ngài 
đi vào pháp niệm hơi thở, tập trung vào hơi thở vô ra, và Ngài chứng 
được Sơ định sắc giới (rpavacara jhãna). (Về vấn đề này, cần hiểu 
rằng sở đĩ Bỏ tát đắc thiền nhanh chóng như vậy vì Ngài đã từng thực 
hành pháp thiền đề mục hơi thở trải qua nhiều đại kiếp liên tục). 


Những người hầu rời bỏ phận sự của họ đã kéo lại chỗ cung 
cấp vật thực để ăn uống một lát. Tất cả cây cối đều tỏa bóng mát phụ 
thuộc vào sự di chuyên của mặt trời, trừ cây táo hồng đang che mắt 
cho Bồ tát. Khi xế trưa, bóng của tất cả cây cối đều ngã về phía đông. 
Tuy nhiên, bóng mát của cây táo hồng che cho Bồ tát vẫn không 
chuyên đổi theo sự chuyên động của mặt trời, ngay cả khi mặt trời đã 
xế bóng, vẫn tỏa bóng tròn đều như trước. 


Các vú nuôi hầu hạ cuối cùng cũng nhớ ra rằng: “ Con trai của 
đức vua đã bị bỏ lại một mình”, họ vội vã trở về và khi đi vào bên 
trong, họ rất ngạc nhiên khi trông thấy Thái tử đang ngồi kiết già rất 
tôn nghiêm, và cũng thấy điều kỳ diệu là bóng của cây táo hồng vẫn ở 
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yên vị trí cũ với bóng tròn đều như trước. Họ tức tốc đi đến đức vua 
và tâu rằng: “ Tâu bệ hạ, thái tử đang ngồi yên lặng và thanh tịnh với 
oai nghi thoát trần. Trời đã xế trưa, bóng của những cây khác đã di 
chuyền theo vị trí thay đổi của mặt trời, nhưng bóng của cây táo hồng 
che mát thái tử vẫn không thay đổi, vẫn giữ yên bóng tròn đều của 


<2 


no. 


Đức vua lặng lẽ đi đến và quan sát. Khi tận mắt trông thấy hai 
điều kỳ diệu ấy, vị ấy thốt lên rằng: “ Ôi, đứa con trai cao quí của ta, 
đây là lần thứ hai mà bậc làm cha như ta phải đảnh lễ con.” Rồi đức 
vua đảnh lễ Bồ tát với lòng trìu mến và tôn kính. 


Vị thiên Visukamma kiến tạo một cái hồ dành cho Thái tử 


Khi Thái tử bảy tuổi, Ngài đã lớn lên trong đời sống xa hoa 
giống như đời sống của chư thiên, một ngày nọ đức vua Suddhodãna 
hỏi các quan rằng: “ Này các khanh, loại thú vui nào làm những đứa 
bé vui thích?” Các quan tâu rằng: “ Tâu bệ hạ, những cậu bé thường 
thích vui chơi trong nước.” Vua Suddhodãna bèn cho mời các nghệ 
nhân đến và bảo họ chọn một nơi thích hợp để đào một cái hồ thật 
lộng lẫy. 


Nhân đó, Sakka, vua của chư thiên, qua sự quán xét đã biết 
được rằng người ta đang tiến hành xây dựng hồ, vị ấy tự nghĩ: “ Một 
cái hồ dành cho Bồ tát mà do con người tạo dựng thì không thích hợp, 
chỉ có hồ do chư thiên làm mới thích hợp.” Thế nên, Sakka bèn gọi vị 
thiên Visukamma đến, nói rằng: “ Nào, hãy đi đến cõi nhân loại và tạo 
ra một cái hồ thích hợp để Bồ tát vui chơi.” Visukamma hỏi lại: “ 
Thưa thiên chủ, ngài muốn tôi làm hồ theo kiểu nào?” Sakka đáp lại: “ 
Cái hồ mà ngươi tạo ra phải đảm bảo là không có bùn và chất trơn. 
Trên bờ hồ được rải bằng hồng ngọc, san hô và ngọc trai; những bức 
thành bao quanh được làm bằng bảy loại đá quí. Những bậc cấp đi 
xuống hồ phải được làm bằng những tắm đan băng vàng, bạc và hồng 
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ngọc. Những tay vịn bằng hồng ngọc và đầu trụ lan can phải được 
nạm băng san hô. Bên trong hồ để Bồ tát vui chơi khoác nước, ngươi 
nên tạo ra một chiếc thuyền bằng vàng có trang bị chiếc ghế băng bạc, 
một chiếc thuyền bằng bạc có ghế ngồi bằng vàng, một chiếc thuyền 
bằng hồng ngọc có ghế ngồi bằng san hô và một chiếc thuyền bằng 
san hô có ghế ngồi bằng hồng ngọc. Trong những chiếc thuyền ấy 
phải có những cái bát bằng vàng, bạc, hồng ngọc và san hô để múc 
nước. Cái hồ như vậy phải được tôn tạo cho xinh đẹp và duyên đáng 
bằng năm loại sen.” 


Chư thiên Visukamma, sau khi vâng lời, đi xuống cõi nhân loại 
ngay trong đêm ấy và tạo ra một cái hồ với đầy đủ mọi chỉ tiết như 
Sakka đã chỉ dẫn ngay tại chỗ mà vua Suddhodãna đã chọn. ( Ở đây, 
ngƯỜi ta có thể hỏi là làm sao năm loại sen có thể mọc và ra hoa ở 
trong một cái hồ mà không có bùn. Câu trả lời là: vị thiên Visukamma 
đã tạo ra những chiếc thuyền nhỏ bằng vàng, bằng bạc, bằng hồng 
ngọc và bằng san hô trong cái hồ không có bùn như vậy và đã chú 
nguyện rằng: “ Xin cho những chiếc thuyền nhỏ này chứa đầy chất 
nhờn và bùn để năm loại sen mọc lên và nở đầy hoa.” Nhờ có sự chú 
nguyện như vậy, năm loại sen đã phát triển tốt và ra hoa trong hồ). 
Phấn của các loại sen bay khắp mặt hồ do bởi những cơn gió nhẹ và 
những con sóng gợn lăn tăn. Năm loại ong đủ năm màu phát ra tiếng 
kêu vo ve đầy vui vẻ khi chúng bay từ bông hoa này đến bông hoa 
khác. Sau khi đã kiến tạo cái hồ tuyệt đẹp đúng như lời chỉ dẫn của 
Sakka, Visukamma trở về cõi chư thiên. 


Sáng hôm sau, hằng ngàn người dân kinh đô trông thấy cái hồ 
nguy nga, tráng lệ rất đỗi diệu kỳ, họ vui sướng thốt lên rằng: “ Chắc 
chăn cái hồ này do Sakka và chư thiên tạo ra dành cho Thái tử !? Và 
như vậy, đầy hân hoan và vui sướng, họ báo tin ấy lên đức vua 
Suddhodãna. Vua Suddhodãna với đông đảo tùy tùng đi đến xem hồ. 
Khi trông thấy sự nguy nga và tráng lệ của cái hỗ, vị ấy vui mừng: “ 
Quả thật cái hồ này là sự kiến tạo của chư thiên do oai lực của con trai 
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ta!” Sau đó, Thái tử đi đến vui chơi trong hồ này với đầy đủ các khoái 
lạc của chư thiên. (Đây là những lời nói được trích ra trong bài kinh 
Sukhumala Sutta, Devadũta Vagøsa, Tikanipata, Chú giải Anguttara, 
cuốn II). 


Sự kiến tạo ba cung điện dành cho Thái tử Bồ tát 


Thái tử, Bồ tát Siddhattha lớn lên trong tiện nghi và xa hoa vĩ 
đại, thọ hưởng các khoái lạc như vui chơi trong cái hồ chư thiên có 
đầy đủ năm loại sen, mặc y phục bằng vải mềm và mịn của xứ Kasi, 
luôn luôn được bảo vệ, che chở tránh khỏi nóng lạnh, bụi và sương 
bởi những chiếc lọng trắng của chư thiên và nhân loại. 


Năm Thái tử mười sáu tuổi, vua Suddhodãna suy nghĩ: “ Đã 
đến lúc xây dựng các cung điện cho con trai của ta.” Và vị ấy mời các 
kiến trúc sư đại tài và nỗi tiếng, các thợ mộc, thợ nề, thợ điêu khắc và 
thợ vẽ, rồi truyền lịnh cho họ xây dựng ba cung điện, đó là cung vàng 
Ramma, cung Suramma và cung vàng Subha, đặc biệt ba cung điện 
này thích hợp với thời tiết của ba mùa. Ba cung điện này có kích 
thước bằng nhau về chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Chúng chỉ 
khác nhau về số tầng trong các tháp nhọn. 


(Ba cung điện này không được mô tả chỉ tiết trong các bộ Chú 
giải của bộ Buddhavamsa và bộ Jataka. Chúng được mô tả chi tiết 
trong các bài trình bày của bài kinh Sukhumala ở bộ Chú giải 
Alguttara; trong phần trình bày về bài kinh Mãgandiya của bộ Chú 
giải MaJjhimapannqäsa và của chương Agarikasampatti trong bộ Phụ 
chú giải Jinalankãra. Những gì được nêu ra ở đây là sự tổng hợp của 
các bài trình bày trong những bộ Chú giải và Phụ chú giải này). 


()_ Cung điện Ramma được xây dựng để ngụ trong mùa đông. 
(¡) Cung điện Suramma được xây dựng để ngụ trong mùa hè. 
(ii) Cung điện Subha được xây dựng để ngụ trong mùa mưa. 
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() Cung điện Ramma (Mùa đông) 


Cung điện Ramma có chín tầng chóp. Cấu trúc và sự trang trí 
nội thất được thiết kế để các tầng hơi thấp giữ được độ ấm. Sự sắp xếp 
các cửa số có hình sư tử ở phía dưới và các cửa thông gió được thực 
hiện rất công phu để ngăn không cho hơi lạnh từ tuyết, sương, và gió 
vào bên trong. Các thợ vẽ cũng vẽ những bức hình về các ngọn lửa 
bốc cao và những đống lửa ở trên các vách tường, sàn nhà, v.v... để 
Thái tử thấy chúng sẽ có cảm giác ấm người. Những dãi hoa được kết 
bằng vật thơm, hoa, ngọc trai được treo rải rác ở những nơi thích hợp. 
Trên trần của cung điện được che băng những tấm vải len và lụa có 
đính những ngôi sao băng vàng, bạc và hồng ngọc tạo nên những màu 
sắc tươi sáng rực lửa. Ngoài ra, cũng có những vách chắn bằng vải len 
và những bức rèm bằng sợi rất mềm và mượt. Những chiếc áo khoác 
bằng vải nhung và y phục bằng vải len cũng được cất sẵn để thái tử 
mặc thay đôi. Vật thực dành cho mùa lạnh có vị cay, nóng cũng được 
chuẩn bị sẵn. Những cánh cửa số được mở ra vào ban ngày và đóng lại 
vào ban đêm đề giữ căn phòng luôn luôn được ấm áp. 


() Cung điện Suramma (Mùa hè) 


Cung điện Suramma có năm tầng tháp. Kiến trúc và sự trang trí 
nội thất được thiết kế để gió thông vào phòng; các ô tầng được xây 
dựng cao hơn các cửa số và các lá chắn được bồ trí để tạo ra sự thông 
thoáng và rộng rãi, và để cho gió từ bên ngoài thổi vào bên trong 
nhiều hơn và làm mát hơn, những cánh cửa lớn và cửa số thường 
xuyên được mở ra. Một số cánh cửa được trang trí xinh đẹp và những 
cánh cửa khác thì có lưới (bằng sắt, vàng và bạc). Những bức vách, 
những cột chính, các mái, v.v... được trang trí bằng những bức tranh 
về những hoa sen xanh, đỏ và trắng để tạo ra cảm giác êm dịu cho 
người xem. Những cái chậu mới đầy nước được đặt gần các cửa số, 
trong đó trồng những loại sen như sen xanh, sen đỏ, sen trắng và sen 
có trăm cánh. Các cột nước và vòi sen được bố trí ở những chỗ thích 
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hợp để làm cho cây cối xanh tươi và người xem cảm thấy mát mẻ như 
đang sống trong mùa mưa. Bên trong cung điện có những chậu hoa 
mà trong đó nước và bùn được trộn với bột thơm, được đặt ở những 
nơi thích hợp và năm loại sen ở trong đó luôn luôn nở hoa. Trần của 
cung điện được che bằng vải sợi bông, mềm, mượt và có khả năng tạo 
ra hơi mát. Ngoài ra, cũng có những khung chắn bằng vàng và những 
tắm rèm mỏng, mềm, xinh đẹp và được trang trí rực rỡ; những tắm 
thảm nền rất trắng có thể tạo ra khung cảnh mát mẻ. Những bộ y phục 
rất mỏng thích hợp cho mùa hè được treo sẵn để mặc. Đồ ăn mát và 
thơm ngon cũng được khéo sửa soạn. 


Ở trên mái của cung điện Suramma có treo một mạng lưới 
những cái chuông gió nhỏ bằng vàng, tạo ra những âm thanh tươi vui 
và khả ái, vượt trội những âm thanh của năm loại nhạc khí. Trần của 
cung điện được làm bằng những tắm vàng có những lỗ rất nhỏ, được 
gắn ở dưới mái. Khi nước từ bốn cái hồ ở bốn phía của cung điện 
được bơm lên bên trên trần nhà, nó phát ra tiếng kêu tí tách và rỉ giọt 
qua những lỗ nhỏ giống như những giọt mưa rơi xuống khi trời đang 
mưa. Bên trên lớp trần bằng những tắm vàng ấy có một lớp trần khác 
băng da khô của con trâu núi. Bên trên nữa là một lớp đá sỏi rất nhỏ 
mà từ đó chúng rơi xuống trên lớp da trâu tạo ra âm thanh đùng đùng 
của sắm trong mùa mưa. 


Một trăm lẻ tám cái chum lớn bằng vàng và bằng bạc được đồ 
đầy nước hoa và đặt quanh giường của thái tử, bên ngoài các chum là 
khung màng có thêu hình những hoa sen. Đề làm cho không khí được 
mát mẻ, dễ chịu, những loại sen xanh, đỏ và trăng được trồng trong 
những thùng tròn lớn bằng đồng đỏ chứa đầy bùn thơm đặt rải rác 
khắp nơi. Những bông sen nở rộ khi ánh năng mặt trời chiếu vào. Tất 
cả những loại ong mật bay vào bên trong cung điện và vờn quanh 
những hoa sen để hút mật ngọt của chúng. Như vậy, cung điện 
Suramma, chỗ ngụ dành cho Thái tử trong mùa hè, ngày đêm luôn 
luôn tràn ngập hương thơm của các loại hoa. 
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Khi Thái tử sống trong cung điện này, và lúc vui chơi trong 
nước, những viên sỏi được ném xuống trên tắm da trâu như đã được 
mô tả ở trên để tạo ra những tiếng gầm của sắm, nước được bơm lên 
trần nhà chảy rỉ rả thành những giọt qua những lỗ nhỏ tựa như trời 
đang mưa. Vào lúc ấy, Thái tử mặc y phục màu xanh và mang đồ 
trang sức màu xanh, vui chơi trong nước, vui hưởng sự mát mẻ của nó 
suốt ngày giữa bốn chục ngàn tùy tùng cũng mặc y phục vả trang sức 
màu xanh được xức nước hoa và bột thơm. 


Ở bốn mặt bên ngoài cung điện Suramma, có bốn cái hồ mà 
trong đó nước có màu xanh lục bảo, trong mát và được phủ đầy năm 
loại sen. Những loài thủy cầm như thiên nøa, vịt, cò, v.v... đủ các màu 
sắc, từ hồ ở phía đông bay ngang qua cung điện phát ra những âm 
thanh khả ái liên tục, rồi đáp xuống và nô đùa ở mặt hồ phía tây. 
Dường thế ấy, những con chim ở hồ phía tây tung cánh bay qua hồ 
phía đông, những con chim ở hồ phía bắc thì bay đến hồ phía nam và 
những con chim ở hồ phía nam thì bay đến hồ phía bắc, v.v... Cung 
điện mùa hẻ dù ở trong những tháng nóng nực vẫn mát mẻ, dễ chịu 
như trong mùa mưa. 


(ii) Cung điện Subha (Mùa mưa) 


Cung điện Subha có bảy tầng tháp. Cấu trúc phòng được thiết kế 
trung bình, không quá cao cũng không quá thấp, không quá rộng cũng 
không quá hẹp, để tạo ra cả hơi nóng lẫn hơi lạnh. Cửa lớn và các cửa 
số được thiết kế để thích hợp với các mùa nóng và lạnh, một số được 
bọc bằng những tắm vải dày, số khác thì có lỗ và lưới. Có những bức 
tranh về các ngọn lửa và những bức hình khác thì vẽ hình các ao hồ. Y 
phục và các tắm thảm thích hợp cho cả thời tiết nóng và lạnh luôn có 
sẵn khi sử dụng. Một số cửa lớn và cửa số được mở ra vào ban ngày 
và được đóng vào ban đêm; số khác thì được đóng vào ban ngày và 
mở ra vào ban đêm. (Vẻ đẹp và sự hoàn hảo của cung điện này giống 
như của cung điện mùa hẻ và cung điện mùa đông). 
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CUỘC THỊ BẮN CUNG 
Thái tử trỗ tài bắn cung 


Sau khi vua Suddhodäana cho xây dựng ba tòa cung điện vĩ đại 
và lộng lẫy cho con trai mà trước kia chưa đời vua nào có được, vị ẫy 
tự nghĩ: “ Con trai của ta đã đến tuổi mười sáu. Sau khi phong vương 
cho con bằng chiếc lọng trắng, ta sẽ ngắm con trai vui hưởng sự vinh 
quang và xa hoa của cuộc đời để vương.” Rồi vị ấy sai gởi thiệp đến 
tám chục ngàn quyên thuộc của dòng Thích ca với nội dung như sau: “ 
Các hoàng tử Thích ca thân mến, giờ đây con trai của trẫm đã đến tuôi 
mười sáu. Trẫm sẽ phong vương cho con trai. Vậy xin mời tất cả các 
tiêu vương của dòng Thích ca hãy đem con gái đã đến tuổi trưởng 
thành đến cung điện của trầm.” 


Khi các vị tiêu vương của dòng Thích ca nhận được thiệp mời 
của vua Suddhodãna, họ từ chối không đáp ứng yêu cầu của vua 
Suddhodãna và trả lời bằng những lời đầy xúc phạm: “ Thái tử 
Siddhattha dầu có dung mạo khả ái nhưng thiếu học vấn. Vì không có 
một nghề để nuôi mạng, vị ấy sẽ không có khả năng nuôi sống gia 
đình. Vì vậy chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của vua 
Suddhodãna mà gả con gái của chúng tôi cho Thái tử Siddhattha 
được.” (Những lời này được nêu ra trong các bộ Chú giải của các bộ 
kímh Buddhavamsa, Anguttara và trong các bộ Phụ chú giải 
Jinãlaäkãra. Tuy nhiên, trong bài giới thiệu về bộ Chú giải Jãtaka, 
trong phần nói về Buddhavamsa, có đoạn nói rằng các vị tiểu vương 
Thích ca đã nói lời phê phán Thái tử Siddhattha ở một trong những 
buổi họp của họ, khi thái tử Bồ tát Siddhattha đang sống trong xa hoa 
tại ba cung điện, giữa bốn chục ngàn tùy tùng). 


Khi nhận được thư phúc đáp của các vị tiểu vương Thích ca, 
vua Suddhadãna bèn đến gặp Thái tử và kế lại vấn đề. Rồi Thái tử hỏi 
rằng: “ Thưa phụ hoàng, con không cần học bất cứ điều gì. Phụ hoàng 
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muốn con thi thố môn gì đây?” Vua Suddhodãna đáp lại: “ Này con 
thân, con nên biểu diễn cho các vị tiêu vương Thích Ca xem tài bắn 
cung của con bằng cây cung nặng một ngàn người kéo.” Khi ấy Thái 
tử Siddhattha đáp lại rằng: “Trong trường hợp ấy, thưa phụ vương, 
hãy cho người đi đánh trống và công bố khắp kinh đô rằng vào ngày 
thứ bảy kể từ hôm nay, con sẽ biểu diễn thuật bắn cung.” Vua 
Suddhodãna truyền lịnh cho công bồ tin ấy khắp thành Kapilavatthu 
băng tiếng trống. 


Về từ Pä|i “sahassathãamadhanu°, bộ Samantacakkhu DTpanI, 
cuốn I, nói rằng nó có hàm nghĩa “cây cung do một ngàn người kéo'( 
theo các bài trong phần Tïkã Nipãta của bộ Chú giải Añguttara và Chú 
giải của bộ Buddhavamsa). Ý nghĩa của nó được thêm vào rằng: “ Tuy 
nhiên, nếu từ Pãi được xem là chỉ về sức nặng thì nó nên được dịch là 
“cây cung đòi hỏi sức kéo bằng một ngàn cân." ” 


Và tin báo được lan truyền khắp thành Kapilavatthu, mọi công 
việc sắp xếp được thực hiện như chỗ biểu diễn thuật bắn cung của Bồ 
tát, chỗ ngồi xem dành cho các quan, các cung phi, tùy tùng, quân sĩ 
và các nhân vật nổi tiếng của dòng Thích ca. Vào ngày thứ bảy, khi 
mọi công việc chuẩn bị đã được làm xong, đức vua cùng với các quan, 
các vị nguyên soái lãnh binh và quan khách, tất cả đều ngồi vào chỗ 
ngôi của họ. Thái tử, sau khi ngồi vào bảo tọa có cần ngọc được đặt 
chính giữa quãng trường, Ngài cầm lấy cây cung nặng một ngàn cân 
do các tùy tùng đem đến. Ngồi kiết già trên bảo tọa, Thái tử cầm cây 
cung bằng bàn tay trái, dùng ngón chân cái xoăn tròn sợi dây cung để 
làm căng sợi dây cung, ngài đưa bàn tay phải kéo sợi dây cung rồi thả 
ra đề điều chỉnh nó. Âm thanh ngân lên phát ra từ dây cung rất lớn đến 
nỗi nó vang dội khắp thành Kapilavatthu tựa như nó sắp bay lên trời 
cao. 


Nhân đó, một sô người hỏi răng: “ Am thanh gì thê?” và những 
người khác trả lời răng: “ Đây là tiêng sâm.” Tuy nhiên, sô người khác 
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nữa lại nói rằng: “ Ô, các người không biết đó thôi, đây không phải là 
tiếng sấm. Nó là âm thanh được tạo ra khi vị thái tử Thích ca 
Siddhattha với dung mạo tuấn tú và nước da sáng rực, kéo cây cung 
nặng ngàn cân và rồi buông thả sợi dây cung.” 


Tất cả tám chục ngàn vị tiêu vương dòng Thích Ca và những vị 
hoàng thân chứng kiến sự biểu diễn rất ngoạn mục của Thái tử khi 
Ngài điều chỉnh sợi dây cung, họ rất đỗi vừa lòng. 


Sự biến diễn 12 kiểu bắn cung 


Bồ tát đã cho mời những vị cung thuật sư nổi tiếng của thành 
Kapilvatthu, đó là Akkhanavedhi Vaälavedhi, Saravedhi và 
Saddavedhi đến hội họp tại khu vực bắn cung. Về phần Ngài (rất 
giống như trong một kiếp quá khứ, khi Bồ tát sanh làm chàng trai 
Jotipala, như đã được kê lại trong Bồn sanh Sarabhanga của chương 
Cattälisa Nipäta), Ngài đứng giữa bốn chúng, uy nghi như vị chúa 
rồng xuất hiện từ lòng đất hay Sakka, vua của chư thiên trong cuộc 
duyệt binh. Ngài mặc võ phục có đính những viên hồng ngọc, đầu đội 
vương miện được trang trí bằng chín loại ngọc quí có nhiều mặt và 
quanh lưng Ngài là chiếc đai đính đầy bảy loại ngọc. Ngài cầm cây 
cung hình lưỡi liềm, được làm bằng sừng thú với những sợi dây màu 
san hô và đeo trên vai bao tên có màu lục bảo. 


Bốn vị cung thuật sư nói trên đứng ở bốn góc, mỗi vị đều có 
những người hầu mang ba mươi ngàn cây tên. Riêng Bồ tát, Ngài chỉ 
cầm một cây tên đầu bọc kim cương và bảo bốn vị cung thuật sư đồng 
loạt bắn vào ngài. 


(1) Các cung thuật sư không dám ra tay, khẩn nài rằng: “Thưa 
Thái tử, chúng tôi là những cung thuật sư lão luyện bậc nhất, có thể 
bắn trúng mục tiêu nhiều lần chỉ trong chớp nhoáng, có thê bắn chẻ 
đôi sợi lông đuôi con thú, có thể bắn trúng cây tên đã được bắn ra 
trước; và có thể băn trúng mục tiêu mà không cần nhìn bằng mắt, chỉ 
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nghe âm thanh. Thái tử còn trẻ, chúng tôi không thể cam tâm bắn vào 
Ngài.” Thái tử đáp lại: “ Đừng sợ, nếu các ngươi có thể bắn trúng, cứ 
bắn vào ta.” Ngài đứng thắng không chút sợ hãi như con sư tử bằng 
vàng giữa sân rộng. Nhân đó, các xạ tiễn bậc thầy bắt đầu bắn đồng 
loạt hằng ngàn cây tên trong chớp nhoáng với hết khả năng của họ. Bồ 
tát chặn lại tất cả những cây tên đang bay đến bằng cây tên đầu bọc 
kim cương của Ngải và điều khiến để chúng không rơi lộn xộn, mả 
làm cho các đầu tên, đuôi tên và thân của cây tên sắp đều lại với nhau 
thành một cái phòng băng những cây tên. Và cứ như thế, bốn vị cung 
thuật sư đã bắn hết số tên của họ. Khi Thái tử Bồ tát biết chắc rằng tất 
cả những cây tên đã được sử dụng hết, Ngài nhảy ra ngoài cái phòng 
đầy tên ấy mà không làm rối chúng. 


Chứng kiến cung thuật của Bồ tát về tài chắn đỡ những cây tên 
đang được bắn vào Ngài, những khán giả tham dự gồm có các hoàng 
tử, hoàng thân, các vị Bà-la-môn, các trưởng giả, v.v... tất cả đều vui 
mừng hò reo và khen ngợi hết mình; họ vỗ ngực và vỗ tay làm vang 
dội cả không trung tựa như đại địa đang rung chuyền. (Đây quả thực 
là loại cung thuật dùng một cây mà chắn đỡ tất cả những cây tên đang 
được bắn đến từ kẻ thù, sarapafibahana). 


(2) Nhân đó, vua Suddhodana hỏi con trai: “ Con thân yêu, loại 
cung thuật mà con vừa mới biểu diễn được gọi là gì ?” “ Thưa phụ 
hoàng kính mến, cung thuật mà con vừa biểu diễn là thuật chắn đỡ 
những cây tên bay đến từ kẻ thù bằng cây tên của chính mình - 
sarapafibahana.” Đức vua lại hỏi: “ Con thân yêu, ngoài con ra, còn 
ai khác có thể năm được kỹ thuật này chăng?” Đáp lại, Bồ tát nói 
rằng: “ Kính thưa phụ hoàng, ngoài con ra, trong vùng Jambudipa 
không một ai năm được thủ thuật này.” Vua Suddhodãna lại nói: “ 
Con thân yêu, hãy trình diễn những cung thuật khác cho chúng ta 
xem.” Nhân đó, Thái tử nói rằng: “ Bốn cung thuật sư này đứng ở bốn 
góc không thể nào bắn trúng một mình con. Bây giờ con sẽ bắn một 
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cây tên mà trúng bốn cung thuật sư này.” Nghe qua những lời này, 
bốn cung thuật sư mất tự chủ, run lên vì sợ hãi. 


Rồi Thái tử cho trồng bốn cây chuối ở bốn góc tại chỗ mà bốn 
cung thuật sư đã đứng trước đó; sợi chỉ lụa đỏ buộc vào đuôi của cây 
tên có đầu bằng kim cương, Ngài nhắm vào thân một cây chuối rồi 
bắn ra cây tên. Cây tên đi xuyên qua thân cây chuối thứ nhất, nhưng 
không dừng lại ở đó mà tiếp tục đi xuyên qua cây chuối thứ hai; rồi 
tiếp tục đi xuyên qua thân cây chuối thứ ba và thứ tư, và cuối cùng nó 
trở lại cây chuối thứ nhất và đâm xuyên cây chuối này rồi bay đến 
nằm trong tay của Bồ tát. Như vậy bốn cây chuối đứng nối kết với 
nhau bằng sợi chỉ đỏ. Tất cả những người đứng xem đều cất tiếng tung 
hô vang trời. 


Đức vua Suddhodãna lại hỏi con trai: “Con thân yêu, loại cung 
thuật này gọi là gì?” “Kính thưa phụ hoàng, kỹ thuật biểu diễn vừa rồi 
của con là thuật bắn trúng tất cả những mục tiêu ở quanh một vòng 
tròn chỉ bằng một cây tên và cây tên trở lại tay của người đã bắn nó ra. 
Nó có tên gọi là cakkavedhi.” Rồi vua Suddhodana nói: “ Con thân 
yêu, hãy tiếp tục biểu diễn những loại cung thuật khác.” Và Thái tử 
lần lượt phô diễn các cung thuật sau đây: 


(3) Kỹ thuật Saralaffhi: bắn liên tục những cây tên thành một 
cây dài. 

(4) Kỹ thuật SararaJju: bắn liên tục những cây tên thành hình 
giống như một chuỗi dây. 

(5) Kỹ thuật Sarapãsada: bắn các cây tên thành hình giống như 
cái nên cao. 

(6) Kỹ thuật Sørasopãna: bắn những cây tên thành hình những 
bậc thang với những tầng mái che. 

(7) Kỹ thuật Szramandapa: bắn những cây tên thành hình 
giống như một giả ốc. 
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(8) Kỹ thuật Sarapakara: bắn những cây tên thành hình giống 
như bức tường tròn. 

(9) Kỹ thuật Sarapokkharanï: bắn các cây tên thành hình cái hồ 
vuông. 

(10) Kỹ thuật Sarapadưma: bắn những cây tên thành hình 
hoa sen có nhiều cánh. 

(11) Kỹ thuật Saravedhi: bắn những cây tên để cây tên sau 
trúng vảo cây tên trước đó. 

(12) Kỹ thuật Saravassa: bắn những cây tên đỀ tạo ra một 
đám mưa tên. 

Đây là 12 loại cung thuật. 


Sự biểu diễn bốn ngón chính của nghệ thuật bắn cung 


Hơn nữa, Thái tử Siddhattha còn biểu diễn bốn ngón chính sau đây 
của thuật bắn cung trước sự chứng kiến của vua Suddhodãna và khách 
tham dự. 

(1) Kỹ thuật 4#khapavedji: bắn những loạt tên cùng một lúc vào 
mục tiêu trong chớp nhoáng mà không có cây tên nào bị trượt 
ra ngoài. 

(2) Kỹ thuật WZ/avedh¡: bắn chẻ đôi mục tiêu rất nhỏ như sợi lông. 

(3) Kỹ thuật Saravedhi: bắn trúng vào những cây tên đi ngay trước. 

(4) Kỹ thuật Saddavedhi: bắn trúng mục tiêu mà không cần nhìn, 
chỉ nghe âm thanh. 


Sự trỗ tài bắn cung xuyên qua bảy vật thể bền chắc 
Ngoài ra, Thái tử cũng biểu diễn trước đông đảo cử tọa do vua 
Suddhodãna dẫn đầu về nghệ thuật bắn xuyên qua bảy loại vật thê bền 


chắc (sarta mahäkãyapadälana). 


Bảy loại vật thể bền chắc được kể ra như sau: (1) khối đa dày 
(cammakãya); (2) khối gỗ lớn (dãruaya); (3) khối đồng lớn 
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(Iohakäya); (4) khối sắt lớn (ayokãya); (5) khỗi cát lớn (valikakäya); 
(6) khối nước lớn (uđakakäya); (7) khôi ván lớn (phalakakäya). 


Trong bảy khối vật thể này, (1) những cung thuật sư khác 
không thể bắn xuyên khối da dày mà chỉ có thể bắn xuyên một tắm da 
trâu núi với hết khả năng của họ. Nhưng Thái tử Bồ tát có thể bắn 
xuyên một khối da trâu được sắp thành một trăm lớp. 


(2-7) Trong khi đó, những cung thuật sư khác chỉ có thể bắn 
xuyên một tắm ván gỗ udưmnbara dày tám ngón tay, hoặc một tắm ván 
gỗ panasa dày bỗn ngón tay, còn Thái tử Bồ tát có thê bắn xuyên một 
trăm tấm ván như vậy. Tương tự, trong khi những cung thuật sư khác 
chỉ có thể bắn xuyên một tắm đồng dây hai ngón tay hoặc một tắm sắt 
dầy một ngón tay, thì Thái tử Bồ tát có thê bắn xuyên nhiều tấm đồng 
hoặc tắm sắt như vậy. Tuy những cung thuật sư khác có thể băn một 
cây tên xuyên qua một cỗ xe bò đầy cát hoặc đầy cỏ khô và khiến cho 
cây tên bay ra mặt sau của cỗ xe, còn Bỏ tát có thê bắn xuyên nhiều cỗ 
xe như vậy. Trong khi những cung thuật sư khác có thể bắn cây tên 
vào trong nước đi xa chỉ 4 wsabha (l usabha = 140 cubis, tức là 100 
hắc tay) hoặc chỉ 8 „sabha trên mặt đất, tuy nhiên Thái tử có thể bắn 
xa nhiều sabha (hoặc ngay cả nhiều do tuần) vào trong nước hoặc 
trên mặt đất ( Trích dẫn từ Bổn sanh Asadisa của chương Dukanipãäta). 


Tài bắn cung của Bồ tát khi là Thái tử Asadisa 


Tài bắn cung kỳ diệu của Bồ tát được thê hiện không chỉ trong 
kiếp cuối của Ngài là Thái tử Siddhattha, mà trong những thời kỳ đầu 
tiên thực hành các pháp Ba-la-mật, kiếp sanh làm thái tử Asadisa. Sau 
đây là câu chuyện rút gọn của Bốn sanh Asadisa. 

Trong khi đang thực hành các pháp Ba-la-mật, vào một kiếp 
nọ, Bồ tát sanh làm Thái tử Asadisa, là con trai cả của vua 
Brahmadatta ở kinh đô Bãranasïi. Khi đến tuổi mười sáu, thái tử 
Asadisa đi đến trường đại học Takkasilã dưới sự chỉ dạy của vị giáo 
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sư nồi tiếng Disapamokkha, vị ẫy học Tam phệ đà và mười tám môn 
học khác đến trình độ cao nhất. Đặc biệt, thái tử đạt đến trình độ cao 
nhất về các kỹ thuật băn cung mà không một ai khác có thể sánh bằng. 
Trở về Vãranasĩ sau khi đã hoàn tất các môn học, vị ẫy từ chối không 
kế thừa ngôi vua với tư cách người con trưởng theo di chúc của phụ 
vương. Thế nên, các quan tôn người em của thái tử là hoàng tử 
Brahmadatta lên ngôi vua. Thái tử Asadisa tiếp tục sống an lạc với địa 
vị của một hoàng thân. Nhưng những tên nịnh thần và những kẻ cơ hội 
bên cạnh vua, để gieo mầm mống bất hòa đã đặt điều nói xấu thái tử 
Asadisa, họ tâu với vua rằng: “ Thái tử Asadisa đang âm mưu soán 
ngôi của bệ hạ.” Và vì tin theo những lời đâm thọc của chúng, đức vua 
truyền lịnh bắt giam người anh cả, là thái tử Asadisa. 

Khi được những người hầu có thiện ý báo tin về vấn đề trên, 
Thái tử Asadisa cảm thấy rất đau xót, và rời khỏi vương quốc 
Vãranasï đến một vương quốc khác. Khi đến nơi, thái tử cho người tâu 
lên đức vua rằng có một cung thuật sư bậc thầy tại cổng thành của 
hoàng cung, muốn được phục vụ đức vua. Được vua thâu nhận với 
tiền lương một trăm ngàn đồng mỗi năm, từ đó thái tử Asadisa ở lại 
phục vụ cho đức vua với tư cách một cung thuật sư. Những cung thuật 
sư khác ganh ty với người mới đến vì chỉ được trả một ngàn đồng tiền 
lương mỗi năm nên phản đối sự ưu đãi ấy. 

Một hôm nọ, tại vườn thượng uyễn gần tảng đá kiết tường, vua 
trông thấy một chùm xoài ở trên ngọn cây xoài lớn. Vua suy nghĩ: “ 
Thật không thể nào leo lên để hái chùm xoài kia.” Đức vua bèn cho 
gọi các cung thuật sư cựu trào đến và hỏi họ rằng: “ Các ngươi có thê 
bắn rớt chùm xoài kia bằng một cây tên chăng?” Tất cả họ đều ba hoa: 
“ Tâu bệ hạ, đối với chúng tôi việc bắn rớt nó chăng khó khăn gì. Bệ 
hạ cũng đã từng trông thấy tài năng của chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ 
hãy cho gọi vị cung thuật sư mới, người lãnh nhiều tiền hơn chúng tôi, 
bảo anh ta bẵn rớt nó.” 

Đức vua cho gọi Thái tử Asadisa đến và hỏi vị ấy rằng: “Này 
con, con có thê bắn rớt chùm xoài kia bằng một cây tên chăng?” Thái 
tử đáp lại: “ Tâu bệ hạ, nếu hạ thần được phép sử dụng chỗ mà bệ hạ 
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đang nằm tựa thì công việc có thê làm được.” (Sở đĩ Ngài yêu cầu như 
vậy vì nhánh xoài nằm ngay bên trên chỗ mà đức vua đang nằm tựa). 
Đức vua bèn ra khỏi chỗ đang năm tựa và cho phép Thái tử đứng vào 
chỗ ấy. 

Không giống như những cung thuật sư khác, Thái tử không đi 
lại với tay cầm cây cung một cách phô trương. Ngài đi lại với cây 
cung được xếp lại và được cuốn trong tấm vải. Thái tử cho người che 
quanh bằng những tấm màng. Rồi vào bên trong tắm màng che để cỡi 
ra chiếc áo khoác màu trắng, Ngài thay y phục màu đỏ. Rồi Ngài cũng 
buộc chặc sợi dây đai vòng qua ngực, sau đó lây Ta cây kiếm từ bên 
trong chiếc bao và đeo nó ở bên vai trái. Rồi khoác lên người tắm vải 
màu vàng ròng với bao tên đeo trên lưng, Ngài cằm cây cung lớn được 
làm bằng sừng của con cừu, mỗi đoạn của nó được buộc chắc ở chỗ 
nối, bộ dây cung có màu san hô đỏ và với tắm vải vẫn đầu có đính các 
loại ngọc quí. Sau khi xoay cây cung bằng các móng tay, Ngài vén 
tắm màng và đi ra như vị thái tử rồng xuất hiện từ lòng đất. Ngài đi 
thăng đến chỗ bắn cung, hỏi đức vua rằng: “ Tâu bệ hạ, thần nên bắn 
rớt chùm xoài bằng cây tên đi lên hay đi xuống?” Đức vua đáp lại: “ 
Này con, trằm đã từng thấy nhiều cung thuật sư bắn rớt trái cây bằng 
cây tên đi lên, nhưng trầm chưa từng trông thấy các cung thuật sư nào 
bắn rớt chúng bằng cây tên đi xuống. Trằm muốn xem khanh bắn đứt 
cuống của chùm xoài bằng cây tên đi xuống.” Thái tử đáp lại: “ Tâu 
bệ hạ, cây tên mà thần băn ra đây sẽ bay lên đến cõi Tứ thiên vương 
(Catumaharajika). Thần cầu xin bệ hạ hãy nhẫn nại chờ đợi cây tên đi 
xuống từ cõi chư thiên ấy.” “Được rồi,” đức vua đồng ý. 

Bồ tát còn giải thích thêm: “ Tâu bệ hạ, cây tên mà thần bắn ra 
đây, khi đi lên, nó sẽ cắt một nửa cuống xoài, và khi từ trên trời đi 
xuống, nó sẽ cắt đứt nửa còn lại của cuống xoài mà không sai một ly 
và đem xuống chùm xoàải. Hãy xem đây, tâu bệ hạ.” Khi nói ra những 
lời này, Thái tử bắn cây tên đi vào bầu trời nhanh trong chớp nhoáng. 
Cây tên bay lên sau khi cắt đứt nửa cuống xoài, Thái tử khẳng định: “ 
Giờ đây cây tên chắc đã đến cõi Cafumahäräjika.” Ngài bèn bắn ra 
cây tên thứ hai với sức mạnh lớn hơn và nhanh hơn cây tên đầu. Cây 
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tên thứ hai bay lên trúng vào lông đuôi của cây tên thứ nhất, làm cho 
nó quay đầu lại và đi xuống, và rồi cây tên thứ hai tiếp tục bay lên đến 
cõi Đạo lợi thiên (Tavatinsa) và được chư thiên ở đó bắt lấy. 

Âm thanh phát ra từ cây tên đi xuống đang chẻ xuyên những 
cơn gió mạnh trong không trung, gầm to như tiếng sắm khiến quả đất 
như rung chuyền. Khi mọi người hỏi: “ Âm thanh gì thế?” Thái tử đáp 
lại rằng: “ Đó là âm thanh của cây tên đầu tiên đang lao xuống.” Ngài 
trấn an mọi người đang lo lắng sợ cây tên có thể rơi xuống họ nên nói 
rằng: “ Đừng sợ, cây tên sẽ không được phép rơi xuống trên đất, ta sẽ 
bắt lây nó mà không làm hại đến ai cả.” 

Cây tên nói trên khi đi xuống đã cắt đứt nửa cuống xoài còn lại 
mà không chếch ra dầu chỉ bằng một cọng tóc. Trước sự chứng kiến 
của mọi người, nó rơi xuống cùng với chùm xoài. Thái tử Asadisa một 
tay bắt lấy cây tên và tay kia bắt lấy chùm xoài, không để chúng rơi 
xuống đất. 

Đức vua và hàng ngàn người đứng xem đều rất kinh ngạc trước 
sự biêu diễn điệu kỳ và bày tỏ sự khâm phục: “Chúng ta chưa bao giờ 
chứng kiến một sự biểu diễn nào tuyệt điệu như vậy.” Họ vỗ tay nồng 
nhiệt tán dương Thái tử, và tung lên trời hằng ngàn chiếc khăn đội 
đầu. Mọi người tham dự, để bày tỏ sự hài lòng và vui sướng họ đã ban 
tặng hậu hỉ đến Thái tử những món quà trị giá cả chục triệu đồng. Về 
phần đức vua, vị ấy ban tặng Ngài nhiều tiền thưởng và một đoàn tùy 
tùng đông đảo tựa như rưới xuống một cơn mưa lớn. 

Như vậy, Thái tử Siddhattha, Bồ tát đã biểu diễn tài bắn cung 
kỳ diệu và phi thường khi Ngài sanh làm Thái tử Asadisa. Trong kiếp 
cuối cùng này, thái tử Siddhattha đã phô diễn trước hội chúng như vậy 
không chỉ riêng về nghệ thuật bắn cung, tức là bốn kỹ thuật chính, 
mười hai kỹ thuật phụ, tài bắn xuyên bảy loại vật thê bền chắc, mà cả 
những môn nghệ thuật khác nữa. Chỉ khi ấy, sự hoài nghi của tắm 
chục ngàn vị hoàng thân: “ Vị ấy có được những pháp thành tựu của 
một người đàn ông chăng?” mới chấm dứt. 


SỰ KÉ VỊ NGÔI VUA 
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Sự tiếp nhận vương quyền với sự hầu hạ của 40 ngàn công nương 
dòng Thích Ca 


Như vậy, Thái tử Bồ tát Siddhattha đã biểu diễn tài nghệ bắn 
cung của Ngài để xóa đi mọi hoài nghĩ, sự coI thường, sự nói xấu và 
chê bai do những vị hoàng thân trút lên ngài. Tài năng có một không 
hai của Ngài, rất kỳ diệu và hy hữu. Nhân đó, tất cả những vị hoàng 
thân sau khi hết hoài nghi mà họ đã nuôi dưỡng trước kia, đều vui 
sướng thốt lên rằng: “ Trước kia trong lịch sử các triều đại của dòng 
Thích ca, chưa một ai chứng kiến được những tài nghệ như chúng ta 
đã chứng kiến hôm nay.” Và hài lòng với những tài năng khác của 
Thái tử đến nỗi họ bằng lòng gả con gái của họ để làm cung thiếp hầu 
hạ Thái tử. Các vị công nương có gia hệ thuần chủng và có sắc đẹp 
tuyệt trần được gởi đến hoàng cung con số lên đến bốn mươi ngàn 
ngƯỜi. 


Sắc đẹp của Hoàng hậu Yasodharä 


Trong số bốn mươi ngàn công nương dòng Thích ca, người 
đứng đầu tối cao là chánh hậu Yasodharä, tên lúc còn thiếu nữ là 
Bhaddakaccäna. 


Hoàng hậu Yasodharä, như đã nói ở trước, là một trong những 
người sanh ra cùng lúc với Thái tử. Nàng sanh ra từ sự kết hợp của 
vua Suppabuddha, con trai của vua Añjana ở vương quốc Devadaha; 
và công chúa Amittä, em gái của vua Suddhodana. Công chúa có tên 
Yasodharä vì danh tiếng tinh khôi và nhiều tùy tùng (Yaso : danh vọng 
và nhiều tùy tùng; đJhzrz : người mang, người có. Công nương là 
người có danh tiếng cao cả và nhiều tùy tùng.) 


Nàng có sắc vàng ròng, rất ấn tượng và xinh đẹp, như pho 
tượng bằng vàng hoặc tựa như thân và thịt bằng vàng. Với thân hình 
cân đối, phi phàm và chói sáng, sắc đẹp và hạnh kiểm của nàng được 
ví như cột cờ chiến thắng được dựng lên ở lạc viên xinh đẹp 
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Kilãmandala của Ma vương Manobhũ. Giống như nữ thần 
(Devacchara), hào quang từ thân của nàng có thể chiếu sáng khắp 
phòng riêng của nàng. Nàng cũng có năm nét đẹp của một mỹ nhân, 
đó là: (1) đẹp về da (chavi kalyãna); (2) đẹp về thịt (mamsa kalyãna): 
(3) đẹp về gân (nhãru kalyãna); (4) đẹp về xương (affhi kalyäna) hay 
đẹp về răng (đama kalyãna); (5) đẹp về tóc (kesa kalyãna); hay nói 
cách khác, đó là các nét đẹp về xương, đa, tóc, thịt và tuổi trẻ. 


Nàng cũng có lạc xúc (sukhasamphassa) giỗng như bông gòn 
được đánh tơi một trăm lần. Nàng không bị sáu khuyết điểm: đó là quá 
đen hoặc quá trắng; quá mập hoặc quá ốm; quá lùn hoặc quá cao. 
Hương thơm từ thân của nàng luôn luôn tỏa ra khắp xung quanh; môi 
có màu san hô đỏ của nàng cũng thường xuyên có mùi thơm của hoa 
sen xanh. Hoàng hậu Yasodhara quả thật là “nữ báu”, xứng đáng làm 
chánh hậu của vị Chuyển luân vương trị vì khắp bốn châu. 


Việc mô tả về công chúa Yasodharä chỉ nêu lên những nét nỗi 
bậc để dễ hình dung. Thực ra, hoàng hậu Yasodharä là người vô song 
trong nhân loại và vượt trội so với các tiên nữ. Nàng thực sự đang thọ 
hưởng quả phước trổ ra lần cuối cùng do những pháp Ba-la-mật mà 
nàng đã gieo tạo trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp. 


Lễ phong vương 


Tám chục ngàn vị hoàng thân dẫn đầu là vua Suddhodãna đã 
hội họp trong buổi lễ uy nghi và trọng đại để làm lễ đăng quang cho 
Thái tử Bồ tát Siddhattha; trong đó bao gồm lễ che lọng trắng trên đầu 
Thái tử, lễ tưới nước mát (abhiseka) và lễ lên ngai vàng. 


Từ trong số bốn chục ngàn công nương do các hoàng thân dòng 
Thích ca gởi đến, mười ngàn công nương được cắt cử hầu hạ riêng 
cho hoàng hậu Yasodharä. Ba mươi ngàn công nương còn lại được cắt 
cử vào hầu hạ trong ba cung điện, mỗi cung điện mười ngàn người. 
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Thái tử Bồ tát Siddhattha được vây quanh bởi những thiếu nữ 
trẻ thuộc dòng Thích ca cao quý, Ngài giống như vị thiên tử được hầu 
hạ bởi những công chúa chư thiên hay như Sakka, vua của chư thiên 
và Ngài được tất cả những nhóm nữ nhân phục vụ bằng tiếng nhạc rất 
khả ái. Ngài sống giữa sự xa hoa lộng lẫy của đời sống đế vương 
giống như một vị Chuyển luân vương. Ngài sống trong ba cung điện 
tiện nghi xinh đẹp Ramma, Subha và Suramma theo từng mùa, một 
cuộc đời hạnh phúc và đây đủ tiện nghi. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 2 
LỄ HẠ ĐIÊN 
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CHƯƠNG 3 
SỰ TRÔNG THẦY BÓN ĐIÊM TƯỚNG 
Bồ tát đến vườn ngự uyễn 


Như vậy, Thái tử Bồ tát Siddhattha đã lên ngôi vua trị vì vương 
quốc Kapilavatthu vào năm mười sáu tuổi. Năm hai mươi chín tuổi, 
sau khi thọ hưởng sự xa hoa và tiện nghi của vị Chuyển luân vương, 
được hầu hạ bởi bốn chục ngàn cung nữ dẫn đầu là chánh hậu 
Yasodharä. Một hôm nọ, Ngài bỗng khởi lên ước muốn được ngoạn 
cảnh vườn thượng uyền. Thế nên, Thái tử cho gọi người đánh xe đến 
và truyền lịnh: “ Này xa phu, hãy chuẩn bị xe! Ta sẽ viếng vườn 
thượng uyền.” “Thưa vâng,” người xa phu đáp lại và đi sửa soạn chiếc 
long xa thù thắng thích hợp với những nhân vật cao quý; được trang 
trí bằng những vật trang sức và được kéo bởi bốn con tuẫn mã thuần 
trăng như trăng tròn hay như hoa sen kưzwda và phi nhanh như gió 
hoặc như Kim-xí-điều (garuda), chúa của các loài chim. Khi được xa 
phu cho biết rằng xe đã được chuẩn bị sẵn sàng, Thái tử bước lên 
chiếc xe lộng lẫy như cung điện của chư thiên và đi đến vườn thượng 
uyên trong đám diễu hành rất rằm rộ. 


()_ Điềm báo một người già 


Khi Thái tử Bồ tát đi được một khoảng xa trên đường đến vườn 
thượng uyễn, chư thiên bàn bạc với nhau: “ Thời gian để Thái tử 
Siddhatta thành Phật đang đến gần. Chúng ta hãy cho Thái tử nhìn 
thấy các điềm tướng để khiến vị ấy từ bỏ thế gian và trở thành Sa- 
môn.” Họ yêu cầu một vị thiên hóa hình một người già, tóc bạc, răng 
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rụng, lưng khòm và đang run rẫy chống gậy bước đi. Hình ảnh một 
người già được chư thiên tạo ra không ai có thể thấy ngoại trừ Thái tử 
và người đánh xe. 


Khi nhìn thấy ông lão, Thái tử hỏi xa phu: “ Này xa phu, tóc 
của người đàn ông kia không giống những người khác; tóc của ông ta 
trăng hết. Thân của ông ta cũng không giống những người khác: 
không có răng, ít thịt, lưng khòm, lại đang run rẫy. Đó là người gì?” 
Xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, ông ta được gọi là người già.” 


Trước kia, Thái tử chưa bao giờ nghe tiếng “người già”, lại càng 
không bao giờ trông thấy người như vậy. Ngài lại hỏi xa phu: “ Ta 
chưa bao giờ trông thấy người như vậy: tóc bạc, không có răng, gầy và 
đang run rẫy với lưng khòm. Tại sao có người già như vậy ?” Xa phu 
đáp: “ Tâu bệ hạ, người không thể sống lâu hơn nữa thì được gọi là 
người giả (người già là người chỉ còn sống thêm một thời gian ngăn).” 


Khi ấy Ngài lại hỏi: “ Này xa phu, thế là thế nào? Phải chăng ta 
cũng bị già ? Phải chăng ta cũng không thê khắc phục được tuôi già?” 
Khi xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, tất cả chúng ta bao gồm cả bệ hạ cũng 
như thần đây đều phải già; không ai có thể tránh khỏi tuổi già.” Thái 
tử bèn nói: “ Này xa phu, nếu tất cả loài người, không ai có thể tránh 
khỏi tuổi già thì ta đây chắc chắn cũng vậy, hãy quay trở về, ta không 
muốn đến vườn thượng uyên và vui chơi ở đó nữa. Hãy quay lại ngay 
bây giờ, đánh xe thăng về hoàng cung.” “ Thưa vâng, tâu bệ hạ.” Xa 
phu đáp lại và thay vì đi tiếp đến vườn thượng uyên, cho xe quay trở 
về hoàng cung. 


Sự động tâm của Thái tử 


Theo bản tánh của loài sư tử, khi bị trúng tên không tìm cách 
lấy ra cây tên, mà lao đến người thợ săn đã bắn cây tên và cũng là 
nguyên nhân đầu tiên tạo ra sự thương tích cho nó. Chư Phật cũng 
không tìm cách đoạn trừ kết quả, như cây tên, mà các Ngài dùng trí 
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tuệ tìm kiếm nguyên nhân như con sư tử tìm kiếm người thợ săn thù 
địch đã bắn cây tên. Do đó, chư Phật được ví như những chúa tẾ sơn 
lâm. Vị xa phu chỉ giải thích bản chất già lão của thế gian theo khả 
năng hiểu biết của ông ta, nhưng Thái tử Bồ tát là người có chí nguyện 
thành Phật nên biết rõ bằng quán sát trí rằng sanh (/Z#) là nguyên 
nhân đầu tiên của quá trình già (7arZ). Sau khi trở về hoàng cung, Thái 
tử suy xét bằng kinh cảm trí (sarvega). “ Ôi, sự sanh quả thật đáng 
ghét. Sự sanh rõ ràng đối với ai, thì sự già cũng hiển nhiên đối với 
người đó.” Sau khi suy xét như vậy, Ngài trở nên buồn bã chán 
chường. 


Vua Suddhodãna tăng cường thêm lính canh 


Vua Suddhodãna cho gọi xa phu đến và hỏi: “ Này xa phu, tại 
sao con trai của ta lại vội vã trở về mà không đi tiếp đến vườn thượng 
uyên?” Xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, Thái tử nhìn thấy một người già 
nên vị ấy mới vội vã quay về.” Vua Suddhodãna trầm ngâm suy nghĩ: 
“ Con trai của ta nên lên ngôi trị vì vương quốc này. Nó không được 
từ bỏ thế gian và trở thành Sa-môn. Sự tiên tri của các vị Bà-la-môn 
rằng thái tử sẽ xuất gia và trở thành Sa-môn phải được chứng minh là 
sai. Này hỡi các triều thần, tại sao các ngươi phá hoại những kế hoạch 
của ta! Hãy nhanh chóng sắp xếp các cung hầu nhiều hơn trước; rồi 
hãy tăng thêm nữ hầu và vũ nữ vây quanh thái tử, khi thái tử thọ 
hưởng ngũ dục sẽ không còn nghĩ đến việc trở thành Sa-môn.” Khi 
nói vậy, đức vua truyền lịnh cho tăng cường thêm lính canh ở mỗi 
chốt canh, mỗi chốt canh cách nhau nửa đo tuần, trong cả bốn hướng. 


(Khi Thái tử đến vườn thượng uyễn để vui chơi, Ngài được 
tháp tùng bởi những đội quân đông nửa do tuần; khi chiếc xe đi đến 
chỗ mà nó được định trước thì tất cả lính hầu bị rớt lại phía sau, các vị 
Phạm thiên A-la-hán của cõi Ngũ tịnh cư (Suddhavasa) bằng năng lực 
thần thông đã hóa hình một người già ở ngay trước chiếc xe để Thái tử 
và xa phu trông thấy. Các vị Phạm thiên A-la-hán của cõi Suddhãyãsa 
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suy xét: “ Thái tử Bồ tát giờ đây đang bị đắm chìm trong vũng lầy ngũ 
dục như con voi chúa bị sa lầy. Chúng ta nên giúp vị ấy lấy lại chánh 
niệm”, và họ đã cho Thái tử trông thấy một người già. Những điềm 
tướng khác mà sẽ xuất hiện sau đó cũng nên được hiểu theo cách như 
thế. Bài mô tả này được trích dẫn từ Chú giải của bài kinh 
Mahãpadãna). 


(2)_ Điềm báo một người bệnh 


BỊ vây hăm và mê đắm trong năm loại dục lạc mà đức vua 
Suddhodana, phụ vương của Thái tử đã cung cấp nhiều hơn trước, ngõ 
hầu ngăn cản việc Thái tử từ bỏ thế gian và xuất gia làm Sa-môn, Thái 
tử Siddhattha ngày đêm vui hưởng khoái lạc và xa hoa trong cung 
vàng điện ngọc. Cảm giác chán chường về sự sanh và sự già dần dần 
nguÔi ngoaiI. 


Bốn tháng sống cuộc đời xa hoa như vậy trôi qua, Thái tử Bồ 
tát lại xuất cung đến vườn thượng uyên bằng xe ngựa như trước. Trên 
đường đi, thái tử trông thấy một người bịnh do chư thiên hóa hiện lần 
thứ hai, người đàn ông kia đang quần quại đau đớn vì bịnh tật, và 
không thê ngồi dậy hoặc nằm xuống trừ khi có người khác phụ giúp. 
Ông ta đang nằm trên chiếc giường bịnh bị dính đầy những vật dơ của 
chính ông. Nhân đó, Thái tử hỏi xa phu: “ Này xa phu, đôi mắt của 
người đàn ông kia không giống như đôi mắt của những người khác, 
chúng yếu ớt và nhợt nhạt. Giọng nói của ông ta cũng không giống 
giọng nói của những người khác, ông liên tục kêu lên the thé khó chịu. 
Thân của ông ta cũng không giống như những người khác. Nó trông 
tiều tuy và kiệt quệ. Người như vậy gọi là gì ?” Xa phu đáp lại: “ Tâu 
bệ hạ, ông ta được gọi là người bịnh.” 


Vì Thái tử chưa bao giờ trông thấy hay nghe nói chữ “người 
bịnh” nên Ngài lại hỏi xa phu rằng: “Này xa phu, ta chưa từng trông 
thấy một người nào như vậy, người mà muốn ngồi dậy, hay nằm 


T) khưu Minh Huệ 103 


xuống phải nhờ người khác phụ giúp; lại nằm lăn lộn trên những vật 
dơ của chính mình và mãi rên siết. Người bịnh có nghĩa là gì? Hãy 
giải thích về bản chất của người bịnh.” Xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, 
người bịnh là người không biết liệu mình có bình phục hay không.” 
Thái tử lại hỏi: “ Này xa phu, làm sao có thể như thế được ? Phải 
chăng ta cũng bị bịnh? Phải chăng ta cũng là người không thê tránh 
khỏi bệnh?” Khi xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, tất cả chúng ta bao gồm 
cả bệ hạ cũng như thần đây đều phải bị bịnh. Không ai có thể tránh 
khỏi tướng bịnh.” Thái tử bèn nói: “ Này xa phu, nếu tất cả mọi người 
ai ai cũng không thê tránh khỏi tướng bịnh thì ta đây chắc chắn bị 
bịnh. Không đến vườn thượng uyên và vui chơi nữa. Hãy quay xe lại, 
ngay tại chỗ này, nơi nhìn thấy người bịnh, và đưa ta quay về hoàng 
cung.” “Thưa vâng, tâu bệ hạ.” Xa phu đáp lại và thay vì cho xe đi 
tiếp đến vườn thượng uyền, đã quay xe trở về hoàng cung. 


Sự động tâm của Bồ tát 


Như đã nói ở trên, mặc dầu xa phu chỉ giải thích bản chất đau 
đớn, khó chịu và bức bách của bịnh trong thế gian (vyzđi), theo khả 
năng hiểu biết của vị ấy. Nhưng Thái tử, giống như vua của loài sư tử, 
Ngài là người có chí nguyện thành Phật nên qua sự quán xét biết rõ 
rằng sanh là nguyên nhân đầu tiên của bịnh và lão. Trở về hoàng cung, 
qua sự xúc động mạnh mẽ Ngài suy xét: “ Ôi, sự sanh quả thật đáng 
ghét ! Sự sanh rõ ràng đối với người nào, thì sự già và lão cũng hiển 
nhiên đối với người ấy.” Sau khi suy xét như vậy Ngài trở nên buồn 
bã và chán nãn. 


Vua Suddhodãna tăng cường thêm lính canh 
Vua Suddhodãna cho gọi xa phu đến và cũng hỏi như trước. 


Khi xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, Thái tử vội vã quay về vì vị ấy trông 
thấy một người bịnh.” Vua Suddhodãna lại suy nghĩ như trước và lại 


104 Đại Phật Sử - Tập 2 


truyền lịnh tăng cường thêm lính gác ở mỗi khỏang cách ba gavưa 
khắp bốn hướng. Đức vua cũng chỉ định thêm cung nữ và vũ nữ. 


(3) Điềm báo một người chết 


BỊ vây hãm và say đắm trong năm loại dục lạc do phụ vương 
Suddhodãna của Ngài sắp xếp để ngăn cản việc Thái tử từ bỏ thế gian 
và trở thành vị Sa-môn, Thái tử Siddhattha lại tiếp tục thụ hưởng 
khoái lạc và xa hoa trong cung vàng điện ngọc. Ân tượng đầy xúc 
động về bản chất đáng ghét của sự sanh và già có phần nguôi ngoai và 
mờ nhạt. 


Bồn tháng sống cuộc đời xa hoa như vậy trôi qua, Thái tử Bồ 
tát lại xuất cung đi đến vườn thượng uyễn bằng xe tuấn mã. Trên 
đường đi, Thái tử Bồ tát trông thấy điềm tướng do chư thiên hóa hiện 
lần thứ ba, đó là một đám người và một chiếc kiệu khiêng áo quan 
được trang trí bằng tắm vải nhiều màu. Nhân đó Thái tử hỏi xa phu: “ 
Này xa phu, tại sao tất cả những người này đứng chung quanh?” Xa 
phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, những người này đang xúm quanh và sửa 
soạn chiếc kiệu khiêng áo quan vì có người vừa chết.” Vì Thái tử chưa 
từng trông thấy người chết hay nghe tiếng “ người chết nên truyền 
lịnh cho xa phu răng: “ Này xa phu, hãy đưa ta đến chỗ người chết 
đang nằm nơi người ta xúm lại và sửa soạn chiếc kiệu khiêng áo 
quan.” Xa phu đáp lại: “ Thưa vâng, tâu bệ hạ,” và đánh xe đến chỗ 
người chết đang nằm. Khi Thái tử trông thấy người chết, Ngài bèn 
hỏi: “* Này xa phu, người chết này có đặc tánh gì?” Xa phu đáp lại: “ 
Tâu bệ hạ, khi một người đã chết thì tất cả quyến thuộc sẽ không bao 
giờ gặp lại người ấy, người ấy cũng không còn gặp lại quyến thuộc 
của mình.” 


Nhân đó, Thái tử hỏi thêm: “ Này xa phu, làm sao có thê như 
thế được ?” Ta cũng phải chết như người kia chăng? Phải chăng Ta 
cũng là người không thê tránh khỏi cái chết? Phải chăng vào một ngày 
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nào đó, cha, mẹ và quyến thuộc của Ta sẽ không còn trông thấy Ta? 
Một ngày nào đó Ta cũng sẽ không gặp họ?” Xa phu đáp lại: “ Tâu bệ 
hạ, tất cả chúng ta bao gồm cả bệ hạ cũng như thần đây đều phải chết. 
Không ai có thê tránh khỏi cái chết. Điều chắc chắn là vào một ngày 
nảo đó, cha, mẹ và quyền thuộc của bệ hạ sẽ không còn trông thấy bệ 
hạ và bệ hạ cũng sẽ không còn trông thấy họ nữa.” (Mẹ của Thái tử 
trong nội dung này ám chỉ di mẫu của Ngài là bà Mahãpajãpati 
GotamI]). 


Nhân đó, Thái tử nói: “ Này xa phu, nếu tất cả mọi người, ai ai 
cũng không thể tránh khỏi sự chết thì Ta đây cũng phải chết, thế nên 
Ta không muốn đến vườn thượng uyên nữa và vui chơi nữa. Hãy cho 
xe quay lại, ngay tại chỗ mà nhìn thấy người chết và đi thắng về hoàng 
cung”. “ Thưa vâng, tâu bệ hạ.” Xa phu đáp lại và thay vì đánh xe đi 
tiếp đến vườn thượng uyên, bèn quay xe lại ngay và đi thắng về hoàng 
Cung. 


Sự động tâm của Bồ tát 


Như đã nói ở trên, mặc dầu xa phu chỉ giải thích về bản chất 
của sự chết theo khả năng hiểu biết của vị ấy, rằng khi một người đã 
chết thì quyến thuộc bị bỏ lại sẽ không bao giờ gặp lại người ấy, người 
chết cũng sẽ không bao giờ gặp lại quyến thuộc anh ta. Tuy nhiên 
Thái tử, như chúa của loài sư tử và là người có chí nguyện thành Phật, 
qua sự quán xét, Ngài biết rõ rằng sanh là nguyên nhân đầu tiên của ba 
tướng giả, bịnh và chết mà Ngài đã trông thấy trước đó. Sau khi trở về 
hoàng cung, bằng kinh cảm trí, Ngài thấy rằng: “ Ôi, sự sanh quả thật 
đáng ghét! Sự sanh rõ ràng đối với người nào thì với người ấy, già 
cũng hiển nhiên, bịnh cũng hiển nhiên và chết cũng hiển nhiên.” Sau 
khi suy xét như vậy, Ngài trở nên buồn bã và chán nản. 


Vua Suddhodãna tăng cường thêm lính canh 
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Vua Suddhodãna lại gọi xa phu đến và hỏi anh ta như trước. 
Khi xa phu tâu lại: “ Tâu bệ hạ, Thái tử vội vã trở về vì vị ấy đã trông 
thấy một người chết.” Vua Suddhodãna cũng suy nghĩ như trước và 
truyền lịnh tăng cường thêm lính gác ở khắp bốn hướng, mỗi chỗ cách 
nhau một do tuần; vị ây cũng chỉ định thêm cung nữ và vũ nữ. 


(4)_ Điềm báo một vị Sa-môn 


BỊ vây hãm và say đắm trong năm loại dục dạc mà phụ vương 
Suddhodãna của thái tử cung cấp thêm để ngăn cản việc ngài từ bỏ thế 
gian và trở thành vị Sa-môn, Thái tử Siddhattha lại tiếp tục sống 
hưởng thọ khoái lạc và vinh hoa trong cung vàng điện ngọc và ấn 
tượng gây xúc động về sanh, già, bịnh và chết có phần vơi giảm. 


Bốn tháng sống cuộc đời xa hoa như vậy đã trôi qua, Thái tử 
Bồ tát lại xuất cung đến vườn thượng uyên bằng xe tuẫn mã. Và trên 
đường đi, ngài trông thấy điềm tướng do chư thiên hóa hiện lần thứ tư, 
đó là người đàn ông sống cuộc đời của vị Sa-môn với râu tóc được cạo 
nhẫn, mang chiếc y bằng vỏ cây. “ Này xa phu”, Thái tử nói “ Đầu của 
người đàn ông này không giống đầu của những người khác, đầu được 
cạo nhẫn và râu cũng được cạo sạch. Y phục của người này cũng 
không giống như những người khác và được nhuộm bằng vỏ cây. 
Người ấy được gọi người gì?” Xa phu đáp lại: “ Tâu bệ hạ, người ấy 
được gọi là vị Sa-môn.” 


Thái tử lại hỏi xa phu: “ Này xa phu, Sa-môn nghĩa là gì? Hãy 
giải thích cho ta nghe về đặc tánh của Sa-môn.” Xa phu đáp lại: “ Tâu 
bệ hạ, Sa-môn là người hằng tâm niệm rằng điều tốt là thực hành 
mười thiện nghiệp (kuslakammapatha), bắt đầu bằng bố thí (dãna), là 
người đã ra khỏi cuộc đời thế tục và mặc y phục nhuộm màu vỏ cây. 
Người ấy tâm niệm rằng điều tốt nhất là thực hành mười thiện nghiệp 
phù hợp với chánh pháp; thoát khỏi những nhiễm ô, hoàn toàn trong 
sạch và thanh tịnh, xuất ly khỏi thế gian và mặc y phục nhuộm màu vỏ 
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cây. VỊ ây tâm niệm răng điêu tôt nhât là tránh cư xử ác với các loài 
hữu tình, làm điêu lợi ích cho chúng sanh, từ bỏ đời sông thê tục và 
mặc y phục nhuộm màu vỏ cây.” 


(Ở đây, xa phu không có kiến thức về vị Sa-môn hay những 
đức tánh của vị ấy vì đó là thời kỳ trước khi Đức Phật và giáo pháp 
của Ngài xuất hiện nhưng vị ấy nói được như vậy nhờ năng lực của 
chư thiên, rằng người kia là vị Sa-môn và giải thích về những đức tánh 
của vị Sa-môn. Đoạn này được trích dẫn từ bộ Chú giải Buddhavamsa 
và Phụ chú giải Jinalankara). 


(Những vị Bồ tát có thọ mạng lâu hơn thì trông thấy bốn điềm 
tướng lần lượt cách nhau một trăm năm. Tuy nhiên, trong trường hợp 
Bồ tát của chúng ta, Ngài xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng ngắn 
hơn nhiều, khoảng cách thời gian để trông thấy mỗi điềm tướng chỉ 
cách nhau bốn tháng. Theo các vị Tụng sư của bộ Dĩigha Nikãya thì 
Bồ tát trông thấy bốn điềm tướng trong một ngày — Chú giải 
Buddhavamsa). 


Nhân đó, Bồ tát nói với xa phu: “ Người đàn ông này thật sự 
cao quý và đáng ngưỡng mộ vì đã xuất gia, tâm niệm rằng điều tốt 
nhất là thực hành mười thiện nghiệp theo đúng với chánh pháp, trong 
sạch và thanh tịnh. Người đàn ông ấy đáng ngưỡng mộ và cao quý vì 
đã xuất gia với tâm luôn luôn khắc ghi điều tốt là không đối xử ác với 
các loài hữu tình và làm việc vì lợi ích của chúng sanh. VỊ ẫy thật 
đáng ngưỡng mộ và cao quý, này xa phu, hãy đánh xe đến chỗ vị Sa- 
môn.” ““Phưa vâng, tâu bệ hạ.” Xa phu đáp lại và đánh xe đến chỗ vị 
Sa-môn. Khi đến đó, Thái tử hỏi vị Sa-môn, thật ra là do chư thiên hóa 
hiện: “Thưa ngài, ngài đang làm gì? Đầu của ngài không giống như 
đầu của những người khác; y phục của ngài cũng không giống như y 
phục của những người khác.” Khi vị Sa-môn đáp lại: “ Tâu bệ hạ, bần 
đạo được xem là một Sa-môn.” Thái tử lại hỏi thêm: “ Sa-môn nghĩa 
là gì?” Vị Sa-môn kia đáp lại: “ Tâu bệ hạ, tôi là người đã ra đi từ bỏ 
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đời sống gia đình, sau khi cạo bỏ râu tóc và mặc y phục màu vỏ cây, 
và tâm niệm rằng điều tốt nhất là thực hành mười thiện nghiệp, bắt 
đầu băng bố thí. Những thiện nghiệp được biết qua bốn từ đặc biệt: 
Dhamma, vì đó là chánh pháp; Sama vì phù hợp với chánh pháp; 
Kusala vì trong sạch, và Puñña vì thanh tịnh về cả nhân lẫn quả; và 
cũng tâm niệm rằng điều tốt nhất là không đối xử ác với các loài hữu 
tình và làm điều đem lại lợi lạc cho chúng sanh.” Nhân đó, Thái tử tỏ 
lời tán đồng: “ Ngài quả thật cao quý và đáng ngưỡng mộ. Ngài đã ra 
đi từ bỏ đời sống gia đình, đã cạo bỏ râu tóc, và mặc y phục nhuộm 
màu vỏ cây. Lại tâm niệm rằng điều tốt đẹp là thực hành mười thiện 
nghiệp có bốn tên gọi là Dhamma, Sama, Kusala và Puñña; và cũng 
tâm niệm rằng điều tốt nhất là không đối xử ác với các loài hữu tình, 
làm điều lợi ích cho chúng sanh.” 


Ngày Thái tử xuất gia 


Trước khi xuất gia ra đi từ bỏ đời sống gia đình, Thái tử bốn 
lần viếng thăm vườn thượng uyên. Trên đường đến vườn thượng uyên 
trên chiếc long xa tuấn mã vào ngày rằm tháng 4szj/Jhz (tháng 6-7 
dương lịch) trong năm 96, theo lịch Mahã Era, Ngài nhìn thấy điềm 
tướng đầu tiên, đó là một người già. Khi nhìn thấy điềm tướng này, 
Ngài từ bỏ sự kiêu mạn về tuôi trẻ (yobhana mang). 


Lần thứ hai, khi Thái tử đến vườn thượng uyễn vào ngày rằm 
tháng Kz/ikã (tháng 10-11 dương lịch), Ngài nhìn thấy điềm tướng 
thứ hai trên đường đi, đó là một người bịnh. Khi nhìn thấy điềm tướng 
này, Ngài từ bỏ ngã mạn khởi sanh từ sức khỏe sung mãn (ãrogya 
mãng). 


Lần thứ ba, khi đến vườn thượng uyễn vào ngảy trăng tròn 
tháng Phagguna (tháng 2-3 dương lịch), Ngài nhìn thấy điềm tướng 
thứ ba trên đường, đó là một người chết. Khi nhìn thấy điềm tướng 
này, Ngài từ bỏ ngã mạn về mạng sống (/ívi/a mãna). 
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Lại dịp khác, vào ngày rằm tháng Asalha trong năm 93, lịch 
Mahã Era, Thái tử đến vườn thượng uyền như trước. Ngài trông thấy 
trên đường đi điềm tướng vị Sa-môn. Hình ảnh của điềm tướng này 
đánh thức trong Ngài sự ưa thích đời sống Sa-môn và phát nguyện : “ 
Ta sẽ trở thành vị Sa-môn trong chính ngày hôm nay,” Ngài đi tiếp 
đến vườn thượng uyên cùng ngày hôm ấy. 


(Bộ DhammasaủganT của tạng Abhidhamma Pitaka có bài về 
samveøa (sự động tâm) trong chương Nikkhepa Kanda như sau: Sự 
sợ hãi về sự sanh (/z/i) hay trí tuệ thấy răng sanh là mối nguy hiểm lớn 
đáng sợ, được gọi là 7/đ//bhaya; sự sợ hãi về tuôi già (7ara) hay trí tuệ 
thấy rằng già là mối nguy hiểm đáng sợ, được gọi là jarãbhaya; Sự sợ 
hãi về bịnh (vyZđ”) hay trí tuệ thấy rằng bịnh là mối nguy hiểm lớn 
đáng sợ, được gọi là vyadhibhaya; và sự sợ hãi về sự chết (marana) 
hay trí tuệ thấy rằng chết là mối nguy hiểm lớn đáng sợ, được gọi là 
maranabhaya. Nhóm bốn loại trí này được gọi là szmvega (sự động 
tâm hay kinh cảm trí). 


(Trong bốn loại điềm tướng lớn này mà đã được mô tả, ba loại 
điềm tướng đầu tiên được gọi là kinh cảm trí tướng - szvega nimiHa, 
là những điềm tướng làm khởi sanh cảm giác khẩn cấp của đạo tâm. 
Vì nếu sự sanh xảy ra thì điều chắc chắn không thể tránh khỏi là có 
hiện khởi sự già, bịnh và chết. Vì có sự sanh khởi của sự sanh, chắc 
chắn không thẻ tránh khỏi là có hiện khởi sự già, bịnh và chết. Không 
có sự thoát khỏi già, bệnh và chết vì người ta đã sanh ra. Với người 
nhìn vào những mối nguy hiểm này của các tướng là đáng sợ, thô 
thiển và đầy kinh tởm, chúng hình thành nguyên nhân cho sự sợ hãi 
kinh hoàng và báo động về các mối nguy hiểm ấy). 


(Điềm tướng cuối cùng, điềm tướng của một vị Sa-môn, là sự 
hiện khởi để khuyến tấn sự thực hành pháp, là con đường thoát khỏi 
mối nguy hiểm già, bịnh và chết. Do đó, điềm tướng này được gọi là 
padhãna nimiffa — tỉnh cần tướng). 
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Sakka phái vị thiên Visukamma giúp Thái tử Bồ tát thay y 


Thái tử trải qua suốt ngày trong vườn thượng uyền, vui chơi và 
thọ hưởng nét tươi vui của nó. Sau khi tắm, vào lúc mặt trời bắt đầu 
lặn, Ngài ngồi một cách tao nhã trên tảng đá kiết tường. Vào lúc ấy, 
Ngài có ý muốn thay y. Sakka, nhận biết ước muốn của Thái tử, 
truyền lịnh cho chư thiên Visukamma hóa ra làm người thợ cạo để 
phục vụ Thái tử, đến giúp Ngài thay y với trang phục của chư thiên. ( 
Ở đây Bồ tát thay y phục của chư thiên được hình dung trong sự dự 
đoán). 


Khi các nhạc sĩ đang trình tấu năm loại nhạc khí và những 
người khác thì múa và hát, và các vị Phạm thiên tán dương Ngài bằng 
những lời chúc tụng ngọt ngào: “ Cầu chúc bệ hạ được thành công 
trọn vẹn, thoát khỏi mọi điều nguy hiểm và thù địch; chúc bệ hạ được 
hạnh phúc và luôn luôn chói sáng.” Thái tử trang phục với năm loại 
trang sức của chư thiên, bước lên chiếc long xa, được trang trí bằng 
các loại trang sức quí báu, trở về hoàng cung. 


Sự ra đời của Rãhula 


Vào thời điểm đó, vua Suddhodãna nghe tin rằng chánh hậu 
Yasodhara của Thái tử đã hạ sanh một bé trai. Đức vua cho người đi 
thông báo với Thái tử về tin mừng này: “ Hãy đem tin tốt lành đến con 
trai của ta.” Khi Thái tử Siddhattha nghe tin rằng một đứa bé trai đã 
được sanh ra, vì đang nuôi dưỡng kinh cảm trí trong tâm, Ngài nhận 
xét: “ Asura Rahu! Là người sẽ bắt giữ ta làm nô lệ đã ra đời. Một trói 
buộc lớn đã ra đời.” 


Khi đức vua Suddhodãäna hỏi: “ Con trai của ta đã nói gì ?” 
Những người đưa tin kế lại với đức vua về những lời nhận xét của 
Thái tử Bồ tát, vua Suddhodãna liền đặt tên cho đứa cháu nội của vị 
ấy như vây: “ Từ nay trở đi, đứa cháu nội trai của ta sẽ được gọi là 
hoàng tử Rahula.” 
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Bài kệ hoan hỷ về sự an lạc của công chúa Kĩsa Gotami, thuộc 
dòng họ Thích ca 


Thái tử đi vào kinh thành Kapilavatthu trên chiếc long xa, với 
sự uy nghi và rực rỡ cao tột, được theo hầu với đoàn tùy tùng đông 
đúc. Nàng công chúa Kisäa GotamI, xinh đẹp và duyên dáng thuộc 
dòng dõi Thích ca quí tộc, nhìn thấy thân sắc (rữpakaya) của Thái tử 
khi nàng đang đứng ở lan can trên lâu đài của nàng, cảm thấy hoan hỷ 
nói lên cảm nghĩ của nàng như sau : 


Nibbufta nững sa máia. 
Nibbufta nững so pitã 
Nibbuftaä nững sa nãrT 
Yassa yam tdiso pad. 


Hạnh phúc thay và an lạc thay tâm của người mẹ may mẫn đã 
sanh ra một người con trai sở hữu sự rực rỡ như mặt trời ban mai, một 
người con trai phi thường tuần tú, thông minh bậc nhất. Chỉ cần suy 
nghĩ hai đặc điểm - tài năng và vẻ đẹp của người con trai, thì sự mãn 
nguyện đầy vui sướng của bả qua mỗi ngày sẽ dẫn đến sự an lạc trong 
tâm. 


Hạnh phúc và an lạc thay tâm của người cha may mẫn, có được 
người con trai như vậy, rực rỡ như mặt trời mới mọc, một người con 
trai phi thường thuộc dòng họ cao quý, tuấn tú và thông minh bậc 
nhất. Chỉ cần suy nghĩ nhiều về hai đặc điểm - tài năng và sắc đẹp của 
người con trai thì sự mãn nguyện đầy vui sướng của ông ta qua mỗi 
ngày sẽ dẫn đến sự an lạc trong tâm. 


Hạnh phúc và an lạc thay tâm của người phụ nữ may mẫn, có 
được người chồng như vậy, rực rỡ như mặt trời mới mọc, một người 
con trai phi thường thuộc dòng cao quý, tuấn tú và thông minh bậc 
nhất. Chỉ cần suy nghĩ nhiều về hai đặc điểm - tài năng và sắc đẹp của 
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người chông thì sự mãn nguyện đây vui sướng của nàng qua mỗi ngày 
sẽ dẫn đến sự an lạc trong tâm. 


(Khi dầu được rót vào bình và khi đầy bình, dầu sẽ tràn ra. 
Dường thế ấy, khi một người nào đó cảm thấy rất hoan hỷ và mãn 
nguyện vì lý do này hay lý do khác, cảm giác hoan hỷ và thỏa mãn nói 
trên (7Ø & somanassa) sẽ tựa như tràn ngập trong lòng. Cảm giác 
hoan hỷ và mãn nguyện tràn trề như vậy được biểu lộ dưới dạng kệ 
(gátha) hay văn xuôi (cuwniya) được gọi là uđãna - cảm hứng kệ hay 
hoan hi kệ). 


Khi nghe bải cảm hứng kệ của nàng công chúa Kisäã Gotami, 
dòng Thích ca, Thái tử suy nghĩ: “ Cô em họ này của ta, Kisa GotamI, 
đã nói lên bài cảm hứng kệ có nội dung rằng hình ảnh của một nhân 
vật (afabhava) như vậy sẽ đem lại niềm vui sướng vả tịnh lạc cho 
người mẹ, người cha và người vợ. Vậy điều gì mà khi diệt tắt sẽ đem 
lại sự an lạc thực sự cho tâm ?” Khi ẫy Thái tử, người mà tâm đã xa 
lia các phiền não (kilesa) khởi lên ý nghĩ như vầy: “ Sự an lạc thực sự 
chỉ có được khi ngọn lửa ái dục (zãga) bị diệt tắt; sự an lạc thực sự chỉ 
có được khi ngọn lửa của sân hận (đosa) bị diệt tắt; sự an lạc thực sự 
chỉ có được khi ngọn lửa của sĩ mê (moha) bị diệt tắt; sự an lạc thực 
sự chỉ có được khi các ngọn lửa phiền não như ngã mạn (mãn), tà 
kiến (đi//hi), v.v... diệt tắt. Công chúa Kisã GotamI đã nói những lời 
khả ái về pháp an lạc. Và ta, người đang tầm cầu Niết bàn, Thực tại 
Tối thượng - là sự diệt tắt thực sự tất cả khổ đau. Ngay trong ngày 
hôm nay, ta sẽ từ bỏ thế gian bằng sự xuất gia và trở thành vị Sa-môn 
sống trong rừng để tầm cầu Niết bàn, Thực tại Tối thượng.” Ý nghĩ 
xuất ly liên tục sanh khởi trong tâm của Thái tử nói rằng: “ Vòng 
chuỗi ngọc này là tiền công cho người thầy - công chúa Kisã Gotami, 
vì đã nhắc nhở ta đi tìm pháp diệt tắt, n¿bbuii.” Ngài cởi vòng chuỗi 
ngọc trị giá một /akh ra khỏi cỗ và cho người đem đến Kisã GotamI. 
Công chúa vô cùng vui sướng, nghĩ răng: “ Người anh họ của ta - Thái 
tử Siddhattha, đã cho ta món quà vì tâm của vị ấy chiếu có đến ta.” 
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Thái tử về cung điện nơi trú ngụ của ngài, nguy nga, xinh xắn 
và diệu kỳ cho cuộc sống đầy khoái lạc và nằm tựa trên chiếc long 
sàng. Lúc ngài nằm tựa như vậy thì tất cả nữ hầu và vũ nữ có diện 
mạo và nước da xinh đẹp như nữ thần và rành mạch nghệ thuật đờn 
ca, múa hát bèn quay quanh ngài, tay cầm năm loại nhạc khí và bắt 
đầu đánh đàn, ca múa để khiến thái tử thọ hưởng năm loại dục lạc. 
Nhưng vì tâm ghê tởm và chán ngấy những hoạt động làm nhen nhúm 
ngọn lửa phiền não, Ngài không còn vui thích trong những thú tiêu 
khiển đờn ca và múa hát nên thiếp đi trong chốc lát. 


Ngay khi Thái tử chợp ngủ, thì các nữ hầu và vũ nữ bèn suy 
nghĩ như vầy: “ Chúng ta múa hát và chơi nhạc giúp vui cho Thái tử 
nhưng ngài đã ngủ rồi. Tại sao chúng ta không tranh thủ nghỉ ngơi 
một lát?” và họ cũng lăn ra ngủ với những nhạc khí nằm ngồn ngang 
đây đó. Những ngọn đèn dầu thơm được thắp sáng bên trong cung 
điện tiếp tục tỏa sáng lung linh. 


Sự xuất ly của Thái tử 


Khi thức dậy, Thái tử ngôi kiết già trên long sàng và nhìn 
quanh. Ngài thấy các vũ nữ đang năm ngủ, một số thì nằm đè lên các 
nhạc cụ của họ và nước dải chảy ra từ miệng, làm vấy bẩn hai má và 
thân thể của họ, một số thì nghiễn răng trẻo trẹo, kẻ thì ngáy khò khò, 
người thì mớ lảm nhảm, kẻ thì há miệng toang hoác, một số nằm trần 
truồng, số khác nằm tóc xõa rối bù. Tất cả hiện ra như một bãi tha ma 
đầy những thi thể nhờm gớm. 


Trông thấy những sự biến đổi đầy ghê tởm và những sự thay 
hình đổi dạng trong các vũ nữ, Thái tử khởi tâm viễn ly các dục lạc 
càng nhiều hơn. Đây là cách mà sự viễn ly xảy ra: 


(1) Apassadaä-kaãma: ngũ dục đem lại ít khoái lạc nhưng nhiều phiền 
khổ. Những lỗi lầm và khiếm khuyết của ngũ dục quả thực rất 
nhiêu. 
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(2) Afthikankalipamä-kãmä: ngũ dục giỗng như khúc xương khô. Khi 
con chó đói tìm thấy cục xương không còn chút thịt nào, nước dãi 
của nó nhỏ giọt. Nó gặm hết cục xương mà không thể làm cho nó 
thỏa mãn, nhưng cục xương còn mùi thơm, con chó không thể nhả 
ra. Con chó tiếp tục gặm cục xương từ chỗ này đến chỗ khác với 
mong mỏi được thỏa mãn, nhưng con chó có thể đi đến chỗ chết 
mà không tìm được chút vị ngon nảo trong cục xương. Dường thế 
Ấy, tất cả chúng sanh, cả nam lẫn nữ, nắm níu vào ngũ dục như cục 
xương khô Ấy, gồm có vàng, bạc, đất đai, tài sản, vợ con, v.v... 
cũng giống như con chó đói gầy ốm. Tuy họ có được những vật 
dục này đề thọ hưởng trong thời gian dài với nhiều tham ái nhưng 
họ không bao giờ được thỏa mãn. Họ luôn sống Với mong mỏi to 
lớn là được thỏa mãn và vui sướng. BỊ thu hút và say mê bởi lòng 
tham muốn dục lạc đang khởi sanh trong họ, các loài hữu tình 
không thê xa lìa các dục lạc này, không hề có ý nghĩ từ bỏ thế gian 
để tự giải thoát họ ra khỏi xiềng xích của các dục lạc; họ thích thú 
đeo bám vào chúng, cuối cùng họ chết bên cạnh vợ con ( trong vất 
vả, cực nhọc lo toan các phận sự của đời sống gia đình). Do đó, 
năm loại vật dục rất giống như mẫu xương khô; chúng đem lại 
nhiều phiền khổ và đau đớn. Thật vậy, sự tham muốn dục lạc hoàn 
toàn không đáng tin cậy và đầy những lỗi lầm khuyết điểm! 


(3) Mamsapesipamä-kãämä: ngũ dục quả thật giỗng như mẫu thịt. Ví 
dụ: một con diều hâu bay đi sau khi cuỗm được miếng thịt; ngay 
tức thì đám diều hâu bám theo, vây quanh và tấn công nó dữ dội. 
Khi nào con điều hâu kia còn giữ miếng thịt thì nó còn liên tục bị 
tấn công và phải chịu nhiều đau đớn; ngay khi nó buông thả miếng 
thịt thì nó liền vơi đi đau khổ. Đến lượt con chim khác chộp lấy 
miếng thịt và bay đi, nó cũng bị rượt đuôi và tấn công bởi những 
con chim khác. Như vậy, con chim nào cũng tìm cách chộp lấy 
miếng thịt và khi chộp được rỒi, chúng đều bị tấn công đến bằm 
dập. Cũng dường thế ấy, người đeo níu theo ngũ dục giống như 
chộp lây miếng thịt, cho đó là của ta, “tự ngã của ta” thì gặp những 
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nguy hiểm thường có như bị trấn lột, bị trộm cắp và bị những 
người ganh ghét phá hoại, hoặc bị gây phiền khổ mỗi khi có cơ 
hội. Nếu phải đối mặt với những loại kẻ thù này mà anh ta đem hết 
khả năng để phòng vệ thì anh ta rất có thể bị nguy hiểm tánh mạng 
dưới những hoàn cảnh bắt lợi. Khi nào anh ta còn chấp giữ những 
vật dục này thì anh ta còn bị rình rập bởi tất cả các loại tai họa, bị 
nhốt trong cuộc sống đầy hạn chế. Chỉ khi nào từ bỏ tất cả chúng, 
người ấy mới có được cơ hội sống trong an lạc. Do đó, năm loại 
dục lạc rất giống như miếng thịt - chúng đem lại nhiều đau khô 
hơn. Quả thật vậy, những ham muốn về ngũ dục hoàn toàn không 
đáng tin cậy và đầy những khiếm khuyết và lỗi lầm. 


(4) Tinukkupamä-kãämä: ngũ dục quả thật giỗng như cây đuốc rơm 
đang cháy. Khi một bó rơm lớn được châm lửa và đi ngược chiều 
gió, nó bắt đầu cháy từ trên xuống dưới, và chừng nào nó chưa 
được quăng đi thì nó vẫn còn đốt nóng các phần tứ chi của người 
cầm nó như ở tay và chân, v.v... Như vậy người kia có thể gặp phải 
cái chết hoặc phải chịu nhiều đau đớn cho đến chết. Dường thế ấy, 
các vật dục, khi được đeo bám và chấp giữ bởi bàn tay ái dục như 
là ° cái của ta”. 'tự ngã của ta”, thì chúng sẽ đốt cháy tất cả những 
ai vui thích với những vật sở hữu của họ bằng những ngọn lửa lo 
âu và hôi hộp vì phải gìn giữ chúng. Cho dù nâng niu gìn giữ đến 
mấy chăng nữa, qua quá trình vận hành tự nhiên của chúng, rồi đến 
lúc chúng cũng bị cướp đi và trở thành vô nghĩa. Chúng sẽ phát 
triển thành ngọn lửa đau khổ to lớn qua sự lo âu và buôn khổ. Đôi 
khi, những ngọn lửa đang bùng cháy này bốc cao thành những 
ngọn lửa của tử thần. Do đó, sở hữu những vật dục này, hữu tình 
lẫn vô tình như vợ con, đất đai và tài sản, v.v... cũng y như ôm lẫy 
những ngọn lửa . Do đó, năm loại dục lạc rất giống như những bó 
cỏ khô đang bốc cháy, chúng đem lại nhiều đau đớn và buồn khổ. 
Thực vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy 
và đầy lỗi lầm, khiếm khuyết. 
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(5) Angarakasuipama-kama: năm loại dục lạc quả thật giống như hồ 
than hồng. Bị che phủ bởi lớp tro tàn không có khói hoặc lửa ngọn, 
hồ than hồng trông ngụy trang như không có lửa. Nhưng bắt cứ ai 
đi xuống hố mà không nhận ra những dấu hiệu có lửa, sẽ bị cháy 
bỏng nặng nề hơn bị cháy sém bởi ngọn lửa. Thậm chí người kia 
có thể bị mất mạng. Tương tự vậy, năm loại dục lạc trông bên 
ngoài có vẻ khả ái, khả lạc và dường như không đốt nóng. Do sự 
luyến ái và sở hữu những vật dục này, khi người ta đi xuống hồ lửa 
ngầm của các dục lạc, người ấy phải chịu nhiều thống khô. Bị đốt 
cháy bởi những ngọn lửa thì ai cũng thấy, nhưng sự cháy nóng của 
nhiều loại vật ngầm như rễ cây v.v... bị vùi lắp trong lớp than hồng 
thì không rõ ràng, nhưng sức nóng của chúng thì dữ dội hơn sức 
nóng của lửa ngọn. Cũng vậy, những người đi vào và chìm đắm 
trong hố than ngầm của các dục lạc, không bị đốt cháy bởi những 
ngọn lửa thấy được rõ ràng mà bằng sức nóng ngầm cực mạnh. 
Nhiều loại vật cháy ngầm như gỗ, rễ cây v.v... bị vùi lấp trong hồ 
than ngầm, chúng cháy âm ỉ, những người say đắm dục lạc cũng 
vậy, họ bị đốt cháy bên trong và chịu nhiều đau khổ do bởi những 
ý nghĩ về dục lạc, do bởi những khó khăn vất vả trong việc sinh 
nhai và do bởi tất cả những hình thức lo toan trong việc bảo vệ và 
nuôi sống gia đình của họ. 


Cõi dục này đầy dẫy các dục lạc giống như hầm lửa ngầm to 
lớn; dục lạc càng nhiều thì than hồng trong hồ càng lớn hơn. Loài 
hữu tình trong thế gian này giỗng như những khúc củi, những rễ 
cây v.v... bị vùi lấp trong mớ than hồng đang cháy trong cái hố. Do 
đó, năm loại dục lạc rất giống như hồ than hồng; chúng đem lại 
nhiều đau đớn và khổ lụy. Thật vậy, những ham muốn dục lạc 
không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 


(6) Supinakipamä-kãämä: năm loại dục lạc quả thật giống như giấc 
mộng. Một người trong khi đang ngủ, có thể nằm mơ thấy mình 
trở thành người giàu có, vị tỉnh trưởng (padesarãjä) hay hoàng để 
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(ekara7a), tha hồ thọ hưởng bất cứ loại dục lạc nào mà ông ta thích 
và sống cuộc sống huy hoàng như vậy. Trong giấc mơ của ông ta, 
mọi thứ xem ra như có thật. Xem ra đời sống cao sang này không 
bao giờ chấm dứt, nhưng khi anh ta thình lình thức dậy thì anh ta 
thấy rằng mọi thứ không thể tìm lại được, không thể năm bắt được 
và hoàn toàn vô nghĩa. Tương tự, nhân loại và chư thiên trong cõi 
dục đang chìm đắm trong những khoái lạc của chư thiên và trần 
thế do ái dục (zz¡h) dẫn đường, và bị mê muội bởi ái dục, ngã 
mạn (mãn3) và tà kiến (đ¡/h¡) cho rằng đời sống khoái lạc của họ 
là có thực, thường hằng và bền vững. Họ chỉ đang mê đó thôi. 
Trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp sống hiện tại, trong khi đang 
thọ hưởng dục lạc như giấc mơ ấy, người ta phải đi qua kiếp sống 
khác, bỏ lại tất cả những dục lạc mà người ẫy vẫn còn bám chấp 
mãnh liệt. Cũng như tất cả những vật dục mà người ta bắt gặp 
trong giấc mơ, chúng biến mất không dấu vết vào lúc người ấy 
thức dậy. Cũng vậy tất cả những vật dục mà người ta chấp thủ là 
“ta”, “của ta”, “tài sản của ta”, trong suốt thời gian ngắn ngủi của 
đời sống hiện tại, rốt cuộc chúng đều trở thành những thứ chăng 
liên quan gì đến ta cả. Do đó, những dục lạc rất giống như trong 
giác mơ; chúng có nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những 
ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và 
khiếm khuyết. 


(7) Yãcitakipamä-kämä: năm loại dục lạc quả thật giỗng như những 
vật vay mượn. Giả sử có những người không có những vật sở hữu 
làm của riêng phải thuê mướn những đồ trang sức như ngọc quí, 
vàng và bạc để mang trong những dịp lễ hội. Họ mang những vật 
trang sức ấy như là của riêng họ với tất cả hạnh phúc, khi họ hoàn 
trả chúng hoặc khi bị các sở hữu chủ lấy lại; sau khi trả chúng cho 
người chủ sở hữu, họ cảm thấy buôn và thất vọng. Tương tự, khi 
những phước quá khứ cho quả lợi lạc qua sự thọ hưởng các dục 
lạc, họ có thể mê muội nghỉ rằng những điều lợi lạc như vậy sẽ kéo 
dài mãi mãi. Khi những vật dục này bị mắt đi hoặc bị tiêu hoại do 
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kết quả của những ác nghiệp trong quá khứ của họ, hoặc khi họ 
mạng chung, chúng trở thành những thứ không phải của mình. Thử 
nhìn vào cuộc sống của một người, ai cũng cho rằng mình là chủ 
nhân của các vật dục nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ lại với 
hai bản tay trăng. Do đó, năm loại vật dục rất giống như những vật 
vay mượn; chúng đem lại nhiều đau khổ và phiền lụy. Quả thật 
vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều 
lỗi lầm và khiếm khuyết! 


(8) Rukkhaphalipama-kama: năm loại vật dục quả thật giống như cây 
có đầy trái. Ví dụ : trong một khu rừng gần một ngôi làng nọ, có 
một cây lớn ra trái tru cành. Một người đàn ông nọ rảo ổi trong 
rừng tìm kiếm trái cây để ăn, trông thấy cây kia và suy nghĩ: “ Cây 
này đầy những trái thơm ngon mà chẳng có một trái nào rụng 
xuống đất cả. Ta lại có tài leo cây. Bởi vậy ta sẽ leo lên cây và hái 
ăn cho thỏa thích. Ta cũng sẽ hái chúng và bỏ đây các túi áo quần.” 
Với suy nghĩ như vậy, anh ta trèo lên cây, ăn trái và bỏ đầy các túi 
áo quân. Trong lúc ấy, một người đàn ông thứ hai với cái rựa trong 
tay, cũng đi vào rừng tìm kiếm trái cây để ăn. Anh ta trông thấy 
cây đầy trái ấy và nghĩ rằng: “ Cây này đầy những trái ngọt. Không 
có trái nào trên mặt đất cả, mà ta thì không biết leo cây. Thế nên, ta 
sẽ đốn gốc cây và ăn trái cho thỏa thích. Ta cũng hái thêm một số 
và bỏ đầy các túi.” Rồi người đàn ông đốn hạ cây. Người đàn ông 
trước đã ở trên cây không thể nhanh chóng leo xuống trước khi 
người thứ hai đồn hạ cây; người này chắc chắn sẽ bị mất mạng nếu 
không thì cũng bị tản tật. 


Tương tự, một người giàu có đang thọ hưởng ngũ dục có 
thê bị một người đàn ông khác đến đánh đập và trấn lột hết những 
vật dục của ông ta. Người đàn ông giàu có bị đánh đập nặng nề có 
thể bị thương tích, tàn tật, thậm chí đến mất mạng do bởi những 
vật dục ấy. Nếu người ấy mạng chung mà còn mang ấn tượng sâu 
sắc hoặc luyến ái mãnh liệt với các vật dục Ấy, thì ông ta sẽ gặp 
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phải tất cả mọi hình thức đau khổ như bị tái sanh vào các khổ cảnh. 
Do đó, năm loại dục lạc rất giống với cây có đầy trái. Chúng đem 
lại nhiều đau đớn và khổ luy. Quả thật vậy, những ham muốn dục 
lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và rủi ro. 


(Hoặc) Năm loại dục lạc giống như trái độc. Ví dụ có một 
trái độc tên gọi kừipukka hay kiiphala giỗng như trái xoài ngon 
tươi nhất, nhưng nó làm cho người ăn nó phải chịu đau đớn khôn 
tả, thậm chí dẫn đến cái chết. Những người ăn loại trái kia chỉ vì 
màu sắc, mùi và vị của nó, phải quẵn quại trong đau đớn vì ruột bị 
vỡ ra, và cuối cùng chết trong đau đớn như người đã uống thuốc 
rầy vậy. Tương tự vậy, năm loại dục lạc có lớp vỏ giả tạo đầy hấp 
dẫn làm mê muội những người không có con mắt trí tuệ mang ý 
nghĩ rằng chúng quả thật là những vật dục khả ái, khả lạc. BỊ 
quyền rũ bởi lớp vỏ hào nhoáng, đầy hấp dẫn của chúng, những kẻ 
vui thích và chìm đắm trong chúng sẽ bị chết ngạt dần dần trong 
những chất độc bất thiện như tham, sân và si và sau khi nếm đủ 
mọi hình thức đau đớn và khổ lụy do lo âu, buồn giận, v.v... cuối 
cùng họ đi đến cái chết trong tuyệt vọng. Vì chất độc của dục lạc 
vẫn còn đeo bám trong tâm của họ, nên sau khi chết họ không 
được tái sanh vào cảnh giới hạnh phúc, thay vào đó, họ còn lãnh 
chịu nhiều đau khổ hơn do phải tái sanh trong các khổ cảnh như 
địa ngục (apaya). Do đó, năm loại dục lạc rất giống như trái chín 
có độc, chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật, những 
ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và 
khiếm khuyết. 


(9) Asisunipama-kama: Năm loại dục lạc quả thật giống như tâm thớt 
chặt thịt. Ví dụ: chính trên tắm thớt những con thú và những con 
vật bị săn bắt như nai, v.v... bị giết chết, thịt của chúng bị lóc ra và 
thái thành từng miếng. Tắm thớt chặt thịt là nơi các loài hữu tình bị 
giết và bị lóc thịt. Tương tự thế ấy, năm loại dục lạc tiêu diệt tất cả 
chúng sanh vui say, đắm chìm trong chúng bằng sự mồ xẻ, cắt thái, 
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bởi con dao và chiếc búa ái dục của họ. Tất cả những ai tự kê cổ 
vào tắm thớt của dục lạc (những kẻ tham ái) thì không thể phát 
triển pháp xả bỏ (n„ekkhamma dhãm) để đi vào thê giới thênh thang 
và đại lộ Thiền quán để bẻ cây dao ái dục và đập tan cây rìu tham 
luyến. Họ đi đến cái chết trong kết cuộc đầy thê thảm. Do đó, năm 
loại dục lạc rất giống như tấm thớt chặt thịt. Chúng đem lại nhiều 
đau đớn và khô lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn 
toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết! 


(10) Saffisulupama-kaãma: Năm loại dục lạc giống như lưỡi kiếm hoặc 
lưỡi thương bén nhọn. Ví dụ: lưỡi của cây kiếm hay cây thương 
bén nhọn sẽ cắt sâu hoặc đâm xuyên bắt cứ vật gì chạm vào nó. 
Chúng chỉ là những khí giới để giết và tiêu diệt kẻ thù, v.v... Năm 
loại dục lạc cũng vậy, chúng cũng bén nhọn như thế, cắt đứt và 
đâm thủng bất cứ ai chìm đắm theo chúng. Ví dụ một người nào đó 
bị đâm xuyên bởi cây kiếm hay cây thương của cảnh sắc 
(rũparammana) giông như con cá bị cắn câu, người ấy không thể 
tự mình gỡ nó ra ngay, mà phải chịu đau đớn theo nó. BỊ đâm 
thủng như vậy bởi cây kiếm hoặc cây thương của cảnh sắc, người 
ấy trở nên lãng quên không nhớ đến pháp hành giới (s72), định 
(sửưnađhi) và tuệ (pañña) mà anh ta đã tu tập trước kia. Như vậy 
anh ta kết thúc trong sự sụp đô. (ví dụ này cũng áp dụng cho cảnh 
thính - saddarammaa, v.V...). Như vậy, năm cảnh dục giống như 
những lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương sắc bén, chỉ là những khí giới 
giết hại và tiêu diệt chúng sanh. Tất cả chúng sanh nào chưa từ bỏ 
tham ái đối với các dục lạc, giống như những tù nhân, họ phải ở 
giữa những cây thương, cây kiếm bén nhọn của năm loại dục lạc 
đang hướng thắng vào họ trong bất cứ kiếp sống nào mà họ sanh 
ra. Năm loại dục lạc này tự động bám chắc vào tất cả những chúng 
sanh nào chạm vào chúng mà không loại trừ bất cứ ai. Do đó, năm 
loại dục lạc rất giống như lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương bén nhọn, 
chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những 
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tham muôn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lâm và 
khiêm khuyêt! 


(11) Sappasiripama-kama: Năm loại dục lạc quả thật giống như đầu 
của con răn độc. Đầu của con rắn độc chứa chất độc chết người, 
đáng sợ và đáng ghê tởm. Như đầu của con răn độc gây tai hại 
khôn tả cho tất cả những ai chạm vào nó, năm loại dục lạc cũng 
vậy, ghê tởm và đáng sợ vì chúng chứa đầy chất độc cực mạnh có 
thể sản sanh ra loại máu phiền não (&i!esđ) trong những người 
chạm vào chúng, hoặc bị cắn bởi chúng. Và cũng như đầu của con 
rắn độc chỉ đem lại tai hại mà không đem lại lợi ích cho thế gian. 
Tương tự, năm loại dục lạc đem lại tất cả những hình thức tai họa 
đáng sợ cho mọi người trong thế gian. Năm loại dục lạc giỗng như 
người đụng vào hoặc giẫm lên đầu của con rắn độc sẽ gặp phải tai 
họa to lớn. Do đó, năm loại dục lạc rất giống đầu của con rắn độc, 
chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những ham 
muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và 
khiếm khuyết! 


(Cách quán tưởng về các ngũ trần kế trên được căn cứ vào bài 
kính Potaliya Sutta của bộ MaJjhimapannäsa PälI). 


“Cung điện nguy nga, tráng lệ này có thể sánh với cung điện 
Vejayania của Đề thích, giờ nó quả thật giống như bãi tha ma. Ba cõi 
dục giới (kãma), sắc giới (ripa) và vô sắc giới (arizpa) quả thật giống 
như ngôi nhà lớn đang bốc cháy dữ dội. Những chúng sanh này gồm 
có nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, tất cả đều phải trải qua sự sanh, 
lão, bịnh, tử và sau khi chết phải thọ sanh trở lại, rồi lại già, bịnh và 
chết. Trong nhiều kiếp luân hồi vô số kể, chúng sanh phải chịu khô 
đau khôn tả. Tuy vậy, họ vẫn không biết con đường thoát khỏi sanh, 
già, bịnh và chết. Khi nào họ mới biết được con đường ấy ?” 
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Khi quán xét như vậy và nhận ra tánh chất đáng sợ của sanh, 
già, bịnh và chết, và thấy rằng các vật dục và tâm tham dục cũng như 
ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đem lại hạnh phúc và vui 
sướng nhỏ nhoi, nhưng nhiều đau khô và tội lỗi. Thái tử hoàn toàn từ 
bỏ vui thích và luyến ái năm loại dục lạc, rồi nói lên cảm nghĩ của 
Ngài như sau: 

“Upaddutam vata bho — Ôi, đau đớn phiền não thay!” 
“Upassattham vafa bho — Ôi, bức bách làm sao!” 


Ngài khởi tâm mãnh liệt muốn từ bỏ thế gian và trở thành Sa- 
môn. Khi tự nghĩ: “Ngay hôm nay, đã đến lúc để ta từ bỏ đời sống gia 
đình. Thái tử rời khỏi long sàng và đi đến cửa lớn và hỏi răng: “ Ai ở 
đây ?” Vị quan Channa đang ngủ, đầu gối lên ngạch cửa, bèn đáp lại: 
“ Tâu Thái tử, thần là Channa.” Thái tử bèn truyền lịnh cho vị ấy: “Ta 
muốn từ bỏ thế gian ngày hôm nay. Đừng cho bất cứ ai biết, hãy đi 
ngay và thắng yên cương vào con tuân mã thần tốc Sindhi.” Quan 
Channa tuân lệnh đáp lại: “ Thưa vâng, tâu Thái tử ” và khi mang theo 
những dụng cụ cần thiết để thắng yên cương cho ngựa, vị ấy đi đến 
chuồng ngựa. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu 
thơm, vị ấy trông thâý con tuấn mã Kandaka (Kiền trắc) - kẻ chiến 
thắng tất cả kẻ thù, đang đứng trên nền đất, dưới cái lọng có treo 
những chuỗi hoa lài. Vị ấy quyết định: “ Ta sẽ sửa soạn cho con tuấn 
mã kiết tường Kandaka này để đưa Thái tử đi xuất gia trong đêm nay.” 
Vị ấy thắng yên cương vào con tuấn mã Kandaka với đầy đủ những 
thứ cần thiết. 


Khi đang được thắng yên cương như vậy, Kandaka bỗng nhận 
ra răng: “ Lần này ta được thắng yên cương khá chắc. Những lần 
trước, khi đến vườn thượng uyên, người ta thắng yên cương không 
chắc như vậy. Đêm nay Thái tử chắc chắn sẽ cỡi trên mình ta để đi 
xuất gia trở thành Sa-môn.” Đầy vui sướng, Kiên trắc hí vang. Tiếng 
hí trong nỗi vui sướng của nó đáng ra sẽ vang đội khắp thành 
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Kapilavatthu, nhưng chư thiên đã làm cho không ai nghe được tiếng hí 
của nó. 


Trong khi vị quan Channa - người bạn đồng sanh của Thái tử 
đang đi thắng yên cương cho ngựa Kiên trắc như vậy, thì Thái tử khởi 
lên ý nghĩ: “ Ta sẽ đến thăm đứa con mới chào đời của ta trước khi đi 
xuất gia.” Ngài bèn đi đến phòng hoàng hậu Yasodharã, và mở cửa 
phòng. Vào lúc ấy, căn phòng được tỏa sáng lung linh bởi những ngọn 
đèn dầu thơm; và hoàng hậu Yasodharä, mẹ của Rahula, đang nằm 
ngủ trên chiếc giường rải hoa lài, đầu của đứa bé Rãhula tựa trên tay 
của bả. 


Thái tử đứng ở ngưỡng cửa và trong khi nhìn, Ngài suy nghĩ: “ 
Nếu lấy bàn tay của hoàng hậu ra và ăm đứa con, thì chắc chắn sẽ làm 
cho hoàng hậu thức giác. Khi hoàng hậu thức giấc thì sẽ gây chướng 
ngại cho kế hoạch xuất gia mà Ta sắp thực hiện. Bây giờ không thể 
được, Ta chưa thê gặp con. Đợi sau khi thành Phật rồi, ta sẽ về thăm 
con trai.” Sau khi suy nghĩ như vậy, Ngài đi xuống khỏi cung điện, 
đến nơi con tuần mã và nói với nó rằng: “ Này Kiên trắc, người bạn 
đồng sanh của ta. Hãy giúp Ta đêm nay. Sau khi chứng đắc Phật quả, 
Ta sẽ cứu vớt thế giới hữu tình chúng sanh bao gồm cả chư thiên, ra 
khỏi vòng luân hỏi và đưa họ đến miền đất cao cả của Niết bản.” 


Rồi Thái tử lên lưng con tuẫn mã Kiên trắc. Tuấn mã Kiên trắc 
dài mười tám hắc tay tính từ cổ và có chiều cao cân đối. Nó có sức 
mạnh to lớn cũng như tốc độ nhanh. Toàn thân màu trắng như tuyết, 
tướng mạo của nó khả ái và duyên dáng như chiếc tù và mới được 
đánh bóng. Ngồi trên lưng con ngựa Kiền trắc còn có Chamna, cũng là 
một người bạn đồng sanh khác của Ngài, tay nắm chặt vào đuôi của 
con ngựa, Bồ tát ra khỏi hoàng cung vào canh giữa của đêm thuộc 
ngày thứ hai, tức ngày rằm tháng Äsã]ha năm 97, lịch Mahã Era, và 
đến tại công chính của kinh đô. (Khi Bồ tát đang cỡi trên lưng ngựa 
Kiền trắc như vậy và ra khỏi hoàng cung thì chư thiên đặt bàn tay của 
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họ dưới móng của con ngựa, trong mỗi bước gõ của nó đề không ai 
nghe được âm thanh từ các móng của nó). 


Thái tử, vị quan Channa và tuần mã Kandaka, mỗi nhân vật đều 
có dự tính riêng 


Chính trong thời gian Ấy, nhà vua Suddhodaãna đã thực hiện 
những dự phòng để ngăn chặn Thái tử ra đi bằng cách tăng cường 
củng có ở hai bên cổng chính của kinh thành, mỗi bên chỉ có thể mở 
ra được bằng sức mạnh của một ngàn quân binh. Đức vua suy nghĩ: “ 
Nếu được bố trí như vậy thì con trai của ta sẽ không thê nào ra đi bằng 
công chính của kinh thành mà không ai hay biết.” 


Thái tử là người có sức mạnh to lớn; Ngài có sức mạnh tương 
đương với mười ngản triệu người đàn ông bậc trung (naj/hima- 
purisa). Do đó, Ngài tự nghĩ: “ Nếu công chính này không mở thì ta sẽ 
trốn thoát ngày hôm nay bằng sức mạnh của riêng Ta. Vẫn ngồi trên 
lưng của con tuân mã Kandaka, Ta sẽ nắm chắc quan Channa đang 
cầm lây đuôi của con ngựa và kẹp con ngựa giữa hai đùi của Ta rồi 
nhảy qua bức tường thành cao mười tám hắc tay.” Vị quan Channa 
cũng tự nghĩ: “ Nếu công chính của kinh thành không mở thì ta sẽ để 
Thái tử ngồi trên vai của ta, tay ta quặp lấy con ngựa Kiền trắc dưới 
nách bên phải và ghì chặt Ngài bằng bàn tay phải của ta, ta sẽ nhảy 
qua bức tường thành của kinh đô Kapilavatthu cao mười tám hắc tay 
và thoát đi.” Tuấn mã Kiền trắc cũng tự nghĩ:“Nếu công chính của 
kinh thành không mở thì ta sẽ giữ cho Thái tử ngồi yên trên lưng của 
ta cùng với vị quan Channa đang giữ chắc đuôi của ta, ta sẽ nhảy qua 
bức tường thành cao mười tám hắc tay của kinh thành Kapilavatthu và 
trồn thoát.” 


Thể lực của Thái tử 


[Một con voi Kđjãvaka có sức mạnh băng sức mạnh của mười 
người đàn ông bậc trung (mw4j/hima-purisa). Một con vo1 Ơañngeyya có 
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sức mạnh bằng mười con voi KZjãyvaka (hay 100 người bậc trung); 
một con voi Pzđara có sức mạnh bằng mười con voi Gañgeyya (hay 
1000 người bậc trung); một con voi 7øba có sức mạnh bằng 10 con 
vol Panđara (hay 10.000 người bậc trung); một con voi P/7øala có 
sức mạnh bằng 10 con voi 7zznha ( hay100.000 người bậc trung); một 
con voi Gandha có sức mạnh bằng 10 con voi P/2ga/a (hay 1.000.000 
người bậc trung), một con voi Ä⁄2#gaia có sức mạnh bằng 10 con voi 
Gandha ( hay 10.000.000 người bậc trung); một con voi Hema có sức 
mạnh bằng 10 con voi Ä⁄4¡gzỉaz ( hay100.000.000 người bậc trung); 
một con voi posafha có năng lực bằng mười con voi Hjema (hay 
1.000.000.000 người bậc trung); một con voi Chaddanfa có sức mạnh 
bằng 10 con voi Uposaha (hay 10.000.000.000 người bậc trung). Bồ 
tát có sức mạnh bằng 10 con voi Chaddamra (hay 100.000.000.000 
người bậc trung). | (Chú giải Añguttara) 


Hành động ngăn cắn của Ác ma VasavatfT 


Như vậy, ba nhân vật trên đều có ý định giống nhau. Ngay cả 
công chính của kinh thành không mở, chắc chắn một trong ba nhân 
vật cũng sẽ hành động để hoàn thành kế hoạch của Thái tử. Tuy nhiên 
do oai lực của những điều phước đã tích lũy của Thái tử, chư thiên 
canh gác công thành vô cùng hoan hỉ mở sẵn cổng thành để Ngài đi 
ra. Ngay khi Ngài cỡi ngựa ra khỏi công thành có vị quan Channa theo 
sau, thì Ác ma Vasavattï - kẻ luôn luôn chống lại và ngăn chặn sự giải 
thoát của chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử, đi xuống cõi nhân loại từ 
cõi Tha hóa tự tại thiên (ParanimmitavasavaffT Deva) trong chốc lát; 
ngay khi người lực sĩ vừa duỗi cánh tay ra, hay gấp lại cánh tay được 
duỗi ra đã xuất hiện ngay trước mặt Thái tử. Mục đích của Ác ma là 
ngăn chặn việc Ngài từ bỏ thế gian bằng cách khéo léo lừa Ngài tin 
rằng sự ngăn cản như vậy là có lợi cho riêng Ngài. Khi đứng trong hư 
không, Ác ma nói rằng: 


Ma nikkhama mahãvira ïto te saftame dine 
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Dibbam tu cakkaratanam addha patu bhavisssafi. 
( Chú giải Buddhavamsa) 


Hỡi Thái tử Bồ tát kiên cường dũng mãnh, đừng xuất gia và trở 
thành Sa-môn ngay. Vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, xe báu của chư 
thiên dành cho Ngài sẽ xuất hiện. 


Ác ma cũng ra sức làm nhụt chí Thái tử bằng cách nói với Ngài 
rằng: “Ngài sẽ trở thành vị Chuyển luân vương trị vì khắp bốn đại 
châu được bao quanh bởi hai ngàn tiểu đảo. Hãy trở về, tâu bệ hạ.” 
Nhân đó, Thái tử Bồ tát hỏi: “Ngươi là ai, kẻ đang nói với ta và làm 
nhụt chí của ta?” Ác ma đáp lại: “Tâu bệ hạ, tôi là Ma vương 
Vasavattr.” Rồi Bồ tát khẳng khái đáp lại rằng: 


Janãmahah maharđ7a, mayham cakkassa sambhavam 
Anafthiko ham rajJena, gaccha tam Mara mã tdha. 


“Này Ác ma đầy quyền lực, ta đã biết trước ngươi rằng xe báu 
chắc chắn sẽ phát sanh lên cho Ta. Về phần Ta, Ta không có chút ham 
muốn nào được trở thành Chuyên luân vương, trị vì khắp bốn châu. 
Bây giờ, này Ác ma, hãy đi khỏi đây ngay, đừng đứng cản đường ta.” 


Sakalam dasasahassam pi, lokadhatum ham pana 
Unnadetva bhavissami, Buddho loke vinayaRo. 


“Về phần ta, ta sẽ cô gắng trở thành một vị Phật để tiếp độ 
chúng sanh, những kẻ sẵn sảng nghe Giáo pháp (veneyya), đến miền 
đất chiến thắng của Niết bàn, khiến cho mười ngàn thế giới phải quay 
cuỗng và vang dội như bánh xe của người thợ gốm.” 


Nhân đó, Ác ma đe dọa Thái tử bằng những lời sau đây: “ Hỡi 
ông bạn Thái tử Siddhattha, hãy thường xuyên nhớ lẫy những lời của 
ông. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm cho ông biết rõ ta là ai, bất cứ khi nào tâm 
của ông chứa đầy những ý nghĩ về dục lạc (kãmavifakka), những ý 
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nghĩ nóng giận (vyãpadawifakka) hay những ý nghĩ độc ác 
(vihinsãvitakka).” Và từ đó trở đi, Ác ma luôn luôn theo dõi, chờ đợi 
các phiền não (k/lesa) khởi sanh trong tâm của Thái tử. ( Ác ma theo 
sát Ngài như bóng theo hình suốt bảy năm trời với ý định giết chết 
Ngài ngay tại chỗ mà các phiền não khởi sanh trong dòng tâm của Bồ 
tát). 


Sự hộ tống rầm rộ của chư thiên và Phạm thiên đến bờ sông 
Anomäa 


Năm hai mươi chín tuôi, khi sắp nhận vinh quang và quyền lực 
của vị Chuyên luân vương, Ngài đã xem thường và vất bỏ chúng tựa 
như chúng là những bãi nước bọt. Nửa đêm, vào ngày rằm tháng 
Äsalha khi chòm sao Asalha và mặt trăng giao hội với nhau, năm 97, 
theo lịch Maha Era, Ngài rời hoàng cung nguy nga như cung điện của 
vị Chuyên luân vương. Nhưng khi Ngài đang đi như vậy, thì ước 
muốn quay lại nhìn kinh đô Kapilavatthu khởi sanh trong tâm. 

Khi ý nghĩ ấy đã khởi sanh trong tâm của Thái tử, ngay chính 
chỗ mà ý nghĩ khởi sanh quay vòng như bánh xe của người thợ gốm 
tựa như quả đất đang nói với Ngài rằng: “Hỡi Bồ tát, con người cao 
quý, những việc phước của Ngài sẽ giúp ngài thỏa nguyện mà không 
cần phải quay lại để nhìn bất cứ điều gì, cảnh mà Ngài muốn nhìn tự 
nó sẽ ở ngay trước mặt.” Như vậy Thái tử đã nhìn ngắm kinh đô 
Kapilavatthu từ chỗ Ngài đang đứng mà không cần quay lại. Chỗ con 
ngựa Kandala dừng lại được đánh dấu bằng một bảo tháp được xây 
dựng mang tên là Kandaka Nivattana. Rồi Ngài tiếp tục lên đường 
một cách oai vệ trên lưng của con tuấn mã Kandala. Dọc theo con 
đường Thái tử đi qua, tất cả chư thiên và Phạm thiên rằm rộ tiễn đưa 
Ngài ở phía trước và sau, ở bên phải và trái, một số cầm sáu chục ngàn 
cây đuốc được thắp sáng (sáu trăm ngọn đuốc cháy sáng, theo Chú 
giải bộ Budddhavamsa), những vị khác thì tôn kính Ngài bằng những 
tràng hoa thơm, bột chiên đàn, phất trần bằng lông đuôi của con bò 
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Tây tạng, cờ và xí. Họ vừa đi vừa hát những bản nhạc của chư thiên 
và chơi năm loại nhạc khí của chư thiên. 

Đức Bồ tát cao quý, bậc đã ra đi xuất gia trong oai nghi, đường 
bệ như vậy, đã đi qua ba vương quốc Sãkiya, Koliya và Malla chỉ 
trong một đêm với quãng đường dài ba mươi do tuần, cuối cùng đến 
bờ sông Anomã. 

(Chú thích: Con tuấn mã Kandala có tốc lực phi nhanh như gió, 
có thể chạy quanh ngọn núi Cakkaväla vào lúc sáng sớm và trở về 
đúng giờ ăn trưa. Tuy nhiên, điều đặc biệt cần chú ý là vào lúc ấy, 
những tràng hoa thơm được rải xuống bởi chư thiên và Phạm thiên, 
rồng (nzga) và Kim-xí-điểu (garuda), v.v... từ trên không trung phủ 
trên mặt đất, cao đến ngang rốn của con ngựa và vì thế nó đã lê bước, 
ra sức vượt qua khối hoa dày đặc tựa như đang đi qua vùng đất lầy lội 
và như vậy chỉ có thể đi được 30 do tuần trong một đêm). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 3 


SỰ TRÔNG THẦY BÓN ĐIÊM TƯỚNG 
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CHƯƠNG 4 
SỰ CÁT TÓC VÀ TRỞ THÀNH SA-MÔN 
Vượt qua dòng sông Anomä và cắt tóc 


Khi đến bờ sông Anoma, Thái tử cho ngựa dừng lại và hỏi 
quan Channa: “ Con sông này mang tên gì ?” Khi Channa đáp lại rằng 
tên của nó là Anoma, Thái tử xem đó là điềm tốt và nói rằng: “ Sự 
xuất gia Sa-môn của ta chăng phải thấp hèn; thực ra, đó là sự xuất gia 
cao quý.” (Vì chữ anomiä nghĩa là ' không thấp hèn'). Rồi bằng cách 
thúc gót chân vào hông của con ngựa, Thái tử ra hiệu cho tuân mã 
Channa vượt qua dòng sông và Kandaka đã phóng qua bên kia của 
con sông Anomä rộng 8 sabha và đứng ở đó. 


Sau khi xuống khỏi ngựa, đứng trên bờ cát óng ánh màu ngọc 
trai, Thái tử nói với quan Channa rằng: “Này bạn Channa, hãy mang 
Kandaka cùng với những vật trang sức trở về. Ta sẽ trở thành Sa- 
môn.” Khi Channa nói rằng vị ấy cũng muốn trở thành Sa-môn, Thái 
tử ba lần không cho phép vị ấy nói răng: “Này Channa, ngươi không 
thê xuất gia Sa-môn được. Hãy trở về kinh đô ngay.” Rồi Ngài trao 
tuần mã Kandaka và các vật trang sức cho Channa. 


Sau đó, Thái tử suy xét: “ Những lọn tóc này của ta thật không 
thích hợp với một Sa-môn, ta sẽ cắt chúng bằng cây kiếm của ta.” Và 
với cây kiếm trong tay phải, Thái tử cắt đứt búi tóc rồi tay trái năm búi 
tóc cùng với vương miện. Những sợi tóc dài hai ngón tay còn lại trên 
đầu của Ngài tự xoắn lại về phía phải và nằm sát đầu. Chiều dài của 
tóc vẫn cứ như thế cho đến hết cuộc đời mà không cần phải cắt lại một 
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lần nào nữa. Râu của Ngài cũng vẫn như thê suốt cuộc đời với bê dài 
vừa phải, trông xinh đẹp như tóc vậy. Và như vậy, Bồ tát không cân 
phải cạo lại chúng thêm một lân nào nữa. 


Tóc được ném lên không trung kèm theo lời phát nguyện 


Khi cầm mớ tóc và vương miện trong tay, Bồ tát phát nguyện 
rằng: “ Nếu ta là người sẽ thành một vị Phật, hãy để mớ tóc này đứng 
giữa hư không. Nếu không, mớ tóc hãy rơi xuống đất, ” và ném chúng 
vào hư không. Nhân đó, mớ tóc và vương miện bay lên cao một do 
tuần và đứng lơ lửng giữa hư không một cách kỳ diệu như chuỗi hoa 
lơ lửng giữa trời. 


Đề Thích tôn tạo bảo tháp Cũlamani ở cõi Ba mươi ba 
(Tãvatirmnsa) 


Vào lúc ấy, Sakka, vua của chư thiên, băng thiên nhãn đã trông 
thấy mớ tóc của Bồ tát và nhận lẫy nó cùng cái vương miện với chiếc 
hộp báu, rộng một do tuần, và đem chúng về cõi Tãvatirhsa. Rồi 
Sakka tôn trí chúng trong bảo tháp CũlamanI mà vị ấy đã dựng lên, 
được trang trí bằng bảy loại ngọc báu và cao ba do tuần. 


Việc trở thành Sa-môn với các món vật dụng được Phạm thiên 
Ghatikära dâng cúng 


Bồ tát lại suy xét: “ Những y phục này của Ta được làm bằng 
các loại vải ở xứ Kãsi rất đắc giá. Chúng không thích hợp cho một Sa- 
môn.” Khi ẫy Phạm thiên Ghatikãra là bạn cũ của Bồ tát trong thời 
Đức Phật Kassapa, đã suy xét bằng tâm từ ái (me) chân thật và cao 
quý của vị ấy đã hiện khởi và tồn tại suốt cả một trung gian Phật thời 
(Buddhanmtara kappa): “Ò, hôm nay Bồ tát bạn của ta, sau khi thấy 
mối nguy hiểm trong các pháp đầy đau khổ như sanh, già, v.v... đã 
thực hiện sự xuất gia vĩ đại (mahabhinikkhamana). Ta sẽ đi và mang 
theo các món vật dụng của Sa-môn cho người bạn cũ này.” Đó là (1) 
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đại y, (2) y vai trái ekacci, (3) y nội, (4) dây lưng, (5) kim và chỉ, (6) 
đao cạo, (7) bát cùng áo bát, và (8) cái lọc nước, và cúng dường đến 
Bồ tát. 


Nhân đó, Bồ tát xuất hiện trong y phục của vị Sa-môn - những 
chiếc y mà có thê gọi là lá cờ của A-la-hán quả (arahaffa-phala) và do 
Phạm thiên dâng tặng. Rồi Ngài ném bộ y phục thế tục lên trên không 
trung. 


(Thời gian giữa hai vị Phật được gọi là trung gian Phật thời 
(Buddhamtara-kappa). Trung gian Phật thời ở đây ám chỉ khoảng thời 
gian giữa Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama. Đức Phật Kassapa 
xuất hiện khi thọ mạng của loài người là hai chục ngàn năm, thọ mạng 
ấy giảm dần xuống còn mười năm và từ đó lại tăng lên A-tăng-kỳ tuổi. 
Khi thọ mạng ấy giảm xuống 100 tuổi thì Đức Phật Gotama xuất hiện. 
Do đó, trung gian Phật thời trong trường hợp này lâu hơn một trung 
kiếp (amara-kappa). Tuy không ai hướng dẫn Bồ tát cách mặc y, v.v... 
chúng ta cũng nên hiểu rằng Ngài biết cách sử dụng các vật dụng vì 
Ngài đã từng trải nghiệm, Ngài đã là Sa-môn trước sự hiện diện của 
các vị Phật quá khứ và vì Ngài có trí tuệ vĩ đại). 


Sự tôn tạo bảo tháp Dussa ở cõi Phạm thiên Sắc cứu cánh 
(Akanittha Brahmä) 


Nhân đó, Phạm thiên Ghatkãra bắt lấy bộ y phục của Bồ tát đã 
được ném lên không trung. Vị ấy đã dựng lên một bảo tháp có kích 
thước mười hai do tuần được hoàn thành bởi nhiều loại ngọc quí; và y 
phục của Ngài được tôn trí trong đó. Vì bảo tháp dùng để tôn thờ y 
phục của Bồ tát nên nó được gọi là bảo tháp Dussa. 


(Liên quan đến địa điểm và chiều cao của bảo tháp, Sayadaw 
Monywe Zetawun đã viết trong bộ Samantacakkhu DĩpanI, cuốn I, 
như sau: “ Vì bộ y phục được Phạm thiên Ghatikara đem về tôn thờ ở 
cõi Sắc cứu cánh thiên (Akami/ha) nên bảo tháp được gọi là bảo tháp 
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Dussa ở cõi Phạm thiên trên. Và khi trích dẫn từ bộ Jinälañkãra TTkã 
và những tác phẩm khác, ngài nói thêm rằng: “ Bảo tháp Dussa cao 
mười hai do tuần nên được xem là đang ở cõi Phạm thiên Suddhavasa 
Akanittha.”) 


(Liên quan đến tám món vật dụng do Phạm thiên Ghatikãära 
cúng dường, cuốn thứ nhất của bộ Chú giải Apãdãna giải thích một 
cách khác như sau: “ Brahmuna anm1e iddhimaye kappassa 
santhanakale padumagabbhe nibbatte atthaparikkhare pafiggahefva 
pabbajitxä - Bồ tát trở thành Sa-môn sau khi nhận lấy tám món vật 
dụng, do oai lực các pháp Ba-la-mật của Ngài đã xuất hiện trong một 
chùm hoa sen trên mô đất của Mahãbodhi vào lúc bắt đầu của thế giới 
và được Phạm thiên đem đến từ đó.” Trong bộ Samvwara Pyo, sự kiện 
này được mô tả bằng thể kệ (thơ), bộ JinatthapakãsanT cũng có đoạn 
nói rằng: “ Tám món vật dụng này xuất hiện đầy đủ trong đóa sen nở 
như điềm báo hiệu thế giới bắt đầu xuất hiện.” 


Tuy nhiên, trong bài kinh Mahapadana trong bộ Chú giải kinh 
Mahävagga nói rằng: “ Vùng đất nơi cây đại bồ đề cuối cùng biến 
mắt, vào lúc thế giới tiêu hoại và nó sanh lên đầu tiên vào lúc thế giới 
bắt đầu. Khi thế giới bắt đầu hiện hữu thì chùm hoa sen xuất hiện như 
là điềm báo tại Bodhimandala. Nếu chư Phật xuất hiện trong đại kiếp 
ây thì chùm sen ra hoa; nếu chư Phật không xuất hiện thì chùm sen 
không ra hoa. Nếu là kiếp chỉ có một vị Phật thì chỉ một bông hoa nở. 
Nếu đó là kiếp có hai vị Phật thì hai hoa sen nở. Nếu là kiếp có ba, 
bốn hoặc năm vị Phật thì ba, bốn hoặc năm hoa sen nở từ chùm sen.” 
Sự đề cập như vậy chỉ nói về sen ra hoa hay không, nhưng không đề 
cập về các món vật dụng sanh lên có sẵn trong hoa. 


Tuy bộ y Sa-môn do Phạm thiên Ghatikara dâng cúng được 
giải thích trong Chú giải Apadana là “ ¡ä4dhimaya parikkhara, các món 
vật dụng xuất hiện do oai lực của phước Ba-la-mật của Bồ tát,” Đại 
trưởng lão Buddhaghosa trong bộ Chú giải kinh Nipãta của vị ấy, 
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cuốn II, nói rằng: “Devadaffiyari pamsukilacwarai pãrupiwä 
maftikapattam gahetva pacinadVarena nagarar pavisitva anugharam 
pindã-ya acari - Sau khi khoác vào những chiếc y do Phạm thiên 
Ghatikãra dâng tặng và mang bình bát bằng đất nung, Bồ tát đi vào 
thành phố băng cổng phía đông và khất thực từng nhà.” Xét qua câu 
nói này của Đại trưởng lão Buddhaghosa, chúng ta nên hiểu rằng 
những chiếc y do Phạm thiên Ghatikãra trao tặng không phải là 
iddhimaya ( tức là những chiếc y xuất hiện do oai lực từ những việc 
phước của Bồ tát) mà chỉ là đevadafriya ( tức là những chiếc y do chư 
thiên trao tặng). Theo như lời giải thích của Đại trưởng lão 
Buddhaghosa, tất cả những điều được nêu ra ở đây, là để suy xét xem 
có phải rằng những món vật dụng do Phạm thiên trao tặng, là những 
thứ được chứa trong cụm hoa sen xuất hiện như là điềm báo ở trên gò 
đất Mahabodhi vào lúc bắt đầu của thế giới hay không). 


Cho Channa trở về kinh đô 


Sau khi trở thành Sa-môn, Bồ tát cho quan Channa trở về với 
những lời nhắn nhủ như vầy: “ Này bạn Channa, hãy đem những lời 
này của Ta đến mẹ của Ta ( tức là di mẫu Mahãpajãpati Gotamn) và 
cha của Ta rằng Ta vẫn khỏe mạnh.” Sau khi đảnh lễ và đi ba vòng 
quanh Ngài, Channa đã đem trang sức cùng con ngựa ra đi. 


Tuần mã Kandaka tái sanh vào cõi chư thiên 


Nghe được cuộc trò chuyện giữa Bồ tát và vị quan Channa, 
tuần mã Kandaka ta thán với ý nghĩ: “ Từ nay, ta sẽ không còn cơ hội 
gặp lại chủ của ta.” Khi đi được một khoảng xa và không còn nhìn 
thấy Bồ tát, nó không thê chịu được sự thương tiếc khởi sanh từ sự 
chia ly với người mà nó yêu thương nhất (piyehivippayoga), vì thê nó 
đã vỡ tim chết tại chỗ và được tái sanh vào cung trời Đạo lợi 
(1avafimnsa), làm một vị thiên mang tên Kandaka. Còn Chamna, đầu 
tiên đã có một nỗi buôn vì phải chia ly với Bồ tát, giờ đây lại chứng 
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kiến cái chết của ngựa Kandaka, nỗi ưu sầu thứ hai chồng chất trong 
lòng của vị ấy. Bị đè nặng bởi hai nỗi buồn, Channa lủi thủi trở về 
kinh đô Kapilavatthu, vừa khóc lóc vừa ta thán. 


(Sau khi chết, tuấn mã Kandaka tái sanh làm vị thiên cũng 
mang tên như vậy, sống giữa sự vinh hoa, khoái lạc và tùy tùng to lớn 
ở cõi Tãvatirhsa. Vì vị ấy đã từng có sự gắn bó thân thiết với Bồ tát và 
đã phục vụ Ngài nhiều kiếp trong quá khứ nên vị ấy chết vì không thê 
chịu nỗi sự đau đớn do phải chia ly với Bồ tát. Sự tái sanh của tuân mã 
Kandaka vào cõi chư thiên không phải do nỗi sầu khổ ấy làm duyên. 
Lời của Bồ tát nói với nó khi Ngài sắp lên lưng tuân mã, trước khi 
Ngài lên đường đi xuất gia: “ Này Kandaka, Ta sắp từ bỏ thế gian để 
thành đạt Nhất thiết trí.” Do nghe những lời của Bồ tát về sự xuất gia, 
là pháp không liên quan gì đến các dục lạc, nên Kandaka rất hoan hỉ 
và mãn nguyện với tâm rất trong sạch có đức tin dẫn đầu. Do kết quả 
của việc phước này mà tuấn mã Kandaka được tái sanh vào cõi 
Tãvatirhsa. Về sau, khi vị ấy đến yết kiến Đức Phật và nghe pháp, vị 
ấy chứng đắc quả Thánh nhập lưu (soãpanna). Tất cả điều này được 
nêu ra trong bộ Chú giải Vimãnavatthu. Muốn biết thêm chỉ tiết, hãy 
tìm đọc bộ Chú giải này). 


Bồ tát viếng kinh đô Rãjagaha 


Sau khi trở thành Sa-môn, Bồ tát trải qua bảy ngày hưởng sự an 
lạc của đời sống Sa-môn gần khu vườn xoài Anupiya và sau khi đi bộ 
một quãng đường dải ba mươi do tuần trong một ngày, Ngài đi vào 
kinh thành Raãjagaha. (Lời kế này được trích ra từ bộ Chú giải 
Buddhavamsa và bộ Chú giải Jataka). 


(Theo bộ Chú giải kinh Nipãta thì Bồ tát sau khi trở thành Sa- 
môn đã thọ trì giới 4jvatthamaka sïla - Tâm giới thanh tịnh, và đi bộ 
đến Rãjagaha từ bờ sông Anoma, dài ba mươi do tuần trong bảy 
ngày). 
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Bồ tát đi vào thành Rãjagaha để khất thực 


Khi Bồ tát sắp vào thành Rãjagaha để khất thực, Ngài đứng ở 
công phía đông của kinh thành, ý nghĩ sau đây khởi sanh trong tâm 
của Ngài: “ Nếu ta nhắn tin đến vua Bimbisãra về chuyến viếng thăm 
của ta thì vị ấy sẽ biết rằng thái tử Siddhattha, con trai của vua 
Suddhodãna, đã đến kinh đô của vị Ấy, và với sự quan tâm đúng mức, 
vị ấy sẽ gởi nhiều lễ vật cúng đường. Là một vị Sa-môn như ta thì 
không nên báo tin và nhận lãnh bốn món vật dụng. Ngay bây giờ, ta sẽ 
đi khất thực.” Bởi vậy, sau khi mặc những chiếc y parhsukilika do 
Phạm thiên Ghatikãra dâng tặng và mang bình bát trong tay, Bồ tát đi 
vào kinh thành qua công phía đông và đi khất thực từng nhà. 


Bảy ngày trước khi Bồ tát đi vào thành Rãjagaha để khất thực, 
tất cả dân chúng trong thành đã tổ chức một lễ hội to lớn và vui chơi. 
Ngày Bồ tát đi vào kinh thành, vua Bimbisãra truyền lịnh đánh trống 
công bố với mọi người rằng: “ Lễ hội đã kết thúc. Dân chúng nên bắt 
đầu lại công việc làm ăn của mình.” Vào lúc ấy, dân chúng vẫn còn tụ 
tập trước quãng trường của hoàng cung. Khi đức vua mở cánh cửa số 
có để hình con sư tử và nhìn ra để ban lời giáo huấn, vua trông thấy 
Bồ tát đang đi vào thành Rãjagaha để khất thực với các căn rất thanh 
tịnh. 


Khi trông thấy tướng mạo tuyệt đẹp của Bồ tát, dân chúng 
thành Rãjagaha tất cả đều bảng hoàng kinh ngạc và cả thành phố rơi 
vào trạng thái hỗn loạn, xôn xao như khi voi NãlãgTri đi vào thành phố 
vậy, hoặc như khi Vepacitta, vua của các vị A-tu-la, đi vào thành phố 
chư thiên ở cõi Tãvatirnsa. 


Khi Bồ tát đi khất thực với vẻ oai nghi của voi chúa Chaddanta 
từ nhà này sang nhà khác trong kinh thành Rãjagaha; trông thấy tướng 
hảo quang minh của Bồ tát, dân chúng lòng đầy hoan hỉ và kinh ngạc, 
họ chỉ biết nhìn ngắm Ngài không chớp mắt 
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Rồi một người trong bọn họ nói với người kia rằng: “ Này bạn, 
làm sao thế? Phải chăng cung điện của mặt trăng đã hạ xuống cõi nhân 
loại với tất cả hào quang của nó được thu lại do sợ hãi Rãhu, vị A-tu- 
la vương?” Người thứ hai lại chế giễu người thứ nhất bằng cách nói 
rằng: “ Này ông bạn, ông đang nói gì thế? Ông có khi nào thấy mặt 
trăng đi xuống cối người này chưa? Sự thực là Kama, vị thiên của dục 
lạc, vì trông thấy sự rực rỡ của đức vua và thần dân của người nên đã 
giả dạng đến vui chơi với chúng ta.” Rồi người thứ ba chế giễu người 
thứ hai rằng: “ Này ông bạn, làm sao thế? Ông có điên không đó? Vị 
thiên Kãma là kẻ có thân đen sì vì bị đốt cháy dữ dội bởi ngọn lửa của 
bá quyền, kiêu căng và phẫn nộ. Sự thực là người mà chúng ta đang 
thấy là Sakka, vua của chư thiên, bậc có ngàn con mắt đi vào thành 
phố của chúng ta vì tưởng nhầm đó là chỗ ngụ của vị ấy ở cõi 
Tãvatinsa.” 


Rồi người thứ tư phát biểu càng khôi hài hơn: “ Làm sao ông 
có thể nói như vậy được? Những lời nói của ông tự thân vốn đã mâu 
thuẫn. Nếu ông bảo vị ấy là Sakka, vậy thì ngàn con mắt của vị ấy 
đâu? Cái kim cang chùy của vị ấy đâu? Con voi Erävana của vị ấy 
đâu? Thực ra, đó là vị Phạm thiên, vì biết rằng các vị bà la môn đã 
quên Tam phệ đà và những môn học khác nên đến để thúc dục họ 
đừng quên những kiến thức ấy và nên thực hành theo chúng.” Rồi một 
người khác có trí dõng dạc nói rằng: “ Đây không phải là mặt trăng, 
không phải vị thiên Kama, không phải Sakka, cũng không phải Phạm 
thiên. Thực ra, vị ấy là con người phi thường nhất, người đứng đầu 
trong nhân loại, bậc lãnh đạo và đạo sư của ba cõi.” 


Trong khi dân chúng của kinh thành RãJagaha đang bàn luận 
với nhau như vậy, mỗi người có một quan điểm riêng, thì quân hầu 
của vua đi đến đức vua Bimbisãra và tâu lên như vây: “ Tâu đại 
vương, một con người kỳ diệu mà không ai biết, đó là vị thiên, càn- 
thát-bà (gandhabba), rồng (nãga) hay dạ-xoa (yakkha) đang đi khất 
thực trong kinh thành RãJagaha của chúng ta.” Nghe qua lời tâu của 
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họ, đức vua đã trông thấy Bồ tát trong khi đang đứng trên sân thượng 
của hoàng cung nên vị ấy rất kinh ngạc và truyền lịnh cho các quan 
rằng: “ Hãy đi và tìm hiểu kỹ lưỡng về người ấy; nếu đó là dạ xoa thì 
người ấy sẽ biến mất khi ra khỏi thành phó; nếu đó là chư thiên thì vị 
ấy sẽ đi trên không trung; nếu là rồng thì vị ấy sẽ độn thổ và biến mắt. 
Nếu vị ấy là người thực sự thì vị ấy sẽ độ thực ở một nơi nào đó.” 


Với các căn thanh tịnh và tác phong tao nhã, đôi mắt nhìn 
xuống chỉ xa bằng chiều dài một cái cày (4 hắc tay) tựa như vị ấy 
đang thu hút đôi mắt tò mò của dân chúng thành Rãjagaha, Ngài đi 
quanh và nhận vật thực vừa đủ cho sự nuôi mạng - vật thực bao gồm 
tất cả các loại có thể ăn được, thượng vị và thô thiển với nhiều màu 
sắc được trộn chung với nhau. Rồi Bồ tát hỏi mọi người: “ Những vị 
Sa-môn đến kinh thành này thường ngụ ở đâu?” Dân chúng trả lời 
rằng: “ Họ thường ngụ ở lối vào hang động, mặt quay về hướng đông 
trên đỉnh núi Pandava.” Bồ tát ra khỏi kinh thành bằng cửa đông quan, 
nơi Ngài đã đi vào. Sau đó, Ngài ngồi mặt quay hướng đông ở lối vào 
hang động trên ngọn núi, và cố gắng ăn món vật thực hỗn hợp vừa 
thượng vị vừa tầm thường mà Ngài đã khắt thực. 


Sau khi thọ hưởng hạnh phúc của đời sống để vương như vị 
Chuyền luân chỉ cách vài ngày, giờ đây Bồ tát phải có gắng ăn miếng 
vật thực ngon, dở lẫn lộn với đủ màu sắc. Khi sắp đưa miếng vật thực 
vào trong miệng, Ngài cảm thấy khổ sở cứ như ruột bị đảo lộn và 
muốn nôn ra vì Ngài chưa bao giờ thấy loại vật thực như vậy trong 
cuộc đời, và cảm thấy nó thật ghê tởm. Rồi Ngài tự sách tấn chính 
mình: “ Này Siddhattha, dù ngươi đã từng nắm quyền cai trị tối cao ở 
hoàng cung, nơi mà đồ ăn và thức uống luôn luôn có sẵn đề ngươi thọ 
hưởng, lại có món cơm được nấu bằng loại gạo trồng ba năm có 
hương vị thơm ngon, nhưng khi thấy vị Sa-môn mặc y phấn tảo, ngươi 
đã suy nghĩ: “ Khi nào ta sẽ ăn những vật thực đi bát sau khi trở thành 
Sa-môn như vị ấy? Đến khi nào ta mới sống bằng những vật thực đi 
bát như vậy? Và không phải rằng ngươi đã từ bỏ thế gian và trở thành 
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Sa-môn do những ý nghĩ như vậy sao? Bây giờ ước mơ của ngươi đã 
thành hiện thực, tại sao lại muốn đổi ý?” Rồi Ngài độ thực một cách 
bình thường, không chút cảm giác khó chịu. 


Ba vị quan do vua Bimbisãra phái đi điều tra, họ đi đến Bồ tát 
và đò hỏi mọi điều liên quan đến Ngài. Rồi hai vị quan ở lại, còn vị 
thứ ba thì trở về tâu với vua rằng: “ Tâu bệ hạ, vị Sa-môn ấy sau khi đi 
khất thực thì đang ngồi một cách an lạc ở lối vào hang động, mặt 
hướng về phía đông, tại đỉnh núi Pandava, hoàn toàn không chút sợ 
hãi như sư tử vương, hay hỗ vương hoặc ngưu vương. Vị ấy độ thực 
một cách bình thường với vật thực đã kiếm được.” Nhân đó, vua 
Bimbisära vội vã lên đường trên chiếc long xa thù thắng và đến chỗ 
của Bồ tát trên núi Pandava. Khi đến đoạn đường mà xe không thê đi 
được, vị ây xuống xe và đi bộ. Khi đến gần Bồ tát, đức vua ngồi trên 
một phiến đá lạnh, và đầy hoan hi trước oai nghi, điện mạo của Bồ tát, 
đức vua chuyện trò một cách vui vẻ: “ Này hiền hữu, hiền hữu còn trẻ 
và tao nhã như thế, lại có thân sắc và tướng hảo xinh đẹp. Trẫm nghĩ 
rằng hiền giả thuộc dòng dõi cao quý, đúng hơn là thuộc giai cấp trị vì 
thuần tuý. Trẫm muốn trao tặng nhiều của cải và khoái lạc của đời 
sông đề vương đến hiền giả, tùy thích thọ hưởng trong hai vương quốc 
dưới quyên cai trị của trầm, đó là Añga và Magadha. Hãy làm hoàng 
đề và trị vì thiên hạ! Xin nói cho trẫm biết về dòng tộc của hiền giả.” 
Như vậy đức vua đã hỏi về Bồ tát và dâng hiến vương quyền đến 
Ngài. 


Bồ tát suy nghĩ: “ Nếu ta đã có ước muốn làm vua thì vua của 
chư thiên như Tứ đại thiên vương và những vị thiên vương khác ắt 
cũng đã tình nguyện dâng hiến đến ta những điều may mắn vương giả 
của họ. Hoặc nếu ta tiếp tục sống cuộc đời đề vương trong hoàng cung 
của ta, thì chắc chắn ta sẽ thành vị Chuyên luân vương. Do không biết 
điều này, vua Bimbisära đã đưa ra những lời thỉnh cầu đến ta bằng 
cách nói những lời như vậy. Ta sẽ nói cho vị ấy biết về đời sống để 
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vương của ta.” Khi nghĩ vậy, Ngài duỗi cánh tay phải và chỉ về hướng 
mả từ đó Ngài đã đên và rôi nói lên bài kệ sau đây: 


Ujum janapado kqja, Himavanfassa passafo 
dhanaviriyena sampanno Kosalesu nikeftino. 


* HõiI đại vương cao quý, ngải là bậc đem lại an lạc cho muôn 
dân bằng pháp từ ái (meứ2). trị vì chúng dân bằng bốn nhiếp sự 
(sangaha-varthu)! Tại xử sở của dân tộc Kosala gần ngọn núi Hy-mã- 
lạp-sơn, từ đây đi thắng về hướng bắc, có một xứ sở tên gọi là 
Kapilavatthu, nơi có đồi dào ngũ cốc, đồ ăn và thức uống và lừng 
danh như thành phố chư thiên Amaravati — là miền đất thuộc về phụ 
vương Suddhodana của ta, là ngọn đuốc tối thắng của dòng dõi mặt 
trời mà từ lâu là dòng dõi tô tiên cao quí từ khi thế giới bắt đầu. Đó là 
nơi có bảy loại vật báu và những con người đũng cảm số lượng lên 
đến tám mươi hai ngàn, họ có khả năng hái lấy ngôi sao ở cuối bầu 
trời bằng tài năng thiện xảo của họ.” 


Adicca nãma gottena, Sãkiyä nãma jãtiyã 
tamha kula pabbajito nhì kame abhipatthayam 


* Hõi đại vương cao quý, ngải được công nhận là một vị thiên 
tử! Vì tôi không phải là người xa lạ mà có quan hệ với thần mặt trời. 
Thị tộc của tôi là Ädicca, và dòng dõi đế vương Sãkiya, tôi đã từ bỏ 
thế gian với chí nguyện thành Phật, chăng mong mỏi quả vị nảo liên 
quan đến ngũ dục cả.” 


Kamesvadinavam disva Nekkhammam dafthu khemato 
padhanaya gamissami efthq me rañJjati maạno 


* Hõi đại vương cao quý, bậc được tôn xưng là thiên tử! Với tri 
kiến, tôi thấy các vật dục đem lại nhiều đau khổ mà ít khoái lạc, tôi 
cũng thấy sự từ bỏ các vật dục và các phiền não dục là nơi trú ân an 
toàn tránh khỏi mọi điều nguy hiểm. Sau khi đã trông thấy như vậy, 


140 Đại Phật Sử - Tập 2 


tôi đã trở thành Sa-môn với mục tiêu là đạo quả Phật. Tôi sẽ tiếp tục 
phân đấu để thành đạt Niết bàn, là thực tại cùng tột được thành tựu 
qua con đường xuất gia và cũng là pháp an lạc thù thắng nhất. Tâm 
của tôi luôn luôn tầm cầu trạng thái Niết bàn, vượt trội mọi trạng thái 
an lạc khác.” 


Với ba câu kệ này, Bồ tát đã trả lời đức vua Bimbisãra rằng 
Ngài xuất thân từ dòng dõi Sãkiya và đã sống cuộc đời Sa-môn , rằng 
Ngài chẳng ham muốn chút nào về năm loại dục lạc, và sau khi trở 
thành Sa-môn với mục tiêu thành đạt Niết bàn, Ngài sẽ an cư trong 
rừng sâu để thực hành pháp khổ hạnh ngõ hầu chứng đắc chính trạng 
thái Niết bàn một cách nhanh chóng. Khi nghe nói vậy, vua Bimbisãra 
đáp lại: “ Thưa tôn giả, trẫm đã từng nghe rằng “ Thái tử Siddhattha, 
con trai của vua Suddhodana, sau khi tận mắt trông thấy bốn điềm 
tướng và từ bỏ thế gian để trở thành Sa-môn, sẽ chứng đắc Chánh 
đăng giác, trở thành một bậc tối thượng trong ba cõi.` Sau khi bản 
thân biết được chí nguyện cao cả của tôn giả là chứng ngộ Niết bàn, 
trầm tin chắc rằng Ngài sẽ thành Phật. Thưa tôn giả, hãy cho phép 
trãm được thỉnh cầu đến Ngài. Khi Ngài đã chứng đắc Phật quả tồi, 
xin hãy viếng thăm vương quốc trẫm trước nhất!” Sau khi nói lên lời 
thỉnh cầu trân trọng như vậy, vua Bimbisara bèn trở về kinh đô của vị 
ây. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 4 
SỰ CẮT TÓC VÀ TRỞ THÀNH SA-MÔN 


‹>—«©ó 
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CHƯƠNG 5 
HỌC HỎI VÀ LUẬN BÀN VỚI ÄJ,ÄRA VÀ UDAKA 


Bồ tát thọ giáo và đàm đạo với hai vị giáo chủ Alara và Udaka, 
sau đó chứng đắc bát thiền. 


Attha rajagahamn vararajagaham 
nararđjavare nagararh tu gafe 
GIrIrđJaVaro Mu"iraJavaro 
ImgiraJagafo sugafo pI gai. 

Vua Bimbisara - bậc trị vì cao quý của dân tộc xứ Magadha, 
sau khi đã nói chuyện và đưa ra lời thỉnh cầu đến Bồ tát, bèn trở về 
kinh đô Rãjagaha, một kinh đô được sáng lập bởi vị Chuyên luân 
vương danh tiếng Mahãgovinda, chúa tế của loài người và lãnh đạo 
của nhân loại, và những vị hoàng đề hùng mạnh khác. Đức Bồ tát - 
bậc có những đức tánh như /Meru (Tu-di-sơn), vua của các núi đôi, 
Ngài là vua của các vị Sa-môn, có uy nghi diện mạo hùng dũng như 
sư tử, chúa tế của muôn thú, cũng đi vào nơi vắng vẻ của núi rừng để 
tầm cầu Niết bàn, hạnh phúc tối thượng. 

Theo đúng với bài kệ này ở trong bộ Chú giải Buddhavamsa và 
bộ Phụ chú giải Jinalañkara, khi vị minh quân Bimbisära trở về kinh 
đô Rãjagaha, thì Bồ tát lên đường tầm cầu Niết bàn, được gọi là 
Santivara (An lạc tôi thượng). Trên đường đi, Ngài đến chỗ của vị đại 
giáo chủ, tên là Alãra, thuộc thị tộc Kalama. 

(Vì những cuộc gặp gỡ giữa Bồ tát và hai vị giáo chủ ÄJãra và 
Udaka được trình bày chi tiết trong bộ kinh Pä]I, các bộ chú giải như 
Buddhavamsa và Jãtaka chỉ đề cập một cách tóm tắt. Nhưng vì các 
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độc giả khó tiếp cận với bộ kinh như vậy nên chương nói về sự kiện 
này sẽ được trình bày khá chỉ tiết hơn trong bộ Phật sử này. 

Liên quan đến điều này, người ta có thể hỏi: “ Tại sao Bồ tát 
đến ÄJãra và Udaka mà không đến các ngoại đạo sư nổi tiếng khác 
như Pũrana Kassapa và những vị khác?” Lý do là đường lối thực hành 
của các vị ngoại đạo sư là những đường lối không có thực chất. Suốt 
chín mươi mốt đại kiếp, Bồ tát đã từng thực hành theo đường lối của 
họ chỉ để tìm hiểu xem chúng có giá trị thực hay không. Từ những 
kinh nghiệm cá nhân, Ngài đã biết rõ rằng chúng không có giá trị 
thực. Vì vậy Ngài không đi đến những ngoại đạo sư này mà chỉ đi đến 
vị đạo sư nổi tiếng ÄJãra, là vị giáo chủ có rất nhiều đồ đệ). 

Khi gặp giáo chủ ÄJãra, Ngài nói lời thỉnh cầu như sau: “ Thưa 
hiền hữu, người của thị tộc Kãlãma, tôi muốn sống cuộc đời phạm 
hạnh trong đường lối tu tập của hiền hữu.” ÄJãra chấp thuận và nói lời 
sách tấn một cách chân thành: “ Hỡi người bạn cao quý, hãy ở lại 
trong hệ thống tu hành này của chúng tôi! Đó là hệ thống tu tập giúp 
người thực hành sáng trí, nhanh chóng giác ngộ quan điểm của bậc 
đạo sư và trú trong an lạc.” 

Được sự chấp thuận của giáo chủ ÄJãra, Bồ tát lập tức nghiên 
cứu học hỏi giáo pháp mới mẻ này. Là người có trí tuệ thông minh 
siêu việt, Bồ tát dễ dàng học giáo lý và cả pháp hành của Ä|ãra. 
Những gì ông thầy vừa nói ra thì Bồ tát đã đạt đến trình độ hiểu biết 
để có thể nói rằng: “ Tôi đã hiểu rồi! Tôi đã thấy con đường thực hành 
rồi!” và vị giáo chủ cùng với các đệ tử của vị ấy cũng công nhận lời 
tuyên bố của Ngài. 

Khi suy xét về con đường mà Ä]ãra đã nói dựa vào pháp hành 
dẫn đến chứng ngộ tầng thiền Vô sở hữu xứ (đkiñcaññãäyatana jhãna), 
Ngài nhận ra răng: “ Xem ra không phải giáo chủ ÄJãra chỉ học thuộc 
lòng dựa vào đức tin và không có trí tuệ tự thân mà biết được lối thực 
hành dẫn đến tầng thiền Vô sở hữu xứ. Đúng ra, vị giáo chủ này là 
người tự thân đạt được bảy tầng thiền này.” Vì thế Ngài lại đi đến vị 
giáo chủ và hỏi vị ấy một cách thăng thắng: “ Hỡi người bạn thuộc 
dòng họ Kãlãma, bạn hãy nói sự tự thân giác ngộ giáo lý của bạn đã 
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đến mức độ nào?” Vì ÄJãra đã tự thân giác ngộ nó nên đã trả lời theo 
cách của những người có trí tuệ thực chứng ( không phải sự hiểu biết 
về lý thuyết) bằng cách trình bày đầy đủ bảy pháp chứng cho đến tầng 
thiền Vô sở hữu xứ (ãkiñcaññäyatana jhãna). 

Nhân đó, Bồ tát khởi lên ý nghĩ như vây: “ Không chỉ giáo chủ 
Älãra có đủ niềm tin vững chắc để chứng đạt các tầng thiền, ta cũng 
có niềm tin vững chắc để chứng đạt các tầng thiền. Không chỉ vị ấy 
tinh tấn, chánh niệm, định và trí tuệ đủ mạnh để đắc định, ta cũng có 
tinh tấn, niệm, định và tuệ đủ mạnh đề đắc định. Ä|ãra nói rằng VỊ ây 
đã tự thân chứng ngộ bảy pháp chứng cho đến Vô sở hữu xứ định 
(akiñcanñayatana) kèm theo thắng trí (abhiñna), và trú an lạc trong 
đó. Thật tốt thay nếu ta cũng có gắng để chứng ngộ bảy tầng thiền 
giống như vị ấy.” Với quyết định này, Ngài tỉnh tấn thực hành pháp 
thiền đề mục Kasina, và chỉ trong hai hoặc ba ngày, Ngài đã tự mình 
chứng ngộ bảy tầng thiền đến Vô sở hữu xứ định (ãkiñcaññãäyatana) 
và trú an lạc trong đó. 

Bồ tát đi đến giáo chủ ÄJãra và hỏi rằng: “ Này bạn ÄJãra, có 
phải bạn nói rằng qua lối thực hành bấy nhiêu đây mà bạn đã tự mình 
giác ngộ bảy tầng thiền này cùng với những thắng trí (abhiññä), và trú 
an lạc ở trong đó?” Khi Alara đáp lại bằng Sự khăng định, Bồ tát cũng 
báo cho vị ấy biết như vầy: “ Này bạn, qua đường lối thực hành bấy 
nhiêu đây, tôi cũng đã tự mình giác ngộ bảy tầng thiền đến Vô sở hữu 
xứ định và trú an lạc ở trong đó.” Là người cao quý đã thoát khỏi các 
phiền não ganh ty (issz) và ích kỷ (micchariya) nên giáo chủ Ä|ãra 
hoan hỉ nói lời chúc mừng: “ Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một Sa- 
môn đồng đạo có trí tuệ nhạy bén như hiền hữu. Điều đó quả thật là 
đại lợi cho chúng tôi!” 


Issabhibhita lokamhi 
Alaro yo anissukT 
vannavadTl sudhirassa 
aho ulãrachandata. 
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“Tư tưởng bất thiện thống trị thế gian rộng lớn này là tâm ganh 
ty (/ssđ) - cảm nghĩ đỗ ky với lợi lạc và may mắn của kẻ khác. Ä|ãra, 
vị đạo sư là nhân vật thật sự cao quý, tâm không chút đồ ky, đã cởi mở 
nói những lời tán dương Bồ tát - Bậc có trí tuệ vô song, mẫn tiệp và 
nhạy bén. Là người có tánh trung thực và ước vọng đáng kính nê như 
giáo chủ Alãra, bậc có trí tuệ hoàn thiện, quả thật là con người gương 
mẫu đáng được võ tay khen ngợi.” 


Giáo chủ ÄJãra đề nghị trao tặng phân nửa số đệ tử đến Bồ tát 


Giáo chủ ÄJãra không chỉ nói lời tán dương Bồ tát, vì vị ấy là 
người không ganh ty và ích kỷ, vị ấy còn nói thêm rằng: “ Hỡi con 
người cao cả, điều gì mà tôi tự thân đã giác ngộ bằng thắng trí 
(abhiññä) và đã giảng dạy, thì bạn cũng tự thân giác ngộ bằng thăng 
trí (abhiññä)! Điều gì bạn đã tự thân giác ngộ bằng thăng trí, tôi cũng 
tự thân giác ngộ bằng thắng trí và giảng dạy. Như vậy, giáo lý mà tôi 
đã thấy rõ, bậc cao cả như bạn cũng đã thấy rõ. Giáo lý mà bậc cao cả 
như bạn đã thấy rõ, tôi cũng đã thấy rõ. Như vậy, bạn giống như tôi, 
và tôi cũng giống như bạn. Này bạn, cả hai chúng ta hãy hòa hợp với 
nhau mà lãnh đạo giáo phái có nhiều môn đồ này.” Rồi ÄJãra ra hiệu 
tập họp đồ đệ và nói rằng: “ Này các đệ tử, ta đã chứng đạt bảy tầng 
thiền, con người cao cả này cũng đã chứng đạt y như ta. Vậy các đệ tử 
nên học hỏi dưới sự chỉ dẫn của bậc cao cả này, các đệ tử nên học hỏi 
dưới sự chỉ dạy của ta.” Khi nói vậy, giáo chủ Alãra bàn giao nửa SỐ 
đệ tử cho Bồ tát. 


Giáo chủ Älãra không chỉ chia đều số đệ tử của vị ấy mà còn 
gởi đến Bồ tát những người nam nữ hộ độ của vị ấy mang đến những 
bông hoa và vật thơm và bảo họ rằng: “ Hãy đến làm lễ bậc cao quý!” 
Nghe theo lời căn dặn của đạo sư, những người nam nữ hộ độ trước 
hết đến đảnh lễ và cúng dường Bồ tát, rồi sau đó cúng dường đến đạo 
sư của họ bằng những bông hoa và vật thơm còn lại. Khi họ đến dâng 
cúng những sàng tọa đắc giá, họ cũng được khuyên bảo nên dâng cúng 
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đến Bồ tát trước và giáo chủ hoan hỉ nhận số còn lại với tâm rất cao 
thượng. ÄlJãra đã đối xử với Bồ tát, vốn là đệ tử của vị ấy trong thời 
bấy giờ bằng sự kính trọng và ngưỡng mộ dù vị ấy ở địa vị của một 
đạo sư. 


Bồ tát rời bỏ giáo chủ ÄJãra vì nhận ra những điều khiếm khuyết 
trong các thiền chứng hiệp thế 


Vì Bồ tát đã từng chứng đắc bảy tầng thiền hiệp thế trong 
những kiếp quá khứ và là người có tri kiến nên sau khi nỗ lực có gắng 
và chứng đắc, Bồ tát liền suy xét về bản chất, viễn cảnh của những 
pháp chứng này và những lợi ích của chúng trong kiếp sau. Ngài bắt 
đầu nhận biết thấu đáo bản chất và viễn cảnh của bảy pháp chứng kê 
trên đến tầng thiền Vô sở hữu xứ (akiñcaññäyatana jhãna) trong kiếp 
hiện tại và sự tái sanh của Ngài sẽ xảy ra trong cõi Vô sở hữu xứ thiên 
ở kiếp sau. Nhân đó, Bồ tát kết luận răng bảy tầng thiền hiệp thế này 
còn nằm trong vòng luân hồi khổ (va//a dukkha), Ngài cũng quán xét 
sâu sắc như vây: “ Nhóm thiền chứng này không thể dẫn đến yêm ly 
luân hồi khổ, sự viễn ly, chấm dứt các phiền não như tham (raga), 
v.v... chấm dứt tất cả những phiền não, liễu tri tất cả các pháp cần liễu 
tri, thành đạt bốn đạo tuệ, giác ngộ Niết bàn. Thực ra, bảy pháp chứng 
này chỉ cho kết quả cao nhất ở cõi Phạm thiên Vô sở hữu xứ; nơi đó 
thọ mạng của chúng sanh là sáu chục ngàn đại kiếp, nhưng chúng 
không tạo ra lợi ích nào cao hơn thế. Cõi Phạm thiên cao nhất của 
thiền Vô sở hữu xứ mà kết quả của tầng thiền ấy cũng chỉ là cõi không 
thoát ra được các điều khổ về sanh, già và chết. Thực ra, đó chỉ là cõi 
bị vây hãm bởi những cạm bẫy của tử thần.” 


Như người đang đói bụng cồn cào, đầu tiên ăn một cách khoái 
khâu đĩa thức ăn thượng vị, nhưng sau đó, anh ta chán và cảm thấy 
ngán vì sự rỗi loạn của mật hoặc đàm hoặc do nhận ra con ruồi rơi vào 
đĩa thức ăn và từ bỏ nó, không còn muốn ăn thêm một miếng nào. Bồ 
tát cũng vậy, sau khi nỗ lực cố gắng và thành đạt bảy thiền chứng 
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trong hai hoặc ba ngày mà không gặp khó khăn gì, Ngài trú và thọ 
hưởng an lạc trong các thiền chứng ấy. Nhưng từ lúc Ngài thấy rõ các 
khuyết điểm trong đó, như thấy chúng vẫn còn ở trong luân hồi khổ, 
v.v... Ngài không còn ưa thích trong việc xuất nhập trong bảy tầng 
thiền ấy, ngay cả bằng một trong năm pháp tự tại. Ngài quyết định từ 
bỏ các thiền chứng bằng cách nói nhiều lần: “ Bảy thiền chứng này 
chăng hữu dụng chút nào! Bảy thiền chứng này chăng hữu dụng chút 
nào!” Vì đã nhàm chán chúng, nên Ngài rời bỏ giáo chủ Alãra. 


Bồ tát đến gặp giáo chủ Udaka và sự nỗ lực của Ngài để chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññã-näsaññãyatana jhãna) 


Sau khi rời bỏ giáo chủ ÄJãra, và ước muốn tầm cầu hạnh phúc 
Niết bàn - sự tịch tịnh tối thượng (sanmivara), Ngài đi mãi đến khi gặp 
giáo chủ của một giáo phái khác - Udaka là con trai của Rama. Do đó, 
Ngài xin thọ giáo với giáo chủ Udaka: “ Này hiền hữu, tôi muốn sống 
cuộc đời phạm hạnh trong giáo lý này của hiền hữu.” Giáo chủ Udaka, 
con trai của Rãma, nói lời đồng ý: “ Này bạn, hãy ở lại đây trong hệ 
thống giáo lý này của chúng tôi! Nếu những người có trí tinh tấn thực 
hành giáo lý của chúng tôi thì trong một thời gian ngăn sẽ giúp họ có 
thể giác ngộ giáo lý của bậc đạo sư và sống hạnh phúc.” Bồ tát không 
mất nhiều thời gian để học giáo lý và đường lối thực hành của giáo 
chủ Udaka. Cũng như với ÄJãra, giáo chủ của giáo phái trước, Bồ tát 
vốn có tri kiến nên học giáo lý và phương pháp thực hành một cách dễ 
dàng. Những gì ông thầy chỉ cần nói ra bằng việc khẽ nhích môi, Bồ 
tát đã đạt đến trình độ có thể nói rằng: “ Tôi đã hiểu rồi!” Thực vậy, 
Ngài công bố: “ Tôi đã hiểu! Tôi đã hiểu!” và được giáo chủ Udaka 
cùng đệ tử của vị ấy công nhận như vậy. 


Khi suy xét cách mà Udaka đã giảng giải theo phương pháp 
truyền thống của họ (phương pháp mà giáo chủ Udaka thọ giáo từ 
người cha của vị ấy là Rama) về đường lối thực hành dẫn đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định (Nevasaññä-näsaññãyatana jhãna), Bồ 
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tát hiểu rằng: “ Xem ra Rãma, người cha quá có của Udaka, không chỉ 
học thuộc lòng, tin những gì người khác nói về đường lối thực hành 
dẫn đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ định (Nevasaññä-nãsaññãyatana 
jhãna). Thực ra, đạo sư Rãma, cha của Udaka, chắc chắn là người đã 
tự thân thành tựu và giác ngộ tám tầng thiền hiệp thế. 


(Vào thời điểm giáo chủ Udaka đàm đạo với Bồ tát thì vị ấy 
chưa thành đạt tám thiền chứng. Khi đó vị ấy chỉ nói với Bồ tát những 
gì mà người cha Rãma đã truyền dạy cho vị ấy. Khi Bồ tát hiểu được 
giáo lý và đã chứng ngộ, trong hai hay ba ngày, từ tám tầng thiền đến 
tầng thiền cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định (Nevasaññä- 
nãsaññãyatana jhãna), thì Ngài rời bỏ Udaka và hội chúng của vị ấy. 
Chỉ khi Bồ tát ra đi thì Udaka mới giựt mình kinh cảm (sz/uvega) và 
vận dụng hết khả năng tinh tấn để chứng đạt các tầng thiền. Là người 
đã từng có kinh nghiệm về thiền định trong những kiếp quá khứ, vị ấy 
đã giác ngộ được các tầng thiền đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 
(Nevasaññä-näsaññãyatana jhãna). Bài mô tả trực tiếp về điều này 
được nêu ra trong bộ Mũlapannasa TTkã, cuốn II. Bài trình bày ở đây 
nói về sự xuy xét của Bồ tát liên quan đến phụ thân Rãma của Udaka 
và sự thắc mắc của Ngài riêng về đại giáo chủ Rãma trong cuộc đàm 
đạo với Udaka). 


Bồ tát đến giáo chủ Udaka và hỏi vị ấy: “ Này hiền hữu, đạo sư 
Rãma đã nói rằng vị ấy đã tự thân trú giác ngộ giáo lý của vị ấy đến 
mức độ nào?” Udaka đáp lại rằng phụ thân Rãma của vị ấy đã trú giác 
ngộ đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ định (Nevasaññã-nãsaññãyatana 
hang). Bồ tát khởi lên ý nghĩ: “ Đạo sư Rãma, cha của Udaka, có 
niềm tin vững chắc để chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 
(Nevasafñfia-nasannayatana Jjhaãng), ta cũng có niềm tin như vậy dẫn 
đến tầng thiền ấy. Không chỉ vị ấy có tinh tấn, chánh niệm, định và tuệ 
đủ mạnh để đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ định (Nevasaññä- 
nãsañnayatana jhãng), ta đây cũng có tỉnh tấn, niệm, định và tuệ đủ 
mạnh để đạt đến tầng thiền ấy. Cha của Udaka, đạo sư Rãma, nói rằng 
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vị ấy đã tự thân giác ngộ tám tầng thiền hiệp thế đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định (Newasafñfña-nasañnayatana jhaãna) bằng thắng trí 
(abhiññä) và an trú an lạc trong đó. Thật tốt thay nếu ta cũng phân đầu 
để giác ngộ như vị ấy chứng tám tầng thiền hiệp thế.” Với ý định này, 
Bồ tát đã tinh tấn thực hành pháp thiền đề mục Kasina, và trong hai 
hoặc ba ngày, Ngài đã tự thân giác ngộ giống như cha của Udaka, đạo 
sư Rãma, từ tám thiền chứng hiệp thế đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
định (Nevasañña-näsañfnayatana Jjhãng), và trú an lạc trong đó. 


Bồ tát đến giáo chủ Udaka và nói rằng: “ Này hiền giả, phải 
chăng đạo sư Rãma, cha của hiền giả đã nói rằng qua đường lối thực 
hành bấy nhiêu đây ông đã giác ngộ tám tầng thiền bằng thắng trí và 
trú an lạc trong đó?” Khi Udaka đáp lại bằng sự khẳng định, Bồ tát nói 
cho vị ấy biết như sau: “ Này hiền giả, qua sự thực hành bấy nhiêu 
đây, ta cũng vậy, đã tự mình giác ngộ bằng thắng trí tám thiền chứng 
và trú an lạc trong đó.” Giáo chủ Udaka giống như Ä|ãra - là người đã 
nhiếp phục hai pháp ô nhiễm là ganh ty và bỏn xẻn nên đã nói lời tùy 
hỉ như vây: “ Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một người bạn đồng tu, 
có trí tuệ nhạy bén như hiền giả. Đó là đại lợi cho chúng tôi, thưa hiền 
giả.” 


Giáo chủ Udaka tôn vinh Bồ tát bằng cách giao phó toàn thể giáo 
phái đến Ngài và tôn Ngài làm đạo sư 


Là người không còn hai pháp cấu uế là ganh ty và bỏn xẻn, 
giáo chủ Udaka nói những lời tán dương Bồ tát, vị ấy nói thêm rằng: “ 
Hỡi con người cao cả, điều gì mà cha của tôi - đạo sư Rama đã tự thân 
giác ngộ bằng thắng trí và giảng dạy, thì bậc cao cả như Ngài cũng đã 
tự thân giác ngộ băng thắng trí. Điều gì mà bậc cao cả như Ngài đã tự 
thân giác ngộ bằng thắng trí, thì cha của tôi - đạo sư Rãma cũng đã tự 
thân giác ngộ bằng thắng trí và giảng dạy như vậy. Giáo lý mà cha tôi 
liễu ngộ như thế nào, thì bậc cao cả như Ngài cũng liễu ngộ như thé. 
Giáo lý mà bậc cao cả như Ngài liễu ngộ như thế nào thì đạo sư Rãma 


T) khưu Minh Huệ 149 


- cha tôi cũng liễu ngộ như thế ấy. Như vậy, Ngài giống như cha tôi và 
cha tôi cũng giống như Ngài. Nào, thưa hiền giả, xin hãy lãnh đạo 
giáo phái to lớn này.” Khi nói vậy, vị ấy bàn giao toàn thể giáo phái 
đến Bồ tát. Như vậy Udaka đã tôn Bồ tát, người bạn tinh thần và là 
Sa-môn đồng tu của vị Ấy, lên địa vị đạo sư của chính vị Ấy. 


Như vậy, giáo chủ Udaka không chỉ giao phó toàn thê giáo phái 
đến Bồ tát, vị ấy còn tôn vinh Ngài bằng sự tôn kính giống như giáo 
chủ Alãra đã làm. 


Bồ tát rời bỏ giáo chủ Udaka vì nhận thấy những khiếm khuyết 
trong các tầng thiền hiệp thế 


Sau khi đã cố gắng và thành đạt tám thiền chứng hiệp thế, do 
đã từng trải qua các tầng thiền chứng trong những kiếp quá khứ và có 
trí tuệ cao siêu, Bồ tát quán ngay về bản chất và các viễn cảnh của tám 
thiền chứng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ định trong kiếp hiện tại và 
những kết quả mà sẽ phát sanh trong kiếp tương lai, rồi Ngài thông 
suốt được bản chất và viễn cảnh của các thiền chứng này đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định trong kiếp hiện tại và sự tái sanh của 
Ngài mà sẽ xảy ra ở cõi Phạm thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(Nevasaññä-näsaññãyatana jhãna) trong kiếp sau. Do đó, Ngài kết 
luận rằng tám tầng thiền hiệp thế này còn nằm trong cái vòng đau khổ, 
Ngài cũng quán xét sâu xa như vậy: “ Nhóm thiền chứng này không 
thê dẫn đến nhàm chán khổ luân hỏi, xuất ly, chấm dứt những phiền 
não như tham (rãga) v.v... đoạn diệt tất cả phiền não, giác ngộ tất cả 
những gì cần giác ngộ, hoạch đắc tứ đạo tuệ và giác ngộ Niết bản. 
Thực vậy, tám thiền chứng này cho kết quả cao nhất là sự tái sanh vào 
cõi Phạm thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nơi chúng sanh sống lâu 
đến tám mươi bốn ngàn đại kiếp, nhưng chúng không thê cho lợi ích 
nảo cao hơn thế. Cõi Phạm thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng chỉ 
là cõi không thoát ra khỏi các hiểm họa sanh, già và chết. Thực ra, đó 
là cõi đã bị vây hãm bởi những chiếc bẫy của tử thần.” 
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Như người đang đói bụng cồn cào, đầu tiên ăn một cách khoái 
khâu đĩa thức ăn thượng vị. Nhưng sau khi no bụng thì cảm thấy ngán 
vì sự rối loạn của mật hoặc đàm hoặc do khám phá có con ruồi rơi vào 
đĩa thức ăn, vị này từ bỏ nó, không còn muốn ăn thêm một miếng nảo 
nữa. Bồ tát cũng vậy, sau khi cô găng và thành đạt tám thiền chứng 
trong hai hoặc ba ngày mà không gặp khó khăn gì, đầu tiên Ngài trú 
và thọ hưởng an lạc trong các thiền chứng ấy; nhưng từ lúc Ngài thấy 
các khuyết điểm trong đó, như thấy chúng vẫn còn ở trong luân hồi 
khổ, v.v... Ngài không còn ưa thích vào việc xuất nhập tám thiền 
chứng ấy ngay cả bằng một trong năm pháp tự tại. Ngài quyết định từ 
bỏ các thiền chứng này, nói rằng: “Tám thiền chứng này chăng hữu 
dụng chút nào! Tám thiền chứng này chẳng hữu dụng chút nào! Và vì 
nhàm chán chúng nên Ngài rời bỏ giáo chủ Udaka. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 5 
HỌC HỎI VÀ LUẬN BÀN VỚI ÄI,ÃRA VÀ UDAKA 
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CHƯƠNG 6 
BÒ TÁT THỰC HÀNH PHÁP KHỎ HẠNH 
Sáu năm Bồ tát thực hành pháp khổ hạnh ở Uruvela 


Sau khi rời khỏi giáo chủ Udaka, Bồ tát đi về vùng Magadha để 
tầm cầu Niết bàn và cuối cùng đến thị trấn Senã. Gần Senã là khu 
rừng Uruvelä. Địa thế tự nhiên của khu rừng đủ để làm hài lòng những 
bậc cao nhân và bậc giới đức. Tại chính khu rừng khả ái này, con sông 
Nerañjarã (Ni-liên-thiền) là khu vực rất hấp dẫn, không có bùn dơ, hai 
bên bờ cát trăng lấp lánh như bạc, nước sông trong vắt chứa đầy cá 
rùa, dòng sông miên man chảy không ngừng. Có những ngôi làng lần 
cận đề những ấn sĩ có thê dễ dàng kiếm vật thực. Khi trông thấy tất cả 
những nét đặc thù này, Bồ tát lưu ý đến chúng một cách kỹ lưỡng và 
khởi lên thiện ý như vầy: “ Quả thực là nơi lý tưởng dành cho những 
thiện nam tử tầm cầu Niết bàn đến để thực hành thiền tịnh.” Do đó, 
Ngài dựng lên một thảo am nhỏ bằng củi khô và lá có sẵn, rồi ngụ 
trong khu rừng Uruvelãä ấy đề hành thiền. 


Sự hiện khởi ba ví dụ so sánh trong tâm của Bồ tát 
Ba ví dụ so sánh sau đây khởi sanh trong tâm của Bồ tát 


(1) Để tạo ra lửa, một người dù siêng năng đến mấy chăng nữa, 
nhưng nếu dùng cây mỗi lửa mà cọ vào miếng gỗ ướt được nhúng 
trong nước, thì anh ta cũng không thê tạo ra lửa, chỉ làm phí sức mà 
thôi. Dường thế ấy, trong thế gian này, những bậc được gọi là Sa-môn 
và Bà-la-môn mà nội tâm bị nhầy nhụa do các phiền não dục, chưa 
được làm khô héo và chưa xa lìa vật dục thì sẽ không giác ngộ được 
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Đạo Quả, chỉ bị đau khô dầu họ cố gắng tự thanh lọc các phiền não ấy 
đến mấy chăng nữa. Đây là ví dụ thứ nhất hiện khởi trong tâm của Bồ 
tát. 


(Trong ví dụ này, những người có phiền não dục nhầy nhụa 
chưa được làm khô sạch thì giống như thanh củi ướt. Hành động trầm 
mình trong ngũ dục giống như hành động nhúng miếng gỗ sung vào 
trong nước. Tính chất không th tạo ra ngọn lửa của Đạo tuệ đù siêng 
năng đến mấy, nếu chưa từ bỏ ngũ dục giống như tính chất không thê 
tạo ra ngọn lửa khi cọ cây kích lửa với miếng gỗ ướt. Ví dụ này ám 
chỉ đời sống tu hành của những đạo sĩ đang sống đời sống gia đình với 
vợ con - sa?uftabhariya-pabbaJJ4). 


(2) Đề tạo ra lửa, một người tuy siêng năng, cọ cây kích lửa vào 
một miếng gỗ ướt được để trên đất cách xa nước, người này cũng 
không thê tạo ra lửa vì miếng gỗ còn ướt; thay vào đó, anh ta chỉ trở 
nên khốn khổ. Dường thế ấy, trong thế gian này, những người được 
gọi là Sa-môn và Bà-la-môn mà nội tâm còn những phiền não dục 
chưa được đoạn trừ sẽ không thể giác ngộ được Đạo Quả, chỉ đi hoài 
trong đau khô dù thân tâm của họ đã xa rời nước ngũ dục và có sự 
siêng năng tu tập. Đây là ví dụ thứ hai hiện khởi trong tâm của Bồ tát. 


(Trong ví dụ này, những người mà nội tâm chưa khô héo các 
phiền não dục thì cũng giống như miếng gỗ lớn âm ướt. Khả năng 
không thể tạo ra ngọn lửa của Đạo tuệ dù họ tính tấn hành đạo đến 
mấy, thân tâm đã xa rời ngũ dục, cũng giống như việc không thể tạo ra 
ngọn lửa. Thay vào đó chỉ tạo ra đau khổ, vì tánh chất ẩm ướt của gỗ, 
dầu nó được dụng công cọ xát liên tục đến mấy. Ví dụ này ám chỉ sự 
tu hành của những vị Bà-la-môn đã từ bỏ vợ con, siêng năng hành đạo 
trong pháp môn của ngoại đạo (2ãszng2). Sự tu tập này được gọi là 
Brahmanadhammiha-pabbaj73). 
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(3) Để tạo ra ngọn lửa, một người lấy cây kích lửa cọ vào 
miếng gỗ khô được để trên đất khô cách xa nước và anh ta tạo ra ngọn 
lửa một cách dễ dàng vì miếng gỗ khô lại được đặt trên đất cách xa 
nước. Dường thế ấy, trong thế gian này, những người được gọi là Sa- 
môn và Bà-la-môn mà nội tâm đã khô héo các phiền não dục và thân 
tâm đã xa rời các cảnh dục, có thể giác ngộ Đạo Quả khi họ thực hành 
theo Sa-môn pháp chân chánh với sự dụng công nhiều hoặc ít. Đây là 
ví dụ thứ ba hiện khởi trong tâm của Bồ tát. Ví dụ này ám chỉ con 
đường tu chứng của Bồ tát. 


Nhóm năm vị đạo sĩ đên hầu hạ Bồ tát 


Nhóm năm vị đạo sĩ đã xuất gia làm Sa-môn ngay sau khi Bồ 
tát đản sanh như đã trình bày ở trước, họ đang dò hỏi xem Bồ tát đã từ 
bỏ thế gian và trở thành Sa-môn hay chưa. Khi hay tin Bồ tát đã xuất 
gia, họ bắt đầu đi đến các làng mạc, phố chợ, v.v... từng nơi một, đề 
tìm kiếm Bồ tát và gặp Ngài ở khu rừng Uruvelãä. Họ vốn đã hy vọng 
mạnh mẽ rằng: “ Không bao lâu nữa, Bồ tát sẽ thành Phật! Không bao 
lâu nữa Bồ tát sẽ thành Phật!”, họ hầu hạ Ngài khi Ngài đang thực 
hành khổ hạnh pháp (đukkaracariya) trải qua sáu năm ròng rã. Họ 
luôn theo Bồ tát để thực hiện các phận sự của họ như quét dọn phòng 
ốc, đem đến Ngài nước nóng và nước lạnh, v.v... 


Sự thực hành khổ hạnh pháp (dukkaracariya) của Bồ tát 


Pháp tinh tấn được thành lập bởi bốn điều thệ nguyện, đó là (1) 
“ Dù chỉ còn da!”, (2) “ Dù chỉ còn gân!”, (3) “ Dù chỉ còn xương!” và 
(4) “ Dù thịt và máu bị khô héo.”” Chúng được gọi là “dõng mãnh tính 
tấn - padhäna-viriya`. Những sự thực hành được nêu ra ở đây được 
gọi là việc làm tính tấn (padhaãna) vì chúng được thực hiện với sự 
dõng mãnh tinh tấn. Chúng cũng được gọi là hạnh tính tấn — 
dukkaracariya (dukkara: khó làm, cariya: hạnh) vì chúng rất khó thực 
hành đối với những người bình thường. 
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(a) Sau khi đã đi đến thị trấn Senä để khất thực, Bồ tát trải qua 
nhiều ngày thực hành pháp thiền bác ái (meftã-bhävana). Rồi ý 
nghĩ sau đây chợt khởi lên trong tâm của ngài: “ Lợi ích nào sẽ 
phát sanh khi sống nhờ vào những vật thực thấp hèn và thô thiển 
này? Qua việc ăn thứ vật thực như vậy đến no bụng và tu tập pháp 
bác ái, ta sẽ không chứng đạt Nhất thiết trí, là mục đích của ta.” Và 
vì thế, Ngài từ bỏ việc sống nhờ vào vật thực khất thực, chỉ ăn 
những trái cây lớn nhỏ, những trái rụng xuống trong khu rừng 
Uruvelä. Ngay cả bằng cách này vẫn không đạt được Nhất thiết trí, 
Bồ tát tự nghĩ: “ Vật thực này gồm những trái cây lớn nhỏ vẫn còn 
thô. Còn đi tìm kiếm trái cây thì vẫn còn bị ràng buộc 
(palibodha).” Do đó, Ngài chỉ sống bằng trái cây rụng xuống 
quanh gốc cây nơi Ngài trú ngụ. 

(b) Rồi Bồ tát suy xét như vây: “ Thật tốt thay nếu ta, bằng sự nghiễn 
răng và tặc lưỡi áp chế tâm bắt thiện kết hợp với những ý nghĩ ác 
như dục tầm, v.v... với tâm thiện kết hợp với những tư tưởng chân 
chánh và hùng mạnh. Thật tốt thay nếu ta đoạn tận nó. Thật tốt 
thay nếu ta đoạn diệt nó bằng ngọn lửa tinh tấn.” Bởi vậy, bằng sự 
nghiến răng và tặc lưỡi, Ngài áp chế tâm bất thiện bằng tâm thiện. 
Ngài không để nó sanh khởi mà đoạn diệt nó. Ngài loại trừ nó ra 
khỏi người bằng ngọn lửa của sự tỉnh tấn. Vì vậy, mồ hôi chảy ra 
và nhỏ giọt xuống từ hai nách của ngài. Ví dụ: giống như mồ hôi 
nhỏ giọt từ hai nách của một người yếu ớt khi có một người mạnh 
khỏe kẹp đầu hoặc vai của anh ta và đè anh ta xuống. Vào lúc ấy, 
sự tinh tấn của Bồ tát rất mạnh mẽ. Nó chẳng bị vơi giảm chút nào. 
Chánh niệm của Ngài cực kỳ vững chắc và ưu trội. Ngài chẳng bao 
giờ đánh mắt sự giác tỉnh. Nhưng sự tỉnh tấn đầy đau đớn của Ngài 
mãi gia tăng, tựa như toàn thân Ngài bị nóng cháy, chỉ có gia tăng 
mà không vơi giảm. Dầu ở trong trạng thái đau đớn như vậy, 
nhưng ý chí quyết tâm phân đấu của Ngài vẫn không thối giảm. 

(c) Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ tát: “ Thật tốt thay 
nếu ta tu tập An chỉ định băng cách chế ngự việc thở vô và thở ra.” 
Thế nên, với tinh tấn không giảm sút, Ngài chế ngự việc thở vô và 
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thở ra ở miệng và mũi khiến không khí không thể đi vào hoặc đi 
ra. Khi ấy, vì không có cơ hội, không khí tích tụ và thoát ra qua lỗ 
tai, lỗ miệng và lỗ mũi. Âm thanh được tạo ra do gió thoát ra như 
vậy rất mạnh giống như âm thanh từ hai ống bể của thợ rèn. Vào 
lúc ây sự tỉnh tấn của Bồ tát rất mạnh mẽ, nó chăng bị vơi giảm 
chút nào. Chánh niệm của Ngài cực kỳ vững chắc và ưu trội. Chưa 
bao giờ Ngài đánh mất giác tỉnh. Khi sự tinh tấn đầy đau đớn được 
lập đi lập lại nhiều lần; toàn thân của Ngài bị nóng cháy, chỉ có gia 
tăng mà không vơi giảm. Dầu ở trong trạng thái đau đớn như vậy, 
nhưng ý chí quyết tâm phân đấu của Ngài vẫn không vơi giảm. 

(d) Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ tát: “ Thật tốt thay 
nếu ta lập lại pháp An chỉ định này.” Như thế, với sự tỉnh tấn 
không giảm sút, Ngài chế ngự hơi thở vô ra qua đường miệng, mũi 
và tai. Khi ấy, vì không có cơ hội đề thoát ra qua đường miệng mũi 
và tai, hơi thở bên trong băn lên đầu và thấu vào óc. Ví như một 
người mạnh khỏe bị cái khoan bén nhọn khoan vào đầu của anh ta. 
Ngay cả lúc ấy sự tỉnh tấn của Ngài vẫn mạnh mẽ như trước, nó 
không vơi giảm chút nào. Chánh niệm của Ngài cũng vẫn cực kỳ 
vững chắc ưu trội. Không bao giờ Ngài đánh mất giác tỉnh. Khi sự 
tinh tắn đầy đau đớn mãi gia tăng, toàn thân bị nóng cháy, chỉ có 
gia tăng mà không vơi giảm. Dầu ở trong trạng thái đau đớn như 
vậy, nhưng ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài vẫn không thối 
giảm. 

(e) Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của Bồ tát : “ Thật tốt thay 
nếu ta tu tập An chỉ định bằng cách chế ngự thở vô và thở ra.” Bởi 
vậy, với sự tinh tấn không giảm sút, Ngài chế ngự thở vô và thở ra 
ở miệng và mũi khiến không khí không thể đi vào hoặc đi ra. Thế 
nên, luồng khí mạnh đập vào đầu Ngài, hậu quả là Ngài chịu 
những cơn nhức đầu kinh khủng. Ví như cơn đau đớn xảy ra do 
người đàn ông khỏe mạnh bị cột chặt sợi dây vòng quanh đầu rồi 
xiết sợi dây lại. Vào lúc ẫy sự tinh tấn của Bồ tát rất mạnh mẽ, nó 
chăng bị vơi giảm chút nào. Chánh niệm của ngài cực kỳ vững 
chắc và ưu trội. Chẳng bao giờ Ngài đánh mất giác tỉnh. Khi sự 
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tinh tấn đầy đau đớn lập đi lập lại nhiều lần, toàn thân của Ngài bị 
nóng cháy, chỉ có gia tăng mà không vơi giảm. Dù ở trong trạng 
thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí quyết tâm phấn đấu của Ngài 
vẫn không vơi giảm. 

( Lại nữa, Bồ tát lại suy nghĩ như vầy: “ Thật tốt thay nếu ta vẫn tiếp 
tục thực hành pháp An chỉ định (Appänaka Jhãna).” Bởi vậy, bằng 
sự cố gắng không giảm sút, Ngài tiếp tục kềm chế hơi thở vô ra 
qua đường mũi, miệng và tai, như trước. Do đó, hơi thở bị dồn nén 
gây đau đớn dữ dội tựa như đang cắn xé trong bụng của Ngài. Ví 
dụ như một người bán thịt lanh lẹ (hay người phụ việc của ông ta) 
cầm cây dao bén mỗ vào bụng vậy. Vào lúc ấy cũng vậy, sự tỉnh 
tấn của Ngài vẫn mạnh như trước, nó không vơi giảm chút nào. 
Chánh niệm của Ngài vẫn cực kỳ vững chắc và ưu trội. Không bao 
giờ Ngài đánh mất giác tỉnh. Khi sự tinh tấn đầy đau đớn của Ngài 
mãi gia tăng dồn dập; toàn thân nóng cháy, chỉ có tăng mà không 
vơi giảm. Dù ở trong trạng thái đau đớn như vậy, nhưng ý chí 
quyết tâm phần đấu của Ngài vẫn không thối giảm. 

(g) Lại một ý nghĩ khác khởi sanh trong tâm của Bồ tát: “ Thật tốt thay 
nếu ta vẫn tiếp tục tu tập phương pháp An chỉ định (Appanaka 
Jvhana).” Bởi vậy, với sự tình tấn không chùn bước, Ngài tiếp tục 
kềm chế hơi thở vô ra qua đường miệng, mũi và tai như trước. 
Nhân đó, toàn thân của ngài bị đốt cháy đữ dội (đãharoga). Ví như 
một người đàn ông yếu ớt bị hai người đàn ông mạnh khỏe ghì giữ 
hai cánh tay của ông ta và đặt ông ta trên đống lửa lớn, ông ta bị 
đốt cháy như vậy. Vào lúc ấy, toàn thân của Bồ tát ở trong trạng 
thái nóng cháy. Cũng vào lúc ấy, sự tỉnh tấn của Ngài vẫn không 
vơi giảm mà vẫn mạnh như trước. Chánh niệm của Ngài rất rõ 
ràng và vững chắc. Tuy nhiên, vì đớn đau tạo ra do sự tỉnh tấn 
mạnh mẽ nên Ngài không được an lạc. Tuy thế, ý chí quyết tâm 
phân đấu của Ngài vẫn không suy thối. 


Chú ý: Đoạn (a) được trích dẫn từ bộ Jinalankara Tïkã. Đoạn (b) được 
trích dẫn từ bài kinh Mahãsaccaka Sutta. 
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Bị hành hạ bởi sức nóng mãnh liệt đang đốt cháy khắp châu 
thân, Bồ tát kiệt sức và ngã xuống trong tư thế ngồi khi đang đi. (Là 
người có chánh niệm mạnh mẽ, Ngài chỉ ngã xuống trong tư thế ngồi 
trong khi đang đi kinh hành, không té sắp). Khi Bồ tát ngã xuống như 
vậy thì chư thiên có mặt ở gần đó đưa ra ba cách nhận xét. 


(1) Một số chư thiên nói rằng: “ Sa-môn Gotama đã chết.” (2) 
Số khác nói rằng: “ Sa-môn Gotama chưa chết.” (3) Một số khác nữa 
thì nói rằng: “ Sa-môn Gotama không phải đã chết cũng không phải 
đang chết. Sa-môn Gotama đã thành bậc A-la-hán. Đó là tư thế ngồi 
của bậc A-la-hán.” 


Từ chư thiên đưa ra ba lời nhận xét này, những vị mà nói rằng: 
“ Sa-môn Gotama đã chết”, đi đến đức vua Suddhodãna và báo cho vị 
ấy biết rằng: “ Con trai của bệ hạ đã chết.” Khi đức vua hỏi lại: “ Con 
trai của ta đã chết trước khi chứng đắc Phật quả hay sau khi chứng đắc 
Phật quả?” Họ đáp lại rằng: “ Con trai của bệ hạ không có cơ hội để 
thành Phật.Trong khi đang nỗ lực phấn đấu thì vị ấy ngã xuống và 
chết tại đó, trên con đường kinh hành.” “ Ta không tin lời nói của các 
vị chút nào cả. Nếu chưa chứng đắc Nhất thiết trí thì cái chết không 
thê xảy đến cho con trai ta.” Đức vua nhấn mạnh một cách quả quyết. 


Bồ tát tiết độ vật thực 


Khi hồi tỉnh, Bồ tát suy nghĩ như vây: “ Thật tốt thay nếu ta 
thực hành phương pháp nhịn ăn.” Nhân đó, chư thiên nói với Ngài 
rằng: “ Hỡi Bồ tát, bậc Sa-môn cao quý! Đừng nhịn ăn hoàn toàn. Hỡi 
Bồ tát, vị Sa-môn cao quý! Nếu Ngài nhịn ăn hoàn toàn thì chúng tôi 
phải đưa vật thực của chư thiên qua các lỗ chân lông của Ngài và Ngài 
sẽ được nuôi sống bằng vật thực ấy.” Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên 
trong tâm của Bồ tát: “ Nếu ta quyết định không ăn chút nào cả, nếu 
chư thiên cho vật thực qua các lỗ chân lông của ta thì sự tuyệt thực sẽ 
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không còn ý nghĩa gì nữa.” Thê nên, Ngài nói với chư thiên: “ HỡI 
chư thiên, đừng đưa vào vật thực qua các lỗ chân lông của ta. Ta sẽ độ 
vật thực vừa đủ đê giữ mạng sông.” 


Từ đó trở đi, Bồ tát không tuyệt thực, mà chỉ ăn ít dần lại. Với 
bữa ăn trong một ngày, có khi Ngài độ một năm súp lentil, có khi Ngài 
độ một năm súp đậu, có khi Ngài độ một nắm súp ngũ cốc và lúc khác 
độ một nắm súp đậu xanh. Do chỉ ăn một nắm súp đậu như vậy trong 
một ngày nên thân của Bồ tát gầy ốm cùng cực và kiệt quệ. 


Vì dùng quá ít vật thực, nên tứ chi lớn nhỏ của Ngài nhô ra ở 
các chỗ nối các khớp xương, gầy ốm và teo tóp ở những chỗ khác 
giống như những loại cây keo có mắc nối ở mỗi đoạn như cây ãsïka 
và cây kđla. Hai mông của Bồ tát bị nhăn nheo giống như hai cái 
mông của con lạc đà, còn hậu môn thì bị lún sâu vào bên trong. 
Xương sống của Bồ tát lỗi ra và lõm xuống ở những khoảng giữa hai 
đốt xương sống giống như xâu chuỗi lớn. Thịt giữa các đốt xương 
sông lõm xuống tạo thành hình thù xấu xí, thô kệch giống như sườn 
của một cái chòi cũ kỹ. Hai con mắt chìm sâu trong hốc mắt như hai 
bong bóng nước nổi lên trong một cái giếng sâu. Da đầu teo tóp và 
nhăn nheo giống như trái bầu non bị phơi khô dưới nắng. 


Vì da bụng dính vào cột xương sống, nên khi sờ vào da bụng 
thì đụng cột xương sống, và khi sờ cột xương sống thì cũng đụng vào 
da bụng. Khi ngồi vệ sinh thì nước tiêu không ra ngoài vì không có đủ 
vật thực lỏng ở trong bụng để biến thành nước tiêu. Còn nói về phần 
thì chỉ có một hoặc hai viên cứng cỡ bằng hạt cau được thải ra một 
cách khó khăn. Mô hôi toát ra nhễ nhại khắp toàn thân và Ngài đã ngã 
xuống tại chỗ với mặt úp xuống đất. Khi Bồ tát dùng bàn tay xoa vào 
thân thể để làm vơi dịu nỗi đau chút ít, do không được thịt và máu 
nuôi dưỡng, nên lông trên thân của Ngài bị chết ở gốc đã rụng theo 
bàn tay của Ngài khi Ngài sờ đến. 
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Nước da tự nhiên của Bồ tát vốn có màu vàng óng ánh như 
màu của vàng s¿g7mikkha. Nhưng trong số những người trông thấy 
Ngài khi Ngài đang chuyên tâm hành pháp khổ hạnh, họ nói rằng: “ 
Sa-môn Gotama có nước da đen sẵm.” Số khác thì nói rằng: “ Nước 
da của Sa-môn Gotama không phải màu đen sẫẵm, mà màu nâu.” Số 
khác nữa thì nói rằng: “ Da của Sa-môn Gotama không phải màu đen 
sâm cũng không phải màu nâu; nó có màu xám như màu của con cá 


A 


trề. 


(Độc giả của bộ Buddhavamsa này có thê ngừng đọc một lát và 
suy nghĩ: “ Bồ tát thực hành pháp khô hạnh mà người bình thường 
nhận thấy khó thực hiện, không phải trong vài ngày hoặc vài tháng. 
Thực vậy, Ngài thực hành như vậy suốt sáu năm ròng rã. Dù phấn đấu 
như vậy suốt sáu năm dài, nhưng chưa bao giờ Ngài khởi lên ý nghĩ 
như vây: “ Ta chưa thành đạt Nhất thiết trí dù đã thực hành với biết 
bao gian nan. Thôi được, trong tình huống này, ta sẽ trở về hoàng 
cung và được hầu hạ bởi bốn chục ngàn cung nữ có hoàng hậu 
Yasodharä dẫn đầu. Ta sẽ hạnh phúc phụng dưỡng người mẹ GotamT 
và cha Suddhodãna của ta, cùng tám chục ngàn quyến thuộc vẫn còn 
sống của ta.” hoặc “Sau khi thọ hưởng vật thực thượng vị giống như 
vật thực của chư thiên, ta sẽ ở trên chiếc giường lộng lẫy một cách 
sung sướng.” Chắng bao giờ dù một ý nghĩ mơ hồ nhất về một cuộc 
sống phóng đãng và buông thả mà khởi sanh trong Ngài. Đối với 
người bình thường, chỉ nghĩ về lối thực hành các hình thức khổ hạnh 
này, họ cũng không dám nghĩ đến, đừng nói đến việc bắt tay thực 
hành nó. Do đó, nó được gọi là khô hạnh (dukkaracariya). 


Ma vương giả bộ bày tỏ thiện ý đến Bồ tát mong lung lạc 
ý chí của Ngài 


Vào lúc Bồ tát đi xuất gia, Ma-vương (Mãra) đã nói những lời 
mong làm nhụt chí Ngài như sau: “ Hỡi này thái tử Siddhattha, vào 
ngày thứ bảy kê từ hôm nay, xe báu sẽ đến. Đừng đi xuất gia.” Nhưng 
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Bồ tát đáp lại một cách quả quyết: “ Hỡi Ma vương, Ta biết rằng xe 
báu sẽ đến với Ta. Tuy nhiên Ta không muốn thọ hưởng lạc thú của vị 
Chuyên luân vương. Ngươi hãy đi đi! Đừng ở lại đây! Ta sẽ nhiệt tâm 
phần đấu đề chứng đắc Phật quả, nhờ đó khiến mười ngàn thế giới đều 
vang đội.” Kể từ đó Ma vương đã theo sát Bồ tát suốt sáu năm để tìm 
cơ hội đánh bại Ngài với ý nghĩ: “ Nếu những ý nghĩ về dục tầm 
(kamavitakka), hay sân tầm (vyäpädaviakka) hay hại tầm 
(vihiriisavitakka) mà khởi sanh trong dòng tâm của vị ấy thì ta sẽ giết 
vị ấy ngay tại chỗ.” Nhưng kê từ đó suốt sáu năm, Ma vương không 
thể tìm thấy một tả tư duy nảo trong tâm của Bồ tát. 


Sáu năm trôi qua, Ma vương suy nghĩ: “ Thái tử Siddhattha có 
sự tinh tấn vĩ đại. Pháp khô hạnh của vị ấy rất đũng mãnh. Vị ấy có 
thê thành Phật trong một ngày nào đó. Ta nên đến và cho vị ấy một 
vài lời khuyên, nhờ đó khiến vị ấy ngưng tu tập.” Rồi Ma-vương đến 
gặp Bồ tát và nói cho Ngài biết những ý định của hắn. 


(Sau khi thành đạo, Đức Phật đã thuyết pháp đến các vị tỳ khưu 
bài kinh Padhãna Sutta, nói về việc Ma vương đến thuyết phục Ngài 
qua sự thiện ý giả bộ, và Ngài đã đũng cảm đối đáp với Ma vương như 
thế nào. Cuộc đàm thoại giữa Ma vương và Bồ tát sẽ được kể lại bây 
giờ). 


Ma vương đến gặp Bồ tát khi Ngài đang tu tập pháp Chỉ tức 
định (4ppãnaka jhãna) trong khu rừng Uruvela, gần con sông 
Nerañjarã với chí nguyện duy nhất là chứng đạt Niết bàn, Ma-vương 
nói rằng: “ Này bạn thái tử Siddhattha, toàn thân của bạn đã quá gầy 
ốm vì thiếu thịt và máu. Tướng mạo xinh đẹp và nước da của bạn đã 
xấu đi rất nhiều. Cái chết đang đến rất gần, cơ hội sống sót của bạn rất 
mỏng manh, chỉ còn một phần ngàn. Hỡi thái tử Siddhatta, hãy chăm 
lo bản thân may ra bạn có thể sông lâu hơn. Sự trường thọ là tối thắng 
và đáng trân trọng. Nếu bạn sống lâu, bạn có thể làm nhiều việc 
phước. Bạn có thể tạo phước bằng cách thọ giới hoặc tô chức những 
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buổi lễ cúng tế. Có lợi ích gì mà sống như vậy trong rừng và thực 
hành pháp khổ hạnh đến khổ sở và tiều tụy như vậy mà không biết 
liệu sẽ chết hay không. Đề đạt được mục tiêu của bạn là Niết bàn, con 
đường cô xưa ấy quả thật rất khó theo. Thật khó đạt đến và khó bước 
theo con đường như vậy.” 


Bằng cách này, Ma vương đã nói những lời thương cảm bằng 
đầu môi chót lưỡi, tựa như hắn có thiện ý đối với Bồ tát và tựa như 
hắn đang thương xót cho Ngài. (Người bình thường có thể bị thuyết 
phục bởi những lời đường mật như vậy của Ma vương). 


Khi nghe những lời có vẻ đầy thiện ý của Ma vương, Bồ tát quả 
quyết đáp lại rằng: “ Này Ác-ma, ngươi là kẻ chỉ có thể trói buộc 
những chúng sanh không có chánh niệm gồm nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên để họ không thê thoát khỏi luân hồi! Ngươi đến trước mặt 
Ta vì lợi ích của riêng ngươi và với ấn ý gây tai hại và rối ren cho kẻ 
khác.” (Qua những lời này, Bồ tát đã chối từ cuộc viếng thăm với 
thiện ý đầy thâm độc của Ma-vương). “ Ta không ưa thích chút nào về 
loại phước chỉ dẫn đến luân hồi khổ (va/fagãmi). Lễ ra ngươi nên nói 
như vậy với những ai khao khát phước hữu lậu. (Với những lời này, 
Bồ tát phủ nhận lời nói của Ma-vương răng: “ Nếu bạn sống lâu, bạn 
có thê làm nhiều việc phước.”) 


“ Này Ác-ma, có những người không có niềm tin (saddhä) chút 
nào đối với Niết bàn; có những người có niềm tin như vậy nhưng tỉnh 
tấn (wiriya) quá yêu, lại có những người có đủ cả hai, niềm tin lẫn tinh 
tấn nhưng không có trí tuệ (pa#/4), ngươi nên nói chuyện với họ và 
khuyến khích họ nên trân trọng sự sống lâu. Về phần Ta, Ta có sự tin 
tưởng tuyệt đối rằng, nêu phân đấu hết mức thì ngay trong kiếp này Ta 
sẽ giác ngộ Niết bàn — nơi mà thân Ta sẽ ngưng hiện hữu. Ta có sự 
tinh tấn nhiệt tình, có khả năng đốt cháy, và biến tất cả cỏ rác phiền 
não thành tro bụi. Ta có trí tuệ vô song, giống như cái chày sắm sét 
của Đề thích và có thể nghiền nát ngọn núi vô minh (zvij/z) ra thành 
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mảnh vụn. Ta cũng có cả niệm (si) lẫn định (samađji). Niệm giúp 
Ta có thê thành Phật - Bậc không bao giờ quên điều gì đã làm và được 
nói đến trải qua nhiều thế hệ, và định tâm đứng vững trước ngọn 
cuỗng phong của các pháp thăng trầm, giống như cột trụ bằng đá được 
chạm trổ, không lay chuyển trước cơn bão lớn. Nhờ có đầy đủ năm 
đức tánh này giúp Ta có thê đạt đến bờ bên kia của Niết bàn, Ta đang 
xả thân để tinh tấn hành đạo. Với một người như Ta, tại sao ngươi 
muốn bàn về sự trường thọ và tại sao ngươi lại huênh hoang khuyên 
bảo Ta hãy tiếp tục sống? Thực ra, đối với một người chỉ sống một 
ngày trong cõi nhân loại, có sự siêng năng vững chắc và sự kiên trì 
mạnh mẽ, có trí tuệ nhờ An chỉ định (aøpana-samađh;) và thông đạt 
sự sanh và diệt của các danh sắc uân, sống như vậy không đáng ca 
ngợi lắm sao?” (Với những lời này, Bồ tát đã đe dọa lại Ma vương khi 
hắn nói lời dọa dẫm rằng: “ Hỡi thái tử Siddattha, cái chết của người 
đang đến rất gần, cơ hội sống sót của người rất mỏng manh chỉ có một 
phần ngàn.”) 


“ Này Ác ma, gió trong thân Ta, được tạo ra do tốc độ tinh tấn 
trong việc thực hành thiền An chỉ định (appanä-samadhi) có khả năng 
làm khô cạn nước sông Hằng, sông Yamuna. Tại sao nó không thê 
làm khô lượng máu ít ỏi trong thân ta, người mà tâm đang hướng đến 
Niết bàn? Thật vậy, gió này đủ mạnh để làm cạn kiệt. Khi máu trong 
thân ta, dung lượng chừng 4 zmbana, đã khô do gió dồn nén được tạo 
ra bởi sự nỗ lực của ta trong việc hành thiền để chứng ngộ Niết bàn. 
Mật có hai loại, được kết hợp (baddha) và không được kết hợp 
(abaddha); và đàm dung lượng khoảng 4 amba„a, nó che phủ tất cả 
những gì được ăn và nuốt vào trong bụng để mùi thối không bốc ra 
ngoài, và nước tiêu cùng những dưỡng chất cũng chừng 4 ambana, 
chắc chắn cũng khô cạn. Nếu máu, mật, đàm, nước tiểu và dưỡng chất 
khô cạn, tâm của Ta sẽ càng trở nên trong sáng hơn. (Sự cạn kiệt như 
vậy sẽ không khiến Ta rút lui. Vì ngươi không biết rằng tâm của Ta rất 
kiên định nên ngươi nói những lời về “sự yêu thích đời sống” 
(/witanikanfi) như: ° Hỡi thái tử Siddhattha, toàn thân của người rất 
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gầy ốm do mất máu và thịt.` v.v...) Không những tâm của Ta được 
trong sáng mà niệm của Ta, giống như châu báu của vị Chuyển luân, 
và trí tuệ của Ta giống như kim cang chùy bằng kim cương, và định 
của Ta cũng như núi Meru không bị lay chuyển, càng trở nên mạnh 
hơn và vững chắc hơn.” 


“ Dù máu và thịt trong Ta hoàn toàn cạn hết, tâm của Ta vẫn 
tươi tỉnh và càng trở nên trong sáng hơn và đạt đến cảm thọ vô song 
mà chỉ những vị Bồ tát cao quý mới trải qua. Dù toàn thân đã khô héo 
đến mức phát lửa khiến Ta phải kiệt quệ hoàn toàn, tâm của Ta cũng 
không hướng về các dục lạc, như kinh thành và những cung điện của 
nó, có Yasodharä, Rãhula, bốn chục ngàn cung nữ và những người 
hầu, v.v... Này Ác ma, ngươi hãy nhìn vào sự thanh tịnh và tâm chánh 
trực vô song của Ta - người đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la- 
mật.” (Với những lời này, Bồ tát đã chứng tỏ tinh thần kiên cố của 
Ngài). 


Mười loại bỉnh ma 


(1) “ Này Ác Ma, có những vật dục (va/fhu-kãma) hữu tình lẫn 
vô tình, và những phiền não dục (kiesa-kzma), là sự ái luyến 
những vật dục này. Cả hai loại dục này khiến các gia chủ mê muội 
không thấy được Chân lý. Do đó, hai loại vật dục này, va/fhu-kãma 
và kilesa-kama, tạo thành đội quân thứ Nhất của ngươi. Một sỐ gia 
chủ phàm phu (puithujjana) đã chết giữa những tài sản (gihibhoga) 
của chính họ, vì họ không thể rũ bỏ tài sản dù họ biết sự xuất hiện 
của một vị Phật (Buddh uppada dullabha) là khó và đời sống của 
một vị Sa-môn (pabbajitabhava dullabha) khó có được. Đối với 
những vị Sa-môn, thì các vật dụng như y phục, bình bát, thiền 
viện, khu rừng, giường ghế, khăn trải giường mà họ ưa thích và thọ 
hưởng, là tất cả vật chất thuộc dục lạc. Và có những vị Sa-môn còn 
phảm phu chết giữa những vật chất thuộc dục lạc của Sa-môn, gồm 
có bốn thứ: vật thực, y phục, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh được cư 


164 Đại Phật Sử - Tập 2 


(2) 


3) 
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sĩ cũng dường. Họ chết như vậy vì họ không thể buông bỏ chúng, 
dù khi mới xuất gia đã được chỉ dạy, sử dụng cội cây làm chỗ ngụ, 
dùng y phục được may bằng những tâm vải vụn lấy từ những đống 
rác, ăn vật thực do đi bát và dùng nước tiêu bò đen làm thuốc trị 
bịnh. Những gia chủ và những Sa-môn này gặp phải cái chết ghê 
tởm vì bị giam hảm bởi đoàn binh ma thứ Nhất, là vật dục và phiền 
não dục.” (từ bản dịch N¡ssaya của ngài Ledi Sayadaw về bài kinh 
Padhãna). 

“ Sau khi kiên quyết từ bỏ các tài sản thế tục sống cuộc đời Sa- 
môn, một số có chiều hướng hay chán ghét (arz#i) và bất mãn 
(ukkanthita) đời sông Sa-môn, không thích thú trong việc học pháp 
và hành pháp, không thích ấn cư trong rừng, và không thích thực 
hành thiền Chỉ và thiền Quán. Do đó, sự chán ghét (zrzi) và bất 
mãn (ukkanhi:a) tạo thành đoàn binh ma thứ Hai của ngươi.” (Một 
số Sa-môn gặp phải cái chết do bị rơi vào biển sâu của đội binh ma 
thứ Hai). 

“Một số Sa-môn đã thắng phục đội binh ma thứ Hai, khi thọ trì các 
pháp đầu đà (đñuaäga) và vì giới luật của pháp đầu đà rất nghiêm 
ngặt, là pháp buộc họ phải ăn những gì có sẵn như tất cả các loại 
vật thực được trộn chung với nhau; một sỐ không thể ăn theo ý 
thích (nghĩa đen, một sỐ không thể ăn một cách ngẫu nghiền, như 
cách con bò bị khát nước khi được dẫn đến bến nước, uống nước 
một cách ngon lành), và vì họ không được thỏa mãn và lại đói 
bụng, khổ như con giun đất quẳn quại do chạm phải muối. Vì đói 
và khát (khuppipãsa) khởi lên và hoành hành, họ mất đi sự ưa 
thích trong đời sống Sa-môn và bị ám ảnh bởi nỗi khao khát cháy 
bỏng việc ăn vật thực. Sự đói và khát (khuppipasa) này tạo thành 
đội binh ma thứ Ba của ngươi, này Ác ma.” (Một số Sa-môn gặp 
phải cái chết vì họ đắm chìm trong biển đói khát của đoàn binh ma 
thứ Ba). 

“Khi bị hành hạ bởi đói và khát, thân và tâm của một số Sa-môn 
trở nên nhu nhược và tuyệt vọng. Họ nhụt chí, lười biếng và khổ 
sở. Do sự giải đãi (7anđi) khởi sanh, họ không muốn hành đạo. Sự 
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giải đãi này tạo thành đội binh ma thứ Tư của ngươi, này Ác ma.” 
(Một số Sa-môn gặp phải cái chết vì bị đắm chìm trong biến giải 
đãi của đoàn binh ma thứ Tự). 

“ Vị không tiến bộ về mặt tâm linh và trở nên lười biếng, tuyệt 
vọng, họ buồn chán và thối thất. Từ ngày đó, vì hôn trầm và thụy 
miên, họ thường xuôi tay năm ngủ trong tịnh xá, lăn qua lăn lại, 
nằm úp mặt xuống đất. Sự hôn trầm thụy miên (/hinamiddha) này 
tạo thành đội binh ma thứ Năm của ngươi, Ác ma.” (Một số Sa- 
môn gặp phải cái chết vì bị đắm chìm trong biển hôn trầm thụy 
miên của đoàn binh ma thứ Năm). 

“ Ngủ quá độ do lười biếng sẽ gây nên sự bế tắc trong pháp thiền 
và sự u tối trong tâm của họ. BỊ chế ngự bởi tham ái, họ trở nên 
yếu đuôi và bị lẫn lộn trong những việc vụn vặt. Do sợ hãi (bhirw) 
sanh khởi, họ bị dao động vì kinh hãi, và với tâm dao động, họ 
nhằm lẫn cội cây với con voi, con cọp với dạ-xoa. Sự sợ hãi 
(bhiru) này là đội bình ma thứ Sáu của ngươi, Ác ma.” ( Một số 
Sa-môn gặp phải cái chết vì bị đắm chìm trong biển của đội binh 
ma thứ Sáu). 

“ Sau khi khắc phục được sợ hãi và lấy lại can đảm nhờ pháp hành, 
họ có gắng hành thiền nhưng Đạo dẫn đến thiền định và quả đã 
chìm sâu. Do hoài nghỉ (vwicikicchä) sanh khởi, họ không biết chắc 
là họ đã thực sự bước vào Đạo hay chưa về cả hai mặt pháp học và 
pháp hành. Hoài nghi (vicikicch4) này là đội binh ma thứ Bảy của 
ngươi, Ác ma.” (Một số Sa-môn gặp phải cái chết do bị đắm chìm 
trong biển của đội binh ma thứ Bảy). 

“Sau khi bản thân tự khắc phục được hoài nghi (vicikicchä), một 
số nỗ lực hành thiền ngày đêm không gián đoạn. Vì những tướng 
bất thường của thiền khởi sanh trong họ, nên họ sanh ra ngã mạn. 
Do cống cao và ngã mạn (makkha-thambha) sanh khởi; họ không 
hòa đồng với những vị Sa-môn khác; họ phá hoại danh tiếng của 
họ; họ không tôn kính những vị trưởng lão. Sự cống cao và khinh 
mạn này là đạo binh ma thứ Tám của ngươi, Ác ma.” (Một số Sa- 
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môn gặp phải cái chết do bị đắm chìm trong biển của đạo binh ma 
thứ Tám). 

(9) “Sau khi đã khắc phục được công cao và khinh mạn (akkha- 
thambha), họ tiếp tục hành thiền, họ thấy thêm nhiều ấn tướng lạ 
thường hơn và trở nên ngã mạn về sự tiến bộ của họ. Nhiều hình 
thức của ái mạn (aphã-mãna) rất có thể khởi sanh, như họ vui 
thích thỏa mãn vì có nhiều vật cúng dường: họ hài lòng thỏa mãn 
vì tiếng tăm của họ được lan truyền khắp nơi; họ hài lòng thỏa mãn 
vì nhận được những lợi lộc quí hiếm mà không aI có; và họ hài 
lòng thỏa mãn vì danh tiếng và tùy tùng của họ có được do sự 
thuyết giảng tà pháp, khoe khoang ước muốn bắt chánh vì sự gia 
tăng lợi lộc của họ. Những hình thức ái mạn này là đạo binh ma 
thứ Chín của ngươi, Ác ma.” (Một số Sa-môn gặp phải cái chết do 
bị đắm chìm trong biển của đạo binh ma thứ Chín). 

(10) “Một số Sa-môn có sự ái mạn như vậy lại sanh ra tật xấu khác 
là tự tán thán (aff ukkamsana) và chê bai kẻ khác (paravambhana). 
Sự tự tán và hủy tha này là đạo binh ma thứ Mười của ngươi, Ác 


Lê) 


ma. 


“ Này Ác ma, ngươi dùng quyền lực ngăn cản nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên không cho thoát khỏi luân hồi khổ, kẻ có những 
đạo binh to lớn ! Mười pháp này như dục (km2), chán ghét (araii), 
v.v... là những chiến hữu của ngươi. Này Ác ma, kẻ có tâm không 
trong sáng mà hoàn toàn đen tối và đầy tham vọng! Chúng cũng là khí 
giới của ngươi nhằm giết chết từng vị Sa-môn hoặc ân sĩ trên đường đi 
của họ. Những kẻ phàm phu đáng thương mà đức tin, ý chí, tinh tấn và 
trí tuệ của họ yếu ớt và là những kẻ thiếu can đảm, họ không thê 
chống chỏi và thoát ra khỏi sự tấn công của ngươi. Chỉ những bậc anh 
hùng cực kỳ gan dạ, có niềm tin, ý chí, tính tấn và trí tuệ to lớn mới có 
thê đối đầu chống lại và thoát khỏi vòng vây của ngươi. Sau khi chiến 
đấu và kháng cự, sự vượt thoát này có thể đem lại sự an lạc của Đạo, 
Quả và Niết bàn, thoát khỏi những nguy hiểm của gươm đao và những 
loại khí giới khác mà thuộc về mười đạo Ma binh của ngươi, Ác ma.” 
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“ Này Ác ma, Ta muốn ngươi biết về Ta như sau: Vị thái tử 
Siddhattha này, là con người cao quý, bậc anh hùng thực sự, khi ra 
chiến trường không bao giờ lùi đù chỉ một bước. Vị ấy quả thật là vị 
tướng lãnh lỗi lạc, mang trên đầu những bông hoa dũng cảm, những 
bông hoa của loại cỏ muñja được xem là điềm tốt, là anh hùng thực 
sự, là lá cờ chiến thăng. Nếu Ta bị ngươi đánh bại mà rút lui khỏi trận 
chiến và còn sống trong thế gian này, thì quả thật đó là điều xấu hồ, 
nhục nhã và đáng khinh thường. Do đó, hãy xem Ta là người có niềm 
tin vững chắc như vây: “Chết giữa chiến trận tốt hơn là nhận thất bại 
trước sức mạnh của ngươi!? ” 


“ Vì trong thế gian này, có những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
trong chiến trận phiền não, mặc chiếc y vàng và trang bị đầy đủ những 
món vật dụng như là bộ yên cương của họ, nhưng thiếu sức mạnh, sẽ 
bị mười đạo binh Ma của ngươi đánh bại. Như vậy, họ giống như 
những người không có ánh sáng của các đức như giới, v.v... đành phải 
chìm vào bóng tối. Vì họ bị khống chế bởi mười đạo binh của ngươi, 
này Ác ma, nên họ không còn cách nào có thể biết được con đường 
của bánh xe Pháp bảo, đó là Thất giác chi (Bojjhaaga) - con đường tối 
thắng mà chư Phật Độc giác và Thinh văn Phật bước vào để đạt Niết 
bàn. (Do đó, Ta là người sẽ đánh bại mười đạo bình của ngươi và 
øiương cao lá cờ chiến thắng).” 


Nghe Bỏ tát nói những lời cương quyết như thế, Ma vương 
đành biến mất khỏi chỗ ấy mà không thể đối đáp được một lời. 


Những điểm đáng nghỉ vấn 


Trong chương nói về khô hạnh (dukkaracariya) này, một sỐ 
điểm nghi vấn có thể được nêu ra : “ Phải chăng Bồ tát không thê 
thành Phật nếu không thực hành dukkaracariya?” (Nghĩa là : “ Phải 
chăng Phật quả chỉ được chứng đắc qua sự thực hành dukkaracariyä?” 
hoặc “Phải chăng Phật quả không thể chứng đắc nếu không có pháp 
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hành dukkaracariya?” Câu trả lời : “ Có hay không có dukkaracariyä, 
Bồ tát vẫn có thể thành Phật vì Ngài đã thực hành viên mãn các pháp 
Ba-la-mật (param), các pháp xả ly (caãga) và các hạnh (cariya).” 


“ Nếu Phật quả có thể xảy ra mà không cần đến dukkaracariyä, 
thì tại sao Bồ tát thực hành pháp ấy một cách cần mẫn như vậy?” Phần 
vì Ngài muốn chứng tỏ trước nhân loại, chư thiên và Phạm thiên sức 
tinh tấn vô song của Ngài và phần vì Ngài đã suy xét rằng tâm của 
Ngài sẽ tràn ngập hỉ lạc mỗi khi nhớ lại những đức tính tinh tấn của 
Ngài sau khi chứng đắc Phật quả nên Bồ tát đã thực hành 
dukkaracariya một cách cần mẫn như vậy. Ví như một vị vua thọ 
hưởng vương quyền do sự kế vị theo thông lệ mà không phải bỏ công 
chiến đấu với kẻ thù; khi đứng giữa chánh cung, vị ấy không thê có sự 
vui sướng to lớn như vị hoàng đề dành được vương quốc sau khi chiêu 
tập quân binh đã đánh bại và chiến thắng kẻ thù. Thực vậy, vị hoàng 
đề ấy rất vui sướng khi nghĩ rằng: “ Ta đã có được vương quyền này 
nhờ đã hành động như vậy, tại chỗ như vậy và nhờ chiến thắng kẻ thù 
bằng cách như vậy, như vậy.” 


Một cách trả lời khác là: Bồ tát thực hành dukkaracariyä vì 
Ngài muốn làm gương cho các đệ tử sau này. Những đệ tử tương lai 
ây khi biết về sự thực hành dukRaracariya của Bồ tát sẽ suy tư như 
vây: “ Ngay cả Đức Thế Tôn cũng chứng đắc Nhất thiết trí chỉ sau khi 
thực hành dukkaracariya, dù Ngài đã thực hành viên mãn các pháp 
ba-la-mật trong bốn a-tăng-kỳ (zsazkkheyya) và một trăm ngàn đại 
kiếp. Còn chúng ta thì như thế nào đây? Có lẽ chúng ta sẽ chứng đắc 
Đạo Tuệ (magga-ñãna) chỉ khi nào chúng ta tự mình nỗ lực trong 
pháp thiền. Khi nhận ra sự thật, họ sẽ tin rằng sự tỉnh tấn trong việc 
hành thiền (padhãna viriya) là điều đáng làm. 


Khi họ đã tin tưởng như vậy và tự thân nỗ lực tinh tấn, họ có 
thê chấm dứt sanh, già và chết (Mibbzna). Do đó, Bồ tát thực hành 
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dukkaracariyä do lòng bï mẫn của Ngài đối với các đệ tử trong tương 
lai bằng cách làm gương cho họ. 


Theo thông lệ, mỗi vị Bồ tát trong kiếp cuối cùng của các Ngài 
đều thực hành đukkaracariyä ít nhất là bảy ngày; Đức Phật của chúng 
ta cũng làm như vậy và Ngài đã thực hành dukkaracariya trong sáu 
năm. Nhưng Ngài thành Phật không phải do đukkaracariya của Ngài. 
Thực ra, Ngài chứng đắc Phật quả chỉ nhờ pháp Trung đạo (Majjhima 
patiparri). Bồ tát thực hành dukkaracariyä đề cho thế gian cùng với 
chư thiên thấy răng đó không phải là con đường dẫn đến Đạo. 


Tuy có một số Bồ tát thực hành khổ hạnh trong thời gian ngắn 
là bảy ngày hoặc một tháng hoặc gần như thế. Tuy nhiên, Bồ tát của 
chúng ta đã thực hành trong sáu năm do kết quả của một ác nghiệp về 
lời nói, mà Ngài đã gây nên khi Ngài sanh làm Bà-la-môn Jotipala 
trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa vì do ngã mạn về dòng dõi, Ngài 
đã nói lời xúc phạm Đức Phật Kassapa: “ Làm sao vị Sa-môn đầu trọc 
này có thê giác ngộ Đạo Tuệ và Nhất thiết trí, là pháp khó thành đạt ?” 
(Majjhima T1k3). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 6 


BÔ TÁT THỰC HÀNH PHÁP KHÔ HẠNH 
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CHƯƠNG 7 
SỰ CHỨNG ĐẮC PHẬT QUÁ 
Sự thay đối đường lối thực hành 


Sau khi Bồ tát đã thực hành xong các pháp khổ hạnh 
(dukkaracariyđ) trong sáu năm, như đã được trình bày ở trước, thời 
gian lúc ấy vào khỏang mồng một tháng tư (Vesãkha) của năm 103, 
lịch Mahã Era. Vào lúc ấy Bồ tát khởi lên ý nghĩ như sau: 


“ Các vị Sa-môn (Sœmana) và Bà-la-môn (Brahmana) trong 
quá khứ, thực hành đukkaracariyä, chỉ có thê chịu đựng bấy nhiêu đau 
đớn là hết mức, họ không thể chịu đựng nhiều đau đớn hơn những gì 
Ta đang trải qua. Các vị Sa-môn và Bà-la-môn trong tương lai, thực 
hành đukkaracariyä, cũng sẽ chịu đựng chỉ bấy nhiêu đau đớn và khô 
nhọc là hết mức, họ sẽ không chịu đựng nhiều đau đớn hơn mà Ta 
đang trải qua. Các vị Sa-môn và Bà-la-môn trong hiện tại, khi thực 
hành đukkaracariyä, cũng chỉ có thể chịu đựng bấy nhiêu đau đớn và 
lao khổ là hết mức, họ không thê chịu đựng nhiều đau đớn hơn mà Ta 
đang trải qua. Ta đã nỗ lực hết mức theo cách này, thế mà ta vẫn chưa 
chứng đắc Giác ngộ (Sabbaññufa-ñãna), chưa chứng đắc Phật quả. Có 
lẽ có một cách thực hành khác, một con đường khác để chứng ngộ 
Nhất thiết trí, để chứng đắc Phật quả.” 


Khi tiếp tục suy xét như vậy, Ngài bắt đầu nhận biết rằng Ngài 
đã từng đi vào pháp niệm hơi thở (Znapana) và nhập vào sơ thiền 
trong khi đang ngồi dưới bóng cây táo hồng trong dịp lễ Hạ điền do 
phụ vương của Ngài, là vua Suddhodãna đứng ra chủ trì. Rồi Ngài 
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nhận ra rằng sự thực hành pháp niệm hơi thở để nhập vào sơ thiền 
chắc chăn là chánh đạo, là lối thực hành đúng đăn đề chứng đắc Nhất 
thiết trí, Phật quả. Ngài lại suy xét thêm: ““Iại sao Ta lại sợ sự an lạc 
của thiền mà có thể giác ngộ được qua sự thực hành thiền chỉ đề mục 
Hơi thở (đnapand). Đó là sự an lạc phát sanh do sự xuất ly 
(nekkhamma) và từ bỏ hoàn toàn các dục lạc. Ta chắc chắn không sợ 
sự an lạc trong sự nhập định của pháp thiền chỉ, đề mục Hơi thở.” 


Bồ tát lại tiếp tục suy xét: ““ Ta không thê nào dốc tinh tấn và tu 
tập pháp thiền chỉ đề mục Hơi thở bằng tắm thân bị cạn kiệt và gầy 
ốm của ta. Sẽ tốt hơn nếu khi độ một ít vật thực cứng và thô như cơm 
để làm cho tắm thân gầy yêu này được khỏe mạnh và tươi sáng trở lại, 
trước khi Ta phấn đấu để chứng đắc thiền định qua đề mục niệm Hơi 
thở.” Sau khi đã suy xét như vậy, Bồ tát lẫy cái bát nơi Ngài cất, rồi đi 
vào thị trần Sena đề khất thực và bồi dưỡng cho tắm thân gầy ốm, héo 
mòn của Ngài bằng bất cứ vật thực nào nhận được từ việc đi khất 
thực. 


Trong vòng hai hoặc ba ngày, sức mạnh và các hảo tướng của 
bậc đại nhân (maha-pữrisa lakkhan3) biến mất trong thời gian Ngài 
thực hành dukkaracariya, nay xuất hiện trở lại rõ rệt như xưa và thân 
của Bồ tát lại tươi sáng như vàng ròng. 


(Ở đây điều đặc biệt cần lưu ý là vào lúc Bồ tát quán về Chánh 
đạo dẫn đến giác ngộ Nhất thiết trí, chứng đắc Phật quả, sau khi từ bỏ 
dukkaracariya, Ngài quán xét đúng đắn rằng tám thiền chứng hợp thế 
mà Ngài đã thành đạt sau khi gặp hai vị giáo chủ Alara và Udaka chỉ 
là nền tảng của luân hồi khổ (vz//apãdaka). Ngài cũng đã quán xét 
rằng sự định tâm trong đề mục niệm Hơi thở (anapana) được tu đạt 
dưới bóng cây táo hồng, trong khi phụ vương của Ngài, là vua 
Suddhodãna, đang chủ trì cuộc lễ hạ điền, là con đường đúng đắn để 
giác ngộ Nhất thiết trí, để chứng đắc Phật quả, vì pháp thiền chỉ đề 
mục Hơi thở (ãnapana) là một phần của pháp niệm thân 
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(kãyagaräsari), và nền tảng của thiền Quán (Vipassana) dành cho tất 
cả chư Bồ tát). (Mũilapannäsa TIkã, vol. I) 


Nhóm năm đạo sĩ rời bỏ Bồ tát 


Theo pháp tánh (2hamnaza) thì khi Bồ tát sắp chứng đắc Phật 
quả sau khi hoàn thành thực hành dukkaracariya, các vị Sa-môn hầu 
cận rời bỏ Ngài với lý do này hay lý do khác, hoặc chính Ngài rời bỏ 
họ. Đúng như vậy, khi Bồ tát bắt đầu bồi dưỡng lại cho cơ thể của 
Ngài bằng cách độ bất cứ món cơm thô nào mà Ngài nhận được khi 
khất thực, thì nhóm năm vị Sa-môn xem thường Ngài, thất vọng than 
vãn rằng: “ Sa-môn Gotama đã nghiêng về pháp hành lợi dưỡng. Vị ấy 
đã từ bỏ pháp thiền và trở lại tích lũy vật chất.” Theo pháp tánh, họ rời 
bỏ Bồ tát và đi đến Isipatana, vườn Nai gần Varanasi nơi mà chư Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên. 


Khi nhóm năm vị tỳ khưu rời bỏ Bồ tát vào ngày đầu tháng 
Citta và đi đến Migadaya, vườn Nai. (Thật ra, vào thời điểm đó Bồ tát 
đã hoàn tất việc thực hành đukkaracariyä). Ngài sống đơn độc, có 
được mức độ yên tĩnh cao dẫn đến sự tiến bộ phi thường và sự tăng 
mạnh về sự định tâm. Sống trong cảnh vắng vẻ hoàn toàn như vậy 
trong mười lăm ngày, hành thiền và tạo ra sự tiến bộ. Nửa đêm lúc gần 
sáng của ngày mười bốn tháng tư (tháng Vesäkha), Bồ tát chợp ngủ và 
thấy năm điềm mộng lớn. 


Năm đại mộng 
Năm đại mộng của Bồ tát diễn ra như sau: 


(1) Bồ tát mơ thấy mình năm trên mặt đất là giường, tựa đầu trên dãy 
núi Himalaya là gối, tay trái đặt trên biển phía Đông, tay phải đặt 
trên biển phía Tây, và hai chân đặt trên biển phía Nam. Điềm 
mộng đầu tiên này báo rằng Ngài sẽ chứng đắc Nhất thiết trí và trở 
thành một vị Phật giữa nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. 
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(2) Ngài mộng thấy một loại cỏ có tên là 77riya, thân của nó màu đỏ 
nhạt và kích cỡ bằng cái ách xe bò, cây cỏ này mọc lên từ rốn của 
Ngài và khi Ngài đang nhìn thì nó lớn dần, đầu tiên nửa hắc tay, 
rồi đến một hắc tay, một sãi tay, một /z, một øãvw/a, nửa do tuần, 
một do tuần, v.v... cứ cao dần như thế cho đến khi nó chạm đến 
bầu trời và đứng yên ở đó. Điềm mộng thứ hai này báo rằng Ngài 
sẽ có khả năng thuyết giảng Bát Chánh đạo (4/hangika-magga), là 
con đường Trung đạo (Majjhima-pafipadä), đến chư thiên và nhân 
loại. 

(3) Ngài mộng thấy một đàn giòi, thân trăng đầu đen đang bò lên lúc 
nhúc đầy cả hai chân từ bản chân đến đầu gối. Điềm mộng thứ ba 
này báo răng sẽ có nhiều người (đầu đen) mặc y phục màu trắng sẽ 
tôn kính Đức Phật và quy y (Mahasaranagamana) Ngài. 

(4) Ngài mộng thấy bốn loại chim có màu xanh, vàng, đỏ và xám bay 
đến từ khắp bốn hướng và khi chúng sà xuống dưới chân của Ngài 
thì tất cả đều hoàn toàn biến thành màu trắng. Điềm mộng thứ tư 
này báo rằng chúng sanh từ bốn tầng lớp của xã hội, gồm có giai 
cấp Khatiya (Sát-đế-ly - vua quan), giai cấp Bà-la-môn, giai cấp 
thương nhân và giai cấp nghèo khổ, sẽ tín thọ lời dạy của Đức 
Phật, xuất gia tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

(5) Ngài mộng thấy rằng Ngài đang đi tới đi lui trên một núi phân lớn 
mà không bị lắm lem chút nào. Điềm mộng thứ năm này báo răng 
sẽ có sự hoạch đắc to lớn về bốn món vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ ngụ và thuốc chữa bịnh và Ngài thọ dụng chúng mà không hề 
có chút luyễn ái hoặc chấp thủ chúng. 


Bôn nguyên nhân sanh mộng 
Các giâc mộng được tạo ra bởi bôn nguyên nhân sau đây: 


(1)Do sự rối loạn tiêu hóa. (2) Do những kinh nghiệm của quá khứ. 
(3) Do chư thiên hóa ra. (4) Điềm báo một biến cố nào đó sẽ xảy ra. 
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(1) Do sự rối loạn tiêu hóa, như hoạt động không bình thường của 
mật, v.v... người ta mơ thấy những giấc mộng hãi hùng như bị rơi 
xuống từ trên núi cao, bị lơ lửng trong không trung, bị rượt đuôi bởi 
các loại thú dữ như voi, ngựa hoang, sư tử, cọp beo, v.v... hoặc bởi 
những người hung ác. 

(2) Do những trải nghiệm của quá khứ, người ta mộng trông thấy, 
nghe và đang sử dụng những vật đã trông thấy, đã nghe hoặc đã sử 
dụng trước kia. 

(3) Tất cả những loại cảnh giả, ảnh ảo do chư thiên hóa hiện trong 
giác mộng của người, cảnh đẹp nếu họ muốn đem lại điều tốt đẹp 
cho người kia, hoặc cảnh xấu nếu họ muốn đem lại điều rủi ro cho 
người kia. Người ta trông thấy tất cả những cảnh này do thần lực 
của chư thiên. 

(4) Khi mơ thấy điềm mộng, người ấy sẽ thấy những cảnh vừa lòng 
hoặc nghịch ý báo trước biến cố sẽ xảy ra do kết quả của nghiệp 
thiện hoặc bất thiện trong quá khứ. Những giấc mộng giống như 
giác mộng của hoàng hậu Mahã Mãyã về việc thọ sanh người con 
trai, hoặc giống như giác mộng của vua Kosala báo trước 16 đại sự, 
hoặc giống như 5 Đại mộng của Bồ tát. 


Trong 4 loại giấc mộng này, những giấc mộng được tạo ra do 
(1) rỗi loạn tiêu hóa và do (2) những kinh nghiệm quá khứ thường 
không đúng, (3) những giấc mộng do chư thiên hóa hiện thì có thể 
đúng hoặc không đúng với thực tế. Thực vậy, khi chư thiên hóa hiện 
thì có thể đúng hoặc không đúng với thực tế; khi chư thiên phẫn nộ, 
họ thường cho thấy những cảnh sai sự thật trong giấc mộng như là 
một mưu mẹo để gây ra tai họa (xem câu chuyện ở dưới) (4) Những 
câu chuyện báo trước những biến cô sắp xảy ra thường đúng với thực 
tỂ. 


Câu chuyện chư thiên tạo ra những cảnh sai sự thật trong giác 
mộng xuất phát từ sự phẫn nộ của họ 
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Tại tịnh xá Nãga, xứ Rohana, thuộc hải đảo Sihala, vị sư trụ trì 
sai người đốn hạ một cây thiết mộc lớn mà không thông báo với chư 
Tăng. Vị thọ thần (rukkha deva) ở trong cây thiết mộc ấy, đầu tiên tạo 
ra những giấc mộng đúng trong giắc ngủ của vị trụ trì kia để đánh lừa 
vị này tin vào những giấc mộng ấy. Sau khi lấy được lòng tin của vị 
này, vị thiên mới bảo với vị này trong giấc mộng rằng: “ Bạch đại đức, 
sau bảy ngày nữa kế từ hôm nay, đức vua, người hộ độ của đại đức sẽ 
chết.” Sư trụ trì tin vào những lời này, bèn báo tin dữ này đến các 
cung nữ của vua, hay tin đữ họ đồng loạt khóc. Đức vua cho gọi họ 
đến và hỏi duyên cớ. Họ bèn kế lại những lời mà vị sư trụ trì đã nói. 
Đức vua chờ đợi qua từng ngày, nhưng khi bảy ngày đã trôi qua mà 
vua vẫn còn sống, vị ấy tức giận truyền lịnh chặt tay chân của sư trụ 
trì. (Câu chuyện này được nêu ra trong cuốn II của bộ Sãrattha DTpanT 
TIk3). 


Bốn loại giấc mộng kể trên dành cho những kẻ phàm phu, 
những bậc thánh Nhập lưu (So/ãpanna), bậc Nhất lai (Sakadägami) và 
bậc Bất lai (Anagimi) vì họ chưa rủ sạch điên đảo vọng tưởng 
(vial!ãsa). Các vị A-la-hán đã viễn ly điên đảo vọng tưởng thì không 
còn mộng thấy những giấc mơ như vậy. 


Về thời gian, các giấc mộng xảy ra vào ban ngày, trong canh 
đầu, canh giữa hoặc canh cuối của đêm thì thường là không đúng. 
Những giấc mộng xảy ra vào lúc gần sáng khi vật thực trong bụng đã 
được tiêu hóa và chất dinh dưỡng từ đó được truyền đi khắp cơ thể thì 
có khả năng đúng. Một giấc mộng mang điềm tốt thường đem đến 
điều may mẫn; còn giấc mộng có điềm xấu thường đem đến điều rủi 
ro, tai họa. (Những chỉ tiết này được rút ra từ những bài trình bày về 
bài kinh Mahãsupma, trong Brahmana Vagsa, Catutthapannäasaka 
Pañcaka Nipata của Chú giải Tăng chi bộ kinh). 


Năm đại mộng kê trên không xảy đến với người phàm phu, hay 
vua chúa, hay Chuyển luân vương, hay các đại đệ tử, hay chư Độc 
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giác Phật và chư Phật Toàn Giác. Chỉ chư Bồ tát mới thấy những giấc 
mộng như vậy. Bồ tát của chúng ta thấy năm Đại mộng kể trên sau 
nửa đêm, ngay trước khi mặt trời mọc, vào ngày 14 tháng Vesakha ( 
tháng Tư) của năm 103, lịch Mahã Era. 


Bồ tát tự giải Năm Đại mộng 


Sau khi tỉnh giấc, Bồ tát ngồi kiết già, suy nghĩ về Năm Đại 
mộng và kết luận: “Nếu Ta mơ thấy Năm Đại mộng này khi đang 
sống tại kinh đô Kapilavatthu, thì có lẽ Ta sẽ kế lại với phụ vương, 
vua Suddhodãna, hoặc kể lại với mẹ của Ta, nếu bà còn sống. Nhưng 
bây giờ, trong khu rừng Uruve|ãä này, không có ai lắng nghe Ta kế lại 
Năm Đại mộng ấy và diễn giải chúng. Thôi vậy, Ta sẽ tự mình giải 
lây.” Và rồi Ngài tự giải năm điềm mộng như vây: Điềm mộng thứ 
nhất báo trước sự chứng đắc những lợi ích như thế như thế, điềm 
mộng thứ hai báo trước sự hoạch đắc như vậy như vậy, v.v... như đã 
được trình bày ở trên. 


Sự cúng dường món cơm sữa Ghana của nàng Sujãtä 


Sau khi mộng thấy năm Đại mộng và tự mình diễn giải ý nghĩa 
của chúng, Bồ tát kết luận rằng: “ Sự thật là Ta sẽ chứng đắc Phật quả 
chính ngày hôm nay.” Khi mặt trời ló dạng vào ngày rằm tháng tư, 
Ngài tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi chỗ ấy, đi đến cây đa to lớn 
(banyan), nơi mà con gái của một vị trưởng giả, nàng Sujãtã, hăng 
năm đến cúng dường lễ bái. Đến nơi, Ngài dừng lại và ngồi xuống 
dưới cội cây, mặt quay về hướng đông và đợi đến giờ đi khất thực. 
Trong lúc ấy, toàn thể cây đại thọ sáng rực lên do hào quang phát ra từ 
thân của Bồ tát. 


Vào lúc Ấy, tại thị trấn Sena, trong khu vực của khu rừng 
Uruvelä, người con gái của vị trưởng giả SenänI, tên nàng là SuJäatã, 
khi đến tuổi dậy thì, đã cầu nguyện dưới cội cây banyan như sau : “ 
Kính thưa thọ thần của cây banyan, nếu con được gã vào một gia đình 
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giàu có cùng giai cấp, con sẽ cúng lễ đến ngài món cơm sữa Ghana.” 
Lời cầu nguyện của nàng Sujãta được thành tựu. Thế nên, cứ đến ngày 
rằm tháng tư hăng năm thì nàng Sujãtã đem món cơm sữa đến cúng 
dường vị thọ thần của cây banyan. 


(Khi đọc lý do nàng Sujãtã cúng dường món cơm sữa, nếu độc 
giả không suy xét kỹ, có thể nghĩ rằng Sujãtã cúng lễ món cơm sữa 
đến thọ thần của cây banyan lần đầu tiên vào ngày rằm tháng tư, ngày 
Bồ tát chứng đắc Phật quả. Thực ra, lời cầu nguyện đã được thành tựu 
và sự cúng dường món cơm sữa đến thọ thần banyan tính đến thời 
gian ấy thì được khoảng 20 lần. 


Nàng Sujãtã đã sửa soạn món cơm sữa một cách kỹ lưỡng để 
làm lễ vật cúng dường đến thọ thần banyan vào ngày rằm tháng tư ấy, 
khi Bồ tát đã thực hành xong sáu năm khổ hạnh. Nàng chuẩn bị trải 
qua những bước sau đây: (1) Đầu tiên nàng cho một ngàn con bò sữa 
đến ăn ở rừng cây cam thảo, rồi sữa lấy được từ một ngàn con bò này 
được dùng đề nuôi năm trăm con bò sữa khác. (2) Sữa của 500 con bò 
này được dùng để nuôi hai trăm năm mươi con bò khác. (3) Lần nữa, 
sữa của 250 con bò này được dùng để nuôi một trăm hai mươi lăm con 
bò khác. (4) Rồi sữa của 125 con bò này được dùng để nuôi sáu mươi 
bốn con khác. (5) Rồi sữa của 64 con bò này được dùng để nuôi ba 
mươi hai con khác. (3) Rồi sữa của 32 con bò này được dùng để nuôi 
mười sáu con khác. (7) Rồi sữa của 1ó con này được dùng để nuôi 8 
con bò khác. Như vậy, nàng Sujãtã đã theo tuần tự mà tạo ra một 
lượng sữa cực kỳ bổ dưỡng và thơm ngon để nấu thành món cơm sữa. 
(Bài này được kể lại trong Chú giải Bốn sanh Kinh) 


Theo bộ Jinalankãra TTkã thì nàng Sujãtã đầu tiên cho một trăm 
con bò sữa đến ăn ở rừng cây cam thảo. Rồi một trăm con bò sữa khác 
sanh ra từ một trăm con bò trước, nàng cũng cho vảo ăn trong rừng 
cây cam thảo Ấy. Và cứ thế cho đến một trăm con bò sữa thuộc thế hệ 
thứ bảy cũng được công nương SuJãtã cho vào ăn trong rừng cây cam 
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thảo. Đên thê hệ bò sữa thứ bảy nàng mới lây sữa của chúng và đem 
nâu cơm sữa Ghana. 


Với ý định rằng: “ Ta sẽ dâng lễ món cơm sữa Ghana vào sáng 
sớm ngày mai,” nàng Sujãtã đã thức dậy lúc sáng sớm của ngày rằm 
tháng tư và cho người lấy sữa từ tám con bò sữa nói trên. Những bê 
con sanh ra từ tám con bò mẹ ấy cũng không đến bú sữa nơi mẹ của 
chúng. Và kỳ lạ thay, ngay khi những bình sữa được đặt dưới vú của 
những con bò sữa thì sữa chảy xuống liên tục đến đầy bình mà không 
cần đến bàn tay của con người nặn. Trông thấy cảnh tượng kỳ diệu ấy, 
nàng Sujãtã đã tự tay bưng những bình sữa ấy đem đồ vào nôi và tự 
tay nhúm lửa, đích thân nấu món cơm sữa Ghana. 


Sự trợ giúp của chư thiên và Phạm thiên 


Khi món cơm sữa Ghana đang được nấu như vậy thì (1) những 
bong bóng lớn nổi lên và quay tròn theo chiều kim đồng hồ nhưng 
chăng có một giọt nhỏ nảo tràn ra ngoài; (2) không có một chút khói 
nào bốc lên từ dưới lò; (3) Bốn vị Thiên vương - những vị hộ trì thế 
gian, đến và đứng canh giữ lò; (4) Đại Phạm thiên cầm cái lọng đứng 
che trên cái nồi cơm sữa Ghana; (5) Đề thích sắp những cây củi cho 
băng phẳng và đốt lửa; (6) chư thiên dùng năng lực thần thông thâu về 
những chất bố dưỡng dành cho chư thiên, và nhân loại đang sống khắp 
bốn châu, có hai ngàn hải đảo nhỏ bao quanh. Tựa như họ đang lấy 
mật từ những tô mật ong ở trên các cành cây. Rồi đem những chất bô 
dưỡng đã thâu gom như vậy đồ vào nồi cơm sữa Ghana. 


Chú thích : Những lúc khác, chư thiên thường đưa những chất 
bổ dưỡng ấy vào mỗi miếng vật thực của Đức Phật khi Ngài đang ăn. 
Tuy nhiên, trong hai trường hợp đặc biệt, ngày Đức Phật chứng đắc 
Phật quả và ngày Ngài viên tịch Đại Niết bản, thì chư thiên bỏ những 
chất bồ trên vào trong nồi vật thực. 
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Sau khi trông thấy nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong một ngày tại 
nơi nồi cơm sữa đang được nấu, nàng Sujãtã cho gọi người tớ gái 
Punnã đến và bảo rằng: “ Này Punnã con, ngày hôm nay thọ thần 
banyan của chúng ta xem ra có tâm trạng vui vẻ. Hai mươi năm qua, 
ta chưa bao giờ chứng kiến những điều kỳ lạ như vậy. Hãy gấp rút đi 
đến cây banyan và quét dọn sạch sẽ chỗ ngụ của vị thọ thần ây.” 
Người tớ gái Punnã vội vàng đi đến cây banyan và trông thấy Bồ tát 
đang ngồi dưới cội cây, mặt nhìn về hướng đông và khắp cây banyan 
đều phát ra ánh sáng màu vàng do hào quang phát ra từ thân của Bồ 
tát. Người tớ gái Punnã lấy làm kinh sợ và nghĩ rằng: “Hôm nay thọ 
thần Banyan đã đi xuống khỏi cây. Theo ta nghĩ, vị ây dường như ngồi 
ở đó đề tự tay nhận lấy lễ vật cúng đường.” Rồi nàng vội vã chạy về 
nhà và thưa lại mọi chuyện với nàng SuJãatä. Nghe qua những lời của 
người tớ gái, nàng Sujãtã cảm thấy rất vui mừng và nói rằng: “ Kê từ 
hôm nay, con sẽ là đứa con gái lớn của ta.” Rồi ban tặng cho người tớ 
gái Punnã tất cả y phục và đồ nữ trang phù hợp với vị trí đứa con gái. 


Theo thông lệ (dhamưnafa), vỊ Bồ tát sẽ thọ lãnh món cơm sữa 
Ghana vào ngày vị ấy thành Phật; và vật thực dâng đến Bồ tát được 
đựng trong cái bát bằng vàng. Rồi, nàng Sujãtã với ý nghĩ rằng : “ Ta 
sẽ đặt món cơm sữa Ghana trong cái bát băng vàng,” rồi lấy cái bát 
vàng ở trong phòng của nàng. Đoạn nàng nghiêng cái nồi cơm sữa và 
trút nó vào bát bằng vàng cho đến giọt cuối cùng như giọt nước lăn 
xuống từ ngọn lá sen. Toàn thê lượng cơm sữa vừa đủ để làm đầy cái 
bát đến ngang miệng, không hơn không kém. 


Sujãtã đặt bát ấy trong một cái bát bằng vàng khác và phủ lên 
băng một tắm vải trắng tinh. Rồi nàng mặc vào bộ y phục lộng lẫy và 
trang sức rực rỡ, đặt bát sữa lên đầu, nàng đi đến cây banyan. Thấy Bồ 
tát đang ngồi dưới cội cây và quá đỗi vui mừng nhằm tưởng đó là thọ 
thần, nàng đến gần trong thái độ khiêm cung và tôn kính. Sau khi đã 
dừng lại ở một nơi phải lẽ và để xuống bát sữa mà nàng đang đội trên 
đầu, đở nắp khăn ra và mang một cái bình bằng vàng đựng nước thơm 
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được ngâm bằng tất cả các loại hoa thơm, nàng tiếp tục tiễn đến phía 
Bồ tát và đứng gần Ngài. 


Cái bát bằng đất mà Phạm thiên Ghatikãra đã dâng tặng Bồ tát 
lúc Ngài xuất gia đã theo Ngài suốt sáu năm thực hành khô hạnh, bỗng 
biến mất vào lúc công nương Sujãtã đến dâng món cơm sữa Ghana. Vì 
không trông thấy cái bát, Bồ tát đưa bàn tay phải ra để nhận lấy nước. 
Công nương SuJãätä bèn dâng cúng bát cơm sữa Ghana và đặt nó trong 
đôi tay của Bồ tát. Bồ tát nhìn công nương Sujãtã, hiểu rõ cách nhìn 
của Ngài, nàng kính cần thưa rằng: “ Kính lạy Ngài, con xin dâng 
cúng đến Ngài món cơm sữa Ghana trong cái bát bằng vàng. Mong 
ngài hoan hỉ thọ nhận nó cùng với cái bát bằng vàng và đi bất cứ nơi 
nào Ngài thích.” Rồi nói lời khấn nguyện: “ Ước nguyện của con đã 
được thành tựu, cầu mong ước nguyện của Ngài cũng được thành 
tựu.” Nàng rời đi mà không hề luyến tiếc chút nào về cái bát bằng 
vàng đắt giá ấy, tựa như nó là chiếc lá úa vàng. 


Bồ tát cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau khi đi vòng quanh 
cây banyan, Ngài đi tiếp đến bờ sông Nerañjarä mang theo cái bát 
bằng vàng có đựng cơm sữa Ghana. Ở dòng sông Nerañjarä, có bãi 
tắm tên Supparirthita nơi chư Bồ tát đến và tắm vào ngày chư vị đắc 
Phật quả. Sau khi tắm xong, Bồ tát ngồi dưới bóng mát của một cội 
cây, mặt hướng về phía đông. Rồi Ngài đem món cơm sữa vắt thành 
bốn mươi chín vắt lớn bằng trái cau già và ăn hết những vắt cơm ấy 
mà không uống nước. Bốn mươi chín vắt cơm sữa Ghana ấy, sau khi 
ăn vào biến thành chất dinh dưỡng (Zhzra) để nuôi sống Ngài đủ bốn 
mươi chín ngày (safasatfäha), khi Ngài đang ngụ trong khu vực gần 
cây bồ-đề sau khi chứng đắc Phật quả. Suốt bốn mươi chín ngày này, 
Đức Phật trú trong sự an lạc của Quả giải thoát mà không dùng đến 
chút vật thực nào cả, không tăm, không rửa mặt và không lau rửa tay 
chân. 
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Sau khi độ xong món cơm sữa Ghana do nàng SuJãtãä dâng 
cúng, Bồ tát cầm lên cái bát bằng vàng và phát nguyện rằng: “ Nếu Ta 
thành Phật trong ngày hôm nay thì hãy cho cái bát bằng vàng này trôi 
ngược dòng nước; nếu Ta không thành Phật ngày hôm nay thì cái bát 
này hãy trôi xuôi dòng nước.” Rồi Ngài quăng cái bát ra giữa dòng 
sông Nerañjarã, cái bát bằng vàng kia cắt ngang dòng nước đi vào 
giữa con sông, rồi trôi ngược dòng với tốc độ của một con ngựa đang 
phi nhanh, xa khoảng tám mươi hắc tay, rồi chìm xuống trong một 
luồng nước xoáy. Khi chìm xuống đến cung điện của chúa Rồng — 
Kala, nó chạm vào ba cái bát vàng của ba vị Phật quá khứ - Đức Phật 
Kakusandha, Đức Phật Konagamana và Đức Phật Kassapa, vào ngày 
các Ngài sắp thành Phật, tạo ra tiếng “leng keng” và rồi nằm dưới ba 
cái bát vàng trên. 


Khi nghe tiếng leng keng, chúa Rồng bèn nói rằng “ Chỉ mới 
hôm qua có một vị Phật xuất hiện, hôm nay thêm một vị Phật khác 
xuất hiện.” Rồi vị ấy ngâm lên những bài kệ tán dương. (Thời gian 
xuất hiện giữa Đức Phật Kassapa và Đức Phật của chúng ta dài bằng 
một kiếp trái đất. Nhưng đối với chúa Rồng thì thời gian ngắn ngủi 
đến độ vị nảy nói sự xuất hiện như 'hôm qua và hôm nay)). 


Rồi Bồ tát vào nghỉ trong rừng cây si, trên bờ sông 
NerañJara, nơi có nhiều loại hoa thơm, cây cối xanh tươi và dễ mến. 
Rồi Ngài thực hành pháp niệm napana. Sau khi chứng đắc bát định 
và ngũ thông (abhiñña), Ngài đi dọc theo con đường đã được chư 
thiên và Phạm thiên trang hoàng xinh đẹp buổi chiều tối. Sau khi 
xuống con sông Nerañjarã và tắm nơi đó, Ngài hướng đến cây đại bô- 
đề bằng con đường do chư thiên và Phạm thiên mở ra. Nhân đó, các vị 
rồng (naga), dạ-xoa (yakkha) và càn-thát-bà (gandhabba) tôn kính 
cúng dường Ngài bằng các loại hương liệu và hoa thơm của chư thiên. 
Họ cũng trỗi lên những khúc ca và tiếng nhạc đầy hân hoan và khả ái. 
Khi ấy toàn thể mười ngàn thế giới hầu như được phủ đầy hương liệu 
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và hoa của chư thiên, không trung vang dội tiếng tung hô của chư 
thiên và Phạm thiên. 


Lúc bấy giờ, một người cắt cỏ thuộc dòng Bà-la-môn tên là 
Sotthiya, đang đi đến từ hướng đối diện mang theo những bó cỏ. Hiểu 
được ước muốn của Bồ tát là cần đến một ít cỏ, ông ta dâng đến Ngài 
tám nắm cỏ. Bồ tát mang tám nắm cỏ ấy đi lên chỗ đất cao của cây bồ- 
đề, đứng ở phía nam của cây, mặt nhìn về phía bắc. Ngay khi ấy, phần 
phía nam của mười ngàn thế giới bỗng nhiên chìm xuống như thấu 
đến địa ngục A-tỳ (Mahã 4vici); và phần phía bắc của mười ngàn thế 
giới thì nổi cao lên như thấu đến cõi Sắc cứu cánh thiên (Bhavagsa). 
Trông thấy hiện tượng này, Bồ tát suy xét như vầy: “ Đây không phải 
là nơi mà A-la-hán đạo trí (arahaffa-magga-ñãna) và Nhất thiết trí 
(sabbaññuta-ñãna) có thê được giác ngộ.” Rồi Ngài tiếp tục đi quanh 
cây bồ-đề theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở hướng Tây, mặt nhìn 
về hướng đông. Ngay khi ấy, phần phía tây của mười ngàn thế giới 
cũng chìm xuống như thấu đến địa ngục A-tỳ (maha avici); và phần 
phía đông thì trồi lên cao như thấu đến cõi Sắc cứu cánh thiên 
(Bhavagga). Bồ tát lại suy nghĩ: “ Đây cũng không phải là chỗ mà A- 
la-hán đạo trí (arahata-magga-ñãna) và Nhất thiết trí (sabbafifñuta- 
ñãna) có thê được giác ngộ”. Rồi Ngài đi vòng tiếp đến hướng bắc và 
mặt nhìn về hướng nam. Ngay khi ấy, phần phía bắc của mười ngàn 
thế giới chìm xuống như thấu đến cõi A-tỳ địa ngục (ứmaha avic); và 
phần phía nam thì trồi cao lên như thấu đến cõi Sắc cứu cánh thiên 
(Bhavagga). (VỊ trí của đại địa ở những chỗ tại hướng nam , hướng 
tây và hướng bắc, nơi Bồ tát đã đứng, nó chìm xuống ở phía sau lưng 
Ngài và trồi lên ở trước mặt Ngài - giống như bánh xe bò nằm ngang 
trên đất, nó chao đảo hoặc chông chênh khi có người đạp lên ở mép 
vành). Trông thấy hiện tượng này, Bồ tát lại suy nghĩ: “Chỗ này cũng 
không phải là nơi mà A-la-hán đạo trí (arahatta-magga-ñãna) và Nhất 
thiết trí (sabbaffñuta-ñãna) có thê được chứng đắc.” Rồi Ngài lại đi 
vòng tiếp về hướng đông và mặt nhìn về hướng tây. 
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(Về vấn đề này, bộ Chú giải Buddhavamsa chỉ nêu ra điều này: 
“ Bồ tát đi tiếp đến cây bồ đề, và sau khi đi quanh ba vòng, đứng tại 
góc đông bắc và rải tám năm cỏ.” Bộ Chú giải không đề cập vấn đề 
đại địa nghiêng một bên khi Ngài đứng ở hướng nam, hướng tây và 
hướng bắc. Tuy nhiên, bộ Jinalaikãra TTkã thì giải thích rằng: “ Khi 
Bồ tát đứng ở hướng nam, hướng tây và hướng bắc thì đại địa rung 
chuyên như giọt nước rơi xuống ngọn lá sen” và đứng ở góc đông bắc, 
Ngài rải xuống năm cỏ.”) 


Vị trí mà vô địch bảo tọa (aparäjiia) xuất hiện ở hướng đông 
của cây bồ đề thì vững chắc không chao động (avÿahirafthäna), nơi 
mà các bảo tọa của chư Phật quá khứ đã xuất hiện. Khi biết rằng: “ 
Nơi đây chắc chắn là chỗ chiến thắng, là chỗ mà tất cả chư Phật đoạn 
trừ phiền não.” Và cằm ở đầu ngọn cỏ, Bồ tát rải ra tám nắm cỏ mà 
Ngài mang đến. Ngay khi tám nắm cỏ vừa được rải ra, chúng biến 
thành bảo tọa châu báu to lớn, kích thước mười bốn hắc tay, lộng lẫy 
đến nỗi không một họa sĩ hay nhà điêu khắc tài giỏi nào có thể vẽ hay 
chạm trồ lại y như thế. 


Cây bồ-đề phía sau lưng, mặt nhìn về hướng đông và với tâm 
kiên quyết, Bồ tát công bố: 


(1) Cho dù chỉ còn da, 

(2) Cho dù chỉ còn gân, 

(3) Cho dù chỉ còn xương, 

(4) Cho dù toàn thân của ta, và tất cả thịt cùng máu đều khô 
cạn, 


nếu chưa chứng đắc Phật quả Ta sẽ không thay đổi thế ngồi kiết già 
này. Với tứ phần tinh tấn nguyện như vậy, Ngài ngồi trên bảo tọa châu 
báu trong thế ngồi kiết già bất khả chiến bại, dầu hăng trăm cái chùy 
sâm sét tắn công cùng một lúc. 


Sự thắng phục thiên ma Vasavatti trước khi mặt trời lặn 
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Khi Bồ tát ngồi trên vô địch bảo tọa (aparä7ia) dưới cội cây 
bồ-đề với mục đích chứng ngộ Nhất thiết trí (sabbañfñuta-ñãna), Đề 
thích đến đảnh lễ và đứng thôi cái tù và Vijayuttara (cái tù và này dài 
120 hắc tay và khi được thôi thì âm thanh của nó ngân vang suốt 4 
tháng mới ngưng), vị thiên Pañcasikha đến đảnh lễ và đứng gảy đàn 
Beluva, vị thiên Suyama đứng phe phây cái phất trần, vị thiên 
Santusita đứng phe phẩy cái quạt tròn bằng hồng ngọc, và Phạm thiên 
Sahampati đứng cầm cái lọng trắng dài ba do tuần. Long vương Kãla 
đến với hội chúng tám chục ngàn nữ rồng và bày tỏ sự tôn kính băng 
cách ngâm lên hằng trăm bài kệ tán dương Bồ tát. Tất cả chư thiên và 
Phạm thiên khắp mười ngàn thế giới đều đến bày tỏ sự tôn kính bằng 
những loại hoa thơm ngát, những loại hương liệu, bột thơm và ca lên 
hằng ngàn bài ca tán dương Bồ tát. 


Ma vương của cõi Tha hóa tự tại thiên, sau khi rời bỏ các lạc 
thú ở cõi chư thiên của vị ấy, hằng theo sát Bồ tát suốt sáu năm lúc 
Ngài thực hành dukkaracariya, chờ đợi cơ hội xem Bồ tát có khởi lên 
các tà tư duy như dục tư duy (mwicchäviaka), v.v... hay không. Nhưng 
vì không tìm thấy một dấu hiệu nhỏ nhoi nào về sự khởi sanh các tà tư 
duy nơi Bồ tát, Ma vương tự nghĩ như vầy: “ Bây giờ Thái tử 
Siddhattha đã đến cây bồ-đề để chứng đắc Phật quả. Hiện tại vị ấy 
đang cố gắng thoát khỏi phạm vi kiểm soát của ta (trong ba cõi nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên). Dù thế nào chăng nữa, ta cũng không 
thê để cho vị ấy có cơ hội thoát ra khỏi tam giới dưới quyền kiểm soát 
của ta.” Với ý nghĩ này, y trở về cõi Tha hóa tự tại thiên (Vasavafri 
đeyva) và sau khi triệu tập các đoàn binh ma, y truyền linh : “ Này các 
chiến hữu, hãy tự mình hóa thành những hình thù ghê sợ và mỗi vị 
cầm những khí giới khác nhau, rồi tiến nhanh đến thái tử Siddhattha 
như một dòng thác lũ đang đồ xuống.” Còn thiên ma, vị ấy đi sau đoàn 
binh ma, cỡi trên con voi Girimekhala lớn 150 do tuần, và hóa ra 1000 
cánh tay trên thân, mỗi cánh tay cầm một loại khí giới. 
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(Thiên ma - Mfara deva ở đây không phải là kẻ cai trị hợp pháp 
của cõi Tha hóa tự tại. VỊ thiên vương trị vì hợp pháp của cõi Tha hóa 
tự tại là một vị thiên khác. Cũng như một thủ lãnh của phe nổi loạn 
trong cõi nhân loại, nổi dậy để chống lại quốc gia, quấy phá và cướp 
đoạt, Thiên ma thực ra chỉ là vị thiên có quyền lực ở cõi Tha hóa tự 
tại, lãnh đạo đám tùy tùng nổi loạn gồm những chư thiên ác, tạo ra 
mối phiền nhiễu to lớn cho nhân loại, chư thiên và Phạm thiên khi 
thực hành các việc phước). 


Những đoàn binh đông đảo của Ma vương đang tiễn đến Bồ tát 
số lượng thật không lồ, phía trước Ma-vương kéo đài 12 do tuần, bên 
phải 12 do tuần, bên trái 12 do tuần, ở trên đầu Ma vương cao 9 do 
tuần và ở đẳng sau nó trải dài đến tận cùng của mười ngàn thế giới. 
Những âm thanh ghê rợn từ những tiếng la hét có thể nghe từ một 
khoảng xa một ngàn do tuần, giống như âm thanh đất lỡ. Ma vương 
với ngàn tay cầm một ngàn loại khí giới khác nhau, và những đoàn 
binh đông đảo của y, mỗi đoàn cầm một loại khí giới riêng, biến ra 
những hình thù dữ tợn với những khuôn mặt kỳ dị, tất cả tiến đến Bồ 
tát nhằm đánh bại và tiêu diệt Ngài. 


Khi những đạo binh ma khổng lô tiến đến cây đại bồ-đề như 
vậy, thì không một aI trong sỐ những chư thiên do Đề thích dẫn đầu đi 
đến để tôn kính Bồ tát mà có đủ gan dạ để đứng đó. Họ bỏ chạy tán 
loạn khắp các hướng. Sakka vác cái tù và Vijjayuttara bỏ chạy và 
dừng lại đứng ở bờ vực của mười ngàn thế giới. Đại phạm thiên cũng 
vậy, vị ấy quăng bỏ cái lọng trắng ở bờ vực của mười ngàn thế giới và 
trở về cõi Phạm thiên. Long vương Kaãla cũng thế, vị ây bỏ lại tất cả 
nữ rồng và độn thổ trở về long cung Manjerika, rộng năm trăm do 
tuần, rồi nằm ngủ với tay che mặt. Không có một vị thiên hay vị Phạm 
thiên nào dám đứng gần Bồ tát và cây đại bồ-đề. Lúc bấy giờ, Bồ tát 
ngồi lại một mình như Đại phạm thiên một mình ngụ trong cung điện 
trống văng. 
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Những điềm xấu hiện ra báo hiệu Ma vương xuất hiện 


Những điềm xấu hiện ra rõ ràng để báo hiệu Ma vương sắp 
đến. Những điềm tướng này là : hằng ngàn sao băng rơi xuống; bóng 
tối phủ xuống với sương mù nổi lên; đại địa cùng đại dương chấn 
động dữ đội; sương muối nổi lên trên biển; nhiều con sông chảy 
ngược dòng: đá trên đỉnh núi đồ ào xuống: cây cối ngã đổ; gió bão 
thôi mạnh; những tiếng rít và tiếng gầm thét rợn người phát ra từ 
những cơn gió bão này; mặt trời chìm vào bóng tối. Ma vương đến 
với sự xuất hiện rõ ràng của những hiện tượng báo điềm này, Bồ tát 
vẫn ngồi yên một cách can đảm, không chút sợ hãi, như đại bàng chúa 
Garuda giữa bầy chim hoặc như sư tử chúa Kesarajã xuất hiện giữa 
muôn thú. 


Ngay khi những điềm xấu kê trên xuất hiện thì Ma vương đi 
đến nhưng phải đứng lại vì không thể đi vào khu vực trung tâm của 
cây đại bồ-đề (Mahã Bodhi zmangZia). Không dám tiến vào, những 
đạo binh ma đông đảo bèn vây quanh Bồ tát từ khắp các hướng. Nhìn 
các đạo binh của mình, Ma vương truyền lịnh: “ Nào, hãy bắt lấy vị 
ấy.” Nhưng chính Y không thể nào đến gần cây đại bồ-đề giống như 
con ruồi không thể đến gần thanh sắt nóng đỏ, Ma vương nói với tùy 
tùng: “ Hốỡi các chiến hữu, không một ai có thể địch lại Thái tử 
Siddhattha, con vua Suddhodãna. Chúng ta không thể tấn công từ phía 
trước, vậy chúng ta hãy tấn công thái tử Siddhattha từ sau lưng vị ấy.” 


Khi quán xét ở ba mặt: phía trước, bên phải và bên trái, Bồ tát 
không nhìn thấy một ai ngoài sự trống rỗng vì tất cả chư thiên và 
Phạm thiên đã bỏ chạy. Rồi nhìn vào những đạo binh ma đang tiến 
đến để quật ngã Ngài từ phía bắc, Ngài tự nghĩ: “Những đạo binh 
đông đảo của Ma vương đang cố gắng băng mọi cách với mục đích 
duy nhất là tấn công Ta. Giờ đây nơi này, không mẹ, không cha, anh 
em hay quyến thuộc cũng không. Chỉ có mười pháp Ba-la-mật mà Ta 
đã tu tập và nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp, là những người bạn 
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sát cánh và những người hầu trung thành của ta. Nhờ nương vảo 
những đồng chí trung thành này, tức mười Ba-la-mật, sẽ thích hợp để 
Ta tiêu diệt những đạo binh ma này bằng vũ khí Ba-la-mật của Ta.” 
Rồi Ngài ngồi như vậy mà quán xét về mười pháp Ba-la-mật của ngài. 


Cuộc tấn công của Ma vương bằng chín loại khí giới 


Trong khi Bồ tát đang suy xét về mười pháp Ba-la-mật của 
Ngài như vậy thì Ma vương ra kế hoạch tấn công: “ Bằng cách tung ra 
chín loại khí giới hủy diệt, ta sẽ khiến thái tử Siddhattha phải bỏ 
chạy.” 


(1) Trước hết y tung ra một trận cuồng phong đữ dội. Ngay lập tức gió 
đông, gió tây, gió nam và gió bắc nổi lên ào ào, và dầu chúng có 
khả năng phá vỡ và cuốn đi những đỉnh núi có kích thước nửa do 
tuần, một đo tuần, hai do tuần hoặc ba do tuần, cuốn phăng những 
cây đại thọ và nghiền nát những làng mạc, phố chợ ở vùng lân cận, 
chúng lại trở nên vô hiệu khi đến gần Bồ tát, thậm chí không thê 
làm lay động chéo y của Ngài do oal lực các pháp Ba-la-mật của 
Bồ tát. 

(2) Ma vương nôn nóng nhìn quanh với ý nghĩ rằng: “ Vào lúc này, 
Sa-môn Gotama có lẽ đã bị cơn gió lốc của ta cuốn đi và va vào 
ngọn núi Cakkaväla mà tan ra từng mảnh.” Y tức giận khi thấy Bồ 
tát vẫn ngồi bất động ở đó như cái trụ có đề được chôn chặc trong 
lòng đất, Ma vương lại khởi lên ý định khác: “ Ta sẽ giết chết Thái 
tử Siddhattha bằng cách nhận chìm Thái tử trong những dòng nước 
rất mạnh.” Và tức thì vị ấy tạo ra những đám mây mưa vần vũ và 
cơn mưa lũ trút xuống. Quả đất to lớn này biến thành vùng trũng 
sâu do sức mạnh của lượng mưa được Ma vương hóa ra. Dòng 
nước lũ này, sau khi chảy tràn khắp bìa rừng và cây cối, nó tiến 
gần Bỏ tát nhưng không thể làm ướt ngay cả một sợi chỉ trên chiếc 
y của Ngài, nó chuyển hướng và chảy đi nơi khác. 
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(3) Trông thấy hiện tượng trên, Ma vương dự định: “ Ta sẽ biến Thái 
tử Siddhattha này thành cát bụi bằng trận mưa đá,” và y tạo ra trận 
mưa đá. Những tảng đá có kích thước rất lớn lăn xuống từ hư không 
giống như những ngọn núi lớn, làm nổi lên khối bụi mịt mù. Khi 
đến gần Bồ tát, chúng biến thành những tràng hoa chư thiên và 
những quả cầu hoa. 

(4) Sau đó, với ý nghĩ rằng: “ Ta sẽ đem đến cái chết cho Thái tử 
Siddhattha. Ta sẽ giết chết vị ấy bằng cách băm nhỏ vị ấy ra từng 
mảnh, ” Ma vương bẻn hóa ra trận mưa đao. Tất cả các loại đao, 
kiếm, v.v... bay vần vũ trong không trung phát ra những đám khói 
và lửa, nhưng khi đi vào khu vực của cây đại bồ-đề thì chúng biến 
thành các loại hoa thơm và xinh đẹp như hoa lài, v.v... và rơi xuống 
người của Bồ tát. 

(5) Dù Ma vương đã dự định, “ Thái tử Siddhattha sẽ biến thành khối 
thịt được băm nhỏ.” Nhưng y đã thất bại, và rất ngạc nhiên khi thấy 
Thái tử Siddhattha vẫn ngồi ở đó, uy nghi như ngọn núi Kim 
cương. Bởi vậy, y lại cho đồ xuống đám mưa than đỏ. Chúng rơi 
xuống kèm theo khói lửa mịt mù nhưng rồi cũng biến thành các loại 
hoa khi đến gần Bồ tát. 

(6) Sau đó, y tạo ra đám mưa tro nóng đỏ. Khối tro không lồ rất nóng 
như lửa rơi xuống từ không trung nhưng lại biến thành bột đàn 
hương của chư thiên khi chúng đến gần chân của Bồ tát. 

(7) Lại nữa, Ma vương biến hóa ra cát nóng TơI xuống như mưa. Cát ở 
dưới dạng bột rất mịn đi xuống từ hư không và rơi xuống chân của 
Bồ tát thành những đóa hoa chư thiên. 

(8) Sau đó, y hóa ra một đám mưa bùn nóng. Bùn bốc khói và lửa 
ngọn cũng xuyên qua hư không rơi xuống dưới chân Bồ tát sau khi 
biến thành nước hoa của chư thiên. 

(9) Cuối cùng, Ma vương hóa ra màn đêm đen tối với ý định : “ Ta sẽ 
cho Thái tử Siddhattha phải bỏ chạy bằng cách tạo ra màn đêm đen 
tối để đe dọa vị ấy.” Màn đêm đen tôi do Ma vương tạo ra bốn yếu 
tố, đó là : đêm 30 không có trăng, trời đầy mây đen, lúc nửa đêm, ở 
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giữa rừng sâu; nhưng khi bóng tối ấy tràn đến Bồ tát thì nó biến mắt 
như đêm tối bị ánh sáng mặt trời xua tan. 


(Ở đây, cần hiểu rằng bóng tối do Ma vương tạo ra bị xua tan 
do bởi mạng lưới hào quang tỏa ra từ những lỗ chân lông trên thân của 
Ngài). 


Ma vương tung ra loại khí giới cực kỳ nguy hiểm 


Dầu Ma vương đã tiến hành những cuộc tấn công bằng chín loại 
khí giới kế trên, nhưng chúng không hiệu quả. Bởi vậy Y tiếp tục 
khiến sao băng rơi xuống, làm cho mười ngàn thế giới tràn ngập mây 
khói. Sấm sét đùng đùng vang dậy cả bầu trời dầu không có mưa. 
Hằng ngàn tia chớp lóe sáng khủng khiếp. Tuy vậy, Ma vương cũng 
không thể nào làm hại Bồ tát. Rồi y lại chuyển sang cuộc tấn công 
băng vũ khí cực kỳ nguy hiểm, nói rằng: “ Này Thái tử Siddhattha, ta 
sẽ làm cho cái đầu của người bể ra từng mảnh và rơi xuống đất.” 


Công năng của loại khí giới ấy nguy hiểm đến nổi nếu nó được 
ném xuống đất thì suốt 12 năm liền cỏ không mọc nôi. Nếu nó được 
phóng lên trời thì trời đất sẽ bị hạn hán suốt mười hai năm không một 
giọt mưa. Nếu nó được phóng vào đỉnh núi Meru thì núi Meru sẽ vỡ 
đôi và đồ xuống tan tành. Khi ma vương tung ra loại khí giới ấy, nó đi 
xuống xuyên qua hư không, phát ra tiếng đùng đùng như sắm sét và 
TƠI xuống dưới chân Bồ tát cuộn tròn lại như cuộn dây thừng được 
dùng làm thảm chà chân, và như vậy tánh kiêu ngạo hung hăng của 
Ma vương cũng bị triệt hạ. 


Vì chẳng biết làm gì hơn và quá tức giận, Ma vương lớn tiếng 
truyền lịnh cho binh ma: “ Tại sao các ngươi đứng trơ ra đó? Đừng để 
Thái tử Siddhattha có cơ hội nào để thành tựu ước nguyện chứng đắc 
Phật quả. Hãy tóm lấy hắn! Hãy đâm chém hắn! Hãy hạ gục hắn! 
Đừng để hắn trốn thoát!” Chính Ma vương cỡi trên con voi 
Grimekhala tiến đến Bồ tát, một tay vung lên vù vù và nói với Bồ tát 
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rằng: “ Này Thái tử Siddhattha, từ nay trở đi hãy rời khỏi bảo tọa kia 
đi”” Vào lúc ấy, những đạo binh ma tự hóa ra những hình thù kỳ dị, 
hăm dọa bằng nhiều cách. 


Đức bỉ mẫn của Bô tát 


(Đoạn kệ cảm thắng Thiên ma được mô tả trong bộ Jinalañkãra 
TTkã với nhiều chỉ tiết và làm khởi sanh lòng tịnh tín nhiều hơn so với 
bộ Chú giải Jãtaka và bộ Chú giải Buddhavamsa. Vì vậy, hầu hết 
những những chỉ tiết sau đây phần lớn được trích ra từ bộ Jinãalaäkãra 
TTkã.) 


(1) Sa padamule kilantam, 
DaSSan1o tfarunam sutam 
piãvudikkhi tam maram 
mettayanto dayäãparo. 


Đối với người cha nhân từ rất yêu thương con cái, khi đứa con 
nhỏ đang đùa giỡn với ông ta, dầu nó có đánh đấm, cào xé, nhồ râu, 
giật tóc của ông, ông ta cũng không hề tỏ vẻ nóng giận. Trái lại, người 
cha còn ẵm nó lên, vỗ về cho nó ngủ trong lòng, trong tình thương của 
người cha. Cũng vậy, Bồ tát hằng nhẫn nại, chịu đựng tất cả những 
hành vi sái quấy của Ác ma, không chút buồn phiền. Ngài nhìn Ma 
vương với tâm không chút sợ hãi mà chỉ với tâm từ ái và lòng bi mẫn. 


(2) Tadã so ãsabhirn vãcam 
sihanada nađT mun 
na jãnđĩi sayam mayham 
dasabhavampayam khalo. 


(3) Yena kenaci kammena 
jaãto deVapure vare 
sakam gaftim qjanan1o 
lokaJe†thomhi maññati. 
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Khi ma vương tiến đến Bồ tát với những đạo binh hùng hậu và 
không ngừng quấy nhiễu Ngài, Ngài thốt lên những lời dũng cảm như 
vầy: “ Ác ma này, quả thật chắng hay biết chút nào rằng chính y đã trở 
thành người hầu của Ta rồi. Sau khi đã tái sanh trong cõi Tha hóa tự 
tại thiên (Vassavari), chỉ do có chút phước, nhưng chăng biết một chút 
nào về thọ mạng của chính y, tức mạng chung vào khổ cảnh mà y phải 
bị đọa vào sau khi chết. Y lại nghĩ về mình rằng: “ Ta thường hăng, Ta 
là người duy nhất thống trị khắp thế gian.” Y chẳng hề suy xét, chẳng 
hay biết về số phận của chính y và về đại họa này y sẽ bị rơi xuống 
khổ cảnh. Do vô minh, y mới dám phạm những điều ác như vậy.” 


(4) Anamtalokadhatumhi 
saftanam hi katarn subham 
mayhe kapaãramitäyapi 
kalam nãgghaHi solasim. 


(S5) Tiracchãno saso hufvã 
disvã yãcakamagatam 
pacifvana sakq mamsam 
paftitoggimhi datave. 


Nếu đem số phước tích lũy của tất cả chúng sanh trong toàn thể vô 
số thế giới đặt một bên của chiếc cân trí tuệ và bên kia của chiếc cân 
là những việc phước tích lũy từ những pháp Ba-la-mật của Ta thì số 
phước của tất cả chúng sanh không bằng một phần hai trăm năm mươi 
sáu (1/256) số phước phát sanh từ một trong mười Ba-la-mật của ta. 
Quả thật, ngay cả trong kiếp sanh làm con thỏ bé nhỏ ở cõi súc sanh, 
Ta đã nhảy vào đống lửa với can đảm to lớn để làm món thịt nướng 
khi một người đến xin món thịt từ thân mạng của ta. 


[Thông thường, lời nói đầy gan dạ được Bồ tát nói ra : “ Nếu 
phước tích lũy của tất cả chúng sanh trong toàn thể vô số thế giới mà 
đem so với những việc phước phát sanh từ duy nhất một trong mười 
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pháp Ba-la-mật của ta thì phước kia không bằng một phần hai trăm 


năm mươi sáu (1/256) số phước của một Ba-la-mật ây”, xem ra có vẻ 
hơi khoa trương. Thực tế thì không khoa trương chút nào, những lời 
nói ấy rất tự nhiên và đúng thật. Giải rõ, những chúng sanh khác ngoài 
Bồ tát ra, thường làm những việc phước với ước nguyện được thọ 
hưởng hạnh phúc trong cõi nhân loại và chư thiên. (Ngay cả những 
người tu Phật sanh ra làm người trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật 
hiện tại, và biết rõ rằng hành động bố thí với ước nguyện tái sanh vào 
những cõi an vui đầy đủ dục lạc, va/fanissita daãna không thù thắng và 
nhiều lợi ích bằng hành động bồ thí với ước nguyện chứng đắc Niết 
bàn, vivaƒ/fanissata dang, trong thầm tâm của họ vẫn có ước muốn tái 
sanh vào cảnh giới tốt đẹp với đời sống hạnh phúc tuy họ không bày 
tỏ ước muốn này một cách rõ ràng khi bố thí cúng dường). Như vậy, 
việc làm tích lũy phước được thực hiện bởi những kết quả khác trong 
vòng luân hồi, tựa như những người này đang tiêu xài của cải do 
phước của họ đem lại khi họ đang có kiếp sống làm người và hạnh 
phúc trong cõi người, cõi chư thiên. Do đó, giống như người xài tiền 
cho những nhu cầu cá nhân mỗi khi người ấy kiếm được tiền và không 
thể dành dụm tiết kiệm được đồng nào. Ngoài Bồ tát, tất cả chúng 
sanh hữu tình, vui thích trong khoái lạc của luân hồi, va/fãbhiraa, tất 
cả đều là những kẻ nghèo túng, không có được của cải tích lũy của 
những việc phước. 


Còn đối với Bồ tát, Ngài chỉ mong cầu Nhất thiết trí, mỗi lần Ngài 
thực hiện việc phước là để hoàn thành các pháp pãramĩ. Kết quả, tất 
cả những việc phước được thực hiện bởi Bồ tát vẫn nguyên vẹn trong 
dòng tâm của Ngài như một kho tích lũy các việc phước 
(kammasamangi) chừng nào chúng chưa ra quả Nhất thiết trí 
(sabbaññuta-ñãna). Thê nên, như người không tiêu xài phung phí mà 
tiết kiệm tiền bạc mỗi ngày một nhiều hơn, cũng vậy Bỏ tát tích lũy 
các việc phước từ kiếp này sang kiếp khác, trở thành người rất giàu có 
về phước. 
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Đối với một người giàu có, tài sản đến hằng triệu đồng tiền vàng 
thì dù đông đảo người nghèo góp chung lại cũng không thể sánh với 
ông ta về mặt tài sản. Cũng vậy, Bồ tát là người có tài sản về phước 
nhiều vô lượng do những Ba-la-mật của Ngài đem lại. Nên chúng 
sanh trong vô số thế giới không thể so với Ngài về mặt phước báu. Họ 
nhất định bị đánh bại vì họ nghèo khổ về mặt tài sản phước báu do họ 
đã sử dụng hết khi họ vừa kiếm được qua sự thành tựu kiếp sống hạnh 
phúc (bhavasampøarfi) và sự thọ hưởng các dục lạc (bhogasampatffi). 
Cho nên Bồ tát thốt lên những lời đây tự tin như vậy là không cường 
điệu chút nào. Những lời như vậy rất tự nhiên và trung thực. 


(6) Evan ananfapunnehi 
siddham dehamimam pana 
ya†habhutam qjatnanto 
manussofIl hi maÑfñati. 


Ta có được nhân cách này trong kiếp sống này là do kết quả của vô 
lượng phước báu kể trên, Ma vương vẫn không biết Ta thực sự là 
người như thế nào và vì thế y cho rằng Ta chỉ là một người bình 
thường. 


(7) NahamM namwuSsso nãmanusso 
na Brahma na ca devafä 
daramaranarn lokassa 
dassetumn panidhasa1o. 


Thực ra, Ta không phải là một con người bình thường bảy ngày 
tuổi, Ta cũng không phải là dạ xoa, Phạm thiên hay chư thiên nhưng 
Ta đã thọ sanh trong lòng của một nữ nhân để chỉ cho chúng sanh thấy 
cái khô của già, bịnh và chết trong vòng luân hồi. 


(Giải thích: Không thể nói rằng Bồ tát là người, dạ xoa, chư 
thiên hay Phạm thiên, vì mỗi loại chúng sanh này đều không có những 
công việc được thực hiện bởi Bồ tát. 
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Nếu vậy thì có thể đặt ra câu hỏi: Tại sao Bồ tát sanh ra từ một 
người nữ (hoàng hậu Mãyã)? Câu trả lời đã được nói ở trên rằng Ngài 
đã thọ sanh trong bào thai của một nữ nhân để chỉ cho tất cả chúng 
sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thấy khổ già, khổ bịnh 
và khổ chết trong vòng luân hồi. 


Giải thích thêm: Không có chư thiên, Ma vương, Phạm thiên 





hay Đại ngã (A4) có thể tạo ra hay làm cho hiện hữu một chúng sanh 
nào. Thực tế thì chính do ái dục (/a»h3) khởi sanh trong dòng tâm của 
mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về sự tái sanh (pafisandh¡). Cũng chính 
do năng lực của ái dục mà hành động phước và tội. 


Giải rõ hơn: Hành vi tạo nghiệp (kamzna) giỗng như đất trong 
ruộng. Tâm thức (wiñana) đi chung với nghiệp giống như hạt giống: 
ái dục hay tham (anhã hay lobha) giỗng như nước. Chính do sự kết 
của ba yếu tố: đất của kammna, hạt giỗng của viññãna và nước mà 
tanhã hay lobha mọc lên; chính do 3 yếu tổ này mà có chúng sanh. 
Nếu fanhã hay lobha không có, thì dù có kamma và viñfñãna cũng 
không thể có chúng sanh. Do đó, những vị A-la-hán đã đoạn tận ái dục 
thì không còn tái sanh vào kiếp sống mới. 


Như vậy, chúng sanh xuất hiện do sự kết hợp của ba nguyên 
nhân, phải chịu nhiều đau khổ như sanh, già, v.v... Bồ tát là người 
muốn đoạn diệt tất cả những đau khổ này cho chúng sanh. 


Nguyên nhân chính tạo ra tất cả đau khổ là ái dục (azz).. Nếu 
ái dục được đoạn tận thì sự sanh không xảy ra. Nếu sanh không có thì 
già, chết, v.v... cũng không có. Cho nên chỉ ái dục cần phải được đoạn 
tận trước hết; và do vô minh (oha) mà ái dục sanh khởi trong chúng 
sanh, khiến họ khao khát hạnh phúc với quan niệm rằng sáu cảnh 
(arammnana) như: sắc (rupãrammana) ... là thường (micca-saññfa), lạc 
(sukha-sañna), ngã (affa-sañña) hoặc tịnh (subha-sañna). Và ái dục 
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có thê được đoạn trừ chỉ khi nào những khuyêt điêm của sáu cảnh, 
nguồn gôc của ái dục, được làm cho hiện bày. 


Lại nữa, những khuyết điểm của sáu cảnh là bản chất vô 
thường, v.v... có thể nhận rõ khi nào thấy được bản chất của già và 
chết; chỉ khi nào thấy già và chết thì mới trông thấy các khuyết điểm 
của sáu cảnh, như trạng thái vô thường, v.v... và chỉ khi nào trông thấy 
những khuyết điểm của sáu cảnh này thì ái dục và tham ái dính mắc 
với sáu cảnh mới được loại trừ. Và chỉ khi nào ái dục và tham ái được 
loại trừ thì đau khổ luân hồi như sanh, già, v.v... mới chấm dứt. Như 
thế, sự giác ngộ bản chất của già và chết hình thành yếu tố căn bản và 
nòng cốt nhất trong sự chấm dứt khô luân hồi. Và vì vậy, Bồ tát đi đến 
cối nhân loại này và thọ sanh trong bào thai như hoa sen của hoàng 
hậu Mayã để chỉ cho tất cả chúng sanh thấy được bản chất của giả và 
chết hình thành yếu tố căn bản và nòng cốt trong việc chấm dứt cái 
khổ trong luân hồi. 


(Giải rõ hơn nữa) Nếu Bồ tát, sau khi sanh làm một vị thiên 





hay Phạm thiên mà thuyết giảng bản chất của già và chết và thị hiện 
các phép lạ, thì chư thiên hoặc Phạm thiên sẽ không tin vì họ cho 
rằng: “ Vị thiên này hay Phạm thiên này vốn là kẻ đang thọ hưởng 
hạnh phúc, vị ấy thường tồn và bền vững (ngã), lại đến thuyết giảng 
về vô thường, khổ và vô ngã. Giáo pháp của vị ấy là giáo pháp gì 
vậy?” Họ sẽ không tôn kính lắng nghe Ngài. Họ chỉ đưa ra ý kiến 
rằng: “ Có điều gì mà một vị thiên hay Phạm thiên không thể giảng 
thuyết và có phép lạ nào mà vị ây không làm được? Thực ra, vị ây có 
thể thị hiện tất cả các phép lạ. Bởi vậy, sự thuyết giảng giáo lý hay sự 
thị hiện các phép lạ của vị ấy chẳng có gì là kỳ diệu cả.” 


Trước sự chứng kiến của phần đông, Bồ tát được sanh ra từ 
hoàng hậu May; lớn lên Ngài thọ hưởng dục lạc, lấy vợ và khi có 
con, Ngài từ bỏ thế gian và trở thành vị Sa-môn. Sau khi thực hành 
sáu năm đukkaracariya, cuỗi cùng Ngài chứng đạt Đạo tuệ và Nhất 
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thiết trí (trở thành một vị Phật). Do đó, khi Ngài bắt đầu thuyết pháp 
hay làm hiện bày bản chất của già và chết, hoặc giảng giải về Tam 
tướng: vô thường (amicca), khô (dukkha) và vô ngã (anaffa), tất cả 
chúng sanh tôn kính lắng nghe lời dạy của Ngài với ý nghĩ rằng : “ 
Ngay cả một con người cao quý như Ngài, có đại oai lực và trí tuệ và 
biết rõ tất cả mọi khía cạnh của Pháp, vẫn không thể vượt qua già, 
bịnh và chết. Nói gì đến chúng ta?” 


“ Đức Phật của chúng ta, Bậc giảng dạy phương pháp đoạn trừ 
mọi đau khổ như sanh, già, v.v... quả thật đã liễu ngộ bản chất thật 
của tất cả các pháp! Thật vậy, Niết bản, nơi diệt tận tất cả mọi đau 
khổ như sanh, già, v.v... là hạnh phúc tuyệt đối!” Với niềm tin này, họ 
thực hành theo lời dạy của Đức Phật, vận dụng trí tuệ theo lời dạy và 
nhờ vậy họ thấy rõ thân này (aa-bhava) đúng thực là năm thủ uẫn 
(upadanakkhandha) là khô (dukkha) và nguyên nhân của dukkha. Họ 
cũng phân biệt rõ những khuyết điểm của ái dục và tham sanh khởi 
trong thân này, mà thực tế đó là năm thủ uẫn. Sau khi thấy rõ như vậy, 
chúng sanh cảm thấy sợ hãi, xấu hỗ và ghê tởm ái dục là nguồn gốc 
của khổ (samudaya-sacca), năm thủ uân, tức là sự thực về khổ 
(dukkha-sacca) sanh lên từ ái dục, và họ hoàn toàn đoạn trừ ái dục. 
Khi thực hành như vậy, họ sẽ có đủ khả năng để chứng đạt Niết bản 
tối hậu (amipädaparinibbäna), sự châm đứt hoàn toàn đukkha. Cho 
nên Bồ tát nói rằng: “ Ta đến cõi nhân loại này và chấp nhận thọ thai 
trong lòng hoàng hậu Mãyã đề chỉ cho tất cả chúng sanh thấy cái khô 
của sanh, già và chết trong vòng luân hồi.” 


(8) Anapuliito lokena 
Jalonaniqjino qham 
Buddho bodhitale hutva 
Taremi janatam bahum. 


Này Ma vương, dầu đã ra đời trong cõi nhân loại này, Ta hoàn toàn 
không bị ô nhiễm bởi bắt cứ trạng thái hữu vi nào của chúng sanh. Sau 
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khi đoạn diệt trạng thái hữu vi vô lượng của chúng sanh và vô lượng 
phiền não, ta đã đạt được danh hiệu “ Bậc Chiến thắng giả” 
(Anantajina). Ngay cả trong khi đang ngồi trên vô địch bảo tọa mà 
không rời bỏ thế ngồi kiết già này, Ta đã thiêu đốt và đoạn diệt tất cả 
phiền não. Ta quả thật đã trở thành một vị Phật giữa nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên. Và Ta sẽ cứu vớt tất cả chúng sanh này ra khỏi 
biển luân hồi (sasara) và đưa họ đến vùng đất hướng thượng của 
Niết bàn. Ngươi không còn cách nào có thê kèm hãm được Ta. Điều 
đó không phải là mối quan tâm của ngươi. 


(9) Samanta dhajinin đisva 
yuddham mãram savahanamn 
yuddhaya paccugacchami 
Mã mam thana acävayi. 


(10) Yam te tam nappasahatfi 
senam loko sadevako 
tam te paññaya bhecchãmi 
aãmam pakkam va asmana. 


Này Ma vương, khi trông thấy đạo binh to lớn của ngươi đang tiến 
đến từ khắp các phía với cờ xí rầm rộ và ngươi trên con voi 
Girimekkhala, Ta đối mặt với ngươi bằng trí tuệ để chiến đấu một 
cách dũng cảm. (Nghĩa rằng, không chiến đấu bằng thể chất mà chiến 
đấu bằng trí tuệ). Ngươi không thể làm cho Ta đứng dậy hoặc rời khỏi 
vô địch bảo tọa này. Ta biết chắc rằng ngươi không thể làm được điều 
đó. 


Này Ma vương, giống như một người khỏe mạnh cầm cục đá lớn đập 
bể tất cả nồi niêu, thau chậu bằng đất nung, Ta với sức mạnh của trí 
tuệ, sẽ đánh tan tác và đây lùi mười đạo binh dục ái (kãma-räga) của 
ngươi mà toàn thể thế gian đã phải thất bại trong nhục nhã. Hoặc cho 
dù những đạo binh to lớn của ngươi, dài mười hai do tuần, phía trước, 
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bên phải và bên trái, cao 9 do tuần và xa đến những bức thành ở tận 
cùng của hệ thống thế giới, Ta sẽ đây lùi những đạo binh ấy, khiến 
không còn một tên binh ma nào còn lại. Ngay từ bây giờ, Ta sẽ khiến 
cho ngươi và những đạo binh của ngươi phải bỏ chạy như đàn quạ đen 
bị ném đá tan tác bay đi. 


(Câu kệ thứ 9 và 10 được Đức Phật giảng thuyết trong bài kinh 
Padhãna. Câu kệ số I đến câu kệ số § và những câu kệ sau đây được 
biên soạn bởi trưởng lão Buddharakkhita, tác giả của Jinälalkãra, rút 
từ kinh tạng Pa]i phù hợp với giáo Pháp của Đức Phật). 


(11) 1cchantosasape gabbhe, 
cankamami 1Ì củo 
icchamto lokadhatumhi 
aftabhavena chadayi. 


Này Ma vương, nếu muốn (nếu Ta muốn thu nhỏ lại), Ta có thể đi lui 
đi tới trong hạt cải. Nếu muốn (nếu Ta muốn hóa hiện lớn) Ta có thể 
làm cho thân (z/a-bhava) của Ta che phủ cả thế giới. 


(12) Ete sabbe gahefvana, 
Cunnnetumn iccharäãyqpi 
Atthi thamabalam mayham, 
pDpanagđafo na ruccdqfi. 


Này Ma vương, Ta có năng lực tóm bắt và nghiền nát ngươi cùng với 
tất cả những đạo binh của ngươi chỉ bằng cái búng ngón tay, nhưng Ta 
không vui thích chút nào trong việc lẫy mạng của kẻ khác, vì đó là 
hành động bắt thiện. 


(13) massa gandupadassa, 
avudhena balena kun 
Meyham hi tena paãpena, 
Sallapopi na ruccafi. 
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Có lợi ích gì nếu Ta dùng vũ khí hoặc sức mạnh của thân để 
chống lại ngươi, là Ma vương chỉ bằng con giun đất? Quả thật vậy, 
ngay cả nói chuyện với Ác ma như mi Ta cũng không thích. 


Trước khi Bồ tát nói lên những lời đầy dũng khí này, Ma 
vương đã hỏi: “ Này thái tử Siddhattha, tại sao ngươi chiếm vô địch 
bảo tọa này của ta?” Bồ Tát đáp lại: “ Ai làm chứng rằng bảo tọa này 
là của ngươi?” Ma vương duỗi hai tay ra và nói rằng: “ Cần gì phải 
dùng những kẻ khác để làm chứng cho ta. Tất cả những đạo binh ma 
đang hiện hữu trước mặt ngươi là nhân chứng của ta.” Ngay khi ấy, 
hằng triệu triệu binh ma cùng hiện ra và la to: “ Ta là nhân chứng, ta 
là nhân chứng.” Bởi vậy, để điều phục những đạo binh ma, Bồ tát đọc 
lên những câu kệ sau đây để cho thấy những nhân chứng của Ngài. 


(14) Pallankam mama bhavaya 
kừmatthannena sakkhina, 
kampita maddiya dang 
sakkhi hoti ayam hal1. 


Này Ma vương, để có được vô địch bảo tọa này, không có việc 
bố thí (ZZna) nào mà Ta chưa làm; không có giới (s/2) nào mà Ta 
không giữ; không pháp khổ hạnh nào mà Ta chưa thực hành qua nhiều 
kiếp sống trong các cõi. Này Ma vương, không kế đến những pháp 
Ba-la-mật của Bồ thí, v.v... mà Ta đã làm trong nhiều kiếp ở nhiều 
cõi, chỉ trong một kiếp sanh làm Vessantara thôi, Ta đã thực hiện bảy 
lần đại thí, trong đó sự bồ thí cao nhất là bồ thí hoàng hậu Maddi và 
quả đất này đã rung chuyển đến bảy lần. Giờ đây, Ta đang ngồi trên 
vô địch bảo tọa này để chinh phục toàn thể thế giới, và những đạo 
binh ma của ngươi đến tân công Ta, tại sao quả đất này có thê im lặng 
mà không rung chuyển? Này Ma vương, ngươi đã khiến những đạo 
binh của ngươi đưa ra bằng chứng không thật, nhưng quả đất này tuy 
không có tâm nhưng rất công bình đối với ngươi cũng như đối với Ta, 
quả đất này không thiên vị về phía ngươi hoặc về phía Ta, giờ đây nó 
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sẽ là nhân chứng của Ta.” Khi nói vậy, Bồ tát đưa bàn tay phải rực rỡ 
của Ngài từ bên trong chiếc y và chỉ xuống đại địa giống như tia chớp 
vẹt ra từ trong đám mây. 


Ngay khi ấy, đại địa quay nhanh như bánh xe của người thợ 
gốm và lăn tròn đữ dội. Âm thanh phát ra từ đại địa khiến cho toàn thê 
bầu trời vang đội như tiếng sắm. Bảy rặng núi bao quanh Tu di sơn 
(Meru) cũng như dãy Himalaya đều phát ra âm thanh vang dội. Toàn 
thể mười ngàn thế giới đều quay cuồng với những âm thanh kinh hồn 
và rùng rợn, nô lách tách, ầm ầm như rừng tre bị bốc cháy. Toàn thể 
bầu trời không mây cũng phát ra tiếng nỗ vang rên như chảo bắp rang 
được đặt trên lửa; những tia lửa rơi xuống, tung tóe như khối than 
hồng cháy đỏ, và sắm sét nỗ ầm ầm. Ma vương đây kinh sợ nhận thấy 
mình đang kẹt giữa sự giận dữ của trời đất, không tìm đâu ra nơi 
nương tựa và sự trợ giúp, bèn quăng bỏ cờ trận cùng với một ngàn loại 
khí giới của vị ấy, rồi nhanh chóng bỏ chạy mà không kịp nhìn lại con 
voi Girimekhala của y. Thấy Ma vương bỏ chạy, bọn binh ma cũng 
cắm đầu bỏ chạy tán loạn như tro bụi bị cơn bảo thôi phăng. Cuối 
cùng tất cả bọn chúng đều trở về cõi Tha hóa tự tại thiên (Vasavariì. 


Như vậy, chiến thắng Ác ma Vasavatti trước khi mặt trời lặn 
vào ngày rằm tháng tư, năm 103 theo lịch Mahã Era, Bồ tát trở thành 
bậc Chiến thăng toàn thể thế giới hữu tình chúng sanh và đạt đến trạng 
thái vô hại, vô sân, vô úy. 


Ngay khi ấy, trông thấy những đạo binh ma bị tan rã trong hỗn 
loạn, chư thiên và Phạm thiên sau khi đã bỏ chạy vì sợ hãi trước sự tấn 
công ô ạt của Ma vương và đang chờ đợi quan sát xem “Ai sẽ là bậc 
Chiến thắng? Ai sẽ là kẻ thua cuộc?”, đồng thanh nói những lời hoan 
hô như “ÿjayo hị Buddhassa sirimafo ayari”, v.v... Tin kiết tường: “ 
Ma vương đã bị đánh bại. Thái tử Siddhattha đã chiến thắng. Chúng ta 
sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và tôn vinh sự chiến thắng của Người.” được 
truyền đi từ vị rồng (nga) này đến vị rồng khác, từ vị kim-xí-điểu 
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(garuda) này đến vị kim-xí-điêu khác; từ vị thiên này đến vị thiên 
khác; từ vị Phạm thiên này đến vị Phạm thiên khác. Tất cả tay cầm 
hương hoa v.v... đều đến cu hội tại vô địch bảo tọa của cây Đại bồ-đè, 
nơi mà Bồ tát đang ngồi. 


(1) Jayo hi Buddhassa sirimatfo ayam 
marassa ca pãpIƯmafo paraJayo 
ugehosayurn Bodhimande pamodita 
jayam tadaä NagagaIa mahesino 


Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được trời đất ca ngợi 
bằng tiếng ầm ầm vang dỘI, trời đất vô tri mà như hữu tri. Đó là sự 
chiến thắng chỉ thuộc về Đức Phật, Bậc với Nhất thiết trí, Ngài có trí 
tuệ thâu hiểu tất cả chân lý cần biết mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ 
nhặt nào. Chiến thắng này được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
hoan hô vang rền khắp cả không trung. Chính vì điều ác mà Ác ma 
phải chịu hoàn toàn thất bại, phải rút lui vì oai lực của Đức Phật. Ác 
ma do bị vô minh che lấp, đã rằm rộ kéo đến cùng với đông đảo binh 
ma làm náo động cả mặt đất, và tấn công bằng mọi hình thức đe dọa 
để chiếm lây Bồ đề thọ vương bảo tọa (Bodhimakufa pallanka). 


Như vậy , vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng tư, 
năm 103 Maha Era, tại khu vực của Vô địch bảo tọa, nơi Đức Phật đã 
chứng đắc Nhất thiết trí, tắt cả những nhóm rồng, vui sướng hân hoan 
với chiến thắng của Đức Phật, đã công bố sự chiến thắng của Đức 
Phật bằng âm thanh to lớn như làm vang đội khắp mười ngàn thế giới. 


(2) Jayo hi Buddhassa sirimato ayam 
Mlarassa ca papimafo parđJayo. 
Ugghosayum Bodhuùnande pamodita 
Jayam tada supanñasanghapl mahesino. 


Cuộc chiên thăng độc nhât vô nhị này được trời đât ca ngợi 
băng tiêng âm âm vang dội, trời đât vô tri mà như hữu tri. Đó là sự 
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chiến thăng chỉ thuộc về Đức Phật, là bậc với Nhất thiết trí, Ngài có trí 
tuệ thông suốt chân lý cần biết mà không bỏ sót một chỉ tiết nhỏ nhặt 
nào. Chiến thắng này được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên hô 
vang rèn khắp cả không trung. Chính vì điều ác mà Ác ma phải chịu 
hoàn toàn thất bại, phải rút lui vì oai lực của Đức Phật. Ác Ma do bị 
vô minh che lấp, đã rằm rộ kéo đến cùng với đông đảo binh ma như 
làm náo động cả mặt đất, tấn công bằng mọi hình thức đe dọa để 
chiếm lấy Bồ đề thọ vương bảo tọa. 


Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng tư, 
năm 103 Maha era, tại khu vực của Vô địch bảo tọa, nơi Đức Phật đã 
chứng đắc Nhất thiết trí, tất cả những nhóm kim-xí-điều (garul2), vui 
sướng và hân hoan với chiến thắng của Đức Phật, đã công bố sự chiến 
thắng của Ngài bằng âm thanh to lớn như làm vang đội khắp mười 
ngàn thế giới. 


(3) Jayo hi Buddhassa sirimato aqyam 
Mlarassa ca papimafo par4Jayo 
Ugghosayum Bodhimarnde pamodita 
jayam tadaä devagana mahesino. 


Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được trời đất ca ngợi 
bằng tiếng ầm ầm vang đội, trời đất vô tri mà như hữu tri. Đó là sự 
chiến thăng chỉ thuộc về Đức Phật, là bậc với Nhất thiết trí, Ngài có trí 
tuệ thông suốt chân lý cần biết mà không bỏ sót một chỉ tiết nhỏ nhặt 
nào. Chiến thăng này được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên hô 
vang rên khắp cả không trung. Chính vì điều ác mà Ác ma phải chịu 
hoàn toàn thất bại, phải rút lui vì oai lực của Đức Phật. Ác Ma do bị 
vô minh che lấp, đã rằm rộ kéo đến cùng với đông đảo binh ma như 
làm náo động cả mặt đất, tấn công bằng mọi hình thức đe dọa để 
chiếm lấy Bồ đề thọ vương bảo tọa. 
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Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng tư, 
năm 103 Maha era, tại khu vực của Vô địch bảo tọa, nơi Đức Phật đã 
chứng đắc Nhất thiết trí, tất cả chư thiên vui sướng và hân hoan với 
chiến thắng của Đức Phật, đã công bố sự chiến thắng của Ngài băng 
âm thanh to lớn như làm vang dội khắp mười ngàn thế giới. 


(4) Jayohi Buddhassa sirimato ayam 
Mlarassa ca papimafo par4Jayo 
Ugghosayum Bodhimande pamodita 
7ayam tadaä Brahmaganapi mahesino. 


Cuộc chiến thắng độc nhất vô nhị này được trời đất ca ngợi 
bằng tiếng ầm ầm vang dỘI, trời đất vô tri mà như hữu tri. Đó là sự 
chiến thắng chỉ thuộc về Đức Phật, là bậc với Nhất thiết trí, Ngài có trí 
tuệ thông suốt chân lý cần biết mà không bỏ sót một chỉ tiết nhỏ nhặt 
nào. Chiến thăng này được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên hô 
vang rền khắp cả không trung. Chính điều ác mà Ác ma phải chịu 
hoàn toàn thất bại, phải rút lui vì oai lực của Đức Phật. Ác Ma do bị 
vô minh che lắp, đã rằm rộ kéo đến cùng với đông đảo binh ma như 
làm náo động cả mặt đất, tấn công bằng mọi hình thức đe dọa để 
chiếm lấy Bồ đề thọ vương bảo tọa. 


Như vậy, vào ngày chiến thắng vĩ đại này, ngày rằm tháng tư, 
năm 103 Maha era, tại khu vực của Vô địch bảo tọa, nơi Đức Phật đã 
chứng đắc Nhất thiết trí, tắt cả Phạm thiên vui sướng và hân hoan với 
chiến thắng của Đức Phật, đã công bố sự chiến thắng của Ngài băng 
âm thanh to lớn như làm vang dội khắp mười ngàn thế giới. 


Tất cả chư thiên và Phạm thiên ở mười ngàn thế giới khác cũng 
cu hội trước Bồ tát, đảnh lễ và cúng dường Ngài bằng những bông 


hoa, vật thơm và ngâm lên những bài kệ tán dương hay tung hô bằng 
đủ mọi cách. 


(Đây là những bài kệ nói về sự chiến thắng Ác ma Vassavati) 
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Chú ý: (Trong việc mô tả lộ trình mà Bồ tát đã đi qua và những 
họat động của Ngài vào ngày rằm tháng Vesakha, năm 103 Maha Era, 
bộ sách Buddhavarmsa Atthakathäa, bộ Jataka Atthakatha Nidãna và bộ 
Jinalaäkãra Tïkã đều mô tả giống nhau tuy hơi khác về cách trình bày. 
Một số thì tóm gọn và số khác thì trình bày chi tiết hơn. Tuy nhiên, 
trong sự mô tả thời nghỉ trưa của Bồ tát trong rừng cây Sala. Bộ 
Buddhavarhsa Atthakathã và bộ Jataka Atthakatha Nidãna không nêu 
ra sự chứng đắc các tầng thiền (szmãparii) và các thắng trí (abhiñña). 
Ngược lại, bộ Jinalankara TTkã thì nói rằng Bồ tát chứng đắc tám tầng 
thiền hợp thế và ngũ thông trong khi nghỉ trong rừng cây sala. Bộ 
sách ấy cũng nói răng vào lúc Bồ tát đi đến cây Đại bồ-đề, Ngài đã có 
sức mạnh của thân bằng sức mạnh của một trăm ngàn triệu người bậc 
trung (majjhima-purisa) và các năng lực thần thông. Tác giả của bộ 
Jinälaäkãra nói như vậy là đúng với những bài trình bày của vị ấy như, 
“Khi Ma vương tấn công Bồ tát, Ngài nói rằng “ Nếu ta muốn, Ta có 
thê khiến cho thân Ta che hết toàn thể thế giới.” và “ Bồ tát chỉ ra 
những đại thí trong kiếp Ngài sanh làm Vessantara để làm nhân 
chứng” việc này chỉ biết được qua Túc mạng thông 
(pubbenivasanussafi-abhinna). Như vậy, sự trình bày này không sai 
lạc. 


Theo tác giả của bộ Jinalañkara này, Bồ tát đã có bát thiền và 
ngũ thông vào lúc Ngài gặp hai vị giáo chủ Alara và Udaka. Vì không 
sử dụng đến chúng suốt sáu năm đ„kkaracariya nên chúng mờ nhạt đi 
( giống như những cái tách bằng vàng để lâu mà không được dùng 
đến). Bồ tát đã làm cho chúng trở nên mới khi ở tại rừng cây sala 
(giống như đánh bóng lại những cái tách đã ô màu). Điều muốn đề cập 
ở đây là, chỉ sau khi chiến thắng Ma vương, Bồ tát mới sử dụng hai 
loại thần thông mà Ngài đã đạt được rồi, đó là túc mạng thông 
(pubbenivasa-abhiñna) và thiên nhãn thông (dibbhacakkhUu-abhinna), 
để tiến đến giai đoạn thông đạt các chân lý. (Đây là những điểm cần 
lưu ý theo cuốn Jinãlañkãra). 
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Sự chứng ngộ Tam minh: Pu, Di, A 


Sau khi chiến thắng Ma vương Vasavatti, cũng được gọi là 
Devaputta Mãra, vào ngày rằm tháng tư, năm 103 Mahã Era, trước khi 
mặt trời lặn, Bồ tát lần lượt chứng ngộ Tam minh (y//z): Túc mạng 
minh (pwbbenivasanussafi-ñäna) trong canh đầu, Thiên nhãn minh 
(dibbacakkhu-fñana) trong canh hai và Lậu tận minh (ãsavakkhaya- 
ñãna) trong canh cuối của đêm, và chứng đắc Phật quả trong chính 
canh cuối ấy của đêm rằm tháng Vesakha. Những biến cố này được 
mô tả như sau: 


Sự chứng đắc Túc mạng minh (Pubbenivasanussati-abhiññã) 


Những tiến trình danh sắc đã xảy ra trong quá khứ. Niết bàn 
được chứng ngộ từ những tiến trình danh sắc này; những tên riêng hay 
họ tộc của một người, v.v... chỉ là những từ chế định - Tất cả những 
điều này (thuộc về quá khứ) được gọi theo từ Päli là 'Pubbenivasd'. 
Thắng trí hay thần thông (zbhiña) đi chung với pubbenivasa thì được 
gọi là Pwbbennivasanussati-abhiññä - Trí biết rõ những kiếp quá khứ. 


tiên của chữ Pubbennivasanussafi-ñana. Sau đây là bài mô tả chi tiệt 


...— x~— 


về cách giác ngộ Minh thứ nhất (Vjj/ã-ñãna) của Bồ tát : 


Khi Bồ tát ngồi trên Vô địch bảo tọa, đầy hân hoan và hạnh 
phúc sau khi chiến thắng Ma vương Vasavati, chư thiên và Phạm thiên 
trong mười ngàn thế giới, bao gồm chư thiên địa cầu đều đi đến Bồ tát 
hội họp và dõng dạc hô to rằng: “Này các bạn, chư thiên và Phạm 
thiên, sự chiến thắng của Bồ tát và sự thất bại của Ma vương đã rõ 
ràng. Chúng ta hãy cùng nhau tổ chức lễ tôn vinh chiến thăng của Bồ 
tát và sự chứng đắc Phật quả sắp đến của người.” 


Vào lúc ây, mặt trời, rộng năm mươi do tuân, rực rỡ với ngàn 
tia sáng, sắp biên mât như bánh xe băng vàng chìm vào dòng nước 
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xoáy của đại dương. Bánh xe mặt trăng, rộng bốn mươi do tuần, đem 
lại sự mát mẻ, tỏa ra những chùm tia sáng, làm sáng rực toàn thể thế 
giới, đang chằm chậm đi lên từ đại dương có màu sữa ở về hướng 
đông, như bánh xe băng bạc được ném lên không trung. Giữa trời đất 
bao la, Bồ tát trông rất rực rỡ, màu vàng trên thân của Ngài làm cho 
mô đất dưới cội cây bồ-đề và tất cả vạn vật ở quanh đó tựa như được 
thấm nhuần trong ánh sắc vàng ấy. Ngồi kiết già ung dung trên Vô 
địch bảo tọa dưới cội cây bồ-đề được ví như cái lọng làm bằng những 
viên ngọc Indanila quý giá, Bồ tát quán xét về Pháp. (Chi tiết về sự 
quán Pháp của Bồ tát sẽ được trình bảy sau). 


Sự tôn vinh vĩ đại của chư thiên và Phạm thiên 


Lúc bấy giờ, tại cõi Ba-mươi-ba (72vafmsa deva), Sakka cầm 
cái tù-và Vijayuttara dài 120 do tuần và thổi vang để triệu tập chư 
thiên và Phạm thiên. Âm thanh chiếc tù-và của vị ấy có thể nghe xa 
đến mười ngàn do tuần trong cõi chư thiên. Khi thôi chiếc tù-và 
Vijayuttara liên tục, Đề thích vừa thối vừa chạy nhanh đến cây bồ-đè. 
(Không chỉ Đề thích của vũ trụ này mà tất cả Đề thích của mười ngàn 
thế giới khác cũng liên tục thôi những chiếc tù-và của họ khi đang đi 
đến Bồ tát). 


Đại phạm thiên đến và tôn kính bằng cách cầm cái lọng trắng 
mà đã bị bỏ lại trên đỉnh núi Cakkaväla và đứng che trên đầu của Bồ 
tát. (Tất cả những vị Đại phạm thiên từ mười ngàn thế giới khác cũng 
đến và đứng cầm những chiếc lọng trăng của họ, chiếc này sát chiếc 
kia, dày đặc không có kẽ hở). 


Suyama, thiên vương của cõi Dạ-ma (ymđ) cũng đến và đứng 
gần Bồ tát, tôn kính Ngài bằng cách đứng quạt cho Ngài bằng chiếc 
quạt phất trần dài ba gavuza. (Tất cả chư thiên cõi yãmz từ mười ngàn 
thế giới khác cũng đến tôn vinh, mỗi vị cầm một cái phất trần, họ 
đứng đầy cả thế giới này). 
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Santusita, thiên vương của cõi Đâu suất đà (7si:ã) cũng đến và 
tôn vinh Bồ tát bằng cách đứng quạt cho Ngài bằng cái quạt tròn 
được cần những viên hồng ngọc, cái quạt rộng ba gãwza. (Tất cả chư 
thiên 7siZ từ mười ngàn thế giới khác cũng đến tôn vinh, mỗi vị cầm 
một cái quạt tròn bằng hồng ngọc, đứng đây cả thế giới này). 


Vị thiên Pañcasika cũng đến mang theo cây đàn luýt Beluva 
cùng với nhóm vũ nữ chư thiên, và tôn vinh bằng cách múa hát và tấu 
nhạc. (Tất cả những vũ nữ chư thiên từ mười ngàn thế giới khác cũng 
đến và tôn vinh bằng cách múa, hát và tấu nhạc). 


Hơn nữa, tất cả chư thiên nam nữ trú ngụ trong mười ngàn thế 
giới đều cu hội về thế giới này và đứng ở vùng chung quanh để làm lễ 
tôn vinh. Một số đứng cầm cái công hình cung bằng châu báu, số khác 
đứng vòng tròn tạo thành một nhóm riêng, một số mang đến những 
vật cũng đường được làm bằng bảy loại châu báu, một số cầm những 
cây chuối bằng vàng, một số cầm những lâu đài rực rỡ, một số cầm 
những cái quạt bằng lông đuôi của con bò Tây tạng, một số cầm 
những chiếc gậy hích (để điều khiển voi), một số cầm những cặp cá 
chép, một số cầm những bông hoa Anh thảo (loại hoa dại màu vàng 
nhạt nở vào mùa xuân), những cái bệ tròn bằng vàng, những cái bát 
chứa đầy nước, những cái bình đầy nước, những cái tù và, những cái 
chân đèn dầu bằng hồng ngọc, những tắm gương bằng vàng, những 
tắm gương bằng loại đá studded, những tấm gương có cân bảy loại 
châu báu, những đèn dầu băng đá hồng ngọc, các loại cờ phướn, và 
những cây như ý. Tất cả chư thiên trong mười ngàn thế giới đều đến, 
họ hóa ra những nghệ sĩ chư thiên, và cúng dường Bồ tát bằng điệu 
múa, bài ca, thiên hoa, trầm hương và bột thơm. Lúc bấy giờ, toàn thê 
không trung đầy những trận mưa hoa và vật thơm đang đồ xuống địa 
câu. 


LỄ tôn vinh và cúng dường to lớn này được chư thiên và Phạm 
thiên tự nguyện thực hiện vì tâm của họ hân hoan với niêm tin răng: “ 
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Khi vị Bồ tát này chứng đắc Phật quả, chúng ta chắc chắn sẽ được cơ 
hội nghe Pháp từ nơi Ngài, và nhờ đó mà nhận được pháp siêu thế bất 
tử là Đạo Quả và Niết bàn; và chúng ta sẽ có được hỉ (pï#) nhờ trú tâm 
vào chín Pháp siêu thế (bốn Đạo, bốn Quả và Niết bàn). Chúng ta 
cũng sẽ chứng kiến tất cả những pháp thần thông, là những cảnh đem 
lại hoan hi cho mắt. Đức Phật, bằng cách thuyết giảng cho chúng ta 
Pháp Bắt tử, sẽ đem lại cho chúng ta sự giải thoát khỏi sanh (//), già 
(ara), bịnh (vyadhi), chết (marana), sầu (soka), than (parideva), khổ 
(dukkha), ưu (domanassa) và não (upäyãsa). 


Dù chư thiên và Phạm thiên tôn vinh và cúng dường Ngài bằng 
sự tôn kính và đầy hoan hỉ, kín cả mười ngàn thể giới với lý do trên và 
Ngài tận mắt nhìn thấy những hành động tôn kính phi thường bằng đủ 
mọi cách. Tuy nhiên, Bồ tát không lấy đó mà vui sướng và luyến ái 
chút nào cả, Ngài hoàn toàn không chú ý đến tất cả những sự tôn kính 
ấy. Ngài chỉ trú trong Pháp là nơi nương tựa duy nhất của Ngài. 


Dãy núi Cakkaväla nâng đỡ cho Bồ tát khi Ngài đang ngồi như 
vậy, giống như tâm màng che và bầu trời bao la ở bên trên với vô vàn 
tinh tú giống như cái lọng được cần những ngôi sao bằng vàng và bạc. 
Mười ngàn thế giới với bảy cõi hạnh phúc của nó (sugafi bhumì), 
giống như lâu đài lớn với bảy tầng. Gò đất cao dưới cội cây bồ-đề 
giống như cái lọng lớn được làm bằng bảy loại đá quý - tất cả đều ở 
bên trong cung điện bảy tầng này của mười ngàn thế giới. 


Trong khi Bồ tát đang ngôi trên Vô địch bảo tọa giống như đại 
pháp tọa, ở trên mô đất cao của cây đại bồ-đề giống như đại giảng 
đường, được che mát ở bên trên bởi cây đại bồ-đề cao 100 hắc tay và 
rộng một trăm hắc tay, trông như chiếc lọng lớn được trang trí bởi các 
loại ngọc lục bảo, Ngài không chú ý đến chư thiên và Phạm thiên ở 
quanh Ngài đang đứng đầy cả mười ngàn thế giới và đang tôn kính 
cúng đường Ngài vì Ngài đang quán xét về Pháp, sự tinh tấn (wiriya) 
của Ngài không thối giảm và rất kiên định, niệm (sz) của Ngài vững 
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chắc và trong sáng, và thân tâm của Ngài rất an tịnh. Do đó, Ngài 
chứng và trú trong Sơ thiền sắc giới (rữpavacar4). 


Dòng tâm của Bồ tát an trú trong sơ thiền, hoàn toàn thoát khỏi 
năm triền cái (mivarana) và xa lìa ngũ dục (vafhu-kãma), phiền não 
dục (kilesa-kãma); hỉ (p7i) và lạc (sukha) sanh khởi trong Ngài rất 
sung mãn. 


Lại nữa, khi Bồ tát chứng và trú trong nhị thiền sắc giới 
(rñpavacar4a), dòng tâm của Ngài thoát khỏi tầm và tứ (wửakka và 
wicara); nội tâm thanh tịnh và trong sáng và định của Ngài tuyệt đối 
vững chắc, pïi và sukha của Ngài được gia tăng. 


Lại nữa, khi Bồ tát chứng và trú trong tam thiền sắc giới 
(rupavacara), ngay cả pïii mà đã hiện khởi trong dòng tâm của Ngài 
cũng biến mắt và Ngài chỉ trú trong lạc thọ (sukha-vedanä). Hoàn toàn 
xa lìa cả lạc thọ ẫy ở đỉnh cao của nó, Ngài được thắm nhuần trong 
trạng thái trung bình xả (/øữamajhadaiä) hoặc thiền xả 
(jhãnupekkhä). Niệm của Ngài trở nên trong sáng và tuệ của Ngài rất 
nhạy bén. 


Lại nữa, khi Bồ tát chứng trú trong tứ thiền sắc giới 
(rñpavacar4g), vì Ngài đã loại trừ khổ và lạc của thân và tâm ra khỏi 
dòng tâm của Ngài, Ngài trú trong xả thọ („ekkhä-veđana) và nhìn 
ngắm ngũ dục với tâm an tịnh. Do năng lực của öpekkhã-vedanä này 
và faframajjhaffafa, và các sở hữu tâm như niệm, v.v... là những chị 
pháp của Tứ thiên, trong sáng như ánh trăng rằm. 


Tám đặc tánh trong dòng tâm của Bồ tát 


Nếu xét đến dòng tâm của Bồ tát xuất phát từ lòng tịnh tín, 
chúng ta sẽ thấy rằng suốt sáu năm Ngài thực hành khổ hạnh 
(dukkaracariya); dòng tâm của Ngài cực kỳ thanh tịnh, không bị ô 
nhiễm bởi ba tà tư duy (miccha-viakka) là dục tầm (køma-vitakka), 


T) khưu Minh Huệ 211 


sân tầm (yyapada-vifakka) và hại tầm (wihimsa-viakka), khiến ma 
vương không thể tìm thấy cơ hội để chỉ trích Ngài. Lại nữa, khi Ngài 
trải qua thời gian trong rừng cây sala vào ngày rằm tháng Vesakha, 
ngày mà Ngài đắc quả vị Phật, dòng tâm của Ngài thật đáng kính 
ngưỡng vì bát thiền làm cho thanh tịnh. Hơn nữa, khi tất cả chư thiên 
và Phạm thiên từ khắp từ khắp mười ngàn thế giới đến cu hội ở thế 
giới này và tôn kính cúng đường Bồ tát trong khi Ngài đang ngồi trên 
Vô địch bảo tọa sau khi chiến thăng Ma vương Devaputta, Ngài không 
chú ý đến họ, chỉ chú tâm vào việc thực hành Pháp. Và như thế, dòng 
tâm của Bồ tát, bậc đã chứng đắc và an trú trong tứ thiền sắc giới 
(rñpavacara) - (nét đặc thù của những bậc có trí tuệ nhạy bén) có 
năng lực định tâm tăng lên rất mạnh nhờ định vào tứ thiền sắc ĐIỚI, 
dòng tâm ấy mang tám đặc tánh như sau: 


(1) Do trạng thái tâm tứ thiền sắc giới (rữpa Jhang ciữtfuppada) rất 
thanh tịnh, dòng tâm hoàn toàn thanh tịnh suốt quá trình họat động. 

(2) Do sự thanh tịnh như vậy, dòng tâm có tính chất chói sáng như 
vàng ròng mới được chùi bóng. 

(3) Sau khi đã loại bỏ hỉ lạc (sukha somanassa), là nguyên nhân của 
tham (/obha), và sau khi loại bỏ ưu khô (dukkha domanassa), là 
nguyên nhân của sân (đosa), dòng tâm thoát khỏi các trạng thái ô 
nhiễm là iobha và dosa. 

(4) Tham và sân được đoạn trừ dẫn đến các tùy phiền não 
(upakkilesa) cũng được đoạn trừ. 

(5) Tâm được kiểm soát bởi năm pháp tự tại (vãs¿bhãva), và được điều 
phục bởi mười bốn cách, nên dòng tâm của Bồ tát trở nên nhu 
nhuyền, tế nhị đễ phục tùng theo những ước muốn của Ngài, như 
miếng da được khéo thuộc hay như khối cây được khéo chế biến. 

(6) Nhờ tánh chất mềm dẽo như vàng ròng khéo tinh luyện, dễ kéo 
thành sợi và đễ đát mỏng đề làm ra các vật trang sức, dòng tâm ấy 
dễ phục tùng theo những ước muốn của Bồ tát, giúp Ngài dễ dàng 
thành tựu tất cả các loại thần thông như nhớ lại, thấy rõ các sự kiện 
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trong những kiếp quá khứ, hoặc thấy bằng thiên nhãn các vật ở 
cách xa, các vật tinh vi và ân khuất. 

(7) Sau khi dòng tâm đã được khéo tu tập để không bị mất đi những 
đặc tánh trên, hoặc nhu nhuyền và thích ứng để đem lại sự thành 
tựu bất cứ điều gì được mong muốn nên dễ phục tùng theo ước 
muốn của Bồ tát. 

(8) Sau khi được an trú vững chắc như vậy, tâm của Ngài hoàn toàn 
kiên cố; hay nhờ an trụ như vậy, dòng tâm của Ngài rất mạnh về 
đức tin (saddhä), tỉnh tấn (viriya), niệm (sai), định (samaädji), và 
ánh sáng của trí tuệ (pañ7đ). Do đó, không hề có sự dao động của 
tâm xảy ra do thiếu đức tin, lười biếng, dễ duôi, phóng dật, vô minh 
và bóng tối khởi sanh từ các phiền não. Nói cách khác, sự thiếu đức 
tin, v.v... không thê len lỏi vào dòng tâm của Bồ tát. 


Cách trình bày khác 





(1) Dòng tâm của Bồ tát được khéo an trú trong tứ định. (2) Dòng tâm 
hoàn toàn thanh tịnh nhờ thoát khỏi năm triền cái (nivarana). (3) Sau 
khi đã vượt qua các chỉ thiền thô thiển (/hznanga) như tầm (viakka), 
v.v... dòng tâm được thanh tịnh và trong sáng tựa như sắp phát sáng. 
(4) Dòng tâm thoát khỏi các phiền não như mạn („ãna), gian dối 
(mãya), phản bội (sa/heyya), v.v... thường khởi sanh do sự chứng 
thiền. (5) Dòng tâm ấy cũng thoát khỏi trạng thái tham dục (abhijjjhä), 
v.v... là nguyên nhân của các tùy phiền não („pekkilesa). (6) Dòng tâm 
trở nên dễ phục tùng sau khi đạt được năm pháp tự tại (vas¿bhãva). (7) 
Sau khi trở thành nền tảng cho các loại thần thông (2i), dòng tâm 
đạt đến khả năng làm thành tựu mọi điều mong ước của Bồ tát. (8) 
Sau khi được hoàn thiện do bởi sự tu tập (bhãvan.), dòng tâm của 
Ngài trở nên bất động và được an trú vững chắc. 


Tâm của bồ tát có được tám đức tánh như vậy nên sẽ dễ dàng 
giác ngộ các pháp cần được giác ngộ nhờ thắng trí (abh¿ña). Khi tâm 
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hướng về đối tượng abjiñz, thì những tốc lực tâm thăng trí (abhiññã- 
javana) khởi sanh một cách dễ dàng. 


(1) Sự chứng đắc Túc mạng thông (Pubbenivãsanussafi- 
abhiññã) (Vijañãna - Minh thứ nhất) 


Dòng tâm có tám đặc tánh kê trên, rất thanh tịnh và trong suốt, 
Thắng trí (abhiññã-javana) dễ dàng khởi sanh trong trạng thái hoàn 
hảo khi tâm hướng đến đối tượng của abhiññã-javana. Bồ tát hướng 
tâm đến Túc mạng thông (pubbenivasanussati-abhiññä), là thăng trí 
có thê nhớ lại những hoạt động, những sự kiện và những kinh nghiệm 
trong quá khứ. Thế nên, pubbenivasanussafi-abhiñña đã khởi sanh 
trong Ngài một cách dễ dàng. Qua thần thông ấy, Ngài nhớ lại và thấy 
tất cả những hoạt động, những sự kiện và những kinh nghiệm trong 
những kiếp quá khứ từ kiếp trước cho đến kiếp Ngài sanh làm đạo sĩ 
Sumedha. Ngài cũng nhớ lại nhiều kiếp và nhiều đại kiếp xa hơn, rồi 
lần lượt quay trở về kiếp gần nhất là kiếp Ngài sanh vào làm vị thiên 
có tên gọi là Setaketu. 


(Loại thắng trí này được chứng đắc trong canh đầu của đêm. Ở 
đây, có nghi vấn là làm sao có thể biết được những điều xảy ra và 
những kinh nghiệm trong rất nhiều kiếp quá khứ chỉ bằng một tốc lực 


.ẰỶvx.— ° 


trình tâm (vi). 


Câu trả lời: Tuy chỉ có khởi sanh một tốc lực thắng trí trong 
một lộ trình tâm, nhưng sỉ mê (moha) mà đã che lắp những sự kiện 
xảy ra và những kinh nghiệm trong những kiếp quá khứ ấy đã bị đoạn 
diệt do bởi tốc lực tâm ấy. Tắt cả các loại biến có và kinh nghiệm của 
những kiếp quá khứ được nhớ lại chỉ ngay sau đó bằng lộ trình quán 
sát (paccavekkhana-vĩrh¡) theo sau lộ trình thắng trí (abhinna-virhi). 


Đức Bồ tát lần lượt nhớ lại những kiếp quá khứ nhờ Túc mạng 


...—~ 
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mà có thể quả quyết rằng Ngài sẽ chứng đắc Đạo Quả siêu thế 
(lokuttarä magga-phala) bằng thông đạt tuệ như vây: 


“ Chỉ có những hiện tượng danh-sắc (nãma-rũpa) trong vô sỐ 
kiếp luân hồi; sự bắt đầu của vòng luân hồi hay khởi thủy của kiếp 
sống không thê biết được. Trong ba giai đoạn: sanh, tồn tại và tử, chỉ 
có hai hiện tượng 0ma và rủpa mà thôi. Quả thật vậy, trong tất cả các 
cõi và trong mọi lúc, hiện tượng ñ0đma-rữpa ở trong trạng thái trôi 
chảy liên tục, như ngọn lửa của cây đèn dầu hay như dòng nước của 
con sông, và qua sự nối tiếp nhau của nhân và quả, chỉ có đòng n:ma- 
rũpa làm thành tựu nhiều phận sự khác nhau như thấy cảnh sắc, nghe 
cảnh thỉnh, v.v... ở sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và như vậy 
làm khởi sanh nhiều loại biểu tri (yiZØari) bởi cử động của thân và sự 
diễn đạt bằng lời. Trên thực tế, không có một nhân vật hữu tình nào 
được gọi là “ta”, “anh ta”, “người đàn ông”, v.v... Quả thật vậy, không 
có vị thiên, Ma vương hay Phạm thiên nào có thể tạo ra một chúng 
sanh hữu tình như vậy.” 


Qua Túc mạng trí (Pubbenivasanussafi-ñana), Bồ tát tạm thời 
đoạn trừ (0ikkhambhana-pahäna) hai mươi ngã kiến; đó là bốn ngã 
kiến liên quan đến sắc uấn - sắc là ta; ta có sắc; sắc hiện hữu trong ta; 
ta hiện hữu trong sắc và tương tự, thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy. 
Như vậy, Ngài cũng đã loại trừ sĩ mê (moha) mà đã xảy ra trong nhiều 
đời nhiều kiếp quá khứ. 


(2) Sự chứng đắc Thiên Nhãn Thông (DibbacakkhUu-abhiññä) 
(Vjañana - Minh thứ hai) 


Sau khi Đức Bồ tát đã chứng đắc Túc mạng minh 
(pubbenivasanussati-abhiññã) trong canh đầu của đêm, Ngài nhớ 
được nhiều sự kiện trong quá khứ và nhiều kiếp quá khứ, và sau khi 
đoạn trừ hai mươi thân kiến (sakkãyađiffhi), cùng với moha đã xảy ra 
trong quá khứ, Ngài hướng dòng tâm có tám đặc tánh của Ngài đến 
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Sanh tử trí (cuipupäta-ñãna) - trí trông thấy sự sanh và tử của chúng 
sanh, và hướng đến Như nghiệp sanh trí (yathãkammipaga-ñãna) - trí 
phân biệt và thấy chính những hành động tội phước của chúng sanh 
tạo thành nguôồn gốc của chúng sanh. 


(Sanh tử trí - cuipupäfa-ñãna cũng giỗng như Thiên nhãn trí - 
dibbacakkhu-fñana vì Thiên nhẫn trí cũng được gọi là Sanh tử trí. Khi 
dibbacakkhu-ñãna được tu tập và chứng đắc thì Như nghiệp sanh trí - 
yathakammipaga-fñana và VỊ lai trí - anãgafarnsa-ñana cũng được tu 
tập và chứng đắc). 


Khi tâm được hướng đến Thiên nhãn trí — đibbacakkhu-ñãna 
như vậy, cũng được gọi là Sanh tử trí — cwfipupafa-ñana, thì Thiên 
nhãn thông (đibbacakkhu abhiññã - Minh thứ hai) sanh lên rất dễ 
dàng. Qua thần thông (zbj¿ññã) này, Bồ tát có thê nhìn thấy chúng 
sanh đang lúc mạng chung, hoặc ngay sau tái sanh; những chúng sanh 
thấp hèn hoặc cao quý, những kẻ xinh đẹp hoặc xấu xí sanh đến cõi an 
vui hoặc đau khổ. Nói cách khác, Ngài thấy những chúng sanh giàu 
có, thịnh đạt do bởi phước quá khứ của họ có nền tảng là vô tham 
(alobha), và những chúng sanh nghèo khổ do bởi những ác nghiệp quá 
khứ của họ sanh lên từ căn tham (/obha). 


Qua Thiên nhãn thông (dibbacakkhu-abhiñña) trông thấy 
những tội đồ chịu khổ trong khổ cảnh (zpäya), Ngài suy xét: “ Những 
chúng sanh này chịu những đau khổ đáng sợ như vậy là do những ác 
nghiệp nào?” Nhân đó Như nghiệp sanh trí (ya/häkammipaga-nana) 
khởi sanh trong Bồ tát và Ngài thấy những ác nghiệp của họ. 


Qua Thiên nhãn thông (dibbacakkhu-abhiñña) trông thấy 
những chúng sanh đang thọ hưởng hạnh phúc ở cõi nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên, Ngài suy xét : “ Các chúng sanh ở cõi nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên đang thọ hưởng hạnh phúc thù thắng hơn là 
do họ đã gieo tạo nghiệp gì?” Nhân đó, Như nghiệp sanh trí 
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(yathãkammipaga-ñãna) sanh khởi trong Ngài và Ngài thấy được 
những thiện nghiệp mà họ đã làm. 


Do nhờ Như nghiệp sanh trí (yahaäkammmipaga-ñanad), Ngài 
quan sát chi tiết những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng sanh và 
biết rõ chúng như thật: ““ Những chúng sanh ở khổ cảnh này trong quá 
khứ đã phạm vào những ác nghiệp về hành vi, lời nói và ý nghĩ. Họ đã 
nói xấu, chưởi mắng và lăng mạ các bậc thánh; họ bảo thủ tà kiến, và 
vì sống theo các tà kiến này, họ tự thân làm ác và bảo kẻ khác làm ác. 
Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị tái sanh vào các khổ cảnh 
(apaya), đó là địa ngục (miriya), súc sanh (firacchan4a), ngạ quỷ (pera), 
a-tu-la (asurahya). Và “ Các chúng sanh ở các cõi hạnh phúc, họ đã 
từng làm các thiện nghiệp về thân, khẩu và ý; họ không nói xấu hoặc 
lăng mạ các bậc thánh (zriyZ); họ có chánh kiến và với chánh kiến họ 
làm nhiều loại phước và cũng bảo kẻ khác làm phước. Sau khi thân 
hoại mạng chung, họ được sanh vảo nhàn cảnh ở cõi nhân loại, chư 
thiên và hai mươi cõi Phạm thiên.” 


Bồ tát chứng đắc Minh thứ hai này - Thiên nhãn minh 
(dibbacakkhUu-abhiñña) vào lúc canh hai của đêm. Nhờ có Minh thứ 
hai này, dòng tâm của Bồ tát không có hai yếu tố là vô minh và sỉ mê 
(avijjãmoha-dhätu), là những yếu tố làm che lấp sự mạng chung và tái 
sanh của chúng sanh. Và nhờ Như nghiệp sanh trí (yafhakamnuDaga- 
abhinna) khởi sanh từ Thiên nhãn minh (đibbacakkhu-abhinna), Ngài 
có thể dò xét và thấy rõ những sự kiện có thật về những nghiệp quá 
khứ của chúng sanh, và sau khi đoạn trừ mười sáu loại hoài nghi 
(kankha), Bồ tát đạt đến giai đoạn Đoạn nghỉ thanh tịnh - Kankhã 
vifarana visuddhi. 


(3) Sự chứng đắc Lậu Tận Minh (Asayakkhaya Ñãna) và thành 
một vị Phật (Vj/añana- Minh thứ ba) 


(Bài này được chia làm hai phần: phần tóm tắt và phần chi tiết) 
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Đức Bồ tát chứng đắc A-la-hán đạo trí (arahafIa-magga-ñãna), 
cũng được gọi là Lậu tận trí (Asavakkhaya-ñana) vào canh cuối của 
đêm và nhờ đó mà giác ngộ Nhất thiết trí (sabbañfñuta-ñãna). Rồi trở 
thành một vị Phật giữa nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, Ngài 
hướng dòng tâm của Ngài đến tám đặc tính để đạt A-la-hán đạo trí 
(arahatta-magga-ñãna); sau đó trú tâm trong Pháp Duyên khởi gồm 
có 12 chi, đó là : Vô minh (zv//2), Hành (sankhara), Thức (viññãna), 
Danh sắc (nãma-rupa), Lục nhập (salayaftana), Xúc (phassa), Thọ 
(vedana), Ái (anh), Thủ (upadana), Hữu (bhava), Sanh (Jari), Lão 
(ar2), Tử (marana). Sau khi quán xét toàn bộ giáo lý Duyên khởi này 
theo thứ tự xuôi và ngược trong nhiều lần, Ngài chứng đắc Thánh đạo 
(Ariya-magga), cũng được gọi là Như thật tri kiến (Yafhäbhira 
ñãnadassana). 


CHI TIẾT: 


Tứ đạo tuệ (Magga-ñana), cũng được gọi là Như thật trị kiến 
(Yathabhitañänadassana), không xuất hiện trong dòng tâm của những 
nhân vật như Đề Thích và Phạm thiên, là những bậc có quyền lực rất 
lớn trong thế gian, và những ân sĩ cao quý Kaladevila và Nãrada, 
những bậc đã chứng đắc các thiền và các thăng trí (abhiññaä). Bởi vậy, 
có thể hỏi rằng : “Tại sao Tứ đạo tuệ rất vi tế và rất thâm sâu, thậm chí 
không được mơ tưởng đến suốt chuỗi dài luân hồi không khởi thủy và 
không bao giờ được giác ngộ trước kia, lại xuất hiện trong dòng tâm 
của Bồ tát, bậc tự mình đi vào đời sống Sa-môn mà không có một 
người thầy nào hướng đạo?” Câu trả lời là: 


Tánh chất vĩ đại của các pháp Ba-la-mật 
Đức Phật của chúng ta, suốt 4 A-tăng-kỳ (asankkheyya) và 


100.000 đại kiếp, trải qua vô số kiếp mà không thể đếm được băng 
con số hằng trăm, hăng ngàn, và hằng trăm ngàn, đã tích lũy nhiều 


218 Đại Phật Sử - Tập 2 


việc phước về bố thí Ba-la-mật (đãna-päramï), đã thực hành trên bốn 
cách tu tập (đã được giải thích ở Chương Tạp phẩm), thậm chí đến 
mức độ hy sinh cả mạng sống của chính Ngài. Và trong mỗi kiếp như 
vậy, Ngài đã tự mình đoạn diệt hoàn toàn, hoặc làm giảm thiêu tham 
phiền não khởi sanh vào mỗi lúc Ngài chú ý đến đối tượng này hay 
đối tượng khác. Nhờ thế Ngài đạt đến giai đoạn mà người khác phải 
ngạc nhiên nhận xét rằng : “Phải chăng không có tham phiền não 
trong con người cao quý này?” 


Tương tự, qua giới ba-la-mật (s?la-pãram?), nhẫn nại ba-la-mật 
(khanfI-parami), và từ ải ba-la-mật (meffã-pãrami) được tu tập suốt 4 
A-tăng-kỳ (zsaäkkheyya) và 100.000 đại kiếp, Ngài đã ngăn chặn 
được sân (kodha) và tội (dosa) và nhờ tu tập pháp từ ái mát mẻ suốt 
thời gian dài như vậy, Ngài đã dập tắt ngọn lửa kođha và cũng đoạn 
trừ những tùy phiền não của nó, gồm có ganh ty (/ssz), bỏn xẻn 
(macchariya) và hối (kukkucca). 


Do nhờ Trí tuệ Ba-la-mật (pañña-parami) được khéo tu tập và 
tích lũy trải qua nhiều kiếp và nhiều đại kiếp, Ngài đã loại trừ trạng 
thái tối tăm là sỉ mê (oha). Ngài cũng đã loại bỏ các tà kiến. Nhờ đó 
Ngài trở thành bậc vĩ đại có trí tuệ rất thanh tịnh. Ngài cũng đã đi đến 
tất cả chư Phật, chư Bích chi Phật và chư Thinh văn đệ tử, cũng như 
những bậc thông thái khác mà Ngài tình cờ gặp được và hỏi họ những 
câu hỏi như: “ Pháp nảo là có tội và Pháp nào là vô tội? Pháp nào là 
pháp đen và nhơ bân; và Pháp nào là pháp trắng và trong sạch?” Do 
nhờ sự tầm cầu học hỏi như vậy, Ngài đã loại trừ các hoài nghi liên 
quan đến Pháp và được tăng trưởng về trí tuệ từ kiếp này đến kiếp 
khác. 


Trong gia tộc, Ngài tôn kính các bậc bề trên như cha mẹ, chú 
bác, v.v... băng cách cúi đầu, tỏ sự quý trọng, mời ngồi, đứng dậy 
chào đón họ. Ngài cũng tỏ sự kính trọng đến những bậc trí tuệ có giới 
hạnh. Nhờ vậy, Ngài đoạn trừ được ngã mạn (/mãna) và trạo hồi 
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(uddhacca) và được thoát khỏi kiêu ngạo như con răn bị mất đi những 
cái răng độc, hay con bò bị gãy cặp sừng, hay như cuộn dây thừng 
được dùng để chà chân. Ngài có thói quen hay khen ngợi pháp nhẫn 
nại, đức vị tha và khen ngợi những người có hảo tâm giúp đỡ những 
kẻ bất hạnh. 


Bằng pháp xuất gia, Bồ tát đã từ bỏ những vinh hoa phú quý 
của đời sống đề vương, và trở thành vị Sa-môn. Sau khi chứng đắc các 
tầng thiền lúc ngụ ở rừng, Ngài đoạn trừ được năm triền cái và xa lìa 
dục ái (kZmarãga), và trong mỗi kiếp sống Ngài cũng từ bỏ sự mê 
đắm nữ sắc (hirari) mỗi khi họ xuất hiện trước mặt. 


Với Chân thật Ba-la-mật, Ngài tránh xa tà ngữ (micchavacd) 
dẫn đến sự sai lạc của thế gian; với Tinh tấn Ba-la-mật, Ngài cũng 
đoạn trừ trạng thái bất lạc (arari) và giải đãi (kosajja) trong thiền Chỉ 
và thiền Quán bằng cách giữ tâm họat động liên tục, và siêng năng 
trong các việc phước. Bằng sự tu tập như vậy, Bồ tát đã có gắng làm 
cho dòng tâm của Ngài mỗi kiếp một thanh tịnh hơn. 


Đức Bồ tát, Bậc đã đoạn trừ các phiền não (kiesa) như vậy 
bằng sự tích lũy phước phát sanh từ những việc phước ba-la-mật như 
bố thí (đãna), v.v... đã phải trải qua quá trình thanh lọc nhiều lần, dầu 
chỉ trong một kiếp, những phiền não mà Ngài đã đoạn trừ lại xuất 
hiện. Rồi Ngài lại đoạn trừ chúng mỗi khi chúng xuất hiện trở lại (vì 
chúng chưa được đoạn diệt hoàn toàn bằng Đạo Tuệ (magga-ñana). 
Tuy nhiên, Bồ tát không đầu hàng mà cô gắng đoạn trừ chúng tạm 
thời hoặc bằng sự áp chế đoạn trừ qua những việc phước to lớn 
(maha-kusala) và những việc phước phi thường (mahaggafa-kusala). 


Những điểm chú thích sau đây được trích ra từ bộ Vipassanä 
Dipamï của Thượng tọa Ledi Sayadaw để làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của 
đoạn này. Các phiên não khởi sanh trong những kẻ phàm phu tâm 
thường trải qua ba giai đoạn: Vitikkamabhimi là giai đoạn phiên não 
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bộc phát rất mạnh và dữ dội dẫn đến những hành vi và những lời nói 
ác. Phiển não trong giai đoạn này có thể đoạn trừ bằng giới (s1la) 
nhưng chỉ tạm thời. Do đó, sự đoạn trừ bằng sila, v.V.., được gọi là 
Tadangapahäna, nghĩa là đoạn trừ tạm thời. Phiên não ở giai đoạn kế 
tiếp: Pariyuthänabhimi - Triển xứ, là giai đoạn mà phiên não khởi 
sanh ở cửa tâm (ý môn) khi cảnh có sức mạnh đánh thức chúng tạo ra 
sự xáo động ở một trong sảu môn. Những phiên não như vậy có thể 
được áp chế bằng thiên định. Sự đoạn trừ phiên não bằng thiên định 
(Samadhi) được gọi là Trần phục đoạn trừ (Vikkhambhana-pahäna). 
Lại nữa, tầng thiên có thể trấn áp phiên não trong một thời gian thích 
hợp. Nhưng vẫn còn các phiên não ở giai đoạn thứ ba, Anusayabhimi 
- Tu) miên xứ: là chỗ mà các phiên não năm tiêm ấn trong dòng tâm, 
không xuất hiện thành các sở hữu tâm. Chúng không thể được đoạn 
trừ bằng sila và samadhi. Chỉ có Tuệ Đạo (magga-fñana) đạt được 
nhờ tu tập thiên Quán phái sanh ra Tuệ (pañña) mới có thể đoạn diệt 
tận gốc những phiên não này. Sự đoạn trừ các phiên não bằng Tuệ 
như vậy được gọi là Chánh đoạn (Samuccheda-pahana - sự đoạn trừ 
vĩnh viễn các phiên não. 


Ở đáy, sự thực hành các pháp Ba-la-mát (như Lục độ vạn 
hạnh) và sự thọ trì giới dẫn đến sự đoạn trừ tạm thời các phiên não - 
những việc phước ấy thuộc về Đại thiện (naha-kusala); sự thực hành 
thiên Chỉ dẫn đến chứng thiên đắc định, trấn áp phiên não trong một 
thời gian, được xem là những việc thiện đảo đại hay đảo quảng 
(mahaggdafa kusala). Sự thực hành thiên Quán sanh Tuệ (pañña), Đạo 
Tuệ (magga-ñaãng) dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn các phiên não 
(samuccheda-pahana) thuộc về thiện siêu thế (lokuttara-kusala). 


Như vậy, suốt 4 A-tăng-kỳ (zsapkkheyya) và 100 ngàn đại 
kiếp, Ngài đã đoạn diệt các nhóm phiền não làm ô nhiễm tâm của 
Ngài, và cũng loại trừ vô minh và sĩ mê (2vi/7a-moha) hành động như 
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vị tướng dẫn đầu những đạo binh phiền não, theo sát bên Ngài. Đồng 
thời Ngài cũng làm cho năm Quyền: Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ 
tăng trưởng mỗi kiếp một mạnh hơn. Như vậy, Ngài đã trải qua những 
kiếp luân hồi khó khăn, liên tục thực hành các pháp ba-la-mật với sức 
tinh tấn mãnh liệt, cho đến lúc Ngài sanh làm vua Vessantara, Ngài đã 
bố thí hoàng hậu Maddi, như là việc phước tối hậu giúp Ngài có thê 
chứng đắc Phật quả. Sau đó, Ngài tái sanh vào cõi Đâu suất đà thiên 
(Tusïra), thọ hưởng lạc thú của chư thiên và chờ đúng thời gian để 
Ngài thành Phật. 


Bởi vì Ngài là bậc đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ sau khi đã 
đoạn trừ các phiền não như tham, sân, v.v... bằng sự tích lũy các việc 
phước ba-la-mật như bồ thí, v.v... nên Tứ Đạo Tuệ (magga-ñãna), tất 
thâm diệu chỉ xuất hiện trong dòng tâm của bồ tát. 


Hơn nữa, bắt đầu từ lúc Ngài đem cả thân mạng phục dưới 
chân Đức Phật Nhiên Đăng (Dĩpañkarã), Ngài đã nỗ lực cỗ gắng tu 
tập và tích lũy các việc phước qua sự thực hành các pháp Ba-la-mật 
(param) như bố thí (đãna), v.v... là quả phước thiện, không mong 
cầu khoái lạc ở bất cứ cõi nào mà kẻ phàm phu tầm thường khó có thê 
làm được. Bằng tất cả những việc phước mà Ngài thực hiện, Bồ tát chỉ 
có ước nguyện như vầy : “ Cầu mong những việc phước Ba-la-mật 
này hãy là cận y duyên (những điều kiện đầy đủ — upamissaya- 
paccaya) đề Nhất thiết trí (sabbaffñuta-ñãna) sanh khởi trong ta.” 


Còn đối với những kẻ khác, họ cầu ước các lạc thú của chư 
thiên và nhân loại sau khi làm các việc phước. Và đúng theo ước 
nguyện họ, họ đạt được những lạc thú của chư thiên và nhân loại, là 
quả của những việc phước. Nó giống như sự tiêu xài phung phí bất cứ 
tài sản nào có được từ những việc phước mà họ đã tích lũy. Không 
giống như những người này, vị Bồ tát, theo cách của người cho lúa 
vào vựa và luôn luôn gìn giữ nó mà không sử dụng, Ngài tích lũy các 
việc phước kiếp này qua kiếp khác với ước nguyện như vây: “ Mong 
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răng việc phước này sẽ góp phân tạo ra túc duyên cho sự giác ngộ Đạo 
Tuệ (magga-ñãna), với đỉnh cao của sự giác ngộ là Nhât thiệt trí 
(sabafnuta-ñana). 


Sự tích luỹ các việc phước từ những ba-la-mật suốt 4 A-tăng- 
kỳ (asankkheyya) và 100 ngàn đại kiếp để rồi cho quả một lần là sự 
chứng đắc Phật quả trong kiếp cuối cùng của Ngài sanh làm thái tử 
Siddhattha. Nhưng vì có vô số phước đều trổ quả chỉ trong một kiếp 
nên kiếp này xem ra dày đặc quả phước. 


Do bởi ước nguyện duy nhất là sự chứng đắc Phật quả, nên các 
việc phước của Ngài trổ quả tràn đầy trong kiếp cuối cùng này thật 
mạnh mẽ. Cho nên, chỉ trong dòng tâm của Bồ tát mới xuất hiện Tứ 
đạo tuệ rất thâm diệu mà không cần sự trợ ø1úp của bất cứ ai. 


Sự triển khai 3.600.000 koti Đại Kim Cang Quán Trí của Bồ tát 
(Mahävajira Vipassanãa Ñãna) 


Sau khi đã đoạn trừ các phiền não như tham (/obha), sân 
(dosa), v.v... nhờ những việc phước được tích lũy qua sự thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật (pãra7) như bố thí (đãna), v.v... như 
đã nói ở trước, Bồ tát, Bậc đã loại trừ si mê @noha) - moha là kẻ dẫn 
đầu các phiền não cùng với những tùy tùng của chúng thường hay 
ngăn cản và che lấp con đường dẫn đến Niết bàn. Ngài đã thực hành 
và phát triển thiền Đại kim cang quán trí (Mahävajira Vipassanä) vào 
lúc rạng đông (trong canh cuối của đêm), ngày rằm tháng Vesakha. 
Phương pháp thực hành và khai triển được tóm lượt như sau: 


Có mười trăm ngàn triệu hay triệu triệu thế giới được gọi là Oai 
lệnh sát thổ (4pãkhe#a), phạm vi thuộc quyền lực của một vị Phật °. 
Khi Bồ tát quán thật tánh của những chúng sanh sống trong mỗi thế 
giới và thuộc về ba thời kỳ (quá khứ, hiện tại và vị lai), Ngài thông 
suốt rằng, dầu số nhân loại, chư thiên và Phạm thiên trong một số thế 
giới có nhiều đến bao nhiêu, cũng được thu gọn trong 12 nhân duyên 
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(Paficcasamuppada), được xem là thực tại tối thượng: vô minh 
(av/a) và hành (sankhara) - hai chị quá khứ là nhân; thức (viana), 
danh sắc (nãma-ripa), lục nhập (salayafana), xúc (phassa), thọ 
(vedan4) - những yếu tố hiện tại là nguyên nhân; và sanh (7z/¡) (hay 
sanh hữu — upapatti-bhava), lão (jara) và tử (marana) - những yêu tô 
tương lai là kết quả. 


Có ba loại lãnh vực (sát thổ - khetta ) liên quan đến Đức Phật, theo bộ 

Jinalankara Trhaã và bộ Parajika 1tthakatha: 

1- Sanh đản sát thô (Jãti khelta) được giới hạn bởi mười ngàn thể 
giới mà chấn động vào lúc Bồ tát thọ sanh vào lòng mẹ trong kiếp 
chói. 

2- Oai lệnh sát thổ (Ãnäkheta): được giới hạn bởi triệu triệu thế giới 
nơi mà những bài kinh hộ trì (pariHta) có năng lực: RÑalana Sư11a, 
Khandha Parita, Dhajagga Pariua, Atanatiya Parita và Mora 
Par1a. 

3- Cảnh sở duyên sát thô (Visaya khetta) được gọi là sát thổ không 
giới hạn, và võ cùng tận, trong đó Đức Phát có thể vận dụng Nhất 
thiết trí (sabbaRfñiuta-ñäna) của Ngài để biết bất cứ điễu gì ở bất cứ 
nơi nào. 


Khi Ngài quán thật tánh của nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
sống trong các thế giới còn lại và thuộc ba thời kỳ, Ngài biết thông 
suốt rằng: cũng như trường hợp của chúng sanh ở thế giới này, cũng 
chính mười hai yếu tô ấy của Pháp Duyên khởi (Paficcasamuppäda) 
hình thành những đối tượng của thiền quán, bắt đầu từ vô minh 
(avjj4) đến sanh (ari), lão (jara) và tử (marana). 


Như vậy, số đôi tượng của thiền quán được tổng kết như sau: vì 
có 100.000 koti thế giới (1 koti =10.000.000) nên cũng có 100.000 
koti pháp duyên khởi sanh lên, mỗi pháp có 12 yếu tố, mỗi yếu tố là 
một đối tượng. Do đó, tổng cộng có 1.200.000 koti đối tượng. 
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Như một người đốn hạ và dọn sạch khu rừng rậm với những 
bụi cây và dây leo chẳng chịt, anh ta mài bén cây rựa trên cục đá mài 
và mài nhiều lần; Bồ tát cũng vậy, để dọn sạch khu rừng rậm và 
những bụi cây phiền não (kilesa), số lượng là một ngàn năm trăm, đã 
mài bén nhiều lần lưỡi dao Đại kim cang quán tuệ (ÄM⁄4hãvajira 
Vipassanä-ñãna) trên cục đá mài của tứ thiền đề mục hơi thở 
(anäpãna) ( tức là nhiều lần nhập vào tứ thiền đề mục hơi thở - 
ãnãpãna). Sau đó Ngài quán từng chi của 12 nhân duyên, số lượng là 
1.200.000 koti, bằng cách quán 3 tướng của chúng là : vô thường 
(anicca-lakkhanä), khô (dukkha-lakkhand) và vô ngã (anaffa- 
lakkhana). 


Vì mỗi chỉ của Pa/iccasamuppada, số lượng 1.200.000 koti, 
khởi sanh ba loại Quán trí (Ø4) là Vô thường quán trí (Anicca 
Vipassanä-ñäna), Khô quán trí (Dukkha Vipassanä-ñãna) và Vô ngã 
quán trí (Anafta Vipassanä-ñãna), tất cả khởi sanh 3.600.000 koti Đại 
kim cang quán tuệ (Mahavajira Vipassana-ñannd). 


(Bài tóm tắt về Đại kim cang quán tuệ (Mahãvajira Vipassanä- 
ñãnga) được chứa trong bài kinh Anupäada, Uparipannäsa TTkã và trong 
bài Sariputta Moggallana Pabbajjakath, Mahakhandhaka Vinaya 
SãratthadTpanT TIk8). 


Theo thông lệ, sự thực hành của mỗi vị Bồ tát vào đêm trước 
khi chứng đắc quả Phật là quán Pháp Duyên khởi theo thứ tự xuôi và 
ngược. Bồ tát của chúng ta, như chư Bồ tát quá khứ, cũng quán pháp 
Duyên khởi theo thứ tự xuôi và ngược. Nhân đó, mười ngàn thế giới 
hình thành Sanh đản sát thổ (/Zii-kheta) đã chấn động đến các đại 
dương tận cùng của thế giới. 


Sau khi Bồ tát khai triển loại tuệ Samãsana-ñãna, gồm có 
3.600.00 kotli Đại kim cang quán tuệ, băng cách quán sát 
Paficcasamuppäda như tất cả các vị Bồ tát quá khứ đã từng quán sát, 
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Ngài lại nhập vào tứ thiền đề mục hơi thở (ãnãpãna) (Ngài làm như 
vậy để mài bén lưỡi gươm tuệ quán bậc cao như Sanh diệt trí - 
Udayabbaya-ñäna (trí biết sự sanh khởi và hoại diệt) trên cục đá mài 
tứ thiền đề mục hơi thở). 


Khi đã nhập vào Tứ thiền đề mục hơi thở (đnãpãna) ( sau khi 
mài bén lưỡi gươm của tuệ quán bậc cao), Ngài xuất khỏi định ấy và 
chứng đắc dễ dàng trí tuệ bậc cao như Sanh diệt trí (Udayabbaya- 
ñaãng). 


Sanh diệt trí : Trí thấy sự sanh và diệt của các pháp hữu vi. 
(Udayabbaya-ñana) 
Hoại diệt trí : Trí thấy sự hoại diệt của các pháp hữu vi 
(Bhanga-ñang) 
Bồ úy trí (Bhaya-ñãna): Trí thấy rõ và ghê sợ các pháp hữu vi. 
Quá hoạn trí: Trí nhờm gớm và ghê sợ các pháp hữu vi. 
(Adinava-ñãna) 
Yếm ly trí (Nibbidä-ñãna): Trí nhàm chán các pháp hữu vi. 
Dục thoát trí : Trí muốn thoát khỏi các pháp hữu vi. 
(Muccitukarnyata-nñana) 
Tỉnh sát trí : Trí làm khởi dậy sự tinh tấn đặc biệt. 
(Patisankhara-ñana) 
Hành xả trí (Sankharupekkha-ñana): Trí xả ly các pháp hữu vị. 


(Cần lưu ý rằng Bồ tát đã dễ dàng giác ngộ Quán trí bậc cao 
(Vipassana-ñãna) vì Ngài đã từng xuất gia tỳ khưu trong giáo pháp 
của chư Phật quá khứ, đã từng thông suốt Tam tạng và thực hành thiền 
Minh sát tuệ, đã khai triển và tu tiến đến mức chứng đạt Sanh diệt trí 
(Udayabbaya-ñana), Hoại diệt trí (Bhanga-ñana), Bồ úy trí (Bhaya- 
ñãna), Quá hoạn trí (4dinava-ñaãna), Yêm ly trí (Nibbida-ñana), Dục 
thoát trí (Mucchiukamyata-ñana), Tỉnh sát trí (Pafisankha-ñana), và 
Hành xả trí (Sankhaãrupekkha-ñana). Và cũng vì tuệ quán của Ngài đã 
phát triển và lớn mạnh do bởi 3.600.000 koti Đại-kim-cang quán trí 
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(Mahävajira Vipassanä Sammasana Ñãna). Tất cả những chỉ tiết này 
được căn cứ vào bộ Jinalañnkara TIkã và Sutta Mahãavagga T1k3). 


Như người sau khi trải qua chặng đường dài, về thấy cửa nhà 
mở, không dừng lại ở ngưỡng cửa mà đi thăng vào trong. Đức Bồ tát 
sau khi giác ngộ dễ dàng các Quán trí bậc cao (Vipassanä-ñãna) đã 
trải qua lần lượt tám giai đoạn quán trí như Sanh diệt trí 
(Udayabbaya-ñana), V.V... cuối cùng đạt đến giai đoạn Tuy thuận 
quán trí (Anuloma-ñana), Ngài không dừng lại ở đó. Thay vì dừng lại 
ở Đề Tuy thuận trí (Saccanuloma-ñana) như cải công đi vào thành 
phố Niết bàn, Ngài lập tức phá tan những đám mây mù và bóng tối 
của vô minh và sỉ mê (zvj/ã-moha) đã che lắp Tứ Đề, đó là Khổ để 
(Dukkha Saccđ), Tập đề (Samudaya Sacca), Diệt đề (Nirodha Saccä) 
và Đạo để (Magga Sacca) bằng ba loại ĐẾ thuận thứ trí 
(Saccänuloma-ñäna) tên là Sơ đồng lực (parikamma), Cận hành đồng 
lực („paccãra) và Thuận thứ đồng lực (anuloma), ba loại thuận thứ 
này diễn ra trong Đạo lộ (magga-vitli). 


Sau khi đã xua tan bóng tối dày đặc che lấp chân lý, Ngài thấy 
rõ ràng như người nhìn thấy rõ mặt trăng trong bầu trời không mây, và 
giác ngộ ánh sáng to lớn của Niết bàn nhờ Đệ nhất đạo tuệ (sofapafii- 
magga-ñãna) theo ngay sau Chuyên tộc trí (gofrabhữ-ñãna), là những 
loại tuệ vượt qua những trói buộc của thế gian và chuyên qua dòng 
thánh (sát na đồng lực Đệ nhất đạo tuệ khởi sanh một lần và diệt mất). 
Ngay sau đó khởi sanh và hoại diệt ba đồng lực Dự lưu quả (so/apaffi- 
phala) theo đúng ân đức của Pháp là 41kZ/ka (Quả khởi sanh ngay sau 
đạo). Rồi theo sau là dòng tâm bhavaiga-cirra (hữu phần). 


Do bởi Dự lưu đạo tuệ (sofãpaffi-phala) đã được chứng đắc 
như vậy, dòng tâm của Bồ tát hoàn toàn thoát khỏi ba phiền não, là 
thân kiến (sakkãya-difthi), hoài nghi (vicikicchä) và giới cắm thủ 
(silabbataparamasa). Những phiền não này sẽ vĩnh viễn không bao 
giờ khởi sanh trở lại trong dòng tâm của Bồ tát. 
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Việc chứng đắc Phật quả do bởi sự giác ngộ các Đạo và các Quả 
bậc cao 


Sau khi giác ngộ Dự lưu đạo (sø/ãpaffi-magga) và Dự lưu quả 
(soiäpatri-phala), Bồ tát xem xét lại (1) sofãpatti-magga, (2) 
sotäpatti-phala, là kết quả của sofäpaffi-phala, (3) Niết bàn là cảnh 
của chúng, (4) các phiền não đã bị đoạn tận bởi sofãpaffi-phala và (Š) 
các phiền não chưa được đoạn tận bởi đạo kề trên (năm loại trí quán 
sát này được gọi là Ngũ quán sát trí — Paccavekkhana-ñaãna). 


Sau khi đã xem xét bằng Ngũ quán sát trí về sofãpatti-magga 
và sofapafti-phala, cảnh của chúng là Niết bàn, các phiền não đã được 
đoạn tận bởi Dự lưu đạo và các phiền não vẫn còn chưa được đoạn 
tận, Bồ tát lại trau đồi và phát triển các tuệ Minh sát (Vipassana-ñana) 
như Sanh diệt trí (udayabbaya-fñana), v.v... Ngay sau đó, Ngài chứng 
ngộ Nhất lai đạo (sakadägãmi-magga) và Nhất lai quả (sakadägãmi- 
phala). Qua sakadägämi-magga, Ngài đoạn trừ các phiền não ở dạng 
thô, đó là dục áI (kđma-rãga) và sân (vyapada hay dosa). Từ đó trở đi, 
dòng tâm của Bồ tát hoàn toàn thoát khỏi các phiền não loại thô của 
kama-raäga và vyapada (dosa). 


Sau khi chứng ngộ Nhất lai đạo (sakadägami-magga) và Nhất 
lai quả (sakadãgãmi-phala), Bồ tát bằng các tốc lực tâm của Ngũ quán 
sát trí (paccavekkhana-ñãna), quán về Nhất lai đạo, Nhất lai quả, cảnh 
của chúng là Niết bàn, các phiền não đã được đoạn diệt và các phiền 
não chưa được đoạn diệt. Ngài lại phát triển các tuệ Minh sát như 
Sanh diệt trí (udayabbaya-ñana), v.v... Ngay sau đó, Ngài chứng ngộ 
tầng thánh thứ ba, là đạo quả Bắt lai hay A-na-hàm đạo (anãgãmi- 
magøa) và A-na-hàm quả (anagãmi-phala). 


Qua anagãmi-magga, Ngài đoạn tận hoàn toàn dục ái (kãma- 
räøa kilesa) và sân (dosa) vì tế. Từ đó trở đi, dòng tâm của Bồ tát 
hoàn toàn thoát khỏi kzma-rãga và vyapada (dosa). 
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Sau khi chứng ngộ anägãmi-magga và anägãmi-phala, Bồ tát 
băng các tốc lực tâm (avwanavira) của Ngũ quán sát trí 
(Paccavekkhana-ñãna), lại quán xét về anägãmi-magga và anäãgãmi- 
phala đã chứng đắc, cảnh của chúng là Niết bàn, các phiền não đã 
được đoạn diệt và những phiền não chưa được đoạn diệt. Lại nữa, 
Ngài phát triển các tuệ Minh sát (Vipassana-fñaãna) như Sanh diệt trí 
(udayabbaya-ñäna), v.v... Ngay sau đó, Ngài chứng đắc tầng thánh 
thứ tư là A-la-hán đạo (arahaffa-magga) và A-la-hán quả (arahaffa- 
phala). Bằng arahatta-magga, Bồ tát đoạn điệt hoàn toàn tất cả những 
phiền não còn lại, đó là dục ái ở cõi sắc giới (rữpa-raga), dục ái ở cõi 
vô sắc giới (arũpa-raga), ngã mạn (mãna), phóng đật (uddhacca) và 
vô minh (avi//Z). Từ đó trở đi, tâm của Bồ tát hoàn toàn thoát khởi 
một ngàn năm trăm loại phiền não (ki/es) cùng với những huân tập 
trong quá khứ (»zsan:) và bảy pháp ngủ ngầm. 


(Sau khi đã chứng ngộ A-la-hán đạo (arahaffa-magga) và A-la- 
hán quả (araharia-phala) thì những tốc lực tâm (avanavãra) của quán 
sát trí (paccavekkhana) sanh khởi để quán xét về arahaffa-magga và 
arahatta-phala, cảnh của chúng là Niết bàn, và các phiền não đã được 
đoạn tận. Có tất cả mười chín Quán sát trí, năm Quán sát trí khởi sanh 
sau khi chứng đắc đạo quả Tu-đà-hườn (sofãpaffi-magga-phala), đạo 
quả Từ-đà-hàm (sakadãagami-magga-phala), đạo quả A-na-hàm 
(anägãmi-magga-phala) và bỗn thắng trí khởi sanh sau khi chứng đắc 
đạo quả A-la-hán (arahafta-magga-phala). Mười chín quán sát trí này 
cũng được gọi là Giải thoát tri kiến (Vimu#ti Ñãna Dassana). Sau khi 
chứng đắc A-la-hán đạo (arahaffa-magga), chắng còn phiền não dư 
sót nên không có quán sát trí xem xét phiền não dư sót. Do đó, chỉ có 
4 Quán sát trí - paccavekkhana-ñana sau khi chứng đắc araharia- 
magga-phala.) 


Sự chứng đắc Phật quả giữa chúng sanh của ba cõi. 
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Bồ tát giác ngộ arahata-phala ngay sau khi giác ngộ arahatta- 
phala, dòng tâm của Ngài rất trong sáng và ngài chứng đắc trạng thái 
của bậc Chánh Đăng Giác (Sammasambuddha), bậc lãnh đạo tối cao 
của ba cÕI, bằng sự hoạch đắc Nhất thiết trí (Sabbannuta-ñãna) cùng 
với Tứ thánh đế, Tứ vô ngại giải trí (Pafisambhida-nana), Lục bất 
cộng trí (Assaädhãrana-ñana), tạo thành 14 loại trí của một vị Phật; và 
18 Bất cộng pháp (iwenika dhamma), Tứ vô sở uý trí (Vesärajja- 
ñana). Đồng thời với sự chứng đắc Nhất thiết trí (sabbañura-ñãna) thì 
bình minh vừa xuất hiện. (Sự giác ngộ sabbañuta-ñana nghĩa là sự 
chứng đắc Phật quả). 


Bảy pháp Thanh tịnh của một vị Phật 


Về vấn đề này, chúng tôi đề nghị đưa vào bộ Phật sử này một 
bài trình bày tóm tắt về bảy Pháp Thanh tịnh (visuddhi) của một vị 
Phật. 

(1) Giới Thanh tịnh (Snla Visuddhi) 


Vào lúc Bồ tát dừng chân ở trên bờ sông Anoma và mặc vào bộ 
y phục của vị Sa-môn, Ngài bắt đầu thọ trì Luật nghỉ giới (Szivara 
sửa) 


Luật nghỉ giới: sự thực hành giới có sự khác nhau tùy thuộc vào người 
thọ trì là xuất gia hay tại gia. Các bài kinh trong các bộ Nikãya có 
giải thích về sự thực hành giới mà rất cân thiết cho người hành thiên. 
Bộ Thanh tịnh đạo (Visuddhi-magga) giải thích về giới tu lập có bốn 
loại: (]) Biệt biệt giải thoát giới (Patimokkha-samvara); (2) Lục căn 
thụ thúc giới (Indriya-samvara), (3) Chánh mạng thanh tịnh giới 
(Ajivaparisuddhi), (4) Tư cụ y chỉ giới (Paccayäsannissi). 
PaHmokkha samwara là giới dành cho các vị t) khưu, đệ tử của Đức 
Phật. Do đó, nó không được nêu ra trong bài trình bày này về Giới 
thanh tịnh của Bồ tát. 
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Luật nghi giới (Sưvara-siia) là Chánh mạng đệ bát giới 
(4jivatthamaka-srla). Đó là kiên tránh sát sanh, kiên tránh trộm cắp 
hay cướp lấy những tài vật mà chủ nhân chưa cho bằng hành vi hoặc 
lời nói; kiên tránh thông dâm (kiên tránh những hành động tà hạnh lớn 
nhỏ); kiên tránh nói dối; kiên tránh đâm thọc; kiên tránh chửi mắng và 
lời nói thô lỗ, kiên tránh nói lời vô ích, phù phiếm; kiên tránh sự nuôi 
mạng không chân chánh. Bằng thọ trì loại giới này, Bồ tát cũng thành 
tựu sự thọ trì Hượt mạng biến tịnh giới (4jivaparisuddhi-srla). 


Lục căn thu thúc giới (Indriya-samwara-sla) là sự thực hành 
pháp phòng hộ sáu căn môn. Không giống như những kẻ phàm phu 
tầm thường, Đức Phật không cần một sự cô găng đặc biệt đề tu tập lại 
Indriya-saimvara-sila vì sự thu thúc lục căn đối với Ngài vốn là pháp 
tự nhiên bâm sinh và đã được thành tựu rồi. 


Ngài cũng không cần phải vận dụng một sự cô gắng đặc biệt 
nào trong việc thọ trì Tư cụ y chỉ giới (Paccyasanmissita-sila) đề đoạn 
trừ các phiền não có thê khởi sanh do sự thọ dụng bốn món vật dụng. 


Ngay vào lúc Ngài sắp từ bỏ thế gian, Ngài cũng đã đoạn trừ 
tạm thời một số phiền não dẫn đầu là tham luyến và ái dục. Những 
phiền não ngủ ngầm chỉ được đoạn trừ bởi arahaffa-magga. Đây là 
Giới thanh tịnh (sïla-visuddhi) của Bồ tát. 


(2) Tâm Thanh tịnh (Citta Visuddhi) 


Bát thiền và ngũ thông (zabñ) mà Bồ tát đã chứng đắc trong 
thời gian ở chung với hai vị giáo chủ Älãra và Udaka đã trở nên bất 
tịnh và mờ nhạt tựa như bị lắm nhơ bởi những vật bất tịnh ( như 
những chiếc bình lớn bằng vàng mà không được dùng đến) do bị bỏ 
quên không tu tập và không trau dồi suốt sáu năm Ngài thực hành 
pháp khổ hạnh (dukkaracariya). Vào ngày Ngài sắp chứng đắc quả 
Phật, Ngài độ món cơm sữa do nàng Sujãtã dâng cúng và trải qua cả 
ngảy trong rừng cây sãla. Khi Ngài đang trú nơi đó, Ngài thanh lọc lại 
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tám thiền chứng và ngũ thông bằng cách tu tập chúng lại một lần nữa 
(như chùi rửa lại cái bình băng vàng bị lắm bụi). Tám thiền chứng và 
ngũ thông này hình thành tâm thanh tịnh (cia-visuddhi) của Bồ tát. 


(3) Kiến Thanh tịnh (Ditthi Visuddhi) 


Sau đó, Đức Bồ tát đi đến chỗ đất cao nơi cây Đại bồ đề vào 
lúc chiều tối và ngồi trên Vô địch bảo tọa. Ngài đánh bại Devaputta 
Mara trước khi mặt trời lặn. Trong canh đầu của đêm, Ngài chứng đắc 
Túc Mạng minh. Ngài thông suốt các hiện tượng nữma-rñpa và đoạn 
diệt hai mươi thân kiến (sakkãya-di/hi). Đây là Kiến thanh tịnh 
(difthi-visuddhi) của Bồ tát. 


(4) Đoạn Nghỉ Thanh tịnh (Kaikhävitarana Visuddhi) 


Vào canh giữa của đêm, bằng Như nghiệp sanh trí 
(yathakammipaga-ñana) sanh lên từ Thiên nhãn trí (đdibbacakkhu- 
ñãna), Ngài trông thấy chúng sinh sanh đến các cõi khác nhau theo 
nghiệp của họ. Khi thấy như vậy, Ngài giác ngộ định luật Nghiệp báo 
(nghiệp và quả của nghiệp) và do sự giác ngộ này, Ngài thoát khỏi các 
hoài nghi. Đây là Đoạn nghỉ thanh tịnh của Bồ tát (Kaikhãvitarana 
visuddhi). 


(5) Đạo phi đạo Tri kiến Thanh tịnh 
(Maggamaggafiantadassana Visuddhi) 


Vào canh cuối, Bồ tát trú trong mười hai Nhân duyên của Pháp 
Duyên khởi, và bắt đầu bằng pháp quán Danh sắc (Kalãpa- 
sammasana) dựa vào bảy pháp quán như vô thường quán (amicca- 
nupassan3), khô quán (dukkha-nupassan3), vô ngã quán (anatta- 
nupassana), Ngài giác ngộ Sanh diệt tuệ (udayabbaya-ñana) thấy rõ 
sự sanh và diệt của „ãma-rữpa. Vào lúc ấy, trong Bồ tát khởi sanh 
những Quán tùy nhiễm (Vipassanupakkilesa) như hào quang, v.v... 
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Quán tùy nhiễm (Vipassänupakkilesa) - vị hành giả khi hành thiên 
Minh sát, đến một giai đoạn tiễn bộ nào đó, quản liên tục sự sanh và 
diệt của Danh và sắc, đạt đến giai đoạn đâu của udayabbaya-Tana. Ở 
giai đoạn này, vị hành giả thường trông thấy ảnh sáng (obhäsa), cảm 
thọ trạng thải hỉ (pi), tịnh (passaddhi), thắng giải (adhimokkha), tỉnh 
cần (paggaha),lạc (sukha), tri kiến (ñãna), niệm mạnh (upatthãna), xả 
(upekkha), và dục cầu đổi với trạng thải này (nikanti). Vị hành giả khi 
đạt đến giai đoạn này có thể bị dinh mắc trong các phiên não của tuệ 
mìỉnh sát và tâm bị dao động trong chúng. Vĩ dụ: khi hào quang khởi 
sanh, vị hành giả có thể cảm thấy rằng đây là kinh nghiệm của đạo và 
vì vậy, vị hành giả bị dừng lại, không thể tiễn bộ cao hơn. Khi hào 
quang xuất hiện, vị hành giả nghĩ rằng : “ Quả thật trước đây ta chưa 
từng có hào quang như vậy. Chắc chắn ta đã chứng Đạo rồi, ta đã 
chứng Quả rồi. Như vậy vị hành giả cho rằng cải không phải Đạo là 
Đạo, và cái không phải là Quả lại cho là Quả. Do sự lâm lẫn này, sự 
tiễn bộ về thiển mình sát của vị ấy bị dừng lại. VỊ ấy cứ mãi vui thích 
trong hào quang ấy mà quên mất đề mục của thiên. ” 

Hào quang của Đức Phật không giống như hào quang của 
những kẻ khác, không bị giới hạn trong một chỗ hoặc một vùng. Thật 
vậy, khi Bồ tát qua Đại kim cang quán trí (Mahãvajjra Vipassanä- 
ñãn.g) Ngài quán xét các pháp (dhamma) trong dòng tâm của Ngài, 
cũng như các nhóm pháp trong dòng tâm của vô số chúng sanh suốt ba 
thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài giản lược chúng thành mười 
hai nhân duyên của pháp Duyên khởi (Pa/iccasamuppada) và lại chia 
chúng ra thành hai nhóm m„ma-rñpa khi Ngài quán chúng bằng Sanh 
diệt trí (udayabbaya-ñana). Tình tấn mạnh mẽ, niệm vững chắc, tâm 
điềm tỉnh và vì vậy trí tuệ của Ngài rất sắc bén. Niềm tin của Ngài rất 
mạnh, thân tâm an lạc, và sự an tịnh phát triển không ngừng. Sở hữu 
xả (fafaramajjhaft-cefaska) cũng được gọi là quán xả 
(yipassanupekkha) rất mạnh, làm công việc xem xét tất cả các trạng 
thái hữu vi bằng trạng thái tâm quân bình. Dòng tâm của Bồ tát được 
nâng đỡ và trợ giúp bởi lạc (sukha) và tịnh (passaddhi) như vậy tràn 
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ngập năm loại hỉ, đó là : (1) hỉ làm lông tóc dựng đứng (tiểu hi - 
khuddaka p1i), (2) hỉ chợt hiện chợt tắt như tia chớp (sát na hỉ - 
khanika prri), (3) hỉ ngập tràn cả thần rồi hạ xuống như những cơn 
sóng đồ vào bờ (kế khởi hỉ - okkantika p?i), (4) hỉ rất mạnh như muốn 
nhắc bồng hành giả lên không trung (dũng dược hỉ - ubbega pïfi), (Š) 
hỉ tràn ngập toàn thân như bông gòn được nhúng trong dầu. Máu, tim 
và các căn như mắt, tai, mũi, v.v... cũng rất trong sáng. 


Do đó, hào quang xuất hiện từ thân của Bồ tát tràn ngập cả quả 
đất, khối không khí và khối nước ở địa ngục và khiến cho chúng thâm 
nhuần một màu vàng. Rồi hào quang đi xuyên qua khoảng không vô 
tận ở bên dưới lên đến cõi trời cao nhất là Hữu đảnh thiên 
(Bhavagga), mọi thứ đều mang sắc vàng. Hào quang liên tục xuyên 
thấu không gian vô tận ở bên trên. Hào quang ấy cũng xuyên thấu 
khắp mười ngàn thế giới, và nhanh chóng tỏa rộng khắp vô biên thế 
ĐIỚI. 


(Khi những quán tùy nhiễm ấy xuất hiện, các hành giả thường 
hiểu lầm chúng là Đạo và Quả. Họ từ bỏ đề mục ban đầu của thiền và 
vui thích dính mắc trong những trạng thái quán tùy nhiễm). Tuy nhiên, 
khi những quán tùy nhiễm này xuất hiện trong dòng tâm của Bồ tát thì 
Ngài quán xét rằng: “ Đây không phải là con đường dẫn đến A-la-hán 
đạo trí (arahaffta-magga-ñana) và Nhất thiết trí (sabbaññuia-ñãna), 
chúng chỉ làm ô nhiễm tuệ quán mà thôi. Chỉ có Sanh diệt trí 
(udayabbaya-ñãna), v.v... trong pháp thiền nguyên thủy của Ta mới là 
con đường đúng đắn dẫn đến A-la-hán đạo trí (arahatta-magga-ñãna) 
và Nhất thiết trí (sabbaññuta-ñãna).” Ngài không cho tâm của Ngài 
trôi theo những tùy quán nhiễm này và luyến ái theo chúng. Ngài 
khiến cho tâm nghiêng về đối tượng của thiền quán. 


Khi những tùy quán nhiễm như vậy xuất hiện trong dòng tâm 
của Bỏ tát như trong trường hợp của những vị hành giả khác, Ngài 
không để cho trạng thái tham muốn, dục cầu sanh khởi dầu ở dạng vi 
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tế nhất. Ngài có trí trong sáng siêu trần, thấy rõ rằng nhóm tùy quán 
nhiễm này không phải là con đường đúng đắn dẫn đến giác ngộ, nó 
chỉ dẫn đến sự ô nhiễm của tuệ quán. Chỉ có Sanh diệt trí 
(udayabbaya-ñãna), v.v... mới là con đường đúng đắn dẫn đến giác 
ngộ Đây là Đạo phí đạo Tri kiến thanh tịnh 
(Maggãmaggañãnadassana Visuddhi) của Bồ tát. 


(6) Hành đạo Tri kiến Thanh tịnh 
(Patipadãñänadassana Viduddhi) 


(7) Tri kiến Thanh tịnh (Ñãnadassana Visuddhi) 


Nhóm chín Tuệ Minh sát (Vipassana-ñana), từ Sanh diệt trí 
(udayabbaya-ñana), đến Tuy thuận trí (anuloma-ñana) mà khởi sanh 
trong dòng tâm của Bồ tát, được gọi là Hành đạo tri kiến thanh tịnh. 
Bốn Thánh đạo (Ariya magga) được gọi là Tri kiến thanh tịnh 
(Ñãnadassana-visuddhi). 


(Về mặt này, cần đặc biệt lưu ý răng Dự lưu đạo (Søfapafi- 
magga) được Đức Phật chứng đắc là Sơ thiền đạo (/hãna-magga) với 
năm chỉ thiền là tầm (viakka), tử (vicara), hì (p1ri), lạc (sukha), và 
nhất tâm (ekaggzrä). Nhất lai đạo (Sakadãgãmi-magga) là nhị thiền 
đạo (/hãna-magga) với ba chỉ thiền là pñi, sukha và ekaggara. Bất lai 
đạo (Anagãmi-magga) là Tam thiền đạo với hai chi thiền là sukha và 
ekaggatä. A-la-hán đạo (Arahatia-magga) là Tứ thiền đạo với hai chỉ 
thiền là sukha và ekaggarä). (Trích dẫn từ phần diễn giải của bài kinh 
Upakkilesa trong bộ Chú giải Uparipannäsa). 


Như vậy, chuỗi bảy pháp Thanh tịnh, đã được mô tả ở trên, tạo 
thành con đường dẫn đến Niết bàn. Chư Phật, chư Độc giác Phật và 
chư Thinh văn đệ tử Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, giác ngộ 
Niết bàn chỉ qua bảy pháp Thanh tịnh này; và nói rằng ít nhất thì các 
bậc thánh chứng đắc Thánh đạo bằng cách tu tập tối thiểu là pháp 
thiền Tacapancaka (năm thể trược) hoặc nghe một thời Pháp dưới 


T) khưu Minh Huệ 235 


dạng kệ do Đức Phật thuyết khi Ngài ngồi ở tịnh xá và phóng hình 
ảnh của Ngài đến trước mặt họ. Tất cả họ chứng đắc Thánh đạo 
(ariya-magga) chỉ nhờ trải qua lần lượt bảy pháp Thanh tịnh này. 


Câu hỏi được đưa ra như vây : Nếu tất cả chư Phật, chư Độc 
giác Phật (Paccekabuddha) và chư Thinh văn đệ tử Phật trong ba thời 
quá khứ, hiện tại và vị lai đều giác ngộ Niết bàn chỉ nhờ trải qua bảy 
pháp Thanh tịnh, thì tại sao tất cả những bậc thánh này không giống 
nhau về mọi phương diện? Tại sao có những khác biệt như vị này là 
Đức Phật, vị kia là Độc giác Phật, vị nọ là Thượng thủ thính văn 
(agga-savaka), vị khác là Đại thính văn (maha-savaka), và vị khác 
nữa là Thinh văn bình thường (pakafi-saăvaka) 3 


Câu trả lời là : Dù Niết bàn được giác ngộ bởi tất cả chư Phật, 
chư Độc giác Phật và chư Thinh văn đệ tử của Phật chỉ nhờ trải qua 
bảy pháp Thanh tịnh, nhưng các ngài có nguồn gốc khác nhau về trí 
tuệ (pañña), sự thực hành (pafipada4), niềm tin (saddhã) và căn tánh 
(ajÿhasaya-dhafu). Do đó, những vị thánh chứng đắc A-la-hán quả 
(arahatta-phala) nhờ trí tuệ có được do nghe pháp từ những vị khác 
(văn sở thành tuệ - sufamaya-fñana), sau khi tu tập các pháp ba-la-mật 
theo sức mạnh của sđđdhã và pañña của vị ấy suốt một trăm ngàn đại 
kiếp, các ngài trở thành những Đại thính văn (maha-savaka) và những 
vị Thinh văn thường (pakafi-savakÑq). 


Những vị Thánh chứng đắc arahaffa-phala nhờ sutamaya-ñãna 
sau khi đã tu tập các pháp ba-la-mật suốt thời gian một A-tăng-kỳ 
(asankhyeyya) và một trăm ngàn đại kiếp hay ít hơn thì trở thành 
những vị Thượng thủ Thinh văn (agga-sãvaka). Các vị Thánh chứng 
đắc arahafta-phala nhờ trí tuệ của tự thân (sayambhu-ñana — trí tự 
mình có được không nhờ người khác chỉ dạy) sau khi đã tu tập các 
pháp Ba-la-mật suốt thời gian hai asazkhyeyya và một trăm ngàn đại 
kiếp, nhưng không thể thuyết pháp tế độ kẻ khác chứng đắc magga, 
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phala và Niết bàn thì trở thành những vị Độc giác Phật 
(Paccekabuddha). 


Những bậc thánh vô song, sau khi đã anh dũng thực hành viên 
mãn các pháp ba-la-mật trong thời gian tối thiểu là bốn aszikhyeyya 
và một trăm ngàn đại kiếp và đã thực hành năm pháp Đại thí mà 
những vị Bích chỉ Bồ tát (Pacceka Bodhisarra) và Thỉnh văn bồ tát 
(Sãvaka Bodhisatra) không làm được. Các Ngài chứng đắc arahara- 
magga và sabbaññuta-ñana nhờ vào trí tuệ của tự thân. Do thiện xảo 
bậc nhất trong việc sử dụng ngôn từ, các Ngài thuyết pháp bằng tứ Vô 
ngại giải trí, dùng nhiều phương cách để thích ứng với căn tánh của 
mỗi chúng sanh. Các Ngài có thể dẫn dắt tất cả chúng sanh đáng được 
dẫn dắt đến Magga, Phala và Nibbãna, và như vậy các Ngài trở thành 
nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh. Những bậc thánh vô song này là 
những bậc Chánh đăng giác, những vị Phật Toàn giác, những đẳng 
Thế tôn của ba cõi. Vì Đức Bỏ tát của chúng ta cũng có bản tánh như 
vậy nên Ngài cũng là vị Phật Chánh Đẳng Giác, Thế tôn của ba cõi. ( 
Đây là câu trả lời). 


Hiện tượng kỳ diệu xuất hiện vào lúc Bồ tát chứng đắc Phật quả 


Khi Bồ tát chứng đắc Nhất thiết trí và trở thành một vị Phật 
trong ba cõi chúng sanh vào lúc rạng đông, khiến cho tất cả mười 
ngàn thế giới đều rung chuyên và vang lừng, đạt đến mức xinh đẹp 
cao nhất nhờ những hiện tượng kỳ diệu sau đây: 


Những cờ phướn đủ màu sắc nổi lên ở tận cùng thế giới từ 
Đông sang Tây; cờ phướn đủ màu sắc nổi lên ở tận cùng thế giới về 
hướng Tây và thấu đến tận cùng thế giới ở hướng Đông. Tương tự, 
những cờ phướn đủ màu sắc nổi lên ở tận cùng thế giới về hướng 
Nam và thấu đến tận cùng thế giới ở hướng Bắc; và những cờ phướn 
đủ màu sắc nỗi lên ở tận cùng của thế giới về hướng Bắc và thấu đến 
tận cùng của thế giới ở hướng Nam. Những cờ phướn đủ màu sắc nỗi 
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lên trên mặt đât và thâu đên cõi Phạm thiên và những cờ phướn đủ 
màu săc nôi lên ở cõi Phạm thiên và thâu xuông mặt đât. 


Tất cả những loại cây ra hoa ở trong mười ngàn thế giới đều 
đồng loạt nở hoa. Tất cả những loại cây cho trái cùng đồng loạt ra trái 
tríu cành. Các loại hoa cũng nở một cách khác thường trên thân, cành 
và trên những cây leo. Những chùm hoa hiện ra lơ lửng trong không 
trung. Các loại hoa sen nở hoa một cách kỳ diệu trên thân không lá, 
mỗi bông hoa có bảy tầng, xuyên qua những tảng đá lớn và mọc ra 
thành những dãi hoa. Đúng như vậy, mười ngàn thế giới của Sanh đản 
sát thổ (afikkhetta — cõi đản sanh của Bồ tát) đều chuyên động nhẹ 
vào lúc ấy và trông như khối hoa khống lồ được thối tung lên hoặc 
như những luống hoa được khéo sắp đặt. 


Ngoài những hiện tượng kỳ diệu này, ba mươi hai hiện tượng 
kỳ diệu khác cũng hiện khởi, như đã được mô tả trong chương nói về 
sự đản sanh của Bồ tát. 


Cảm hứng kệ ( Udana) 


Đức Phật sau khi chứng đắc Nhất thiết trí và thành tựu tất cả 
mọi ân đức và oai lực của một vị Phật, đã suy xét như vầy: 
“ Ta quả thật đã thoát khỏi nổi thống khổ to lớn của luân hồi. Quả thật 
ta đã đạt được địa vị đáng tôn kính nhất của một bậc Chánh biến tri, vị 
Đạo sư của ba cõi. Quả thật ta đã thành đạt thắng lợi to lớn. Ta là 
người có thể giải thoát tất cả chúng sanh ra khỏi những xiềng xích của 
tam giới bằng sự thuyết giảng chánh pháp.” Khi Ngài quán xét như 
vậy thì hỉ (p7) ào ạt trào dâng trong dòng tâm của Ngài. Với sức trào 
dâng của pïri, Đức Phật thốt lên hai câu cảm hứng kệ sau đây đúng 
như thông lệ của chư Phật. 


(1) Anekajatisamsaram, sandhaãvissam anibbisam 
gahakararn gavesanmto, dukkha jaIi punaDDunndam. 
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Không thê nhỗ được gốc luân hồi (sazsãra), phải tái sanh trở 
đi trở lại qua bốn hình thức thọ sanh: noãn, thai, thấp và hóa. Đã mang 
lây tắm thân thời phải chịu già, bịnh và chết, chắng có hạnh phúc chút 
nào chỉ có buồn khổ và chán ngán. Do đó, khi bước chân vào con 
đường của vị Bồ tát, Ta mãi đi tìm người thợ cần mẫn xây nên ngôi 
nhà “ngũ uân' (khanda) này, nhưng vẫn không tìm thấy hắn vì bấy giờ 
Ta chưa có được Nhất thiết trí vĩ đại (sabbañfñufa-ñãna) là trí thấy rõ 
được kẻ tội phạm đích thực xây nên ngôi nhà đau khô này, đó là ái 
dục. Ta đã phải lang thang bất định, quay vòng theo bánh xe sđisãra 
dầu chăng ưa thích chút nảo, lại thường xuyên sợ hãi kẻ sản sanh ra 
dukkha, bao gồm ngũ uân. 


(2) Gahataraka di††hosi, puna geham na kahasỉ 
sabba te phasuka bhagøa, gahakutam visankhatan 
visankharamgatam citta, tanhanam khayamajjhaga. 


Ngươi! Kẻ ái dục xây dựng nên ngôi nhà này, nguyên nhân 
xấu xa của mọi đ„kkha! Giờ đây, sau khi trở thành một vị Phật và có 
được Nhất thiết trí (sabbafñfñuta-ñãna), Ta đã thấy rõ ngươi. Này ái 
dục, kẻ xây dựng ngôi nhà! Ngươi sẽ không còn xây dựng ngôi nhà 
ngũ uẫn này với đầy dẫy dukkha, bởi vì tay chân và cả mạng sống của 
ngươi đã bị chặt đứt bằng bốn nhát rìu Đạo trí (magga-ñãna) và ngươi 
giờ đây giống như gốc cây đã bị bứng lên khỏi mặt đất. Tất cả rui mè 
kèo cột của phiền não được gắn vững chắc trong ngôi nhà ngũ uân của 
ngươi đã bị phá sập tan tành, không để lại dù một dấu vết nhỏ. Vô 
minh (awjja), cái cột chính của ngôi nhà, đã từng che lấp Tứ Diệu đế 
và Nibbãna trong bóng tối sâu thắm của nó, đã bị giật sập. Tâm của 
Ta đã thoát khỏi bụi bậm của phiền não, đã đạt đến Nibbãna, lâu đài 
của hạnh phúc, vượt ra ngoài tất cả pháp hữu vi và tất cả đau khô của 
luân hồi. Ta, Đức Phật, Vô Thượng Tôn của tam giới, đã chứng ngộ 
Arahatta-magsga-phala, đã diệt tắt một trăm lẻ tám loại ái dục khiến 
cho chư thiên và Phạm thiên khắp mười ngàn thế giới vui mừng tán 
dương. 
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Chú Thích: Có hai loại cảm hứng kệ („dãna) - manasa-udaãna 
(ý cảm hứng kệ), là kệ chỉ khởi sanh trong tâm, và vacasa-udäna (ngữ 
cảm hứng kệ), là kệ được thốt ra bằng lời. Bài kệ đãna-gãthä bắt đầu 
bằng “Anekajatisarhsärarh v.v..." chỉ khởi lên trong tâm của Đức Phật 
nên được xem là manasa udana. Những bài kệ uđãna trong bộ kinh 
Udãna bằng tiếng Päli, bắt đầu bằng câu “Yađã have pãm bhavamii 
dhammä v.v...` được Đức Phật thốt ra bằng lời. Vì vậy, những bài 
udäna bằng tiêng Pãli được xem là vacasä-udãna. 


( Những loại Pháp được nêu ra trong Chương Sự chứng đắc 
Phật quả này, đó là Paƒiccasamuppada, bốn Pafisambhidä-ñãna, sáu 
Asadharana-ñana, Dasabala-fñãna, Cuddasabuddha-ñana, mười tắm 
Avenika-guna, và 4 Vesarajja-fñana sẽ được mô tả, không quá tóm gọn 
cũng không quá chi tiết trong Chương về Pháp Bảo — 
Dhammaratana). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 7 
SỰ CHỨNG ĐẮC PHẬT QUÁ 


‹>—«©Á 
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CHƯƠNG 8 
ĐỨC PHẬT TRÚ NGỤ Ở BẢY CHỖ 
(1) Tuần lễ trên vô địch bảo tọa (Pallañka Sattäha) 


Sau khi chứng đắc Phật quả như vậy, vào lúc rạng sáng của ngày 
mười sáu tháng Vesakha (tháng tư), Đức Phật xuất khỏi cảm hứng kệ 
(udãna) và trong khi đang ngồi trên Vô địch bảo tọa, Ngài khởi lên ý 
nghĩ: 


“ Đề đạt được Vô địch bảo tọa này, Ta đã phải đi từ kiếp này 
sang kiếp khác suốt bốn asankhyeyya và một trăm ngàn đại kiếp, thực 
hành mười pháp Ba-lamật một cách phi thường. Trong bốn 
asankhyeyya và một trăm ngàn đại kiếp, để có được Vô địch bảo tọa 
này, đã nhiều lần Ta cho đi đầu của mình kèm theo vương miện quí 
báu; đã nhiều lần Ta cho tim và mắt của mình; đã nhiều lần Ta cho 
đến bất cứ ai xin đứa con trai yêu quý như Jãli, đứa con gái yêu quý 
như KanhajJinã và người vợ như Maddl, làm nô lệ. Đây là Bảo tọa mà 
khi ngồi trên nó, Ta đã hoàn toàn thắng phục Ngũ ma. Chỗ ngồi đầy 
oai lực và kiết tường. Khi ngồi trên bảo tọa này, tất cả mọi ước 
nguyện của Ta, cả ước nguyện thành Phật đều được thành tựu viên 
mãn. Ta sẽ không vội rời khỏi Bảo tọa này nơi mà Ta chịu ơn rất 
nhiêu.” 


Như vậy, Đức Phật đã trải qua bảy ngày trên Vô địch bảo tọa, 
nhập vào tứ thiền dẫn đến chứng đắc Arahaffa-phala với trên một 
trăm ngàn ko{I pháp chứng. 
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Suốt ngày mười sáu tháng Vesakha, trú trong định của thiền 
quả như vậy, Đức Phật thọ hưởng sự an lạc của trạng thái giải thoát 
(vữnurii - an lạc của đạo quả A-la-hán). Trong canh đầu của đêm, Ngài 
quán pháp Duyên khởi (Paficcasampudda): “  Avjja paccaya 
sankhara - do vô mình (avj74), ba loại hành (san#khara): phúc hành 
(puññäbhi-sankhära), phi phúc hành (apuññäbhi-sankhära), và bất 
động hành (anañjabhi-saikhära) sanh khởi.” Bắt đầu bằng cách này, 
Đức Phật tiếp tục quán quá trình sanh khởi của vòng đau khô theo thứ 


& 


tự xuôi (thuận thú). Ngài lại quán avj/ãya fv eva 
asesaviraganirodho sankhara nirodha - do sự diệt tắt của vô minh bởi 
A-la-hán đạo, ba loại hành: puññãbhi-sankhara, apufñfñiabhi-sankhara 
và anafijabhi-sankhära cũng diệt.” Bắt đầu bằng cách quán như vậy, 
Đức Phật tiếp tục quán quá trình diệt của vòng đau khổ theo thứ tự 
nghịch (nghịch thứ). 


(Ở đây cần đặc biệt chú ý rằng, dầu Đức Phật đã liễu tri tất cả 
các Pháp, Ngài chỉ quán pháp Duyên khởi (Paficcasarmmuppada) theo 
thứ tự xuôi và ngược bởi vì khi Ngài đi vào pháp thiền Quán, Ngài bắt 
đầu bằng pháp quán này và cũng vì giáo lý này rất vi tế thâm diệu và 
khó hiểu). 


Khi Đức Phật quán đi quán lại pháp Duyên khởi này theo thứ 
tự cả xuôi lẫn ngược, Ngài càng thấy rõ hơn, sâu rộng hơn quá trình 
sanh khởi của vòng khô đau trong sasãra theo thứ tự xuôi như sau: 
do sự khởi sanh của các nguyên nhân như vô minh, v.v... thì khởi sanh 
liên tục các quả như hành, v.v... Dường thế ấy, Đức Phật cũng biết rõ 
quá trình diệt tắt của luân hồi khổ theo thứ tự nghịch như sau: do sự 
diệt tắt của các nguyên nhân như vô minh, v.v... thì có sự diệt tắt các 
kết quả như hành, v.v... Sự quán xét này làm khởi sanh liên tục trong 
dòng tâm của Đức Phật một loạt những đồng lực tâm đại hạnh, câu 
hành hỉ, tương ưng trí, vô trợ (maha-kriyä somanassasahagafa 
ñanasampayufta asankharika javana). 
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Khi một cái bình đựng bơ lỏng hoặc dầu đầy đến miệng thì 
lượng thừa sẽ tràn ra ngoài; tương tự, khi tâm của Đức Phật ngập tràn 
hỷ lạc do trí tuệ thông suốt pháp Duyên khởi càng lúc càng rõ rệt hơn 
thì tâm của Đức Phật cũng tràn đầy hoan hỉ kệ như sau: 


Yada have patubhavamti dhamma 
đtapino jhãyato brahmanassa 
Athassa kankhaã vapayanfi sabba 
Yato paäjanaH sahetudhamma1. 


Khi ba mươi bảy Pháp trợ đạo (Bodhipakkhiya Dhamma) xuất 
hiện một cách sống động trong dòng tâm của vị arahzr, bậc đã đoạn 
trừ tất cả điều ác, bậc có sự nỗ lực chân chánh để thiêu đốt một ngàn 
năm trăm phiền não, có pháp thiền vững chắc đến mức độ chứng đắc 
An chỉ định (Appana-jhãna), nhờ pháp quán về ba đặc tánh vô 
thường, khổ và vô ngã của nhiều đề mục thiền chỉ như Hơi thở vô ra 
và Danh sắc uân. Do sự xuất hiện sống động của ba mươi bảy Pháp 
Trợ đạo, vị ẫy liễu tri khổ uẫn bao gồm vô minh, v.v... là nhân và 
hành, là quả. Do thấy rõ pháp Duyên khởi (Paficcasamuppäda) này, 
tất cả mọi hoài nghi liên quan đến các pháp hoặc tất cả mười sáu hoài 
nghi liên quan đến danh sắc mà xảy ra trong ba thời (quá khứ, hiện tại 
và vị lai) do vô minh không thấy Paficcasamuppada. Tất cả hoài nghi 
ấy đều biến mất trong dòng tâm của vị A-la-hán ấy, như những giọt 
sương tan biến theo sức nóng mạnh mẽ của ánh sáng ban mai. 


Đến canh giữa của đêm, Đức Phật quán đi quán lại 
Paficcasamuppäda theo thứ tự thuận nghịch suốt cả canh ấy. Khi Ngài 
quán như vậy thì trí tuệ liễu tri Niết bàn, sự diệt tắt của nguyên nhân, 
càng lúc càng rõ ràng hơn. Điều này dẫn đến sự sanh khởi trong dòng 
tâm của Ngài một loạt những đồng lực tâm đại hạnh, câu hành hỉ, 
tương ưng trí và vô trợ (maha-krya  somanassa-sahagafa 
ñãnasampayutta asankhärika javana). Vì Ngài không thê kềm chế hỉ 
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lạc Ấy, Ngài lại thốt lên một bài kệ hoan hỉ tựa như hỉ lạc đang tuôn 
tràn ra ngoài: 


Yada have patubhavanti dhamma 
đtapino jhãyato brahmanassa. 
Atthassa kanhkhaã vapayamfi sabha 
yafo khayar paccayanam avedl. 


Khi ba mươi bảy Pháp Trợ đạo xuất hiện sống động trong dòng 
tâm của vị A-la-hán, bậc đã đoạn trừ tất cả điều ác, bậc có sự nỗ lực 
chân chánh, đề thiêu đốt một ngàn năm trăm phiền não, có pháp thiền 
vững chắc đạt đến mức độ An chỉ định (Appanä-jhãna), nhờ pháp 
quán về ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của nhiều đề mục thiền 
như hơi thở vô ra và danh sắc uẫn. Do sự xuất hiện sống động của ba 
mươi bảy Pháp Trợ bồ đề, Ngài thông đạt Niết bàn vô vi, sự diệt tắt 
của tất cả các nhân như vô minh, v.v... Nhờ thấy rõ vô vi Niết bàn tối 
thượng, còn được gọi là sự diệt tắt các nhân (pzccayakkhaya), tất cả 
mọi hoài nghi xảy ra trong ba thời do bởi vô minh không thấy Niết 
bàn đều biến mất trong dòng tâm của vị A-la-hán ấy, như những giọt 
sương tan biến theo sức nóng của mặt trời ban mai. 


Qua canh cuối của đêm, Đức Phật quán pháp 
Paticcasamuppäda lập đi lập lại theo thứ tự thuận nghịch suốt canh. 
Khi Ngài quán như vậy thì trí tuệ liễu tri thánh đạo của Ngài thấy 
thông suốt quá trình khởi sanh liên tục và sự diệt tắt của vòng khổ đau 
trở nên cảng lúc càng rõ rệt. Điều này dẫn đến sự khởi sanh liên tục 
trong dòng tâm của Ngài một loạt những đồng lực tâm đại hạnh, câu 
hành hỉ, tương ưng trí và vô trợ (maha-kriya somanassa-sahasafa 
ñãnasampayutta asankhärika javana). Bởi vì Ngài không thê kềm chế 
hỉ lạc Ấy, Ngài lại thốt lên bài cảm hứng kệ thứ ba tựa như hỉ lạc đang 
tuôn tràn ra ngoài. 
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Yada have patubhavanti dhamma 
đtapino jhãyato brahmanassa 
vidhipayam tifthali mãrasenan 
guriyo va obhasayam antalikkham. 


Khi ba mươi bảy Pháp trợ đạo xuất hiện sống động trong dòng 
tâm của vị A-la-hán, bậc đã đoạn trừ tất cả điều ác, bậc có sự nỗ lực 
chân chánh đề thiêu đốt một ngàn năm trăm phiền não, có pháp thiền 
vững chắc đạt đến An chỉ định, nhờ pháp quán về ba đặc tánh vô 
thường, khổ và vô ngã của nhiều đề mục thiền như hơi thở vô ra và 
danh sắc uấn. Như mặt trời mọc trên đỉnh núi Yugandhara, chiếu sáng 
khắp bầu trời; cũng vậy, vị A-la-hán ấy nhờ ba mươi bảy Pháp Trợ 
đạo, đã đánh tan mười đạo binh ma như dục, v.v... và sáng chói bằng 
ngọn đuốc trí tuệ của vị ấy giống như mặt trời. 


(Trong bộ Udãna Päli, có giải thích rằng suốt canh đầu của 
đêm, pháp Pariccasamuppäda được quán theo thứ tự xuôi; suốt canh 
giữa pháp được quán theo thứ tự ngược và suốt canh cuối của đêm 
pháp được quán theo thứ tự cả xuôi lẫn ngược. Lời giải thích này, ám 
chỉ sự quán pháp của Đức Phật vào đêm thứ bảy, đêm cuối cùng của 
tuần lễ ngụ trên Vô địch bảo tọa). 


Sau khi quán pháp Paficcasamuppada thứ tự thuận và nghịch 
suốt cả ba canh của đêm trong ngày mười sáu tháng Vesakha, Đức 
Phật đã thốt lên ba bài cảm hứng kệ kể trên - thứ hai, thứ ba, thứ tư, 
thứ năm, thứ sáu và thứ bảy cũng vậy, Ngài vẫn ngồi trên Vô địch bảo 
tọa, thọ hưởng an lạc của Đạo A-la-hán. 


(2) Tuần lễ ngắm nhìn (Animisa Sattaha) 


(Bảy ngày Đức Phật nhìn chăm chú vào Đại thọ Bồ-đề và Vô- 
địch bảo tọa mà không hề nhắm mắt thì được gọi là Anữnisa sattaha) 


246 Đại Phật Sử - Tập 2 


Sau khi chứng đắc Phật quả và thọ hưởng sự an lạc của Đạo 
Quả A-la-hán, Đức Phật vẫn ngồi trên Vô địch bảo tọa suốt bảy ngày 
trong tư thế ngôi kiết già. Trong dòng tâm của một số chư thiên và 
Phạm thiên còn phảm phu (khác với chư thiên và Phạm thiên bậc 
thánh biết được những ân đức của Đức Phật, một phần là do đã chứng 
đắc Đạo Quả trong thời kỳ của các vị Phật quá khứ), khởi sanh những 
hoài nghi rằng : “ Đến giờ mà Đức Phật vẫn chưa rời khỏi bảo tọa. 
Ngoài những ân đức mà Ngài đã có, phải chăng vẫn còn những ân đức 
khác giúp Ngài có thê chứng đắc Phật quả?” 


Rồi đến ngày thứ tám, Đức Phật xuất khỏi thiền quả, ra khỏi sự 
thọ hưởng pháp giải thoát. Khi biết được những hoài nghi của chư 
thiên và Phạm thiên, Đức Phật bay vào không trung thị hiện Song 
thông gồm nước và lửa để đoạn diệt những hoài nghi của họ. (Song 
thông được thị hiện ở đây tại cây đại thọ Mahãbodhi, song thông ấy 
cũng được thị hiện trước hội chúng quyền thuộc của Đức Phật tại kinh 
thành Kapilavatthu, và cũng được thị hiện trước hội chúng do ngoại 
đạo sư Pathikaputta dẫn đầu ở kinh thành Vesali, song thông này 
giống như song thông được thị hiện gần cây xoài Kandamba. Sự mô tả 
chỉ tiết của phần cuối sẽ được trình bày sau). 


Sau khi đoạn trừ các hoài nghi trong tâm của chư thiên và 
Phạm thiên bằng sự thị hiện Song thông gồm nước và lửa, Đức Phật từ 
không trung đi xuống và đứng thắng như cột trụ bằng vàng tại chỗ ở 
hướng Đông Bắc của Vô địch Bảo tọa. Rồi với ý nghĩ: “ Ta quả thực 
đã chứng đắc Nhất thiết trí trên Vô địch bảo tọa này.” Ngài trải qua 
bảy ngày đứng thăng không nhắm mặt, chỉ nhìn chăm chú vào Bảo tọa 
và Đại thọ Bồ-đề, nơi mà Ngài đã chứng đắc A-la-hán đạo trí 
(ArahafIa-magga-ñãna) và Nhất thiết trí (sabbañufa-ñãna) do kết quả 
của những pháp Ba-lamật mà Ngài đã thực hành suốt bốn 
asankhyeyya và một trăm ngàn đại kiếp. Nơi đó được gọi là Animisa 
Cefiya. 
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(3) Tuần lễ kinh hành (Cankama Sattäha) 


Đến tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi kinh hành trên con đường châu 
báu do chư thiên và Phạm thiên tạo ra và trải dài từ đông sang tây nằm 
giữa Vô địch bảo tọa (Apar./ita pallanka) và nơi Đức Phật đứng 
(Animissa cetiya), đồng thời Ngài cũng quán các pháp và nhập vào 
quả định (phala-samaparri). Chỗ ây được gọi là Ratanäcankama 
Cefiya. 


(4)Tuần lễ tại Bảo ốc (Ratanäghara Sattäha) 


Vào tuần lễ thứ tư, Đức Phật quán pháp vi diệu Abhidhammaã 
trong khi đang ngôi kiết già trong bảo ốc bằng vàng (Rz/anãghara) do 
chư thiên và Phạm thiên tạo ra ở hướng đông bắc của đại thọ bồ-đề. 


Theo bộ Jinalaikãra Tïkã, khi Đức Phật ngồi kiết già trong Bảo 
ốc và quán pháp, dò xét những chúng sanh hữu duyên để tế độ, Ngài 
thông suốt quá trình của pháp hành bao gồm giới (s74), định (sửnadh¡) 
và tuệ (pañø74). Những chúng sanh hữu duyên trong các cõi nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên chứng đắc đạo quả và Niết bàn nhờ an trú 
trong giới nhờ có tâm tập trung do định (sãmađi) và nhờ nỗ lực tỉnh 
tấn trong pháp quán do tuệ (pzñña). Do đó, Đức Phật trước hết quán 
về tạng Luật (Viniya Pifaka) trong đó giảng dạy về giới (s7/2), rồi đến 
tạng Kinh (5a Pi†aka) giảng dạy về định (samadhi), và cuối cùng 
quán về tạng Abhidhamma PItaka là tạng dạy về tuệ (pañna). 


Khi Ngài quán tạng Abhidhamma Pitaka, trước hết Ngài quán 
sáu bộ có nội dung ít cao siêu hơn, đó là DhammnasanganT Vibhanga, 
Dhãtukathã, Puggala Pañfñatti, Kathä Vathu và Yamaka. Lúc ấy hào 
quang sáu màu của Ngài không phát ra vì Nhất thiết trí của Ngài rất 
quảng đại mà giáo lý trong đó thì tương đối hữu hạn. Nhưng khi Ngài 
quán về bộ thứ bảy, bộ Pz//hãna với vô sô phương pháp (anamtanaya 
samamra), Nhất thiết trí của Ngài tìm thấy cơ hội để phát ra hào quang 
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cực mạnh của nó (như con cá không lồ Timiñgala, dài một ngàn 
yøjana, có dịp vùng vẫy trong đại dương to lớn). 


Khi Đức Phật suy xét những điểm vi tế và thậm thâm nhất 
trong tất cả giáo lý Pa/fhãna với vô số phương pháp thì đòng tâm của 
Đức Phật khởi sanh hỉ lạc to lớn. Do hỉ lạc như vậy, máu huyết của 
Ngài trở nên trong sáng hơn; do máu huyết trong sáng, da của Ngài 
tinh khiết hơn; do da tinh khiết, vầng hào quang có kích thước bằng 
một ngôi nhà hay một quả núi phát ra từ phần thân trước của Ngài và 
tỏa ra xuyên thấu vô số thế giới ở về hướng Đông, như voi chúa 
Chaddanta bay xuyên qua bầu trời. 


Tương tự vậy, hào quang xuất hiện từ phần thân sau của Đức 
Phật xuyên thấu vô số thế giới về hướng tây; hào quang từ bên phải 
của Đức Phật chiếu sáng vô số thế giới về hướng nam; hào quang phát 
ra từ bên trái chiếu sáng vô số thế giới về hướng bắc. Và từ đưới hai 
bàn chân của Đức Phật, hào quang màu san hô phát xuyên khoảng 
không gian bên dưới sau khi xuyên qua lớp đất, lớp nước, và lớp gió, 
như sợi dây chuyền bằng ngọc bích được làm cho quay tròn, những 
quả cầu của hào quang màu xanh nỗi lên nối tiếp nhau từ trên đầu của 
Ngài thấu đến không gian ở bên trên sau khi đi xuyên qua sáu cõi chư 
thiên và hai mươi cõi Phạm thiên. Vào lúc ấy, vô số chúng sanh trong 
vô số thế giới đều ánh lên sắc vàng. 


Chú thích: Hào quang phát ra từ thân của Đức Phật, vào ngày 
Ngài quán giáo lý Pa/fhãna, cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục đi sâu 
đến vô số thế giới như là chuỗi liên tục của sắc do thời tiết sanh 
(ufuJarupa). 


Những bài kệ tắn dương hào quang sắu màu 
(Chabbana-rarhsi Buddha Vandanä) 


Về vấn đề này, những bài kệ tán dương hào quang sáu màu của 
Đúc Phật và những bản dịch của chúng do Mahävisuddharama 
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Sayadaw thực hiện sẽ được nêu ra đê đem lại lợi ích cho những người 
muôn tâm câu trí tuệ (s/akãm). 


(1) Satasattahamajjhambi 
natho yo saff4 sammasỉ 
pafểva samanfapafthanan 
okasam labhate tada. 


Đức Phật, Đẳng Thế Tôn sanh trong ba cõi, suy xét về bảy bộ 
Abhidhamma, đó là Dhammasangam, Vibhanga, Dhatukatha, 
Puggala PanñattI, Kathavatthu, Yamaka và Pafthana trong khi đang 
ngụ trong ngôi nhà bằng châu báu (rz/znãghara) suốt tuần lễ thứ tư. 
Ngài suy xét bằng Nhất thiết trí - thậm thâm, vi tế và quảng đại vô 
song, là kết quả của những pháp Ba-la-mật phi thường được thực hành 
trải qua vô số đại kiếp. Sau đó, khi vận dụng trí tuệ Ngài thâm nhập 
vào giáo lý Paffhäna, mà bằng nhiều phương pháp mới, sâu rộng hơn 
đại dương có kích thước tám mươi bốn ngàn do tuần, được bao quanh 
bởi rặng núi đá. Sau khi thâm nhập vào giáo lý Pa//hana như vậy, 
Nhất thiết trí của Ngài, thậm thâm, vi tế và hùng mạnh vô song, là kết 
quả của những pháp Ba-la-mật phi thường đã được thực hành trải qua 
nhiều đại kiếp, có cơ hội để phô diễn tánh rực rỡ của nó. 


(2) Yojanana1n satäyãmo 
pañca timirapingalo 
kil okasarn samudd 'eva 
gambhire labhate yatha. 


Đây là ví dụ chứng minh; có một con cá khống lồ tên là 
Timirapingala, đài năm trăm đo tuần. Con cá này được dịp vẫy đuôi, 
bơi lội và nô giỡn trong đại đương sâu tám ngàn do-tuần, bao quanh 
bởi những dãy núi đá. Tương tự, Nhất thiết trí của Đức Phật, thậm 
thâm, vi diệu và hùng mạnh vô song, là kết quả của những pháp Ba-la- 
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mật phi thường đã được tu tập trải qua nhiều đại kiếp liên tục, có cơ 
hội phô diễn tánh rực rỡ của nó. 


(3) Sammanfassa tam 
tada satthu sarirato 
Tam tam dhãvanfi chabbanna 
lohitadi-pasidana. 


Khi Ngài có dịp phô diễn như vậy, thì hào quang sáu màu — 
xanh, vàng, đỏ, trăng, hồng và màu hỗn hợp của những màu này trải 
phủ khắp các chỗ, bên phải và bên trái, phía trước và phía sau, bên 
trên và bên dưới, từ thân cao mười tám hắc tay của Đức Phật. Do bởi 
trạng thái trong suốt và phát sáng của máu huyết, v.v... của Đức Phật 
khi Ngài đang quán pháp P2//hãna vị diệu như những hạt nguyên tử. 
Bậc đạo sư thốt ra những lời khuyến giáo đến chúng sanh trong ba cõi 
gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. 


(4) NHayo mlatthanehi 
pữod4afa ca lohita 
tamha tamha tu mañjeftha 
nikkhamimsu pabhassara. 


Từ những phần màu xanh trên thân của Đức Phật như tóc và 
con ngươi, phát ra những tia hào quang màu xanh có kích thước bằng 
ngôi nhà hay quả núi. Hào quang có màu hơi xám, hơi xanh và hơi 
xanh lục như màu của hạt đậu xanh, hoa sen xanh chiếu sáng rực rỡ 
làm cho toàn thể trời đất có màu xanh, hoặc xanh như những cái quạt 
băng ngọc bích và những chiếc khăn đang phe phẩy nhẹ nhàng, êm ả, 
đã tỏa sáng liên tục từ ngày Đức Phật quán pháp Pz//hãna cho đến 
chiều hôm nay. 


Những phần màu vàng trên thân của Đức Phật như da của 
Ngài, phát ra những tia hào quang màu vàng có kích thước bằng ngôi 
nhà hay quả núi. Chiếu sáng rực rỡ, hào quang bao trùm khắp mười 
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phương làm cho tất cả thân phủ vàng như những tắm vải vàng được 
trải ra trên một khu vực rộng lớn hay như bột nghệ và hoa kanikara 
bằng bạc khắp không trung, đã tỏa sáng liên tục từ ngày Đức Phật 
quán pháp Pa//hãna cho đến chiều hôm nay. 


Những phần màu trắng trên thân của Đức Phật như xương, răng 
và những phần trắng của hai con mắt, những tia hào quang màu trắng 
có kích thước bằng ngôi nhà hay quả núi. Chiếu sáng rực rỡ, những tia 
hảo quang ấy giống như dòng sữa tuôn ra khắp quanh từ cái bình bằng 
bạc, hay như cái lọng bằng bạc che khắp bầu trời, hoặc như những 
chiếc quạt bằng bạc phe phây nhẹ nhàng và êm ả từ những đám mây ở 
trên cao, hay như hoa lài trắng, hoa mmaghya, hoa sen trăng, hoa 
sumana và muggara được trộn chung với nhau, đã chiếu sáng liên tục 
từ ngày Đức Phật quán pháp Pz//hãna cho đến chiều hôm nay. 


Những phần màu đỏ trên thân của Đức Phật như mắt, thịt và 
máu, phát ra những tia hào quang đỏ có kích thước bằng ngôi nhà hay 
quả núi. Chiếu sáng một cách rực rỡ, hào quang đỏ giống như bột chì 
đỏ, sơn dầu chảy, hoa hồng, hoa parijata của Ấn độ, làm cho mặt đất 
và mặt nước và toàn thê không gian được nhuộm màu đỏ, đã tỏa sáng 
liên tục từ ngày Đức Phật quán pháp Pa//hãna cho đến chiều hôm nay. 


Ngoài ra, từ những chỗ khác trên thân của Đức Phật phát ra 
những tia hào quang có những màu đậm và nhạt (mañjeffha) do sự pha 
trộn của màu đen, đỏ và xanh và những tia hảo quang có những màu 
óng ánh, lấp lánh và chói lọi (pabhassara) có kích thước bằng ngôi 
nhà hoặc quả núi. Chiếu sáng rực rỡ, hào quang giống như tia chớp 
trong trời suốt tháng Vesakha, hoặc như những tia lửa loé sáng, đã 
chiếu sáng từ ngày Đức Phật quán pháp Pa//häna cho đến chiều hôm 
nay. 


(5) Evam chabbanard1msiyo 
cía yavaJJavasara 
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sabha disa vidhavanii 
pabhaã nassanti tatthiha. 


Như vậy, hào quang sáu màu, gồm xanh, vàng, đỏ, trắng, xám 
và sáng lấp lánh đã chiếu khắp mười phương cho đến hôm nay - thời 
gian mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn chiếu sáng. Hào quang phát 
ra từ thân và hào quang của chư thiên và Phạm thiên chiếu sáng từ 
những cây Như ý hoặc những cây kapparukkha, những lạc viên, cung 
điện chiếu sáng toàn thể mười ngàn thế giới chỉ bằng mười ngón tay 
của họ, tất cả hào quang ấy đều biến mắt khi chạm phải hào quang sáu 
màu của Đức Phật. 


(6) 11? chabbannarammsita 
qngIrasO fï namaso 
loke patthafagunan tam 
vande Buddhan namassiyam. 


Đức Phật, Thế Tôn, bậc có danh hiệu Angirasa vì Ngài có hào 
quang sáu màu, bậc có danh tiếng thấu khắp ba cõi, xứng đáng được 
toàn thể thế gian tôn kính cúng dường, bậc thông suốt Tứ diệu Đề như 
thấy rõ viên ngọc trong lòng bản tay. 


Con với thân ba mươi hai thể trược, con xin cúi đầu đảnh lễ 
Ngài khi hồi tưởng lại thời gian Thế Tôn còn tại tiền. 


Giáo lý Pafhäna với phương pháp chia chẻ nhiều vô số như 
bầu trời, rộng lớn như quả đất và sâu thắm như đại dương. Tuy vậy, 
Đức Phật, bằng Nhất thiết trí rộng lớn và mẫn tiệp, Ngài đã thông đạt 
hết giáo lý ấy trong vòng bảy ngày. Chỗ mà Đức Phật quán pháp bảo 
trong bảy ngày được gọi ®afanaghara-cetiya. 


(5) Tuần lễ tại cây Ajapãla 
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Sau khi trải qua bốn tuần lễ (hai mươi tám ngày) gần cây Đại 
thọ Bồ-đề và vào tuần thứ năm Đức Phật đi đến cội cây đa Ajapäla, ở 
hướng Đông của cây Bồ-đề và trú ngụ bảy ngày dưới cội cây ấy, quán 
pháp và nhập quả định (phala-samapaffi) (Cây đa này được gọi là 
Ajapäla bởi vì đây là nơi mà những người chăn dê đến tụ họp và trú 
mát). 


Lúc bấy giờ, một vị Bà-la-môn không rõ tên họ, tánh tình ngã 
mạn và thô bạo, đi đến Đức Phật và chuyện trò vui vẻ với Ngài. Sau 
khi trao đổi những lời thăm hỏi vui vẻ, đáng ghi nhớ, vị Bà-la-môn 
ngã mạn đứng ở nơi thích hợp và hỏi Đức Phật. “Kính bạch Đức 
Gotama, những ân đức nào tạo nên một vị Bà-la-môn thực sự trong 
thế gian này? Phải tu tập pháp môn nào đề trở thành bậc Thánh?” 


Ở đây, vị Bà-la-môn ngã mạn sẽ không thông đạt Tứ Diệu Đế 
cho dù Đức Phật thuyết pháp cho ông ta. Thực ra, những người nghe 
pháp kệ của Đức Phật trước khi Ngài thuyết bài kinh Chuyển pháp 
luân chỉ được lợi ích là có ấn tướng trong tâm mà thôi, như trường 
hợp hai vị thương buôn Tapussa và Bhallika chỉ được lợi ích qua sự 
quy y mà thôi, họ không bao giờ thông đạt Tứ Diệu Đề để chứng đắc 
Đạo Quả. Đó là pháp tánh (đhamưmna/a) hay qui luật tự nhiên (Sãrattha 
Dipanm TIka). Do vị Bà-la-môn ngã mạn không thể thâm nhập giáo 
pháp được (vì không phải là người có khả năng giác ngộ Tứ Diệu Đệ), 
nên Đức Phật không thuyết pháp đến ông ta. Nhưng vì hiểu rõ ý nghĩa 
trong câu hỏi của vị Bà-la-môn, Đức Phật nói lên cảm hứng kệ này: 


Yo brahmano bahitapapadhammo 
nihunhutnho nikkasavo yafafto 
vedanfagui vusitabrahmacariyo 
dhammena so brahmavadam vadeyya 
yass ` „ssada n athi kuhinci loke. 
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Vị A-la-hán được gọi là Bà-la-môn, là bậc đã đoạn diệt tất cả 
điều ác, đã thoát khỏi tánh thô bạo và ngã mạn; vị ấy đã thoát khỏi ô 
nhiễm; vị ấy chuyên tâm hành thiền hoặc vị ấy đã chế ngự tâm bằng 
giới; hay vị ấy đã đạt đến Niết bàn, sự diệt tận các pháp hữu vi qua tứ 
Đạo Tuệ (éagga-ñana), hoặc vị ẫy đã đạt đến arahafta-phala, đỉnh 
cao của tứ magga-ñãna. VỊ ấy đã thành tựu pháp hành của bậc thánh 
về Đạo dẫn đến Niết bàn. Trong thế gian này, nơi mà các pháp khởi 
sanh và hoại diệt, tuyệt đối không có năm bắt thiện tăng thịnh pháp 
(ussadã) trong con người của vị A-la-hán đối với năm vật dục. Năm 
bất thiện pháp tăng thịnh ấy là tham ái tăng thịnh (rg „ssãđa), sân 
tăng thịnh (dos ssaaa), sĩ tăng thịnh (moh ssãđ4), ngã mạn tắng 
thịnh (mãn usada) và tà kiễn tăng thịnh (đi/h ssaaa). VỊ A-la-hán 
mà được gọi Bà-la-môn ấy sẽ dũng cảm công bồ rằng : “ Ta đích thực 
là một vị Bà-la-môn !” 


(Có nghĩa là : người được gọi là Bà-la-môn có bảy ân đức sau 
đây: (1) đã đoạn tận các điều ác, (2) thoát khỏi tánh thô bạo và cống 
cao ngã mạn, (3) thoát khỏi các pháp ô nhiễm, (4) tâm được chế ngự 
bằng giới, (Š) giác ngộ Niết bàn, (6) thành tựu thực hành bậc thánh 
của con đường Đạo và (7) tâm không còn sanh khởi năm bất thiện 
pháp tăng thịnh (ussaa4). 


Sự chấp nhận thất bại của Ma Vương 


Ma vương đã theo sát Đức Phật suốt bảy năm để chờ có dịp tìm 
thấy lỗi lầm nơi Ngài, nhưng không thể có được cơ hội như vậy dù 
nhỏ nhất. Do đó, y đi đến Đức Phật khi Ngài đang ngồi dưới gốc cây 
đa AJapala và nói lên câu kệ sau đây: 


“ Này ông Sa-môn Gotama, phải chăng do bị phiền não nên 
ông mới ngồi ở đây trong khu rừng này? Phải chăng ông đã bị mất mát 
của cải trị giá đến hằng trăm, hằng ngàn? Hay phải chăng ông ngồi 
đây trong khu rừng này vì ông đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng 
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trong một ngôi làng hay thị trấn mà không dám gặp mặt mọi người? 
Tại sao ông không kết bạn với mọi người? Ông hoàn toàn không có sự 
thân thiện với mọi người!” 


Đức Phật trả lời: “ Này Ma-vương, Ta đã đoạn tận tất cả 
nguyên nhân của phiền não, ngay cả một chút điều ác Ta cũng không 
có. Hoàn toàn thoát khỏi lo âu, ta an trú trong hai loại định (7/hán4.). Ta 
đã cắt đứt hữu ái (bhava-ranhä). Ta không luyến ái bất cứ điều gì, Ta 
sông an lạc trong hai loại định. (Trái ngược với điều ngươi nghĩ, Ta 
ngồi suy nghĩ nơi đây không phải vì thương tiếc cho sự mất mát của 
cải hoặc vì muốn được nó). 


Ma vương lại nói: “ Này ông Sa-môn Gotama, trong thế gian 
này có một số người và một số Sa-môn chấp thủ những đồ vật quí giá 
của họ như vàng và bạc và những vật dụng như y phục, v.v... Họ cho 
rằng : “ Cái này là của ta. Nếu tâm của ông cũng như những người này 
và những Sa-môn này mà bám chấp vào vàng, bạc ấy và y phục, v.v... 
thì ông không thoát khỏi quyền kiểm soát của ta trong ba cõi.” 


Đức Phật : “ Này Ma vương, Ta không chấp thủ chút nào đối 
với những vật quí giá như vàng, bạc, v.v... và những vật dụng như y 
phục, v.v... khi nói rằng “ Cái này là của ta.” “ Này Ma-vương, hãy 
biết Ta là con người như vậy! Bởi vì Ta đã khước từ ba cõi, ngươi sẽ 
không bao giờ thấy được con đường của ta trong những vùng kiểm 
soát của ngươi như ba cõi hữu (bhava), bốn hình thức tái sanh (yon), 
năm sanh thú (ga), bảy thức trú (viññanafhiii), và chín trú xứ của 
chúng sanh hữu tình.” 


Ma vương: “ Này Sa-môn Gotama, nếu ông biết được con 
đường an toàn, thánh thiện dẫn đến Niết bàn thì ông hãy đi một mình. 
Tại sao ông muốn giảng dạy cho kẻ khác và tiếp độ họ?” 


Đức Phật: “ Này Ma vương (dầu ngươi ra sức ngăn cản Ta đến 
mấy chăng nữa), Ta vẫn cứ giảng dạy cho họ con đường chân chánh 
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của bậc Thánh dẫn đến Niết bàn nếu chư thiên, nhân loại và Phạm 
thiên yêu cầu Ta giảng dạy về con đường thánh thiện dẫn đến Niết 
bàn, thoát khỏi tử sanh.” 


Khi nghe vậy, Ma vương đã hết phương quanh co như con cua 
bị bọn trẻ trong làng đập gãy càng, bèn nói lên hai câu kệ chấp nhận 
thất bại: 


Medavan—an ca pãsãng1m, vãyaso aqnuparriga 
apettha mudumn vindema, qpi assadand siyd. 
Aladdha tattha assadam, văyasefto aqpakkame 
kako va selamnasaJja nibb1]]apema Gofama. 


“Đức Phật, danh hiệu Gotama, hậu duệ của Đại vương 
Mahasammnaral Ví như con quạ đói ngây ngô nhảy quanh tám hướng, 
đi quanh một tảng đá trông giống như cục mỡ và dùng mỏ mồ vào 
tảng đá ấy, vì nó nghĩ rằng nó sẽ kiếm được một miếng mỡ mềm với 
một ít thịt, hương vị của nó sẽ thật sự thơm ngon và tràn ngập khắp 
châu thân. 


Nhưng không thể kiếm được hương vị thơm ngon từ tảng đá 
ấy, con quạ ngớ ngân rời bỏ tảng đá. Giống như con quạ ngu sĩ ấy, 
chăng thưởng thức được chút hương vị nào dù đã ra sức mô quanh 
tảng đá giống như cục mỡ ấy, phải rời bỏ cục đá mà đi; chúng tôi từ 
bỏ, chịu thất bại trong buồn bã và chán nản tột độ, vì không thê thành 
công điều gì sau khi quấy nhiễu, xúc phạm và ngăn cản Ngài, thưa 
Thế Tôn.” 


Những đứa con gái của Ma Vương đến mê hoặc Đức Phật 


Sau đó, Ma vương ngồi trầm ngâm suy nghĩ như vầy : “ Tuy ta 
luôn theo sát Đức Phật đề tìm lỗi của Ngài, ta không thê tìm thấy nơi 
thái tử Siddhattha một lỗi nhỏ nào đáng chê trách. Giờ đây, thái tử 
Siddhattha đã thoát khỏi quyền kiểm soát của ta trong ba cõi.” Như 
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vậy, y đã ngôi ủ rũ, buôn bã cô độc trên con đường chính không xa 


Đức Phật mây và vạch xuông đât mười sáu đường kẻ sau khi xuy xét 
mười sáu vân đê sau đây: 


LỄ 


“Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn pháp 
Bồ thí Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì lý do này, ta 
không thể sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này Ma vương vạch 
đường kẻ thứ nhất. 

“Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Giới 
Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì lý do này, ta không 
thể sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ 
thứ hai. 

“Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Xuất 
gia Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta không thê 
sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ 
ba. 

“Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Trí tuệ 
Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta không thê 
sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ 
tư. 

“Không như Thái Tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Tĩnh 
tấn Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta không thê 
sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ 
năm. 

“Không như Thái Tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Nhẫn 
nại Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta không thể 
sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ 
sáu. 

“Không như Thái Tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Chân 
thật Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta không 
thể sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ 
thứ bảy. 
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“Không như Thái Tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Chí 
nguyện Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta 
không thể sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch 
đường kẻ thứ tám. 

“Không giống như Thái Tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên 
mãn Từ Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta 
không thể sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch 
đường kẻ thứ chín. 

“Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn Xả 
Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế ta không thê 
sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ 
mười. 


. “Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn mười 


pháp Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được Căn 
thượng hạ trí (Indriya-paropariyati-ñäna). Vì thễ ta không thê 
sánh bằng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ 
mười một. 

“Không như thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được ý lạc 
Tuỳ miên trí (ãsayanusaya-ñãna). Vì thế ta không thể sánh bằng 
Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ mười hai. 
“Không như Thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn mười 
pháp Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được Đại bi 
định trí (mahã-karuna-samapaffi-ñana). VÌ thế, ta không thể sánh 
băng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ mười 
ba. 

“Không như Thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn mười 
pháp Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được Song 
thông trí (yamaka-patihäriya-ñäna). Vì thế, ta không thể sánh 
băng Thái tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ mười 
bốn. 

“Không như Thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn mười 
pháp Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được Vô 
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chướng trí (anãvarana-fñãna). Vì thễ, ta không thê sánh bằng Thái 
tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ mười lăm. 

16. “Không như Thái tử Siddhattha, ta chưa thực hành viên mãn mười 
pháp Ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được Nhất 
thiết trí (sabbañfuta-ñãna). Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái 
tử.” Với ý nghĩ này, Ma vương vạch đường kẻ thứ mười sáu. 


Lúc bấy giờ, ba người con gái của Ma vương: Taủhã, Arati và 
Rãga, nhìn quanh suy nghĩ: “ Chúng ta không nhìn thấy cha của 
chúng ta. Hiện giờ ông đang ở đâu?” và chúng thấy Ma vương đang 
ngồi ủ rũ, gạch những đường kẻ trên mặt đất. Bởi vậy, chúng vội vã đi 
đến Ma vương và hỏi rằng: “ Thưa cha, tại sao cha trông có vẻ buồn 
bã và tuyệt vọng như thế?” “ Này các con,” Ma vương đáp lại: “ Vị 
Sa-môn Gotama này đã thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng ta trong 
3 cõi. Dù ta đã theo sát vị ấy suốt bảy năm để tìm lỗi nơi vị ấy, nhưng 
ta không thể tìm thấy cơ hội nhỏ nhất để chỉ trích lỗi lầm của vị ấy. 
Do đó, ta rất buồn chán và tuyệt vọng.” “Thưa cha, xin đừng lo. 
Chúng con sẽ mê hoặc Sa-môn Gotama này và đem vị ẫy về trước mặt 
cha.” Ba người con gái đã hứa với Ma vương như thế. 


Rồi Ma vương đáp lại: “ Này các con, không ai trong thế gian 
này có thê mê hoặc được Sa-môn Gotama. Ngài đã khéo an trú trong 
niềm tin bất động.” “ Thưa cha, chúng con là phái nữ. Chúng con sẽ 
đưa vị ấy vào trong cạm bẩy dục tình và nhanh chóng đem vị ấy đến 
trước mặt cha. Xin đừng ưu tư, tuyệt vọng.” Khi nói vậy, ba cô gái đi 
đến trước mặt Đức Phật và nói lời dụ dỗ với Ngài rằng: “ Kính thưa 
Sa-môn, hãy cho phép chúng con được hầu hạ Ngài. Chúng con sẽ 
cung kính ngồi dưới chân Ngài và làm thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu 
của Ngài.” Tuy nhiên, Đức Phật không để tâm đến chúng, mắt Ngài 
khép lại, thọ hưởng sự an lạc của Niết bàn qua sự an trú thiền quả 
(phala-samapdaffI). 
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Rồi ba người con gái của Ma vương lại bàn bạc với nhau như 
vầy: “ Đàn ông có những sở thích khác nhau. Một số thích những cô 
gái trẻ và dịu dàng, số khác thích đàn bà ở thời kỳ đầu, một số thích 
đàn bà ở thời kỳ giữa. Bởi vậy, chúng ta hãy hóa làm các nữ nhân đủ 
loại tuổi tác và chiêu dụ vị Sa-môn này.” Do đó, mỗi nàng trong bọn 
họ hóa ra một trăm nữ nhân: 

(1) Một số mang tướng mạo những cô gái trẻ, 

(2) Một số mang tướng mạo những cô gái ở thời kỳ đầu, 

(3) Một số mang tướng mạo những thiếu phụ một con, 

(4) Một số mang tướng mạo những thiếu phụ hai con, 

(5) Một số mang tướng mạo những công nương ở thời kỳ giữa, 





(6) Một số mang tướng mạo những mệnh phụ phu nhân. Tất cả đều 
có vẻ đẹp riêng của từng lứa tuổi. 


Rồi chúng đi đến Đức Phật sáu lần và nói lời mê hoặc như lần 
trước: “Kính bạch Sa-môn, hãy cho phép chúng con được hầu hạ 
Ngài, chúng con sẽ tôn kính ngồi dưới chân Ngài và làm thỏa mãn tất 
cả mọi nhu cầu của Ngài.” Y như trước, Đức Phật không để ý đến 
chúng mà vẫn ngồi nhằm mắt, nhập thiền quả định và thọ hưởng sự an 
lạc của Niết bàn. 


Sau đó, Đức Phật nói rằng: “ Hãy đi đi, này chư thiên. Các 
ngươi ra sức dụ dỗ ta để được lợi ích gì? Các ngươi có thể làm như 
vậy đối với những kẻ chưa thoát khỏi tham (rãga), sân (đosa) và sĩ mê 
(moha). Còn về phần Ta, Ta đã hoàn toàn đoạn diệt tham; Ta đã hoàn 
toàn đoạn diệt sân; Ta đã hoàn toàn đoạn diệt si mê.” Rồi Đức Phật 
nói lên hai câu kệ sau đây như đã được nêu ra trong Pháp cú kinh 
(Dhammapada Suf1a). 


Ÿassa jItam navaJ1yaH 
Jitamassa no yati kosi loke 
tam Buddham ananfa gocaram 
apadam kena padena nessatha. 
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Yassa jalim visatika 

tạnha natthi kahin c¡ nefave 
tam Buddham ananfa gocaramn 
apadam kena padena nessatha. 


Đức Phật, sau khi đã chiến thắng phiền não, không còn gì để 
chiến thắng nữa. Không phiền não nào đã bị đoạn diệt còn đi theo 
Ngài. Đức Phật với trí tuệ vô biên đã thông suốt tất cả. Các ngươi sẽ 
dẫn Đức Phật đi bằng cách nào? 


Đức Phật không còn những yếu tổ như ái dục (/a2J3) - giống 
như cái lưới trói buộc chúng sanh trong luân hồi, có đặc tánh của chất 
độc cực mạnh, đặc biệt có khả năng bám dính vào mọi thứ. Đức Phật 
ấy, với trí tuệ vô biên Ngài đã thông suốt tất cả, Bậc không còn những 
phiền não như tham ái. Các ngươi sẽ dẫn Ngài đi bằng cách nào? 


Sau khi nói lời tán dương Đức Phật, chúng nói với nhau rằng: “ 
Cha của chúng ta đã nói đúng sự thật. Sa-môn Gotama này có những 
ân đức như Ứng cúng (Araham) và Thiện Thệ (Suga/a), Ngài không 
thể dễ dàng bị mê hoặc bằng tham ái.” Ba nàng con gái của Ma 
vương bèn trở về với cha của chúng. 


Ý định của Đức Phật là sống tôn kính Pháp 


Khi Đức Phật đang ngụ dưới cội cây đa AJapäla, Ngài suy nghĩ 
: “Sống mà không có sự tôn kính đến kẻ khác (không có ai để tôn 
kính) quả thật là phiền muộn. Ta nên đi đến ai để bày tỏ sự tôn kính? 
Ai đã đoạn diệt tất cả phiền não? Ai đã đoạn trừ tất cả mọi điều ác?” 
Rồi Ngài tiếp tục suy gẫm: “ Ta nên sống gần người mà hơn Ta về 
giới, định, tuệ và giải thoát, nhờ vậy giới, định, tuệ và giải thoát của 
Ta chưa hoàn hảo sẽ được hoàn hảo và viên mãn.” Rồi Đức Phật dò 
xét bằng Nhất thiết trí để tìm có ai hơn Ngài về giới, định, tuệ và giải 
thoát. Khi thấy rằng chăng có nhân vật nào như vậy trong cả ba cối. 
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Ngài suy nghĩ : “ Thật tốt thay nếu Ta sống chỉ tôn kính Đức Pháp mà 
Ta đã chứng đạt.” 


Vào lúc ấy, biết được ý định của Đức Phật, Phạm thiên 
Sahampati ngay lập tức hiện diện trước Đức Phật và sau khi đắp vào 
chiếc khăn quàng bên vai trái, đầu gối phải chạm đất, vị ấy chấp tay 
tôn kính và bạch rằng: “ Bạch Đức Phật vinh quang, điều mà Ngài suy 
nghĩ là đúng. Thưa Đức Thế Tôn, chư Phật quá khứ cũng đã sống tôn 
kính Pháp, chư Phật đương lai cũng sẽ sống tôn kính Pháp. Thưa Đức 
Phật vinh quang, Ngài là vị Phật của hiện tại sống tôn kính Pháp”. VỊ 
ấy cũng nói thêm ba câu kệ sau đây: 


Ye ca aqH1ã Sambuddha, ye ca Buddha anagdfa, 

yo ce farahi Sambuddho, bahinam sokanasano. 
Sabbe saddhammagaruno viharnsu viharanHi ca, 
atho pi viharissanti esa Buddhaãna dhammatfa 

tasma hi attakamena mahqttam abhikankhit, 
saddhammo garukatabbo saram Buddhana sasanam. 


Bạch Đức Thế Tôn, có những vị Phật đã xuất hiện trong quá 
khứ, có những vị Phật sẽ xuất hiện trong tương lai và Ngài, vị Phật 
đang xuất hiện trong hiện tại, Bậc đoạn trừ ưu não của nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên. Tất cả chư Phật trong ba thời đều sống tôn kính 
Pháp, đang và sẽ sống tôn kính Pháp. Sống tôn kính Pháp là tục lệ của 
chư Phật Chánh đẳng giác. Do đó, Ngài muốn được lợi ích và muốn 
làm người được tôn kính trọng vọng, thì ngày đêm Ngài nên tôn kính 
Pháp bảo - tài sản của những bậc giới đức, những bậc hằng ghi nhớ 
trong tâm ba khía cạnh của Giáo Pháp. 


Sau khi nói lên ba câu kệ này, Phạm thiên Sahampati cung kính 
đảnh lễ Đức Phật, đi quanh Đức Phật rồi biến mất tại chỗ ấy và trở về 
cõi Phạm thiên. Sau khi biết rõ lời thỉnh cầu của Phạm thiên 
Sahampati là thích hợp đối với Ngài, Đức Phật sống chỉ tôn kính đến 
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Pháp mà Ngài đã giác ngộ. (Về sau, chúng Tăng được tròn đủ bốn 
pháp quảng đại (nahzrra), đó là (1) quảng đại về số lượng các vị 
trưởng lão (raaññu-mahära), (2) quảng đại về số thành viên của 
Tăng (vepulla-mahafa), (3) quảng đại về phạm hạnh pháp 
(brahmacariya-mahaffa) và (4) quảng đại về số lượng bốn món vật 
dụng (/ãbhagga-mahära). Lúc bây giờ, Đức Phật cũng tỏ sự tôn kính 
đến Tăng (Sz#gha). Vì lý do này, khi di mẫu của Ngài - bà Mahã 
Pajapati Gotami, dâng hai xấp vải để may y. Đức Phật nói rằng : “ 
Thưa Di mẫu, hãy cúng dường vải may y ấy đến Tăng. Cúng dường 
đến Tăng trong đó có cả Như Lai.” Như vậy, Đức Phật rõ ràng đã bày 
tỏ sự tôn kính của Ngài đến Tăng). 


(6) Tuần lễ tại hồ Mucalinda (Mucalinda Sattäha) 


Sau khi trải qua bảy ngày quán pháp dưới cội cây đa AJapala, 
Đức Phật rời khỏi cội cây ấy và đi đến cây Mucalinda ở về hướng 
đông gần cây đại thọ bồ đề. Dưới cội cây Mucalinda, Đức Phật trải 
qua bảy ngày ngồi kiết già thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A-la-hán. 


Vào lúc ấy, một trận mưa lớn bất thường (trước mùa mưa) đỗ 
xuống trong bảy ngày. (Cơn đại vũ như vậy chỉ xảy ra trong hai 
trường hợp: Trường hợp thứ nhất là khi vị Chuyển luân vương xuất 
hiện và trường hợp thứ hai là khi Đức Phật xuất hiện). Khi cơn mưa 
đô xuống thì một vị long vương (nãga) rất hùng mạnh, tên là 
Mucalinda, cai trị cõi rồng ở dưới hồ nước gần đó bèn suy nghĩ như 
vầy: “ Cơn mưa sái mùa này đồ xuống ngay khi Đức Phật đang trú ở 
chỗ ngụ của ta. Thật tốt thay nếu chỗ ngụ dành cho Đức Phật được tìm 
thấy.” Vị nãga này có đủ thần lực để tự mình tạo ra một lâu đài to lớn 
bằng bảy báu; nhưng vị ấy suy xét rằng: “ Sẽ không có lợi ích lớn nếu 
ta hóa ra một lâu đài to lớn bằng bảy báu và dâng nó đến Đức Phật. Ta 
sẽ đem thân của ta để che mưa cho Ngài.” Thế nên, „ga hóa thân ra 
to lớn và quấn quanh Đức Phật bảy vòng, còn cái đầu của vị ấy thì 
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giương rộng ra để làm mái che Đức Phật, tránh khỏi lạnh, nóng, muỗi 
mòng, v.V... 


(Phía bên trong những vòng thân của long vương rộng lớn như 
tầng dưới của Thanh đồng điện (Lohapasada). Ý định của long vương 
là để Đức Phật được thoải mái trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm và 
ngôi. Ở bên trong, trung tâm những vòng thân của long vương có đặt 
một bảo tọa bằng châu báu. Bên trên bảo tọa là chiếc lọng với những 
chuỗi hoa lơ lửng thơm ngát và những ngôi sao bằng vàng rất xinh 
đẹp được thả xuống từ viền quanh của chiếc lọng. Ở bốn góc có những 
cây đèn được thắp sáng bằng dầu thơm, những chiếc hộp đựng bột 
thơm chiên đàn được mở nắp và được đặt ở bốn hướng. Trên chiếc 
bảo tọa bằng châu báu Ấy, Đức Phật ngồi thọ hưởng sự an lạc của Quả 
chứng ( Majjhima A{thakatha). 


Như vậy, Đức Phật đã ngụ bên trong bảy vòng thân của long 
vương Mucalinda và suốt bảy ngày thọ hưởng sự an lạc của giải thoát 
tựa như Ngài đang ở trong một hương phòng không quá hẹp. Khi long 
vương nhìn lên trời cao và thấy không còn mưa, vị ấy bèn bỏ thân 
long vương và hóa ra một chàng trai trẻ tuân tú, đứng chấp tay trước 
Đức Phật. Rồi sau khi quán xét và thấy rằng “Với ai thọ hưởng sự an 
lạc Niết bàn, hạnh phúc sẽ hiện hữu bất cứ nơi nào người ấy lưu lại.” 
Và với tâm tràn ngập hoan hỉ, Đức Phật thốt lên những cảm hứng kệ 
sau đây: 


Sukho viveko tu†thassa 
sutadhamnassa passafo 
AbyapdaJjam sukham loke, 
panabhufeSu samyamo. 
Sukha viragata loke, 
kamanam samatikkamo. 
smimanassa yo vinayo 
cfam ve paramami sukham. 
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Niết bàn - sự trống vắng bốn hình thức tái sanh (upadhi), là tịnh 
lạc. Ngài không sân hận mà từ ái đối với nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên. Bậc hài lòng với thành quả của mình qua bốn đạo Tuệ. Bậc giác 
ngộ chánh pháp bằng tuệ nhãn của Ngài, hay Bậc đã thông đạt Pháp 
và Bậc bằng tuệ nhãn Ngài thấy Niết bàn, không có bốn hình thức tái 
sanh, thấy các Pháp nên thấy. Pháp từ ái của bậc như vậy là sự tịnh lạc 
trong thế gian này. Phát triển tâm bi mẫn - pháp hành của các vị Phạm 
thiên, tâm thoát khỏi sự độc ác cường bạo, là sự tịnh lạc. 
A-na-hàm đạo tuệ đoạn diệt ái, ly sân, ly dục là tịnh lạc. Đạo quả A- 
la-hán hoàn toàn đoạn tận ngã “Ta là'. Đạo quả A-la-hán quả thật là 
hạnh phúc tối thượng trong tất cả các pháp hữu vi. 


(7) Tuần lễ dưới cội cây Rãjãyatana (Rãjãyatana Sattãha) 


Sau khi trải qua bảy ngày thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A- 
la-hán dưới cội cây Mucalinda và đến tuần lễ thứ bảy, Đức Phật rời 
khỏi chỗ đó và đi đến cội cây Rãjãyatana ở về hướng nam của đại thọ 
bồ đề và ngồi đưới cội cây ấy thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A-la- 
hán trong bảy ngày. 


(Suốt 49 ngày này, Đức Phật không làm bất cứ công việc như 
súc miệng, rửa mặt, đại tiểu tiện, tắm, độ thực, uống nước và nằm. 
Ngài trải qua thời gian ấy chỉ thọ hưởng sự an lạc của thiền (/hzna) và 
quả). Khi 49 ngày kết thúc, đến ngày mồng năm tháng năm (tháng 
Äsa|ha, khi Đức Phật đang trú ở Rãjãyatana, Sakka đến và dâng đến 
Ngài trái thuốc myrobalan vì vị ấy biết Đức Phật muốn rửa mặt và vệ 
sinh thân thể. Đức Phật nhận lẫy trái myrobalan. Khi Ngài vừa độ 
xong trái myrobalan thì Ngài đi đại tiện và tiểu tiện. Sau đó Sakka 
dâng cây chà răng lấy từ cõi rồng, và nước từ hồ Anotatta (để rửa 
mặt). Đức Phật dùng cây chà răng, súc miệng và rửa mặt bằng nước ở 
hồ Anotatta và vẫn ngồi dưới cội cây Rãjãyatana. 


Hai anh em thương buôn, Tapussa và Bhallika qui y Nhị Bảo 
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Hai anh em thương nhân, Tapussa và Bhallika đang đi trên 
đường từ quê nhà của họ ở Ukkalãjanapada đến xứ Majjhimadesa với 
năm trăm cô xe của họ để buôn bán. Họ đang đi theo con đường chính 
khi đến gần cây Rãjãyatana, những cỗ xe bỗng nhiên dừng lại tựa như 
chúng bị dính trong bùn, dù mặt đất vẫn bằng phẳng và không có 
nước. Khi họ hỏi nhau: “ Do nguyên nhân gì?” và đang bàn bạc thì 
một vị thiên, đã từng là quyến thuộc của hai anh em thương buôn 
trong kiếp quá khứ, hiện hình ra trên nhánh cây và nói răng : “ Này 
các bạn trẻ, sau khi chứng đắc Phật quả không lâu, Đức Phật đã trú 
trong sự an lạc của đạo quả A-la-hán và hiện đang ngồi dưới cội cây 
Rãjãyatana, Ngài đã không thọ thực suốt 49 ngày rồi. Này các bạn trẻ, 
hãy tôn kính Đức Phật bằng sự cúng dường vật thực. Điều này sẽ đem 
lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho các bạn.” 


Nghe qua những lời này, hai vị thương buôn rất hoan hỉ và nghĩ 
rằng: “ Nếu nẫu cơm sẽ mất nhiều thời gian.” Họ bẻn đi đến Đức Phật 
mang theo những miếng bánh nướng bằng bột gạo và những viên vật 
thực có tâm mật ong mà họ đã mang theo trên đường đi. Sau khi đến 
Đức Phật, họ tôn kính đảnh lễ Ngài, ngồi xuống ở nơi phải lẽ và bạch 
với Ngài rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài thọ lãnh những 
chiếc bánh nướng và những viên mật ong này để chúng con được lợi 
ích và hạnh phúc lâu dài.” 


Nhân đó, Đức Phật suy xét: “ Chư Phật quá khứ không bao giờ 
thọ lãnh vật thực bằng đôi tay của các Ngài. Như vậy, Ta sẽ dùng cái 
gì để nhận lấy những miếng bánh và những viên mật ong do hai vị 
thương nhân này dâng đến?” (Vì cái bát bằng đất do Phạm thiên 
Ghatikãra dâng tặng vào lúc Ngài xuất gia đã biến mắt từ ngày Ngài 
thọ lãnh món cơm sữa của nàng Sujãtã). Biết được ý nghĩ của Đức 
Phật, bốn vị Thiên vương - Dhataratta, Virulhaka, Virũpakkha và 
Kuvera bèn dâng đến Ngài bốn cái bát bằng ngọc bích. Tuy nhiên, 
Đức Phật từ chối nhận chúng. Bốn vị Thiên vương lại dâng đến Ngài 
bốn cái bình bát khác băng đá tự nhiên có màu lục. Đức Phật nhận lấy 
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bốn cái bát này. Và do lòng bi mẫn đến Tứ đại thiên vương, Đức Phật 
đặt bốn cái bát chồng lên nhau và chú nguyện: “ Hãy biến thành chỉ 
một cái.” Và ngay lập tức, bốn cái bát tự biến thành một cái bát với 
bốn đường viễn tròn. 


Đức Phật thọ lãnh vật thực bằng cái bát ấy và độ thực rồi ban 
lời phúc chúc đến hai vị thương nhân. Sau đó hai vị thương nhân xin 
quy y Phật và Pháp ( vì lúc bấy giờ chưa có Tăng bảo) và vì vậy họ trở 
thành hai cận sự nam (Deväcika-sarana) quy y Nhị bảo bằng lời nói 
tự nguyện: “ Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Đức Thế Tôn 
và giáo pháp của Ngài - E/e mayham bhante, Bhagavanfam saranam 
gacchãma dhammañ ca.” (Đây là hai vị thiện nam đầu tiên quy Nhị 
bảo). 


Sau đó hai anh em thương nhân nói lời thỉnh cầu: “ Bạch Đức 
Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đến chúng con mà ban cho 
chúng con một vật gì đó để chúng con tôn thờ về sau.” Đức Phật dùng 
bàn tay phải thoa lên đầu của Ngài và lấy xuống những sợi tóc của 
Ngài và ban tặng họ. Khi có được những sợi tóc, hai anh em thương 
nhân vô cùng vui sướng, tựa như nước cam lỗ được tưới lên người của 
họ. Bán xong hàng hóa, họ trở về thị trấn Pukkharavatï của họ tại xứ 
Ukkalã, và tại đó, họ dựng lên một bảo tháp thờ Tóc xá-lợi, được đựng 
trong một cái hộp bằng vàng. 


KẾT THÚC CHƯƠNG 8 
ĐỨC PHẬT TRÚ NGỤ Ở BẢY CHỖ 
HÉT TẬP II, PHÁN 1 
8-5-2002 
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TẬP II. PHÁN 2 


CHƯƠNG 9 
ĐỨC PHẬT QUÁN XÉT TÁNH CHÁT CAO SIÊU CỦA PHÁP 


Sau khi trải qua bảy tuần lễ thọ hưởng sự an lạc của giải thoát 
trong khu vực gần cây Đại thọ bồ-đề, đến ngày thứ năm mươi, Đức 
Phật rời khỏi chỗ ngồi dưới cội cây Rãjãyatana và lại trở về cội cây đa 
Ajapãla. Sau khi ngồi kiết già dưới cội cây ấy trong cảnh văng vẻ như 
vậy, Đức Phật suy xét: 


“Pháp uấn, Tứ Diệu Đế mà Ta đã giác ngộ bằng Tự tại trí 
(sayambhñ-ñana) quả thật thậm thâm vị diệu (như khối nước nâng đỡ 
quả đất từ bên dưới). Pháp ấy quả thật khó thấy (như hạt cải chìm sâu 
trong ngọn núi Meru); pháp ấy quả thật khó hiểu (khó như việc phân 
chẻ sợi lông đuôi của con thú ra thành một trăm sợi nhỏ); pháp ấy quả 
thật tịch tịnh; pháp ấy quả thật cao quý. (Hai thuộc tánh này chỉ pháp 
Siêu thế gian — Lokuttara Dhamma). Đó không phải là pháp dành cho 
những người duy lý, truy cứu bằng trí suy luận (viakka). (Pháp chỉ 
được lãnh hội bằng Trí tu — Ñãpa-paññä). Pháp ấy quả thật vi tế; đó là 
Pháp chỉ được giác ngộ bởi những Bậc trí có pháp hành đúng đắn. Tuy 
nhiên, tất cả những chúng sanh này lại thấy vui thích trong hai hình 
thức của sự tham luyến, đó là tham luyến năm loại vật dục (kđmmãlaya) 
và tham luyến sự thọ hưởng năm loại dục lạc (/znhalya). Những 
chúng sanh vui thích trong hai hình thức tham luyến này, thực sự 
không thê lãnh hội được pháp Duyên Khởi (Paficcasamuppäda), mỗi 
liên hệ Nhân Quả. Càng khó hơn cho họ là sự giác ngộ Niết bàn, là 
pháp diệt tắt tất cả pháp hữu vi (sazkhãra), sự loại bỏ hoàn toàn mọi y 
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trú (wpadhi) bao gồm: dục y trú (kãm wupadhiì), uẫn y trú 
(khandh upadhi), phiền não y trú (kilesupadhi), và hành y trú 
(abhisankhär upadhi), là sự khô kiệt 108 loại ái dục (/anhg), là sự tắt 
lịm một ngàn năm trăm hình thức phiền não và tham ái (kilesaräga) và 
là sự chấm dứt tất cả đau khổ. Cũng vậy, nếu Ta thuyết pháp thậm 
thâm, vi diệu như thế thì chư thiên và nhân loại có ngũ quyền 
(indriya) chưa trưởng thành, chưa được tu tập đầy đủ để giải thoát sẽ 
không thấy hoặc hiểu được pháp ấy. Thuyết Pháp đến chư thiên và 
nhân loại như vậy chỉ hoài công cho Ta thôi. 


Hơn nữa, hai câu kệ rât vi diệu mà chưa được nghe trước kia, 
đã xuât hiện trong dòng tâm của Đức Phật như sau: 


(1) Kicchena me adhigatarn 
halam dan pakasitum 
raägadosaparetehi 
ñayah Damma Susambuddho. 


(2) Pafisotagamin nipuna 
gambhiram duddasam anum 
rägaratta na dakkhaqnfi 
tamokhandhena avutã. 


(1) Quả thật chưa có cơ hội để thuyết đến chư thiên và nhân 
loại pháp Tứ đế mà Ta đã chứng đạt qua nỗ lực tu tập Ba-la-mật 
(pãramï) . Ngay thời điểm này, khi mà trong Ta, tâm bi mẫn đang hiện 
diện là nhơn duyên nội tại (4j/haffika-nidana), nhưng chưa có lời 
thỉnh cầu của Đại phạm thiên, bậc được thế gian tôn kính (lokagaru), 
là nhơn duyên ngoại tại (bãhira-nidãna). Pháp Tứ đề này không dễ 
hiểu, không dễ tỏ ngộ đối với những người lòng còn đầy tham sân. 


(2) Tất cả chư thiên và nhân loại bị che án bởi bóng tối của vô 
minh (zvij/a), dày đặc đến nỗi họ không có con mắt trí tuệ, họ khao 
khát dục lạc (kZma-räga), tiếp tục sanh hữu (bhava-räga) và tà kiến 
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(difthi-rãea) nên họ sẽ không thấy được pháp Tứ thánh để - pháp vi 
diệu, thậm thâm (như khối nước nâng đỡ quả đất từ bên dưới), khó 
thấy (như hạt cải bị vùi lấp trong ngọn núi Tu di to lớn), tỉnh tế như vi 
thể nguyên tử, là pháp dẫn đến Niết bàn chấm dứt luân hồi sanh tử. (Ý 
nghĩa này vốn là pháp tánh (đhamưnai3), tu tập xảy đến với tất cả chư 
Phật). 


Đức Phật sau khi đã suy xét như vậy, Ngài không có ý muốn 
thuyết pháp ngay vì ba lý đo sau đây: (1) Tâm của chúng sanh dẫy đầy 
phiền não, (2) Giáo pháp rất thậm thâm, và (3) Đức Phật rất kính trọng 
Diệu pháp. 


Cách suy nghĩ của Đức Phật giống như cách suy nghĩ của vị 
lương y khi chữa bệnh nhiều căn bịnh khác nhau, ông ta suy nghĩ : “ 
Người bịnh này nên được chữa trị bằng cách nào và bằng loại thuốc 
nào mới khỏi bịnh?” Đức Phật cũng thế, một mặt Ngài biết chúng 
sanh mang nhiều căn bịnh phiền não khác nhau; mặt khác, diệu pháp 
rất thâm sâu, không dễ dàng thấy biết. Ngài suy xét: “ Nên dạy pháp 
nào đến những chúng sanh này và nên ứng dụng phương pháp trình tự 
nào để giảng dạy cho họ.” 


Một bản dịch khác: Có hai nguyên nhân (ø¿2ãna) để Đức Phật 
thuyết giảng Pháp : (1) Tâm bi mẫn đối với chúng sanh khởi sanh 
trong dòng tâm của chư Phật, tức là Đại bi tâm (Maha-karura) là yếu 
tố nội tại (ajjharrika), (2) Hành động của Đại Phạm thiên - bậc được 
thế gian tôn kính, thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng Pháp, tức là lời 
thỉnh cầu của Đại Phạm thiên (Brahmayäcana) là yếu tố ngoại tại 
(bãhira). Thời điểm Đức Phật suy xét tánh chất thâm sâu của Pháp và 
sự dẫy đầy phiền não (ki/esa) trong chúng sanh; lúc ấy tâm đại bi 
(mahä-karunä) của Đức Phật - yếu tô nội tại (ajjhanttika-nidäna) đã 
sanh lên rồi, nhưng vẫn còn thiếu yếu tố ngoại tại (bahira-midana) vì 
Đại phạm thiên chưa thỉnh cầu. Chỉ cần yếu tố ngoại tại là lời thỉnh 
cầu của Đại phạm thiên, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng Pháp. 
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Sự thuyết giảng Pháp khi có lời thỉnh cầu của Đại phạm thiên 
là thông lệ của mỗi vị Phật. Lý do Đức Phật thuyết pháp chỉ khi nào 
có lời thỉnh cầu của Đại phạm thiên là như thế này: Trước khi Đức 
Phật xuất hiện trong thế gian, những người được xem là bậc giới đức, 
bất kế họ là cư sĩ, đạo sĩ, Sa-môn hay Bà-la-môn chỉ sùng bái Đại 
phạm thiên. Nếu Đại phạm thiên - bậc được thế gian sùng kính tỏ sự 
tôn kính đến Đức Phật của vị này băng cách chấp tay, cúi đầu trước 
Ngài thì toàn thê thế gian cũng sẽ làm như vậy, sẽ khởi tâm tịnh tín 
đến Đức Phật. Vì lý do này nên chư Phật có thông lệ là chỉ thuyết 
pháp khi Đại phạm thiên đến thỉnh cầu như vậy. Chỉ khi nào nhơn 
duyên ngoại tại (bãhira-nidãna) - sự thỉnh cầu của Đại phạm thiên, 
được thực hiện, khi ấy Đức Phật mới bắt đầu thuyết Pháp. 


Đại phạm thiên Sahampati thỉnh cầu Đức Phật giảng Pháp 


(Đại phạm thiên Sahampati trong thời kỳ giáo pháp của Đức 
Phật Kassapa là một vị thánh Trưởng lão tên là Sahaka. Trong thời kỳ 
ấy, Sahaka đã chứng đắc sơ thiền sắc giới (rữpavacara) và khi mạng 
chung mà không bị hoại thiền, vị ấy tái sanh vào cõi sơ thiền và trở 
thành Đại phạm thiên với thọ mạng là 64 trung kiếp (antara-kappa), 
tương đương một a-tăng-kỳ kiếp (assankhyeyya-kappa). Vị ấy được 
các vị Phạm thiên ở cõi sơ thiền ấy gọi tên là Sahampati Brahmä. 
(Theo Chú giải Samyutta và Sãrattha TIk3). 


Khi dòng tâm của Đức Phật còn do dự, chưa muốn thuyết pháp 
thì ý nghĩ sau đây xảy đến với Đại phạm thiên Sahampati: “ Nassafi 
vafa bho loko! Vimassari vato bho loko! - Ôi, các bạn, thế gian sắp 
hủy diệt rồi! Ôi, các bạn, thế gian sắp hủy diệt rồi! Đức Phật, bậc đáng 
được chư thiên và nhân loại đặc biệt tôn kính vì Ngài đã thông suốt tất 
cả các pháp trong thế gian, nhưng Ngài không có ý muốn thuyết giảng 
Chánh pháp!” Rồi tương đương sát na mà người lực sĩ co cánh tay lại 
hay duỗi cánh tay ra, Đại phạm thiên Sahampati cùng với mười ngàn 
Đại phạm thiên khác biến mất từ cõi Phạm thiên và nhanh chóng xuất 
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hiện trước mặt Đức Phật. Lúc bấy giờ, Đại Phạm thiên Sahampati đắp 
chiếc khăn quàng bên vai trái của vị ấy và đầu gối phải quỳ xuống trên 
đất, vị ây chấp tay kính lễ Đức Phật và tác bạch rằng: 


“ Kính bạch Đắng Đại giác tôn, cầu xin Ngài nhủ lòng bi mẫn 
thuyết Pháp đến tất cả chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên. Kính bạch Đức Phật, Bậc có thiện ngôn, xin Đức Phật nhủ lòng 
bi mẫn thuyết pháp đến tất cả chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên. Có nhiều chúng sanh chỉ có chút bụi phiền não trong con 
mắt trí tuệ của họ. Nếu những chúng sanh này không có được cơ hội 
nghe pháp của Đức Phật, thời họ sẽ chịu sự mất mát to lớn do không 
đạt được pháp siêu thế là đạo quả (magga-phala) mà họ xứng đáng 
được như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn sẽ có những chúng sanh 
có khả năng thông hiểu giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng.” 


Lại nữa, sau khi bạch Phật bằng văn xuôi như vậy, Đại phạm 
thiên Sahampati cũng thỉnh cầu bằng kệ ngôn như sau: 


“ Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, trước khi Ngài xuất hiện 
trong thế gian, tại xứ Magadha đã tồn tại tà thuyết bất tịnh do sáu 
ngoại đạo sư như Purana Kassapa là những kẻ bị lem lắm bởi bợn nhơ 
của phiền não. Vì thế, xin hãy mở rộng cánh cửa đi vào Niết bàn bất 
tử (mà cánh cửa này đã đóng lại kế từ khi giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa biến mất). Hãy cho tất cả chúng sanh được nghe Tứ thánh đề 
do Đức Thế Tôn, bậc Giác ngộ đã thoát khỏi bụi phiền não. 


“Đức Phật cao quý và sáng suốt, Bậc có con mắt trí tuệ có thể 
nhìn thấy khắp nơi! Như một người có khả năng quan sát tinh tường 
đứng trên núi cao và nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới. Đức Phật 
cũng vậy, vì đã thoát khỏi mọi sầu khổ, bước lên tháp cao của trí tuệ 
và nhìn xuống tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
còn ở trong vực sâu của khổ não (bị bức bách bởi, sanh, già, bịnh, 
chết, v.v...) 
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“Đức Phật có sự tỉnh cần vĩ đại, cao quý và dũng cảm, Bậc chỉ 
biết chiến thăng, không hề chiến bại trong tất cả mọi trận chiến! Đức 
Phật, Bậc đã thoát khỏi món nợ dục trần, Bậc sẽ giải thoát tất cả chúng 
sanh - những kẻ đang tha thiết muốn được nghe và thực hành theo 
giáo pháp của Đức Phật, thoát ra khỏi những chặng đường gai góc của 
sanh, già, v.v... và như người lãnh đạo của đoàn thương buôn, đưa họ 
đến nơi an toàn của Niết bàn! Xin hãy nhủ lòng bi mẫn đi vào thế gian 
để gióng lên tiếng trống của Chánh pháp. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin 
hãy nhủ lòng bi mẫn thuyết pháp Tứ Diệu Đề đến tất cả chúng sanh 
gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Bạch Đức Thế Tôn, sẽ có 
những chúng sanh có khả năng hiểu được Pháp do Thế Tôn thuyết 
giảng. 


(Sự thực là Phạm thiên đến thỉnh Đức Phật thuyết pháp vào lúc 
Ngài suy xét về tánh chất thâm diệu của giáo pháp và về trạng thái 
phiền não đầy dẫy trong chúng sanh, và tâm của Ngài vẫn chưa có ý 
định thuyết pháp, là pháp tánh (đhamưna¿ä) dành cho mỗi vị Phật. Bài 
trình bày về 30 đhammziã trong bộ Chú giải Buddhavamsa). 


Đức Phật dò xét thế giới hữu tình chúng sanh 


Khi Phạm thiên Sahampati thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp thì 
hai điều kiện là nhân duyên nội tại (4jj/haffika-nidãna) và nhần duyên 
ngoại tại (bãhira-nidäna) được thành tựu. Nhân đó, Đức Phật dò xét 
thế giới hữu tình chúng sanh bằng Phật nhãn (Buddhacakkhu). Trí biết 
rõ sở thích tiềm ấn của chúng sanh (ãsayãmsaya-ñãna - Tuỳ miên trí) 
và Trí biết rõ căn cơ cao thấp của chúng sanh (indriya-paropariydatta- 
ñana - Thượng căn hạ trí). 


Khi dò xét như vậy, Ngài thấy rõ nhiều loại chúng sanh khác 
nhau (ví như bốn loại sen). Trong hồ có hoa sen sanh, sen đỏ hoặc sen 
trăng. Trong số hoa sen này có bốn loại: (1) loại sen còn nụ trong 
nước, mọc lên và phát triển trong nước nhưng vẫn còn chìm dưới 
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nước; (2) loại sen ra nụ trong nước, lớn lên trong nước vả cao ngang 
mặt nước; (3) loại sen ra nụ trong nước, lớn lên trong nước và vươn 
cao khỏi mặt nước (trong ba loại sen này, loại thứ ba vươn lên khỏi 
mặt nước, sẽ nở hoa trong ngày hôm ấy; loại thứ hai cao ngang mặt 
nước, sẽ nở hoa trong ngày hôm sau; loại thứ nhất đã phát triển nhưng 
vẫn còn ở bên dưới mặt nước, sẽ nở hoa vào ngày thứ ba). Khác với 
ba loại sen trên, còn có (4) loại sen không vươn lên khỏi mặt nước 
cũng không nở hoa, loại sen này bị bịnh và sẽ làm vật thực cho cá, 
rùa. Giống như bốn loại sen này, những chúng sanh chỉ dính chút ít 
bụi phiền não (kiesa) trong con mắt trí tuệ của họ; những chúng sanh 
có nhiều bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ; những chúng sanh 
có ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ được trưởng thành và nhạy bén; 
những chúng sanh có ngũ căn u trệ và chưa trưởng thành; những 
chúng sanh có căn tánh như tín, tấn, v.v... thiện hoặc không thiện; 
những chúng sanh hiểu Pháp được thuyết giảng dễ dàng và những 
chúng sanh chậm hiểu; những chúng sanh thấy các vấn đề thế tục như 
các uẩn, các hình thức phiền não, các ác nghiệp sẽ tạo ra những kiếp 
sống mới là đáng kinh hãi, như kẻ thù đang cầm thanh kiếm hai lưỡi 
bén nhọn, sẵn sàng tấn công, và những chúng sanh không có cái nhìn 
như vậy. 


(Ở đây, khi Đức Phật dò xét tất cả chúng sanh trong thế gian 
băng Phật nhãn (Buddhacakkhu), Ngài đã thấy bốn hạng chúng sanh 
như vây: (1) Chúng sanh hiểu pháp Tứ thánh đề dầu chỉ nghe một câu 
mở đầu ngắn gọn (mãiikã udesa) và trở thành bậc Thánh, như những 
nụ sen vươn cao khỏi mặt nước và nở hoa trong chính ngày hôm ấy 
khi mặt trời vừa mọc (gøäfiftafññn puggala - Lược khai trí giả); (2) 
Chúng sanh chưa thê giác ngộ pháp Tứ thánh để khi nghe câu mở đầu 
của bài kệ nhưng sẽ hiểu và chứng đắc thánh quả khi pháp Tứ thánh 
đế được thuyết giảng và giải thích chi tiết (vihära niddesa 
padabhajam:), như những nụ sen cao ngang mặt nước và nở hoa vào 
ngày hôm sau (vipañcifañññ-puggala - Quảng viễn trí giả); (3) Chúng 
sanh nghe pháp được thuyết tóm gọn và chi tiết không thể giác ngộ 
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nhưng sẽ giác ngộ Tứ thánh để và chứng đắc đạo quả sau một ngày 
hoặc một tháng hoặc một năm nhờ chuyên tâm thực hành thiền quán, 
như những nụ sen ở trong nước sẽ nở hoa vào ngày thứ ba (ñeyya- 
puggala - Sở dẫn đạo giả:); (4) Hạng chúng sanh không thê chứng đắc 
đạo quả (magga-phala) dù họ nghe pháp và thực hành pháp trong kiếp 
sống hiện tại (padaparama-puggala - Văn cú vị tôi giả) nhưng có 
được lợi ích là tích luỹ được vốn liễng về Pháp (vãsznz) cho những 
kiếp tương lai. Họ sẽ chết trong phiền não giống như những hoa sen bị 
bịnh, không thể nổi lên khỏi mặt nước cũng không thể nở hoa, cuối 
cùng trở thành vật thực cho rùa cá). 


(Khi trông thấy bốn hạng chúng sanh và suy xét về pháp môn 
nào đem lại lợi ích từng hạng chúng sanh, Đức Phật phát triển ý muốn 
tha thiết thuyết pháp độ sinh. Rồi Ngài tiếp tục phân chia tất cả chúng 
sanh thành hai loại: loại chúng sanh có thể giác ngộ các Thánh đề và 
giải thoát (bhabba-puggala) và loại chúng sanh không thể giác ngộ 
các Thánh đề và giải thoát (abhabba-puggala). Trong hai loại chúng 
sanh này, loại abhabba-puggala bị xếp qua một bên và không được 
xét đến, Ngài chỉ soi xét hạng chúng sanh bhabba-puggala và phân 
chia họ thành sáu nhóm như vầy: “Những chúng sanh đầy tham 
(rãga) nhiều như vậy. Những chúng sanh đầy sân (dosa) nhiều như 
vậy. Những chúng sanh đầy si (moha) nhiều như vậy. Những chúng 
sanh có tánh tầm cầu (vizkka) nhiều như vậy. Những chúng sanh đầy 
đủ đức tin (saddhZ) nhiều như vậy. Những chúng sanh đây đủ trí tuệ 
(paññZ) nhiều như vậy.” Và rồi, Ngài biểu lộ ý định như vầy: “ Quả 
nhiên, Ta sẽ thuyết pháp.”) 


Sau khi suy xét và nhận rõ như vậy, Đức Phật chấp thuận lời 
thỉnh cầu của Đại Phạm thiên Sahampati bằng kệ ngôn như sau: 


Aparuta tessam qmatfassa dvara, 
ye sofavanfo parmnuncanfu saddham. 
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Vihimsasañn1I pagunamụ na bhasi1m, 
Dhamma1m panitamu manujesu Brahme. 


“Này Đại phạm thiên Sahampati, Như lai không đóng lại tắm 
cửa maggsa đi vào Niết bàn bắt tử đối với chư thiên và nhân loại có đủ 
khả năng giải thoát (tám cửa này luôn được rộng mở). Vậy chư thiên 
và nhân loại có tai để nghe (so/apasäda) hãy tin tưởng vào Như Lai.” 


(Điều ở đây có nghĩa là chỉ những kẻ có sofapasãda mới có khả 
năng nghe Pháp của Đức Phật giảng dạy. Và chỉ khi họ đặt niềm tin 
nơi Ngài, họ sẽ cô găng thực hành pháp dựa vào niềm tin ấy và cánh 
cửa Niết bàn sẽ được mở ra. Nếu họ không có niềm tin nơi Đức Phật 
thì cho dù họ có so/apasaaa, họ cũng không tin vào Pháp và sẽ không 
có gắng thực hành Pháp. Và trong trường hợp như vậy, cánh cửa Niết 
bàn sẽ không mở ra. Bởi vậy, những chúng sanh có sø/aøasada nên 
đặt niềm tin nơi Đức Phật và lắng nghe Pháp. 


Nói cách khác, thời gian kể từ khi giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa diệt mất cho đến hiện tại, thì không thể tìm thấy một vị Phật 
xác thực và giáo pháp xác thực. Vì thế, suốt thời gian ấy không có 
niềm tin xác thực trong dòng tâm của chúng sanh, viên ngọc đức tin 
nên được giữ và năm chắc trong bàn tay của họ. Sự tin tưởng vào các 
ngoại đạo sư trong thời bấy giờ không phải là niềm tin xác thực. Đó 
chỉ là sự sanh khởi của tâm bất thiện (akusala cửt uppäda - bất thiện 
tâm sanh khởi), lầm tưởng cái sai là đúng (micchãdhimokkha — tà 
thắng giải). Xét thấy rằng một vị Phật xác thực đã xuất hiện, nên chư 
thiên và nhân loại, những kẻ có sofapasãda hãy mở nắm tay của họ và 
mở ra viên ngọc đức tin mà đã được niêm phong, kê từ khi giáo pháp 
(sasana) của Đức Phật Kassapa diệt mất. 


“Này Đại phạm thiên Sahampati, Như Lai đã không thuyết 
giảng thánh pháp đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên mà Ta đã đạt 
được trong những ngày trước đây. Vì thời điểm đó hai nhân duyên 
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(nidãna) đề thuyết pháp chưa tròn đủ và vì thế, Như lai biết rõ rằng 
cho dù pháp được thuyết giảng, cũng sẽ không có lợi ích cho họ mà 
chỉ làm nhọc công Như Lai.” 


Nhân đó, Đại phạm thiên Sahampati rất hân hoan và thốt lên 
rằng: “ Đức Phật đã cho con lời đồng ý thuyết giảng Pháp.” Rồi sau 
khi làm lễ Đức Phật và nhiễu quanh Ngài ba vòng, vị ấy biến mắt từ 
chỗ ấy và trở về cõi Phạm thiên. 


Đức Phật đi đến khu rừng Nai (Migadaya) để thuyết bài kinh 
Chuyển Pháp luân (Dhammacakka) 


Sau khi Đại phạm thiên Sahampati rời đi, Đức Phật suy xét : “ 
Ta nên thuyết pháp đến ai? Ai sẽ nhanh chóng hiểu Pháp do Ta thuyết 
giảng?” Rồi ý nghĩ khởi lên với Ngài : “ Giáo chủ Älãra của bộ tộc 
Kalama là người có ba loại trí tuệ, đó là sanh tuệ (7đ//-pañ74), tu tập 
tuệ (bhãvanã-paññaä) và kiên cô tuệ (parihãriya-pafñña). Vị ấy cũng là 
người có con mắt trí, đã hết bụi phiền não (apparajakkha-punggala) 
trong một thời gian rất dài. Lành thay, nếu Ta thuyết pháp cho vị ấy 
trước tiên. Vị ấy sẽ nhanh chóng thấu hiểu giáo pháp do Ta thuyết 
giảng.” 


Nhân đó, một vị thiên, không hiện hình báo tin với Đức Phật 
rằng : “ Bạch Đức Thế Tôn, giáo chủ Älãra của bộ tộc Kãlãma đã chết 
cách đây bảy ngày rồi.” Tuy nhiên Đức Phật không chấp nhận ngay 
những lời nói của vị thiên, qua Nhất thiết trí (sabbaññuta-ñãna), Ngài 
thấy rằng Älãra đã chết cách đây bảy ngày đúng như lời nói của vị 
thiên và vị ấy đã tái sanh vào cõi Vô sở hữu xứ (đkiãcaññãyafana), 
cõi thiền thứ ba trong bốn cõi Phạm thiên vô sắc. 


Sau khi nhận định rằng: “ Quả thật một sự mất mát to lớn cho 
giáo chủ Alara của bộ tộc Kalama vì đã đánh mất cơ hội để giác ngộ 
magga-phala mà vị ấy đáng được như vậy. Nếu vị ấy có thể nghe 
Pháp do Ta thuyết giảng thời vị ấy sẽ nhanh chóng giác ngộ Tứ thánh 
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đề.” Đức Phật lại suy xét thêm: “ Vậy bây giờ Ta nên thuyết pháp đến 
ai? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp do Ta thuyết giảng?” Rồi Ngài nghĩ 
đến: “ Giáo chủ Udaka, con trai của Rãma, cũng có được ba loại tuệ. 
Vị ấy cũng là bậc thiểu trần câu (apparajakkha-puggala), con mắt trí 
tuệ của vị ẫy đã sạch bụi phiền não trong thời gian rất lâu. Thật tốt 
thay nếu Ta thuyết pháp đến vị ấy trước tiên, vị ấy sẽ nhanh chóng 
thông hiểu Pháp do Ta thuyết giảng.” 


Nhân đó, một vị thiên khác không hiện hình, báo tin đến Đức 
Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, giáo chủ Udaka con trai của Rãma, 
đã chết ngày hôm qua vào lúc nửa đêm.” Tuy nhiên, Đức Phật không 
chấp nhận ngay chỉ bấy nhiêu lời nói của vị thiên, băng Nhất thiết trí, 
Ngài thấy rằng giáo chủ Udaka quả thật đã chết vào lúc nửa đêm hôm 
qua đúng như những lời nói của vị thiên và vị ấy đã tái sanh vào cõi 
Phi tưởng phi phi tưởng thiên (nevasañna-nasañnayarana), cõi thứ tư 
của bốn cõi Phạm thiên vô sắc. 


Nhân đó, Đức Phật nhận định: “ Quả thật một sự mất mát lớn 
cho giáo chủ Udaka, con trai của Rãma, đã đánh mất cơ hội giác ngộ 
magga-phala mà vị ấy đáng được như vậy. Nếu giáo chủ Udaka được 
nghe pháp do Ta thuyết giảng, thời vị ấy nhanh chóng giác ngộ Tứ 
thánh đế.” Ngài lại suy xét thêm: “ Ta nên thuyết pháp đến ai trước. 
Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp do ta thuyết giảng?” 


Rồi Đức Phật suy nghĩ: “ Nhóm năm vị Sa-môn (Pañcavag!), 
đã giúp ích cho Ta rất nhiều. Họ đã ở lại và hầu hạ phục vụ Ta khi Ta 
đang thực hành pháp khổ hạnh sáu năm trong khu rừng Uruvela. Bởi 
vậy, sẽ tốt thay nếu Ta thuyết pháp đến họ trước tiên.” Rồi Ngài suy 
xét: “Năm vị Sa-môn hiện đang sống ở đâu?” và bằng thiên nhãn 
thắng trí (dibbacakkhu-abhiññä), Ngài thấy họ đang trú ngụ ở 
Migadäya, một khu rừng nai to lớn, cũng được gọi là Isipatana, gần 
thành phố Bãrãnasi. 
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(về vấn đề này, Đức Phật nghĩ đến nhóm năm vị Sa-môn đã 
phục vụ cho Ngài vì Ngài đặc biệt nhớ ơn những người mà Ngài đã 
thọ ơn. Không phải Ngài không muốn thuyết pháp đến những người 
chưa phục vụ đến Ngài). Sau khi khởi lên ý định : “ Ta sẽ đi đến khu 
vườn Nai và thuyết bài kinh Chuyển pháp luân,” rồi Ngài đi khất thực 
quanh khu vực Bodhimandala, chỗ cây Bồ-đề, Ngài ở lại đó cho đến 
hết ngày mười bốn của tháng Äsãlha. Và vào sáng sớm ngày rằm, sau 
khi đắp y mang bát và suy nghĩ: “ Ta sẽ đi đến kinh thành Bãrãnasĩ,” 
và Ngài bắt đầu chuyến hành trình đi bộ dài mười tám do tuần. 


(Khoảng cách giữa Mahabodhi và Gayä (Buddhagaya) là 3 
gãvufa. Khỏang cách giữa Mahãbodhi và thành phố Bãrãnasï là I8 
yojana. Chư Phật quá khứ thường đi đến Migadãya bằng thần thông, 
các Ngài đi xuyên qua hư không, để thuyết bài kinh Chuyển pháp luân 
(Dhammacakka). Còn Đức Phật của chúng ta, Ngài đi bộ suốt 18 do 
tuần vì Ngài biết trước sẽ có một vị đạo sĩ tên Upaka sẽ sớm trở thành 
vị thánh A-na-hàm (znägzm?) nhờ phước duyên quá khứ của vị ấy. 
Ngài biết rằng: “ Upaka hiện đang đi cùng con đường. Đạo sĩ Upaka 
ấy sẽ gặp Ta, trò chuyện với Ta rồi bỏ đi. Về sau, do yếm ly thế gian, 
VỊ ẫy sẽ trở lại trước mặt Ta, nghe Pháp và chứng đắc quả thánh 
anägãmï trong kiếp hiện tại và đắc đạo quả arahara trong kiếp thứ hai 
của vị ấy, sau khi sanh về cõi Vô phiền thiên (4vihã bhữmì), cõi Phạm 
thiên hữu sắc thứ mười hai). 


Đức Phật gặp đạo sĩ Upaka 


Khi Đức Phật đi bộ từ Mahãbodhi đến Bãrãnasĩ, đạo sĩ Upaka 
đang đi trên con đường giữa Mahabodhi và Buddhagaya thì gặp Đức 
Phật và hỏi: “ Này hiền hữu, các căn của hiền hữu gồm mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và tâm đều rất trong sáng, nước da của hiền hữu cũng thanh 
khiết và sáng chói. Này hiền hữu, hiền hữu xuất gia với đạo sư nào? 
Ai là thầy của hiền hữu? Hiền hữu thích giáo lý của ai?” Nhân đó, 
Đức Phật trả lời đạo sĩ Upaka bằng câu kệ sau: 
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(1) Sabbabhibhi sabbavidu ham asmi, 
sabbesu dhammesu anupalrIo. 
Sabbañ jaho tanhaã ` khaye vừữnM1to, 
sayam abhinñaya kam uddiseyya'n. 


Này Upaka, Như lai là Đức Phật, đã thông suốt tất cả các Pháp 
trong tam giới, có trí tuệ đầy đủ và hoàn hảo để biết tất cả các Pháp. 
Như lai cũng là người đã thoát khỏi bợn nhơ của phiền não như, tham, 
sân, si, v.v... đối với ba cõi của kiếp sống (#ebhimaka-dhamma). Ta đã 
đoạn trừ tất cả #ebhữnaka-dhamma. Ta cũng là người đã an trú trong 
Niết bàn nơi ái dục đã bị diệt tắt. Là người đã tự mình thông đạt tất cả 
các Pháp, không cần sự chỉ dạy của kẻ khác, nên chẳng có ai là thầy 
của ta. 


(2) Na me acariyo afthi, 
Sadevakasmim lokasm, 
n 'afthi me palipugsalo. 


Này Upaka, đối với Như lai chẳng có ai là thầy cả. (Không thê 
nói có người thầy nào hơn Ta), thậm chí không có ai sánh bằng Ta. 
Không có ai trong thế giới hữu tình bao gồm cả chư thiên mà có thê 
sánh bằng Ta về những đức tánh như S74, v.v... 


(3) Aham hi Araha loke, 
aham safthãä anuftaro. 
Eko Tnhỉ Sammasambuddho, 


sIHbhiuto smi nibbuto. 


Này Upaka, Ta đích thực là Bậc arahar trong thế gian, Bậc 
đáng được tôn kính đặc biệt. Ta cũng là bậc Đạo sư vô thượng của 
nhân loại và chư thiên trong thế gian. Vì bằng Độc tồn trí (Sayambhu- 
ñãna), Ta có thể nhận biết các pháp như thật, nên Ta là bậc Chánh 
đăng giác. Ta cũng là người đã dập tắt ngọn lửa phiền não (&i!esa). 
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(4) Dhammacakkam pavatetum, 
gacchaãmi kãsinarn puram. 
Andhibhutasmim lokasmim, 

aãhancham amatadundubim. 


Này Upaka, Ta sẽ đi đến vườn nai Isipatana, gần BãrãnasT, ở 
nước Kãsi để chuyên động bánh xe Pháp. Ta sẽ đánh cái trống bất tử 
vĩ đại cho tất cả chư thiên và nhân loại, những kẻ không có mắt trí tuệ 
đang lần tìm như người mù. 


Nhân đó, đạo sĩ Upaka bèn nói răng: “ Này hiện hữu, nêu lời 
của hiên hữu là đúng sự thật, thì chắc hiên hữu là người có trí tuệ vô 
biên (ananfa-ñãna) và là người đã chiên thăng ngũ ma (mãra).” 


Đức Phật đã đáp lại như vầy: 


(5) Madisa ve jinã honti, 
ye paffa aãsavakkhayam. 
Jita me paãpaka dhamm, 
tasma ` ham Upaka Jino. 


Này Upaka, chư Phật có cùng bản tánh như Ta đều được gọi 
bậc Chiến thắng (i4) vì tất cả các bậc ấy đã chứng đắc arahatra- 
magsa-fñana, sự diệt tắt bốn lậu hoặc (asava) và đã loại trừ tất cả bất 
thiện pháp (akusala-dhamma). Ta cũng được gọi là bậc Chiến thắng vì 
như chư Phật, Ta đã đoạn diệt Zsava, chứng đắc Lậu tận trí 
(ãsavakkhaya-ñãna) và đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp (akusala- 
dhamma). 


Nhân đó, đạo sĩ Upaka nói: “ Này hiền hữu, những lời hiền hữu 
nói có thê đúng sự thực.” Vị ấy gật đầu rồi đi vào con đường khác để 
đi đến xứ Vaikahära. Cơ hội được chuyện trò và đàm luận với Đức 
Phật như vậy là duyên lành giúp ích cho Upaka trong việc xuất gia của 
vị ấy sau này. Đúng vậy! Quả thật Upaka là người có phước phi 
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thường (zđjikãra). Vì lý do này, Đức Phật đã thực hiện chuyến hành 
trình bằng phương tiện đi bộ để gặp vị ấy trên đường đi. 


(Những kẻ nghe pháp của Đức Phật trước khi Ngài thuyết bài 
kinh Chuyển pháp luân thì không chứng đắc magga-phala. Họ chỉ có 
được sự huân tập (vãsana) để tạo duyên cho sự giác ngộ Pháp sau này. 
Đó là pháp tánh (đhammaia) và vì vậy, Upaka không chứng đắc 
magga-phala dù vị ấy đã nghe những lời về pháp cao siêu liên quan 
đến các ân đức của Phật. Vị ấy chỉ hưởng lợi ích là có được khuynh 
hướng trở thành vị tỳ khưu về sau). 


Câu chuyện tóm tắt về Upaka 


Đạo sĩ Upaka sống ở một thảo am nhỏ trong ngôi làng của 
những thợ săn tại xứ Vankahara, được kính trọng và hộ độ bởi người 
thợ săn lãnh đạo của ngôi làng. (Vì trong ngôi làng ấy có nhiều ruồi 
nhặng nên Upaka phải vào sống trong một cái bình lớn). 


Khi người thợ săn muốn đi vào rừng nai ở xa, ông ta căn đặn 
đứa con gái Cãpã: “ Này con gái, hãy chăm sóc và hầu hạ chu đáo 
người thầy đáng kính của chúng ta, là bậc A-la-hán. Đừng quên phận 
sự!” (Cf. Chava, Chú giải kinh Nipata; Chú giải Majjhima Nikãya). 
Rồi ông ta đi vào rừng cùng với những đứa con trai và các em trai của 
ông ta. 


Cãpa, đứa con gái của người thợ săn lãnh đạo, có khuôn mặt 
xinh đẹp, khả ái. Nàng có sắc thân hoàn hảo với những nét duyên dáng 
của một thiếu nữ. Ngày hôm sau khi người thợ săn đã ra đi, đạo sĩ 
Upaka đến nhà của ông ta và khi trông thấy thiếu nữ Cãpã, con gái 
người thợ săn khi nàng đến gần vị ấy để dâng vật thực mà nàng đã sửa 
soạn, đạo sĩ trở nên bàng hoàng bởi tham dục. Thân run rẫy và tê tái 
đến nỗi không thê ngồi lại để thọ thực, vị ấy trở về chỗ ngụ mang theo 
đĩa vật thực. Khi cất nó ở chỗ thích hợp và nghĩ rằng: “ Ta sẽ sống 
cuộc đời còn lại nếu ta có được nàng Cãpäã! Nếu không lấy được nàng 
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thời ta sẽ chết!” Vị ấy năm với tâm không rời hình bóng của nàng 
Cãpã, chăng ngó ngàng gì đến vật thực. 


Vào ngày thứ bảy khi người thợ săn lãnh đạo trở về nhà, ông ta 
dò hỏi đứa con gái Cãpã về vị thầy Upaka. Sau khi nghe Cãpã kể lại 
rằng : “ Thưa cha, vị thầy Upaka của cha có đến nhà chỉ một ngày và 
đã không đến nữa.” Ông ta bèn đi đến ông thầy Upaka (mà không kịp 
thay y phục) với y phục của người thợ săn, và hỏi đạo sĩ “ Thưa ngài, 
ngài bị bịnh gì vậy?” Đạo sĩ Upaka không trả lời mà cứ nằm như vậy, 
lăn qua lăn lại và nói lắm bắm. Khi người thợ săn thúc dục đạo sĩ trả 
lời: “ Thưa ngài, cứ cho tôi biết. Nếu tôi có khả năng thì tôi sẽ giúp 
ngài.” Đạo sĩ bèn đáp lại rằng: “ Tôi chỉ có thê sống nếu tôi có được 
Cãpã. Nếu không, tôi thà chết ngay tại chỗ này còn tốt hơn.” 


Rồi người thợ săn hỏi: “ Thưa ngài, ngài có nghề gì không?” 
Đạo sĩ Upaka đáp lại: “ Tôi chẳng có nghề gì cả.” Lại nữa, khi người 
thợ săn nói : “ Thưa ngài, người không có nghề gì sẽ không thê chăm 
lo công việc gia đình.” Đạo sĩ Upaka đáp lại: “ Tôi không rảnh một 
công việc gì. Tuy nhiên tôi sẽ mang thịt ông săn được đem ra chợ 
bán.” Người thợ săn nói: “ Chúng tôi cũng cần có người đi bán thịt.” 
Người thợ săn bèn trao cho đạo sĩ chiếc áo khoác của ông ta. Đạo sĩ 
mặc vào chiếc áo khoác và trở thành người thế tục. Rồi sau khi dẫn 
Upaka về nhà, người thợ săn bèn gả đứa con gái Cãpã cho Upaka. 


Upaka và Cãpäã sống với nhau, kết quả là có được một đứa con 
trai, đặt tên là Subhadda. Khi đứa bé khóc, Capa thường khiêu khích 
trêu chọc Upaka bằng cách hát lời ru sau đây để gián tiếp hạ nhục và 
làm tôn thương vị ấy. 


(Ạ, ơ, ờ.... Ơi con người bán thịt rong, 
Trước đây đạo sĩ, Sa-môn một thời 
Con trai đạo sĩ nửa vời 

Bỏ về nhờ vả nơi người thợ săn. 
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Dục tham chất chứa muôn phần 

Thấy mẹ xinh đẹp thương thầm bỏ ăn. 
Nín đi, con hãy nín đi! 

Mẹ ru con ngủ, ngủ đi mẹ nhờ. 

Chiếc nôi cần ngọc, kim cương 

Ngủ đi! Con hỡi, đứa con ngọc ngà. 
Mẹ ru, mẹ hát ê a, 

Cục vàng của mẹ nín và ngủ đi! 

Cha con ở cuối hàng người! 

Bỏ đường giải thoát cuộc đời khổ đau. 
Mẹ ru, con ngủ cho mau 

Con xinh của mẹ, vòng châu ngọc ngài 


Nhân đó, Upaka nói rằng: “ Này em, phải chăng em cho ta là 
người không có aI để nhờ cậy và nương tựa sao? Ta có một người bạn 
rất tốt tên là Ananta Jina. Ta sẽ đi đến người bạn tốt Ananta Jina ấy.” 
Cãpã nhận ra rằng:““ Chàng Upaka này đã tự ái do những lời trêu chọc 
và lăng mạ của ta.” Cãpã cứ hát đi hát lại bài ru con ấy. Một hôm, 
Upaka bỏ đi đến Trung độ (Majjhima Desa) mà không báo với Cãpã. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật đang trú ngụ ở Jetavana tại Sävatthi, và 
Ngài đặn trước các vị tỳ khưu rằng: “ Này các tỳ khưu, nếu có ai đến 
hỏi thăm Ananta Jina thì hãy chỉ vị ấy đến gặp Như Lai.” Upaka dò 
hỏi hết người này đến người khác mà vị ấy gặp trên đường đi. “ 
Ananta Jina hiện đang ở đâu?” và đúng lúc vị ấy đến Sãvatthi. Khi 
đứng giữa tịnh xá Jetavana, Upaka hỏi các vị tỳ khưu rằng: “ Thưa các 
ngài, các ngài có biết Ananta Jina hiện đang ở đâu không?” Các vị tỳ 
khưu bèn dẫn Upaka đến trước Đức Phật. Khi trông thấy Đức Phật, 
Upaka liền nói với Ngài : “ Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có còn nhớ 
con chăng, người đệ tử của Thế Tôn đây?” Khi Đức Phật nói răng : “ 
Có, này Upaka, Như Lai có nhớ. Vậy hiện nay ngươi đang sống ở 
đâu?” Upaka đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, con hiện đang sống ở xứ 
Vankahaãra.” Nhân đó, Đức Phật lại hỏi: “ Này Upaka, bây giờ ngươi 


286 Đại Phật Sử - Tập 2 


đã lớn tuổi rồi. Vậy người có thể xuất gia vào Tăng chúng được 
không?” Upaka đáp lại: “ Thưa vâng! Bạch Đức Thế Tôn, con có thê.” 
Rồi Đức Phật cho phép vị ấy xuất gia trong Tăng chúng và dạy pháp 
thiền thích hợp. Upaka thực hành thiền quán với sự có gắng mạnh mẽ 
và chứng đắc đạo quả A-na-hàm (znãgãmi-phala). Khi Upaka mạng 
chung, vị ấy sanh về cõi Vô phiền thiên (41vihđ), cõi Phạm thiên thứ 
nhất trong năm cõi Tịnh cư thiên (Suddhãvãsa Brahma); và tại đây 
không bao lâu, vị ấy chứng đắc A-la-hán quả (arahatra-phala). 


Câu chuyện tóm tắt về nàng Cñpã 


Sau khi bị Upaka bỏ lại, Cãpã cảm thấy buồn chán với cuộc 
sống thế tục. Bởi vậy, giao lại đứa con nhỏ Subhadda cho ông ngoại 
nuôi dưỡng, nàng cũng đi theo con đường của Upaka. Khi đến 
Sãvatthi, nàng xuất gia tỳ khưu ni trước sự chứng minh của các vị tỳ 
khưu ni khác. Tại đó nàng tinh tấn tu tập và phát triển thiền minh sát 
rồi chứng đắc arhafa-phala sau khi trải qua bốn magøa, và trở thành 
một thánh nữ A-la-hán mang tên Trưởng lão ni Cãpã (Chú giải 
Therigath3). 


Đức Phật đến tại khu rừng Migadaya (khu rừng Nai) 


Sau khi đi bộ qua nhiều quãng đường trong chuyến hành trình, 
cuối cùng Đức Phật đã gặp nhóm năm vị Sa-môn tại Isipatana, khu 
rừng Nai, gần thành phố Bãrãnasĩ, vào buổi chiều mát mẻ của ngày 
rằm tháng Äsã|ha, năm 103 Mahã Era. Trông thấy Đức Phật đang đi 
đến từ xa, năm vị Sa-môn bèn thỏa thuận với nhau rằng: 
“ Này các bạn, Sa-môn Gotama đang đi đến. Sa môn Gotama là người 
đã từ bỏ các pháp thiền. Vị ấy đã trở thành người nghiêng về tứ vật 
dụng. Vị ấy đã cố găng để hoạch đắc tứ vật dụng. Chúng ta đừng kính 
lễ Sa-môn Gotama. Chúng ta đừng lấy bát từ vị ấy. Tuy nhiên chúng 
ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho vị ấy ngồi nếu vị ấy muốn.” 


Nhận biệt được tâm trạng của năm vị Sa-môn, 
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Đức Phật bèn phóng Từ biến mãn (Odđjissaka mea) đến họ. Khi Đức 
Phật đi đến gần hơn, bị chạm phải Phật oai quang (Buddharejo 
Anubhava) và Từ oai quang (Metiateo nubhãva), năm vị Sa-môn 
nhận thấy họ không thê giữ thỏa thuận mà họ đã cam kết và tất cả họ 
đều đi đến chào đón Đức Phật - vị thì lãnh bát từ tay Đức Phật, vị khác 
thì sắp đặt chỗ ngồi cho Ngài, vị nọ thì đem nước ra, vị khác đặt tắm 
ván và vị khác nữa giữ mảnh nỗi vỡ để rửa chân Đức Phật. 


Đức Phật ngồi xuống chỗ ngồi và rửa chân. Sau đó năm vị Sa- 
môn nói chuyện với Ngài như người ngang hàng, gọi Ngài bằng tên 
Gotama và xưng hô với Ngài là hiền giả (Zvwso). Họ mở đầu cuộc 
chuyện trò thân mật với Đức Phật như thế này: “ Này hiền giả 
Gotama, lúc hiền giả chuyên tâm thực hành các pháp thiền trong khu 
rừng Uruvela, chúng tôi đã mang y, bát của hiền giả, và đi khất thực. 
Chúng tôi đã dâng hiền giả nước và cây chà răng. Chúng tôi quét dọn 
khu vực của ân xá. Vậy sau khi chúng tôi bỏ đi, ai làm các phận sự lớn 
nhỏ để chăm sóc hiền giả. Hiền giả có gặp khó khăn không khi chúng 
tôi rời bỏ hiền giả?” 


Nhân đó, Đức Phật nói rằng: “ Này năm vị Sa-môn ! Đừng gọi 
Như Lai bằng tên Gotama và hiền giả như người ngang hàng với các 
vị. Này năm vị Sa-môn, Như Lai đã trở thành bậc Chánh đăng chánh 
giác, là Bậc có trí tuệ thông đạt, chân thật, viên túc và trong sáng, biết 
rõ tất cả các pháp như thật (Saccañeyya Dhamma), là Bậc đẳng được 
tôn kính đặc biệt. Này các vị Sa-môn, hãy chú ý lắng nghe. Như Lai 
đã giác ngộ Niết bàn bắt tử (4maa Nibbana), Như Lai sẽ chỉ dạy các 
vị. Như Lai sẽ thuyết pháp đến các vị. Nếu các vị thực hành đúng theo 
sự chỉ dẫn của Như Lai, thời các vị sẽ sớm tự mình giác ngộ sự tịch 
tịnh của thánh quả A-la-hán do nhờ đạo tuệ. Đó là sự an lạc mà hai 
hạng thiện nam tử sau đây hằng mong ước: Hạng thượng sanh (7i 
kulapuffa) và hạng thiện nam tử hạ sanh nhưng có thiện hạnh (acara- 
kulapuia), đã từ bỏ thế gian, từ bỏ đời sống gia đình và trở thành 
những Sa-môn và thực hành theo giáo pháp của Như Lai.” Nhưng 
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nhóm năm vị Sa-môn vì vẫn còn hoài nghi nên đáp lại rằng: “ Này 
hiền giả Gotama, cho dù hiền giả đã thực hành và đã đắc được các 
tầng thiền, v.v... mà người bình thường khó đạt được vào lúc hiển giả 
thực hành đukkarãcariya trong sáu năm, hiền giả lại không thể chứng 
đắc A-lahán đạo trí (araharta-magga-ñäna) và Nhất thiết trí 
(sabbafiñuta-ñäna) đễ trở thành một bậc thánh (ariya). Vào thời gian 
đó, hiền giả đã cố gắng tích lũy tứ vật dụng và từ bỏ các pháp thiền. 
Giờ hiền giả trở về với bốn món vật dụng, làm thế nào hiền giả có thê 
giác ngộ và chứng đắc arahafta-magga-ñãna và sabbaññuta-ñãna đề 
trở thành bậc ariya, cao hơn thập thiện đạo (kusal4-kammapafha) của 
những người bình thường?” 


Đức Phật nói với nhóm năm vị Sa-môn như vầy: “ Này các vị 
Sa-môn, Như Lai không phải là người cố gắng tích lũy bốn món vật 
dụng. Như Lai không phải là người đã từ bỏ pháp thiền. Như Lai cũng 
không phải là người trở về với tứ vật dụng. Này các vị Sa-môn, Như 
Lai đã thực sự trở thành bậc Chánh đăng giác, có trí tuệ thông đạt, 
chân thật, viên túc và trong sáng, biết rõ tất cả các pháp như thật 
(Saccañeyya Dhamma), là Bậc đáng được tôn kính đặc biệt. Này các 
vị Sa-môn! Hãy chú ý lắng nghe. Như Lai đã giác ngộ Niết bàn bắt tử, 
Ta sẽ dạy các ngươi. Ta sẽ thuyết pháp đến các ngươi. Nếu các ngươi 
thực hành đúng theo sự chỉ dẫn của Như Lai thời các ngươi sẽ sớm tự 
mình giác ngộ sự tịch tịnh của thánh quả A-la-hán (arahaffa-phala) do 
nhờ đạo tuệ. Đó là sự an lạc mà hai hạng thiện nam tử sau đây hằng 
mong ước: jđfi kulapufta và ãcãräã-kulaputia đã từ bỏ thế gian, từ bỏ 
đời sống gia đình và trở thành những vị Sa-môn thực hành theo giáo 
pháp của Đức Phật.” Lần thứ hai, năm vị Sa-môn vẫn còn hoài nghi và 
đáp lại như trước. 


Dầu Đức Phật đã nói với họ như thế đến lần thứ hai, “ Như Lai 
không phải là người tích lũy bốn món vật dụng, v.v...” Nhưng năm vị 
Sa-môn vẫn hoài nghi và đến lần thứ ba vẫn đáp lại như trước. 
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Nhân đó, Đức Phật thay đổi phương cách và nói với họ như 
vây: “ Này các vị Sa-môn, các ngươi hãy nhớ lại, trước kia khi Như 
Lai thực hành các pháp khổ hạnh trong khu rừng Uruvela, Như Lai đã 
từng đến và nói với các ngươi đừng buồn chán mà tin tưởng vào Như 
Lai như vầy: “ Này các bạn, đừng hoang mang và đừng có ý nghĩ bỏ 
đi một nơi khác, Ta đã bắt đầu thấy các loại ánh sáng và các ấn tướng 
trong thiền (kamma{thana nữmif1a).” Rồi năm vị Sa-môn suy nghĩ: “ 
Lúc vị Sa-môn Gotama này đang thực hành thiền định, có lẽ chúng ta 
sẵn sàng tin vị ấy nếu vị ấy nói rằng: “ Ta đã trở thành bậc A-La- 
Hán!” Nhưng lúc đó Sa-môn Gotama không khoe khoang không dối 
gạt chúng ta. Tuy nhiên, bây giờ vị ấy chỉ nói về ân đức (guwa) mà vị 
ấy thực sự có được.” Với chỉ một lời thốt ra như vậy của Đức Phật, họ 
yên tâm lấy lại niềm tin và sự kính trọng Đức Phật. Và với niềm tin 
đầy đủ rằng: “ Sa môn Gotama thực sự đã trở thành bậc Chánh đăng 
giác”, họ đáp lại với sự công nhận rằng: “ No hetam, Bhanfe - Kính 
bạch Đức Phật, trước đây Ngài chưa nói như vậy.” 


Đức Phật có khả năng làm cho năm vị Sa-môn biết thấu đáo 
rằng Ngài đã trở thành bậc Chánh đăng giác. Nhân đó, năm vị Sa-môn 
kính cần lăng nghe những lời của Đức Phật. Họ chăm chú lắng nghe 
Ngài. Họ hướng tâm đến sự thành đạt arahaffa-phala. Sau khi giúp 
Pañcavagsï (năm vị Sa-môn) biết rõ Ngài đã thực sự giác ngộ, lần đầu 
tiên Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân (Dhammacakka- 
pavaffana), bắt đầu bằng những lời “ Due ?me bhikkhave ante”, V.V... 
vào lúc chiều tối của ngày rằm tháng Äsa]ha, năm 103 Mahã Era. Lúc 
bấy giờ, mặt trời vừa lặn ở hướng Tây, chòm sao Uttarasatha cũng vừa 
mọc lên ở hướng đông và xua tan bóng tối bằng những tia sáng của 
nó. 


( Ngay khi Đức Phật vừa thuyết câu “ Dwe ?ne bhikkhave ante”, 
thì âm thanh ấy phát ra vang đi khắp mười ngàn thế giới, thấu đến 
Hữu đảnh thiên (Bhavagga), là cõi Phạm thiên vô sắc cao nhất ở bên 
trên, còn bên dưới thì thấu đến cõi Avici, là cõi địa ngục thấp nhất. 
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Ngay vào lúc ấy, mười tám koti Phạm thiên (Ikoti = mười triệu) có 
phước căn tròn đủ và đã làm những việc phước phi thường (adhikara- 
kusala) để có thê giác ngộ Tứ Thánh Đề cũng đã tụ hội ở đó). 


Khi Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân 
(Dhammacakka-pavafana), đại đức Kondañña (Kiều trần Như) để 
tâm theo dõi thời pháp và phát triển tuệ quán, nhờ vậy vị ẫy được an 
trú trong Dự lưu quả (so/ãpaffi-phala) cùng với mười tám koti Phạm 
thiên cũng chứng đắc so/ãpaffi-phala khi thời pháp kết thúc. 


Ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu xuất hiện khi Đức Phật thuyết 
bài kinh Dhammacakka-pavatfana, giỗng như những hiện tượng xảy 
ra vào lúc Ngài thọ sanh, đản sanh và thành đạo. 


Khi đại đức Kondañña an trú trong so/ãpaffi-phala, Đức Phật 
hoan hỉ công bố rằng: “ Anñasi vata bho Koñndanno \ Afñfñasi vata bho 
Koñdañño ! - Kondañña quả thật đã thông đạt Tứ thánh đế! Kondañña 
quả thật đã thông đạt Tứ thánh để!” Lời công bố này khiến chư thiên 
và nhân loại trong mười ngàn thế giới đều có thể nghe được. Vì Đức 
Phật đã nói lời hoan hỉ bắt đầu bằng câu “ Aññasi vaa...” nên Đại đức 
Kondañña từ đó có tên là “Aññasi Kondañña Thera - Trưởng lão A- 
nhã Kiều trần Như.” 


Sau khi đã được an trú trong Dự Lưu quả (so/äpaffi-phala), đại 
đức Aññasi Kondañña xin Đức Phật xuất gia tỳ khưu như vây: “Bạch 
Đức Thế Tôn, trước sự hiện diện của Ngài, con xin được xuất g1a tỳ 
khưu.” Nhân đó, Đức Phật duỗi cánh tay phải ánh vàng của Ngài từ 
dưới chiếc y và nói với vị ấy bằng giọng nói như của Phạm thiên như 
vầy: “ (1) Ehi Bhikkhu - Hãy đến, này tỳ khưu, hãy nhận lẫy địa vị tỳ 
khưu mà ngươi đã cầu xin, (2) Svãkhãto dhammo - Pháp được Như 
Lai khéo thuyết giảng, (3) Cara brahmacariyarh sammä dukkhassa 
anfakiriyäya - Hãy cô gắng hoàn thành pháp hành của bậc Thánh bao 
gồm ba đạo (agga) bậc cao để chấm dứt vòng đau khổ.” Sự xuất gia 
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của đại đức Aññasi Kondañña được thành tựu ngay khi Đức Phật nói 
xong ba câu trên. 


(Ngay khi Đức Phật nói với đại đức Aññasi Kondañña câu “ 
Ehi Bhikkhu` thì lập tức tướng mạo đang có trên người vị ấy liền biến 
mắt và thay vào đó là tướng mạo của vị tỳ khưu với đầu đã cạo tóc và 
thân đắp y vàng. Trên người của vị ấy có tám món vật dụng, mỗi thứ ở 
đúng chỗ của nó, một sợi dây được buộc ngang thắt lưng, 1 chiếc y 
một lớp (ekacci) đắp trên thân, chiếc y tăng già lê nằm trên vai, cái bát 
khất thực được treo bên vai trái. Oai nghỉ (iriyapatha) của vị ấy rất 
đáng kính, giống như oai nghi của một vị trưởng lão 60 hạ (với tuôi 
đời là 80); và vị ấy đang ở trong tư thế làm lễ Đức Phật, là thầy tế độ 
(upajjhäya) của vị ấy. 


(Những món vật dụng có trên người của những vị thiện lai tỳ 
khưu (ehi bhikkhu) này được gọi là Thần biến sở tác y cụ (vật dụng do 
thần thông tạo ra- ¿đdhimaya parikkhära). Nếu một người nào đó bố 
thí tám món vật dụng như y phục, v.v... (hoặc bình bát hoặc y phục 
nếu người ấy không đủ khả năng bồ thí tám món) đến bậc thánh nhân 
(ariya-puggala) như bậc Tu-đà-hườn (so/ãpanna), v.v.. hoặc đến một 
vị phàm tăng có giới (puthujjana-srlavanra) rồi phát nguyện như vầy: 
“Xin cho phước thí về các món vật dụng này hãy là món duyên lành 
(paccaya) đề trở thành vị ehi bhikkhu trong ngày vị lai”, phước thí kê 
trên sẽ giúp người kia có được vật dụng do thần thông tạo ra - 
iddhimaya parikkhära (đễ trở thành vị chi bhikkhu trước mặt chư 
Phật). 


Đức Phật đã trú ngụ trong khu rừng Migadãya suốt mùa mưa. 
Ngày hôm sau (ngày 16 tháng Asalha), Ngài ở lại tịnh xá ( không đi 
khất thực) và sử dụng thời gian ấy để hướng dẫn cho trưởng lão 
Vappa. Bốn vị kia thì đi khất thực. Trưởng lão Vappa chứng đắc quả 
sofäpaññä vào buôi sáng ngày hôm ấy. Tương tự, Đức Phật chỉ ở lại 
tịnh xá mà không đi khất thực và dùng thời gian để hướng dẫn cho 
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trưởng lão Bhaddiya trong ngày hôm sau (ngày 17 tháng Asalha). 
Ngày 18 tháng Asalha, Đức Phật độ cho trưởng lão Mahanama, Đức 
Phật độ cho trưởng lão Assaji ngày 19 kế tiếp. Như vậy cả năm vị Sa- 
môn đều chứng đắc quả thánh so/zpanna và trở thành ehi-bhikkhu 
trước sự hiện diện của Đức Phật. 


Vào ngày 20 tháng Ãsalha, Đức Phật thuyết bài kinh Anatta- 
lakkhana (Kinh Vô ngã) để năm vị tỳ khưu có thể trở thành bậc arahar 
với các lậu hoặc (sava) được đoạn tận. Khi thời pháp Anatta- 
lakkhana Sutta kết thúc, nhóm năm vị tỳ khưu tất cả đều trở thành bậc 
arahaf với các ãsava được đoạn tận. 


(Tất cả những yếu tố liên quan đến bài kinh Dhammacakka- 
pavattana và kinh Anatta-lakkhana sẽ được nêu ra trong chương về 
Pháp bảo - Dhamma Ratana). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 9 


ĐỨC PHẬT QUÁN XÉT TÍNH CHẤT CAO SIÊU CỦA PHÁP 
co lạ 
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CHƯƠNG 10 


CÂU CHUYỆN VÈẺ HAI VỊ THIÊN SÃTÄGIRA VÀ 
HEMAVATA (KINH HEMAVATA) 


Đức Phật thuyết bài kinh D2hammacakka ngay trước khi mặt 
trời lặn của ngày răm tháng Äsa|ha, năm 103 Mahã Era. Lúc nửa đêm 
Ngài thuyết bài kinh Hemavata (hay Sãtãgiri). Lý do để thuyết bài 
kinh trên: 


Trong Hiền kiếp (Bhadda-kappa) này, khi thọ mạng của loài 
người là 20.000 năm, Đức Phật Kassapa xuất hiện và nhập Niết bàn 
sau khi Ngài sống đến 16.000 năm (4/5 của thọ kiếp). Lễ trà tỳ nhục 
thân của Ngài được tô chức rất long trọng. Xá lợi của Đức Phật không 
rời rạc thành những ngôi nhỏ mà kết lại như một khối vàng to lớn. 
Điều này thường xảy ra đối với tất cả chư Phật có thọ mạng lâu dài. 


Đối với những vị Phật có tuổi thọ ngắn, các Ngài viên tịch ngay 
trước khi nhiều người có cơ hội được nhìn thấy Ngài. Vì vậy, do sự ân 
cần, tâm bi mẫn và ước muốn rằng: “ Nhiều người đang sống trong 
các thị thành, làng mạc sẽ được phước nhờ lễ bái cúng dường xá lợi 
sau khi Như Lai viên tịch.” Ngài chú nguyện như vây: “ Xá lợi của Ta 
hãy rời ra thành những ngôi nhỏ và phân tán đi khắp nơi.” Đúng như 
vậy, những vị Phật có tuổi thọ ngắn giống như Đức Phật của chúng ta, 
xá lợi đã rời ra thành những ngôi nhỏ và phân tán đi như những bụi 
vàng. 


Dân chúng đã xây dựng lên một bảo tháp to lớn, cao một 
yojana và đường tròn cũng một yojana để tôn trí khối xá lợi độc nhất 
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của Đức Phật Kassapa. Mỗi mặt của bảo tháp, ở mỗi hướng có kích 
thước một øãvu/a bê dài và mỗi mặt có một cái cổng vào to lớn, công 
này cách công kia một gãvw1a. 


Vua KTli của xứ Bãrãnasĩ cúng dường một cái cổng. Thái tử 
Pathavindhara, con trai của vị ấy cúng dường cái công khác. Các quan 
trong triều cúng dường cái cổng thứ ba; và dân chúng do một vị đại 
thương gia dẫn đầu cúng dường cái công cuối cùng. Những viên gạch 
được sử dụng để xây dựng Đại bảo tháp toàn bằng vàng và ngọc quí, 
và mỗi viên gạch trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng. Trong việc xây 
dựng Đại bảo tháp, chất 'realgarˆ được dùng làm xi măng và dầu bơ 
thơm được dùng để thay thế nước. 


Sau khi đại bảo tháp đã được xây dựng như vậy, có hai thiện 
nam tử từ bỏ thế gian và xuất gia tỳ khưu trước sự chứng minh của các 
vị Thinh văn trưởng lão, là những vị đã đi theo Đức Phật lúc Ngài còn 
tại tiền. (Cần lưu ý rằng trong giáo pháp của những vị Phật có thọ 
mạng lâu dài, thì những vị Thiính văn trưởng lão như vậy có đủ tư 
cách đề truyền phép xuất gia sa-di (szmanera) và bhikkhu và làm thầy 
hướng dẫn cho họ. Những vị Thinh văn ở trong thời kỳ sau khi Đức 
Phật viên tịch thì không đủ định danh làm những phận sự như vậy). 


Rồi đôi bạn tỳ khưu ấy hỏi các vị Thinh văn trưởng lão rằng: “ 
Kính bạch các ngài, các vị tỳ khưu phải làm những phận sự nào trong 
giáo pháp của Đức Phật?” Nhân đó, các vị Thinh văn trưởng lão đáp 
lại rằng: “ Này các vị tỳ khưu, thực ra có hai phận sự mà các vị tỳ 
khưu cần phải thực hành trong giáo pháp của Đức Phật, đó là (1) 
Vãsa-dhura: thực hành thiền minh sát (vipassana-kammafthana) và 
(2) Pariyatfti-dhura: phận sự học giáo pháp. Trong hai phận sự này, 
(1) vị tỳ khưu ở lại với thầy tế độ trong thời gian 5 năm, hầu hạ thầy 
và học cho rảnh mạch Biệt biệt giải thoát giới (pa/mokkha) và hai 
hoặc ba tụng phẩm (bhãpavãra) của Tạng kinh, thực hành pháp thiền 
Vipassanä và cắt đứt sự luyên ái trong việc đồng hành với các tỳ khưu 
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khác cũng như với các cận sự nam nữ. Khi đi vào rừng cách xa mọi 
người, vị ấy thực hành thiền quán để giác ngộ đạo quả A-la-hán. Đây 
là phận sự về pháp hành của vị Sa-môn, được gọi là vãsã-dhura. (2) 
Tùy theo khả năng có được, vị tỳ khưu nên học cho thông suốt một bộ 
Nikãya của kinh tạng, hoặc hai bộ Nikãya hoặc ba hoặc bốn bộ 
Nikãya, hoặc năm bộ Nikãya và nên có gắng xiến dương giáo pháp về 
văn và nghĩa. Đây là phận sự về pháp học của vị tỳ khưu, được gọi là 
pariyafttI-dhura. 


Nhân đó, sau khi nói rằng “ Trong hai phận sự mà vị tỳ khưu 
nên thọ trì, phận sự về pháp hành (vãsz-đh„zra) quí báu hơn và đáng 
được tán dương hơn.” Tuy nhiên, đôi bạn tỳ khưu thỏa thuận với nhau 
rằng : “ Chúng ta vẫn còn trẻ. Chúng ta chỉ thọ trì vãsã-đhura khi nào 
chúng ta lớn tuôi. Trong lúc còn trẻ, chúng ta nên thọ trì phận sự về 
pháp học (pariyafri-dhura)”. Vốn bâm chất thông minh, đôi bạn tỳ 
khưu đã thông suốt tất cả Tam tạng (Pi/aka) chỉ trong một thời gian 
ngắn và cũng rất rành mạch trong việc đưa ra những quyết định về các 
vấn đề liên quan đến Vinaya. Do nhờ kiến thức uyên thâm về Pi/aka, 
đôi bạn tỳ khưu trở nên nổi tiếng trong giáo pháp (szsana) và họ luôn 
luôn có đông đảo tùy tùng và nhiều tài vật cúng dường. Mỗi vị có năm 
trăm đồ đệ. 


Sự bắt hòa về Luật (Vinaya) giữa tỳ khưu về Dhammavädli & tỳ 
khưu về Adhamavädï 


Lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu, một vị là pháp thuyết giả 
(Dhammavaäï - Người thuyết Pháp) và vị kia là phi pháp thuyết giả 
(Adhammavaar - Người thuyết không đúng Pháp), trong một tịnh xá 
nọ gần ngôi làng. Trong hai vị này, vị tỳ khưu về ađhammaväadï 
thường nói lời thô lỗ và độc ác. Một hôm nọ khi vị tỳ khưu về 
dhammavääi biết rõ vị tỳ khưu kia phạm tội liên quan đến điều luật, vị 
ấy quở trách vị kia như vầy: “ Này hiền giả, hạnh kiểm của hiền giả 
không thích hợp với Giáo pháp (sasan2).” Nhân đó, vị tỳ khưu về 
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adhammavädï, để làm vô hiệu hóa lời buộc tội kia bèn vặn lại như 
vầy: “ Này hiền giả, hiền giả đã thấy gì về tôi? Hiền giả đã nghe gì về 
tôi? Không nên buộc tội bất cứ điều gì một cách thiếu suy nghĩ.” Vị tỳ 
khưu về đhammavadar đáp lại: “ Này hiền giả, những vị trưởng lão luật 
sư (Vinayadhara thera), người giữ gìn giới luật, các ngài sẽ biết rõ 
hơn.” 


Vị tỳ khưu về ađhammavadr suy nghĩ: “ Nếu các vị 
Vinayadhara thera mà phán xử vẫn đề này theo luật thì chắc chăn ta 
sẽ không được sự ủng hộ nào để trụ trong sãsznz này.” Vị ấy bèn tức 
tốc đi đến gặp các vị Vinayadhara thera với quà cáp ngõ hầu mua 
chuộc và thuyết phục họ che chở giùm vị ấy. Vị ấy tôn kính đảnh lễ và 
cúng đường những thứ mà vị ấy đem đến và cố gắng tìm sự dẫn dắt 
của họ. VỊ ây làm ra vẻ rất tôn kính họ và muốn được ở lại hầu hạ họ. 


Một hôm, vị tỳ khưu về ađhammavädï đi đến chỗ họp mặt của 
các vị Vinayadhara thera và sau khi đảnh lễ họ, vị ẫy đứng một cách 
kính cần cho dù các vị trưởng lão đã cho phép vị ấy ra đi. Các vị 
trưởng lão hỏi: “ Này hiền giả, phải chăng hiền giả có điều gì đặc biệt 
cần nói với chúng tôi?” Vị ấy đáp: “ Thưa có, bạch chư đại đức. Con 
đã có một mối bất hòa với một vị tỳ khưu khác về sự phạm giới. Nếu 
vị ấy, tức người tổ cáo (codaka) mà đến với chư đại đức và trình bày 
vấn đề này thì xin các ngài đừng phán xử theo luật.” Các vị trưởng lão 
nói: “ Bất cứ vấn đề nào được đem ra trước Tăng mà không xét xử 
theo đúng Luật thì không thích hợp.” VỊ tỳ khưu ađhammavaär bèn 
van xin họ: “ Kính bạch chư đại đức, nếu sự phán xử như vậy được 
thực hiện, thời sẽ không có sự ủng hộ nảo cho con, để con ở lại trong 
giáo pháp. Hãy để điều sái quấy này tồn tại trong con. ( Con sẽ chịu 
hậu quả của nó trong sasãra). Cầu xin các ngài đừng phán xử vấn đề 
ây!” 

Do vị tỳ khưu về øđhammaväaäï luôn miệng nài nỉ và không 
thê tránh được, các vị Vinayadhara thera cuỗi cùng phải nhận lời và 
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nói rằng: “ Thôi được rồi, này hiền giả!” Sau khi được sự đồng ý của 
các vị Vinayadhara thera, vị tỳ khưu về adhammavädï trở về tịnh xá 
và suy nghĩ như vây: “ Ta đã làm mọi chuyện mà ta muốn đối với các 
vị Vinayadhara thera”, vị ấy trở nên hỗng hách, ngang tàng, không 
coi ai ra gì, thô bạo và cứng rắn với vị tỳ khưu về đhamưnaväädi. 


Vị tỳ khưu về đhamưmavadr nghĩ rằng, “ Vị tỳ khưu về 
adhammnaväáï này quả thật không biết sợ hãi!” Ngay lập tức rời khỏi 
tịnh xá và đi đến một ngàn vị tỳ khưu, là tùy tùng của các vị 
Vinayadhara thera, và nói với họ rằng, “ Thưa chư đại đức, phải 
chăng vấn đề trình lên Tăng đoàn sẽ không được xét xử theo Luật? 
Hay vấn đề không được phép trình lên Tăng đoàn, tỳ khưu nguyên cáo 
(codaka) và bị cáo (cuditaka) phải tự nhận lỗi của họ và tự giải quyết 
vấn đề trong tình thân ái? Nhưng xét thấy rằng các vị Vinayadhara 
thera không đứng ra xét xử vẫn đề cũng không đứng ra chứng minh để 
chúng tôi tự giải quyết trong ổn thỏa. Như vậy nghĩa là sao?” Khi 
nghe qua những lời của vị tỳ khưu về đhammavädï và suy nghĩ: “ 
Chắc phải có một điều bất thường nào đó mà các vị Vinayadhara 
thera đã biết rồi!” nên một ngàn tỳ khưu đệ tử của các vị Vinayadhara 
thera không đáp lại lời nào mà g1ữ im lặng. 


Lợi dụng điều này, vị tỳ khưu về ađhmmavääï nói lời thách 
thức: “ Này hiền giả, trước đây hiền giả đã nói rằng các vị 
Vinayadhara thera sẽ biết rõ, vậy bây giờ hiền giả tốt hơn nên trình 
bày vấn đề ấy với họ.” Rồi vị ấy bỏ đi sau khi nói những lời thô lỗ: “ 
Từ bây giờ, hiền giả hoàn toàn bị tàn rụi! Đừng có trở lại tịnh xá nơi 
chúng ta trú ngụ.” 


Sau đó vị tỳ khưu về dhammavädr đi đến các vị Vinayadhara 
thera và than phiền với họ rằng: “ Thưa chư đại đức, vì nghĩ rằng *vị 
tỳ khưu về ađhamưnavääï đã hầu hạ chúng ta và làm vui lòng chúng 
ta”, các ngài đã không quan tâm đến szsana của Đức Phật mà chỉ quan 
tâm đến cá nhân. Các ngài không bảo vệ sãsana mà chỉ bảo vệ “kẻ ác 
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giới, vô sĩ (alajjT dussila puggala). Thưa chư đại đức, kế từ hôm nay 
trở đi, các ngài không còn xứng đáng đứng ra xét xử bất cứ vấn đề gì 
liên quan đến Luật. Chỉ trong chính ngày hôm nay, Đức Phật Kassapa 
mới thực sự nhập diệt!” Rồi vị ẫy rời khỏi các vị Vinayadhara thera, 
vừa đi vừa khóc than: “ S2sana của Đức Phật Kassapa đã thực sự suy 
tàn không phương cứu chữa!” 


Nhân đó, hai vị Vinayadhara thera cảm thấy như bị đốt cháy và 
đầy ân hận (kukkucca) nói rằng: “ Do quan tâm và chỉ che chở cho kẻ 
ác giới, vô sĩ, chúng ta đã vô tình quăng đi viên ngọc của giáo pháp 
vào trong bề nước sâu thắm”. Tâm bị thương tổn, bị đè nặng trong hối 
tiếc (kukkucca), họ đã không được tái sanh vào cõi chư thiên bậc cao 
sau khi chết. Trong hai vị trưởng lão này, một vị sanh làm Dạ-xoa 
thiên (đevayakkha) tên Hemavata, ở trên ngọn núi Hemavata của dãy 
Hy-mã-lạp-sơn và vị kia cũng sanh làm Dạ-xoa thiên mang tên 
Sãtägrri ở trên ngọn núi Sata của Trung độ (Majjhữna Desa). Một 
ngàn tỳ khưu đồ đệ của hai vị trưởng lão kia cũng không sanh vào cõi 
chư thiên bậc cao, bởi vì họ đã theo pháp hành giống như của hai vị 
trưởng lão, họ sanh làm tùy tùng của hai vị Devayakkha, mỗi vị năm 
trăm. Tuy nhiên, những thí chủ hằng dâng cúng bốn món vật dụng đến 
hai vị Vinayadhara thera thì tái sanh vào những cõi chư thiên cao hơn. 


Cả Hemavata và Sãtägtri đều là chư thiên có đại oai thần lực và 
được bao gồm trong số hai mươi tám vị thiên tướng. Trong chư thiên 
có tục lệ là tám kỳ vào mỗi tháng có những cuộc họp để xét xử những 
vị kiện cáo theo đúng pháp lý tại giả ốc NãgavatI (hay Bhagalavati, 
theo bản dịch Tiếng Tích-lan), trên bề mặt núi đá bằng phăng ở trong 
khu rừng Himavanta. Hai vị devayakkha này thường tham dự trong 
các buôi họp. 


Hai vị Sãtägrri và Hemavata khi gặp nhau trong hội trường tfo 
lớn của chư thiên và nhớ lại những kiêp quá khứ của họ ở cõi người, 
bèn hỏi nhau về nơi chôn trong kiệp sông hiện tại của họ như vây: “ 
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Này bạn, bạn đã tái sanh ở chỗ nào?” “ Còn bạn, bạn tái sanh ở nơi 
nào?” Và họ rất tủi thân khi kể lại số phận của họ. “ Này bạn, chúng ta 
đã thực sự bị suy tàn một cách tệ hại! Dù chúng ta đã thực hành Sa- 
môn pháp suốt hai mươi ngàn năm trong thời kỳ giáo pháp của Đức 
Phật Kassapa trong quá khứ, chúng ta bị tái sanh làm Devayakkha vì 
một người bạn ác giới vô sĩ. Tuy nhiên, những thí chủ của chúng ta thì 
tái sanh những cõi chư thiên cao hơn.” 


Sự cam kết giữa hai vị thiên 


Sau đó Sãtãgiri Deva nói với Hemavata Deva rằng: “ Này bạn 
Hemavata, Himavanta nơi mà bạn đang sống được xem là nơi kỳ điệu 
và phi thường. Bởi vậy, bất cứ khi nào bạn thấy hoặc nghe điều gì kỳ 
lạ và bất thường, hãy đến và báo cho tôi được biết.” Hemavata cũng 
nói với Sãtãgiri rằng : “ Này bạn Sãtãgiri, xứ Trung độ (Majjhima 
Desa), nơi bạn đang sống là xứ sở có những bậc thánh đang sống hoặc 
xuất hiện, được xem là xứ sở kỳ diệu và phi thường. Vậy bất cứ khi 
nào bạn được thấy hoặc nghe điều gì kỳ lạ và khác thường, xin vui 
lòng hãy đến và báo cho tôi biết.” Theo cách này hai người bạn, 
Sãtägiri Deva và Hemavata Deva đã lập giao ước với nhau và sống mà 
không thể rời bỏ cuộc sống làm devayakkha của họ cho dù một trung 
gian Phật kiếp đã trôi qua (trung gian Phật kiếp là khoảng thời gian 
dài giữa hai vị Phật). Suốt thời gian này đại địa cũng lớn thêm một 
yoøjana và ba gãvu1a. 


Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta vẫn đang thực hành mười pháp 
ba-la-mật trải qua bốn zsa#khyeyya và một trăm ngàn đại kiếp, từ lúc 
Ngài được Đức Phật Dipañkarã (Nhiên Đăng) thọ ký về sự chứng đắc 
Phật quả của Ngài đến thời gian Ngài làm vua Vessantara. Rồi Ngài 
sanh vào cõi Đâu suất đà thiên (Tusia) và sống hết thọ mạng của một 
vị thiên. Theo sự thỉnh cầu của chư thiên từ mười ngàn thế giới, Ngài 
đồng ý thành Phật sau khi thực hiện năm điều suy xét trọng đại. Tiếp 
theo Ngài thọ sanh trong bảo thai như hoa sen của hoàng hậu 
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Mahãamayaä trong cõi nhân loại này, khiên cho mười ngàn thê giới rung 
chuyên với ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu xuât hiện. 


Hai người bạn này, Sãtãgiri Deva và Hemavata Deva, biết rõ sự 
xuất hiện của ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu vào lúc Bồ tát thọ sanh, 
nhưng vì quá tình cờ nên họ không chú ý đến chúng. Họ không suy 
xét để biết răng: “ Những hiện tượng vĩ đại này xuất hiện vì Bồ tát 
đang thọ sanh.” Ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu này cũng xuất hiện rõ 
ràng vào lúc Bồ tát đản sanh, vào lúc Ngài xuất gia và thành đạo. 
Nhưng dù họ biết rõ sự xuất hiện của những điềm tướng ấy, họ không 
suy xét để biết rằng : ““ Những hiện tượng kỳ diệu này xuất hiện do bởi 
những sự kiện này.” 


Khi Đức Phật gọi nhóm năm vị tỳ khưu lại và thuyết bài kinh 
Chuyên pháp luân thì quả đất cũng rung chuyên đữ đội kèm theo sự 
xuất hiện của ba mươi hai hiện tượng kỳ diệu. Lần đầu tiên, một trong 
hai vị thiên, Sãtãgiri đã lưu ý đến chúng, khi biết rằng Đức Phật đang 
thuyết bài kinh Chuyển pháp luân, nguyên nhân chính của sự xuất 
hiện các hiện tượng kỳ diệu, vị ấy đi đến Đức Phật cùng với năm trăm 
tùy tùng và nghe Đức Phật thuyết bài kinh Chuyên pháp luân. Nhưng 
vị ấy không thể chứng đắc đạo quả nào. 


Lý do là Sãtãgiri Deva, trong khi đang nghe bài kinh Chuyển 
pháp luân thì nhớ lại người bạn Hemavata Deva và nhìn quanh mà tự 
hỏi: “ Người bạn Hemavata Deva của ta đã đến Pháp hội này chưa? 
Hay vị ấy chưa đến?” Vì không tìm thấy người bạn Hemavata Deva, 
tâm của vị ấy trở nên nôn nóng với ý nghĩ: “ Làm sao người bạn 
Hemavata Deva của ta có thể chậm trê như vậy? Chắc vị ấy không thê 
nghe Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân, là bài pháp rất vi 
diệu về văn và nghĩa.” Vì lý do này, vị ấy không thể giác ngộ được 
đạo quả nào. 


Tuy nhiên, Đức Phật vẫn chưa kết thúc thời pháp Chuyển pháp 
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luân dù mặt trời đã lặn. Nhân đó, với ý định rằng : “ Ta sẽ đi và đem 
người bạn Hemavata cùng đến nghe pháp”, vị ấy tạo ra những phương 
tiện gồm voI, ngựa, kim xí điều, v.v... và đi xuyên qua hư không về 
hướng Himavata cùng với năm trăm tùy tùng. 


Hai vị thiên gặp nhau giữa không trung 


Cho dù ba mươi hai hiện tượng kỳ điệu xảy ra vào lúc Bồ tát 
thọ sanh, đản sanh, xuất gia, thành đạo và nhập Niết bàn, nhưng chúng 
không tôn tại lâu mà biến mắt tức thì vào lúc Đức Phật thuyết bài kinh 
Chuyên pháp luân. Ba mươi hai điềm tướng lớn không chỉ có tánh 
chất kỳ diệu, phi thường, gây kinh hãi mà còn có đặc điểm là không 
biến mắt tức thì, thực tế thì chúng tổn tại trong thời gian khá lâu trước 
khi biến mất. Khi nhìn thấy sự xuất hiện phi thường và kỳ diệu của ba 
mươi hai điềm tướng to lớn ở bên trong những khu rừng của dãy núi 
Hy mã lạp sơn, Hemavata Deva cũng khởi lên ý định như vây: “ Kể từ 
lúc ta sanh ra trong khu rừng nảy, ngọn núi to lớn này chưa bao giờ 
khả ái và hoàn hảo một cách kỳ diệu và phi thường như thế này.” Bây 
giờ nó đã xảy ra. Do đó, theo đúng với sự cam kết giữa ta và vị ấy, ta 
sẽ đi và cùng người bạn Sãtägrri trở lại và thưởng ngoạn trong khu 
rừng đầy những bông hoa kỳ diệu này.” Và, giống như trường hợp của 
Sãtägiri, vị ấy tạo ra những phương tiện gồm voi, ngựa, kim-xí-điều, 
v.v... và đi xuyên qua hư không về hướng Majjhima Desa cùng với 
nhóm tùy tùng gồm năm trăm đewayakkha. 


Hai vị thiên gặp nhau giữa hư không trên bầu trời của thành 
phố Rãjagaha. Khi được hỏi bởi Sãtãgiri về lý do cuộc viếng thăm, 
Hemavata trả lời rằng: “ Này bạn Sãtägiri, kê từ khi tôi trở thành vị 
thiên trong rừng núi Hymalaya, ngọn núi to lớn này chưa bao giờ có 
sự xuất hiện vui tươi như vậy, cây cối ra hoa sái mùa. Bởi vậy, tôi đến 
đây để mời bạn cùng tôi thưởng ngoạn những bông hoa kỳ diệu này.” 


Khi Sãtagiri Deva lại hỏi Hemavata Deva:“ Này bạn Hemavata, 
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bạn có biết tại sao những bông hoa này nở sái mùa và khác thường 
như vậy không?” Vị kia, đáp lại: “ Tôi không biết, bạn Sãtãgiri ạ.” Rồi 
Sãtãgiri bèn giải thích cho Hemavata hiểu: “ Này bạn Hemavata Deva, 
hiện tượng kỳ diệu khác thường này đã xảy ra không riêng tại 
Hymalaya này. Thực ra, nó cũng đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trong 
mười ngàn thế giới. Này bạn Hemavata, Đức Phật đã xuất hiện trong 
ba cõi (nhân loại, chư thiên và Phạm thiên). Đức Phật hiện đang 
thuyết bài kinh Chuyên pháp luân tại khu rừng Nai, được gọi là 
Isipatana, ở gần thành Bãrãnasĩ. Do sự kiện Đức Phật thuyết giảng bài 
kinh Chuyển pháp luân mà ba mươi hai điềm tướng to lớn, kỳ diệu và 
khác thường đã xuất hiện rõ rệt khắp toàn thê thế giới.” 


Sau khi đã nói với Hemavata Deva rằng Đức Phật đã thật sự 
xuất hiện trong thế gian, và vì muốn dẫn vị ấy đi đến Đức Phật để 
nghe pháp, Sãtãgiri bèn nói với vị ấy như vầy: 


Aja paññaraso upsatho, 
dibba raffti upa{thi1a. 
Anoma-namam Sattharam, 
handa passama ŒGotamdm. 


“Này bạn Hemavata, hôm nay đúng là ngày rằm w„posarha! Tối 
nay quả thật là đêm rất khả ái trong đó toàn xứ Jambudipa tựa như 
được tô điểm xinh đẹp bởi ánh sáng từ thân của chư thiên và Phạm 
thiên (đến từ mười ngàn thế giới để nghe Pháp, vì chính hôm nay Đức 
Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân), do những màu sắc sáng chói 
từ y phục và những cung điện của chư thiên, do ánh sáng của mặt 
trăng, của những tính tú và cũng do ánh sáng từ thân của Đức Phật, 
của vị Visuddhi Deva. Này bạn Hamavata, đừng hoài nghi, lưỡng lự 
rằng Ngài có phải là Đức Phật hay không. Nào! Chúng ta hãy đi ngay 
bây giờ và làm lễ Đức Phật của dòng dõi Gotama, bậc có những danh 
hiệu đặc biệt như Phật, Thế Tôn, v.v... là đắng Đạo sư của nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên.” 
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Khi nghe những lời của Sãtägiri Deva như vậy, Hevmavata 
Deva bèn suy nghĩ và khởi lên ý định như vầy: “Ông bạn Sãtãgiri này 
đã quả quyết rằng nhân vật mà vị ấy đã gặp và đã thấy thực sự là Đức 
Phật Chánh biến tri khi nói rằng: “ Ngay bây giờ chúng ta hãy đi và 
làm lễ Đức Phật của dòng dõi Gotama, bậc có những danh hiệu đặc 
biệt như Phật, Thế Tôn, v.v.. (Anơma namam Sattharam v.v...). Chư 
Phật Chánh đăng Chánh giác quả thật hy hữu và khó gặp trong thế 
gian. Chỉ những người như Purana Kassapa và những người khác mới 
tự cho mình là Đức Phật Chánh biến tri và làm suy sụp nhiều người 
bằng cách gieo rắc vào họ những quan điểm sai lạc. Nếu Sa-môn 
Gotama mà Sãtãgiri đã thấy là Đức Phật Chánh biến tri thực sự thì vị 
ấy phải là người thực sự có Như thị đức (/Zđiguna), là đức tánh không 
dao động trước những cảnh vừa lòng và trái ý của thế gian. Do đó, 
trước hết ta phải tìm hiểu xem vị ấy có phải là người có /Zđiguna hay 
không và với mong muốn dò hỏi về Như thị tướng (/đdilakkhana), vị 
ấy đọc lên câu kệ này: 


Kici mano supanihiio, 
sabbabhitesu Tadino. 
Kacci ifthe anifthe ca, 
sankappassa vasikaq1a. 


“Này bạn Sãtãgiri, vị ấy như thế nào? Có phải vị Phật mà bạn 
đã nhìn thấy, tâm của Ngài hoàn toàn thoát khỏi thương và ghét một 
cách tự nhiên đối với tất cả chúng sanh và vững chắc như người có 
Như thị đức (/ãđiguna)? VỊ ấy như thế nào? Có phải Đức Phật 
Gotama mà bạn đã trông thấy có khả năng tự mình thoát khỏi hoặc 
thắng phục dục tầm (kãma-vifakka), sân tầm (vyãpäda-vitakka) và hại 
tầm (vihiisa-vitakka) mà thường làm khởi sanh thương và ghét đối 
với những cảnh vừa lòng và những cảnh trái ý chăng?” 


Sãtãgira Deva vì tuyệt đối tin tưởng rằng Đức Phật là vị Phật 
Toàn tri (Sabbaññử Buddha) và muốn trả lời những câu hỏi do 


304 Đại Phật Sử - Tập 2 


Hemavata Deva đặt ra liên quan đên toàn bộ những ân đức của Đức 
Phật Toàn giác, nên đọc lên câu kệ sau đây: 


Mano c assa supanihito, 
sabbabhiutesu Tadino. 
Atho iIthe anifthe ca, 
sankappassa vasikafa. 


“Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi đã gặp, tâm của Ngài 
hoàn toàn thoát khỏi thương và ghét đối với tất cả chúng sanh một 
cách tự nhiên, là bậc có Như thị đức (/đ¡guna). (Ngay cả khi các 
pháp Ba-la-mật đang được thực hành và phát triển cho sự chứng đắc 
Phật quả, Bồ tát cũng đã có /đdiguna rồi, không cần nói thêm về 
tãdiguna hiện tại khi Ngài chứng đắc Phật quả! Trong kiếp sanh làm 
voi chúa Chaddanta, Ngài đã không nuôi dưỡng thù oán đối với người 
thợ săn Sonuttara, là người đã tìm cách giết chết Ngài, thay vào đó, 
Ngài tự mình bẻ gãy hai cái ngả và trao tặng cho người thợ săn. Trong 
kiếp sanh làm khi chúa cũng vậy, Ngài đã không nổi giận đối vị Bà-la- 
môn độc ác đã cầm cục đá đánh vào đầu của Ngài để giết chết Ngài, 
thay vào đó, Ngài còn chỉ cho vị Bà-la-môn lối ra khỏi rừng. Trong 
kiếp sanh làm bậc trí tuệ Vidhura cũng vậy, Ngài đã không giận ghét 
dạ-xoa Punnaka, là kẻ đã năm hai chân của Ngài và ném Ngài xuống 
vực thắm dưới chân núi Kã|a cao sáu mươi do tuần; Ngài còn thuyết 
pháp đến dạ-xoa Punnaka). [Đó là lý do khiến Sãtãgira Deva trả lời 
một cách tự tin rằng: “Đức Phật mà tôi đã nhìn thấy, tâm của Ngài 
hoàn toàn thoát khỏi yêu và ghét một cách tự nhiên đối với tất cả 
chúng sanh, là bậc có /đđigunụa (Mano c assa supanihifo v.v... `)|. 
Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi đã trông thấy có khả năng tự 
mình thoát khỏi hoặc thắng phục dục tầm (kãma-viakka), sân tầm 
(vyäpäda-vitakka) và hại tầm (vihinsä-vitakka) thường làm sanh khởi 
yêu và ghét đôi với với những cảnh vừa lòng và trái ý.” 


Như vậy, khi Hemavata đầu tiên đặt câu hỏi liên quan đến ý 
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môn (mano đvãra) đề xem Đức Phật có đầy đủ /Zđiguna hay không thì 
vị ấy nhận được câu trả lời đầy quả quyết của Sãtägira. Vì muốn hỏi 
lại cho chắc chăn hơn là liệu Đức Phật có thanh tịnh ba môn không, 
hay nói cách khác, sau khi nghe câu trả lời quả quyết của Sãtãgira 
Deva về câu hỏi cách Đức Phật có thực sự có tađiguna liên quan đến 
ba môn, và muốn hỏi lại lần nữa để có câu trả lời chắc chắn hơn, 
Hemavata lại hỏi qua câu kệ sau đây: 


Kacci adinnam n adiydti, 
kqcCi pãI\esu sañfia1o. 
Kacci arã pamadamha, 
kacci jhanam na riñcati. 


“Này bạn Sãtãgira, Ngài như thế nào? Đức Phật mà bạn đã 
trông thấy, có phải vị ấy là người đã thoát khỏi việc lây của không cho 
của người khác, bằng thân và khẩu chăng? Ngài như thế nào? Vị ấy có 
phải là người đã hoàn toàn kiên tránh sự sát sanh? Ngài như thế nào? 
Có phải vị ấy đã thoát khỏi sự luyến ái năm vật dục và đã viễn ly sự 
thất niệm (bao gồm hành vi tình dục hay phi phạm hạnh)? Ngài như 
thế nào? Có phải vị ấy là người đã loại trừ năm triền cái mà không để 
cho các tầng thiền bị tiêu hoại?” 


(Đức Phật kiên tránh sự trộm cắp (adinnadana) và những hình 
thức ác nghiệp khác không chỉ trong kiếp sông này khi Ngài đã thành 
Phật, mà suốt thời gian dài trong quá khứ Ngài cũng đã kiên tránh ác 
nghiệp này. Do phước nghiệp về lời nói, Ngài có những tướng của bậc 
đại nhân (Ä⁄ahãpurisa Lakkhana). Toàn thê thể gian cũng tán dương 
Đức Phật như vây: “ Sa môn Gotama đã kiên tránh các ác nghiệp như 
nói dối, v.v...) Cho nên Sãtãgira Deva, vì muốn trả lời bằng những từ 
ngữ rõ ràng và đầy niềm tin, bèn đọc lên câu kệ này: 


Na so adinnarh adiydti, 
atho panesu sañfia1o. 
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Atho ãrã pamadamha, 
Buddho jhãnam na riñcaHi. 


“Này bạn Hemavata, đúng là Đức Phật mà tôi đã trông thấy là 
người đã thoát khỏi việc lẫy của không cho của người khác, bằng thân 
và khâu. Ngài cũng là người hoàn toàn kiên tránh sát sanh. Ngài hoàn 
toàn không còn chấp thủ 5 cảnh trần của dục lạc và không còn thất 
niệm. Ngài cũng là người đã đoạn diệt năm triềỀn cái mà không để cho 
các tầng thiền bị tiêu hoại.” 


Sau khi nghe câu trả lời quả quyết như vậy liên quan đến sự 
thanh tịnh về lời nói (kãyä-đvãra) và muốn hỏi xem hiện tại Đức Phật 
có ngữ thanh tịnh hay không, vị thiên Hemanvata đọc câu kệ sau: 


Kacci musã na bhandfi; 
kacci na khinabyappatho. 
Kacci vebhutiyarh naha; 
kacci sampham na bhaãsaH. 


“Này bạn Sãtãgiri, Ngài như thế nào? Có phải Đức Phật mà bạn 
gặp là người không nói dối? Ngài như thế nào? Có phải Ngài là người 
không nói lời thô thiển khiến cho chúng sanh buôn bã và thất vọng? 
Ngài như thế nào? Có phải là người không nói lời ác ý hủy hoại tình 
băng hữu của hai người. Có phải Ngài không nói chuyện phiếm giống 
như lúa non chưa phát triển?” 


( Đức Phật không chỉ ngay trong kiếp sống hiện tại mà suốt 
những kiếp dài trong quá khứ Ngài cũng không nói đối và nói lời bất 
thiện. Do giới đức của Ngài tránh xa những ngữ bất thiện, Ngài có 
hiện tướng của bậc Đại nhân như mỗi lỗ chân lông có một sợi lông 
duy nhất. Toàn thể thế gian nói lên lời tán thán Ngài: “Sa môn Gotama 
đã tránh xa bất thiện như nói dối,” và v.v... Tuy nhiên, Sãtãgiri mong 
có câu trả lời rõ ràng và quả quyết nên đặt câu kệ sau: 
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Musa ca so no bhanaH, 
atho na khimabyappatho 
Atho vebhutiyam nãha, 
manta attham subhasati. 


“Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi gặp, thật sự là người 
không nói đối. Ngài không nói lời ác độc và thô thiền. Ngài không nói 
lời phù phiếm. Ngài chỉ nói những lời cẩn trọng và lợi ích.” 

Hemanvata Deva, sau khi nghe câu trả lời quả quyết như vậy 
liên quan đến sự thanh tịnh về lời nói và muốn hỏi xem Đức Phật hiện 
tại có tâm ý thanh tịnh hay không, xem Ngài đã đoạn diệt vô minh hay 
chưa và xem Ngài có phải là bậc có ngũ nhãn không, bèn hỏi bằng câu 
kệ này: 


Kacci na raJjati kaImesu, 

kacci cittam anãviham. 

Kacci moham aliRkamto, 
Kacci Dhammesu Cakkhunmg. 


“Này bạn Sãtãagira, Ngài như thế nào? Có phải Đức Phật mà 
bạn đã thấy thực sự là người đã thoát khỏi tham dục (zbbjÿ/hä), sự 
tham luyến đối với năm loại dục lạc? Ngài như thế nào? Có phải tâm 
của Đức Phật, vị mà bạn thấy, đã thoát khỏi sân nhuế (vyapada)2 Ngài 
như thế nào? Có phải Đức Phật, vị mà bạn đã thấy thực sự là người đã 
đoạn diệt bốn loại vô minh (moha), là nguyên nhân cơ bản của tả kiến 
(micchã-diffhi)? Ngài như thế nào? Có phải Ngài là người thực sự có 
con mắt trí tuệ thông đạt tất cả các pháp không chướng ngại chăng?” 


(Hãy nhớ răng: “Người có tam nghiệp thanh tịnh chưa hăn là 
Đức Phật. Người trở thành Đức Phật thực sự chỉ khi có được Nhất 
thiết trí (subhaññữta-ñãna) hoặc ngũ nhãn.” Vị ấy hỏi: “Phải chăng vị 
ấy thực sự là người có con mắt trí tuệ thông đạt tất cả các pháp không 
chướng ngại? - Kacci Dhammesu Cakkhuma 2 
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(Ngay cả trước khi giác ngộ arahaffa-phala và trong khi vẫn 
còn ở giai đoạn A-na-hảm đạo (anãgami-magga), Đúc Phật cũng đã 
thoát khỏi dục ái và sân vì Ngài đã loại bỏ dục ái phiền não (kđma- 
rãga-kilesa) và sân nhuế phiền não (vyäpäda-kilesa). Ngay vào lúc 
chứng đắc Dự lưu đạo (so/ãpaffi- magga), Ngài đã là người đoạn diệt 
vô minh vì Ngài đã loại trừ bức màn vô minh che lấp bốn chân lý 
(sacca-paficchädaka-moha), là nguyên nhân của tà kiến (micchã- 
đi/£hi). Ngài đã có được danh hiệu “Phật” vì Ngài đã tự mình giác ngộ 
Tứ thánh đế bằng Tự-sanh-trí (sayambhi-ñãna). Cho nên vị thiên 
Sãfagira vì muốn quả quyết một sự thật rằng Đức Phật có sự thanh 
tịnh về tâm và sau khi chứng đắc Nhất thiết trí, là một vị Phật thực sự, 
bèn đáp lại bằng câu kệ này: 


Na so rajjaH kamesu, 

atho ciftam anaãvilam. 
Sabbamoham atiRkan0o, 
Buddho Dhammesu Cakkhưmg. 


“Này bạn Hemavanta, Đức Phật mà tôi đã trông thấy là bậc đã 
thoát khỏi tham dục (z5h77ha). Tâm của Đức Phật đã thoát khỏi sân 
(vyapaäđa). Đức Phật mà tôi đã trông thấy, thực sự là bậc đã đoạn trừ 
bốn loại vô minh (oha), là nguyên nhân cơ bản của tà kiến (micchã- 
dihi). Vì Ngài đã giác ngộ tất cả các pháp bằng Tự-sanh-trí 
(sayambhi-ñana), nên Ngài có danh hiệu “Phật” và có ngũ nhãn.” 


Giờ đây Hemavata Deva rất vui sướng nhờ đã nghe và biết rằng 
Đức Phật có sự thanh tịnh về ba căn môn và cũng thật sự là một vị 
Phật Toàn tri (Sabbañfu-Buddha). Là một người cao quý đã từng tích 
lũy đa văn trí (bãhusacca-mangala) trong quá khứ suốt thời kỳ giáo 
pháp của Đức Phật Kassapa và do đó là người nói lưu loát, uyên thâm 
và hiệu quả băng kiến thức và trí tuệ rất thuần túy, nhưng muốn nghe 
thêm về những đức tánh kỳ diệu và phi thường của Đức Phật, vị ấy 
hỏi bằng câu kệ sau đây: 
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Kacci VỤjãya sampanno, 
kacci samsuddhacarano. 
Kaccissa ãsava khma, 
kacci n alibi punabbhavo. 


“Này bạn Sãtägrra, có phải Đức Phật mà bạn đã nhìn thấy thực 
sự là người có mắt trí tuệ (vi//Z) mà tất cả chư Phật đều phải có chăng? 
Ngài như thế nào? Có phải Ngài thực sự là người có đủ mười lăm loại 
Hạnh, như đôi chân khỏe mạnh để đi đến Niết bản chăng? Ngài như 
thế nào? Có phải Đức Phật mà bạn nhìn thấy, đã diệt tận hết bốn lậu 
hoặc (ãsava) rồi? Ngài như thế nào? Có phải Đức Phật mà bạn đã thấy 
không còn tái sanh vào kiếp sống mới?” 


Nhân đó, vị thiên Sãtãgtra vì có niềm tin sâu đậm và vững chắc 
đối với Phật quả của Đức Phật và muốn khăng định rằng Đức Phật có 
đầy đủ những đức tánh mà vị thiên Hemavata muốn biết, bèn đáp lại 
bằng câu kệ này: 


Vikkãya c eva sampanno, 
atho samsuddhacarano. 
Sabbassa ãsava khina, 
Natthi tassa punabbhavo. 


“Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi đã thấy thực sự là người 
có con mắt wj//z mà tất cả chư Phật đều có. Ngài cũng thực sự là người 
có mười lăm loại hạnh, giống như đôi chân khỏe được dùng để đi đến 
Niết bàn. Đức Phật mà tôi thấy, Ngài không còn bốn lậu hoặc 
(ãsava). Đức Phật mà tôi đã thấy không còn tái sanh vào kiếp sông 
mới.” 

Vị thiên Hemavata lúc bấy giờ hết hoài nghi về Đức Phật, vị ấy 
suy nghĩ: “ Đức Phật mà Sãtãgira đã trông thấy đúng thật là Đức Phật, 
bậc Chánh đăng giác (Samma-sambuddha), bậc Vô thượng sĩ.” Do 
đó, khi vẫn đang đứng giữa hư không, vị ấy đọc lên câu kệ này để tán 
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dương Đức Phật và làm vui lòng vị thiên Sãtãgira: 


SanpDañTñan munino cittam, 
kammana vyappathena ca. 
W1Jacarana-sampannam, 
dhammafo nan! pasamsasi. 


“Này bạn Sãtãgira, Đức Phật mà bạn đã nhìn thấy, tâm của 
Ngài có Như thị đức (/Zđiguna). Ngài có sự thanh tịnh về hành vi, lời 
nói và ý nghĩ. Này bạn Sãtãägrra, bạn đã đúng khi tán dương Đức Phật 
là bậc có ba minh (7/2), tấm minh (v77) và mười lăm hạnh 
(carana).` 


Nhân đó, Sãtagira Deva cũng vậy, với ý định làm vui lòng 
Hemavata Deva một lần nữa, bèn đọc lên câu kệ với nội dung là: “Này 
bạn Hemavata, những lời mà bạn nói hoàn toàn đúng. Giờ đây bạn đã 
biết rõ những đức tánh của Đức Phật và rất hoan hi.” 


SanpDañTña munino cittam, 
kammuna vyappathena ca. 
W1J]acarana-sampannam, 
dhamnafo anumodasi. 


“Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi đã nhìn thấy, tâm của 
Ngài có Như thị đức (/Zđiguna). Ngài có sự thanh tịnh về hành vi, lời 
nói và ý nghĩ. Này bạn Hemavata, bạn đã hoan hỷ đúng pháp vì Đức 
Phật là bậc có ba minh (v7/2), tám minh (v7//:) và mười lăm hạnh 
(carana).` 


Sau khi nói vậy, Satagira Deva, muôn hôi thúc Hemavata Deva 
cùng đi đên Đức Phật nên nói lên câu kệ này: 


SanDaññam munino citam, 
kammuna vyappathena ca. 
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W1J]acarana-sampannam, 
handđa passama ŒGotamam. 


“Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi đã trông thấy, tâm của 
Ngài có Như thị đức (/Zđiguna). Ngài có sự thanh tịnh về hành vi, lời 
nói và ý nghĩ. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy đi và tôn kính chiêm 
ngưỡng Đức Phật, bậc có ba minh (772), tám minh (v77), và mười 
lăm Hạnh (carana).” 


Nhân đó, Hemavata Deva vốn đã có đa văn trí từ kiếp trước, 
muốn nói lời tán dương những đức tánh của Đức Phật và mời Sãtãgira 
cùng đi đến chiêm ngưỡng Đức Phật, bèn đọc lên những câu kệ này: 


Enjangham kisam vưam, 
appahararn alolupam. 
Munim vanasmim jhayantam, 
chi passacama Œotamam. 


Siham v ekacaram nagam; 
kamesu anapekkhinam. 
Upasankamma pucchãma, 
MqCCMHDäãSa-DDđmöCqnd1. 


“Này Sãtägira, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng 
Đức Phật của dòng dõi Gotama. Ngài có đôi chân tròn và xinh xắn 
như cô chân của con sơn dương (em) đang sống ở trên những ngọn núi 
cao; Ngài có tứ chi và những phần khác của thân, lớn nhỏ dài cân đối 
trong năm yếu tố, ngắn cân đối trong bốn yếu tố, nhỏ cân đối trong 
bốn yếu tố, cao cân đối trong sáu yếu tố, và tròn đều ở chỗ cần tròn 
đều; Ngài chuyên cần và có khả năng chống lại mọi hiểm nguy từ 
trong thân và ngoài thân; Ngài ăn chỉ một bữa trong một ngày để nuôi 
thân; Ngài đã đoạn trừ tham muốn quá độ (/oluppa-tanh3) đỗi với vật 
thực; Ngài có đầy đủ bốn đạo trí (magga-ñãna) và Ngài thường trú 
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trong thiền định ở nơi rừng núi vắng vẻ. 


Này bạn Sãtãgira, chúng ta hãy đi yết kiến Đức Phật, bậc giống 
như sư tử chúa Kesara, những kẻ phàm phu không dễ gì đến gần được; 
bậc có thể chịu đựng những pháp thăng trầm của thế gian; bậc vô uý, 
bậc vô song xuất hiện trong thế gian; giống như voi chúa Chaddanta, 
bậc có năm lực to lớn về cả thân lẫn tâm; và bậc đã thoát khỏi ham 
muốn đối với tất cả mọi dục lạc. Chúng ta hãy hỏi Ngài về pháp Niết 
bàn, là pháp chắc chắn sẽ giải thoát chúng ta khỏi vòng đau khổ trong 
ba cõi, cái bẫy của tử thần.” 


Bằng cách này, Hemavata đã thúc dục Sãtãgira Deva và một 
ngàn tùy tùng của họ cùng đi đến đảnh lễ Đức Phật và nghe Pháp. 


Công nương Kã]T chứng đắc quả thánh Dự lưu (Sotãpanna) 


Câu chuyện xảy ra vào một ngày nọ khi một lễ hội lớn của 
tháng ÄÃsalha đang được tổ chức. Lúc bấy giờ, giỗng như nàng tiên nữ 
đang vui sướng thọ hưởng xa hoa ở cõi chư thiên, trong thành phố chư 
thiên trong cõi Ba mươi ba (7ãvz/imsa), một công nương tên KãH 
đang ngụ ở thị trân Kuraraghara gần thành phố Rãjagaha, sau khi bước 
lên tầng trên ở lâu đài của cha mẹ nàng và mở cánh cửa số, đứng hóng 
gió như vậy đề làm vơi dịu những cơn đau của thời kỳ sắp sanh nở. 


(Công nương Kãjï xuất thân từ kinh thành Rãjagaha. Khi đến 
tuổi dậy thì, nàng lấy chồng ở thị trấn Kuraraghara. Khi nàng đang 
mang thai đứa bé mà tương lai là trưởng lão Sonakutikanmna, nàng trở 
về nhà của cha mẹ để sanh con. Nàng bước lên tầng trên của lâu đải, 
và trong khi đang hóng gió để làm vơi dịu những cơn đau của thời kỳ 
sắp sanh nở, nàng nghe được những ân đức của Đức Phật do hai vị dạ- 
xoa thiên (đevayakkha) nói ra). 


Khi lắng nghe toàn bộ cuộc chuyện trò giữa hai vị đevayakkha, 
liên quan đến những ân đức của Đức Phật, công nương KãÏ]T trở nên 
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nhiếp tâm vào những ân đức ấy và suy nghĩ như vầy: “ Chư Phật quả 
thật có những ân đức kỳ diệu và phi thường như vậy !” Và khi suy 
nghĩ như vậy, nàng thấm nhuằn hỉ lạc, và khi đoạn trừ các triỀn cái 
nhờ hỉ lạc ấy, nàng khai triển thiền quán và nhờ đó giác ngộ Dự lưu 
quả (So/ãpa/ñi). Công nương KRII, vì là bậc Dự lưu (Sø/ãpañña) và nữ 
Thánh thinh văn (ariya-sãvika) đầu tiên trong hàng nữ giới. Ngay đêm 
ấy, nàng hạ sanh một bé trai (mà về sau trở thành trưởng lão 
Sonakuftikanpa). Sau khi ở lại nhà của cha mẹ một thời gian, nàng trở 
về quê chồng tại Kuraraghara. 


Như vậy, dù chưa từng gặp và chiêm ngưỡng Đức Phật trong 
quá khứ và chỉ nghe qua mà nàng có được niềm tin tuyệt đối nơi các 
ân đức của Đức Phật và được an trú trong quả thánh Dự lưu (so/40afii- 
phala) giỗng như người dễ dàng có bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn. Vì 
chính lý do này, sau đó khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng Tăng để 
ban danh hiệu tối thắng cho các tín nữ (äsikã), Ngài công bố răng: “ 
Này các tỳ khưu, công nương KãlT của thị trấn Kuraragharã, tín nữ 
bậc thánh tối thắng trong tất cả những Zsikã của Như lai, người có 
niềm tin tuyệt đối nơi Tam bảo chỉ nhờ nghe!” Rồi Ngài ban danh 
hiệu cho nàng là bậc Tối thắng Tùy văn tín tâm (Anwussava-pasäda). 


Hai vị thiên tướng yết kiến Đức Phật 


Sataøgra Deva và Hemavata Deva cùng với một ngàn 
devayakkha của họ ngay nữa đêm, đến tại vườn Nai ở Isipatana, gần 
thành phố Bãränasĩ. Và sau khi đến và đảnh lễ Đức Phật, Ngài vẫn 
đang ngồi trong tư thế kiết giả vì Ngài đang thuyết giảng bài kinh 
Chuyên pháp luân (Dhamnacakka), họ đọc lên câu kệ này để tán 
dương Đức Phật và xin phép được hỏi Ngài: 


Akkhatäram pavattaram, 
sabbadhammana paragum. 
Buddham verabhayaHtam, 
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maydm pucchãma Œofammam. 


Đức Phật của dòng dõi Gotama, Bậc thuyết pháp về Tứ thánh 
đế, cả tóm tắt lẫn chỉ tiết; Bậc có đầy đủ trí tuệ thấy tất cả các pháp 
qua sáu cách, đó là Thăng trí (abjiñña), Biến tri (pariñña), Xả đoạn 
(pahäna), Tu thiền (bhãvana), Tác chứng (sacchikiriyä) và Thiền 
chứng (smäparii); Bậc đã tỉnh thức từ giấc ngủ của vô minh (moha); 
Bậc đã tự mình chiến thắng năm loại kẻ thù như sự sát sanh 
(pãnãtipzia), v.v... Xin cho phép chúng con được hỏi Ngài về những 
điều mà chúng con chưa biết? 


Sau khi đã xin phép như vậy, Hemavata, vị có đại lực và đại trí 
tuệ hơn, bèn hỏi vê những điêu mà vị ây chưa biệt qua câu kệ sau đây: 


Kismim loko samupDpanno, 
kismim kubbati santhavam. 
Kissa loko upadäya, 
kismim loko vihanfati. 


Bạch Đức Thế Tôn, khi cái gì hiện hữu rõ ràng thì hai thế giới 
— thế giới hữu tình chúng sanh (sz/a-loka) và thể giới pháp hữu vi 
(sankhara-loka) có mặt? Căn cứ vào cái gì khiến tất cả chúng sanh 
gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, tự mình kết thân với ái dục 
và tà kiến (fanhã-difthi) khi cho đó là “ta” và “của ta” ? Dựa vào cái gì 
mà hữu tình thế gian và hữu vi thế gian được gọi như vậy ? Chúng 
sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên bị đau khổ khi cái gì 
xuất hiện rõ ràng ? 


Nhân đó, Đức Phật với ý định trả lời câu hỏi do Hemavata 
Deva đặt ra căn cứ vào sáu nội xứ ( ajjhatffikäyatana - mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý) và sáu ngoại xứ (bãhiräyafana - hình sắc, âm thanh, 
mùi, vị, vật xúc chạm và ý tưởng hình thành trong tâm), bèn đọc lên 
câu kệ này: 
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Chasu loko samuDpanno, 
chasu kubbafi santhavam. 
Channaụ eva upadaya, 
chasu loko vihafffat. 


Này Hemavata Deva, khi sáu nội xứ (4j/haffikayafang) và sáu 
ngoại xứ (bãhirãyatana) hiện hữu rõ ràng thì hai thế giới - thế giới 
hữu tình chúng sanh (sz/ra-loka) và thế giới pháp hữu vi (saikhãra- 
loka) hiện hữu. (Xét về Pháp tối thượng (Paramattha dhamma), satta- 
loka có nghĩa là tập hợp tất cả chúng sanh như nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên, chỉ là hợp thể của mười hai xứ (ãyøafana), đó là sáu nội xứ 
- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và sáu ngoại xứ - hình sắc, âm thanh, 
mùi, vị, vật xúc chạm và ý tưởng hình thành trong tâm. Không có 
ãyafana thì không thể có chúng sanh như nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên. Theo Paramattha dhamma, sankhära-loka gồm những 
thứ như nông trại, đất đai, vàng bạc, v.v... chỉ bao gồm sáu ngoại xứ 
(ãyafana). Không có sáu ngoại xứ này thì không thê có thế giới hữu vi 
pháp (sankhara loka). Do đó, câu trả lời của Đức Phật: “Chasu loko 
samuppamno - khi sâu nội xứ và sáu ngoại xứ có mặt, thì hai thế ĐIỚI - 
thế giới hữu tình và thế giới vô tình hiện hữu.” 


Này Hemavata Deva, căn cứ vào sáu nội xứ và sáu ngoại xứ mà 
tất cả chúng sanh như nhân loại, chư thiên và Phạm thiên tự mình kết 
thân với ái dục và tà kiến qua ý niệm “ta' và “của ta. (Tất cả chúng 
sanh như chư thiên, nhân loại và Phạm thiên, người kết thân với ái đục 
và tà kiến, lẫy “ta, 'người kia”, 'người đàn ông”, “người đàn bà”, 
“nông trại” v.v... là “ta” và “của ta” là sự kết cầu của sáu nội xứ và sáu 
ngoại xứ theo Paramatha dhamma. Đúng vậy, khi cho rằng con mắt 
là “ta” và “của ta” chúng sanh kết bạn với ái dục và tà kiến. Cũng vậy, 
họ cũng làm như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cũng đối với 
hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm như vật cứng, vật mềm, vật 
nóng, vật lạnh, v.v... và ý niệm như vậy hình thành trong họ. Do đó, 
câu trả lời của Đức Phật là: “Chasu kubbafi santhavam - căn cứ vào 
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sáu nội xứ và sáu ngoại xứ mà tât cả chúng sanh gôm nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên kết thân với ái dục và tà kiên qua ý niệm “ ta” và 
“của ta”). 


Này Hemavata Deva, dựa vào sáu nội xứ và sáu ngoại xứ mà 
thế giới hữu tình chúng sanh và Thế giới hữu vi pháp được gọi như 
vậy. (Liên quan đến mười hai xứ kế trên mà những tên gọi như “nhân 
loại”, “chư thiên”, “Phạm thiên”, “ 
những tên gọi như “nông trại”, “đất đai, “gạo”, 'lúa”, v.v... 
(=sankhära-loka) có mặt rõ ràng. Cần phải hiểu như vậy). 


chúng sanh” (= safa loka) và 


Này Hemavata Deva, khi sáu nội xứ và sáu ngoại xứ xuất hiện 
rõ ràng thì tất cả chúng sanh như nhân loại, chư thiên và Phạm thiên bị 
đau khổ. (Theo bài kinh Ädittapariyäya, bài kinh về Những cách bốc 
cháy, mười hai xứ bốc cháy bởi mười một loại lửa như tham (rãga), 
sân (dosa), sĩ (moha), v.v... Căn xứ vào Paramaftha Dhamma, saffa- 
loka bao gồm chúng sanh - nhân loại, chư thiên và Phạm thiên cũng 
chỉ là mười hai xứ : sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Các xứ (ãyaífana) 
cũng vậy, bốc cháy khốc liệt và miên viễn bởi mười một loại lửa. Vì 
có ãyafana nên có sự đốt cháy; vì có sự đốt cháy nên có đau khổ. Nếu 
không có ãyzfana thì sẽ không có sự đốt cháy ; nếu không có sự đốt 
cháy thì sẽ không có đau khô. Đó là lý do khiến Đức Phật trả lời như 
vầy: * Chasu loko vihaññari - Khi sáu nội xứ và sáu ngoại xứ xuất 
hiện rõ ràng (hay, do bởi mười hai xứ này) tất cả chúng sanh - nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên đều bị đau khổ'). 


Chấm dứt phân vấn đáp về vòng khổ đau (vaffa) 


Sau đó, Hemavata Deva, vì không thể nhớ rõ câu trả lời quá 
tóm tắt của Đức Phật (như Chasu loko samuppamno, V.V...) XOay 
quanh mười hai xứ (ãyzfana), cho câu hỏi của vị ấy về vòng luân hồi, 
và vì muốn biết rõ chỉ tiết của các xứ (ãyaana) cùng những pháp đối 
nghịch của chúng trong câu trả lời của Đức Phật, bèn đọc lên câu kệ 
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sau đây đề hỏi về wa/fa và vivaffa (luân hồi và sự chấm dứt luân hỏi). 


Katamam tam upadandm, 
yaftha loko vihaññaHi. 
Niyyanarn pucchito bruhi, 
katham dukkhatä pamuccafi. 


Bạch Đức Thế Tôn, (nếu theo câu trả lời “Chasu loko 
vihaññari ` ) thì chúng sanh — nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đau 
khô do bởi sự hiện hữu của sáu xứ (ãyafana) vậy sáu xứ (ãyafana) này 
là gì? Do Khổ để (Dukkha-sacca) được nêu lên nên Tập để 
(Samudaya-sacca) cũng được nêu lên. 


Yếu tố nào đem lại sự giải thoát khỏi vòng luân hồi (samsãra 
vz//a) ? Bằng cách nào (hay Pháp vi diệu nào) cần được giác ngộ để 
thoát khỏi sưmsãra vaf#a? Cầu xin Đức Thế Tôn bi mẫn trả lời chúng 
con. (Nửa câu kệ sau là câu hỏi về Đạo đề (Magga-sacca) - chân lý về 
con đường dẫn đến sự diệt khổ, và do Đạo để được nêu lên, Diệt để 
(Nirodha-sacca) - chân lỹ về sự diệt khô cũng được nêu lên, như 
người phá lùm cây leo bằng cách nhồ bỏ dây leo của lùm cây). 


Khi Hemavata Deva hỏi về Tứ thánh Đế, bằng cách nêu ra rõ 
tàng Dukkha-sacca và Magga-sacca, còn Samudaya-sacca Và 
Nirodha-sacca cũng được gián tiếp bao hàm, Đức Phật thuyết câu kệ 
sau đây để trả lời theo cách Hemavata Deva đã hỏi: 


Pañca kamaguna loke, 
manochatftha pavedlia. 
Ettha chandam virajetva, 
evam dukkha pamuccdti. 


Này Hemavata Deva, Như lai đã chỉ rõ năm dục lạc 
(kãmaguna) gồm sắc, thỉnh, hương, vị và xúc với ý là dục lạc thứ sáu 
trong thế gian. (Qua chữ “ý” (nano) trong nửa phần đầu của câu kệ 
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này, ý xứ (manäyafana) được chỉ rõ; và qua sự thuyết giảng về ý xứ 
(manäyatana), pháp xứ (dhammäyarana) cũng được thuyết giảng. Do 
năm dục lạc (kmaguna) gồm sắc, thinh, hương, vị và xúc là năm xứ 
(ãyafana) được thuyết giảng trực tiếp, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
hương, cảnh vị và cảnh xúc; và do sự thuyết giảng về năm cảnh này, 
năm căn tiếp nhận chúng cũng được thuyết giảng, đó là nhãn, nhĩ, tỉ, 
thiệt và thân. Do đó, qua nửa câu kệ đầu này, sáu nội xứ 
(ajJjhi1tIikayatana) và sáu ngoại xứ (bahirayafand) - cả thảy mười hai 
xứ được thuyết giảng. Các ãya/ana này có thê được gọi là những thủ 
(upãdãna), chúng hình thành đau khổ trong thế giới hữu tình chúng 
sanh (saffa-loka). 


Này Hemavata Deva, ái và dục (/anhã-chanda) đỗi với tập hợp 
mười hai ãy/ana này, vòng đau khổ và Dukkha-sacca phải được đoạn 
diệt hoàn toàn. (Để đoạn diệt chúng, trước hết chúng phải được phân 
biệt rõ là uân, hoặc xứ hoặc giới, hoặc rút gọn lại là danh và sắc. 
Chúng phải được quán niệm để phát triển Tuệ quán (ƒipassanä) bằng 
cách làm nổi bậc ba tướng vô thường, khổ và vô ngã. Sự đoạn diệt 
chúng cuối cùng xảy ra do Tuệ quán kết thúc bằng A-la-hán đạo). Do 
sự đoạn diệt chúng, người ta thoát khỏi vòng đau khô. (Qua nửa phần 
sau của câu kệ, câu hỏi về sự chấm đứt luân hồi (viwz//a) được trả lời, 
và Đạo để (Magga-sacca) cũng được chỉ rõ. Tập đế (Samudaya- 
sacca) và Diệt Đề (Nirodha-sacca) đã được trả lời vì chúng đã được 
giải thích tóm tắt trong câu kệ trước. Nói cách khác, trong nửa phần 
đầu của câu kệ, Dukkha-sacca được chỉ rõ. Trong từ chanda-rãga ở 
phần hai của câu kế, Samwdaya-sacca được chỉ rõ. Từ chữ viđjefvã 
có nguyên ngữ là vữäga, là Nibbana - sự chấm dứt ái dục, cũng là 
Nirodha-sacca. Qua từ “ như vậy” (evarh), Magga-sacca được chỉ rõ - 
có nghĩa là quá trình tu tập trong Bát chánh đạo dẫn đến sự giải thoát 
khỏi szzsãra. Băng cách này, Tứ thánh đế được Đức Phật thuyết 
giảng trong câu kệ này. 


Như vậy Đức Phật đã chỉ rõ Xuất ly pháp (Miyyäna dhamma), 


T) khưu Minh Huệ 319 


tức Bát chánh đạo là phương tiện để thoát khỏi vòng luân hồi 
(samsaãra vaffa). Lại nữa, vì muốn kết luận câu trả lời về Niyyana 
dhamma bằng “ngôn ngữ tự nhiên”, Ngài tuyên đọc câu kệ sau đây: 


Etam lokassa niyyãna1n; 
akkhatah vo yathatatham. 
Etam vo aham qkkhami; 
evam dukkha pamuccq1. 


Này Hemavata Deva, Như Lai đã thuyết giảng về phương tiện 
này là Bát chánh đạo đem lại sự giải thoát khỏi tam giới (/edhafuka 
(sankhära loka) như dục giới (kãma-dhãt#u), sắc giới (rũpa-dhãtu) và 
vô sắc giới (arữpa-dhau). Bởi vì chỉ qua Bát chánh đạo mới có sự 
giải thoát khỏi luân hồi khổ (samsara-vaffa-dukkha) và không có 
phương tiện giải thoát nào khác (cho dù ngươi có hỏi đi hỏi lại cả 
ngàn lần chăng nữa), Như Lai cũng chỉ nói với người rằng Bát chánh 
đạo là pháp tối thắng, độc nhất đề thoát khỏi sarhsãra-vaffa. (Nghĩa là 
: Như Lai sẽ không bao giờ thuyết giảng đến ngươi phương tiện nào 
khác). (hay) Vì sự giải thoát khỏi luân hồi khổ (sazsãra-vaffa- 
dukkha) chỉ qua Bát chánh đạo mà không có con đường giải thoát nào 
khác nên Như lai nói Bát chánh đạo là Pháp tối thắng độc nhất để 
thoát khỏi luân hồi, để ngươi sau khi giác ngộ Đạo Quả bậc thấp, có 
thể giác ngộ Đạo Quả cao hơn — Hãy nhớ chưa bao giờ Ta thuyết 
giảng cho người điều gì khác). 


Hai vị Dạ xoa thiên (devayakkha) chứng đắc quả thánh Nhập lưu 
(Sotapanna) 


Bằng cách này, Đức Phật đã kết thúc bài pháp thoại một cách 
hoàn hảo. Vào lúc kết thúc thời pháp, hai vị thiên, Sãtãgira và 
Hemavata, được an trú trong Dự lưu quả (sø/ãpaffi-phala) cùng với 
tùy tùng của họ gồm một ngàn Dạ xoa thiên (nghĩa là tất cả họ đều trở 
thành những bậc Thánh nhập lưu -— Sö/ãpamnma-ariya). 
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Kết thúc phần vấn đáp về luân hồi (vaffa) và sự chấm dứt luân hồi 
(vivafa) 


Sau đó, Hemavata Deva, vị có tâm tịnh tín và hăng tôn kính 
pháp, nay lại được an trú trong thánh quả Dự lưu, cảm thấy chưa thỏa 
mãn với pháp vi-diệu của Đức Phật, hoàn hảo về văn và tâm linh. Vì 
ước muốn biết thêm về hai nguyên nhân, đó là Sekkha-bhimï dhamma 
(Hữu học chư địa pháp - nguyên nhân trở thành các bậc thánh hữu 
học) và Asekkha-bhữmi dhamma (Vô học địa pháp - nguyên nhân trở 
thành những bậc A-la-hán), bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng câu kệ 
sau: 


Ko su dha taraf ogham, 
ko dha taratfi annavam. 
Appattitthe analambe, 
ko gambhire na sidati. 


Bạch Đức Thế Tôn, Bậc tịnh hạnh nào trong thế gian có khả 
năng vượt qua bốn dòng bộc lưu? Bậc tịnh hạnh nào trong thế gian có 
khả năng vượt qua đại đương sâu rộng của sđsãra? Ai có thê trú yên 
ồn mà không bị chìm đắm trong đại dương sâu thắm của sđsãra mà 
bên dưới không có chỗ đứng và bên trên không có chỗ níu? (Sekkha- 
bhữmi được hỏi trong nửa câu kệ đầu và asekkha-bhữmi được hỏi 
trong nửa câu kệ sau). 


Nhân đó Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây đê trả lời về sekkha- 
bhimi được hỏi trong nửa phần đầu của câu kệ: 


Sabbada siÏlasampDanno, 
pañnava susamahio. 
AJ)hattacin satima, 
ogharn tarafi duttaram. 


Này Hemavata Deva, vị tỳ khưu luôn luôn có giới (không phạm 
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giới mà thọ trì chúng một cách cân trọng bằng cả tánh mạng của 
mình), Bậc có trí thế gian và trí siêu thế, Bậc an trú vững chắc trong 
Cận hành định („acära-samađi) và An chỉ định (appana-samadhì), 
Bậc dùng Tuệ quán (vi›zssanã-ñãna) quán đi quán lại danh sắc uân 
(niyakajjhatra) để thẫy rõ ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã, Bậc 
có chánh niệm (sa) là pháp giúp vị ấy có thể thường xuyên gắn bó 
với ba pháp học (sik&J4) là sila, samadhi và pañña - giới, định và tuệ: 
bậc có khả năng vượt qua bốn dòng bộc lưu, mà những người bình 
thường khó làm được. 


Sau khi Đức Phật đã cho câu trả lời về sekkha-bhữmi, giờ đây 
Ngài đọc lên câu kệ sau đây đề giải đáp về asekkha-bhimi. 


Virato Kkamasannaya; 
sabba-sarnyojanatigo. 
Nandibhava-parikkhimno; 
so gambhire na sidaHi. 


Này Hemavata Deva, vị tỳ khưu đã hoàn toàn xa lìa ta tất cả 
mọi dục tưởng, đã đoạn diệt mười kiết sử bằng bốn Đạo. Vị ẫy đã diệt 
tận ba loại ái và ba loại hữu - được gọi chung là øanđï. VỊ ẫy là bậc A- 
la-hán có đầy đủ tất cả những đức tính này, là bậc không bị chìm đắm 
trong đại dương sâu rộng của szsãra mà bên dưới không có chỗ 
đứng và bên trên không có chỗ năm. Vị ấy đã đến miền đất cao của 
Hữu dư y Niết bàn (Sa-upadisesa-nibbäna), với sự an lạc tột bậc vì ái 
đã diệt tắt; và cũng đến miền đất cao của Vô dư Niết bản 
(Anupädisesa-nibbäna) do sự chấm dứt hữu. Vị ấy là người không bị 
chết đuối vì vị ẫy đạt đến sự an lạc tối thắng. 


Kết thúc phân vẫn đáp về Sekkhabhimi và Asekkhabhimi 
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Hai vị dạ xoa thiên trở về nơi của họ sau khi nói lời tán dương 
Đức Phật 


Sau đó Hemavata Deva nhìn Sãtãgira cũng như tùy tùng gồm 
một ngàn dạ xoa thiên (đevayakkha) với sự thỏa mãn và hoan hỉ, và 
ngâm lên năm câu kệ sau đề tán dương Đức Phật. Cùng với người bạn 
Sãtãgira và tùy tùng gồm một ngàn đevayakkha, họ đảnh lễ Đức Phật 
với tâm tôn kính và tịnh tín rồi trở về trú xứ của họ. Năm câu kệ tán 
dương ấy như sau: 


(1) Gambhirapannam nipunatthadassim, 
akincanam kamabhave asattam. 
Tam passatha sabbadhi vippanuftam, 
dibbe pathe kămamanarn mahesim. 


Hỡi các bạn chư thiên đáng kính, hãy nhìn Đức Phật dòng dõi 
Gotama bằng đôi mắt trong sáng của các bạn, Bậc với trí tuệ phân tích 
các pháp thâm sâu như uân (khandha), v.v... Bậc thấy thông suốt ý 
nghĩa của các câu hỏi được nêu ra bởi những vị có trí tuệ sắc bén; Bậc 
không còn những hạt bụi nhỏ của bảy pháp tùy miên là dục tham, sân, 
si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi và nhiễm ô; Bậc không chấp thủ hai 
loại dục và ba loại hữu; Bậc đã hoàn toàn thoát khỏi những trói buộc 
của dục và ái đối với tất cả cảnh dục như uẫn (khandha), xử (ãyatana), 
v.v...; Bậc bước đi tự tại trên thiên lộ gồm tám pháp chứng và Bậc đã 
tầm cầu những đức tánh cao quý như sự thọ trì các giới bốn. 


(2) Anoma-namarh nipunafthadassin; 
pañnadakarh kamđlaye asattam. 
Tam passatha sabbavidum sumedham; 
ariye pathe kamamanam mahesim. 


Hỡi các bạn chư thiên đáng kính, hãy nhìn Đức Phật dòng dõi 
Gotama bằng đôi mắt trong sáng của các bạn, Bậc có những hồng danh 
như Chánh đăng giác (Sammaäsambuddha), v.v... Bậc thấy thông suốt ý 
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nghĩa của những câu hỏi được đặt ra bởi những người có trí tuệ vi tế; 
Bậc gieo rắc trí tuệ siêu việt qua sự thuyết giảng bằng giọng nói ngọt 
ngào, khả ái giúp người nghe hiểu được và có giới; Bậc không chấp thủ 
băng dục ái và tà kiến như “ ta” và “ của ta” đối với tất cả mọi cảnh dục; 
Bậc thấy biết cặn kẽ tất cả các pháp; Bậc có tri kiến hoàn hảo đã hình 
thành Nhất thiết trí; Bậc thông suốt trên con đường chứng đắc; Bậc đã 
tầm cầu những đức tánh cao quý như sự thọ trì giới uẫn (s?fakkhandha). 


(3) Sudiftham vafa no qJJa, 
suppabhatarn suhu{fthitam. 
Yam addasama Sambuddham, 
oghafinnain anãsavdm. 


Hỡi các bạn chư thiên đáng kính, chúng ta may mắn chiêm 
ngưỡng Đức Phật bằng chính đôi mắt của chúng ta và được lợi ích to 
lớn là sự chứng đắc đạo quả. Đức Phật, bậc đã vượt qua bốn dòng bộc 
lưu và đã đoạn trừ bốn lậu hoặc (ãsava). Cơ hội chiêm ngưỡng Đức 
Phật của chúng ta đã xảy ra hôm nay! Sự xuất hiện của rạng đông, của 
bình minh, thật vậy bỏ lại tất cả bóng tối và mọi lỗi lầm đã xảy ral 
Tỉnh thức sau cơn mê - không tham, không sân, không s1, giờ đây quả 
thật đã xảy ral 


(4) me dasasafa yakkha, 
Iddhữmanfo yasassino. 
Sabbe tam saranarh yamti, 
fvarn no satthä anuffaro. 


Bạch Đức Thế Tôn, bậc sáng chói như mặt trời, tất cả những dạ 
xoa thiên này, những kẻ có thần thông lực nhờ phước quá khứ của họ, 
kẻ có nhiều lợi lộc thù thắng và danh tiếng, số lượng tất cả là một 
ngàn, tất cả họ cùng với chúng con đã đến đây để tầm cầu sự bảo vệ , 
có niềm tin Ngài là chỗ nương tựa cao quý của chúng con. Ngài là bậc 
Đạo sư vô thượng đã xây dựng cung điện tráng lệ đầu tiên của những 


324 Đại Phật Sử - Tập 2 


bậc Thánh. 


(S5) Te mayam vicarissama, 
gamdđ garnam nagá nagdm. 
Namassamana Sambuddham, 
Dhammassa ca sudhammatam. 


Bạch Đức Thế Tôn, bậc sáng chói như mặt trời, từ nay trở đi, 
chúng con sẽ đi từ làng mạc này đến làng mạc khác của cõi chư thiên, 
từ núi rừng này đến núi rừng khác trong cõi chư thiên, để rao truyền 
và khuyến khích mọi người bước vào con đường dẫn đến Niết bản và 
hát lên những bài tán dương ân đức của Tam bảo; chúng con sẽ công 
bố về Đức Phật với tất cả sự tôn kính của chúng con bằng hai tay chấp 
lại trên trán và nói lời tán dương Đức Phật, bậc Thế Tôn của ba cõi, 
bậc có vô số ân đức. Chúng con cũng nói lời tán dương giáo pháp, con 
đường thoát ly khỏi vòng đau khổ gồm bốn Đạo, bốn Quả và Niết 
bàn. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 10 


CÂU CHUYỆN VỀ HAI VỊ DẠ XOA THIÊN HEMAVATA VÀ 
SATAGIRA 


‹>—«o 
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CHƯƠNG 11 


SỰ THUYÉT GIẢNG THANH TỊNH ĐẠO HÀNH 
(từ Kinh Nãlaka) 


(Mỗi lần Đức Phật xuất hiện, thường có một vị tỳ khưu tu tập về 
Thanh tịnh đạo hành (ÄMfoneyya). Khi Đức Phật vô thượng của ba cõi 
xuất hiện thì vị tỳ khưu hỏi Đức Phật về Thanh tịnh đạo hành và người 
thực hành là tỳ khưu Nãlaka (cháu trai của đạo sĩ Kaladevila). 


Đức Phật thuyết giảng bài kinh Chuyên pháp luân vào ngày rằm 
tháng ÄÃsã[ha và khiến cho mười tám koti Phạm thiên cùng với đại đức 
Kondañña bước vào con đường giải thoát. Vào ngày thứ năm sau đó, 
Ngài thuyết giảng đến nhóm năm vị tỳ khưu (pañcavaggi) bài kinh Vô 
ngã tướng (4naftalakkhana sua) và khiến họ chứng đắc đạo quả A- 
la-hán. Và đến ngày thứ bảy, chư thiên thính dự nghe Đức Phật thuyết 
bài kinh Chuyên Pháp luân (Dhammnacakka) và muôn đem lại lợi ích 
cho đại đức Nãlaka bèn báo tin cho vị ẫy biết rằng Đức Phật đã xuất 
hiện và đã thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân, họ nói rằng: “ Thưa đại 
đức Nãlaka, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên, bài Dhammacakka 
sutta, tại Isipatana, Migadaya! Đức Phật đã thực sự xuất hiện trong 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên!” 


Trải qua ba mươi lăm năm kế từ khi trở thành đạo sĩ, đại đức 
Nãlaka luôn chờ đợi sự xuất hiện của Đức Phật, vị ấy đã từ bỏ lối thực 
hành của ngoại đạo là ngâm mình trong nước vì vị ấy nghĩ rằng : “ 
Nếu ngâm mình quá nhiều trong nước thời hai tai sẽ bị hỏng. Nếu tai 
hỏng thì sẽ không thể nghe pháp được và như vậy cơ hội nghe pháp 
của ta sẽ bị tước mất.” Khi nghe tin báo của chư thiên, đại đức Nãlaka 
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rất vui sướng và tự nhủ: “ Những điều mà đạo sĩ Kãladeva, cậu của ta 
khuyên giờ đây đã thành hiện thực.” Rồi, vào ngày thứ bảy của tháng 
hạ huyền Asalha, vị ây rời khỏi Himavanta đi đến Isipatana, 
Migadäya. Khi đến đó, Nãlaka trông thấy Đức Phật đang ngồi kiết già 
trên Phật tọa tối thắng đang chờ đợi ông, “ Đạo sĩ Nãlaka sẽ đến ngày 
hôm nay. Ta sẽ thuyết pháp đến vị ấy về Thanh tịnh đạo hành.” Đạo 
sĩ Nãlaka khởi tâm tịnh tín rất mãnh liệt nơi Đức Phật nên vị ấy tôn 
kính đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài bằng hai câu kệ sau đây: 


Añnatametam vacanam, 
Asitassa yathatatham. 

Tam tan Gotama pucchämi, 
Sabbadhammana pãragu1m. 


Anagariyupefassa, 
bhikkhacariyam jig1sa1o. 
Muni pabruhi me puttho, 
oneyygm uttarnarh padam. 


Thưa Đức Phật tôn quý của dòng dõi Gotama! Con thấy rằng 
những lời mà ông cậu là đạo sĩ Kaladevila nói với con cách đây ba 
mươi lăm năm hoàn toàn đúng (bây giờ con có thể tự thân nhìn thấy 
Đức Phật bằng đôi mắt của con). Và vì vậy, (để học và thực hành 
theo) xin cho phép con được hỏi Đức Thế Tôn, Bậc đã vượt qua đến 
bờ bên kia và đã thông suốt tất cả các Pháp bằng sáu cách. 


Sáu cách là: 1. 4bjiZñã: biết bằng Thắng trí. 
2. Pariñfñä: biết bằng Tiên tri. 
3. Pahana: Trừ đoạn 
4. Bhãvanã: Tu tiễn 
5. Sacchikiriya: Tác chứng 
6. Samäpafii: Thiền định (Chú giải Añguttara) 


Kính bạch Đức Phật, bậc Thánh nhân vĩ đại (Ä\⁄ahamumi), bậc 
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thắng trội gấp nhiều lần hơn năm hạng Tịnh giả (Mumi) về các đức 
tính ! Xin hãy bi mẫn thuyết giảng về thánh đạo dẫn đến sự giác ngộ 
tứ đạo trí (magga-ñãna) cho vị Sa-môn đã từ bỏ đời sống thế tục và 
sống nhờ vào vật thực bồ thí. 


Sáu hạng Tịnh giả (Mumi) 

I. Agäramuni  - hạng cư sĩ có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật. 
2. Ánagaramuni - hạng Sa-môn. 

3. Sekhamuni — - bảy hạng thánh nhân đã giác ngộ một trong bốn 


Đạo (Mfagga) và ba Quả (Phala). 
4.Asekhamunmi - chư vị A-la-hán. 

5. Paccekamuni - chư Phật Độc giác. 
6.Munuữmun — - chư Phật Toàn giác. 


Nhân đó, Đức Phật thuyết giảng đến đại đức Nãlaka về Thanh 
tịnh đạo hành (Moneyya) một cách chi tiết bằng hai mươi ba câu kệ, 
bắt đầu với “ Moneyyam te upannissam !” 


(Ở đây, Moneyya có nghĩa là tứ đạo trí (magga-ñäna). Đặc biệt, 
A-la-hán đạo trí (arahafta-magga-ñana) được gọi là Moneyya. Bởi 
vậy, cần lưu ý rằng pháp hành bậc thánh dẫn đến sự giác ngộ tứ đạo trí 
được gọi là Moneyya pafipadaä - Thanh tịnh đạo hành). 


Hai mươi ba câu kệ về Ä⁄oneyya pafipadä được thuyết giảng 
bằng tiếng Pãli và được diễn dịch như vầy: 


(1) Moneyyarnu te IDañH1ssam, 
dukkaram durabhisambhavam. 
Handa te nam parakkhami, 
santhambhassu dalho bhava. 


Này con Nãlaka ! Như Lai sẽ thuyết giảng và giúp con hiểu rõ 
về Thanh tịnh đạo hành (Moneyya pafipađ3) là pháp không những khó 
thực hành dù có nhiều cố gắng mà còn khó thể nhập. (Ý nghĩa: Này 


328 Đại Phật Sử - Tập 2 


Nalaka, con hỏi pháp ÄMoneyya pafipada, là pháp hành khó thực hành 
và khó thành đạt vì pháp ấy phải được thực hành bởi người trong tâm 
không có phiền não và phải có nhiệt tâm kiên quyết từ lúc người ấy 
vẫn còn phàm phu (pufhujjana). 


Này con Nãlaka (Hãy sẵn sàng!) Như Lai sẽ giảng dạy 
Moneyya pafipadä chỉ tiết. (Này con, con đã có phước (k„sala) tích 
luỹ trong quá khứ). Thế nên con hãy nỗ lực và thực hành một cách 
kiên trì với nhiệt tâm không thối chuyền để làm điều khó làm. 


(2) Samanabhagam kubbetha, 
game aqkkutthavanditam. 
Manopadosam rakkheyya, 
Sanf0 anu{{fdfO Care. 


Này con Nãlaka, con nên cố gắng cư xử với mọi người trong 
làng mạc, thị thành với tâm không thương, không ghét dầu bị xúc 
phạm, lăng mạ hoặc được tôn kính, khen ngợi. Người có giới đức nên 
phòng hộ tâm không để sân hận sanh khởi (do bị xúc phạm hay bị 
chửi măng). Con phải cỗ gắng đừng trở nên ngã mạn dầu chút ít khi 
được người ta tôn kính khen ngợi. (Ý nghĩa là như thế này : Con nên 
chế ngự sân hận khi những người trong làng mạc, thị thành xúc phạm 
và mắng chửi con. Con không nên tự đắc, ngã mạn ngay cả khi được 
đức vua tôn kính, trọng vọng. Bằng cách này, con nên đối xử với tất 
cả một cách trầm tĩnh, không thương và không ghét trước sự khen 
chê). (Qua câu kệ này, Đức Phật giảng dạy cách đoạn trừ phiền não 
khởi sanh liên quan đến làng mạc và thị thành). 


(3) Uccãävaca miccharanf; 
daye aggisikhupama. 
Nariyo munim paloghenfi; 
tã su tam ma palobhayum. 


Này con Nãlaka, cũng vậy trong khu rừng, những cảnh trần 
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đang bốc cháy như những ngọn lửa. (Hoặc khi một đám lửa rừng với 
những ngọn lửa lớn nhỏ khác nhau như những ngọn lửa có khói vả 
không có khói, những ngọn lửa màu xanh, vàng và đỏ, v.v...) Cũng 
vậy, trong rừng cũng có những đối tượng khác nhau, một số trông 
đáng sợ, một số trông xinh đẹp, một số thấy đáng ghét và một số gây 
xáo trộn tâm tư, như loài người, dạ xoa, cọp beo, sư tử, các loại chim, 
những loại âm thanh khác nhau được tạo ra bởi chúng, các loại trái 
cây và các loại hoa và những nụ mầm. Có những phụ nữ đến vui chơi 
trong các khu vườn và khu rừng, một sỐ phụ nữ nhặt củi, hái hoa, rau 
và trái cây. Họ có thể mê hoặc vị Sa-môn ẩn sĩ bằng nụ cười, lời nói, 
nước mắt và y phục. Đừng để những phụ nữ như vậy mê hoặc con. 
(Nghĩa là hãy cố gắng giữ mình đừng để những phụ nữ như vậy quyến 
dụ con). (Qua câu kệ này, Đức Phật dạy cách đoạn trừ phiền não 
(kilesa) khởi sanh ở trong rừng). 


(4) Virato methuna dhamma, 
hifva kame paroDdre. 
Aviruddho asãratto, 
pãnesu fasathävare. 


(5) Yathaã aham tathã ete, 
yatha cte tathaã adam. 
Aianan upamam Kkatva, 
na haneyya na ghafaye. 


Này con Nalaka, ngoài việc loại bỏ tất cả các loại cảnh dục 
(kama arãmammana), tốt hoặc xấu, con cũng nên tránh xa sự tà hạnh. 
Con phải tuyệt đối không nuôi dưỡng ý nghĩ thù địch với những người 
thuộc phe khác và con cũng tuyệt đối không luyến ái với những người 
cùng phe với con. Và hãy lấy chính con làm gương mà suy nghĩ như 
vây: “ Như ta đây, những chúng sanh này đều muốn sống lâu, không 
muốn chết, muốn hạnh phúc, không muốn đau khổ. Như chúng sanh, 
ta cũng muốn sông lâu, không chết, muốn hạnh phúc, không đau khổ.” 
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Con không nên tự mình giết hoặc làm hại kẻ khác. Những kẻ phàm 
phu (puhujjana), những bậc Dự lưu (soiãpaññä), Nhất lai 
(sakadägãmi) và Bất lai (anägaãmi) đều chưa thoát khỏi ái (#anhã) và 
những bậc A-la-hán đã thoát khỏi ái tham (/anhã lobha). Con cũng 
không nên bảo kẻ khác giết hoặc làm hại. 


(Trong những câu kệ này, Đức Phật dạy về Lục căn thu thúc 
giới (Indriyasamvarasrla) qua câu: “ hitvã kãme paropare - loại bỏ tất 
cả các loại cảnh dục tốt hoặc xấu.” Đức Phật cũng dạy về Biệt biệt 
giải thoát luật nghi giới (pa/mokkhäsamvarasiTa) dành cho các vị tỳ 
khưu qua những câu còn lại bắt đầu bằng sự tránh xa tà hạnh và sát 
sanh). 


(6) Hifvaã icchañca lobhanca, 
yaftha safto puthujJano. 
Cajjgynäa pa{ipdjjeyVa, 
fareyya narakan mai. 


Này con Nãlaka, những kẻ phàm phu vẫn còn bám chấp vào 
bốn món vật dụng gồm vật thực, y phục, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh, 
là những cảnh dục dành cho các vị Sa-môn. Này con, con nên từ bỏ 
ham muốn (¡cchä) đôi với bốn món vật dụng trước khi có được chúng. 
Nếu đã có được bốn món vật dụng rồi con nên đoạn diệt tham (/obha) 
là pháp chướng ngại ngăn cản ước muốn bố thí. Là người có mắt trí 
tuệ, con nên cố gắng tu tập Thanh tịnh đạo hành (oneyya pafipadä) 
của bậc thánh đã được giảng dạy, đang được giảng dạy và sẽ được 
giảng dạy. Nếu con cố gắng thực hành như vậy, con có thê đoạn trừ 
tham ái đối với bốn món vật dụng dẫn đến đời sống tà mạn 
(micchäjiva) được gọi vực thắm naraka vì nó khó lấp đây. 


(Qua câu kệ này, Đức Phật dạy về Chánh mạng Thanh tịnh giới 
(Ajvaparisuddhisrl2), đặc biệt liên quan đến sự đoạn trừ tham muốn 
và luyến ái bốn món vật dụng). 
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(7) Unuidaro mitaharo; 
appicchassa alolupo. 
Sada icchaya nicchato; 
amiccho hoti nibbu1o. 


Này con Nalaka, vị Sa-môn muốn tu tập Thanh tịnh đạo hành 
(moneyya pafipađa) thì nên có cái dạ dày vừa phải (ăn ít hơn lượng 
vật thực thọ lãnh bốn hoặc năm miếng — dhammmniyaladdha : pháp thọ 
dụng). (Ăn ít hơn bốn hoặc năm miếng chưa đủ), mà con còn nên quán 
tưởng về những lợi ích và những điều bất lợi của vật thực ăn vào 
(paccavekkhanä). (Tuy nhiên vẫn chưa đủ), con cũng nên làm người 
có bốn pháp tri túc, là pháp muốn ít hoặc không tham muốn 
(appiccha), đó là (1) thiểu dục đối với bốn món vật dụng (paccaya- 
appiccha); (2) muốn ít hoặc không muốn để cho mọi người biết rằng 
con đang thực hành pháp đầu đà (đhuanga-appiccha); (3) muốn ít 
hoặc không muốn để mọi người biết rằng con có kiến thức và sở học 
sâu rộng (pariyaffi-appiccha); (4) muốn ít hoặc không muốn để mọi 
người biết rằng con đã chứng đắc đạo quả siêu thế (ađhigama 
appiccha). (Tuy nhiên vẫn chưa đủ), con nên cố gắng diệt tận ái dục 
(tanhä) bằng A-la-hán đạo (araharta-magga). Khi con trở thành người 
thoát khỏi tham và ái (loluppa-fanha) con sẽ trở thành người không 
ham muốn và không tham ái (icchã-lobha-tanhä) đôi với bôn môn 
món vật dụng, không giống như người bị đói khát cùng cực và khi ấy 
con không còn đói khát (k¡esa). Do không có phiền não như vậy, con 
sẽ trở thành người mà ngọn lửa phiền não (kilesa) đã bị đập tắt. 


(Qua câu kệ này, Đức Phật dạy về Tư cụ y chỉ giới 
(Paccayasanmissifta sila) hay Tư cụ thọ dụng giới (Paccaya-paribhoga 
sa) bắt đầu bằng thực tri lượng (sự tiết độ trong vật thực - bhojane 
maftannu1a). 


(8) Sa pindacaram cariva, 
vanan—tfamabhiharaye. 
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Upatthito rukkhamulasmim, 
ãsanupagafo Muni. 

(9) Sa Jhanapasufto dĩro, 
vananfe ramhifo siya. 
Jhayetha rukkhamulasmim, 
aftãnamabhitosayam. 


Này con Nalaka, vị tỳ khưu thực hành mmoneyya pafipadä chỉ 
nên trở về chỗ ngụ của vị ấy ở trong rừng sâu khi đã đi khất thực và 
độ thực (không chuyện trò nắn ná với mọi người, v.v...). Vị tỳ khưu 
thực hành moneyya pafipadãä nên ngồi lại ở đưới cội cây hay trong chỗ 
ngụ của vị ấy (khi đã trở về rừng). 


(Ở đây, qua những chữ “ sau khi đi khất thực”, khất thực đầu 
đà (pindapata dhufanga) được chỉ rõ. VỊ tỳ khưu thực hành kkaƒ£ha- 
pindapäta-dhutanga cũng phải thọ trì Thứ đệ khất thực đầu đà 
(sapadãnacarika-dhutanga), Nhất tọa thực đầu đà (ekãsanika- 
dhuranga), Nhất bát thực đầu đà (paffapindika-dhuianga), Thời hậu 
bất thực đầu đà (khaiupacchäbhattika-dhufanga), Tam y đầu đà 
(ticTvatika-dhutanga), Phân tảo y đầu đà (pamsukilika-dhutanga), và 
như vậy sáu pháp đầu đà (2#„/anga), cũng được bao gồm trong đó. 


(Qua nhóm chữ: “chỉ nên trở về chỗ ngụ của vị ấy ở trong 
rừng”. Ấn lâm đầu đà chỉ (arannikañga-dhuranga) được chi rõ. Qua 
nhóm chữ, “ nên ngồi lại dưới cội cây hoặc trong chỗ ngụ của vị Ấy”, 
Thọ hạ trụ đầu đà chỉ (rukkhamilika- dhutanga) và Tọa bất ngọa đầu 
đà chỉ (nesajjika-dhutanga) được chỉ rõ. Bởi vì mười pháp đầu đà 
(dhutanga) này, được thuyết giảng theo thứ tự, nên ba pháp đầu đà Lộ 
địa trụ chỉ (abbhokãsika-dhufanga: ở ngoài trời); Tùy đắc tọa đầu đà 
(yathasanthäatika-dhutanga: nhận lây bất cứ chỗ ngồi nào được dâng 
đến) và Mộ xứ trụ đầu đà (susãna-dhuranga: ở bãi tha ma ) cũng được 
bao gồm. Đúng như vậy, qua câu kệ này, Đức Phật đã giảng dạy về 
mười ba pháp đầu đà - đhufanga. 
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Này con Nalaka, vị ty khưu đang thọ trì mười ba pháp 
dhufanga và đang thực hành pháp moneyya pafipadä, nên nỗ lực để 
chứng đắc thiền định hợp thế mà chưa chứng đắc và tu tập năm pháp 
tự tại (vasibhãva) đôi với các tầng thiền hợp thế mà vị ấy đã chứng 
đắc. Khi đã chứng đắc an chỉ định (appanä-samadhi) vị ấy nên vui 
thích nơi vắng vẻ trong rừng, cách chỗ náo nhiệt của loài người. (Chỉ 
tu tập các tầng thiền hợp thế chưa đủ), vị ấy cũng nên trú dưới cội cây 
trong rừng, vui thích với tầng thiền siêu thế được kết hợp với Dự lưu 
đạo — sofapđffi-inagga, V.V... 


(Qua câu kệ này, Đức Phật dạy về sự an lạc của đời sống Ở 
rừng do sự nỗ lực, tu tập các tầng thiền hợp thế và siêu thế cũng như 
A-la-hán quả - arahaffa-phala). 


Sau khi nghe qua những bài pháp thoại này, đại đức Nalaka 
khởi nhiệt tâm vào rừng và hành đạo dù không độ thực. Tuy nhiên 
không thể nào chuyên tâm vào sự hành đạo nếu không độ thực. Đúng 
vậy, người thực hành pháp mà không độ thực thì không thê duy trì thọ 
mạng. Thực ra, người nên tầm cầu vật thực mà không làm cho phiền 
não sanh khởi. Việc tầm cầu vật thực mà không làm sanh khởi phiền 
não là việc làm chân chánh trong giáo pháp (sãsana). Vì muốn thuyết 
giảng đến đại đức Nãlaka về pháp đi khất thực và với ý định quả quyết 
với vị ấy rằng: “ Trong vải ngày tới, con có thê đi vào thị trấn và làng 
mạc đề khất thực, nhưng con không nên để phiền não sanh khởi”, Đức 
Phật đọc lên sáu câu kệ sau đây mà cuối cùng có thể giúp Nãlaka 
chứng đắc A-la-hán quả. 


(10) 72/o rafyãvivasane, 
gãmantamabhiharaye. 
Avhanam nabhina andeyya, 
Abhiharañca gãmdaIo. 


Này con Nãlaka, khi pháp hành Moneyya pafipadaä (sau khi đã 
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khất thực xong trở về chỗ ngụ trong rừng) đã được thực hành TÔI, 
những ngày sau cũng vậy, vị tỳ khưu nên tiếp tục đi vào làng để khất 
thực. Sau khi đêm đã mãn và ngày lại đến; trước khi đi khất thực, vị 
ấy nên làm các phận sự như những phận sự cần làm trong chỗ ngụ của 
vị ấy hoặc ở bảo tháp trong khuôn viên của tịnh xá (cefiyangawa 
vafa), v.v... và thọ trì thân (kaya) viễn ly và tâm (cia) viễn ly là ly 
dục tầm (yi»ek4), nên quán niệm trên đường đi đến và trở về từ chỗ 
khất thực. 


Khi đi đến tại làng, con không nên vui thích và thọ lãnh vật 
thực qua lời mời: “ Bạch đại đức, xin hoan hỉ đến thọ thực ở tại nhà 
của chúng con”, (tức là vật thực được thọ lãnh với ý nghĩ rằng: “ Nhà 
này có dâng vật thực cho ta hay không? Không biết vật thực ngon hay 
đở?”) Nếu trường hợp thí chủ dâng vật thực mà dành lấy cái bát và đồ 
đầy vật thực vào trong đó thì con có thể thọ lây để có sức khỏe mà 
hành đạo, điều này không ảnh hưởng đến pháp hành đầu đà 
(dhuanga). Nhưng con không nên đi vào làng với mong mỏi thọ lãnh 
vật thực như vậy. 


(Vật thực gồm nhiều món ăn do các thí chủ dâng cúng vị tỳ 
khưu thực hành Moneyya pafipadä mà không mời vị ấy về nhà của họ 
sau khi vị ấy đi vào làng và ngay cả trước khi vị ấy đi khất thực từng 
nhà thì được gọi là vật thực a5/¡hara. Dù chỉ một hạt cơm từ vật thực 
như vậy cũng không nên thọ lãnh (cho dù vật thực ấy bao gồm cả 
hằng trăm món ăn) (Nghĩa là chỉ nên thọ lãnh vật thực trong khi đang 
đi khất thực từng nhà mà thôi). 


(11) Na Munï gamamagamma, 
kulesu sahasa care. 
Ghãsesanam chinnahatho, 
na vãcđm payutam bhane. 


Này con Nalaka, khi vị Sa-môn thực hành moneyya pafipadäa 


T) khưu Minh Huệ 335 


đã đi vào làng rôi, vị ây không nên đi đên những thí chủ nam nữ mà 
không thích hợp với giáo pháp. VỊ ây nên cư xử như người câm và 
không nên gợi ý băng cách ra dâu đê có được vật thực. 


(12) Alafham yadidam sadhu, 
nalatham kusalam I1. 
Ubhayeneva sa taái, 
rukkham vupanivafttati. 


Này con Nalaka, khi vị Sa-môn thực hành zmoneyya pafipadä 
vào làng khất thực; nếu chỉ thọ lãnh được chút ít vật thực, vị ây nên 
nghĩ rằng “Thật tốt” và nếu không thọ lãnh được chút vật thực nào, vị 
ấy nên nghĩ rằng “Thật không tệ”; vị ấy không nên động tâm khi có 
được vật thực hoặc không có được vật thực. Nhờ có được Như thị đức 
(tãdiguna - đức tánh giỗng như quả đất là đức nhẫn nại; đức tánh 
giống như quả núi là đức tánh kiên cố), vị ấy nên rời khỏi nhà của thí 
chủ (với tâm xả, không vui không buồn khi nhận được hoặc không 
nhận được vật thực, cũng như người đi kiếm trái cây ở trong rừng, anh 
ta đi đến và rời khỏi cây mà không có sự ham thích hay ghét bỏ đo có 
được hoặc không có được trái cây). 


(13) Sư paffapani vicaramo, 
qIn11ĐØO Iu1ĐØ8asammafo. 
Appam danam na hi]eyya, 
datfaram nã qjaniyä. 


Này con Nãlaka, vị tỳ khưu z„oneyya ôm bát đi khất thực, nên 
cư xử theo cách để mọi người nghĩ rằng vị ấy câm dù vị ấy không 
câm. (Nghĩa là vị ấy không nên nói chuyện trong khi đi khất thực). 
Khi được cho chỉ chút ít vật thực cũng không nên xem thường; và 
cũng không nên chê trách thí chủ vì chỉ cho chút ít vật thực. 


(14) Uccaä vaca hi pafipada; 
Samnanena pakasi1ã. 
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Na param digunam yqnfi; 
nayIda ekaguam mutam. 


Này Lãlaka con, khi vị tỳ khưu moneyya đã có được đầy đủ 
phẩm hạnh khất thực, thì không nên vừa lòng với bấy nhiêu mà phải 
có găng thành thục pháp hành pz/ipađä của bậc thánh. (Đúng vậy ! 
Cốt lõi của giáo pháp (szsana) là pháp hành pa/ipadã. Ý nghĩa là pháp 
hành pz/ipadã là cốt lõi của giáo pháp. Chỉ khi nào øa/ipadä được 
thực hành theo thì cốt lõi của sãsana sẽ được hoạch đắc). Đức Phật đã 
giảng dạy pháp hành của bậc thánh dẫn đến đạo quả theo hai cách, bậc 
thượng và bậc hạ. 


(Giải rõ: Thời gian kế từ lúc Sa-môn pháp được thực hành và 
được phát triển cho đến lúc năm triền cái (wvarana) được đoạn trừ thì 
được gọi là pafipadä khetra, lĩnh vực của pafipadä. Nếu trong thời kỳ 
này năm triỀn cái (nwarana) được đoạn trừ một cách dễ dàng, không 
chướng ngại, thì nó được gọi là sukh4-pafipadaäa (Lạc hành đạo). Nếu 
năm triển cái (nfarana) được đoạn trừ với sự hành đạo đầy nỗ lực và 
trải qua nhiều khó khăn thì nó được gọi đukkhã-pafipadä (Khô hành 
đạo). Thời gian từ lúc năm ø07varana được đoạn trừ cho đến sát na đạo 
trí (magga-ñãna) được chứng đắc thì được gọi là abhiñfñaãkhefía, lãnh 
vực của thắng trí (abhiññã) hay quán trí tuệ (vipassanä-ñãna-paññai). 
Vipassana-ñana nhận ra magga-ñana một cách nhanh chóng sau khi 
năm triền cái được đoạn trừ thì được gọi là &hippabhiññä (Tốc trí 
thông). Nếu magga-ñana được chứng đắc chậm hơn thì ViDassana- 
ñãna kê trên được gọi là dandhäbhiññä (Thì trí thông). 


(1) — Khi có những vị thực hành Sa-môn pháp, họ chứng đắc đạo trí 
(magga-ñãna) nhanh chóng sau khi đoạn trừ năm triền cái một cách 
dễ dàng và không khó khăn, thì đạo hành (pz/i›ađä) của những vị này 
được gọi là Sukkhapafipadäkhippabhiññä (Lạc hành đạo tốc trí thông) 
(Đức Phật dạy loại pz/i2ađaä này là loại bậc cao). (2) Tuy nhiên, có 
một số vị chứng đắc đạo trí (magga-ñãna) chậm, sau khi đoạn trừ năm 
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triền cái một cách dễ dàng: đạo hành (øa/ipađä) của những nhân vật 
như vậy được gọi là Sukhapatipadadandhabhinna (Lạc hành đạo trì trí 
thông). (3) Một số chứng đắc đạo trí (magga-ñãna) nhanh chóng sau 
khi đoạn trừ năm triển cái một cách khó khăn và đầy nỗ lực; đạo hành 
của họ được gọi là Dukkhapatipadäkhippabhiñña (Khô hành đạo tốc 
trí thông). (4) Một số chứng đắc đạo trí (magga-ñãna) chậm sau khi 
đoạn trừ năm triển cái với sự tu tập đầy khó khăn và nhiều nỗ lực; đạo 
hành của họ được gọi là Dukkhapafipadadandhabhinna (Khổ hành 
đạo trì trí thông). (Đức Phật giảng dạy ba loại đạo hành số 2,3,4 là 
những loại bậc thấp). 


Này con Nãlaka, khi đạt đến bờ bên kia Niết bàn bằng hai loại 
đạo hành bậc thấp và bậc cao này; Niết bàn không được chứng đắc hai 
lần bởi một đạo trí (magga-ñana) (chỉ cần chứng đắc magga-ñana một 
lần thôi thì các phiền não được đoạn tận vĩnh viễn, và do vậy phiền 
não ấy sẽ không khởi sanh trở lại trong dòng uẫn luân hồi ( khandha 
sarnsara), cho nên Đức Phật mới dạy “Niết bàn không được chứng 
đắc hai lần bởi một zmagga-ñãna. Niết bàn cũng không phải là loại 
pháp có thể được chứng đắc hoàn toàn chỉ một lần (do một zmzgga- 
ñãna). (Tất cả phiền não không thể được đoạn tận do một đạo trí, 
chúng được đoạn trừ từng phần qua tứ đạo trí, mỗi đạo trí đoạn tận 
một số phiền não theo thứ tự. Đến đạo trí thứ tư, tức A-la-hán đạo trí 
thì tất cả phiền não mới hoàn toàn bị đoạn diệt không dư sót. Do đó, 
Đức Phật mới dạy rằng “ Niết bàn cùng với A-la-hán quả (arahatra- 
phala) không thê được chứng đắc trong một lần duy nhất qua sự khởi 
sanh của một đạo trí). Điều ây chỉ có thể được thành tựu trải qua bốn 
đạo trí (magøga-ñäna). 


(159) Yassa ca visafã natthi, 
chinnasotassa bhikkhuno. 
Kiccakiccappahinassa, 
parilaho na vửjati. 
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Này con Nãlaka, vị tỳ khưu moneyya ấy (là người đã thực hành 
pafipada thuộc hai loại kê trên, đến giai đoạn chứng đắc đạo quả A-la- 
hán, đã thoát khỏi 108 loại ái dục sau khi đoạn tận chúng bằng A-la- 
hán đạo). Trong dòng tâm của vị tỳ khưu zmoneyya đã cắt đứt hoàn 
toàn dòng phiền não (qua A-la-hán đạo) và đã đoạn diệt cả phước lẫn 
tội, không còn chút nào hơi nóng của tham (zãga) và sân (dosa). 


(Qua câu kệ này, lợi ích của đạo hành (patipad4) được giải rõ) 


Khi nghe qua những câu kệ này, đại đức Nãlaka suy nghĩ như 
vầy: “Nếu pháp hành Moneyya pafipadãä chỉ có bấy nhiêu thì quả thật 
rất đễ dàng, chăng khó khăn gì. Ta có thể thực hành viên mãn pháp ấy 
mà không gặp khó khăn.” Do đó, Đức Phật muốn cho đại đức Nãlaka 
biết như vầy : “Này con Nãlaka, pháp hành zmoneyya không dễ dàng 
như con nghĩ đâu. Đó là pháp hành thực sự khó”. Ngài bèn đọc câu kệ 
này: 


(16) Moneyyam te upanHissam, 
Khuradharupamo tave. 
Jivhaya talu mahacca, 

udare saffñiato siya. 


Này con Nãlaka, Như Lai sẽ cho con biết thêm về pháp hành 
moneyya pafipada. VỊ tỳ khưu thực hành moneyya pafipada được so 
sánh như người liễm mật trên lưỡi dao bén (Nghĩa là : như người liếm 
mật trên lưỡi dao bén, anh ta phải thận trọng không để bị đứt lưỡi. Vị 
Sa-môn moneyya thọ dụng bốn món vật dụng kiếm được một cách 
chân chánh thì nên phòng hộ tâm không đề bị ô nhiễm bởi phiền não 
khởi sanh từ đó. Đúng vậy, khó kiếm được bốn món vật dụng bằng 
phương tiện thanh tịnh. Sau khi kiếm được chúng rồi, cũng khó thọ 
dụng chúng một cách trong sạch). Thế nên, Đức Phật chỉ dạy về 
paccaya-sannissita sila (Tư cụ y chỉ giới). 


Này con Nalaka, vị Sa-môn thực hành zmoneyya pafipađa nên 
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chế ngự cái dạ dày của vị ấy băng cách ép lưỡi lên vòm miệng (tức là 
dùng lưỡi tạo ra tiếng tách”), trừ đoạn vị ái (rasa/anha) và không 
dùng bốn món vật dụng có được bởi lỗi sống tà mạng (micchãja). 
(Nghĩa là: nếu vật thực kiếm đúng pháp (đhammiyaladda) mà khó 
nuốt, thì vị ấy nên rán kềm chế vị ái (rasa-fanhä) băng cách nghiến 
răng dùng lưỡi tạo ra tiếng tách. Vị ấy không nên sử dụng bốn món 
vật dụng kiếm được một cách phi pháp). 


(17) 4linaciHo ca siyã, 
Na capi bahu cintaye. 
Niramagandho asiio, 
Brahmacariyaparäydato. 


Này con Nalaka, vị Sa-môn thực hành zmoneyya pafipađa nên 
làm người siêng năng, đêm ngày chuyên tâm vào các việc thiện. Vị ấy 
không nên bận rộn với các vấn đề liên quan đến bạn bè, quyến thuộc 
và làng xã. Không bị cấu uề bởi phiền não và không luyến ái các kiếp 
sống do bởi ái dục và tà kiến, vị ấy nên làm người nương tựa vào đạo 
hành của bậc thánh (?2zƒ/ipaa2), tức là ba học pháp (s¡kkha) (giới học, 
tâm học và tuệ học) đã được Đức Phật giảng dạy. 


(18) Ekásanassa sikkheya, 
SaI1aI'DaSanassa ca. 
Ekattam monamakkhatam, 


Eko ce abhiramissasi. 
Atha bhahisi dasa đisa. 


Này con Nalaka, vị Sa-môn thực hành moneyya pafipada nên 
có găng thực hành pháp độc cư, không bạn bè và chuyên niệm 38 đề 
mục thiền (kammathana arammai) gồm có: I0 Kasina (Hoàn tịnh), 
10 Asubha (Bắt mỹ), 10 Anmussaii (Tùy niệm), 4 Brahmavihära (Tử vô 
lượng tâm), 4 Arữpayatana, I Ahãre-pafikilasañña (Bất tịnh thực) và 
1L Catudhätuvatthäna (Tứ đại) [ Ö đây, Đức Phật dạy về thân viễn ly 
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(kãya- viveka) bằng cách sông độc cư và tâm viễn ly (cira-viveka) 
băng cách quán niệm các đề mục thiền]. Như vậy, Như lai dạy rằng 
sống độc cư bằng cách duy trì thân viễn ly (kãya-viveka) và tâm viễn 
ly (cita-viveka) là moneyya pafipadä. Này con Nãlaka, nếu có thể vui 
thích trong đời sống độc cư, không bạn bè, duy trì &ãya-viveka và 
citta-viveka, con sẽ được nỗi tiếng khắp mười phương. 


(19) Sutvã đhirãng nighosam, 
Jhaãynan kamcagina. 
Tato hirmca saddhañca, 
bhiyyo tubbatha mamako. 


Này con Nãlaka, bất cứ khi nào con nghe những lời khen ngợi 
của những bậc trí tuệ và bậc thánh - những người đã đoạn trừ các vật 
dục (vazffhu-kãma) và phiền não dục (i/esa kãma) do thường xuyên 
quán niệm các đề mục thiền (Zrammnanupanijjhãna - sở duyên thẳm 
sự) và các đặc tướng của chúng (lakkha-upan7hana), con không nên 
động tâm trong những lời khen ngợi ấy, mà phải khởi tâm hỗ thẹn 
(hiri) để nỗ lực nhiều hơn trước và cũng nên có niềm tin tuyệt đối 
(saddhđ) trong pháp hành moneyya pafipadä - là pháp hành của bậc 
Thánh giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi, và tu tập pháp hành dẫn đến 
sự giải thoát rốt ráo (wiyyãnika - xuất ly pháp). Nếu con làm như vậy, 
con sẽ trở thành đứa con thực sự của Như lai, của Đức Phật. 


(20) Tam nadhhi vipanatha, 
sobbhesu padaresu ca. 
Sandfa yanfi kusobbha, 
Tunh! yantimahodadlhi. 


Này con Nãlaka, con nên biết rằng vấn đề chính của lời sách 
tấn (tức là: “Con không nên động tâm trong những lời khen ngợi của 
các bậc trí tuệ, mà nên tu tập tâm hỗ thẹn tội lỗi (1z?) và niềm tin 
(saddhä) càng lúc càng nhiều hơn ”) đã được giảng dạy bởi Như Lai, 
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phải hiểu rõ qua các ví dụ về những con sông lớn và những con suối, 
con lạch nhỏ. Những dòng nước trong những con suối và con lạch nhỏ 
tuôn chảy ồn ào. Tuy nhiên, những dòng nước trong những con sông 
lớn như sông Hằng chăng hạn, chảy một cách lặng lẽ, không tạo ra bất 
cứ tiếng ồn nào (Nghĩa là: Người không phải đứa con thực sự của Như 
lai, của Đức Phật, giống như những con suối, con lạch nhỏ, bị dao 
động trong ý nghĩ: “ Ta là người thực hành pháp moneyya pafipada.” 
Tuy nhiên, người thực sự là con của Như Lai, của Đức Phật thường 
trau dổi hai pháp hiri và saddhã này và giống như những con sông 
lớn, giữ tâm yên tịnh và khiêm tốn). 


(21) Yadùnakam tam sanaf, 
an purdn sanfameva tam. 
Addhakumbhupamo balo, 
Rahado purova pandi1o. 


Này con Nãlaka, (Như Lai muốn cho thêm một ví dụ nữa để so 
sánh và chỉ một cách khác là:) một cái bình vì ít nước nên nước đập 
vào thành bình tạo ra tiếng ồn. Còn cái bình đầy nước thì yên tĩnh 
không tạo ra tiếng ồn. Kẻ ngu giống như cái bình ít nước tạo ra tiếng 
ồn. Người trí giống như cái bình lớn chứa đầy nước. 


Ở đây, có khả năng có câu hỏi được nêu lên như sau: “ Nếu kẻ 
ngu không yên tịnh và ồn ào như cái bình ít nước và bậc trí không ồn 
ào mà yên tịnh như cái bình lớn chứa đầy nước, vậy tại sao Đức Phật 
lại thuyết pháp nhiều như vậy? “ và vì thế, Đức Phật thuyết giảng hai 
câu kệ cuối cùng này. 


(22) Yam samano bahumn bhasđt, 
upetar atthasafhitam 
Janam so dhammam deseti, 
janam so bahurh bhasali. 
(23) Yo ca janam sanydfafio, 
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janam na bahu bhasali. 
Sqa munT monam arahati, 
Sa munI monamaj}haga. 


Này con Nalaka, vị thánh Sa-môn như Như lai chỉ nói những 
lời đầy đủ ý nghĩa và lợi ích. Những lời này được nói ra không phải do 
tâm phóng dật (uddhacca). Thực ra, Như Lai, vị Sa-môn bậc thánh 
biết rõ bằng trí tuệ điều gì có lợi ích và điều gì không lợi ích, và Ta 
chỉ thuyết giảng Pháp (có lợi ích). (Ngay khi Pháp được thuyết giảng 
suốt cả ngày, không phải để giết thì giờ). Trong việc thuyết pháp, Như 
lai chỉ thuyết khi đã biết rõ như vẫy: 


“ Pháp này đem lại lợi ích và hạnh phúc cho người này. Pháp kia đem 
lại lợi ích và hạnh phúc cho người kia. (Nghĩa là: Đức Phật không thốt 
ra những lời không chứng cứ vì bản chất của Ngài không nói nhiều). 


Này con Nalaka, vị Sa-môn thực hành Moneyya pafipadäa chỉ 
thực hành nó khi nào rõ pháp đã được phân tích kỹ và được giảng dạy 
bởi Như lai (bằng trí tuệ có khả năng đoạn diệt phiền não - 
nibbedhäbhagiya ñãna paññä) và cân thận gìn giữ nó. Vị ấy không 
nói quá nhiều (chỉ nói những gì đem lại lợi ích cho chúng sanh). Thực 
ra, vị Sa-môn Moneyya chắc chắn có thể chứng đắc A-la-hán đạo trí 
(arahafta-magga-ñana) 


Bằng cách này, Đức Phật đã kết thúc thời pháp của Ngài liên 
quan đến pháp hành Moneyya pafipadä và thành quả tối thượng của 
nó là A-la-hán quả (arahafta-phala). 


Ba ví dụ về pháp thiểu dục của đại đức Nãlaka 


Sau khi nghe qua những bài pháp thoại của Đức Phật về 
moneyya pafipadä mà thành quả rốt ráo của nó là quả A-la-hán 
(arahatta-phala), đại đức Nãlaka trở thành người ít ham muốn liên 
quan trong ba vấn đề: (1) Thấy Đức Phật, (2) Nghe pháp và (3) Hỏi 
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(1) Khi thời pháp của Đức Phật về moneyya pafipadä, đại đức Nãlaka 
Thera rất hoan hỉ và sau khi làm lễ Đức Phật với tâm đây tịnh tín, 
vị ấy đi vào rừng. Sau khi vào rừng, ngay cả ước muốn như “Thật 
tốt thay nếu ta có thê gặp lại Đức Phật một lần nữa!” cũng không 
khởi sanh trong dòng tâm của vị ấy dù chỉ một lần. Đây là ví dụ về 
pháp thiểu dục của đại đức Nãlaka liên quan đến việc gặp Đức 
Phật. 

(2) Tương tự, ngay cả ước muốn như: “ Thật tốt thay nếu ta có thê 
được nghe pháp một lần nữa!” cũng không khởi sanh trong dòng 
tâm của đại đức Nãlaka dù chỉ một lần. Đây là pháp thiểu dục của 
đại đức Nãlaka về việc nghe Pháp. 

(3) Lại nữa, ngay cả ước muốn như “ Thật tốt thay nếu ta được một 
cơ hội nữa để vẫn đạo và hỏi Đức Phật về moneyya pa{ipada!” 
cũng không khởi sanh trong dòng tâm của đại đức Nalaka dù chỉ 
một lần. Đây là pháp thiểu dục của đại đức Nãlaka trong việc vấn 
đạo về pháp hành moneyya pafipadä. Là một nhân vật và là vị 
Thịnh văn đệ tử đặc biệt (pugøala-visesa và sãvaka-visesa) có mặt 
trong thế gian khi Đức Phật xuất hiện, vị ẫy có pháp thiểu dục và 
ước muốn của vị ấy được viên thành dù chỉ gặp Đức Phật một lần, 
dù được nghe pháp chỉ một lần và được vấn đạo về pháp hành 
moneyya patipadä chỉ một lần; và thế nên vị ấy không còn khởi 
tâm ước muốn được gặp lại Đức Phật lần nữa, được nghe pháp, 
được hỏi đạo thêm nữa. Chính vì niềm tin mà vị ấy không có ước 
muốn được gặp Phật, được nghe pháp và được hỏi đạo nhiều hơn. 


Đại đức Nalaka trở thành bậc A-la-hán 


Như vậy, đại đức Nãlaka, nhờ ba điều thiểu dục, đã đi vào rừng 
ở dưới chân núi và trú trong một rừng cây chỉ trong một ngày mà 
không ở lâu đến hai ngày, ở dưới cội cây cũng chỉ một ngày không 
đến hai ngày; và đi khất thực trong một ngôi làng chỉ trong một ngày, 
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không đến khất thực cùng một ngôi làng trong ngày hôm sau. Bằng 
cách này, vị ấy đi từ khu rừng này đến khu rừng khác, từ cội cây này 
đến cội cây khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác và thực hành 
pháp moneyya pafipadä thích hợp với căn tánh của vị ấy, và chẳng 
bao lâu sau đại đức Nalaka chứng đắc A-la-hán quả - Arahafra- 
phala. 


Ba hạng người thực hành Moneyya Pafipadä và 
sự viên tịch Parinibbäna của trưởng lão Nãlaka 


Có ba hạng người thực hành z„oneyya pafipadaä, đó là: (1) hạng 
bậc cao (ukka{tha-puggala) thực hành pafipadä với sức tỉnh tắn mạnh 
nhất (2) hạng trung (majjhima-puggala) hành đạo với sức tỉnh tấn bậc 
trung và (3) hạng thấp (mudưum-puggala) hành đạo với sức tỉnh tấn bậc 
thâp. 


Trong ba hạng người này (1) Ukkaƒ‡ha-puggala hành đạo với 
sức tỉnh tấn mạnh mẽ chỉ sống trong bảy tháng, (2) Majjhima-puggala 
hành đạo với sức tỉnh tấn bậc trung chỉ sống trong bảy năm, và (3) 
Mudum-puggala hành đạo với sức tỉnh tấn bậc thấp chỉ sống trong 
mười sáu năm. 


Trong ba hạng moneyya puggalä này, Đại đức Nãlaka hành đạo 
với sức tinh tấn cao nhất, thuộc hạng Ukkaƒfha-puggla. Và sau khi suy 
xét và biết răng trưởng lão chỉ còn sống thêm bảy tháng nữa thôi và 
thọ hành của vị ây (ayusankhara) sẽ tận mãn, vị ẫy tắm rửa sạch sẽ. 
Rồi sau khi mặc vào chiếc y nội, buộc dây lưng và đắp y vai trái tê 
chỉnh và đắp chiếc y tăng-già-lê lên vai trái của mình, vị ấy quay mặt 
về hướng thành Rãjagaha, nơi Đức Phật đang ngụ và làm lễ Ngài với 
năm điểm chạm đất (hai tay, hai đầu gối và trán). Rồi chấp tay trong 
thái độ tôn kính, đứng thắng, lưng dựa vào vách núi Hingulaka, trưởng 
lão từ bỏ thọ hành và viên tịch, chấm dứt sanh hữu. 


Xây dựng bảo tháp và tôn trí Xá lợi 
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Sau khi biết trưởng lão Nalaka viên tịch, Đức Phật cùng với 
chúng tỳ khưu đi đến chỗ ấy, và chủ trì lễ hỏa thiêu nhục thân của 
trưởng lão. Sau khi chủ trì việc gom nhặt xá lợi, Đức Phật cũng đứng 
ra giám sát công việc xây dựng bảo tháp và tôn trí xá lợi của vị A-la- 
hán này. Xong công việc, Đức Phật cùng chúng Tăng trở về Rãjagaha. 


KÉT THÚC CHƯƠNG I1 


SỰ THUYÉT GIẢNG THANH TỊNH ĐẠO HÀNH 


‹>—«©ó 
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CHƯƠNG 12 


YASA, CON TRAI VỊ ĐẠI THƯƠNG NHÂN TRỞ THÀNH 
TỲ KHƯU 


Đức Phật an cư kiết hạ ở vườn Nai Isipatana gần Bãrãnasĩ sau 
khi Ngài thuyết giảng hai bài kinh Dhammacakka-pavattana và 
Anattala-kkhana đến nhóm năm vị tỳ khưu và bài kinh Nalaka đến đại 
đức Nalaka, đem lại cho họ sự giải thoát. Nơi đó có một vị thiện nam 
tử tên là Yasa, con trai nàng SuJata ở Sena Nigama, vợ của vị đại 
thương nhân của kinh thành BäãranasT (người đã dâng món cơm sữa 
đến Đức Phật khi Ngài sắp thành đạo). Yasa là người không những có 
bản tánh hiền lành, ăn nói nhã nhặn, khiêm tốn mà còn có của cải to 
lớn và đông đảo tùy tùng. 


Chàng quí tử của vị đại thương nhân này có ba cung điện: một 
để ngụ trong mùa đông, một để ngụ trong mùa hè và cung điện thứ ba 
dùng để ngụ trong mùa mưa. Bấy giờ đang vào mùa mưa (khi ấy Đức 
Phật đang an cư kiết hạ ở khu vườn Nai), Yasa đang ngụ trong cung 
điện thích hợp với mùa ấy. Bốn tháng mùa mưa, vị ấy sống giữa 
những ca nữ chuyên về âm nhạc và múa hát. Vị ấy là người đàn ông 
duy nhất trong toàn thể cung điện ấy. Tất cả những người làm công, 
người gác công và người hầu đều là nữ nhân, Yasa chỉ ở trong cung 
điện ấy thọ hưởng vinh hoa phú quý rất sung mãn mà chẳng bước 
xuống khỏi cầu thang. (Vị đại thương nhân, cha của Yasa nuôi ý nghĩ 
rằng: ““ Con trai của ta đang thọ hưởng vinh hoa, phú quý như thế sẽ 
không khởi tâm lo lắng vì trông thấy bất cứ người đàn ông nào.” Ông 
ta đã cắt cử toàn nữ nhân để làm tất cả mọi công việc bên trong cung 
điện này). 
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Một hôm, trong lúc thọ hưởng ngũ dục giữa những nữ nhân 
đang đàn ca múa hát, Yasa mơ màng ngủ thiếp đi. Vì thấy rằng chủ 
nhân đã ngủ, không cần thiết phải hầu hạ phục vụ, các ca nữ cũng lăn 
ra ngủ, một số năm ôm ghì những nhạc cụ của họ, một số kê đầu lên 
chúng để làm gối. Bên trong cung điện, những ngọn đèn dầu thơm 
cháy sáng lung linh suốt đêm. 


Rồi Yasa bỗng thức dậy trong khi mọi người vẫn còn ngủ say, 
vị ấy trông thấy cảnh tượng các nữ nhân đang nằm ngủ giống như bãi 
tha ma, một số ôm ghì những cây đàn hạc, một số còn mang trên vai 
những cái trống mwyo, một số ôm vào những cái trống phars¡, một số 
nằm để tóc xoả rồi bù, một số nằm miệng chảy đầy nước miếng và số 
còn lại người thì ngáy khò khò, kẻ thì mớ lảm nhảm. Trông thấy họ, 
bản chất nhờm gớm (đđïnava) của ngũ dục, hiện rõ trước mắt vị Ấy. 
Như vậy, cảm giác nhàm chán và ghê sợ ngũ dục dần dần tăng lên 
trong Yasa. 


Nhân đó, vì quá kinh cảm (szvega), Yasa bèn thốt lên cảm 
hứng kệ sau đây: “ Upaddhutam vata bho Ì Upassaftharn vata bho Ì - 
Ôi, tất cả những phiền não đang làm tổn thương và đè nặng cái thân 
khốn khổ, khối đau khổ to lớn này bao gồm chính bản thân ta !” 


Chàng Yasa (vì tâm đã trở nên nhàm chán các dục lạc), bèn rời 
khỏi giường ngủ (mà không cho một ai hay biết), mang vào đôi giày 
vàng và rời khỏi cung điện. Khi đến cửa chính, vị ấy ra khỏi nhà một 
cách dễ dàng vì chư thiên đã mở cửa sẵn rồi, ý muốn rằng: “ Không để 
bất cứ ai ngăn cản con đường xuất gia của Yasa.” Cũng thế, chư thiên 
giữ cổng thành phố cũng mở cửa để sẵn, do đó Yasa rời khỏi thành 
phố một cách dễ dàng mà chẳng gặp bất cứ chướng ngại nào và tiếp 
tục ra đi, cuối cùng vị ấy đến rừng Nai gần thành Bãrãnasï vào lúc 
sáng sớm. 
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Trông thấy Đức Phật từ xa, Yasa bèn đi đến và khi đến gần 
Đức Phật, vị ấy cũng thốt lên câu kệ mà vị ấy đã thốt ra trước đó. 


Nhân đó, Đức Phật đón chào và sách tấn Yasa như vây: “ Này 
Yasa con, Pháp về Niết bàn mà Như Lai biết không một loại phiền não 
nào làm tôn thương và áp lực được. Này Yasa con, hãy đến và ngồi 
xuống đây ! Như Lai sẽ dạy cho con giáo pháp dẫn đến Niết bàn.” 
Nhân đó, Yasa cảm thấy phấn chấn và hân hoan khi nghĩ răng : “ Pháp 
Niết bàn này mà Đức Phật đã chứng đắc là pháp thoát khỏi các loại 
phiền não”. Sau khi cởi đôi giày vàng ra khỏi chân, Yasa đi đến Đức 
Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống ở chỗ phải lẽ. 


Nhân đó, Đức Phật dạy cho Yasa tuần tự các pháp hành dẫn 
đến Đạo Quả (magga-phaia): (1) Pháp bố-thí - Bồ thí thoại (đãna- 
kathä), (2) Giới pháp — Trì giới pháp (s7fa-ka/hä), (3) Pháp nói về 
thiện thú như các cõi trời —- Sanh thiên thuyết (saga-katha), (4) Pháp 
dẫn đến chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn — Đạo luận (magga-katha). 


(1) Dãna-kathä (Bố thí thoại) 


Dãna-kathäã, Pháp liên quan đến bố thí: Dãnaz là nguyên nhân 
của hạnh phúc trong kiếp hiện lại, kiếp tương lai và Niết bản. DZna là 
nguyên nhân chính của tất cả các loại dục lạc trong cõi nhân loại và 
chư thiên. 2Z»ua cũng là nguồn gốc của các vật dục (ärammana- 
vaffhu) và an lạc do những vật dục này đem lại. Vì có những rủi ro, 
bất hạnh thường xảy ra trong cuộc sống, nên đZ»a chính là vị thần hộ 
mạng, là chỗ nương náu an toàn. Trong kiếp sống hiện tại cũng như ở 
kiếp mai sau, không có cái gì bảo vệ, làm chỗ nương náu an toàn hơn 
dang. 


Thật vậy, Dznaz giống như chiếc ghế có đầu sư tử được cần 
ngọc để ngồi, như đại địa để đứng, như sợi dây thừng để người mù 
nắm. Lại nữa, Dzna giống như chiếc thuyền để vượt qua bể khổ 
(apäyabhimi-duggati), Dãna giỗng như vị nguyên soái đũng cảm giữa 
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trận mạc có thê ngăn chặn hoặc làm bớt đi nguy hiểm của kẻ thù như 
tham (/obha), bỏn xẻn (macchariya), v.V... Dãng giống như một thành 
phố được canh phòng cẩn mật vì có thể bảo vệ tránh khỏi nghèo đói. 
Dãna cũng giống như hoa sen (paduma) không bị ô nhiễm bởi các bất 
thiện pháp (akusala) như ganh ty (¡ssđ), bỏn xẻn (macchariya). Dãnga 
cũng giống như ngọn lửa thiêu đốt các bất thiện pháp như ¿ssz và 
macchariya. Dãna cũng giống như con rắn độc vì các kẻ thù bất thiện 
pháp khó có thê đến gần nó. Dznz cũng giống như sư tử chúa vì người 
bố thí không bị sợ hãi. (Người bồ thí không cần phải sợ bất cứ loại kẻ 
thù nào trong kiếp hiện tại này, nói gì đến kiếp sau). Do có sức mạnh 
to lớn, nó giống như con voi lớn. (Người bồ thí có được nhiều bạn tốt 
trong kiếp hiện tại này, người ấy cũng có sức mạnh của thân và tâm 
trong kiếp sau). Dãna cũng giống như con bò chúa (wsabha) thuần 
trăng vì nó được những bậc trí xem là biểu tượng của kiết tường đem 
lại sự thịnh vượng đặc biệt và vô cùng trong kiếp hiện tại lần kiếp sau. 
Dãna cũng giỗng như vua của loài phi mã (valähaka sindhava) vì nó 
có thê chở một người đi từ ác địa có bốn điều bất hạnh (uipzr) đến 
chỗ an lành có bốn điều hạnh phúc (szupa#ii). 


Pháp bó thí này cũng là con đường thánh thiện và chân chánh 
mả Như Lai đã đi qua. Như Lai đã từng thực hành những pháp đại thí 
như trong những kiếp sanh làm Velama, Mahãgovinda, 
Mahãsudassana và Vessantara khi Như Lai thực hành và viên mãn các 
pháp Ba-la-mật. Trong kiếp Như Lai sanh làm con thỏ có giới đức, 
Như Lai đã hoàn toàn làm thỏa mãn người xin băng cách cho cả thân 
mạng của mình trong đống lửa đang cháy. (Ở đây, Sakka, vua của chư 
thiên, luôn chú ý sự can đảm của con thỏ đầy trí tuệ, tức Bồ tát, nó 
hành động bố thí mà không chút nao núng. Do đó, Đức Phật mới nói 
rằng: “ Như Lai đã hoàn toàn làm thỏa mãn người xin.” Là cách nói 
gián tiếp (vazkavufri) ám chỉ sự suy xét của Sakka về hành động đũng 
cảm của Bồ tát trong đãna. Ở đây, câu nói: “ Băng cách bồ thí cả thân 
mạng của Như lai”, Đức Phật đã cho lời khuyến giáo như vầy: “ Chư 
Bồ tát đã cho đi cả thân mạng của họ, sau khi biết rất rõ về việc phước 
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của sự bồ thí. Như vậy, liệu các bậc trí tuệ có luyến ái vật ngoài thân 
(bãhira-vatthu) không ? Chắc chăn không.”) 


“Hơn nữa, phước của sự bố thí có khả năng giúp thành tựu địa 
vị một Đề thích, địa vị một Ma vương, Phạm thiên và Chuyên luân 
vương trong cõi hiệp thế. Nó cũng có khả năng giúp chứng đắc Tuệ 
giác (Bodhiñnana) của vị Thình văn (savak2), vị Phật Độc giác và của 
Đức Phật Toàn giác.” 


Đức Phật đã giảng dạy pháp đãna đến Yasa, con trai vị đại 
thương nhân, theo cách như thế. 


(2) Sila-kathã (Trì giới thoại) 


(Bởi vì chỉ những người thực hành đZãna mới có thể trì giới, nên 
Đức Phật dạy Trì giới thoại (s7/2-ka/hđ) ngay sau Bồ thí thoại (đãna- 
katha). Giải rõ: Dana là cho đi tài sản, của cải của chính mình vì lợi 
lạc của người thọ thí hoặc để tôn kính cúng dường họ. Đúng như vậy, 
người thực hành bồ thí là con người cao quý thực sự mong mỏi lợi lạc 
của chúng sanh và không có lý do gì để người ấy giết hại kẻ khác hoặc 
trộm cắp tài sản của kẻ khác. Và vì vậy, chỉ có người thực hành đãng 
mới có thê thọ trì giới nên pháp thoại về sï/z được giảng dạy ngay sau 
dãng-katha). 


Sila-kathä, Pháp đến trì giới : “Sa là thiện nghiệp để chúng 
sanh nương trú, gắn bó, để được bảo vệ, che chở, để tìm đến và nương 
tựa. Trì giới là pháp mà Như lai đã thực hành. Như lai đã thọ trì và gìn 
giữ nó không chút sứt mẻ và gián đoạn trong vô số kiếp như kiếp sanh 
làm Long vương Sañkhapala, Long vương Bhuridatta, Long vương 
Campeyya, Vua Silava, Tượng vương Mãtuposaka, Tượng vương 
Chaddanta, v.v... 


Thực vậy, vì lợi lạc của kiệp hiện tại và kiệp sau, không có 
pháp nào đê nương tựa, găn bó, đê được bảo vệ, che chở như s7. 
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Không có vật trang sức nào sánh bằng vật trang sức của s7/z; không có 
loại hoa nào sánh bằng hoa của s7/z; không có hương thơm nào sánh 
băng hương thơm của s72. Hơn nữa, tất cả nhân loại và chư thiên đều 
không biết chán khi nhìn ngắm người có trang điểm hoa của sï/z, có 
mùi hương của s7/z và trang điểm những vật trang sức của s7/a. 


Như vậy, Đức Phật đã thuyết giảng đến Yasa, con trai vị đại 
thương nhân, về pháp liên quan đến sï7a. 


(3) Sagga-kathã (Sanh thiên thuyết) 


(Để cho thấy rằng hạnh phúc ở cõi chư thiên là kết quả của sự 
trì giới, Đức Phật dạy Pháp liên quan đến cõi trời ngay sau bài pháp về 
sila-katha). 


Sagga-kathä, pháp nói về cõi chư thiên. Cõi chư thiên được 
mọi người ưa thích và kính ngưỡng. Nó hấp dẫn và làm phấn chấn tất 
cả mọi người. Trong cõi chư thiên, người ta thường xuyên có hỉ là lạc. 
Chư thiên ở cối Tứ Thiên vương (Cafumaharä./ika) thọ hưởng khoái 
lạc trong chín triệu năm theo cách tính ở cõi người. Chư thiên ở cõi 
Ba-mươi-ba (Tãvafimsa) hưởng khoái lạc suốt ba mươi sáu triệu năm. 


Theo cách này, Đức Phật đã thuyết giảng đến Yasa, con trai vị 
đại thương nhân, về pháp liên quan đến sự an lạc của cõi chư thiên. 
Thực ra, sự hỷ lạc thiên rất lớn đến nỗi Đức Phật không thể mô tả hết 
qua sự thuyết giảng. 


(4) Magsa-kathä (Đạo luận) 


Sau khi thuyết giảng về sự an lạc của cõi trời, Đức Phật thuyết 
ngay về Đạo luận (magga-kathä), pháp liên quan đến thánh đạo - 
ariya-magga, đề cho thấy rằng ngay cả hỷ lạc thiên cũng luôn luôn bị 
lấn áp bởi các phiền não (ki/esa) như tham ái (rãga), và để cho thấy 
rằng vì thánh đạo (ariya-magga) hoàn toàn thoát khỏi kilesa. Bởi vậy, 
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để giảng dạy về magga-kathä, trước hết Đức Phật dạy về những điều 
bất lợi của ngũ dục (kãmãna ãdmava-kathä) bắt đầu bằng Sa-môn 
hạnh (nekkhamme änisamsa-kafhä) dẫn đến sự xuất ly ngũ dục 
(kãmaguna) và đến cứu cánh Niết bàn. Như vậy kãmanam ãdimava- 
kathä và nekkhamme ãnisamsa-kathä hình thành phương tiện để 
chứng đắc thánh đạo. 


Kãmãnam AÄdinava-kathä & Nekkhamme AÄnisarhsa-kathã 


Đức Phật, sau khi làm phân chấn tâm của Yasa, con trai vị đại 
thương nhân, bằng bài pháp liên quan đến thiên lạc (như một người 
trang sức cho một con voi lớn hết sức xinh đẹp, rồi thình lình cắt đứt 
cái vòi của nó), Ngài bèn dạy Yasa như sau: “ Cái gọi là hỷ lạc của 
chư thiên ở đây cũng có đặc tánh vô thường (amicca), có đặc tánh 
không bền vững (øddhuva). Ngươi không nên ham muốn và luyến ái 
loại hạnh phúc như vậy. Các vật dục thực ra nhiều khổ ít lạc. Khoái 
lạc của ngũ dục ít oi như hạt cải, nhưng khuyết điểm của chúng thì to 
lớn như núi Meru (Tu đì).” 


(Như đã suy xét và thấy rõ vào lúc Ngài từ bỏ thế gian), Đức 
Phật đã giải thích cặn kẻ những khuyết điểm của dục lạc, về trạng thái 
thấp hèn của dục lạc mà những kẻ thiếu trí hăng bám chấp, nhưng bậc 
trí tuệ thì không; và bằng cách này chúng sanh khổ đau do dục đem 
lại. 


Vì có nhiều khuyết điểm trong các dục lạc, Đức Phật cũng giải 
thích về phước báu do sự vắng mặt những khuyết điểm này và sự 
giảm thiểu đau khổ do sự xuất gia (nekkhamma) đem lại, bắt đầu băng 
đời sống xuất gia và kết thúc trong Niết bàn giải thoát). 


Yasa trở thành bậc Dự lưu (Sotäpanna) 


Sau khi thuyết pháp về đãna và những đức tính khác đến Yasa, 
Đức Phật biết rằng tâm của Yasa đã trở nên vững chắc, nhu nhuyên, 
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thích ứng, thoát khỏi năm triển cái, đầy hân hoan, vui sướng và trong 
sáng, thế nên Ngài thuyết bài Pháp đầu tiên mà Ngài khám phá 
(Samukkarmsika dhamma) về Tứ Diệu Đế: Khổ đề (Dukkha-sacca), 
Tập đế (Samudaya-sacca), Diệt đễ (Nirodha-sacca) và Đạo để 
(Magga-sacca). 


(Giải thích: Sau khi Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến Yasa bắt 
đầu bằng Bồ thí thoại (Dana-ka£ha), thì dòng tâm của Yasa được vắng 
lặng các pháp ô nhiễm như bắt tín, giải đãi, bất tỉnh giác, phóng dật và 
hoài nghĩ; và Yasa ở trong tâm trạng sẵn sàng lãnh hội giáo pháp thâm 
sâu về Tứ diệu đề. Nhờ thoát khỏi các pháp ô nhiễm như tà kiến 
(đithï), ngã mạn (mang), v.V... tâm của vị ẫy trở nên nhu nhuyễn và 
dễ thích ứng như vàng ròng jđnbu-nada. Tâm ấy đã vắng lặng năm 
triền cái. Tâm ấy tràn đầy hoan hỉ thắng hi (wi-pãmojja) trong Đạo 
dẫn đến Niết bàn. Do có niềm tin (szđđhđ), tâm của vị ấy rất trong 
sáng. Chỉ khi ấy Đức Phật mới dạy cho Yasa giáo pháp thâm sâu về 
Tứ diệu Đề theo phương pháp mà chỉ có chư Phật mới ứng dụng theo 
đúng sở thích và căn tánh của chúng sanh để giúp họ có khả năng 
chứng đắc Đạo Quả - agga-phala). 


Sự giảng dạy như vậy, giống như một tắm vải giặt sạch sẽ thắm 
đều màu thuốc nhuộm như màu vàng, mảu đỏ, v.v... và trở nên tươi 
sáng, cũng vậy Pháp Nhãn minh (Dhamưna-cakkhu-vija), tức là Dự 
lưu đạo tuệ (so/ãpaffi-magga), khởi sanh tức thì và rõ rệt trong dòng 
tâm của Yasa, vì vị ấy đã nhiếp tâm vào Diệt Đề (Nirodha-sacca), 
Niết bàn, và đã đoạn tận ô nhiễm như tham (zãga). v.v... vì vị ấy đã 
đoạn diệt hoàn toàn tà kiến (đi//1), hoài nghi (vicikicchä) và phiền 
não (ki/esa) dẫn đến các khô cảnh, vì vị ấy đã biết chắc rằng “ Tắt cả 
các pháp hữu vi đều phải hoại diệt và biến mất”, và vì vị ấy có Tuệ 
quán nhạy bén (ƒ7ipassana-ñana) và khả năng chứng ngộ nhanh chóng 
(Sukkha-pafipadäa-khippabhinna). Tóm lại, Yasa đã trở thành bậc 
thánh Nhập lưu — Soãpañña. 
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(Ở đây, nếu người thợ nhuộm tắm vải dơ và lắm bụi trong nước 
nhuộm màu vàng, màu đỏ, v.v... thì không hiệu quả vì nước nhuộm sẽ 
không bám vào tâm vải như vậy. Cũng thế, nếu tâm của chúng sanh bị 
lâm dơ bởi các triền cái như dục ái, sân hận, v.v... mà được nhúng 
trong nước nhuộm Tứ Diệu Đề thì sẽ không có kết quả như mong 
muốn, không có kết quả bền lâu. Nếu người thợ sau khi tây sạch tắm 
vải dơ, bằng cách để nó trên một tảng đá, dội nước lên nó, và thoa xà 
phòng, phân bò và tro vào những chỗ bắn rồi giặt sạch; sau đó nhuộm 
nó trong bất cứ nước màu nào mà anh ta muốn, kết quả là tắm vải 
được nhuộm sẽ có màu sắc mới tươi sáng. Như thế ấy, Đức Phật cũng 
làm cho dòng tâm của Yasa, trước kia bị lắm đầy bụi kjesa, được 
trong sạch và thoát khỏi các triền cái (ivãrana-kilesa) bằng cách đặt 
nó trên tảng đá tuần tự Pháp (anupubbi-kafhä) và tưới lên nó nước 
sạch của đức tin (saddhä) và giũ giặt nó bằng niệm (sz?), định 
(samađhi) và tuệ (paññ4) của vị Ấy. Sau đó, khi tâm vải tâm của Yasa 
được nhuộm màu của Pháp Tứ đế, tức là khi Pháp Tứ để được thuyết 
giảng thì Dự lưu đạo tuệ (sofãpaffi-magga-ñaãna) khởi sanh trong tâm 
của Yasa. Tức là nước nhuộm của Pháp Tứ đề thấm sâu vào tâm của 
Yasa mà không ai có thê tây được. 


Cha của Yasa trở thành bậc Dự lưu — Sotäpanna 


Khi trời vừa rạng sáng, mẹ của Yasa, bà Sujatä thức dậy ra khỏi 
giường và đi đến nơi ở của Yasa và nhìn quanh. Không nhìn thấy con 
trai, bà lo lắng và đi đến vị đại thương nhân, cha của Yasa và nói với 
chồng rằng : “ Ông ơi, tôi không nhìn thấy con trai Yasa của ông đâu 
cả.” Nhân đó, người cha vội vàng sai những người cỡi ngựa lão luyện 
tỏa đi khắp bốn hướng để tìm kiếm, còn ông ta thì đi về hướng khu 
rừng nai Isipatana và, trên đường đã tìm thấy dấu giày của Yasa, ông 
đi theo những dấu giày này. 


Đức Phật trông thấy cha của Yasa từ xa và nghĩ rằng: “ Lành 
thay, Ta dùng thần thông che khuất Yasa để người cha không nhìn 
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thấy cậu con trai” và Ngài đã khiến người cha không nhìn thấy đứa 
CON traI. 


Vị đại thương nhân đi đến trước mặt Đức Phật và nói với Ngài 
rằng : “ Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nhìn thấy đứa con trai Yasa của 
con ở đâu không?” Nhân đó, Đức Phật đáp lại rằng: “ Này ông đại 
thương nhân, nếu muốn gặp con trai thì hãy ngồi xuống nơi đây. Khi 
ông đang ngồi ở đây, ông có thể thấy con trai đang ngồi bên cạnh 
ông.” 


Nhân đó, vị thương nhân vui sướng nghĩ rằng: “ Ta sắp gặp đứa 
con trai Yasa ngồi gần bên ta trong khi ta đang ngồi ở đây.” Và sau 
khi đảnh lễ Đức Phật, ông ta ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Trong khi ông 
ta ngồi như vậy thì Đức Phật dạy pháp tuần tự cho ông ta như đã dạy 
cho Yasa: (l) Bồ thí thoại (dana-kafha), (2) Trì giới thoại (s1la-katha), 
(3) Sanh thiên thoại (sagga-kathä), (4) Đạo thuyết (magga-kathä). Khi 
Đức Phật biết tâm của vị đại thương nhân đã trở nên thích ứng, nhu 
nhuyến, không còn triền cái, được hưng phấn, hoan hỉ và trong sáng, 
Ngài thuyết pháp Tứ diệu đế mà Ngài đã khám phá, và vị đại thương 
nhân được an trú trong quả thánh so/äpanna. (Cha của Yasa, vị trưởng 
giả, là vị thiện nam đầu tiên chứng đắc quả thánh so/äpamna trong 
giáo pháp của Đức Phật). 


Rồi cha của Yasa bạch với Đức Phật như vây: “ Vui sướng 
thay, bạch Đức Thế Tôn ! Vui sướng thay, bạch Đức Thế Tôn ! Giống 
như một vật được đặt xuống sau khi đã lật ngược nó, như một vật 
được đóng lại từ lâu nay được mở ra, như người lạc đường được dắt ra 
khỏi khu rừng rậm, như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm với 
ý nghĩ rằng: “ những ai có mắt có thê nhìn thấy sự vật”, Đức Phật đã 
dạy cho con về pháp bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, con xin 
quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận 
con là thiện nam quy y Tam bảo từ nay cho đến trọn đời!” Sau đó vị 
ấy thực hiện sự quy y của bậc thánh. 


T) khưu Minh Huệ Khi 
YVasa trở thành bậc A-la-hán 


Ngay khi Đức Phật đang thuyết pháp đến người cha, thì người 
con trai Yasa chứng đắc ba đạo bậc cao và trở thành vị A-la-hán qua 
sự thiền quán về Tứ diệu đề theo đúng trình tự của pháp hành mà vị ấy 
đã biết từ khi chứng Dự lưu đạo (sotãpatfi-magsa). Như vậy, Yasa đã 
hoàn toàn thoát khỏi ái luyến đối với tất cả các pháp vì đã đoạn trừ ái 
dục và tà kiến (tanha-difth?) như : “Fa`”, “của ta*và hoàn toàn thoát 
khỏi các lậu hoặc (Zsava) vì chúng đã không còn sanh khởi. 


Cha của Yasa thỉnh Đức Phật cùng với Yasa về nhà thọ thực 


Rồi Đức Phật thâu lại thần thông mà Ngài đã tạo ra để ngăn che 
hai cha con không nhìn thấy nhau, Ngài nghĩ răng: “ Do các lậu hoặc 
(asava) đã diệt tắt, thiện nam tử Yasa quả thật đã trở thành vị A-la- 
hán. Vị ấy sẽ không rơi trở lại cuộc đời của những gia chủ và không 
bao giờ đắm chìm trong dục lạc như trước kia. Quả thật vậy, lành thay 
nếu Ta thâu lại thần thông đã ngăn che hai cha con không nhìn thấy 
nhau”, Ngài chú nguyện đề họ nhìn thấy nhau. 


Bât chợt nhìn thây đứa con trai ngôi cạnh mình, người cha rât 
vui sướng và nói với con trai như vây: “ Này Yasa con ! Mẹ của con 
rât lo lăng, sâu khô và đang khóc than. Hãy cứu lây mạng sông của mẹ 
con†” 


Nhân đó, Yasa (không đáp lại lời cha) mà nhìn lên Đức Phật, 
Đức Phật hỏi vị đại thương nhân như vây: “ Này ông phú hộ, ông nghĩ 
như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ông bây giờ đây? Người 
đã chứng ngộ Tứ Diệu Đề bằng trí tuệ của bậc hữu học (sekha-ñãna), 
như ông đã tự mình chứng ngộ so/40affi-magga, và sau khi quán xét 
và chứng ngộ Tứ Diệu Đề qua quá trình thực hành mà vị ấy đã biết từ 
khi chứng đắc Sofäpdffti-magga, VỊ ẫy đã lần lượt chứng đắc ba đạo 
bậc cao và trở thành vị A-la-hán với các lậu hoặc (đsavø) đã diệt tắt. 
Người đã trở thành bậc A-la-hán liệu có rơi trở lại đời sống của vỊ gia 
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chủ và đắm chìm trong dục lạc như trước kia nữa không?” VỊ đại 
thương nhân đáp lại: “ Thưa không, bạch Thế Tôn.” 


Lần nữa (để giải thích rõ hơn những lời của Ngài), Đức Phật 
nói với vị đại thương nhân như vây: “ Này ông phú hộ, đứa con trai 
Yasa đã thông đạt Tứ Diệu Đề băng hữu học trí (sekkhañaäna), giỗng 
như ông đã tự mình chứng đắc so/ãpaffi-magga (ngay trước khi ông 
đến đây), và sau khi quán xét, chứng ngộ Tứ Diệu Đề qua quá trình 
thực hành mà vị ấy đã biết từ khi chứng đắc sofãpaffi-magsa. vị ấy đã 
lần lượt chứng đắc ba đạo bậc cao và trở thành vị A-la-hán với các lậu 
hoặc (Zsava) đã được đoạn tận. Này ông phú hộ, thiện nam tử Yasa sẽ 
không bao giờ rơi trở lại đời sống của vị gia chủ và đăm say trong dục 
lạc như trước kia nữa.” Nhân đó, vị đại thương nhân nói rằng: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, vì tâm của Yasa đã hoàn toàn thoát khỏi luyến ái đối 
với tất cả các pháp do ái dục và tà kiến như “Ta', “của Ta” đã được 
đoạn tận, và đã thoát khỏi các lậu hoặc, Yasa đã đạt được hạnh phúc 
và lợi đắc và vị ấy cũng có đầy đủ lợi ích trong kiếp làm người của 
mình. Bạch Đức Thế Tôn! Đề con có được phước báu và hoan hỉ, cầu 
xin Ngài bi mẫn đến nhà con thọ thực và cho phép Yasa theo cùng.” 
Khi được thỉnh mời như vậy, Đức Phật im lặng nhận lời. 


Khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời thỉnh mời, sau khi đảnh lễ 
Đức Phật và đi quanh Ngài ba vòng để tỏ sự tôn kính, vị đại thương 
nhân trở về nhà 


Yasa xuất gia tỳ khưu 


Sau khi vị đại thương nhân ra về, thì Yasa, đảnh lễ Đức Phật và 
xin phép xuất gia: “ Bạch Đức Thế Tôn, con xin thọ pháp xuất gia 
(pabaj7a) và cụ túc giới (upasampad3) trước sự hiện diện của Ngài.” 
Đức Phật duỗi cánh tay của Ngài ra và gọi đến như vầy: “ Eji 
Bhikkhu! Svakhato Dhammo,; cara Brahmacariya samma dukkhassa, 
anfarikiyäya - Hãy đến, này tỳ khưu! Hãy thọ pháp xuất gia và cụ túc 
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giới mà con đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng. 
Hãy có gắng thọ trì những pháp hành của bậc thánh trong giáo pháp 
của Như Lai cho đến khi đạt đến viên tịch tử tâm (parinibbäna- 
cufic1a).” Ngay khi Đức Phật vừa nói xong thì thiện nam tử Yasa 
bỗng trở thành vị tỳ khưu cụ túc như vị trưởng lão sáu mươi hạ với 
đầy đủ y phục và tám món vật dụng do thần thông 
(iddhimayaparikkharä) tạo ra, mỗi thứ đều ở đúng chỗ của nó. Khi ấy 
Yasa ở trong tư thế đang đảnh lễ Đức Phật (Câu nói “Ehi bhikkhu” của 
Đức Phật đã tác thành sự xuất gia của đại đức Yasa. Không cần thiết 
phải thực hiện những nghỉ thức xuất gia trong chỗ Tăng sự như bây 
giờ. Vào lúc đại đức Yasa trở thành tỳ khưu, trong cõi nhân loại có 
bảy vị A-la-hán. Đó là: Đức Phật, nhóm năm vị tỳ khưu (PañcavagsT 
thera) và đại đức Yasa). 


Mẹ và vợ cũ của Yasa trở thành những bậc Dự lưu (Sotãpanna) 


Sau khi Đức Phật truyền phép xuất gia Thiện lai Tỷ kheo cho 
Yasa, vào sáng hôm sau, Ngài đắp y và mang bát cùng với đại đức 
Yasa đi đến nhà vị đại thương nhân, và ngồi kiết già trên chỗ ngồi đã 
được soạn sẵn. Nhân đó, bà vợ Sujãta của vị đại thương nhân, tức mẹ 
của đại đức Yasa, và cô vợ cũ của đại đức Yasa đi đến Đức Phật, đảnh 
lễ Ngài và ngồi ở nơi phải lẽ. 


Khi họ đã ngồi như vậy, Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến họ: 
(1) Bồ thí thoại (magga-katha), (2) Trì giới thoại (sila-katha), (3) 
Sanh thiên thuyết (sagga-kzfhä), và (4) Đạo thuyết (magga-kathä), 
Ngài chỉ ra những bắt thiện của dục lạc và những lợi ích của pháp xuất 
gia. Sau đó, khi Đức Phật biết rằng hai người này đã thích ứng, nhu 
nhuyền và thoát khỏi các triền cái, hoan hỉ, thanh tịnh và trong sáng, 
Ngài giảng Pháp mà Ngài đã chứng ngộ (Sưmukkamsika Dhamma 
Desan3.) là pháp Tứ Diệu Đề. Khi ẫy mẹ và vợ cũ của đại đức Yasa 
được an trú trong thánh quả Dự lưu —so/äpaffi-phala. 
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Nhân đó, người mẹ và vợ cũ của Yasa thực hiện sự quy y của 
bậc Thánh (Lokuffaraã saranagarnana). Họ tác bạch với Đức Phật như 
vầy: “ Lành thay, bạch Đức Thế Tôn! Như một vật đã được lật úp nay 
được lật lên. Như một vật bị đậy kín nay được mở ra, như một người 
đã mắt phương hướng nay được hướng dẫn đúng hướng, như cây đèn 
được thắp sáng trong đêm tối với ý nghĩ rằng: “ Những ai có mắt có 
thể nhìn thấy mọi vật”; cũng vậy Đức Phật đã thuyết pháp đến con một 
cách rõ ràng bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy 
y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận chúng 
con là những cận sự nữ đã quy y Tam bảo từ nay cho đến trọn đời. (Bà 
Sujãtã - vợ của vị đại thương nhân, và người vợ cũ của đại đức Yasa 
là hai vị thánh đệ tử (4riya sãvaka) đầu tiên trong hàng cận sự nữ quy 
y Tam bảo, 7evãcika saranagarhana, trong thế gian này. 


Rồi người mẹ, cha và vợ cũ của đại đức Yasa dâng cúng Đức 
Phật và đại đức Yasa những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm 
bằng chính tay của họ (saharthika), và khi biết rằng Đức Phật đã thọ 
thực xong, họ ngồi vào chỗ thích hợp, không có sáu điều lỗi phạm. 
Nhân đó, Đức Phật rời khỏi chỗ ngồi sau khi ban lời phúc chúc đến họ 
và trở về khu vườn nai Isipatana, Migadãya. 


(Ở đây, cần lưu ý rằng Đức Phật đầu tiên thuyết pháp đến mẹ 
và vợ cũ của đại đức Yasa trước khi Ngài thọ lãnh vật thực, vì nếu 
Ngài không làm như vậy thì họ không thể hoan hi bố thí vật thực do 
sầu khổ và đau đớn khi thấy đại đức Yasa đã trở thành vị tỳ khưu. Và 
nếu họ chưa chứng đắc đạo quả, họ cũng sẽ không hoan hỉ với Đức 
Phật. Do đó, Đức Phật chỉ thọ lãnh vật thực sau khi đã thuyết pháp 
tuần tự đến họ để diệt tắt nỗi sầằu muộn của họ. Trích từ bộ 
Vajrabuddhi T1kä). 


Bốn người bạn cũ của đại đức Yasa xuất gia tỳ khưu 
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Tại Bãrãnasĩ, có bốn vị thiện nam tử con trai của những vị đại 
thương nhân, tên là Vimala, Subahu, Punnaji và Gavampati, tất cả 
xuất thân trong những gia đình mà ông cha nhiều đời đều là những đại 
thương nhân giàu có. Bốn vị này là những người bạn cũ của đại đức 
Yasa khi còn ở thế tục. Khi hay tin người bạn Yasa đã xuất gia làm 
Sa-môn sau khi từ bỏ tài sản và của cải to lớn, bốn vị suy nghĩ: “ Bạn 
Yasa của chúng ta đã từ bỏ đời sống gia đình và trở thành Sa-môn, đã 
cạo bỏ râu tóc và mặc vào chiếc y vàng. Như vậy, Pháp và Luật 
(Dhamma-Vinaya) của Đức Phật không thể tầm thường (chắc chắn là 
cao siêu). Và đời sống Sa-môn cũng không thể tầm thường (mà chắc 
chắn là cao siêu).” Vì thế, họ tìm đến đại đức Yasa và sau khi đảnh lễ 
vị ấy với lòng kính trọng, họ đứng ở nơi phải lẽ. 


Nhân đó, đại đức Yasa dẫn bốn người bạn cũ đến yết kiến Đức 
Phật và đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống ở nơi phải lẽ, ngài bạch với Đức 
Phật như vầy: “ Bạch Đức Thế Tôn! Bốn vị thiện nam tử này, con trai 
của những vị đại thương nhân, có tên là Vimala, Subahu, Punnaji và 
Gavampati, họ là con cháu của những gia đình có tổ tiên nhiều đời là 
những vị đại trưởng giả ở tại BaranasI. Họ cũng là những bạn cũ của 
con khi con còn ở thế tục. Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài mở lòng bi 
mẫn tiếp độ cho bốn người bạn cũ này của con.” 


Đức Phật thuyết pháp tuần tự theo cách như trước, việc thực 
hành dẫn đến Đạo Quả (magga-phala) gồm có: (1) Bồ thí thoại (đãna- 
kathä), (2) Trì giới thoại (s7/a-kathä), (3) Sanh thiên thuyết (sagga- 
kathä), và (4) Đạo thuyết (magga-kathä). Khi Đức Phật biết rằng bốn 
vị thiện nam tử ấy tâm đã thích ứng, nhu nhuyến và thoát khỏi các 
triền cái, có nhiệt tâm, hoan hi, thanh tịnh và trong sáng, Ngài giảng 
Pháp mà Ngài đã giác ngộ đầu tiên (SZmukkamsika dhamma desan8) 
về Tứ diệu Đế; bốn vị thiện nam tử, con trai của những vị đại thương 
nhân, cũng là những người bạn cũ của đại đức Yasa, đều được an trú 
trong quả thánh Dự lưu — sofãpaffi-phala. 
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Sau khi bốn vị đã được an trú trong soäpafri-phala, họ thỉnh 
cầu được xuất gia Sa-môn như vây: “Bạch Đức Thế Tôn, xin cho phép 
chúng con được xuất gia (pzbajj4) và thọ cụ túc giới (upasampada) 
trước sự hiện diện của Thế Tôn.” Rồi Đức Phật duỗi ra cánh tay vàng 
óng của Ngài và gọi đến như vầy: “ Etha bhikkhave, v.v... - Này các tỳ 
khưu! Hãy thọ phép xuất gia và cụ túc giới mà các con đã thỉnh cầu, 
này các con! Giáo pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng. Này các 
con! Các con hãy cô gắng tu tập ba đạo bậc cao để chấm dứt vòng đau 
khổ.” Ngay khi Đức Phật vừa nói xong thì bốn vị con trai của những 
vị đại thương nhân, đều biến thành những vị tỳ khưu cụ túc giống như 
những vị trưởng lão sáu mươi hạ với y phục và tám món vật dụng 
(iddhimayaparikkharä) có sẵn trên người, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, 
đang tôn kính đảnh lễ Đức Phật. Tướng mạo cư sĩ của họ biến mất 
một cách kỳ diệu và thay vào đó là tướng mạo của những vị tỳ khưu. 


Sau khi họ đã xuất gia làm những vị thiện lai tỳ khưu (ehi- 
bhikkhu), Đức Phật giáo huấn và sách tấn họ bằng Pháp thoại. Khi 
được giáo huấn và sách tấn bằng Pháp thoại như vậy, không bao lâu 
bốn vị tỳ khưu đều chứng đắc đạo quả A-la-hán với các lậu hoặc 
(asava) đã được đoạn tận. Vào thời điểm, bốn vị tỳ khưu trở thành 
những bậc A-la-hán thì trong cõi nhân loại có cả thảy mười một vị A- 
la-hán, đó là Đức Phật, nhóm năm vị trưởng lão, đại đức Yasa, đại đức 
Vimala, đại đức Subahu, đại đức Punnaji và đại đức GavampatI. 


Năm mươi người bạn của Yasa xuât gia Sa-môn 


Năm mươi người bạn của đại đức Yasa khi vị ây còn là cư sĩ, là 
những thiện nam tử thuộc những gia đình có địa vị, đang sống ở 
những vùng nông thôn, khi hay tin người bạn Yasa của họ đã trở thành 
vị tỳ khưu sau khi từ bỏ của cải và tài sản to lớn, họ suy nghĩ như vây: 
“ Bạn Yasa của chúng ta đã từ bỏ đời sống gia đình và thế tục để xuất 
gia làm Sa-môn bằng cách cạo bỏ râu tóc và mặc y vàng? Do đó, giáo 
pháp gồm Pháp và Luật của Đức Phật, không thể tầm thường, chắc 
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chăn là cao siêu. Đời sông Sa-môn cũng không thê tâm thường, mà 
cao quý.” Vì thê, năm mươi người bạn đi đên đại đức Yasa và sau khi 
đảnh lễ vị ây, họ đứng ở chỗ phải lẽ. 


Nhân đó, đại đức Yasa dẫn năm mươi người bạn của những gia 
đình thượng lưu ở miền quê đến trước Đức Phật, và sau khi đảnh lễ 
Ngài, ngồi xuống ở nơi phải lẽ, vị ấy bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, năm mươi người ở miền quê này có tổ tiên là những đại 
trưởng giả. Họ cũng là những bạn cũ của con trong khi con còn làm cư 
sĩ. Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn mở lòng bi mẫn giáo huấn và 
sách tắn cho năm mươi thiện nam tử thuộc dòng dõi cao quí này.” 


Đức Phật dạy cho họ theo cách như trước, về pháp tuần tự dẫn 
đến Đạo Quả (magga-phaia): (L) Bồ thí thoại (đãna-kathä), (2) Tn 
giới thoại (s7/a-ka:hã), (3) Sanh thiên thuyết (sagga-kafhä), và (4) Đạo 
thuyết (magga-kathä). Khi Đức Phật biết tâm của năm mươi vị thiện 
nam tử thuộc dòng dõi thượng lưu đã thích ứng, nhu nhuyến và thoát 
khỏi các triền cái, có nhiệt tâm, hoan hi, thanh tịnh và trong sáng, 
Ngài thuyết Pháp mà Ngài đã khám phá đầu tiên (Szmukkamsika 
dhamma desanä) về Tứ Diệu Đế; và năm mươi người bạn cũ của đại 
đức Yasa, được an trú trong so/ãpaffi-phala. 


Sau khi họ đã an trú trong so/ãpaffi-phala, họ thỉnh cầu Đức 
Phật cho phép họ được xuất gia Sa-môn như vầy: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con xin được xuất gia và thọ cụ túc giới trước mặt Đức 
Thế Tôn.” Và Đức Phật duỗi cánh tay vàng ánh của Ngài và gọi như 
vầy: “ Etha Bhikkhave, v.v... Này các tỳ khưu! Hãy đến! Hãy thọ phép 
xuất và cụ túc giới như các con đã thỉnh cầu! Pháp đã được Như Lai 
khéo thuyết giảng. Các con hãy cô gắng tu tập ba đạo bậc cao để chấm 
dứt vòng đau khổ.” Ngay khi Đức Phật vừa nói xong như vậy thì năm 
mươi thiện nam tử tức thì biến thành những vị tỳ khưu cụ túc giỗng 
như những vị tỳ khưu sáu mươi hạ với đầy đủ y phục và tám món vật 
dụng (đdhimayaparikkharä), mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang ở 
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trong tư thế đảnh lễ Đức Phật. Tướng mạo cư sĩ của họ biến mắt một 
cách diệu kỳ và thay vào đó là tướng mạo của những vị Sa-môn. 


Sau khi họ đã xuất gia làm những vị thiện lai tỳ khưu (ehi 
bhikkhu), Đức Phật bèn giáo giới và sách tắn họ bằng những thời pháp 
thoại như vậy, chẳng bao lâu sau năm mươi vị tỳ khưu đều chứng đắc 
đạo quả A-la-hán với các lậu hoặc (zsavz) được đoạn trừ. Vào lúc 
năm mươi vị thiện nam tử trở thành những vị A-la-hản, thì thế gian có 
cả thảy sáu mươi mốt vị A-la-hán. 


Những thiện nghiệp trong quá khứ của đại đức Yasa và năm mươi 
bốn người bạn 


Một thuở nọ, có năm mươi lăm người bạn tô chức thành một 
hội từ thiện, tình nguyện làm các việc phước. Họ thường đi hỏa táng 
cho những người chết có gia cảnh nghèo khó. Một hôm nọ, khi thấy 
thi thể của một thiếu phụ đang mang thai đã chết trong hoàn cảnh 
nghèo khổ, họ đem tử thi ấy đến bãi tha ma để hỏa táng. 


Trong sô năm mươi lăm người bạn này, có năm mươi người trở 
vê làng sau khi giao phó công việc cho năm người còn lại với lời phó 
thác răng: “ Các bạn hãy hỏa táng thi thê này.” 


Nhân đó, chàng trai ( tức tiền thân của đại đức Yasa) là người 
dẫn đầu của nhóm năm người còn lại, làm công việc hỏa táng, dùng 
cây tre có đầu nhọn đâm xuyên xác chết và lật qua lật lại. Khi làm như 
vậy, vị này đạt được bất tịnh tướng về tử thi (zsubha-saññä). Chàng 
trai khuyên bốn người bạn kia như vầy: “ Các bạn ơi, hãy nhìn vào tử 
thi xú uễ, đáng nhờm gớm này.” Bốn người bạn kia làm theo lời 
khuyên của Yasa cũng đạt được bắt tịnh tướng (asubha-sañña) nơi tử 
th1 (u/u7a). 


Sau khi làm xong công việc hỏa táng, năm người bạn trở về 
làng và kề lại điều họ đã khám phá và biết về bắt tịnh tướng (asubha- 
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sañna) đên năm mươi người bạn đã trở vê làng trước, và năm mươi 
người bạn ây cũng đạt được bât tịnh tướng. 


Ngoài việc kế lại vấn đề cho các bạn, chàng trai tiền thân của 
đại đức Yasa cũng kể lại những chỉ tiết về asubha-saññaä đến cha mẹ 
và vợ khi anh ta về đến nhà. Và cha mẹ cùng vợ của anh ta cũng đạt 
được asubha-sañna. 


Năm mươi tám người, dẫn đầu là chàng trai tiền thân của đại 
đức Yasa tiếp tục thực hành và phát triển pháp thiền đề mục Bắt tịnh 
(asubha-bhävanã) dựa vào Bất tịnh tướng mà họ đã đạt được. Đây 
thực là những việc phước quá khứ của năm mươi tám người. 


Do bởi những việc phước quá khứ này mà trong kiếp hiện tại 
khi sanh làm con trai của vị đại thương nhân ở thành Bãränasl, 
asubha-sañfña về bãi tha ma lại xuất hiện trong tâm của chàng trai 
Yasa khi nhìn thấy cảnh tượng những ca nữ đang năm ngủ ngả 
nghiêng, bừa bãi. Sự chứng đắc đạo quả của năm mươi tám người này 
là do kết quả của những việc phước từ asubha-saññä mà họ đã tu tập 
trong kiếp quá khứ. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 12 


YASA, CON TRAI VỊ ĐẠI THƯƠNG NHÂN TRỞ THÀNH 
TY KHƯU 


‹-—«©o 
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CHƯƠNG 13 


ĐỨC PHẬT PHÁI SÁU MƯƠI VỊ A-LA-HÁN ĐI TRUYÊN BÁ 
GIÁO PHÁP 


Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật trải qua mùa an cư kiết 
hạ đầu tiên tại khu rừng nai Isipatana, Migadäya. Khi ngụ nơi đó cho 
đến ngày răm tháng Assayuja, Đức Phật triệu họp sáu mươi vị A-la- 
hán và bảo các ngài ra đi truyền bá giáo pháp với nội dung như vầy: 


“Này các tỳ khưu, Như Lai đã thành đạt sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi tất cả mọi cạm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái (/a¡h3) và 
tham (/obha), đó là cạm bẫy ái tham đối dục lạc của chư thiên cũng 
như đối với dục lạc của nhân loại. Này các tỳ khưu, các vị cũng đã đạt 
được sự giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả mọi cạm bẫy của những pháp 
ô nhiễm như ái và tham, đó là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư 
thiên cũng như đối với dục lạc của nhân loại. 


“Này các tỳ khưu, các vị hãy đi tám hướng vì lợi lạc, sự thịnh 
vượng và hạnh phúc hợp thế lẫn siêu thế, của nhiều chúng sanh như 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên (đi xa nhất là một do tuần trong 
một ngày). Hai vị đừng đi chung một con đường, vì nếu đi cùng một 
con đường thì trong khi một vị đang thuyết pháp, vị kia sẽ không làm 
gì, chỉ ngồi trong im lặng. 


Này các tỳ khưu, hãy thuyết pháp đầy đủ những ân đức trong 
tất cả ba giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, và 
có văn nghĩa cụ túc. Hãy thuyết pháp đến nhân loại và chư thiên về ba 
học pháp gồm giới (s72), định (samadhi) và tuệ (pañña), hoàn hảo 
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trong tất cả mọi phương diện và thoát khỏi bụi dơ của ác hành 
(duccarra). 


Này các tỳ khưu, có nhiều chúng sanh, như nhân loại, chư thiên 
và Phạm thiên, họ có ít bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. 
Nếu không được nghe pháp, họ sẽ bị tổn thất to lớn về diệu pháp, đó 
là Đạo và Quả. Một số chư thiên và nhân loại sẽ xuất hiện, những 
chúng sanh này giác ngộ bản chất và ý nghĩa của Pháp một cách trọn 
vẹn và thông suốt. 


Này các tỳ khưu, Như Lai cũng vậy, (sẽ không ở lại Migadãäya 
này để ở trong những chỗ trú ngụ thù thắng và thọ lãnh bốn món vật 
dụng do các thí chủ dâng cúng, mà) sẽ đi tiếp đến khu rừng Uruvela 
của ông Senã Nigama để thuyết pháp và hóa độ cho một ngàn vị đạo 
sĩ. 


[Chú ý: Trong năm đoạn kinh kê trên, “câu pháp đầy đủ những 
ân đức trong tất cả ba giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai 
đoạn cuối” xảy ra ở đoạn kinh thứ ba chỉ về hai thiện đức (kalyãna): 
thiện đức về giáo pháp (sãsana) và thiện đức về thuyết thị (đesan3).] 


Trong hai loại thiện đức này: giới (s¡/⁄2) hình thành thiện đức 
của phần đầu giáo pháp (szsana); định (samarha), tuệ quán 
(vipassana) và bốn đạo (magga) hình thành thiện đức của phần giữa 
sãsana; bỗn quả (phala) và Niết bàn hình thành thiện đức của phần 
cuối giáo pháp. Nói cách khác, giới (s72) và định (samäãđji) là phần 
đầu, quán trí và đạo trí (vipassana-ñãna và magga-fñäna) là phần giữa, 
và quả (phaia) cùng Niết bàn là phần cuối, đó là những thiện đức. 
Cách khác nữa: s72, samadh¡ và vipassana-ñana là phần đầu, bốn 
magsa là phần giữa, bốn phala và Niết bàn là phần cuối, đó là những 
thiện đức của giáo pháp. 


Về những thiện đức của thuyết thị (đesan3) trong một bài kệ có 
bốn câu, câu thứ nhất là phần đầu, câu thứ hai và thứ ba là phần giữa 
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và câu thứ tư là phân cuôi, đó là những thiện đức. Nêu một bài kệ có 
năm hoặc sáu câu, câu thứ nhât là phân đâu, câu thứ năm và thứ sáu là 
phân cuôi và những câu còn lại là phân giữa, đó là những thiện đức. 


Trong một bài kinh chỉ có một liên kết nội dung (anusandhi), 
phần mở đầu, duyên khởi của bài kinh (ziđãn2) là phần đầu, nhóm 
chữ ¡đam avoca, v.v... là phần cuối và nhóm chữ còn lại là phần giữa, 
đó là những thiện đức. Trong một bài kinh (sua) có nhiều anusandhi 
thì øđãna là phần đầu, nhóm chữ ¡đa avoca, v.v... là phần cuối và 
nhóm chữ có nhiều zsandh¿ là phần giữa, đó là những thiện đức. 
Sutfa là bài kinh cho thấy một hoặc hai hoặc ba thiện đức của thuyết 
thị (desan4). 


Ma vương đền và ngăn cắn 


Khi Đức Phật đang giảng dạy sáu mươi vị A-la-hán ra đi truyền 
bá chánh pháp thì Ma vương tự nghĩ: “Tựa như đang dự định tiến 
hành một cuộc chiến tranh lớn, vị Sa-môn Gotama này đang phái đi 
sáu mươi vị A-la-hán, là những vị tướng quân của chánh pháp 
(sasana), bằng lời huấn thị: “Hai vị đừng đi chung một con đường. 
Hãy truyền bá chánh pháp”, Ta cảm thấy lo ngại đù chỉ một vị trong 
sáu mươi vị sứ giả thuyết pháp. Ta sẽ làm thế nào nếu tất cả sáu mươi 
vị A-la-hán đều thuyết pháp đúng như sự hoạch định của Sa-môn 
Gotama? Ngay bây giờ, ta sẽ ngăn cản không để Sa-môn Gotama làm 
như vậy.” Vì thế, Ma vương đi đến Đức Phật và ra sức làm thối chỉ 
Ngài qua những lời nói như vầy: 


Baddhosi sabbapasehi, 

ye dibbaä ye ca mãnusaã 
MMahabandhana-baddhosi, 
na me samana mokkhasi. 


“ Này Sa-môn Gotama ! Ông đã bị trói chặc trong tất cả những 
cạm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái (/anhã) và tham (iobha), đó 
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là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên cũng như đối với dục 
lạc của nhân loại. Ông đã bị trói chặt bởi những xiềng xích phiền não 
(kilesa) trong ngục tù của tam giới. Này ông Sa-môn Gotama! (vì lý 
do ấy) ông không có cách gì thoát khỏi quyền lực của ta trong tam 
giới.” 


Ma vương nói như vậy với hy vọng răng “ Qua lời nói như vậy 
của ta, vị đại Sa-môn sẽ không nỗ lực giải thoát chúng sanh ra khỏi 
vòng luân hôi.” 


Nhân đó, Đức Phật (để cho thấy răng những lời Ma vương đã 
nói ra và hiện trạng của Đức Phật hoàn toàn khác nhau một trời một 
vực, và chúng hoàn toàn đối nghịch với nhau như nước với lửa), nói 
với Ma vương bằng những lời đũng cảm sau đây: 


Muita ham sabbapasehi, 

ye dibbaä ye ca mãnusaã 
MMahabandhand - mufto Tnhi, 
nihato fvamasi antaRa. 


“Này Ác ma, kẻ sát nhân tội lỗi ! Như Lai thực sự là người đã 
hoàn toàn thoát khỏi tất cả những cạm bẫy của những pháp ô nhiễm 
như ái (/anhä) và tham (lobha), đó là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc 
của chư thiên cũng như đối với dục lạc của nhân loại. Như Lai cũng là 
người đã thực sự thoát khỏi vĩnh viễn những xiềng xích của phiền não 
(kilesa) trong ngục tù của tam giới. Như Lai đã hoàn toàn đánh bại 
ngươi trong trận chiến ki/esz này. (Ngươi thực sự đã thất bại hoàn 
toàn). 


Một lần nữa Ma vương lập lại những lời ngăn trở: 


Anmtalikkhacaro paso, 
}VãyđmM caradfIl mãnaso. 
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Tena tam badhayissami, 
na me samana mokkhasi. 


“Sa-môn Gotama! Cạm bẫy khao khát (rãga) khởi lên trong 
tâm của chúng sanh và nó có khả năng buộc ràng không thê trỗn thoát 
được ngay cả đối với những cá nhân có thần thông bay trong hư 
không. Ta sẽ trói chặc và giết hại ông qua cạm bẫy khao khát này. Sa 
môn Gotama! Ông sẽ không có cách nào thoát khỏi quyền lực của ta 
trong tam giới.” 


Đức Phật nói với Ma vương những lời cương quyết sau: 


Rupa saddca rasa gandha, 
phothabbä ca manorama. 
Ettha me vigato chando, 
nihafo tvam asi antaka. 


“ Này Ác ma, kẻ sát nhân tội lỗi! Trong thế gian này, có ngũ 
trần của dục lạc, nhiều loại sắc, nhiều loại thanh, nhiều loại hương, 
nhiều loại vị, nhiều loại xúc, chúng làm vui thích và đem lại nhiều 
khoái lạc cho chư thiên và loài người. (Cạm bẫy khao khát của người 
chỉ có thê buộc những ai chưa thoát khỏi ái và tham do luyến ái và thọ 
hưởng ngũ trần mà được xem là dục lạc). Ta —- Như Lai đã hoàn toàn 
thoát khỏi ái, tham, ước muốn và khao khát do luyến ái và thọ hưởng 
ngũ trần mà được xem là dục lạc. (Trong cuộc chiến #¡/esa), Ta hoàn 
toàn chiến thắng ngươi. (Thật vậy, ngươi hoàn toàn thất bại). 


Lúc đầu Ma vương ngăn Đức Phật và hy vọng: “ Có lẽ Đức 
Phật sẽ từ bỏ ý định ấy khi nghĩ rằng một vị thiên có quyền lực đã đến 
can ngăn.” Nhưng vì Đức Phật đã nói với y rằng : “ Này Ác Ma ! Như 
lai đã hoàn toàn chiến thắng ngươi.” Ma vương buôn bã, thất vọng và 
nói rằng: “ Đức Thế Tôn đã biết ta là ai rồi! Đức Phật có thiện ngôn đã 
biết ta là ai rồi.” Rồi Ma vương biến mất ngay tại chỗ ấy. 
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Đức Phật cho phép xuất gia thông qua việc quy Tam bảo ba lần 


(Trong thời gian của mùa an cư kiết hạ (vassa) đầu tiên khi 
Đức Phật phái sáu mươi vị A-la-hán đi truyền bá chánh pháp, Đức 
Phật chưa công bồ việc an cư kiết hạ dành cho các vị tỳ khưu). Và vì 
thế các vị tỳ khưu đã dẫn đến trước Đức Phật những người có tâm tha 
thiết muốn được xuất gia làm Sa-di và tỳ khưu, từ nhiều nơi khác 
nhau, nhiều quận ly khác nhau, với ý nghĩ rằng: “Những người này sẽ 
được Đức Phật đích thân truyền phép xuất gia sa-di và tỳ khưu.” Khi 
họ đi đến như vậy thì cả những vị tỳ khưu cũng như những người sắp 
được xuất gia đều gặp nhiều phiền phức và bị mệt lã trên đường đi. 


Khi các vị A-la-hán thuyết pháp, họ thuyết đến những người có 
phước quá khứ để trở thành “Thiện lai tỳ khưu” và những người 
không có những phước nghiệp như vậy muốn xuất gia sa-di và tỳ 
khưu. Đức Phật thường không truyền phép xuất gia cho hạng người 
sau. Nhưng khi đã có những người muốn xuất gia bao gồm cả hai 
hạng người, hạng người có cận y đặc biệt để trở thành Thiện lai tỳ 
khưu và hạng người không có cận y như vậy, Đức Phật muốn ban 
hành nghỉ thức xuất gia cho những người không có cận y để trở thành 
thiện lai tỳ khưu. Ngài suy nghĩ: “ Hiện nay, các vị tỳ khưu đang dẫn 
đến ta những người muốn xuất gia Sa-di và tỳ khưu từ nhiều nơi khác 
nhau, nhiều quận ly khác nhau vì họ nghĩ rằng: “ Những người muốn 
xuất gia này sẽ được Đức Phật đích thân truyền phép xuất gia cho họ. 
Và vì thế các vị tỳ khưu cũng như những người đang tầm cầu sự xuất 
gia phải chịu nhiều phiền phức và mệt mỏi.” Lành thay, nếu ta cho 
phép các vị tỳ khưu như vầy: “Này các tỳ khưu! Bây giờ các thầy 
được phép cho xuất gia Sa-di, xuất gia tỳ khưu đến những người muốn 
xuất gia tại bất cứ chỗ nào và bất cứ quận ly nảo.” 


Sau đó, Đức Phật ra khỏi chỗ thiền tịnh và ban thời pháp thoại 
mở đầu cho sự suy xét của Ngài. Ngài kế lại đầy đủ những ý nghĩ đã 
khởi sanh trong tâm Ngài trong khi Ngài đang ở một mình và nói như 
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vầy: “ Này các tỳ khưu, bây giờ các thầy có thể tự cho xuất gia Sa-di, 
bây giờ các thầy có thể tự cho xuất gia tỳ khưu đến những người có 
ước muốn trở thành sa-di và tỳ khưu ở bất cứ nơi nào và bất cứ vùng 
nào. Như Lai cho phép các thầy được đứng ra truyền phép xuất gia sa- 
di và tỳ khưu ở bắt cứ chỗ nào và bất cứ vùng nào.” 


“Này các tỳ khưu, các thầy nên truyền phép xuất gia sa-di và tỳ 
khưu đến một giới tử theo cách như vầy: “ Trước hết râu tóc của 
người kia phải được cạo sạch, rồi cho mặc vào chiếc y vàng. Sau đó 
bảo người kia đắp y vai trái và đảnh lễ dưới chân vị tỳ khưu, bảo 
người ấy ngồi chồm hồm và chấp tay đưa lên trán, rồi đọc lời quy 
Tam bảo ba lần theo sự hướng dẫn của ông thầy: 


Buddham saranam gaccham; 
Dhamma1m saranan gacchaãm, 
Sanghamụ saranam gacchãmi. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchamH; 
Dutiyampi Dhamma1mụ saranan gacchaãmi, 
Duftiyampi Sangham saranan gacchđml. 


Tatiyampi Buddham saranam gaccham; 
Tatiyampi Dhamma1nụ saranam gacchãm, 
Tatiyampi Sangham saranan gaccham. 


“ Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các thầy được truyền 
phép xuất gia sa-di và tỳ khưu bằng ba lần quy Tam bảo như trên.” 


(Ở đây, phép xuất gia sa-di và tỳ khưu gồm có ba giai đoạn: (1) 
cạo sạch râu tóc cho giới tử, kesacchedana; (2) đắp y vàng cho vị ấy, 


kãsayacchãdãng; và (3) truyền Tam quy). 


Ma vương đến ngăn cản lần thứ hai 
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Sau khi Đức Phật ngụ suốt bốn tháng mùa mưa, đến ngày rằm 
tháng Kattikã, tại Isipatana, Migadaya, Ngài triệu tập các vị tỳ khưu 
và nói với họ như vầy: 


“ Này các tỳ khưu, những người con trong giáo pháp! Như Lai 
đã chứng đạt quả thánh A-la-hán (araharfa-phala) tôi thượng và vô 
song nhờ chánh niệm và chánh tinh tấn (Như Lai đã nhập thiền A-la- 
hán quả định — arahaffa-phala-samapafii, liên tục không gián đoạn). 
Này các tỳ khưu! Các vị cũng nên cố gắng thành đạt A-la-hán quả 
(arahatta-phala) tôi thượng và vô song nhờ chánh niệm và chánh tinh 
tấn. Hãy chứng đạt A-la-hán quả tối thượng và vô song. (Hãy nhập 
thiền A-la-hán quả định — arahatia-phala-samäpatii, liên tục không 
gián đoạn).” 


(Đức Phật đưa ra lời khuyên này với những mục đích sau đây: 
Không để họ lưỡng lự vì tập khí (vãsanđ) đã ăn sâu khi họ còn phàm 
phu (pwthujjanabhäva) do nghĩ rằng: “ Bây giờ chúng ta là những bậc 
A-la-hán với các lậu hoặc (#sava) đã diệt tận. Lợi ích gì cho chúng ta 
trong việc thực hành thiền định ? Sẽ không có lợi ích nào cả.” Và để 
khiến họ tu tập quả định (phala-samäpafi) trong những chỗ ngụ ở 
những vùng ngoại ô của các làng mạc và châu quận; và như vậy sẽ 
khiến những vị tỳ khưu khác thấy mà làm theo (đ7//hamugzari) việc tu 
tập phala-samapdaffi). 


Nhân đó, Ma vương đi đến Đức Phật và nói những lời ngăn cản 
như vây: 


Buddho sỉ mãrapasehi, 

ye dibbä ye ca mãnusã. 
MMahabandhanabaddho Sĩ, 
na me samana mokkhasi. 


“ Này ông Sa-môn Gotama! Ông đã bị trói buộc và kẹt trong tất 
cả những cạm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái (/an„hã) và tham 
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(lobha), đó là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cũng 
là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Ông đã bị trói chặt 
bởi những xiềng xích của phiền não (ki/esđ) trong ngục tù của tam 
giới. Này ông Sa-môn Gotama ! (Vì lý do ấy) ông không có cách nảo 
để thoát khỏi quyền lực của ta trong tam giới.” 


Nhân đó, Đức Phật (để cho thấy răng những lời Ma vương đã 
nói ra và hiện trạng của Đức Phật hoàn toàn khác nhau một trời một 
vực và chúng hoàn toàn đối nghịch nhau như nước với lửa) bèn nói 
với Ma-vương bằng những lời cương quyết sau đây: 


Multaham marapasehi; 
ye dibbä ye ca mãnusã. 
MMahabandhanamufto Tmhi; 
nihafo ftamasi antaka. 


“Này Ác Ma ! Như Lai thực sự là người đã hoàn toàn thoát 
khỏi tất cả những cạm bẫy của các pháp ô nhiễm như ái và tham. Đó 
là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cạm bẫy ái (anh) 
và tham (lobha) đối với dục lạc của nhân loại. Như Lai cũng thực sự 
là người đã vĩnh viễn thoát khỏi tất cả những xiềng xích phiền não 
(kilesa) trong ngục tủ của tam giới. Như Lai đã hoàn toàn chiến thắng 
ngươi trong trận chiếc kilesa này. (Ngươi thực sự đã bị thất bại hoàn 
toàn). 


Nhân đó, Thiên Ma buồn bã và thất vọng mà nói rằng: “ Đức 
Phật đã biết rõ ta là ai rồi, Đức Phật có thiện ngôn đã biết rõ ta là ai 
rồi.” Rồi Ma vương biến mất ngay tại chỗ ấy. 


Ba mươi chàng công tử của nhóm Bhadavaggï xuất gia Sa môn 
(Chư Phật khi ngụ ở bất cứ một nơi nào không bao giờ cảm 


thây khó chịu và bât lạc vì nơi ây thiêu bóng mát và nước, vì điêu kiện 
sông cực khô và vì dân chúng nơi đó sô lượng ít ỏi hoặc không có 


376 Đại Phật Sử - Tập 2 


những thiện đức như niềm tin. Khi các ngài ngụ lâu dài ở một nơi nào 
đó, không phải vì có đầy đủ chỗ trú ngụ, nước và dân cư có niềm tin 
để các ngài cảm thấy thoải mái và an vui khi nghĩ rằng: “ Chúng ta có 
thể sống hạnh phúc tại chỗ này!” Thực ra, chư Phật trú ngụ ở một nơi 
nảo đó vì các ngài muốn đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh 
bằng cách an trú họ trong Tam quy, trong Giới, trong đời sống Sa- 
môn và trong Đạo Quả, nếu họ sẵn sảng quy y Tam bảo, thọ trì Bát 
giới và Thập giới, xuất gia làm Sa-môn, và nếu họ có những phước 
đặc biệt trong quá khứ để làm cận y duyên (wpanissaya-paccaya) cho 
việc chứng đắc magga-phala của họ. Như vậy, thông lệ của chư Phật 
là độ chúng sanh có đủ cận y duyên để giải thoát, và nếu nơi ấy không 
còn ai để độ thoát thì các Ngài đi đến một nơi khác). 


Sau khi Đức Phật đã lưu trú tại Isipatana, Migadãäya gần 
Bãrãnasĩ cho đến khi ước muốn tế độ cho nhóm tỳ khưu øzñcavaggr 
và những người khác đã hoàn thành, Ngài lên đường ra đi một mình 
mang theo bát, đến khu rừng Uruvelä. Trên đường đi, Ngài đi vào 
rừng cây có tên là Kappäsika và ngồi lại dưới một cội cây nọ. 


Vào thời điểm đó, ba mươi chàng công tử trong nhóm 
Bhaddavaggï (sở đĩ có tên như vậy là vì họ có những đặc điểm sau 
đây: khôi ngô, tuấn tú, tánh tình hiền lành và thường đi chung với 
nhau) đang vui say tiệc tùng trong khu rừng Kappäsika và dẫn theo 
những người vợ của họ. Tuy nhiên một trong số những vị công tử này 
thì dẫn theo một kỹ nữ vì chàng công tử này chưa lấy vợ. Trong khi 
các chàng công tử đang vui say thì cô kỹ nữ lẫy cắp những vật trang 
sức của họ và bỏ trốn. 


Sau đó, cả ba mươi chàng công tử cùng nhau rảo đi khắp khu 
rừng để tìm kiếm cô kỹ nữ. Trong khi đang tìm kiếm như vậy, họ đi 
đến chỗ Đức Phật đang ngồi đưới cội cây, họ đi đến Ngài và (chưa 
đảnh lễ Đức Phật) họ hỏi Ngài như vầy: “ Bạch Đức Thế Tôn, Thế 
Tôn có thấy một người phụ nữ đi qua đây không?” Khi Đức Phật hỏi 
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lại họ: “ Này các chàng công tử! Các vị có việc gì liên quan đến người 
phụ nữ kia?” Họ đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, ba mươi người bạn của 
chúng con đang vui chơi trong khu rừng Kappäsika cùng với những 
người vợ của chúng con. Một trong những người bạn của chúng con vì 
chưa lấy vợ nên đã dẫn theo một kỹ nữ. Nhưng trong khi chúng con 
đang chè chén vui say thì cô gái ấy đã lấy cắp những vật trang sức và 
bỏ trốn. Để giúp người bạn ấy, chúng con đang rảo đi trong khu rừng 
Kappäsika này để tìm kiếm cô gái kia.” 


Nhân đó, Đức Phật hỏi họ như vây: “ Này các chàng công tử ! 
Theo nhận xét của các vị thì việc làm nào tốt hơn cho các vị, tìm cô 
gái bỏ trốn hay tìm kiếm chính mình?” Họ đáp lại : “ Bạch Đức Thế 
Tôn ! Tốt hơn cho chúng con là tìm kiếm chính mình.” Đức Phật dạy 
rằng : “ Này các chàng công tử ! Hãy ngồi xuống. Như lai sẽ dạy Pháp 
cho các ngươi.” Và các chàng công tử đáp lại : “ Thưa vâng, bạch Đức 
Thế Tôn !” Sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, ba mươi vị công tử của 
nhóm Bhaddavaggi ngồi xuống nơi thích hợp của họ, là chỗ ngồi 
không mắc phải sáu khuyết điểm. 


Rồi Đức Phật giảng dạy đến họ tuần tự pháp dẫn đến magga- 
phala (1) Bồ thí thoại (đãna-karhä), (2) Trì giới thoại (s7la-kathä), (3) 
Sanh thiên thuyết (sagga-kathä), (4) Đạo thuyết (magga-kathä) cũng 
như Ngũ dục tội quá (kãmãnam ãdinava-kathä) và Xuất gia công đức 
(nekkhamme ãnisarhsa-katha). Sau đó, khi biết rõ tâm của ba mươi vị 
công tử thích ứng, nhu nhuyến và thoát khỏi các triền cái, có nhiệt 
tâm, hân hoan, thanh tịnh và trong sáng, Đức Phật thuyết Pháp do 
Ngài khám phá đầu tiên (Samukkarh sika dhamma-desan3) về Tứ Diệu 
Đế, và ba mươi vị công tử Bhaddavaggï một số được an trú trong Dự 
lưu thánh quả (so/ãpaffi-phala), một số được an trú trong Nhất lai 
thánh quả (sakadägãmi-phala) và số khác được an trú trong Bất lai 
thánh quả (anagđmi-phala). (Không người nào trong bọn họ còn mang 
thân phận phàm phu - pufhuJJana). 
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Sau khi ba mươi chàng công tử Bhaddavagg1T đã được an trú 
trong các soíãpaffi-phala, sakadagami-phala và anägami-phala, họ 
thỉnh cầu Đức Phật truyền phép xuất gia tỳ khưu cho họ như vây: “ 
Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được xuất gia (pabajj4) và thọ 
cụ túc giới („oasampađa) trước sự hiện diện của Thế Tôn.” Đức Phật 
duỗi cánh tay vàng ánh của Ngài và gọi đến như vầy: “ Efha 
Bhikkhave”, v.v... nghĩa là: “Hãy đến, này các tỳ khưu! Hãy thọ lãnh 
phép xuất gia và cụ túc giới mà các con đã thỉnh cầu, nảy các con, 
Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng. 
Các con hãy cô găng chuyên tâm tu tập các đạo bậc cao đề chấm dứt 
luân hồi.” Ngay tức thì ba mươi chàng công tử Bhaddavaggi liền trở 
thành những vị tỳ khưu cụ túc giỗng như những vị trưởng lão đã trải 
qua sáu mươi hạ, đầy đủ y phục và tám món vật dụng do năng lực 
thần thông tạo ra, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang ở trong tư thế đảnh 
lễ Đức Phật. Tướng mạo cư sĩ của họ đã biến mất một cách diệu kỳ, vì 
họ đã được biến thành những vị tỳ khưu. (Chỉ câu nói: ° E/ha 
Bhikkhave`ˆ của Đức Phật là ba mươi vị công tử đã được thành tựu 
những vị thiện lai tỳ khưu — ehi-bhikkhu. Không cần những nghi thức 
xuất gia được thực hiện trong lễ phát lồ như hiện nay). 


(Ở đây, ba mươi chàng công tử đã từng là ba mươi người 
nghiện rượu trong bổn sanh Tundila của chương Chakka NIpata. Vào 
lúc ấy, họ thọ trì đúng đắn năm giới cấm sau khi nghe những lời 
khuyên răn của Lợn chúa MahatundHla, là Bồ tát tiền thân của Đức 
Phật. Những việc phước của họ qua sự thọ trì ngũ giới là nguyên nhân 
xuất khởi trong quá khứ đề làm cận duyên cho việc giác ngộ Tứ Diệu 
Đề trong kiếp hiện tại của họ. Ngoài ra, sau khi thọ trì ngũ giới, họ 
cũng đã làm nhiều việc phước khác với mục đích thoát khỏi luân hồi 
(vivaffanissifa) bằng cách nghe Pháp, quy y Tam bảo, bố thí, trì giới 
và thực hành thiền Định và tu Tuệ quán suốt những thời kỳ giáo pháp 
của chư Phật quá khứ. Vì những lý do này, họ có được may mắn như 
chứng đắc các zmzgga và các phala bậc thấp và trở thành những vị 


T) khưu Minh Huệ 379 


thiện lai tỳ khưu — ehi-bhikkhu, v.v... vào ngày họ gặp được Đức 
Phật. 


Ba mươi vị trưởng lão BhaddavaggT là anh em cùng cha khác 
mẹ với vua Kosala. Vì họ thường sống ở thành phố Pãveyya ở phía tây 
của nước Kosala, nên họ được mọi người biết đến qua cái tên những 
vị trưởng lão Pãaveyyaka như đã được mô tả trong các bộ kinh. Cũng 
do duyên cớ phát sanh từ những vị trưởng lão này mà về sau Đức Phật 
cho phép làm lễ dâng y Kathina. Ba mươi vị trưởng lão Pãveyyaka 
Bhaddavaggï chứng đắc đạo quả A-la-hán (arahaffa-phala) sau khi 
nghe bài kinh Anamatagga (Con đường luân hồi không có bắt đầu - 
kinh Khởi thủy) khi Đức Phật đang trú ngụ ở tịnh xá Veluvana tại 
Rajagaha. (Kinh Timsamatta Dutyavagsa trong Anamatagga 
samyutta). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 13 


ĐỨC PHẬT PHÁI SÁU MƯƠI VỊ A-LA-HÁN ĐI TRUYÊN BÁ 
GIÁO PHÁP 


‹>—«© 
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CHƯƠNG 14 
SỰ GIÁO HOÁ BA ANH EM ÁN SĨ VÀ MỘT NGÀN ĐẠO SĨ 


Sau khi đã an trú cho ba mươi vị hoàng tử BhaddavaggT trong 
magga-phala bậc thấp và truyền phép xuất gia ehi-bhikkhu cho họ, 
Đức Phật tiếp tục lên đường và đến Uruvela. 


Vào lúc ấy, ba anh em ẩn sĩ: (1) Uruvela-Kassapa (anh trưởng), 
(2) Nadi-Kassapa (em thứ) và (3) Gayäa-Kassapa (em út), đang ngụ 
trong khu rừng Uruvela. Trong ba người này, Uruvela-Kassapa là vị 
lãnh đạo và có năm trăm đệ tử ấn sĩ; NadIr-Kassapa có ba trăm vả 
Gaya-Kassapa có hai trăm. 


Sự thị hiện thần thông (Pafihãriya) lần thứ nhất 


Đức Phật đi đến ân xá của đạo sĩ Uruvela-Kassapa và nói lời 
yêu cầu như vây: “ Này đạo sĩ Kasspa, nếu không phiền hà cho ngươi, 
Như lai muốn ở lại qua đêm tại chỗ thờ lửa của ngươi.” “ Chăng 
phiền hà gì,” Uruvela Kassapa đáp lại, “nhưng có điều tôi muốn báo 
cho Ngài là tại chỗ thờ lửa này có một vị rắn chúa rất hung đữ và hùng 
mạnh, có nọc độc cực mạnh gây tử vong tức thì. Tôi không muốn VỊ 
rắn chúa làm hại một vị Sa-môn như Ngài.” Đức Phật lại yêu cầu lần 
thứ hai rồi đến lần thứ ba. Đạo sĩ Uruvela-Kassapa cũng đáp lại như 
trước. ( Ông e sợ Đức Phật bị tôn hại). Đức Phật yêu cầu lần thứ tư 
như vây: “ Này Kassapa, vị rắn chúa kia không thê làm hại được Như 
lai. Như lai yêu cầu ngươi cứ để Như lai ở lại qua đêm tại chỗ thờ lửa 
này.” Uruvela-Kassapa cuối cùng đồng ý: “Thưa Sa-môn, Ngài cứ an 
trú ở đó bao lâu tùy thích!” 
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Khi được sự đồng ý của Uruvela-Kassapa, Đức Phật đi vào chỗ 
thờ lửa, trải một tấm chiếu và ngồi kiết già trên đó, lưng thắng và 
chánh niệm. Khi rồng chúa thấy Đức Phật đi vào chỗ thờ lửa, vị này 
giận dữ và phun khói mịt mù đến Đức Phật (với ý định hủy diệt Ngài 
và biến Ngài thành tro bụi). 


Đức Phật suy nghĩ: “Ta sẽ vô hiệu hóa năng lực của rắn chúa 
bằng năng lực của ta mà không làm tổn thương đến da, thịt, gân, 
xương hay tủy của vị ấy!” và Ngài thôi ra những luồng khói mạnh hơn 
gấp bội so với những luồng khói của rắn chúa bằng cách vận dụng 
năng lực thần thông của Ngài, mà không làm hại hay gây tốn thương 
đến các bộ phận trên cơ thể của rắn chúa. Vì không thể kèm chế cơn 
giận đữ, rắn chúa lại thôi ra những khối lửa hung tợn. Bằng cách nhập 
thiền đề mục lửa (/ejokasina), Đức Phật cũng tạo ra những khối lửa dữ 
dội hơn. Khắp quanh chỗ thờ lửa rực sáng lên do những khối lửa 
không lồ được tạo ra bởi Đức Phật và rắn chúa. 


Các vị đệ tử ân sĩ dẫn đầu do đạo sư Uruvela-Kassapa kéo đến 
quanh chỗ thờ lửa và sợ hãi nói rằng: “ Các huynh đệ! VỊ đại Sa-môn 
tướng hảo rất xinh đẹp đã bị răn chúa làm hại!” Khi đêm đã qua và 
ngày lại đến, Đức Phật đã nhiếp phục răn chúa mà không làm tổn 
thương đến các bộ phận trên thân của nó, đã đặt nó vào trong bình bát 
khất thực của Ngài và cho đạo sĩ Uruvela-Kassapa xem rồi nói rằng : “ 
Này Kassapa! Đây là rắn chúa mà ngươi đã nói đến. Như lai đã nhiếp 
phục nó bằng năng lực của Như lai.” Nhân đó, Uruvela-Kassapa nghĩ 
răng: 


“ Vị Sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại vì vị ấy 
có khả năng nhiếp phục răn chúa rất hung đữ và có nọc độc gây tử 
vong tức thì. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy 
vẫn chưa phải là bậc A-la-hán như ta với các lậu hoặc đã diệt tận.” 
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Vì rất kính nề trước sự thị hiện thần thông (pz/ihãriya) lần thứ 
nhất của Đức Phật có khả năng nhiếp phục rắn chúa, Uruvela-Kasspã 
nói lời thỉnh mời Đức Phật: “ Xin hãy ở lại đây, thưa ngài Đại Sa môn, 
tôi sẽ thường xuyên cúng dường vật thực đến ngài.” 


Sự thị hiện thần thông (Patihäriya) lần thứ hai 


Sau đó, Đức Phật đến ngụ trong một rừng cây gần ân xá của 
đạo sĩ Uruvela-Kassapa. Khi canh đầu của đêm đã qua và canh giữa 
đến, bốn vị thiên vương (cafumahäräjika deva) với sắc tướng xinh 
đẹp, chiếu sáng toàn thể khu rừng bằng hào quang từ thân của họ, bèn 
đến yết kiến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và đứng ở chỗ thích hợp như bốn 
đống lửa lớn ở bốn góc. 


Khi đêm đã qua và trời hừng sáng, đạo sĩ Uruvela-Kassapa đi 
đến và hỏi Đức Phật : “ Đã đến giờ thọ thực, thưa Đại Sa môn ! Bữa 
ăn đã sẵn sàng. Mời Ngài đến độ thực. Thưa Đại Sa môn ! Những vị 
có dung sắc rất khả ái là ai mà đến yết kiến Ngài, chiếu sáng toàn thê 
khu rừng vào lúc nửa đêm, sau khi đảnh lễ Ngài đứng như bốn đống 
lửa lớn ở bốn góc.” Đức Phật đáp lại: “ Này Kassapa! Đó là bốn vị 
thiên vương cai quản bốn đại châu. Họ đến Như Lai để nghe Pháp.” 
Đạo sĩ Uruvela-Kassapa suy nghĩ: 


“ Ngay cả bốn vị thiên vương mà cai quản bốn đại châu cũng 
phải đi đến vị Sa-môn này để nghe Pháp. Như vậy, vị Sa-môn này có 
uy lực rất đũng mãnh. Nhưng, dù vị ấy có uy lực dũng mãnh như vậy, 
VỊ ây vẫn chưa phải bậc A-la-hán như ta với các lậu hoặc đã được diệt 
tận.” 


Lúc bấy giờ, tuy Đức Phật biết rõ điều gì xảy ra trong tâm của 
Uruvela-Kassapa, Ngài vẫn tự kềm chế và nhẫn nại chờ đợi (vì ngũ 
quyền (indriya) của vị đạo sĩ này chưa được trưởng thục) cho đến khi 
ngũ quyền của đạo sĩ đến hồi trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong 
rừng cây, nhận lãnh vật thực do Uruvel-Kassapa dâng cúng. 
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Sự thị hiện thần thông (Pafihãriya) lần thứ ba 


Đến đêm hôm sau khi canh đầu đã qua và canh giữa đến, 
Sakka, vua của chư thiên, với dung sắc khả ái, chiếu sáng toàn thể khu 
rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và rực rỡ hơn cả hảo 
quang của bốn vị thiên vương, đi đến trước mặt Đức Phật, kính cân 
đảnh lễ Ngài và đứng yên ở chỗ thích hợp như một khối lửa không lô. 


Khi đêm đã mãn, đến rạng sáng hôm sau, Uruvela-Kassapa đến 
và hỏi Đức Phật: “ Đã đến giờ ăn, thưa ngài Đại Sa-môn ! Bữa ăn đã 
sẵn sảng. Thỉnh Ngài đến độ thực. Thưa ngài Đại Sa-môn ! Vị có mặt 
lúc nửa đêm là ai mà có dung sắc rất khả ái, chiếu sáng toàn thể khu 
rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và sáng chói hơn cả hảo 
quang của bốn vị thiên vương, và sau khi kính cân đảnh lễ Ngài, đứng 
yên ở chỗ thích hợp như khói lửa khổng lồ.” Khi Đức Phật đáp lại : “ 
Này Kassapa, vị ấy là Đề thích, vua của chư thiên, vị ấy đến để nghe 
Như Lai thuyết pháp.” Uruvela-Kassapa bèn suy nghĩ: 


“ Ngay cả Sakka, vua của chư thiên, cũng đi đến vị Sa-môn này 
để nghe pháp. Như vậy, vị Sa-môn này quả thực có thần thông rất 
quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông rất quảng đại như vậy, vị Ấy 
vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận giống như 
ta.” 

Lúc bấy giờ, dầu Đức Phật biết rõ điều gì đã xảy ra trong tâm 
của Uruvela-Kassapa, Ngài vẫn tự kềm chế và nhẫn nại chờ đợi (vì 
ngũ quyền của vị đạo sĩ này chưa được trưởng thục) cho đến khi ngũ 
quyền của vị đạo sĩ được trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong rừng 
cây, thọ lãnh vật thực do Uruvela-Kassapa dâng cúng. 


Sự thị hiện thần thông (Patihäãriya) lần thứ tư 


Đên đêm sau, khi canh đâu đã qua và canh giữa đên, Phạm 
thiên Sahampati Brahma, với dung sắc rât khả ái, chiêu sáng toàn thê 
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khu rừng bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và rực rỡ hơn hào 
quang của bốn vị thiên vương và Đề Thích thiên vương, đi đến trước 
mặt Đức Phật, kính cần đảnh lễ Ngài rồi đứng yên ở chỗ thích hợp 
như khối lửa không lô. 


Khi đêm đã mãn và ngày lại đến, Uruvela-Kassapa đến và hỏi 
Đức Phật: “ Đã đến giờ ăn, thưa ngài Đại Sa-môn ! Bữa ăn đã sẵn 
sàng. Xin thỉnh Ngài đến độ thực. Thưa ngài Đại Sa-môn ! Vị lúc nửa 
đêm là ai mà đến yết kiến ngài sau khi chiếu sáng toàn thể khu rừng 
bằng hào quang từ thân của vị ấy, khả ái và rực rỡ hơn cả hào quang 
của Tứ đại thiên vương và Đề Thích thiên vương, và sau khi kính cần 
đảnh lễ Ngài, đứng yên ở chỗ thích hợp như một khối lửa khổng lồ.” 
Khi Đức Phật đáp lại: “ Này Kassapa! Đó là Phạm thiên SahampatI 
Brahmä. Vị ấy đi đến Như Lai để nghe pháp.” Uruvela Kassapa lai 
suy nghĩ: “ Ngay cả Phạm thiên Sahampati Brahmä phải đi đến vị Sa- 
môn này để nghe Pháp. Như vậy, vị Sa-môn này quả thật có thần 
thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông rất quảng đại như 
VậẬY, VỊ ẫy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được 
đoạn tận giống như ta.” 


Lúc bấy giờ, tuy Đức Phật biết rõ điều gì đã xảy ra trong tâm 
của đại sĩ Uruvela Kassapa, Ngài vẫn tự kềm chế và nhẫn nại chờ đợi 
(vì ngũ quyền của vị đạo sĩ chưa đến hồi trưởng thục) cho đến khi ngũ 
quyền của vị đạo sĩ được trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong rừng 
cây, thọ lãnh vật thực do đạo sĩ Uruvela-Kassapa dâng cúng. 


Sự thị hiện thần thông (Patihäriya) lần thứ năm 


Theo thông lệ của dân chúng ở hai nước Adga và Magadha là 
mỗi tháng có một ngày họ tổ chức lễ hội cúng dường vật thực đến đạo 
sĩ Uruvela Kassapa một cách dồi dào. Khi Đức Phật đang ngụ trong 
khu rừng Uruvela như vậy thì lễ hội ấy cũng sắp diễn ra. Vào buổi 
chiều hôm trước của lễ hội, dân chúng nấu nướng vật thực và sắm sửa 
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những lễ vật khác để cúng dường. Rồi đạo sĩ Uruvela-Kassapa suy 
nghĩ: “ Lễ hội cúng đường long trọng đến ta, cũng sắp đến rồi. Khi 
trời rạng sáng, toàn thể dân chúng của hai nước Añga và Mãgadha sẽ 
đi đến ấn xá của ta; mang theo những lượng lớn vật thực loại cứng và 
loại mềm. Khi họ đến hội họp đông đủ, nếu vị Đại Sa-môn (có đại 
thần thông lực như vậy) mà thị hiện thần thông giữa những người ấy, 
thời họ sẽ tỏ sự sùng kính đến vị ấy nhiều hơn. Như vậy lợi lộc của vị 
ấy sẽ ngày một gia tăng. Còn ta (vì niềm tin của họ đối với ta sẽ trở 
nên ít hơn) nên những vật thí và lễ vật cúng dường khác sẽ ngày một 
giảm. Sẽ tốt thay nếu vị đại Sa-môn này đừng đến ấn xá của ta để thọ 
thực vào ngày mai.” 


Đức Phật biết tâm của Uruvela-Kassapa bằng tha tâm thông 
(cetopariya-abhiñfñä) của Ngài, bèn đi đến bắc, Uttarakuru và sau khi 
đã khất thực xong, Ngài đến ngồi độ thực ở gần hồ Anotatta trên dãy 
núi Hymalaya và nghỉ suốt ngày ở trong rừng cây chiên đàn gần bên 
bờ hô. 


(Theo bộ Mahavamsa, Đức Phật tiếp tục đi đến Lañkadipa 
(Tích lan) một mình vào buổi chiều vì Ngài biết rằng đây là nơi giáo 
pháp (sãsana) phát triển hưng thịnh trong tương lai, và sau khi nhiếp 
phục các vị dạ-xoa thiên (devayakkha), Ngài trao cho vị chư thiên 
Sumana một năm tóc của Ngài đề tôn thờ). 


Rồi vào ngày hôm sau trước khi mặt trời ló dạng, Ngài trở về 
khu rừng Uruvela và tiếp tục ở lại đó. Vào sáng hôm sau khi đến giờ 
thọ thực, Uruvela-Kassapa đi đến trước Đức Phật và nói lời tao nhã 
với Ngài: “ Đã đến giờ ăn, thưa ngài Đại Sa-môn ! Bữa ăn đã sẵn 
sảng, xin mời Ngài đến thọ thực. Thưa Đại Sa-môn! Tại sao hôm qua 
Ngài không đến ? Chúng tôi tự hỏi không biết duyên cớ gì mà Ngài 
không đến. Một phần ăn đã được để dành cho Ngài.” 
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Đức Phật bèn nói rằng: “ Này Kassapa ! Không phải hôm qua 
ngươi đã nghĩ rằng: “ Lễ hội cúng dường long trọng đến ta cũng sắp 
đến rồi. Toàn thể dân chúng của hai nước Añga và Magadha sẽ đi đến 
ân xá của ta, mang theo những lượng lớn vật thực loại cứng và loại 
mềm. Khi họ đến hội họp đông đủ, nếu vị Đại Sa-môn (có đại thần 
thông lực như vậy) mà thị hiện thần thông giữa những người ấy, thời 
họ sẽ tỏ sự sùng kính đến vị ấy nhiều hơn. Như vậy lợi lộc của vị ấy sẽ 
ngày một gia tăng, còn ta (vì niềm tin của họ đối với ta sẽ trở nên ít 
hơn) nên những vật thí và lễ vật cúng dường khác sẽ ngày một giảm. 
Sẽ tốt thay nếu vị Đại Sa-môn này đừng đến ân xá của ta để thọ thực 
Vào ngày mai." ” 

“Này Kassapa! Như Lai biết rõ tâm của ngươi bằng tha tâm 
thông (cefopariya-abhiñnña) của Như Lai, nên sáng hôm qua Như Lai 
đã đi đến cõi Bắc, Uttarakuru, và sau khi khất thực ở đó xong, Như 
Lai đến độ thực ở gần hồ Anotatta trên dãy núi Himalaya và ở suốt tại 
rừng cây chiên đàn ở bên cạnh bờ hồ.” 


Uruvela Kassapa lại suy nghĩ như vầy: “ Vị Đại Sa-môn này 
quả thật có khả năng đọc được tư tưởng của ta. Như vậy vị ấy quả thật 
có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông quảng đại 
như vậy, vị ây vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được 
đoạn tận giống như ta.” 


Lúc bấy giờ, tuy Đức Phật biết rõ điều gì xảy ra trong tâm của 
đạo sĩ Uruvela-Kassapa, Ngài vẫn tự kềm chế và nhẫn nại chờ đợi (vì 
ngũ quyền của vị đạo sĩ này chưa được trưởng thục) cho đến khi ngũ 
quyền của vị đạo sĩ đến hồi trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong 
rừng cây thọ lãnh vật thực do đạo sĩ Uruvela Kassapa dâng cúng. 


Sự thị hiện thần thông (Patihäriya) lần thứ sáu 


Một ngày kia, khi cô gái nô lệ của thương gia Sena Nigäma, tên 
Paññã qua đời, thi thể (w/arzpa) cô được quàn trong tắm vải sợi gai 
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và vứt trong bãi tha ma. Sau khi nhẹ nhàng vứt bỏ những sâu bọ trong 
tử thi, Đức Phật lấy tấm vải gai làm thành y từ tắm vải đầy bụi bặm 
(pamsukilika). 


Đại địa rung chuyển dữ đội với âm thanh gầm thét như một 
cách hoan hý. Toàn bộ bầu trời cũng gầm thét với âm thanh chớp sáng 
và tất cả chư thiên cùng Phạm thiên tán thán “Sadhu!? Đức Phật trở về 
nơi trú ở khu rừng Uruvela, nghĩ rằng: “Ta giặt tắm vải này ở đâu?” 
Sakka, vua trời Đề thích, nhận ra sự suy nghĩ của Đức Phật, tay chạm 
đất tạo ra (bằng thần thông của ông) một cái hồ bốn mặt, và thưa với 
Ngài: “Bạch Thế Tôn! Có lẽ Ngài giặt tắm vải parhsukữlika trong cái 
hồ này.” 


Đức Phật giặt tắm vải parisukữlika trong cái hồ do vua Sakka 
tạo nên. Vào lúc Ấy, đại địa rung động, toàn thể bầu trời gầm thét và 
tất cả chư thiên và Phạm thiên tán thán “Sadhu!? Sau khi Đức Phật giặt 
xong tấm vải, Ngài cân nhắc: “Ta nên nhuộm tâm vải này băng cách 
trải nó lên đâu?” Sakka, hiểu Đức Phật nghĩ gì, nên thưa: “Bạch Thế 
Tôn! Có lẽ Ngài đặt tắm vải lên tảng đá này để nhuộm nó,” và Sakka 
dùng thần thông tạo ra phiến đá lớn và đặt nó cạnh hồ. 


Sau khi Đức Phật nhuộm tắm vải băng cách đặt nó lên phiến đá 
được Sakka tạo ra, Ngài suy xét: “Ta sẽ phơi khô tắm vải ở đâu?”Một 
vị thọ thần sống trên cây Kakudha, gần nơi ân sĩ nhận biết Đức Phật 
đang nghĩ gì, thưa: “Bạch Thế Tôn! Ngài hãy treo tấm vải 
parisukilika trên cây Kakudha này” và khiến cho nhánh cây nghiêng 
xuống. 


Sau khi tắm vải parhsukữlika treo trên cây Kakudha đã khô, 
Đức Phật suy nghĩ “Ta sẽ trải tấm vải này ở đâu để làm cho nó 
phăng?” Sakka, nhận được sự suy nghĩ của Đức Phật, thưa với Ngài: 
“Bạch Thế Tôn! Ngài có lẽ trải tắm vải lên tảng đá này làm cho nó 
phẳng,” và Ngài trải tắm vải lên tảng đá. 
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Vào lúc sáng sớm, Uruvela-Kassapa đến gặp Đức Phật và thỉnh 
Ngài: “Đã đến giờ ăn, thưa Ngài Đại Sa-môn ! Bữa ăn đã sẵn sàng. 
Mời Ngài đến độ thực. Bằng cách nào, thưa Ngài? Nơi đây trước kia 
không có hồ bốn mặt này. Nhưng giờ nó nằm đây? Nơi đây không có 
hai phiến đá lớn thế này. Ai đã đem chúng đến và đặt nó ở đây? 
Nhánh cây Kakudha trước kia không nghiêng xuống, tại sao bây giờ 
nó nghiêng xuống?” 


Nhân đấy, Đức Phật kê lại tất cả mọi việc từ lúc bắt đầu Ngài 
nhặt y pzrhsukữlika, Uruvela Kassapasuy nghĩ như vầy: “Ngay cả 
Sakka, vua của chư thiên, đến đây và làm tất cả công việc lặt vặt cho 
vị Sa-môn này. Như vậy, vị Sa-môn này thật sự đầy quyền lực và thần 
thông. Nhưng, ngay cả Ngài đầy quyền lực và thần thông thì vẫn chưa 
là vị A-la-hán như ta, người mả tất cả lậu hoặc đã đoạn tận.” 


Lúc bấy giờ, tuy Đức Phật biết rõ điều gì xảy ra trong tâm của 
đạo sĩ Uruvela-Kassapa, Ngài vẫn tự kềm chế và nhẫn nại chờ đợi (vì 
ngũ quyền của vị đạo sĩ này chưa được trưởng thục) cho đến khi ngũ 
quyền của vị đạo sĩ đến hồi trưởng thục, và Ngài tiếp tục ở lại trong 
rừng cây thọ lãnh vật thực do đạo sĩ Uruvela-Kassapa dâng cúng. 


Sự thị hiện thần thông (Pafihãriya) lần thứ bảy 


Khi buổi sáng đến, Uruvela-Kassapa đi đến Đức Phật và thỉnh 
mời Ngài, nói rằng: “ Đã đến giờ ăn, thưa Đại Sa-môn ! Bữa ăn đã sẵn 
sàng. Mời Ngài đến độ thực!” Đức Phật nói rằng: “ Này Kassapa! Hãy 
đi trước, Như Lai sẽ theo sau”. Sau đó, Đức Phật đi đến cây táo hồng 
(jambu) ở chót đỉnh của đảo Jambudipa, và đem theo trái táo hồng, 
Ngài trở về trước Uruvela-Kassapa và ngôi yên tại chỗ thờ lửa của 
Uruvela-Kassapa. 


Uruvela-Kassapa trông thấy Đức Phật đi sau nhưng đã đến tại 
chỗ thờ lửa trước vị ấy, và đang ngôi ở đó, bèn hỏi Đức Phật: “ Thưa 
Ngài Đại Sa-môn, tôi đã đi trước Ngài, Ngài đi sau tôi, vậy mà Ngài 
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đã đến tại chỗ thờ lửa trước tôi và đang ngồi ở đây. Thưa Ngài Đại Sa- 
môn, Ngài đã đến bằng con đường nào?” Đức Phật đáp lại: “ Này 
Kassapa, sau khi Như Lai bảo ngươi đi trước, Ta đi đến cây táo hồng 
ở trên chót đỉnh của đảo Jambudipa và đem theo trái táo hồng, Ta trở 
lại trước ngươi và đang ngồi yên tại chỗ thờ lửa. Này Kassapa, trái táo 
hông Mội có màu sắc, mùi và vị ngon ngọt. Hãy ăn nó đi nếu người 
muốn.” Rồi Uruvela Kassapa đáp lại: “ Thưa Đại Sa-môn ! Được rồi l 
Ngài là người xứng đáng dùng trái táo ấy. Ngài nên dùng nó.” 
Uruvela Kassapa lại suy nghĩ như vầy: “Sau khi bảo ta hãy đi trước, vị 
Sa-môn đi đến cây táo hồng ở trên chót đỉnh của đảo Jambudipa và 
đem theo trái táo hồng vị ấy đã trở lại trước ta và ngồi yên ở chỗ thờ 
lửa. Như vậy, vị Sa-môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. 
Nhưng dầu vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải 
là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn tận giống như ta.” 


Sự thị hiện thần thông (Pafihäriya) lần thứ tám, chín, mười và 
mười một 


Vào sáng hôm sau, khi Uruvela-Kassapa đi đến Đức Phật và thỉnh 
mời Ngài: “ Đã đến giờ ăn, thưa ngài Đại Sa-môn! Bữa ăn đã sẵn 
sàng. Xin mời ngài đến thọ thực!”. Đức Phật bảo vị ấy đi trước và nói 
rằng: “ Này Uruvela-Kassapa ! Ngươi hãy đi trước. Như Lai sẽ theo 
sau”, và rồi 


a) Ngài đi đến cây xoài gần cây táo hồng ở trên chót đỉnh của 
JambudTpa và mang về trái xoài... 

b) Ngài đi đến cây amafaka gần cây táo hồng trên chót đỉnh của 
JambudTpa và mang về trái amafaka... 

c) Ngài đi đến cây hariiaka vàng gần cây táo hồng trên chót đỉnh 
của JambudTpa và đem về trái hariaka vàng ... 





d) Ngài đi đến cõi Ba mươi ba (7ãvzfimsa) và sau khi mang về 
một bông hoa san hô, Đức Phật trở lại trước Uruvela-Kassapa 
và ngồi yên ở chỗ thờ lửa của Uruvela-Kassapa . 
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Khi thấy Đức Phật đi sau vị ấy nhưng đã đến chỗ thờ lửa trước 
vị ấy và đang ngồi ở đó, Uruvela Kassapa bèn hỏi Đức Phật: “ Thưa 
ngài Sa-môn ! Dù tôi đi trước ngài, Ngài đi sau tôi nhưng lại đến trước 
tôi và đang ngồi ở đây. Thưa ngài Sa-môn, Ngài đã đến bằng con 
đường nào?” Đức Phật đáp lại: “ Này Kassapa, sau khi Như Lai bảo 
ngươi đi trước, Như Lai đã đến cõi 7TZvafmsa và đem về một bông 
hoa san hô, Ta trở về trước ngươi và ngôi tại chỗ thờ lửa. Này 
Kassapa, hoa san hô này có sắc đẹp và hương thơm. Hãy lấy nó nếu 
người muốn.” Uruvela-Kassapa đáp lại: “ Được rồi! Thưa Đại Sa- 
môn! Ngài là người đáng được bông hoa san hô ấy. Ngài hãy lẫy nó.” 
Lại nữa, Uruvela-Kassapa suy nghĩ như vây: “ Sau khi bảo ta hãy đi 
trước, vị Sa-môn này đã đi đến cõi 7Zvzfimsa và đem về bông hoa san 
hô, trở về trước ta và ngồi tại chỗ thờ lửa. Như vậy, vị Sa-môn này 
quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông 
quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu 
hoặc đã được đoạn tận giống như ta.” 


Sự thị hiện thần thông (Pafihäãriya) lần thứ mười hai 


Một dịp khác, khi năm trăm vị ân sĩ muốn làm lễ cúng dường 
lửa, họ ra sức chẻ củi thành những miếng nhỏ nhưng không thể làm 
được. Họ nghĩ răng: “ Việc chúng ta không thê chẻ củi được rất có thê 
do năng lực thần thông của vị Sa-môn.” 


Khi Uruvela-Kassapa kê lại vấn đề ấy với Đức Phật, Ngài hỏi: 
“ Này Kassapa, ngươi có muốn chẻ những khúc cây ấy không?” và 
Uruvela-Kassapa đáp lại: “ Thưa Đại Sa-môn, chúng tôi muốn chẻ 
những khúc cây ấy ra.” Do năng lực thần thông của Đức Phật, năm 
trăm khúc cây được chẻ ra thành những mảnh nhỏ ngay tức thì với 
những tiếng bửa củi phát ra cùng một lúc. Uruvela-Kassapa lại suy 
nghĩ: “ VỊ Sa môn này có khả năng chẻ tức thì năm trăm khúc cây mả 
năm vị đệ tử của ta không tải nào làm được. Như vậy, vị Sa môn này 
có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại 
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như vậy, vị ây vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc được 
đoạn tận giông như ta.” 


Sự thị hiện thần thông (Pafihãriya) lần thứ mười ba 


Vào một dịp khác, năm trăm ân sĩ không thể đốt những đồng củi 
cháy để cúng dường lửa dù họ cố gắng bằng mọi cách. Nhân đó họ 
suy nghĩ: “ Việc chúng ta không thê đốt củi cháy rất có thể do năng 
lực thần thông của vị Sa-môn.” 


Khi Uruvela-Kassapa kế lại vấn đề ấy với Đức Phật, Ngài bèn 
hỏi: “Này Kassapa, ngươi có muốn những đống củi ấy bốc cháy 
không?” và Uruvela-Kassapa đáp lại: “ Thưa Đại Sa-môn, chúng tôi 
muốn những đồng củi ấy bốc cháy.” Do năng lực thần thông của Đức 
Phật, năm trăm đống củi đồng loạt bốc cháy. Uruvela Kassapa lại suy 
nghĩ: “ Vị Sa môn này đã làm cho năm trăm đồng củi đồng loạt bốc 
cháy mà năm trăm trăm đệ tử của ta không tài nào làm được. Như vậy, 
vị Sa môn này quả thật có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có 
thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với 
các lậu hoặc đã diệt tận như ta.” 


Sự thị hiện thần thông (Pafihãriya) lần thứ mười bốn 


Lại một dịp khác, năm trăm vị ân sĩ không thể dập tắt những đồng 
lửa đang cháy sau khi đã làm lễ cúng dường lửa. Nhân đó, họ suy 
nghĩ: ““ Việc chúng ta không thể dập tắt được những ngọn lửa có thê là 
do năng lực thần thông của vị Sa-môn.” 


Khi Uruvela-Kassapa kế lại vấn đề ấy với Đức Phật, Ngài bèn 
hỏi: “Này Kassapa, ngươi có muốn những ngọn lửa được dập tắt 
không?” Và Uruvela-Kassapa đáp lại: “ Thưa Đại Sa-môn, chúng tôi 
muốn những ngọn lửa được dập tắt.” Do năng lực thần thông của Đức 
Phật, năm trăm đống lửa lớn liền bị đập tắt tức thì. Uruvela-Kassapa 
lại suy nghĩ: “ Vị Sa môn này có thê dập tắt cùng một lúc năm trăm 
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đống lửa mà những đệ tử của ta không tài nào làm được. Như vậy vị 
Sa môn này có thần thông rất quảng đại. Nhưng dù vị ấy có thần thông 
quảng đại như vậy, vị ây vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu 
hoặc đã diệt tận giống như ta.” 


Sự thị hiện thần thông (Patfihäriya) lần thứ mười lăm 


Lại một dịp khác, năm trăm ấn sĩ đi xuống sông NerañJara suốt 
những đêm mùa đông (được gọi là an/araffhaka), khi trời có mưa 
tuyết lớn và thời tiết rất lạnh. Một số ân sĩ lầm lạc tin rằng: “Trồi lên 
khỏi nước một lần, những ác nghiệp có thể được tây sạch”, bèn leo lên 
bờ bằng cách trồi lên khỏi nước chỉ một lần (sau khi đã trầm mình 
trong nước). (Nhiều vị nuôi dưỡng niềm tin như vậy. Họ trầm mình 
trong nước chỉ vì không thê trồi lên nếu không trầm mình trong nước). 
Một số ân sĩ lầm lạc tin rằng: “ Do trầm mình một lần, những ác 
nghiệp có thể được tây sạch”, bèn trằm mình một lần, ngập cả đầu của 
họ, và lên bờ ngay khi họ trồi lên khỏi nước. (Chỉ một số ít có niềm tin 
như vậy). 


Một số ân sĩ lầm lạc tin rằng: “ Nếu hụp xuống trồi lên nhiều 
lần trong nước thì những ác nghiệp có thể được tây sạch”, bèn xuống 
sông tắm bằng cách hụp xuống trồi lên nhiều lần trong nước. (Có 
nhiều vị ấn sĩ chấp theo niềm tin như vậy). 


Nhân đó, Đức Phật bèn tạo ra năm trăm lò sưởi. Những vị ấn sĩ 
sưởi ấm ở năm trăm lò sưởi ấy khi họ ra khỏi nước. Nhân đó, năm 
trăm ấn sĩ bèn suy nghĩ: “ Việc tạo ra năm trăm lò sưởi này chắc chăn 
là do năng lực thần thông của vị Sa-môn”. Và Uruvela-Kassapa bèn 
suy nghĩ: “ Vị Đại Sa-môn này quả thật có thể tạo ra năm trăm lò sưởi. 
Và như vậy, vị Sa-môn này quả thực có thần thông rất quảng đại. 
Nhưng dù vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy vẫn chưa phải 
là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận giống như ta.” 


Sự thị hiện thần thông (Pafihãriya) lần thứ mười sáu 
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Một hôm, có một cơn mưa lớn sái mùa trút xuống trong rừng 
Uruvela, nơi Đức Phật đang trú ngụ, nước chảy xối xả. Chỗ Đức Phật 
đang ngụ nằm ở dưới thấp và do đó có thể bị ngập nước. Nhân đó, 
Đức Phật bèn suy nghĩ: “ Lành thay nếu ta ngăn không cho nước chảy 
vào quanh chỗ này, rồi đi kinh hành trên chỗ đất khô có nước bao 
quanh và có bụi che phủ dày đặc”. 


Lúc bấy giờ, Uruvela-Kassapa khởi lên ý định rằng “ Mong 
rằng vị Sa-môn không bị dòng lũ cuốn đi”, bèn đi vào một chiếc ghe 
với nhiều vị ân sĩ và chèo đến chỗ Đức Phật đang ngụ. Quá đỗi kinh 
ngạc, vị ấy thấy rằng nước khắp quanh đã được ngăn chặn và Đức 
Phật đang đi kinh hành trên bãi đất khô, có nước bao quanh và có bụi 
che phủ dày đặc. Không thể tin vào mắt của mình, vị ấy bèn hỏi: “ 
Thưa Đại Sa-môn! Có phải Ngài thực sự đang đi kinh hành trên bãi 
đất khô, có nước bao quanh và có bụi che phủ dày đặc không?” Đức 
Phật đáp lại: ““ Này Kassapa, quả thực đúng như vậy”, và rồi Ngài bay 
lên không trung khi các vị ấn sĩ đang nhìn chăm chú, rồi Ngài đi 
xuống và ngồi trên chiếc ghe của họ. Uruvela-Kassapa lại suy nghĩ: “ 
Ngay cả dòng nước đang ào ạt chảy xiếc như vậy cũng không cuốn 
trôi vị Sa-môn. Như vậy, vị Sa-môn này quả thực có thần thông rất 
quảng đại. Nhưng dầu vị ấy có thần thông quảng đại như vậy, vị ấy 
vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận giống như 
ta.” 


Uruvela Kassapa cùng với năm trăm đệ tử của vị ây 
xuât gia Sa môn 


Trong những ngày trước đây, khi ngũ quyền của các vị ấn sĩ 
chưa trưởng thục, Đức Phật đã nhẫn nại chịu sự xem thường của họ và 
chờ đợi cho đến đến khi ngũ quyền của họ đến hồi trưởng thục. Như 
vậy gần ba tháng đã trôi qua. Xét thấy răng các quyền của họ đã đến 
hồi trưởng thục, Đức Phật nói thắng với họ và dẫn dắt họ đi vào con 
đường giải thoát. 
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Dù Đức Phật đã thị hiện thần thông để không bị cơn lũ cuốn 
trôi, vị đại ân sĩ vẫn lầm lạc cho rằng chỉ vị ấy mới là bậc A-la-hán với 
các lậu hoặc đã diệt tận, còn Đức Phật thì chưa phải là bậc A-la-hán 
hoàn toàn hết sạch các lậu hoặc. Trong khi vị ấy vẫn còn đang nuôi ý 
nghĩ lầm lạc như vậy, thì Đức Phật khởi lên ý nghĩ như vây: “(Nếu ta 
cứ tiếp tục để mặc vị ấy) thì con người vô dụng này (tức Uruvela- 
Kassapa), kẻ còn xa vời với đạo và quả, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩ 
lầm lạc trong thời gian dài rằng: “Vị Sa-môn này quả thật có thần 
thông rất quảng đại nhưng cho dù vị ấy có thần thông quảng đại như 
vậy, vị ấy vẫn chưa phải là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận 
giống như ta. Ta sẽ làm cho vị ấy tỉnh ngộ.” 


Sau khi suy nghĩ như vậy, Đức Phật bèn nói thắng với Uruvela- 
Kassapa ba lần câu sau đây: “ Này Kassapa, (1) Ngươi không phải là 
bậc A-la-hán với các lậu hoặc (ãasava) đã được đoạn tận, (2) Ngươi 
không phải là người đã chứng đắc A-la-hán đạo (arahafIa-magga), (3) 
Thậm chí ngươi còn chưa thực hành chánh đạo dẫn đến arahara- 
magga và arahafta-phala. 


Nhân đó, Uruvela-Kassapa khởi tâm kinh cảm, xúc động mạnh 
mẽ, bèn phủ phục dưới chân Đức Phật và tha thiết thỉnh cầu: “ Bạch 
Đức Thế Tôn! Xin cho con được phép xuất gia và cụ túc giới trước sự 
hiện diện của Ngài.” 


Đức Thế Tôn (biết rõ ngũ quyền của họ đã trưởng thục) bèn nói 
như vầy: “ Này Kassapa, ngươi là người lãnh đạo, dẫn đầu năm trăm 
đệ tử (sẽ không thích hợp nếu ngươi không báo tin cho họ biết). Trước 
hết ngươi nên hỏi ý kiến của năm trăm đệ tử, họ có thê làm điều gì mà 
họ nghĩ là đúng”. 

Như thế, Uruvela-Kassapa đi đến năm trăm đệ tử của vị ấy và 


nói với họ răng: “ Này các ân sĩ, ta muôn sông cuộc đời phạm hạnh 
dưới sự dân dắt của vị Đại Sa-môn. Các ngươi có thê làm điêu gì mà 
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các ngươi thấy thích hợp.” “Thưa đại giáo chủ, từ lâu chúng tôi đã có 
niềm tin nơi vị Đại Sa-môn này.” (Từ khi rắn chúa bị nhiếp phục), 
các ấn sĩ đáp lại: “ Nếu thầy sống cuộc đời phạm hạnh dưới sự dẫn dắt 
của vị Đại Sa-môn Ấy, thì tất cả chúng tôi, năm trăm đệ tử cũng sẽ làm 
như vậy.” 


Rồi Uruvela Kassapa cùng với năm trăm ân sĩ bèn cởi bỏ 
những búi tóc của họ, mang những vật dụng cá nhân, những món thờ 
lửa, những đòn gánh và những cây khơi lửa đem thả xuống dòng sông 
Nerañjarä. Sau đó, họ đi đến Đức Phật, phủ phục dưới chân Ngài và 
tác bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Xin cho chúng con được thọ phép 
xuất ø1a và cụ túc giới trước sự hiện diện của Ngài.” 


Nhân đó, Đức Thế Tôn nói rằng: “ Eha bhikkhave, v.v...” 
nghĩa là: “Hãy đến, này các tỳ khưu. Hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ 
túc giới mà các ngươi đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết 
giảng. Hãy cố gắng thực hành ba pháp học của bậc thánh trong ba 
phương diện của chúng để chấm dứt luân hồi.” Ngay khi Đức Phật 
vừa đưa bàn tay màu vàng ròng ra và gọi “E/ha bhikkhave” thì 
Uruvela Kassapa và năm trăm đệ tử của vị ấy liền trở thành những vị 
tỳ khưu cụ túc, giỗng như những vị trưởng lão đã trải qua sáu mươi hạ 
lạp với đầy đủ y phục và tám món vật dụng đo thần thông tạo ra, mỗi 
thứ ở đúng chỗ của nó, đang tôn kính làm lễ Đức Phật. Tướng mạo ẩn 
sĩ của họ đã biến mất một cách kỳ diệu vì họ đã biến thành những vị tỳ 
khưu. 


NadT-Kassapa (người em giữa) cùng với ba trăm đệ tử 
xuất gia tỳ khưu 


Nadr-Kassapa đang sống theo con sông Nerañjarä, khi trông 
thấy các món vật dụng ẩn sĩ của Uruvela-Kassapa và năm trăm đệ tử 
thả trôi trên sông, NadT-Kassapa bèn suy nghĩ: “ Mong rằng không có 
điều nguy hại nào xảy đến với người anh cả của ta.” Vị ấy sai một hai 
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đệ tử của mình đi trước và bảo rằng: “ Hãy đi tìm hiểu xem có chuyện 
gì xảy đến anh của ta” rồi vị ẫy cùng với số đệ tử còn lại đi đến chỗ 
Uruvela-Kassapa đang ngụ. Khi đi đến người anh cả, vị ấy hỏi: “ Thưa 
đại huynh Kassapa, phải chăng địa vị một Đhikkhu cao quý và đáng 
tôn trọng hơn?” 


Khi Uruvela Kassapa đáp lại: “ Đúng vậy, này hiền đệ, địa vị 
một bhikkhu cao quý và đáng tôn trọng hơn nhiều”, Nadï-Kassapa 
cùng ba trăm đệ theo gương Uruvela-Kassapa và năm trăm đệ tử của 
vị ấy, đem những vật dụng của ân sĩ và những dụng cụ để cúng đường 
lửa thả xuống dòng sông Nerañjarä, rồi họ đi đến Đức Phật và phủ 
phục dưới chân của Ngài, nói lời thỉnh cầu như sau: “ Bậc Đức Thế 
Tôn! Xin cho chúng con được xuất gia và thọ cụ túc giới trước sự hiện 
diện của Ngài.” 


Nhân đó, Đức Thế Tôn nói rằng: “ Etha Bhikkhave...” nghĩa là: 
“Hãy đến, này các tỳ khưu. Hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ túc giới 
mà các ngươi đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng. 
Hãy cố gắng thực hành ba pháp học của bậc Thánh trong ba phương 
diện ngõ hầu chấm dứt luân hồi.” Ngay khi Đức Phật vừa đưa bàn tay 
mảu vàng ròng ra và gọi “ Efha Bhikkhave ” thì NadI-Kassapa và ba 
trăm đệ tử liền trở thành những vị tỳ khưu cụ túc, giống như những vị 
trưởng lão đã trải qua sáu mươi hạ lạp với đầy đủ y phục và tám món 
vật dụng do thần thông tạo ra, mỗi thứ ở đúng chỗ của nó, đang tôn 
kính làm lễ Đức Phật. Tướng mạo ẩn sĩ của họ đã biến mất một cách 
kỳ diệu vì họ đã biến thành những vị bhikkhu. ” 


Gayãñ-Kassapa và hai trăm đệ tử xuất gia Bhikkhu 


Khi Gayã-Kassapa đang sống ở hạ lưu sông Nerañjarã, trông 
thấy những vật dụng của các vị ấn sĩ được thả trôi trên dòng sông do 
Uruvela-Kassapa cùng năm trăm đệ tử và NadI-Kassapa cùng với ba 
trăm đệ tử, Gayã-Kassapa bèn suy nghĩ: “ Mong rằng chăng có nguy 
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hiểm nào xảy đến cho hai anh Uruvela-Kassapa và Nadï-Kassapa của 
ta.” Vị ấy cho hai hoặc ba đệ tử đi trước với lời nhắn nhủ rằng: “ Hãy 
đi và tìm hiểu xem hai anh của ta như thế nào rồi”, và vị ây cùng số đệ 
tử còn lại đi đến chỗ Uruvela-Kassapa đang trú ngụ. Khi đi đến người 
anh cả, Gayä-Kassapa bèn hỏi răng: “ Thưa anh cả Kassapa, phải 
chăng địa vị một bhikkhu cao quý và đáng tôn trọng hơn nhiều?” 


Khi nghe Uruvela-Kassapa đáp lại: “ Đúng vậy, này hiền đệ, 
địa vị một 5?h¡kkhu cao quý và đáng tôn trọng hơn”, Gaya-Kassapa và 
hai trăm đệ tử theo gương Uruvela-Kassapa, đem những vật dụng của 
ân sĩ và những dụng cụ thờ lửa thả xuống dòng sông Nerañjarä. Rồi 
họ đi đến Đức Phật và phủ phục dưới chân Ngài mà thỉnh cầu: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được thọ phép xuất gia và cụ túc 
giới trước sự hiện diện của Ngài.” 


Nhân đó, Đức Phật nói răng : “ E/ha Bhikkhave, v.v...” nghĩa 
là: “ Hãy đến, này các tỳ khưu. Hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ túc 
giới như các ngươi đã thỉnh cầu. Pháp đã được Như Lai khéo thuyết 
giảng. Hãy cố găng thực hành ba pháp học của bậc Thánh trong ba 
phương diện bậc cao ngõ hầu chấm dứt luân hồi.” Ngay khi Đức Phật 
vừa đưa cánh tay màu vàng ròng ra và gọi “Efha Bhikkhave” thì Gayä 
Kassapa và hai trăm đệ tử liền biến thành những vị bhikkhu cụ túc, 
giống như những vị trưởng lão đã trải qua sáu mươi hạ lạp với đầy đủ 
y phục và tám món vật dụng do thần thông tạo ra, mỗi thứ ở đúng chỗ 
của nó, đang tôn kính làm lễ Đức Phật. Tướng mạo ấn sĩ của họ đã 
biến mắt một cách kỳ diệu vì họ đã biến thành những vị bhikkhu. 


Đức Phật thuyết giảng Kinh Ädittapariyãya 
Sau khi ngụ một thời gian dài tại Uruvela để tế độ cho ba anh 


em đạo sĩ và một ngàn đệ tử của họ, Đức Phật lên đường đi đên 
Gayäs1sa, nơi có một tảng đá (trông như cái trắn của con voI) gân ngôi 
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làng Gayã, cùng với một ngàn vị tỳ khưu mà trước kia là những ẩn sĩ, 
Đức Phật ngồi trên tảng đá giữa một ngàn vị bhikkhu. 


Sau khi an tọa, Đức Phật suy xét: “ Loại Pháp nào sẽ thích hợp 
với một ngàn vị tỳ khưu này?” và quyết định: “ Những người này đã 
từng cúng dường lửa mỗi ngày mỗi đêm. Nếu Ta thuyết giảng Kinh 
Adittapariyaya, mô tả sự cháy nóng liên tục của mười hai xứ 
(ayafana) do mười một ngọn lửa, thời họ sẽ chứng đắc arahaffa- 
phala.” Sau khi đã quyết định như vậy, Đức Phật thuyết giảng Kinh 
Adittapariyäya, mô tả tánh cách của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu 
xúc, mười tám thọ, khởi sanh do xúc (?0hassa paccayä vedana) đang 
bùng cháy bởi lửa tham (zãga), lửa sân (dosa), lửa s1 (moha), lửa sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. 


Khi Đức Phật thuyết giảng bài kinh, một ngàn vị bhikkhu 
chứng đắc lần lượt bốn Đạo Tuệ và trở thành những vị A-la-hán với 
các lậu hoặc (#savz) được đoạn tận. Do đó, tâm của một ngàn vị 
bhikkhu hoàn toàn thoát khỏi các lậu hoặc vì họ đã đoạn diệt hoàn 
toàn thủ do ái (Zznhã) sanh và tà kiến (đi//hi) đôi với các pháp như “ 
cái này là ta, cái này là của ta.” Họ hoàn toàn thoát khỏi các asava, 
chúng đoạn diệt không khởi sanh nữa. 


[ Những chỉ tiết về Ädittapariyäya Sutta được trình bày trong Chương 
Pháp Bảo (Dhamma Rafana) | 


KÉT THÚC CHƯƠNG 14 
SỰ GIÁO HOÁ BA ANH EM ÂN SĨ VÀ MỘT NGÀN ĐẠO SĨ 
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CHƯƠNG 15 
ĐỨC PHẬT VIÊNG THĂM KINH THÀNH RÄJAGAHA 


Khi Đức Phật lưu lại Gayãsĩsa trong thời gian dài đủ để tế độ 
cho một ngàn ân sĩ giúp họ chứng đắc arahafa-phala, Ngài lên đường 
đến Rãjagaha với một ngàn vị tỳ khưu mà giờ đây là những bậc A-la- 
hán (zrahar). Việc Đức Phật viếng thăm Rãjagaha để đáp ứng lời 
thỉnh cầu của vua Bimbisãra (mà Ngài đã gặp trong thời gian mới xuất 
gia): “ Kính bạch Ngài, xin cho trẫm được nói lời thỉnh cầu? Khi Ngài 
đã thành Phật, xin hãy về tế độ cho xứ sở của trầm trước tiên.” Trải 
qua một thời gian, cuối cùng Ngài đến tại khu rừng cây thốt nốt lớn 
gần Rãjagaha, tại đó Ngài vào ngụ dưới cội cây đa Suppatittha có tán 
lá sum sê, rất mát mẻ, thường được mọi người đến cúng bái. 


(Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua mùa an cư kiết hạ (vassa) 
đầu tiên tại Isipatana, Migadäya. Cuối mùa an cư, sau khi làm lễ tự tứ, 
Ngài đi đến khu rừng Uruvela. Khi ngụ ở nơi này đúng ba tháng, Ngài 
giáo hóa cho ba anh em ấn sĩ và một ngàn đệ tử của họ cho đến khi họ 
chứng đắc arahaffa-phala. Rồi vào ngày rằm tháng Phussa (tháng 12 
- tháng 1), Đức Thế Tôn cùng với một ngàn vị arahzr đi đến Rãjagaha 
nơi đây Ngài lưu lại trong hai tháng). ( Theo Chú giải Jataka và Chú 
giải Buddhavamsa). 


Lúc bấy giờ vua Bimbisãra nghe người giữ vườn ngự uyên báo 
tin vui răng Đức Phật đã đến tại Rãjagaha: “Này các bạn, Đức Phật 
Gotama, vị thái tử của dòng Thích ca, người trước kia đã từ bỏ cung 
vàng điện ngọc ra đi sống không nhà, nay đã đến kinh thành Rãjagaha 
và đang ngồi dưới cội cây đa Suppatittha trong rừng cây thốt nốt. 


402 Đại Phật Sử - Tập 2 


Danh tiếng của Đức Phật lan rộng thấu đến cõi Hữu đảnh thiên 
(bhavagga) như vầy: Đức Thế Tôn có chín ân đức, bắt đầu bằng ân 
đức của bậc A-la-hán (zaraham) và cuối cùng có sáu đại oai đức 
(bhagava); Ngài đã công bố khắp thế gian của loài hữu tình với chư 
thiên và Phạm thiên về Pháp mà Ngài đã tự mình giác ngộ (abhiññä). 


Đức Phật Gotama thuyết giảng Pháp toàn thiện ở phần đầu, 
toàn thiện ở phần giữa và toàn thiện ở phần cuối, tròn đủ văn và nghĩa. 
Ngài chỉ dạy cho chư thiên và nhân loại pháp hành cao quý s74, 
samadhi và paññã toàn hảo và thanh tịnh, thoát khỏi những ô nhiễm 
của các ác nghiệp. Nếu được yết kiến những bậc Toàn giác đáng tôn 
kính như vậy, lợi ích sẽ vô cùng to lớn.” 


Vua Bimbisära đi đến Đức Thế Tôn cùng với sự tháp tùng bởi 
một trăm hai mươi ngàn gia chủ Bả-la-môn của xứ Magadha, và sau 
khi đảnh lễ Ngài, ngồi xuống ở nơi phải lẽ, thoát khỏi sáu khuyết điểm 
- không quá xa, không quá gần, không ở ngay trước mặt, không ở sau 
lưng, không ở chỗ cao và không ở dưới hướng gió. Trong số một trăm 
hai chục ngàn vị gia chủ theo hầu đức vua : 


(1) Một số đảnh lễ Ngài và ngồi xuống ở chỗ tránh khỏi sáu khuyết 
điểm. 


(2) Một số chào hỏi Ngài, chuyện trò lịch sự với Ngài và ngồi xuống 
nơi tránh khỏi sáu khuyết điểm (hai loại Bà-la-môn này thuộc nhóm 
có chánh kiến). 


(3) Một số chấp tay hướng về Đức Thế Tôn và ngồi xuống ở chỗ 
không khuyết điểm. (Số này ngôi trên hàng rào, họ thuộc nhóm trung 
lập, họ không nghiêng về phe chánh kiến, cũng không nghiêng về phe 
tà kiến. Quan điểm của họ là (a) Nếu phe tà kiến nói chúng ta đảnh lễ 
Sa-môn Gotama, thời chúng ta sẽ nói rằng: “ Chỉ chấp tay thôi làm sao 
có thê được xem là hành động đánh lễ được?” và (b) Nếu phe chánh 
kiến tìm lỗi chúng ta mà nói rằng: “ Tại sao quý vị không đảnh lễ Đức 
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Thế Tôn?” chúng ta sẽ đáp lại rằng: “ Thế nào? Phải chăng chỉ khi nào 
đầu chạm đất mới được xem là đảnh lễ? Thực ra, chỉ cần chấp tay thôi 
cũng có thể được xem là hành động đảnh lễ trang nghiêm rồi.” Với 
quan điểm trung lập này, họ ngồi riêng theo một nhóm). 


(4) Một số xưng tên trước mặt Đức Thế Tôn: “ Chào bạn Gotama, tôi 
là Datta, con trai của ... Tôi là Mitta, con trai của ...và ngồi xuống ở 
chỗ không khuyết điểm. Một số xưng họ của mình trước mặt Đức Thế 
Tôn: “ Chào bạn Gotama, tôi thuộc dòng Vasettha; tôi thuộc dòng họ 
Kaccäya...” và ngồi xuống ở chỗ không khuyết điểm (những vị Bà-la- 
môn này và những người nghèo và tầm thường. Qua cách xưng tên và 
dòng tộc của họ giữa hội chúng, họ hy vọng rằng họ sẽ được mọi 
người biết đến và nhận ra). 


(5) Một số Bà-la-môn giàu có chỉ ngồi xuống mà không nói lời nào. 

Những vị Ba-la-môn này là những kẻ xảo quyệt và cứng đầu. Họ nghĩ 
rằng: “ Một hoặc hai lời nói với họ sẽ dẫn đến sự thân thiện. Khi một 
người trở nên thân thiện rồi mà không đãi họ ăn một hoặc hai lần thì 
không khôn ngoan.” Do sợ sự thân thiện và sợ phải đãi ăn, họ đã ngồi 
im lặng. Chỉ vì họ ngu dốt, si mê như vậy, mà họ ngồi trơ ra như 
những nắm đất to nằm trên mặt đất. 


Hoài nghỉ của các vị Bà la môn 


Khi đã ngồi yên như thế, một trăm hai chục ngàn vị Bà-la-môn 
khởi tâm ngờ vực và tự hỏi: “ Phải chăng vị Đại Sa-môn hướng dẫn 
đời sống phạm hạnh cho đại giáo chủ Uruvela-Kassapa hay giáo chủ 
Uruvela-Kassapa hướng dẫn đời sống phạm hạnh cho Đại Sa-môn?” 
Biết được ý nghĩ trong tâm của các Bà-la-môn, Đức Phật hỏi đại đức 
Uruvela-Kassapa qua câu kệ sau đây: 


Ki meva đisva Uruvelavasi 
pahasi aggim kisakovadano 
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pucchami tam Kassapa etamatham 
katham pahinarh tava aggihutIam. 


Này con Kassapa, kẻ ngụ ở khu rừng Uruvela, bản thân là một 
đại giáo chủ thường chỉ dạy cho những ẩn sĩ gầy guộc (vì họ tu theo 
pháp khổ hạnh). Con đã tìm thấy điểm sai nào mà từ bỏ sự thờ cúng 
lửa? Ta hỏi con, này Kasapa, điều gì khiến con từ bỏ sự thờ cúng lửa? 


Đại đức Kassapa đáp lại Đức Phật bằng câu kệ sau đây: 


Ripe ca sadde ca atho rase ca 
kami Ttthiyo cabhivadanfi yañna, 
ctam malanfI upadhisu ñatfva 
tasma na yi{the na hufe qran]im. 


Bạch Đức Thế Tôn, tương truyền (từ các thầy tế lễ) rằng qua sự 
hiến tế người ta có thể thọ hưởng năm loại dục lạc, đó là: sắc, thinh, 
hương, vị, và xúc, cũng như đàn bà — đặc biệt hạng đàn bà giống như 
con cọp về mỗi bằng móng vuốt nhục dục của nó. Do thấy và biết rõ 
rằng các dục lạc và đàn bà chỉ là những cầu uế của năm uẩn, con 
không còn ưa thích cúng hiến các tế vật. Con không còn ưa thích pháp 
hành thờ cúng lửa mỗi ngày. 


Đức Phật lại hỏi vị ấy bằng kệ ngôn: 


Eth eva te mano na ramittha (Kassapati Bhagava) 
rupesu saddesu atho rasesu 

atho ko carahi devamanussaloke 

rato maạno Kassapa bruhi metam. 


Này con Kassapa, nêu tâm của con không vui thích trong năm 
dục lạc là sắc, thính, hương, vị, xúc và đàn bà, vậy con thích loại cảnh 
nào trong thê giới chư thiên và nhân loại. Hãy trả lời Ta, này Kassapa. 
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Đại đức Uruvela Kassapa đáp lại bằng kệ ngôn: 


Disvã padam santamanipadhikam 
akincanam kamabhave asaftarn 
qanannathabhaãvimanannaneyyan 
tasmaã na yitthe na hule arinjim. 


Bạch Thế Tôn, vì con đã thấy rõ Niết bàn, là pháp tịch tịnh, 
thoát khỏi bốn sanh y (u„padhi)*, người khác không thê biết (chỉ tự 
mình chứng ngộ bằng thánh đạo), pháp ấy không chịu sự thay đổi (vì 
đã thoát khỏi sanh, già và chết), và vĩnh viễn thoát khỏi sự luyến ái đối 
với kiếp sống. Con không còn ưa thích sự cúng hiến tế, con không còn 
ưa thích pháp hành thờ cúng lửa mỗi ngày. 


*(Sanh y - upadhi : vợ và con, gia câm và gia súc, vàng và bạc) 


Sau khi đưa ra câu trả lời, để công bố rằng chính vị ấy là đệ tử 
của Đức Phật, đại đức Kassapa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp Yy Vai trái, 
phủ phục dưới chân Đức Phật và nói rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, Ngài 
là đạo sư của con; con chỉ là đệ tử của Thế Tôn.” Rồi vị ây bay lên hư 
không, đầu tiên bay cao một cây thốt nốt. Sau khi hạ xuống từ không 
trung, vị ấy đảnh lễ Đức Phật. Lần thứ hai, vị ấy bay cao hai cây thốt 
nốt rồi hạ xuống làm lễ Đức Phật; cứ lần lượt như thế, vị ấy ba cao ba 
cây thốt nốt, rồi đến bốn cây thốt nốt, năm cây thốt nốt, sáu cây thốt 
nốt và cuối cùng là bảy cây thốt nốt. Sau khi hạ xuống từ không trung, 
đại đức Uruvela-Kassapa đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống ở chỗ phải 
lẽ, tránh khỏi sáu khuyết điểm. 


Sau khi chứng kiến những phép kỳ diệu này, toàn thê hội chúng 
Bà-la-môn đồng thanh nói lời tán dương các ân đức của Phật: “ Ôi, 
Đức Phật đầy oai lực biết bao! Ngay cả ẩn sĩ, giáo chủ Uruvela- 
Kassapa, bậc có tà kiến rất mạnh mẽ và kiên cố, và tự cho mình là bậc 
A-la-hán, thế mà đã được Đức Phật nhiếp hóa bằng cách đoạn diệt 
lưới tà kiến của vị ấy.” 
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Nghe qua những lời tán dương của các vị Bà-la-môn, Đức Phật 
bèn nói với họ: “ Này các vị Bà-la-môn, việc nhiếp hóa Uruvela- 
Kassapa khi Ta đã thành đạt Nhất thiết chủng trí (sabbafññufa-ñãna) 
rồi quả thật chắng kỳ diệu lắm. Trong kiếp quá khứ khi còn là vị Bồ 
tát chưa thoát khỏi phiền não, sanh làm vị Ba-la-môn tên là Narada, 
Như lai đã đoạn diệt mạng lưới tà kiến của vua Aủgati, là tiền thân của 
Uruvela-Kassapa hiện nay. Theo lời thỉnh cầu của thính chúng Bà-la- 
môn, Đức Phật bèn kế lại câu chuyện về Mahãnãrada-Kassapa. 


Qua việc đại đức Uruvela-Kassapa nhận là đệ tử của Đức Phật, 
một trăm hai mươi ngàn vị Bà-la-môn cuối cùng đã tin rằng: “ Chính 
đại giáo chủ Uruvela-Kassapa là đệ tử, sống đời phạm hạnh theo Đức 
Phật.” Khi Đức Phật bằng tha tâm thông (cefopariya-abhiñña) biết 
rằng tâm của họ đã hết hoài nghi, Ngài bèn giảng dạy cho thính chúng 
do vua Bimbisära dẫn đầu, về tuần tự pháp dẫn đến sự chứng đắc Đạo 
Quả (magga-phala): (1) Bỗ thí thoại (đãna-kathä), (2) Trì giới thoại 
(s71a-kathä), (3) Sanh thiên thuyết (sagga-kathä) và (4) Đạo thuyết 
(magga-kathä) và Nibbãna, cũng như Dục trần tội quá thuyết 
(Kãmãnam-adinava-kathä) và Xuất gia công đức thuyết (Nekkhamma- 
ãnisaisa-kathä). Sau đó, khi Đức Phật nhận biết rằng tâm của vua 
Bimbisãra và một trăm hai mươi ngàn gia chủ Bà-la-môn đã kiên cố 
và điềm tĩnh, nhu nhuyễn và dễ dạy, thoát khỏi triềỀn cái, có nhiệt tâm, 
hân hoan, thanh tịnh và trong sáng, Ngài bèn thuyết pháp Tứ diệu để 
mà Ngài đã giác ngộ. Và một trăm mười ngàn gia chủ Bà-la-môn do 
vua Bimbisära dẫn đầu được an trú trong quả thánh Dự lưu (soäpatri- 
phala), mười ngàn Bà-la-môn còn lại trở thành những cận sự nam an 
trú trong Tam quy. 


Năm ước nguyện của vua Bimbisära 


Vua Bimbisara của nước Magadha, giờ đây đã trở thành bậc 
thánh Dự lưu (sorãpatri-phala), bạch với Đức Phật như vây: “ Bạch 
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Đức Thê Tôn, trước kia khi là vị thái tử trẻ, con đã có năm điêu ước. 
Giờ đây năm điêu ước ây đã được thành tựu.” 


“ Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước 
rằng dân chúng của nước Magadha sẽ tôn phong con lên ngôi vua. 
Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ nhất của con và giờ đây điều 
ước này đã được thành tựu.” 


“ Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước 
rằng: “Ước rằng Đức Phật sẽ đến vương quốc này khi ta đã lên ngôi 
vua." Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ hai của con và giờ đây 
điều ước này đã trở thành hiện thực.” 


“ Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước 
rằng: “ Ước rằng ta sẽ được đảnh lễ và tôn kính Đức Phật khi Ngài đến 
viễng vương quốc của ta.` Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ ba 
của con và giờ đây điều ước này cũng đã thành hiện thực.” 


“Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước 
rằng: “ Ước rằng khi Đức Phật đến viếng vương quốc của ta, Ngài sẽ 
thuyết đến ta về Pháp dẫn đến Niết bàn.' Bạch Đức Thế Tôn, đây là 
điều ước thứ tư của con và giờ đây điều ước này cũng thành hiện 
thực.” 


“ Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước 
rằng: “Ước rằng ta có thê hiểu thông suốt Pháp do Đức Phật thuyết 
giảng." Đây là điều ước thứ năm của con và giờ đây điều ước này 
cũng được thành tựu.” 


Bạch Thế Tôn! Quả thật rất kỳ diệu! Bạch Thế Tôn! Quả thật 
rất kỳ diệu Ï Giống như một người dựng lại một vật bị úp ngược, như 
người cầm cây đèn trong đêm tôi để cho những ai có mắt có thể nhìn 
thấy mọi vật. Dường thế ấy, Thế Tôn đã khai mở giáo pháp cho con 
băng nhiều cách. Bạch Thế Tôn! Con xin quy y Phật, quy y Pháp và 
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quy y Tăng. Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn nhận con là cận sự nam đã 
quy y Tam bảo từ nay cho đến trọn đời. Bạch Thế Tôn ! Đề con được 
gieo tạo thêm công đức, cầu xin Thế Tôn bi mẫn đến thọ thực tại cung 
điện của con vảo ngày mai cùng với chúng tỳ khưu.” Khi được thỉnh 
mời như vậy, Đức Phật nhận lời bằng cách làm th¡nh. 


Khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu của mình, vua 
Bimbisara đứng dậy khỏi chỗ ngồi, làm lễ Đức Phật và nhiễu quanh 
Ngài ba vòng để tỏ sự tôn kính, và trở về cung điện. 


Chú Thích: CÁC LOẠI QUY Y 


A. (1) Phàm quy y (Lokiya saranagamana): việc quy y của hạng phàm 
phu (puhujjana) bằng cách quán niệm các ân đức của Phật, Pháp và 
Tăng —Tam bảo. Sự quy y này không bền vững, vô thường, đễ bị hoại. 


(2) Thánh quy y (Lokufara saranagamana):việc quy y của các bậc 
Thánh được thành tựu ngay vào lúc chứng đắc Đạo, Quả và Niết bàn. 


B. (1) Sự quy y Nhị bảo (Dveväcika saranagamana): Giỗng như sự 
quy y của Tapussa và Bhallika bằng cách đọc lên hai câu: #uaddham 
saranam gacchami, Dhamma1mụ saranam gacchaämi vào thời gian chưa 
có Tăng đoản. 


(2) Quy y Tam bảo (7evãcika saranagamana): giỗng như sự quy y 
của cha mẹ, vợ của Yassa và những người khác, bằng cách đọc lên 
đầy đủ ba câu: Bưuddham saranam gacchämi, Dhammam saranan 
gacchami, Sanghamụ saranan gaccham. 


Bốn cách quy y Tam bảo 
(1) Quy y bằng cách giao phó thân mạng - 4# sanniyyäfana 


saranagamana: đjja adùn kawa qham qatqnam Buddhassa 
niyyätemi - Để thoát khỏi vòng luân hồi, con xin giao phó thân 
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mạng của con đến Đức Phật, đức Pháp, và đức Tăng và xin quy y 
Tam bảo kế từ ngày hôm nay. 

(2) Chỉ quy y Tam Bảo - Tapparayana saranagamana: 1jja adim 
kafva qham, Buddhassa parayano...Dhamnassa 
parayãno...Sahghassa parayaäno - Kê từ hôm nay, con chỉ quy y 
Phật Bảo, quy y Pháp bảo, và quy y Tăng bảo. 

(3) Quy y bằng cách tự nhận mình là đệ tử - Sissabhavupa gamana 
saranagamana:. Ajja qdim katva aham Buddhassa antevasiko... 
Dhammassa antevasiko... Saighassa antfeväsiko - Kê từ hôm nay, 
con là đệ tử của Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. 

(4) Quy y bằng hành động tôn kính - Papipãta saranagamana: Ajja 
qdim katva aqham, Buddhassa 4bhivadandarh paccuppa{thanam 
añJa]T kammam samicikammarn karomi... Dhammnassa... Sang- 
hassa...karomi - Kê từ hôm nay, xin hãy bi mẫn xem con là người 
hằng đánh lễ, đứng dậy tiếp rước và tôn kính Đức Phật, đức Pháp 
và đức Tăng. 


Đức Phật đi vào thành Rãjagaha để thọ thực 


Sau khi đêm đã mãn và ngày lại đến, khi đã chuẩn bị sẵn các 
món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vua Bimbisära sai các sứ 
giả đi báo tin với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, đã đến giờ thọ 
thực. Vật thực đã sẵn sàng.” 


Sakka đi xuống để sắp xếp cho đám đông không lồ 


Khi gần đến giờ Đức Phật đi vào thành Rãjagaha đề thọ thực, 
dân chúng của thành Rãjagaha, những người đã thấy và những người 
chưa thấy Đức Phật, số lượng lên đến một trăm tám chục triệu người, 
đã rời khỏi thành phố lúc trời mới tờ mờ sáng. Với mong ước được 
gặp Đức Phật, họ đi thành từng nhóm đến rừng cây thốt nốt. Con 
đường đến đó dài ba gãvuta, đầy người và người. Toàn thể rừng cây 
thốt nốt cũng đông nghẹt người đến nỗi không còn một chỗ trống. Dân 


410 Đại Phật Sử - Tập 2 


chúng cảm thấy không chán khi nhìn ngắm Đức Phật với ba mươi hai 
hảo tướng và tắm mươi tướng phụ và hào quang sáu màu tỏa ra từ 
thân của Ngài. 


Toàn thể khu rừng thốt nốt và khắp cả con đường trải dài ba 
gãvuta đã dày đặc người đến nỗi một vị tỳ khưu cũng khó có thê tìm 
thấy lối ra khỏi khu rừng, dường như Đức Phật sẽ phải từ bỏ chuyến đi 
thọ thực của Ngài. Lúc bấy giờ, tảng đá có trang sức màu da cam 
(pandukambala) dùng làm chỗ ngôi của Đề Thích trở nên nóng. Khi 
suy xét duyên cớ, Đề Thích thấy rõ hoàn cảnh khó xử đang diễn ra tại 
rừng cây thốt nốt. Sau khi hóa thành một chàng thanh niên tuấn tú, Đế 
Thích lập tức xuất hiện trước mắt Đức Phật và ngâm lên những bài tán 
dương Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Bằng năng lực thần thông 
của mình, Đề Thích tạo ra một lối đi dành cho chúng tỳ khưu có Đức 
Phật dẫn đầu, còn chính vị ấy thì đi trước mở lối và công bố tin Đức 
Phật đi vào kinh thành bằng những câu kệ sau đây: 


Danto dantehi saha purana jaHlehi 
VIDDamuffo viDpamuttehi 
singInikkha-sava„—no 

Rajagaham pavisi Bhagava. 


Hỡi dân chúng! Đức Phật, bậc có nước da màu vàng như vàng 
ròng sie7 tuyệt hảo; theo lời thỉnh cầu của vua nước Magadha, Ngài 
di chuyền như mặt trời và mặt trăng, đi vào kinh thành Rajagaha cùng 
với một ngàn vị A-la-hán, trước kia là những ấn sĩ đã được Đức Phật 
giải thoát ra khỏi cạm bẫy của Ma vương gồm một ngàn năm trăm 
phiền não. Ngài đã giải thoát họ băng cách chỉ cho họ con đường ra 
khỏi cạm bẫy của Ma vương. Đức Phật, bậc Ngưu vương, đã tự mình 
thoát khỏi ba hữu — ứibhava: (dục hữu - kãma bhava, sắc hữu - 
rũpabhava và vô sắc hữu - arữpabhava ) và ba luân hồi - fivaffa 
(phiền não luân hồi — k¿/lesđ vafƒa , nghiệp luân hồi — kammna vaffa và 
quả luân hồi — vi»aka vaffa), Ngài đã giải thoát họ ra khỏi ba hữu và 
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ba luân hồi bằng cách thuyết giảng Diệu pháp mà Ngài đã tự mình 
chứng ngộ. 


Muito muttehi saha purana-JaHlehi 
ViDDamuffo vippamuttehi 
singInikkha-savanno 

Rajagaham pavisi Bhagava. 


Hỡi dân chúng! Đức Phật, bậc có nước da màu vàng như vàng 
ròng se7 tuyệt hảo, theo lời thỉnh cầu của vua Magadha, Ngài di 
chuyền như mặt trời và mặt trăng đi vào thành Rãjagaha cùng với một 
ngàn vị A-la-hán, trước kia là những ân sĩ đã được Đức Phật giải thoát 
ra khỏi cạm bẫy của Ma vương gồm một ngàn năm trăm phiền não. 
Ngài đã giải thoát họ bằng cách chỉ cho họ con đường ra khỏi cạm bẫy 
của Ma vương. Đức Phật, bậc Ngưu vương, đã tự mình thoát khỏi ba 
hữu và ba luân hồi, Ngài đã giải thoát họ ra khỏi ba hữu và ba luân hồi 
băng cách thuyết giảng Diệu pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. 


Timno tinnehi saha purana-Jatilehi 
VIDDđmuffo viDpamuttehi 
singInikkha-savanno 

Rajagaham pavisi Bhagava. 


Hỡi dân chúng ! Đức Phật, bậc có nước da màu vàng như vàng 
ròng sig7 tuyệt hảo, theo lời thỉnh cầu của vua nước Magadha, Ngài 
di chuyển như mặt trời và mặt trăng, đã đi vào kinh thành RãJagaha 
cùng với một ngàn vị A-la-hán mà trước kia là những ẩn sĩ đã được 
Đức Phật, sau khi Ngài tự mình vượt qua bốn bộc lưu và đến bờ bên 
kia, đưa các vị A-la-hán vượt qua bốn bộc lưu đến bờ bên kia bằng 
cách cho họ chiếc thuyền Bát Chánh đạo quý báu. Đức Phật, bậc 
Ngưu vương, đã tự mình thoát khỏi ba hữu và ba luân hồi. Ngài giải 
thoát họ ra khỏi ba hữu và ba luân hồi bằng cách thuyết giảng Diệu 
pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. 
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Santo santehi saha purana-Jatilehi 
ViDDamuffo vippamuttehi 
singInikkha-savanno 

Rajagaham pavisi Bhagava. 


Hỡi dân chúng ! Đức Phật, Bậc có nước da màu vàng giống 
như vàng ròng sgr tuyệt hảo, theo lời thỉnh cầu của vua nước 
Magadha, Ngài di chuyển như mặt trời và mặt trăng đã đi vào kinh 
thành RãJagaha cùng với một ngàn vị A-la-hán mà trước kia là những 
ân sĩ đã được Đức Phật tiếp độ, sau khi Ngài tự mình làm vắng lặng, 
dập tắt các ngọn lửa phiền não, đã giúp các vị A-la-hán dập tắt các 
ngọn lửa phiền não bằng cách cho họ dòng nước mát bất tử. Đức Phật, 
bậc Ngưu vương, đã tự mình thoát khỏi ba hữu và ba luân hồi, Ngài 
giải thoát họ ra khỏi ba hữu và ba luân hồi bằng cách thuyết giảng 
Diệu pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. 


Dasavaso dasabalo 
dasadhammavidn dasabhi cupa1o. 
So đasasafapa-rivaro 

Rajagaham pavisi Bhagava. 


Hõi dân chúng! Đức Phật, Bậc có mười oai nghi của bậc thánh; 
mười loại sức mạnh của thân và mười loại sức mạnh về trí tuệ, Bậc 
biết rõ mười cách thành tựu các nghiệp (kammaparha), Bậc có mười 
đức tánh của bậc A-la-hán (zsekha), theo lời thỉnh cầu của vua nước 
Madadha; Ngài di chuyên như mặt trời và mặt trăng đi vào kinh thành 
Rãjagaha cùng với một ngàn vị A-la-hán mà trước kia là những ấn sĩ. 


Trong lúc đang ngâm nga những bài kệ tán dương Đức Phật, 
Sakka đi trước mở đường cho chúng tỳ khưu do Đức Phật dẫn đầu; vị 
ấy vừa đi vừa công bố báo tin Đức Phật và chúng tỳ khưu đang đi đến. 


Dân chúng thành Rãjagaha khi trông thấy Sakka trong tướng 
mạo của một chàng thanh niên, bèn bản tán với nhau rằng: “ Này các 
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bạn, chàng trai trẻ này hết sức xinh đẹp; chàng trai trẻ này trông rất 
tuấn tú; chàng trai trẻ này khiến người khác phải ngưỡng mộ, kính 
nể”, và họ tự hỏi : “ không biết chàng trai này là thị giả của ai.” Nghe 
qua những lời nhận xét của họ về mình, Sakka đáp lại bằng câu kệ sau 


đây: 


Yo dhiro sabbadhi danto 
suddho appafpuggalo 
Araham Sugato loke 
tassaham paricaraRo. 


Hỡi dân chúng ! Trong tướng mạo của chàng trai, tôi chỉ là 
người hầu và hộ độ của bậc có ân đức kỳ diệu; Ngài là bậc đại trí tuệ 
toàn tri trong thế gian này, Bậc đã tự mình nhiếp phục sáu căn cho nên 
Ngài có thê thoát khỏi tất cả ác nghiệp. Bậc đã hoàn toàn thanh tịnh, 
hết sạch một ngàn năm trăm phiền não. Bậc Vô thượng tôn trong khắp 
tam giới. Bậc xứng đáng nhất để nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
tôn kính cúng dường. Bậc chỉ nói hai loại thiện ngôn dầu người ta có 
ưa thích hay không ưa thích, đó là lời nói có lợi ích, dẫn dắt người ta 
đi đến Đạo Quả và lời nói chân thật không hè thay đổi. 


Vua Bimbisära dâng cúng Trúc Lâm viên (Veluvana) 


Cùng với một ngàn vị tỳ khưu, Đức Phật đi vào kinh thành 
Rãjagaha có Đề Thích, vua của chư thiên, dẫn đường. Vua Bimbisãra 
đưa Đức Phật và chúng tỳ khưu đi vào hoàng cung, tận tay dâng cúng 
các ngài vật thực thượng vị loại cứng và loại mềm. Sau đó ngồi xuống 
ở chỗ thích hợp, tránh sáu khuyết điểm, ý nghĩ chợt đến như sau: “ 
Nơi nào có sáu đặc điểm sau đây: (1) không quá xa thành phố, (2) 
không quá gần thành phó, (3) có những con đường đi lại, (4) dễ dàng 
cho mọi người đến lúc nảo cần thiết, (5) không bị chi phối bởi tiếng 
ồn của thị thành, làng mạc, Đức Phật sẽ ngụ tại đó?” 
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Trúc lâm viên (Wejuvana) trong quyền sở hữu của nhà vua có 
đủ năm đặc điểm này. Sau khi suy nghĩ rằng sẽ rất tuyệt diệu nếu dâng 
cúng công viên Jejuvana đến chúng tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu, 
nhà vua bạch với Đức Phật: “ Bạch Đức Thế Tôn, con không thể ở xa 
Tam bảo được, con muốn đến yết kiến Đức Phật vào tất cả mọi cơ hội. 
Khu rừng thốt nốt, nơi Thế Tôn đang ngự quá xa thành phố trong khi 
công viên ejwvana của chúng con, không quá xa cũng không quá gần 
thành phó, lại có những con đường lớn dẫn đến đó. Đấy là nơi rất 
thích hợp để Thế Tôn cư ngụ. Do đó, xin Ngài bi mẫn nhận công viên 
Veluvana do con dâng cúng.” 


Sau khi đã tác bạch với Đức Phật như vậy, vua Bimbisära cầm 
cái bình bằng vàng đựng nước thơm, vừa rót vào bàn tay của Đức Phật 
vừa đọc những lời sau đây: 


*“ kiaham Bhante Veluvanarn Uyyanarn Buddhappamukhassa 
Bhikkhusarighassa dammi - Bạch Đức Thê Tôn, con xin dâng cúng 
công viên Vejuyana đến chúng tỳ khưu có Ngài chứng minh.” Khi 
Đức Phật thọ nhận công viên Vejuvana thì đại địa chân động, chao 
đảo như nàng thiếu nữ nhảy múa vì vui sướng. 


(Chú ý: Khắp cõi JambudTpa, ngoại trừ công viên Vejuvana, 
không có khu lâm viên nào được Đức Phật thọ nhận mà có sự rung 
chuyên của đại địa). (Theo Chú giải Buddhavarhsa) 


Mười câu kệ tán dương sự cúng dường chỗ ngụ được trích dẫn từ 
bộ Buddhavarhsa At(hakathä 


Sau khi thọ nhận công viên Wejuvana, Đức Phật thuyết pháp 
đến vua Bimbisãra của nước Magadha để tán dương sự bố thí chỗ ngụ 
như sau: 


(1) Avãsadãnassa pan 'ãnisaihisam, 
ko nãma vat puriso samattho, 
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añnatra Buddha pana lokanatha, 
yuito mukhanam nahutena c DI. 


(Đại vương!) Ngoài Đức Phật Chánh biến tri, chúa tế của thế 
gian, không thể có người nào dầu người ấy có đến mười ngàn cái 
miệng cũng không thể lột tả hết những lợi ích phát sanh từ sự bố thí 
chỗ ngụ. 


(2) Ayum ca vanha ca sukham balañi ca, 
varam pasattharh paIibhanam eva; 
dadaHi nãmđtfi DuVWCCđf€ SO, 
yo đeti sanghassa naro vihãram. 


(Đại vương!) Người kiến tạo tịnh xá rồi dâng cúng đến chúng 
tỳ khưu để làm chỗ trú ngụ cho họ, có thể được xem là người đã hoan 
hi, tín thành đến Tăng, sự trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, sức mạnh vả 
trí tuệ cao siêu. 


(3) Dãfã nivãsassa niVvaranasso, 
sitadino jIvitupaddavassa; 
paleti ãyum pana fassa yasma, 
ãyuppado hoti tam ãhu san0o. 


(Đại vương!) Người kiến tạo tịnh xá rồi dâng cúng một cách 
rộng rãi để làm chỗ ngụ, ngăn chặn các điều nguy hại như nóng, lạnh, 
v.v... có thê gây nguy hại đến đời sống, có thể được xem là người đã 
cho sự bảo vệ mạng sống đến chư Tăng đang ngụ ở đó. Tất cả những 
thiện nhân có giới đức do Đức Phật dẫn đầu đều tán dương người bố 
thí tịnh xá như vậy, là người bố thí mạng sống. 


(4) Áccunhasife vasafo nivãse, 
balañ ca vanno pafibhha na hoti; 
tasma hi so defi vihãrad-a, 
balañ ca vannam patibhanan eva. 
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(Đại vương !) Vị tỳ khưu sống ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh 
như ngoài trời, v.v... bị bức bách bởi khí hậu khắc nghiệt do thiếu 
duyên hỗ trợ (upanissaya paccaya), thời sức mạnh, sắc tươi tốt, trí tuệ 
bậc cao của vị ấy không thê tồn tại vững chắc. (Sự tồn tại như vậy chỉ 
có thể xảy ra ở nơi trú ngụ an ổn). Người bồ thí tịnh xá ấy có thê được 
xem là người hoan hỉ tín thành bố thí sức mạnh, sắc tươi tốt, và trí tuệ. 


(Š)_ Dukkhassa situnhasarisapa ca, 
vãfatapadipnpabhavassa loke; 
nivarana Trekavidhassa niccam, 
sukhappado hoti viharadala. 


(Đại vương!) Người bố thí chỗ ngụ có thể được xem là người 
cho sự an lạc, vì chỗ ngụ hằng ngăn ngừa tất cả mọi điều khổ trong thế 
gian do bởi nóng lạnh, rận rệp, bò cạp, loài bò sát và những điều bức 
bách khác từ những ngọn gió độc và cơn nóng thiêu đốt. 


(6) S1 un„havatfatapadam savu{thi 
Sarisapavadla migadidukkham; 
yasma nivareti vihãradata 
tasma sukham vindaH so parattha. 


(Đại vương !) Người bố thí chỗ ngụ giúp ngăn chặn các điều 
khổ gây ra bởi lạnh, nóng, gió, nắng, muỗi, mòng, cơn mưa sái mùa, 
các loài răn độc, bò cạp, các loại thú hoang, v.v... Do đó, người bố thí 
chỗ ngụ ẫy chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc của thân và tâm trong 
kiếp sau. 


(7) Pasannacitto bhavatogahetum, 
manobhiranam mudlito viharam; 
yo đeti siladieunoditanam, 
sabbam dado nam paVuccafe s0. 
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(Đại vương !) Người có tâm tịnh tín đầy hoan hỉ, xây dựng rồi 
bồ thí chỗ ngụ khả ái, khả lạc mà sẽ đem lại sự thành tựu kiếp sống 
hạnh phúc và sự thịnh vượng. Chỗ ngụ ẫy được dâng đến các vị tỳ 
khưu bậc thánh có năm đức như giới, v.v... Tất cả chư Phật quá khứ 
đều khen ngợi vị thí chủ như vậy là người cho bốn điều hạnh phúc: 
sức mạnh, sự an vui, sắc tươi đẹp và trí tuệ. 


(8) Pahaya maccheramalarh salobhar, 
gunadayanam nilayarn dadäaHi; 
khifto va so tattha parehi sagge 
yathabhatarmm jãyati vitasoko. 


(Đại vương !) Người đã từ bỏ cấu uế bỏn xẻn cùng với tham, 
xây dựng và bố thí tịnh xá để làm chỗ trú ngụ cho các vị tỳ khưu bậc 
thánh, là những bậc có năm đức như giới, v.v... hư những người 
chuyên chở hàng hóa giao hàng đến những nơi mong muốn, cũng vậy, 
nghiệp là kẻ chở vị thí chủ tín thành đến chỗ hạnh phúc. Kết quả là 
người ấy được tái sanh vào các cõi chư thiên, nơi có ngũ dục sung 
mãn nhất là vật thực và chỗ ngụ. 


(9) are carurupe vihare ujãre, 
naro karaye vaãsaye tattha bhikkhu, 
dadeyy annapamañn ca vatthañ ca nesam, 
pasannena cittena sakkqcca niccg—m. 


(Đại vương !) Do đó, người có trí tuệ hằng quan tâm đến lợi ích 
của chính mình, nên sai người xây dựng tịnh xá khang trang, đáng 
khen ngợi, khả ái và rộng rãi. Rồi vị ấy nên thỉnh các vị tỳ khưu có 
nhiều trí tuệ và kinh nghiệm đến ngụ trong tịnh xá. Vị ấy phải luôn 
luôn có tâm tịnh tín và tôn kính các vị tỳ khưu đang trú ấy và hoan hỉ 
cúng dường đến họ nhiều loại vật thực, thức uống và y phục. 


(10) Tasma Maharaqj/a bhavesu bhoge, 
manorame paccanibhuyya bhiyyo 
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viharadanassa phalenaq santam, 
sukham asokam adhigeaccha pacchd tỉ. 


(Đại vương !) Do kết quả của phước thí về tịnh xá này với tâm 
tịnh tín, đại vương sẽ được hưởng sự giàu sang mỗi kiếp một to lớn 
hơn trong các cõi hạnh phúc, sau đó qua sự chứng đắc bốn đạo và bốn 
quả, đại vương sẽ được thành đạt hạnh phúc của Niết bàn, hoàn toàn 
thoát khỏi mọi sầu khổ. 


Sau khi ban lời phúc chúc đến vua Bimbisãra bằng thời pháp 
tán dương sự dâng cúng tịnh xá, Đức Phật đứng dậy khỏi chỗ ngồi và 
cùng với một ngàn vị tỳ khưu, về ngụ ở công viên Ve|uvana. 


(Theo Chú giải Buddhavarhsa, công viên Veluvana có nhiều 
tòa nhà hình chóp xinh đẹp (pazsãđa), nhiều tòa nhà mái bằng 
(hammmiya), nhiều tòa nhà xây bốn mái (vihãra), nhiều tòa nhà hai mái 
(addhayoga) v.v...) 


Đức Phật cho phép thọ nhận vật cúng dường là chỗ ngụ 


Sau khi ban thời pháp thoại về sự dâng cúng Trúc Lâm viên bởi 
vua Bimbisära, Đức Phật tuyên bố với các vị tỳ khưu như vậy: 

*“Anujanami Bhikkhave aramam - Này các tỳ khưu, Như Lai 
cho phép các thọ nhận nơi cư ngụ.” 


Đức Phật thuyết giảng bài kinh Tirokutta 


Vào ngày sau khi Đức Phật thọ nhận Trúc lâm viên, Ngài 
thuyết giảng kinh Tirokutta. Nội dung chỉ tiết của bài kinh ấy như sau: 


Cách đây chín mươi hai đại kiếp, kế từ đại kiếp này, vua 
Jayasena trị vì nước Kãsi (trong bộ Chú giải Pháp cú kinh, Sãriputta 
Vatthu, Yamaka vagga, Ekanipatta trong Chú giải kinh Tăng chị, có 
nêu ra rằng đức vua có tên là Mahinda). Bà chánh hậu của vua 
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Jayasena, ST1rima hạ sanh Bồ tát, đặt tên là Phussa. Khi lớn lên, Bồ tát 
Phussa xuất gia, chứng đắc giải thoát và thành Phật. Vua Jayasena, nói 
rằng: “ Con trai cả của ta đã thành Phật sau khi từ bỏ thế gian và sống 
cuộc đời Sa-môn,” bèn phát triển sự tôn kính với ý nghĩ cố chấp rằng: 
“ Đức Phật của ta, đức Pháp của ta, đức Tăng của ta,” đến nỗi vị ấy 
dành lấy đặc ân cho riêng mình là hầu hạ chúng Tăng có Đức Phật dẫn 
đầu mà không để cho người khác có cơ hội tôn kính cúng dường. Đức 
vua sai người làm những dãy hàng rào bằng tre đọc theo hai bên con 
đường chạy dài từ cổng của tịnh xá đến hoàng cung, phía trên được 
che bởi những tán lọng có đính những ngôi sao bằng vàng với những 
chuỗi hoa treo buông xuống, ở bên dưới mặt đất cát trắng được phủ 
đầy và tất cả những loại hoa được rải khắp để Đức Phật chỉ đi theo 
con đường này. 


Đức Phật Phussa đắp y, mang bát, rồi cùng với chúng tỳ khưu 
đi theo con đường có vách rào và lọng che đến hoàng cung. Sau khi độ 
thực xong, các Ngài phải theo con đường cũ trở về tịnh xá. Không một 
người nào trong kinh thành có được cơ hội để cúng dường vật thực. 


Đa số dân chúng đều phàn nàn rằng: “ Tuy Đức Phật đã xuất 
hiện trong thế gian, nhưng chúng ta không có được cơ hội tạo phước 
qua sự cúng dường đến Ngài. Như mặt trăng, mặt trời xuất hiện để 
đem đến ánh sáng cho tất cả mọi người; như thế, chư Phật xuất hiện vì 
lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Nhưng vị vua này đã độc 
quyên giữ lấy ruộng phước to lớn mà lẽ ra là cho tất cả.” 


Ba vị hoàng tử là những người em cùng cha khác mẹ với Đức 
Phật Phussa, cũng suy nghĩ răng: “ Chư Phật xuất hiện vì phúc lạc của 
tất cả chúng sanh, không phải vì lợi ích cho riêng bất cứ ai. Phụ vương 
của chúng ta đã tước mất quyên lợi của mọi người là hầu hạ Đức Phật 
và cúng đường đến Ngài. Làm sao chúng ta có được cơ hội như vậy?” 
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Những người dân có cùng ý nghĩ với ba vị hoàng tử đã bản bạc 
với nhau và bày ra mưu kế. Họ quyết định tạo ra một cuộc nôi loạn giả 
tại các vùng biên giới. Nghe tin loạn quân đã chiếm cứ các vùng biên 
giới, đức vua phái ba người con trai ấy đi đẹp loạn. Khi ba vị hoàng tử 
đã dẹp yên giặc loạn và trở về, phụ vương Jayasena của họ rất vui 
mừng và muốn ban thưởng cho họ. Đức vua nói rằng: “ Này các con, 
các con có thê xin bất cứ đặc ân nào mà các con muốn.” Nhân đó, các 
vị hoàng tử đáp lại : “ Thưa phụ vương, chúng con chẳng muốn phần 
thưởng nào khác. Chúng con chỉ xin phụ vương một đặc ân là được 
hầu hạ Đức Phật và cúng dường đến Ngài.” 


Đức vua nói: “ Này các con, các con có thê xin bất cứ đặc ân 
nào khác ngoài đặc ân này.” Các vị hoàng tử đáp lại: “ Tâu phụ 
vương, chúng con không muốn đặc ân nào khác.” “ Nếu thế, các con 
có thê làm như vậy chỉ trong một thời gian nảo đó.” 


Nhân đó, các vị hoàng tử xin một hạn kỳ là bảy năm. Đức vua 
từ chối cho răng thời gian như vậy là quá dài. Theo cách này, các vị 
hoàng tử xin những hạn kỳ giảm dần là sáu năm, năm năm, bốn, ba, 
hai, một năm, rồi bảy tháng, sáu tháng, năm tháng và cuối cùng chỉ 
còn bốn tháng. Khi đức vua bác bỏ tất cả những lời thỉnh cầu này, các 
vị hoàng tử xin được phép hầu hạ Đức Phật trong ba tháng. Đức vua 
đồng ý yêu cầu này: “ Thôi được, ta chấp nhận yêu cầu này.” 


Sau khi được đức vua cho phép, các vị hoàng tử vui sướng đi 
đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, chúng 
con muốn hầu hạ Thế Tôn suốt ba tháng của mùa mưa. Cầu xin Thế 
Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con mà đến trú trong lãnh thổ 
của chúng con suốt ba tháng của mùa mưa.” Đức Phật im lặng nhận 
lời. 


Khi biệt răng Đức Phật đã nhận lời thỉnh câu của họ, ba vị 
hoàng tử bèn nhăn tin đên vị quan thông soái của họ, nói răng: “ Này 
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tướng quân, trong suốt ba tháng của mùa mưa, chúng ta muốn hộ độ 
chín chục ngàn vị tỳ khưu với bốn món vật dụng, có Đức Phật Phussa, 
vị anh cả của chúng ta dẫn đầu. Ngươi phải nhanh chóng lo liệu công 
việc xây dựng tịnh xá, phòng ốc, v.v... để Đức Phật và chúng Tăng 
đến trú ngụ.” Vị quan thống soái sau khi đã hoàn tất công việc xây 
dựng các tịnh xá theo mệnh lệnh của ba vị hoàng tử, báo cáo rằng: b 
Công việc xây dựng các tịnh xá đã được hoàn tất y lịnh.” 


Ba vị hoàng tử cùng với một ngàn thuộc hạ, sau khi mặc vào y 
phục nhuộm màu vỏ cây, bèn đưa chúng tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu 
đến lãnh thổ của họ. Tổ chức hai ngàn năm trăm người hầu để phục vụ 
chúng Tăng với bốn món vật dụng và sự tiện nghi. Rồi các hoàng tử 
dâng cúng đến Đức Phật và chúng Tăng những khu vực tịnh xá để các 
Ngài vào ngụ trong đó. 


Vợ chồng vị quan giữ kho khởi tâm tịnh tín 


VỊ quan giữ kho của ba vị hoàng tử và vợ của ông ta có đức tin 
rất trong sạch đối với Tam bảo. Thay mặt ba vị hoàng tử, ông ta lấy ra 
từ các kho những vàng bạc, châu báu dành cho Đức Phật và chúng 
Tăng rồi trao chúng cho vị tướng quân. Vị tướng quân nhận lấy chúng 
và cùng với mười một ngàn người dân cư của xứ ấy đi chọn mua thức 
ăn, đem về nấu thành những món ăn thượng vị để dâng cúng mỗi ngày 
đến Đức Phật và chúng Tăng. (Ba vị hoàng tử và một ngàn lính hầu 
của họ, tất cả đều đắp y vỏ cây, ở tại tịnh xá, thọ trì giới, nghe pháp và 
làm các bổn phận lớn nhỏ đề hầu hạ Đức Phật và chúng Tăng). 


Những quyền thuộc xấu tánh của vị nguyên soái tướng quân 


Trong số mười một ngàn người dân làm những công VIỆC vặt 
theo lệnh của vị tướng quân, một số quyền thuộc của vị ấy là những 
người ác, có tánh xấu. Họ đã gây ra nhiều phiền phức cho việc cúng 
dường vật thực, họ thu giấu vật thực dành cho Đức Phật và chư Tăng, 
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đem về ăn và nuôi con cái, họ cũng châm lửa đôt những giả ôc đê 
phân phôi vật thực. 


Đức Phật Phussa được thỉnh về hoàng cung của phụ vương 


Khi mùa an cư đã qua và các vị tỳ khưu đã làm lễ tự tứ 
(pavãranä), ba vị hoàng tử tô chức lễ cúng đường to lớn tôn vinh Đức 
Phật. Và để hoàn thành lời cam kết với phụ vương, họ tổ chức lễ rước 
long trọng đưa Đức Phật trở về kinh đô của vua cha. Ngay sau khi đến 
kinh đô nước KãsI, nơi vua Jayasena đang ngự, Đức Phật Phussa viên 
tịch đại Niết bàn (Theo Chú giải Tăng chi bộ, Đức Phật Phussa viên 
tịch đại Niết bàn khi đang ngụ với các vị hoàng tử). 


Đức vua Jayasena cũng như ba vị hoàng tử, vị quan tẾ tướng 
(nguyên soái tướng quân), và vị quan quốc khố lần lượt mạng chung, 
họ cùng với tùy tùng tái sanh vào cõi chư thiên. Còn những quyến 
thuộc có tánh ác của vị quan tế tướng thì tái sanh vào địa ngục cùng 
khô (miraya). 


Trải qua chín mươi hai đại kiếp, nhóm thứ nhất tái sanh trở đi 
trở lại trong các cõi chư thiên, thì nhóm thứ hai mãi tái sanh hết địa 
ngục này đến địa ngục khác. Đến hiền kiếp này (bhadda kappa) khi 
Đức Phật Kassapa xuất hiện trong thế gian, những quyến thuộc ác xưa 
kia của vị quan tế tướng tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Lúc bấy giờ, dân 
chúng, sau khi làm các việc phước về bồ thí, thường hồi hướng phước 
đến các quyến thuộc đã quá vãng của họ đang chịu đói khát trong cõi 
ngạ quỷ, họ nói rằng: “ Jđarh amhãkarh ñãtinarh hofu - Xin cho phước 
thí này thấu đến những quyến thuộc đã quá vãng của chúng tôi.” Vì 
thế, những quyền thuộc trước kia giờ là ngạ quỷ được hạnh phúc và an 
lạc. 


Thấy những ngạ quỷ khác có được hạnh phúc và an lạc, chúng 
đi đến Đức Phật Kassapa và thỉnh cầu Ngài: “ Bạch Thế Tôn, có thê 
nào đề chúng con sẽ được thọ hưởng hạnh phúc như vậy chăng?” Đức 
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Phật trả lời: “ Này các ngạ qui, chưa đến lúc để các ngươi thọ hưởng 
sự an lạc như vậy. Sau một trung kiếp (amara-kappa), Đức Phật 
Gotama sẽ xuất hiện trong thế gian. Lúc bấy giờ có một vị vua tên là 
Bimbisãra, cách đây chín mươi hai đại kiếp, tính từ hiền kiếp này 
(bhadda-kappa), vị vua Bimbisära trước kia là vị nguyên soái, thân 
bằng quyến thuộc của các ngươi. Nhà vua Bimbisära, sau khi cúng 
dường vật thực to lớn đến Đức Phật Gotama, sẽ hồi hướng phước của 
vị ấy đến cho các ngươi. Đến lúc ấy tất cả các người sẽ được thọ 
hưởng hạnh phúc như vậy.” 


Những lời nói hy vọng của Đức Phật Kassapa làm cho các ngạ 
quý tràn đầy hoan hỉ tựa như Ngài đã nói với chúng răng: “Các người 
sẽ đạt được hạnh phúc vảo ngày mai.” 


Sau một thời gian dải giữa thời kỳ của Đức Phật Kassapa cho 
đến thời kỳ của Đức Phật Gotama, ba vị hoàng tử cùng với tùy tùng 
của họ mạng chung từ cõi chư thiên và tái sanh vào dòng dõi Bà-la- 
môn trong nước Magadha, họ từ bỏ đời sống gia đình và trở thành ba 
anh em đạo sĩ tại Gayasisa cùng với một ngàn đệ tử ấn sĩ của họ. Vị 
quan tế tướng xưa kia của ba vị hoàng tử nay là vua Bimbisãra, trị vì 
nước Magadha. Quan giữ kho của ba vị hoàng tử bây giờ là trưởng giả 
Visakha, vợ ông là con gái của một vị trưởng giả. Hội chúng còn lại 
xưa kia giờ đây là tùy tùng của vua BimbiIsãära. 


Như đã giải thích ở trên, khi Đức Phật Gotama của chúng ta, 
bậc có oai lực bất khả tư nghì (acinfeyya), chúa tế của ba cõi, đến 
Rãjagaha, Ngài độ cho vua Bimbisära và tùy tùng gồm một trăm mười 
ngàn trưởng giả Bả-la-môn được an trú trong quả thánh Dự lưu 
(sofapaffi-phala). Ngày hôm sau, với Sakka làm người mở đường, 
Ngài đi vào cung điện của vua Bimbisära để thọ lãnh sự cúng dường 
trọng đại của vua Bimbisãra. 
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Tất cả những ngạ quỷ vốn là quyến thuộc xa xưa của vua 
Bimbisära đi đến và đứng quanh vị ấy với hy vọng răng: “ Người bà 
con xưa kia này của chúng ta, vua Bimbisãra, sẽ hồi hướng phước thí 
của vị ấy.” Nhưng sau khi đã làm việc phước to lớn, vua Bimbisãra 
chỉ nghĩ rằng: “ Đức Thế Tôn sẽ ngụ ở đâu?” và không hồi hướng 
phước thí. Chúng bày tỏ sự phẫn nộ bằng cách tạo những tiếng kêu 
than kinh hoàng trong cung điện của đức vua vào lúc ban đêm. 


Đầy khiếp đảm và kinh hoàng bởi những tiếng kêu than ấy, trời 
vừa sáng vua Bimbisära đến gặp Đức Phật và sau khi đảnh lễ Ngài, 
vua hỏi rằng: “ Bạch thế Tôn, đêm qua con đã nghe âm thanh thật hãi 
hùng, điều gì sẽ xảy đến cho con?” “Đừng sợ, tâu bệ hạ ”, Đức Phật 
đáp lại, “Những âm thanh này không đem lại hậu quả xấu cho bệ hạ. 
Sự thực là những quyền thuộc xưa kia của bệ hạ đã tái sanh vào cõi 
ngạ qui và đang kêu than trông chờ phước hồi hướng của bệ hạ. Trải 
qua vô số kiếp từ thời Đức Phật Kassapa cho đến bây giờ, những ngạ 
qui này đã trông chờ quả phước do bệ hạ hồi hướng đến. Bệ hạ đã 
không hồi hướng phước thí của mình đến những quyến thuộc đã quá 
vãng sau khi bệ hạ đã làm các việc phước vào ngảy hôm qua. Vì bị 
mất hy vọng nhận được phước thí của bệ hạ, chúng đã tạo ra những 
tiếng kêu gảo hãi hùng ấy.” Nghe qua lời giải thích của Đức Phật, nhà 
vua bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, nếu con làm một việc phước thí 
nữa và hồi hướng phước đến họ thì họ có thể thọ lãnh được không?” “ 
Được, tâu bệ hạ, chúng có thể nhận được những phước ấy.” “Nếu 
vậy”, nhà vua thỉnh cầu Đức Phật, “ Cầu xin Thế Tôn thọ nhận lễ đại 
thí đo con tô chức ngày hôm nay? Con sẽ hồi hướng phước thí của con 
đến những quyền thuộc quá vãng.” Đức Phật im lặng nhận lời. 


Đức vua trở về hoàng cung và ra lệnh sửa soạn lễ vật cho cuộc 
bố thí trọng đại; và khi công việc đã chuẩn bị xong, vị ấy sai người 
đến báo tin với Đức Phật răng đã đến giờ để Đức Phật đến thọ lãnh sự 
cúng dường của nhà vua. Đức Phật đi đến hoàng cung và ngồi ở nơi 
đã được sắp sẵn cùng với chúng tỳ khưu. Tất cả những ngạ quỷ vốn là 


T) khưu Minh Huệ 425 


quyên thuộc xưa kia của đức vua cũng đi đên hoàng cung với ý nghĩ 
răng: “ Hôm nay, chắc chăn chúng ta sẽ thọ nhận được phước thí, ” và 
đứng chờ bên ngoài vách tường. 


Đức Phật thị hiện năng lực thần thông của Ngài để nhà vua 
trông thấy tất cả những ngạ quỷ vốn là quyến thuộc xưa kia của vị ấy. 
Đức vua rót nước lên hai bàn tay của Đức Phật và nói rằng: “ J4 me 
ñãtinam hoíu - Xin cho phước thí được làm bằng việc rót nước này 
hãy đem lại an lạc cho những quyền thuộc đã quá vãng của tôi.” 


Ngay tức thì, (những quyến thuộc quá vãng của nhà vua nhận 
được phước thí ấy) xuất hiện những hồ nước với năm loại sen dành 
cho các ngạ qui. Tất cả những ngạ quỷ này uống nước, tắm rửa trong 
các hồ ấy, được thoát khỏi những nỗi thống khổ, sự mệt lả và cơn 
khát; họ có được sắc tướng tươi tốt. 


Lại nữa, đức vua dâng cúng nhiều thức ăn như cơm đẽo, vật 
thực cứng và vật thực mềm đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu, và 
cũng như trước, vị ấy lại hồi hướng phước thí ấy đến các quyến thuộc 
đã quá vãng. Ngay tức thì, nhiều loại vật thực của chư thiên hiện ra để 
các ngạ quỷ ăn thỏa thích. Sau khi ăn vào một cách ngấu nghiễn 
những vật thực này và được no nê, chúng trở nên khỏe mạnh, sắc thân 
tươi tốt với đầy đủ ngũ căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 


Rồi vua tiếp tục dâng cúng y phục, sàng tọa và chỗ ngụ đến 
chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu và lại hồi hướng phước thí này đến 
các ngạ quỷ; ngay tức thì có hiện ra cho các ngạ quỷ những y phục 
của chư thiên, những thiên xa, những thiên cung với đầy đủ giường, 
gối, mùng, mèn, đồ trải và nhiều loại y phục xinh đẹp của chư thiên. 
Đức Phật chú nguyện để vua Bimbisãra có thê trông thấy hạnh phúc 
và sự thịnh vượng mà những quyến thuộc quá vãng của vị ấy đang thọ 
hưởng. Khi trông thấy cảnh những quyến thuộc quá vãng của mình 
đang sống trong hạnh phúc, vua Bimbisãra vô cùng hoan hi. 


426 Đại Phật Sử - Tập 2 


(Theo Chú giải của bộ Dhammapada trong câu chuyện về đại 
đức Sãriputta, những ngạ quỷ quyến thuộc vua Bimbisãra đã từ bỏ 
tướng mạo ngạ quỷ và mang tướng mạo của chư thiên). 


Sau khi độ thực xong, Đức Phật, để tán dương các việc phước 
của đức vua, bèn thuyết bài kinh Tirokkutta gồm 12 câu kệ, bắt đầu: 


Tirokuffesu ti†thanfi 
sandhisingha†akesu ca 
dvarabahasu tifthanfi 
ãganívanamn sakam gharamn 


( Kinh Tirokutta gồm trong hai bộ kinh Pãli là bộ Khuddaka- 
pãtha và bộ Petavatthu). 


Lúc kết thúc bài kinh Tirokutta này, tám mươi bốn ngàn chúng 
sanh thấy được những điều khổ đáng sợ do tái sanh trong cõi ngạ qui 
nhờ sự mô tả sống động của Đức Phật, khiến họ khởi tâm kinh cảm 
(samvega). Nhờ vậy, họ siêng năng thực hành pháp, giác ngộ Tứ 
Thánh Đề và thành đạt giải thoát. 


Vào ngày thứ hai cũng vậy, Đức Phật thuyết lại bài kinh ấy đến 
nhân loại và chư thiên, Ngài tiếp tục thuyết bài kinh ấy trong bảy ngày 
và mỗi lần thuyết như vậy đều có tám mươi bốn ngàn chúng sanh giác 
ngộ Tứ Thánh Đề và thành đạt giải thoát. 

KẾT THÚC CHƯƠNG 15 
ĐỨC PHẬT VIÉNG THĂM KINH THÀNH RÃJAGAHA 
(KẾT THÚC CUÓN II CỦA BỘ ĐẠI PHẬT SỦ) 
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THE GREAT CHRONICLE OEF BUDDHAS 
VOLUME TWO, PART TWO 
AnudIpam 


TRÍCH DẪN: TIỀNG ĐỎN VANG CÔNG BÓ SỰ XUẤT HIỆN 
CỦA ĐỨC PHẬT 


Năm loại Kolahala 


Kolähala có nghĩa là tiếng xôn xao ầm ï khởi lên từ một số ít 
người rằng: “ Điều ấy sẽ xảy ra như thế ”, trước khi biến cố đã được 
tiên tri thực sự xảy ra; nó khởi sanh trong những người tụ họp với 
nhau để nói về sự kiện sắp xảy ra cùng một ngôn ngữ và cùng một 
ØlỌng nói. 


Nói chung, koiZhaia chính là tiếng đồn vang được tạo ra bởi 
nhiều người đang xôn xao về điềm báo trước một sự kiện thực sự sẽ 
xảy ra. Nó không phải là tiếng đôn thất thiệt lan truyền trong làng mạc 
và phố chợ về sự tiên đoán một sự kiện không thê xảy ra như “ Hoàng 
tử Setkya sắp trở về!” 


Có năm loại kolãhala trong thế gian này: 


(1) Kappa-kolahala. 

(2) Cakkavaftti-kolahala. 
(3) Buddha-kolahala. 
(4) Mangala-kolahala 
(5) Moneyya-kolahala. 
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Kolähala cảnh báo với dân chúng về sự tiêu hoại của thế giới 
thì gọi là kappa-kolahala. Khi thời gian tiêu hoại của thế giới đến gần, 
thì chư thiên có tên là Lokavynha thuộc cõi dục giới (kãmãvacara- 
deva) mặc y phục màu đỏ, để tóc xõa, tay quệt nước mắt trên mặt, đi 
thất thiểu khắp các nẻo đường của nhân loại, kêu to đến mọi người ở 
khắp mọi nơi về biến cô sắp xảy ra sau một trăm ngàn năm. 


“Hỡi các bạn, một trăm ngàn năm kế từ hôm nay, thế giới sẽ 
tiêu hoại ! Các biển sẽ khô cạn! Quả đất, núi Tu-di và tất cả mọi thứ sẽ 
bốc cháy và tiêu tan (nếu thế giới bị tiêu diệt bởi lửa), sẽ bị cuốn đi 
trong những cơn đại hồng thủy và tiêu tan (nếu thế giới bị tiêu diệt bởi 
nước), sẽ bị những cơn cuồng phong thổi vào và làm tiêu tan (nếu thế 
giới bị tiêu hoại bởi gió)! Sẽ có sự tiêu hoại của thế giới lan rộng từ 
quả đất với núi Tu-di và các đại dương cho đến các cõi Phạm thiên ! 
Các bạn, hãy tu tập từ vô lượng tâm (mí), bi vô lượng tâm 
(karuna), hỉ vô lượng tâm (mwđi/4) và xả vô lượng tâm („pekkha), là 
những pháp của các vị Phạm thiên! Hãy tôn kính, phụng dưỡng mẹ 
cha! Hãy siêng năng làm các việc phước ! Đừng đê duôi! 


Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu 
to như vậy được gọi là kappa-kolahala. 


(2) Cakkavatti-kolahala 


Kolähala khởi lên trong cõi người, công bố rằng: “ Một vị 
Chuyên luân vương sẽ xuất hiện”, là bậc trị vì khắp cõi nhân loại bao 
gồm bốn đại châu và hai ngàn đảo nhỏ phụ thuộc được gọi là 
Cakkavatti-kolahala. Những chư thiên hộ trì thế gian (iokapala), 
những chư thiên cõi dục giới (kãmãyvacana-devas), do biết trước sẽ có 
vị Chuyển luân vương xuất hiện, nên rảo đi khắp các nẻo đường của 
nhân loại, thông báo đến mọi người ở mọi nơi về sự xuất hiện của vị 
Chuyền luân vương sau một trăm năm. 
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“Các bạn, một trăm năm nữa kê từ hôm nay, vị Chuyên luân 
vương sẽ xuât hiện trong thê gian này.” 


Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu 
to như vậy được gọi là Cakkavaffi-kolahala. 


(3) Buddha-kolahala 


Kolahala tiên báo trong cõi nhân loại rằng: “ Một vị Phật sẽ 
xuất hiện” thì được gọi là Buddha-kolahala. Các vị Phạm thiên của 
cõi Tịnh cư thiên (Suđdhãväsa), do biết trước rằng sắp có một vị Phật 
xuất hiện trong thế gian nên mặc y phục Phạm thiên, đội mão và mang 
những vật trang sức, vui sướng đi khắp các nẻo đường của nhân loại, 
thông báo đến mọi người ở mọi nơi, một ngàn năm trước khi biến cố 
xảy ra. “ Các bạn, một ngàn năm nữa kế từ hôm nay, một vị Phật 
Chánh đăng giác sẽ xuất hiện trong thế gian này!” 


Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu 
to như vậy được gọi là Buddha-kolahala. 


(4)_ Mangala-kolahala 


Vì không có kết luận đúng đắn về ý nghĩa của chữ A⁄aägala 
(hạnh phúc) nên dân chúng tụ họp lại và mỗi người định nghĩa chữ 
Mangala theo suy nghĩ riêng của họ, rằng “Đây mới là hạnh phúc!”, 
“Kia mới là hạnh phúc!”, và sự bàn tán xôn xao khởi lên rằng: “ Họ 
nói hạnh phúc là như thế.” Tiếng xôn xao như thế được gọi là 
Mangala-kolahala. Các vị Phạm thiên cõi Tịnh cư (Sddhaãvasa), do 
biết trước răng Đức Phật sẽ thuyết bài kinh Mangala và biết rõ ý nghĩ 
của mọi người đang mong mỏi muốn biết ý nghĩa chân thực của chữ 
“hạnh phúc”, nên rảo đi trên các nẻo đường lớn nhỏ của nhân loại và 
kêu to đến mọi người ở khắp mọi nơi mười hai năm trước, thông báo 
rằng Đức Phật sẽ thuyết giảng bài kinh ấy. 
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“Các bạn, sau mười hai năm nữa kể từ hôm nay, Đức Phật sẽ 
thuyết giảng bài kinh Maigala!” 


Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu 
to như vậy được gọi là Mangala-kolahala. 


(5) Moneyya-kolahala 


Kolahala liên quan đến việc thực hành tu sĩ về Moneyya được 
gọi là Moneyya-kolähala (bài giải thích về Moneyya đạo hành được 
nêu ra ở chương nói về trưởng lão Nãlaka, như là một phần của Thinh 
văn sử trong Tăng bảo). Các vị Phạm thiên cõi Šđdhãvãsa, do biết 
trước rằng, một vị tỳ khưu trong cõi nhân loại sẽ đi đến Đức Phật để 
hỏi về Moneyya đạo hành, nên đã rảo đi trong các nẻo đường lớn nhỏ 
của nhân loại và kêu to đến mọi người ở mọi nơi, bảy năm trước khi 
Đức Phật thuyết giảng bài kinh ấy: 


“Các bạn, bảy năm nữa kê từ hôm nay, một vị tỳ khưu sẽ đi đến 
Đức Phật và hỏi về Moneyya Pháp.” 


Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu 
to như vậy được gọi là Moneyya-kolahala. 


Đây là năm loại koizhaia. Những bài giải thích về năm loại 
kolahala này được nêu ra ở những bộ Chú giải của bộ Buddhavamsa, 


Jataka, Kosala Samyutta Khuddaka-patha, Suttanipäta vả 
Jinalañkara. 


Kết thúc năm loại Kolãhala 
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Trích dẫn: LỜI THỈNH CÂU ĐÉN VỊ BODHISATTA DEVA. 


Năm tiền tướng (pubba-nimirfa) báo hiệu sự mạng chung của chư 
thiên. 


Năm pubba-nimirta gồm có: 


(1) Thiên hoa héo úa, 

(2) Y phục và các vật trang sức của chư thiên bị cũ dơ, 
(3) Mô hôi chảy ra từ hai nách, 

(4) Sắc đẹp trên thân trở nên xấu đi, và 

(5) Tâm trạng buồn bã. 


(1) Thiên hoa héo úa: nghĩa là sự khô héo của những bông hoa đã 
từng xuất hiện trên thân của họ để làm vật trang sức từ lúc họ sanh 
làm chư thiên. Những bông hoa này đã hiện ra trên thân của họ cùng 
lúc họ sanh làm chư thiên, chúng luôn luôn tươi thắm, không bao giờ 
héo úa suốt cuộc đời làm chư thiên của họ. Những bông hoa này chỉ 
héo úa bảy ngày trước khi họ mạng chung tính theo thời gian ở cõi 
nhân loại. (Những bông hoa trên thân của Bồ tát Bodhisatta Deva 
Setaketu mãi tươi thắm suốt cuộc đời của chư thiên đang sống ở cõi 
Đâu suất đà (7usi4), tức là suốt thời gian năm trăm bảy mươi sáu 
triệu năm theo cách tính thời gian ở cõi người. Chúng bắt đầu héo úa 
bảy ngày trước khi Bồ tát Setaketu mạng chung). 

(2) Y phục và các vật trang sức của chư thiên bị cũ dơ: Giống như 
trường hợp trước, trang phục và các vật trang sức thường không bao 
giờ trở nên cũ dơ; chỉ bảy ngày trước khi vị thiên mạng chung, chúng 
mới hiện bảy tướng cũ dơ. 

(3) Mô hôi chảy ra từ hai nách: Trong cõi chư thiên, không giống như 
ở cõi nhân loại, tuyệt đối không có sự thay đổi về thời tiết như quá 
nóng hoặc quá lạnh. Chỉ bảy ngày trước khi mạng chung, những giọt 
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mồ hôi mới tiết ra và chảy xuống từ các phần trên thân của vị thiên 
(đặc biệt là từ hai nách). 

(4) Sắc đẹp trên thân trở nên xấu đi: Những dấu hiệu của tuôi già như 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, v.v... làm mất đi tướng mạo xinh đẹp, trẻ 
trung, không bao giờ xảy đến với chư thiên; các thiên nữ luôn luôn 
mang tướng mạo của lứa tuổi mười sáu và các thiên nam thì luôn luôn 
mang tướng mạo của những chàng trai ở độ tuổi hai mươi. Dầu họ 
luôn trẻ trung, xinh đẹp, tươi sáng, nhưng những tướng giả lão, mệt 
mỏi và tàn tạ hiện khởi trên thân của họ khi thời gian mạng chúng của 
họ đến gần. 

(5) Tâm trạng buồn bã: Chư thiên không bao giờ cảm khó chịu, buồn 
bã trong suốt cuộc đời ở cõi chư thiên của họ; chỉ khi nào họ sắp mạng 
chung khi ấy họ mới cảm thấy buồn chán với đời sống trong cõi chư 
thiên. 


Không phải năm pubba-nimitta đều xảy đến với các chư thiên 


Dù năm pubba-nimirta xảy đến với chư thiên sắp mạng chung 
như đã giải rõ ở trên, nhưng không nên hiểu rằng những pubba-nimitta 
ấy đều xảy đến với các chư thiên. Như trong cõi nhân loại, những hiện 
tượng như sao băng, động đất, nhật thực hoặc nguyệt thực và những 
hiện tượng tương tự khác xuất hiện liên quan đến các vị vua, quan có 
uy quyên v.v... Cũng vậy, trong cõi chư thiên, những pubba-nimitta 
này chỉ xuất hiện với những chư thiên có oai lực lớn; chúng không bao 
giờ xảy đến với những chư thiên tầm thường. 


Những điều tốt hoặc xấu do các điềm tướng báo trước xảy ra 
trong cõi nhân loại chỉ được biết bởi những nhà giải đoán có trí tuệ, 
cũng vậy những sự kiện tốt hoặc xấu do các tiền tướng ấy báo trước 
trong cõi chư thiên chỉ được biết rõ bởi những chư thiên có trí tuệ, còn 
những chư thiên thiếu trí tuệ thì không biết được. 


T) khưu Minh Huệ 433 


Khi những tiền tướng xảy đến với những chư thiên có phước 
không đáng kể thì họ rất kinh hãi và tự hỏi rằng: “ Ai biết ta sẽ tái 
sanh nơi nào?” Những chư thiên có phước lớn thì không cảm thấy sợ 
hãi chút nào, vì biết rằng: “ Chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng hạnh phúc 
trong những kiếp sống chư thiên cao hơn do phước phát sanh từ sự bố 
thí, trì giới và tu thiền của chúng ta.” (Bài luận giải về bài kinh 
Mahapadana trong bộ Chú giải kinh Mahãävagga). 


Trích dẫn: VIỆC THỌ THAI BÒ TÁT 
SỰ MANG THAI VÀO THỜI KỶ THỨ HAI CỦA CUỘC ĐỜI 


Câu hỏi có thê được đặt ra: Tại sao Hoàng hậu Mãyã mang thai 
Bồ tát chỉ ở giai đoạn thứ ba trong thời kỳ thứ hai của cuộc đời? Câu 
trả lời là: Dục lạc của người đàn bà trong thời kỳ đầu thường rất 
mạnh. Vì thế những người đàn bà có thai vào thời kỳ đầu không thê 
chăm sóc bào thai kỹ lưỡng. Phần đông không thể chăm sóc bào thai. 
Việc không có khả năng như vậy tạo ra nhiều hình thức tốn thương 
đến bảo thai. 


Thời kỳ giữa là thời kỳ thứ hai trong ba thời kỳ của đời người, 
có thể được phân chia làm ba giai đoạn bằng nhau. Khi người đàn bà 
đạt đến giai đoạn thứ ba thì bào thai của người ấy được sạch sẽ và tinh 
khiết. Đứa bé ở trong bào thai sạch sẽ và tỉnh khiết như vậy sẽ được 
khỏe mạnh, không bị các bịnh tật. 


Mẹ của Bồ tát trong kiếp chót của Ngài thọ hưởng dục lạc 
trong thời kỳ đầu; và theo thông lệ, bà sẽ mạng chung sau khi hạ sanh 
Bồ tát trong giai đoạn thứ ba của thời kỳ thứ hai. (Việc bà qua đời bảy 
ngày sau khi hạ sanh Bồ tát là qui luật. Thực tế là vị thiên Bồ tát chỉ 
giáng sanh vào lòng mẹ khi vị ấy thấy rằng người mẹ mà Ngài sẽ 
giáng sanh vào chỉ còn sống thêm mười tháng bảy ngày nữa thôi. Như 
vậy, rõ ràng là cái chết của bà không phải do sanh con. Nên hiểu rằng 
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mẹ của Bồ tát mạng chung chỉ vì thọ mạng của bà đã hết) (Digha 
Nihaya Atthakatha, v.V...) 


Trích dẫn: CHUYÊN ĐI CỦA HOÀNG HẬU MAHAÄ MAYA TỪ 
KAPILAVATTHU ĐÉN DEVADAHA. 


Trong câu chuyện về chuyến viễng thăm của Hoàng hậu Mahã 
Mãyã, từ Kapilavatthu đến Devadaha được ghi lại trong bộ sách 
Jinattha Pakãsanï như sau: “Sau khi làm sạch sẽ và san phẳng con 
đường dài năm do-tuần giữa Devadaha và Kapilavatthu giống như một 
dãi đất bằng và cứng...” 


Tuy nhiên, trong bộ Tathagata-Udaãna DIpanI có đoạn sau đây 
được nêu ra: “Sau khi cho sửa soạn con đường dài ba mươi do tuần từ 
Kapilavatthu đến Devadaha bằng cách đào bới, mở rộng và lấp bằng 
những hồ rãnh để làm cho con đường được khang trang...” 


Tuy nhiên, trong bộ Đại Phật Sử này, chúng tôi y theo Chú giải 
của bộ Buddhavamsa và bộ Jãataka, trong đó khoảng cách giữa hai 
vương quốc Kapilavatthu và Devadaha không được nêu ra. Hai bộ 
Chú giải này chỉ nói đơn giản về sự đắp vá và san bằng con đường mà 
thôi. 


Phương tiện đi lại của hoàng hậu Mahä-Mãya được đề cập 
trong tác phẩm này là chiếc kiệu vàng theo hai bộ Chú giải ấy. (Không 
nên thắc mắc là làm thế nào chiếc kiệu được khiêng bởi một ngàn 
người, vì như trong câu nói: “ Bồ tát được cho bú bởi hai trăm bốn 
mươi vú nuôi”, có thể răng họ thay phiên nhau. Hoặc có thể là chiếc 
kiệu được họ đồng loạt kéo bởi những sợi dây vải dài). 


Trong cuốn đầu của bộ Tathãgata Udãna Dipani, v.v... được 
viết và giải thích một cách khác thường như sau: 
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“Toản thê chặng đường dài 30 do tuần được đắp vá, tu chỉnh và 
trang hoàng rực rõ. Hoàng hậu ngồi trên chiếc xe do tám con ngựa 
Valãhaka Sindhi có màu hoa sen trắng kéo đi; vua Suddhodana tiễn 
hoàng hậu đi một quãng xa nửa do tuần, sau khi hoàng hậu lễ chào và 
ban lời dặn dò đến hoàng hậu, vị ấy nhìn hoàng hậu đi xa khuất mới 
quay về. Những con bạch mã kéo xe một cách vui mừng vì chúng nghĩ 
rằng: “Công việc của chúng ta đưa rước hoàng hậu có Bồ tát trong bào 
thai của bà, sẽ đem lại cho chúng ta quả phước dẫn đến Niết bàn.” 


Các Chú giải của hai bộ Buddhavamsa, Jãataka và bộ 
Jinalaikãra Tïkã không nêu ra nội dung vậy. Tất cả những gì mà 
chúng ta được biết là chuyến đi được thực hiện bằng kiệu vàng; thế 
nên bài viết của tôi trong bộ Đại Phật sử này dính liền với các bộ 
Atthakatha và các bộ TIkã. 


Trích dẫn: SỰ ĐẢN SANH CỦA BỎ TÁT 


Liên quan đến sự đản sanh của Bồ tát, bộ Tathagata Udãna 
Dipanr và những bộ sách bằng tiếng Miến về chủ đề Buddhavamsa 
nói rằng: “ Thời gian sanh con của hoàng hậu Mahã Mãyã đang đến 
rất gần thì em gái của hoàng hậu, bà Pajãpati Gotamĩ, phụ giúp hoàng 
hậu băng cách đỡ cho bà ở bên trái; hoàng hậu sanh con với sự phụ 
giúp của những nữ hầu đứng quanh.” Tuy nhiên, trong Chú giải 
Buddhavamsa, Jãtaka và Jinãlankãra Tïkã thì nói rằng: “ Khi thời gian 
sanh con đã đến gần kề vì bà cảm thấy có sức đây trong bảo thai, 
những người đi theo bà bèn dựng lên những bức màng che rồi đứng ra 
xa; trong khi họ đứng ra xa như vậy, thì hoàng hậu hạ sanh Bồ tát.” 
Tác phẩm này y theo sự trình bày trong các Chú giải nói trên. 


Câu nói rằng hai dòng nước âm và lạnh, làm cho người mẹ và 
thai nhi có thể thích nghi với nhiệt độ bên ngoài ngay sau khi sanh, 
câu nói ấy dựa theo bài trình bày bài kinh Mahãpadãna trong hai bộ 
Chú giải Buddhavamsa và Jãtaka. 
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Điều đặc biệt được nói đến trong bộ kinh Mahãvagga 
Atthakathã là như thế này: “ Trong hai dòng nước, dòng nước lạnh 
chảy vào cái lọ bằng vàng và dòng nước ấm chảy vào cái lọ bằng bạc. 
Hai dòng nước này chảy xuống từ trên hư không dành cho người mẹ 
và đứa con không bị dính bởi bất cứ cầu uế nào trên mặt đất, đề uống 
và vui đùa. Ngoài hai dòng nước ấm và lạnh từ không trung chảy 
xuống, nước còn được đem đến trong những cái chum bằng vàng và 
bằng bạc, nước từ những hỗ hz/nsa, v.v... Nước dành cho mẹ con của 
Bồ tát quả thật đồi dào và vô hạn. Đây là điểm đặc biệt cần chú ý. 


Trích dẫn: CÂU CHUYỆN VÈẼ ẤN SĨ KÄLADEVILA 


(Tên của vị ấn sĩ này trong bản dịch bằng tiếng Sinhalese là 
Devala. Trong bản dịch bằng tiếng Miến, tên của vị ấy là Devila). Câu 
chuyện về ấn sĩ Devila sẽ được sao y từ Chú giải của bộ kinh Nipãta, 
cuốn ÏI. 


Vị ấn sĩ Devila này là vị quốc sư (Purohiia) của vua SThahanu, 
vua của nước Kapilavatthu và là cha của vua Suddhodana. Do vì có 
nước da ngâm đen nên vị ân sĩ Bà-la-môn cũng được gọi tên là Asita. 
Vị ấy là người cô vẫn cho vua Sïhahanu về mọi công việc liên quan 
đến quốc sự. 


Suốt triều đại của vua Sïhahanu, vị ẫy làm giáo thọ sư và người 
bảo vệ cho thái tử Suddhodana. Devila dạy cho thái tử những kiểu 
cách của vương gia và các tục lệ trong hoàng cung, dạy cho vị ấy về 
tài lãnh đạo và những tài năng khác. 


Khi thái tử Suddhodana lên ngôi vua kế vị vua SThahanu thì 
Devila trở thành quốc sư của vua Suddhodana. 


Sau khi lên ngôi vua, Tịnh Phạn vương không còn tỏ sự tôn 
kính sâu sắc đên ông thây của mình giông như trước kia khi còn làm 
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thái tử. Trong những buổi họp triều, đức vua chỉ đưa lên hai tay chấp 
lại để tỏ sự tôn kính theo truyền thống của các vị vua Thích ca. 


Vì không còn nhận được sự tôn kính đặc biệt của đức vua như 
trước kia, niềm kiêu hãnh của một vị quốc sư và dòng dõi Bả-la-môn 
của vị ấy đã bị tốn thương, do đó, Devila khởi tâm bất mãn, buồn bã 
và nhàm chán với các phận sự ở hoàng cung, vị ấy xin phép đức vua 
được xuất gia làm đạo sĩ. 


Hiểu rõ quyết tâm của người thầy, vua Suddhodana nói lời 
thỉnh cầu: “ Trẫm đồng ý để thầy xuất gia làm đạo sĩ. Nhưng sau khi 
trở thành đạo sĩ rồi, xin thầy đừng đi xa. Hãy trú ngụ trong vườn 
thượng uyên của trẫm đề trẫm tiện bề thăm viếng.” Nhận lời thỉnh cầu 
của đức vua bằng câu nói: “ Thưa vâng, tâu bệ hạ, thần sẽ làm như 
vậy”, và sau khi đã xuất gia làm đạo sĩ và nhận được sự đối đãi ưu ái 
của đức vua, đạo sĩ Devila đã trú ngụ ở vườn thượng uyên, chuyên 
tâm tu thiền đề mục &asiua. Rồi sau khi đã chứng đắc bát thiền và ngũ 
thông, đạo sĩ Devila hằng ngày đến thọ thực ở hoàng cung của vua 
Suddhodana rồi đi đến Himalya, cõi Tứ đại thiên vương (Cafu- 
Mahärãjä). cõi Đạo lợi thiên (Tavatirisa) hoặc những nơi khác để an 
nghỉ trong thời gian còn lại của ngày. 


Trích dẫn: LỊCH SỬ TÓM TẮT VẺ DÒNG DÕI ĐỀ VƯƠNG 
CỦA BÒ TÁT 


Nói về việc Bồ tát suy xét về gia tộc của Ngài (kuja olakana), 
lịch sử về các vị vua của dòng Thích ca (Sakyan) cần được lưu ý một 
cách tóm gọn như sau. Sự lưu ý như vậy hàm nghĩa sự ghi nhận dòng 
dõi thượng đăng của Bồ tát (/ãtimahatta-guna). 


Vào trung kiếp đầu tiên (amara) của thời kỳ thành trụ kiếp 
(vivaffathäyT asankhyeyya-kappa), vị vua đầu tiên của loài người vào 
lúc bắt đầu của thế giới là Bồ tát của chúng ta. Khi ấy Ngài có tên là 
Manu. 
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Bồ tát Manu tướng mạo xinh đẹp, khả ái, đáng kính, uy nghi và 
có giới đức hơn những người khác trong thế gian vào thời kỳ đầu tiên 
này. 


Vào thời kỳ đầu tiên ấy, dân chúng có giới hạnh rất trong sạch. 
Về sau xuất hiện những người phạm các tội như trộm cắp, v.v... ĐỀ có 
thể sống trong thái bình, thoát khỏi những hiểm họa này, dân chúng 
lúc bấy giờ bàn bạc với nhau và đồng lòng bầu lên một người nào đó 
để lãnh đạo họ một cách đúng pháp. 


Họ đồng ý rằng Bồ tát Manu là người cai trị tốt nhất vì vị ấy có 
tất cả những đức tính cần thiết. Rồi tất cả họ đi đến Bồ tát và thỉnh cầu 
vị ấy làm người cai trị đúng pháp. 


Vì Manu hoàn thành tất cả mọi phận sự của một nhà cai trị nên 
dân chúng hết mực tôn kính vị ấy và mỗi người tình nguyện trích ra 
một phần mười lợi nhuận của họ để thưởng công cho vị ấy, như là 
hình thức nộp thuế cho vua. 


Sự hoạch đắc ba danh hiệu 


Dân chúng hoàn toàn không chống đối, đã nhất trí công nhận 
Bồ tát là người cai trị dân chúng đúng pháp và tôn kính bằng cách 
nộp thuế xứng đáng nên Bồ tát có được danh hiệu là Mahãsammata. 


Vị ấy sắp xếp, ôn định để không có những cuộc cãi vã, tranh 
chấp về quyền sở hữu ruộng đất. Nếu có thì vị ấy đứng ra dàn xếp và 
xét xử một cách êm đẹp và thỏa đáng. Nhờ vậy mà vị ấy được danh 
hiệu Kharriya. Vị ấy được mọi người yêu mến nhờ sự trị vì đúng đắn 
đối với dân chúng bằng thập vương pháp, nên vị ấy đạt được danh 
hiệu thứ ba là Rđ/a. 
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Trong hiền kiếp Buddha kappa này, chính Bồ tát Manu là vị 
hoàng đề đầu tiên đạt được ba danh hiệu: M⁄4hãsammafa, Khattiya và 
Naja. 


Như mặt trời có ngàn tia sáng, soi tỏ vạn vật để chúng sanh 
nhìn thấy, Bồ tát Manu, như con mắt của những người nguyên thủy và 
có nhiều đức tánh cao quý, Ngài xuất hiện một cách sáng chói như 
mặt trời thứ hai của họ, và cũng được gọi là hậu duệ của mặt trời - 
Adiccavamsa. 


(về sự liệt kê theo thứ tự các vị vua (rđ/akkama) như 
Mahãsammata, v.v... một số Chú giải và những bộ sách khác đã liệt 
kê hơi khác nhau: bộ Chú giải về kinh Ambattha của phẩm Sutta 
Silakkhandha và bộ Tïkã của nó, Chú giải về bổn sanh Cetiya của 
phẩm Atthaka Nipata, Chú giải bộ Jataka, bộ Mahavamsa, Dipavamsa 
và Rãjavamsa. Phần liệt kê sau đây chủ yếu dựa vào bộ Mahãvamsa 
và bộ MahasutakarT Maghadeva Lankã: 


(1) Đầu tiên, vị Mahã Sammata tên Manu. 

(2) Con trai của vị Ấy, vua Roca, 

(3) Con trai của vua Roca là vua Vara-Roca, 
(4) — Con trai của vua Vara-Roca là vua Kalyäna, 
(5) — Con trai của Kalayäna là vua Vara-Kalyãäna, 
() Đời vua tiếp theo là Uposatha, 

(7) Đời vua tiếp theo là Mandhãtu (Bồ tát), 

(8) Đời vua tiếp theo là Vara, 

(9) Đời vua tiếp theo là Upavara, 

(10) Đời vua tiếp theo là Cetiya, 

(11) Đời vua tiếp theo là Mucala, 

(12) Đời vua tiếp theo là Mahamucala, 

(13) Đời vua tiếp theo là Mucalinda, 

(14) Đời vua tiếp theo là Sãgara, 

(15) Đời vua tiếp theo là Sãgara-Deva, 
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(16) Đời vua tiếp theo là Bharata, 
(17) Đời vua tiếp theo là Añgrra, 
(18) Đời vua tiếp theo là Rucl, 
(19) Đời vua tiếp theo là Suruci (cũng được gọi là Mahãruci) 
(20) Đời vua tiếp theo là Patäpa, 
(21) Đời vua tiếp theo là Mahãpatäpa, 
(22) Đời vua tiếp theo là Panada, 
(23) Đời vua tiếp theo là Mahapanada, 
(24) Đời vua tiếp theo là Sudassana, 
(25) Đời vua tiếp theo là Mahãsudassana, 
(26) Đời vua tiếp theo là Neru, 
(27) Đời vua tiếp theo là Mahã Neru, và 
(28) Đời vua tiếp theo là Accima. 
a)_ Những vị vua này đều có thọ mạng lâu dài đến A-tăng-kỳ tuổi. 





Hai mươi bảy vị vua sau Mahasammata là con cháu của vị Ấy. Một 
SỐ trong hai mươi tám vị vua nảy tại kinh đô KusavafI, những vị 
khác cai trị ở RãJagaha và Mithilã. 

b)_ Vua Accima, vị vua cuối cùng trong 28 vị vua đã thành lập trở 
lại kinh đô Kusavati và trị vì ở đó; con cháu nối dòng của vị ấy có 
chính xác là một trăm (bộ Dĩpavamsa nói rằng họ sống ở 
Kapilavatthu). 


( Rồi tác giả nêu ra đoạn trích từ bộ Mahã SuftakãrT Magha-deva 
Lankã kê ra những vị vua được liệt kê ở phần (a) và (b) và phần liệt 
kê này có 128 vị vua). 


c) Trong số một trăm vị vua nối ngôi từ vua AccIma, vị vua cuối 
cùng tên là Arindaman. Con trai của vị này thành lập kinh đô 
Ayujjhapura và trị vì ở đó. Vị ấy và con cháu nối truyền ở tại kinh 
đô này tất cả năm mươi sáu vị. 

d) Vị vua cuối cùng trong số năm sáu vị vua này có tên là 
Duppasaha. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Bãrãnasi và trị vì ở 
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đó. Vị ấy và con cháu nối tuyên trị vì ở kinh đô này, tất cả sáu mươi 
VỊ. 

e)_ Vị vua cuối cùng trong số sáu mươi vị vua này có tên là Ajita. 
Con trai của vị ây thành lập kinh đô Kambala, và con cháu nối 
truyền ở tại kinh đô này, tất cả tám mươi bốn ngàn vỊ. 

f)__ Vị vua cuối cùng trong số tám mươi bốn ngàn vị vua này có tên 
là Brahmadatta. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Hatthipura và 
cai trị ở đó. Vị ấy và con cháu nối dòng của vị ấy tại kinh đô ấy số 
lượng là ba mươi sáu. 


( Ở đây có một đoạn trích dẫn khác cũng từ Lañkã, đoạn này kể ra 
những vị vua được nêu ra ở phần (e), (đ), (e) và (, cả thảy là 
84.152) 


ø) Vị vua cuối cùng trong số 36 vị vua này có tên là 
Kambalavamsa. VỊ ẫy thành lập kinh đô Ekacakkhu và trị vì ở đó. 
Vị ấy và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 32. 

h) Vị vua cuối cùng trong số ba mươi hai vị vua này tên là 
Purindeva (Surindeva hay Munindeva trong số những bản dịch 
khác. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Vajiramutti và trị vì ở đó; 
vị ấy và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 28. 

_ Vị vua cuối cùng trong 28 vị vua này tên là SadhIna. Con trai vị 
ây thành lập kinh đô Mathura và trị vì ở đó; vị vua này và con cháu 
nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 22. 

j) Vị vua cuối cùng trong 22 vị vua này có tên là Dhammagutta. 
Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Aritthapura và trị vì ở đó. Vị 
vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 18. 

k) Vị vua cuối cùng trong số I§ vị vua này có tên là Sippi. Con 
trai của vị ấy thành lập kinh đô Indapattha-nagara và trị vì ở đó, vị 
vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 22. 


[ Ở đây, một đoạn trích dẫn khác cũng từ bộ Lañkã, kết hợp các 
mục (ø), (h), (1), (j) và (k) và nêu ra I 17 vị vua cả thảy]. 
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_ Vị vua cuối cùng trong số II7 vị vua này có tên là 
Brahma_Deva. Con trai của vị ấy cũng trị vì ở kinh đô Ekacakkhu; 
vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 15. 

m) Vị vua cuối cùng trong số l5 vị vua này có tên là Baladatta. 
Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Kosambi và trị vì ở đó. Vị vua 
này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 14. 

n)_ Vị vua cuối cùng trong số 14 vị vua này có tên là Hatthi-Deva. 
Con trai của vị ẫy thành lập kinh đô Kannagocchi và trị vì ở đó; vị 
vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 9. 

o)_ Vị vua cuối cùng trong số 9 vị vua này có tên là Nara-Deva. 
Con trai của vị ẫy thành lập kinh đô Rocana và trị vì ở đó; vị vua 
này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 7. 

p)_ Vị vua cuối cùng trong số 7 vị vua này có tên là Mahinda. Con 
trai của vị ấy thành lập kinh đô Campä và trị vì ở đó. Vị vua này và 
con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 12. 


[ Một đoạn trích dẫn khác từ bộ Lañkã. Kết hợp năm mục trên và 
nêu ra tổng số các vị vua là 57]. 


q) VỊ vua cuối cùng trong số 57 vị vua được nêu ra ở năm đoạn kể 
trên có tên là Nãga Deva. Con trai của vị ấy thành lập kinh đô 
Mithilã và trị vì ở đó; vị vua này và con cháu nối truyền tại kinh đô 
ấy số lượng là 25. 

rỌ Vị vua cuối cùng trong số 25 vị vua này có tên là 
Samuddadatta. Con trai vị ấy trị vì ở kinh đô Rãjagaha. Vị ấy và 
con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 25. 

s)_ Vị vua cuối cùng trong số 25 vị vua này có tên là Tidhañkara. 
Con trai của vị ấy thành lập kinh đô Takkasila và trị vì ở đó. Vị vua 
này và con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 12. 

t_ Vị vua cuối cùng trong số 12 vị vua này có tên là Tãlissara, con 
trai của vị ấy thành lập kinh đô Kusinãra và trị ở đó. Vị vua này và 
con cháu nối truyền số lượng cũng là 12. 
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u) Vị vua cuối cùng trong số l2 vị vua này có tên là Purinda. Con 
trai của vị ấy thành lập kinh đô Tãmalitthiya và trị vì ở đó. VỊ ấy và 
con cháu nối truyền tại kinh đô ấy số lượng là 12. 


[ Một đoạn trích dân khác cũng từ bộ Laøka, tông cộng các vị vua 
trong năm đoạn kê trên vả nêu ra tông sô các vị vua là 23]. 


vỳ Trong số 23 vị vua được nêu ra trong năm đoạn kê trên, vị vua 
cuối cùng có tên là Sãgara Deva. Con trai của vị ấy là Magha Deva 
(Magghadeva). Vị ấy và con cháu nối truyền trị vì tại Mithilã số 
lượng lên đến tám mươi bốn ngàn. 

w)_ Vị vua cuối cùng trong số tám mươi bốn ngàn vị vua này có tên 
là Nimi, tức là Bồ tát. Con trai của vị ẫy tên là Kalarajanaka, con 
trai nối ngôi tên là Samankara, rồi con trai nối ngôi của vua 
Samaikara là Asoca (hay Asoka). Con cháu nối truyền của họ tông 
số là 84.003 vị lại thành lập kinh đô Baränasi và trị vì ở đó. 

x)_ Vị vua cuối cùng trong số 84.003 vị vua có tên là SThappati. 


(1) Con trai của vua SThappati là vua VIjJitasena, 

(2) Con trai của vua ViJitasena là vua Dhammasena, 
(3) Con trai của vua Dhammasena là vua Nãgasena, 
(4) — Con trai của vua Nãgasena là vua Samiddha, 

(5) _ Con trai của vua Samiddha là vua Disampat, 
(6) — Con trai của vua Disampati là vua Renu, 

(7) — Con trai của vua Renu là vua Kusa, 

(8) — Con trai của vua Kusa là vua Mahãakusa, 

(9) — Con trai của vua Mahakusa là vua Navarattha, 
(10) Con trai của vua Navaraftha là vua Dasarattha, 
(11) Con trai của vua Dasarattha là vua Rama, 

(12) Con trai của vua Rãma là vua Vilãrattha, 

(13) Con trai của vua Vilãärattha là vua CittaramsiI, 
(14) Con trai của vua CittaramsI là vua AmbararI, 
(15) Con trai của vua Ambaramsĩ là vua SuJãta, và 
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(16) Con trai của SuJata là vua Okkaka. 
Mười sáu vị vua này tiếp tục trỊ vì ở BãaranasI. 


Có 252.556 vị vua nối truyền từ Bồ tát Mahãsammata trong 
thời kỳ khởi đầu của loại người trên trái đất này cho đến vị vua 
Okkãka cuối cùng. 


[ Ở đây, tác giả nêu ra đoạn trích dẫn cuối cùng từ bộ M⁄agha- 
Deva Lankã, đoạn này cộng chung 84.003 vị vua ở mục (w) đến l6 vị 
vua ở mục (x) và các vị vua ở các mục khác, tổng cộng là 252.556, bắt 
đầu từ vua Mahãsammata và kết thúc là vua Okkãka ]. 


[ Ở đây vì bài giải thích của bài kinh Ambattha trong bộ 
Silakkhandha Atthakatha và bài giải thích của bài kinh Munli trong bộ 
Sufta Nipäta Atthakathä nói rằng : “ Sau tắm mươi bốn ngàn vị vua 
thuộc dòng dõi Magha-Deva, có ba đời vua nối truyền, tất cả đều 
mang tên Okkãka và “vị vua Okkãka thứ ba có năm bà hoàng hậu, mỗi 
bà có năm trăm cung nữ”, nên biết răng các vị hoàng tử dòng Sakya là 
con cháu của vua Okkäka đệ tam, và vị vua cuối cùng trong sỐ 
252.556 vị vua là vua Okkaka đệ tam này]. 


Tích chuyện vua Okkãaka 


Vua Okkãka, người cuối cùng trong số 252.556 vị vua, có năm 
bà vợ, đó là Hatthã, Cittä, Jantu, JãlinT, và Visakhã. Mỗi bà vợ có năm 
trăm cung nữ hầu hạ. 


(Vị vua này có tên là Okkãka vì khi vị ấy nói thì từ miệng phát 
ra ánh sáng như ánh sáng sao băng; đây là lời giải thích từ bài diễn 
giải của bài kinh Ambattha. Điều đáng chú ý là trong lịch sử Miến 
điện cũng vậy, những nhân vật nổi tiếng như vua Kyansittha, vua 
Mannha (của Thaton) cũng có ánh sáng của sao băng hay ánh sáng 
đặc biệt khác phát ra từ miệng của họ. 
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Không nên quả quyết rằng kinh đô của vua Okkãka là Bãrãnasĩ 
vì chú giải của bài kinh Ambattha lại nói rằng công chúa Piyã, con gái 
của vua Okkäka, kết hôn với vua Rãma ở Bãrãnasĩ. Kinh đô của vua 
Okkãka có thể là một kinh đô khác ngoài Bãrãnasl). 


Trong số năm bà hoàng hậu này, Hatthã, bà hoàng hậu lớn 
nhất, hạ sanh năm người con trai, đó là Ukkamukha, Karakandu, 
Hatthinka, Sinisira và năm người con gái, đó là: Piyä, Suppplyä, 
Anandä, Vijitä, Vijitasena. 


Hoàng hậu Hatthä từ trần sau khi sanh các con, vua Okkãka tấn 
phong một công chúa khả ái có sắc đẹp tuyệt trần lên ngôi chánh hậu - 
chánh hậu này hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Jantu. Khi hoàng tử 
được 5 ngày tuổi, cậu bé được ăn mặc và trang sức xinh đẹp và được 
đem đến đức vua. Đức vua lấy làm thích thú đến nỗi vua ban cho 
hoàng hậu một đặc ân, nói răng: “ Hãy chọn bất cứ đặc ân nào mà 
hoàng hậu ưa thích!” 


Sau khi bàn bạc với các quyến thuộc, hoàng hậu xin cho đứa 
con trai Jantu của nàng được làm vua. Đức vua không chấp thuận và 
quở trách nàng: “ Ngươi thật xấu xa! Ngươi chỉ muốn làm hại những 
đứa con trai của ta!” Từ đó, mỗi khi có cơ hội thuận tiện, hoàng hậu 
đều ra sức làm hài lòng đức vua và nói rằng: “ Tâu bệ hạ, một vị 
hoàng đế không nên biến lời hứa của mình thành một lời nói dối. Bệ 
hạ nên giữ lời hứa của mình.” Khi nói vậy, hoàng hậu khăng khăng 
yêu cầu đức vua ban vương quyền cho con trai của nàng. Rồi đức vua 
cho gọi đứa con trai đầu là Ukkãmukha và bốn người con trai còn lại 
và đau buồn nói với họ rằng: 


“ Này các con, trằm đã lỡ miệng ban cho mẹ của Jantu một đặc 
ân khi nhìn thấy đứa em trai của các con. Giờ đây, mẹ của Jantu có 
một ước muốn mãnh liệt là mong cho con trai của bà ta được kế vị 
ngôi vua. Vậy sau khi để lại cho cha con ngựa và voi kiết tường cùng 
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chiếc long xa, hãy dẫn theo ngựa, voi và xe nhiêu bao nhiêu tùy thích 
va rời khỏi kinh đô này đến khi trằm băng hà. Hãy trở về và chiếm lại 
vương quôc.” 


Sau khi nói vậy, đức vua cho những đứa con trai ra đi cùng với 
tám vị quan. 


Ukkãmukha và các em trai cảm thấy đau buồn và khóc than 
thảm thiết. Họ cúi lạy vua cha và thưa rằng: “ Thưa phụ vương, xin 
hãy tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con nếu có.” Họ cũng nói lời xin lỗi 
với các cung phi của vua. Năm cô công chúa cũng đến xin phép với 
đức vua: “ Thưa phụ vương, hãy cho phép chúng con được đi chung 
với các anh của chúng con.” Rồi họ cùng lên đường rời khỏi kinh đô, 
dẫn theo tám vị quan và bốn đạo binh chủng. Dân chúng đi theo các vị 
hoàng tử rất đông, họ nghĩ rằng: “ Những hoàng tử này chắc chắn sẽ 
trở lại và trị vì khi phụ vương của họ băng hà. Chúng ta nên theo hầu 
họ ngay lúc này.” 


Đoàn người đi theo các vị hoàng tử kéo dài từ một do tuần 
trong ngày đầu đến hai do tuần trong ngày thứ hai, và ba do tuần trong 
ngày thứ ba. Điều này khiến họ bàn bạc với nhau rằng: “ Sức mạnh 
của những đoàn binh của chúng ta rất to lớn. Nếu chúng ta muốn đánh 
và chiếm lấy các nước quanh đây bằng sức mạnh như vậy thì không 
có vị vua nào đám chống cự chúng ta. Nhưng có lợi ích gì trong việc 
chiếm lẫy các vương quốc bằng sức mạnh và bạo lực. Thực ra không 
có lợi ích gì! Xứ Diêm phù đề này rất rộng lớn. Chúng ta sẽ thành lập 
một kinh đô mới ở một vùng rừng tự do.” Sau khi đã thỏa thuận với 
nhau như vậy, tất cả họ cùng đi về hướng Himalaya và tìm kiếm một 
chỗ đất để xây dựng kinh đô. 


Sự thành lập kinh đô Kapilavatthu 


Vào thời điêm ây, Đức Phật đương lai của chúng ta là một vị 
Bà-la-môn giàu có, sanh ra trong một gia đình có tài sản, của cải to 
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lớn và tên là Kapila. Sau khi từ bỏ tải sản, của cải, vị ây xuât gia làm 
đạo sĩ và ngụ ở một thảo am mà vị ây dựng lên gân một cái hô có 
nước trong tại rừng cây gỗ teak, bên cạnh một ngọn núi Himalaya. 


Do thông thạo về khoa địa lý, được gọi là BhũmnJala, đạo sĩ 
Kapila biết rõ những lợi ích và những bất lợi tiềm ấn khắp cả vùng đất 
ở bên dưới lòng đất tám mươi hắc tay và bên trên mặt đất tám mươi 
hắc tay. Quanh khu vực nơi mà thảo am của Kapila được trồng những 
đám cỏ, những cây to và những bụi cây mọc lên nghiêng về hướng 
phải, những mầm thân cây mọc ra nghiêng về hướng đông. Ngoài ra, 
khi những con thú săn mỗi như sư tử và cọp săn đuôi nai và heo rừng, 
hoặc khi những con rắn và mẻo rừng săn đuôi ếch nhái và chuột chạy 
đến chỗ ấy, thì chúng không thể bám theo và bắt lấy con môi. Thay 
vào đó tất cả đều quay lui và bỏ chạy vì chúng bị những con môi của 
chúng đe dọa và kháng cự rất mãnh liệt. Khi trông thấy những đặc 
điểm này, đạo sĩ Kapila lưu ý rằng: “ Đây là địa thế tốt nhất để chiến 
thắng tất cả kẻ thù.” 


Khi mọi người do hoàng tử Ukkamukha dẫn đầu đang tìm kiếm 
một chỗ đất thích hợp đề thành lập kinh đô, thì họ đến thảo am của ân 
sĩ Kapila. Khi ấn sĩ hỏi về mục đích của họ, họ bèn trình bày kế 
hoạch. Sau khi hiểu rõ vẫn đề, ân sĩ Kapila khởi tâm bi mẫn đối với họ 
và nói rằng: 


“Này các hoàng tử, kinh đô được thành lập trên đất thảo am của 
ta sẽ là kinh đô tốt nhất trong tất cả kinh đô của xứ Diêm phù đề 
(Jambudïpa). Trong số những người sinh ra ở kinh đô này, sẽ xuất 
hiện một vị đủ khả năng chinh phục tất cả dầu số lượng đến hằng trăm 
hoặc hằng ngàn người. Do đó, hãy xây dựng kinh đô tại chỗ đất này. 
Hãy xây dựng cung điện trên chỗ cư trú của ta. Nếu ta nói với các 
ngươi về tánh chất ưu việt của nó, thì ngay cả một thiện nam tử thuộc 
dòng dõi thấp hèn khi đã nhận được sự nâng đỡ từ cuộc đất này, sẽ trở 
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thành người được khen ngợi về uy quyên Chuyên luân vương của vị 
ây.” 


Khi các hoàng tử hỏi: “ Thưa ẩn sĩ, không phải chỗ này vẫn còn 
được ngài chiếm cứ và sử dụng sao?” Đạo sĩ Kapila trả lời: “ Các 
người đừng ngại vì nghĩ rằng chỗ này ta đang trú ngụ. Hãy làm cho ta 
một ân xá ở nơi vắng vẻ và hẻo lánh, và hãy xây dựng kinh đô tại đây 
như ta đã chỉ cho các ngươi. Hãy đặt tên cho kinh đô là Kapilavatthu.” 


Theo sự chỉ dẫn của ấn sĩ Kaplla, bốn vị hoàng tử do 
Ukkãmukha dẫn đầu, các quan và quân binh của họ đã thành lập kinh 
đô và xây dựng các cung điện cùng các lâu đài. Họ đặt tên kinh đô là 
Kapilavatthu và định cư ở đó. 


Sự bắt đầu của dòng dõi Thích Ca 


Trong thời gian an cư nơi đó thì các vị hoàng tử đến tuổi 
trưởng thành để lập gia đình. Các quan thảo luận kỹ lưỡng với nhau, 
nói rằng: “ Thưa quý vị, các vị hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành rồi. 
Nếu họ ở gần phụ vương Okkaka của họ, thì nhà vua có lẽ sẽ đứng ra 
dựng vợ gả chồng cho các hoàng tử và các công chúa này. Giờ đây 
trách nhiệm ấy là của chúng ta.” Và họ đến tham khảo ý kiến với các 
vị hoàng tử. 


Các vị hoàng tử nói rằng: “ Này các quan, ở đây không có 
những công chúa ngang bằng với chúng tôi về dòng dõi, cũng không 
có những hoàng tử thuộc giai cấp xứng hợp với các chị em gái của 
chúng tôi. Nếu những người có dòng dõi không ngang bằng mà kết 
hôn với nhau thì con cháu của họ sẽ không được thuần khiết về bên 
mẹ hoặc bên cha. Điều này sẽ đem đến cho họ sự pha tạp về giai cấp 
(jãti-sambheda). Do đó, hãy để chúng tôi đặt chị cả của chúng tôi vào 
địa vị làm mẹ của chín đứa con và hãy để những người còn lại trong 
chúng tôi, bốn anh em trai và bốn chị em gái, kết hôn thành từng cặp 
với nhau để tránh sự thoái hóa về dòng dõi như vậy.” Sau khi tất cả 


T) khưu Minh Huệ 449 


đêu nhất trí như vậy, họ tôn chị cả của họ, công chúa PIyä, làm mẹ của 
họ, rôi bôn hoàng tử kêt hôn với bôn công chúa tạo thành bôn cặp vợ 
chông, tránh được sự bât tịnh về dòng dõi của họ. 


Về sau, bốn cặp vợ chồng Ấy, những đứa con trai và con gái 
của vua Okkãka, đều sanh con đẻ cái. Khi đức vua hay tin về sự thành 
lập kinh đô Kapilavatthu do những đứa con trai của vị ấy dẫn đầu là 
Ukkamukha, đứng ra xây dựng, về sự kết hôn của họ không phải với 
những người thuộc gia tộc khác, mà với anh chị em của họ, và vỀ sự 
thịnh đạt của những cặp vợ chồng có cùng cha mẹ, đức vua rất vui 
sướng đến nỗi vị ấy nói ra những lời khen ngợi các con giữa đông đảo 
các quan và mọi người. 


“Sakya vafa bho kumara - Này các khanh! Những đứa con trai 
và con gái của trầm quả thật có khả năng.” “Paramã vata bho kumäãrã 
- Những đứa con trai và con gái của trằm quả thật cao quý và có khả 
năng.” 


Do câu nói của đức vua: “Sø&yã vafa - Quả thật có khả năng' để 
khen ngợi họ, nên về sau tên SzkyZ hay szkiya nghĩa là có khả năng 
được đặt cho con cháu của những hoàng tử và công chúa này do 
Ukkãmukha dẫn đầu và nó đã được mọi người biết đến. 


(Đây là câu chuyện kế về sự bắt đầu của các hoàng tử Thích 
Ca). 


Sự thành lập kinh đô Koliya 
Về sau, nàng công chúa chị cả của các hoàng tử và các công 
chúa bị bịnh phong củi. Trên thân của nàng xuất hiện những vết lở 


trông giống như những bông hoa sZlmuggala hay hoa pãripäfa. 


Nhân đó, các vị hoàng tử suy xét và bản luận với nhau răng: “ 
Nêu chúng ta sông và ăn chung với chị cả đã bị mắc phải chứng bịnh 
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ngoài da kinh khủng như vậy, thời chúng ta sẽ bị lây nhiễm chứng 
bịnh ấy.” Một hôm họ giả bộ đi vui chơi trong vườn rừng và đem theo 
chị cả PIyä của họ trong một chiếc xe kéo. Khi họ đi đến một khu rừng 
thưa, họ cho người đào một cái hỗ vuông đủ lớn để có thê đi, đứng, 
năm và ngồi ở trong đó. Trong cái hỗ dưới lòng đất ấy, họ tích trữ tất 
cả các loại đồ ăn và thức uống và đặt người chị của họ vào trong đó. 
Họ cũng đậy những tắm ván lên trên đó để bảo vệ cho công chúa tránh 
khỏi mọi điều nguy hiểm và làm những khe rãnh dọc theo viền ngoài 
của những tắm ván, được dùng làm mái che có đất được đắp vào ở bên 
trên, rồi họ quay về Kapilavatthu. 


Trong thời gian ấy, vua của nước Bãrãnasï, tên là Rãma, đang 
bị bịnh phong hủi và các cung nữ, các quan và tùy tùng của vị ấy đều 
ghê tởm. Do đó, đức vua lấy làm kinh hãi và đi vào rừng sau khi trao 
lại vương quyền cho đứa con trai đầu. Vị ấy dựng lên một ngôi nhà lá. 
Nhờ ăn toàn trái cây và củ nên chứng bịnh ngoài da của vị ấy sớm 
biến mất và vị ấy có được nước da màu vàng tươi sáng. Trong khi 
đang rảo đi từ chỗ này đến chỗ nọ, vị ấy gặp một cây đại thọ có thân 
khống lồ, bên trong có bộng lớn, vị ấy tạo ra một phòng lớn rộng 
mười sáu hắc tay, ở trong bọng cây ấy; vị ấy cũng làm một cánh cửa 
chính, những cửa số và gắn vào đó một cái thang. Nó giống như một 
ngự phòng nhỏ của vị ấy trước kia. 


Vào ban đêm, Rãma đốt một đống lửa trong một cái chảo lớn 
và lưu ý những tiếng kêu của nai, lợn rừng, v.v... ở về hướng nào 
trước khi vị ấy đi ngủ. Sáng hôm sau, Rãma đi về hướng ấy để tìm 
kiếm những miếng thịt nai, thịt lợn rừng, v.v... Đó là những miếng thịt 
được bỏ lại của những con môi bị CỌP, Sư tử ăn xong còn dư. VỊ ây chỉ 
việc lượm về và nâu lên thành món ăn để sống qua ngày. 


Một hôm nọ, có con cọp đánh được hơi phát ra từ nàng công 
chúa đang ở dưới hầm trú ấn của nàng không cách xa chỗ ngụ của 
Rãama. Khi con cọp cào vào lớp ván và ra sức đột nhập xuông hô thì 
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công chúa rất sợ hãi và la to. Khi ấy trời gần sáng và Rãma đang ngồi 
sau khi đã đốt lửa trong cái chảo. Nghe tiếng kêu cứu và biết rằng đây 
đúng thực là tiếng kêu của người phụ nữ vị ấy chạy nhanh đến hồ khi 
trời vừa sáng và hỏi: “ Ai đang sống dưới lòng đất này vậy?” và khi 
nghe đáp lại: “Tôi là người nữ,” vị ấy hỏi thêm: “ Nàng thuộc dòng 
dõi nào?” “Thưa ông, tôi là con gái của vua Okkaka.” “ Hãy ra ngoài 
đi”, vua Rama nói. “ Thưa ông, tôi không thể ra ngoài được” “ Tại 
sao?” “Thưa ông, tôi bị bịnh phong hủi.” Rồi sau khi biết rằng công 
chúa không chịu ra ngoàải vì nàng tự hào về dòng dõi quí tộc của nàng, 
đức vua tự giới thiệu về địa vị để vương của mình: “ Ta cũng thuộc 
giai cấp thống trị.” Rồi vua Rãma dùng cái thang đưa công chúa ra 
khỏi hố và dẫn nàng về chỗ ngụ của mình. Vị ấy cho nàng dùng loại 
thuốc chữa bệnh mà vị ấy đã dùng trước kia. Nhờ vậy, bịnh củi của 
công chúa cũng biến mắt và nước da vàng óng xinh xắn trở lại với 
nàng. Do tình ái phát sanh giữa hai người, họ trở thành vợ chồng. 


Về sau, công chúa Piyäã đẻ song sinh mười sáu lần với mười sáu 
cặp bé trai, tổng cộng là ba mươi hai đứa con trai. Khi chúng lớn 
khôn, phụ vương Rama của chúng bèn gởi chúng đi học các môn học 
dành cho vị hoàng tử. 


Một hôm có một người thợ săn từ BãrãnasI đi đến khu rừng ấy 
gần Hy mã lạp sơn để săn tìm các vật báu. Anh ta gặp vua Rãma và 
sau khi nhận ra vị Ấy, người thợ săn bẻn nói rằng: “ Thưa chúa thượng, 
tiện nhân biết chúa thượng rất rõ.” Nhân đó, đức vua dò hỏi mọi 
chuyện về vương quốc của mình và trong khi vị ấy đang hỏi thăm 
người thợ săn như vậy thì ba mươi hai đứa con của đức vua trở về. 
Khi nhìn thấy những chàng trai, người thợ săn hỏi: “Tâu đại vương, 
những chàng trai này là ai vậy?” “Chúng là con của ta”, đức vua nói. 
Sau khi hỏi thêm một câu hỏi nữa, người thợ săn biết được quyến 
thuộc bên mẹ của các hoàng tử và nghĩ rằng: “ Giờ đây ta đã có được 
tin tức để dâng tặng đức vua xứ Bãrãnasi làm lễ vật.” Nghĩ vậy, vị ây 
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trở vê kinh đô và tâu lên toàn thê câu chuyện với đức vua nước 
Baranasl. 


VỊ vua hiện tại của nước BaranasT chính là con trai của Rãma, 
vị ấy lấy làm vui sướng và để đưa vua cha trở lại kinh đô, bèn lên 
đường dẫn theo bốn loại quân binh. Vị ấy đảnh lễ vua cha rất mực tôn 
kính và nói lời thỉnh cầu: “ Thưa phụ hoàng, xin hãy bi mẫn tiếp nhận 
vương quyền nước Bãrãnas1.” “Này con thân yêu,” Rãma đáp lại: “ Ta 
không còn ham muốn trở thành vua của nước Bãrãnasĩ. Ta sẽ không 
theo con trở về kinh đô. Hãy đốn hạ cây này và xây dựng các chỗ ngụ 
và một kinh đô mới cho ta ở đây tại chính chỗ có cây Kola to lớn 
này.” Theo lịnh truyền của phụ hoàng, vua nước Bãrãnasĩ bèn dựng 
lập một kinh đô mới. 


Vì kinh đô được thành lập trên chỗ đất của phụ hoàng Rãma 
CỦa VỊ ẫy sau khi đã đốn hạ cây đại thọ Kola nên có được đặt tên là 
Koliya; vì nó được xây dựng trên con đường có những con cọp thường 
qua lại nên nó cũng được gọi là VyagghapaJJa. Sau khi đặt cả hai tên 
cho kinh đô, vị vua con của nước Bãränasĩ đảnh lễ phụ hoàng Rãma 
rồi trở về kinh đô của mình. 


Khi vua Rãma và hoàng hậu Piyã của vị ấy đang trú ngụ trong 
kinh đô Koliya mới thành lập, một hôm, hoàng hậu Piyã nói với các 
con của bà khi chúng đã đến tuổi trưởng thành: 


“Này các con, các cậu của các con, là những vị hoàng tử Thích 
ca, đang trị vì ở kinh đô Kapilavatthu. Những đứa con gái của các cậu 
của các con mặc y phục và để kiểu tóc như thế này, cách đi đứng của 
chúng như thế này. Khi chúng đi đến những nơi tắm để tắm, hãy bắt 
lây nàng công chúa nào mà các con thích và đưa chúng về đây.” 


Y theo lời dặn dò của mẹ, các hoàng tử đi đên nơi tắm của 
những nàng công chúa, là con gái của những vị hoàng tử Thích ca, tại 
Kapilavatthu và sau khi quan sát, mỗi hoàng tử chọn một nàng công 
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chúa ưa thích, họ tự giới thiệu mình vào lúc các nàng công chúa đang 
rũ khô tóc. 


Các hoàng tử Thích ca, sau khi biết rõ mọi chuyện, bèn nói với 
nhau rằng: “ Thưa các huynh đệ, cứ như vậy đi. Những hoàng tử 
Koliya này là những đứa con trai cao quý của chị cả chúng ta. Như 
vậy chúng là cháu ruột của chúng ta, là quyến thuộc gần của chúng 
ta” Khi nói vậy, họ không chê trách các hoàng tử Koliya mà làm 
thính vì họ hài lòng với sự việc như vậy. 


Những sự kết hôn giữa dòng dõi Thích ca và dòng dõi Koliya 
kéo dài liên tục, không đứt đoạn cho đến thời của Đức Phật. 


Theo cách này, sự phát triển của con cháu dòng Thích ca xảy ra 
một cách thuần khiết và cao quý vì họ chỉ phối hợp với quyến thuộc 
của chính họ. Vì không có sự gián đoạn từ thời vua Okkäka, là nguồn 
gốc của dòng dõi Thích ca, cho đến thời của thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt- 
đa), Đức Phật đương lai, nên các vị Thích ca được nôi danh trong lịch 
sử là Bất hoại sát-đề-ly (Asambhinna-kharriya). 


Sự thành lập kinh đô Devadaha 


Các vị hoàng tử Thích ca sống ở Kapilavatthu thường đi đến 
một hồ nước lớn khả ái và xinh đẹp để vui chơi. Vì đó là hồ nước vui 
chơi của các vị hoàng tử, nên nó được gọi là Devadaha (Deva ám chỉ 
các vị hoàng tử Thích ca vì được công nhận là những vị chúa tẾ, và 
daha nghĩa là cái hồ cho những trò chơi trong nước). 


Về sau, những hoàng tử Thích ca ấy khi đi đến hồ nước để vui 
chơi, họ không trở về Kapilavatthu mà xây dựng những chỗ ngụ ở gần 
hồ. Nơi này về sau thịnh vượng lên và trở thành kinh đô Devadaha, 
lấy tên theo tên của hồ nước. 
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Các vị Thích ca sống trong thành phố ấy cũng được gọi là 
những vị Thích ca Devadaha. 


(Trích dẫn từ bài chú giải của bài kinh Devadaha, 
Uparipannasa Atthakathq). 


Con cháu của vua Thích ca Ukkãmukha 
Những vị vua cai trị tại Kapilavatthu gồm có: 


(1) Người sáng lập kinh đô Kapilavatthu, vua Ukkãmukha (khi 
vua nói thì ánh sáng rực rỡ, dấu hiệu của quyền lực, tỏa ra từ miệng 
của vị ấy giống như phụ vương Okkäka của vị ấy). 

(2) Con trai của vị Ấy, vua Nipuna, 

(3) Con trai của vị Ấy, vua Candimã, 

(4) Con trai của vị Ấy, vua Candamukha, 

(5) Con trai của vị Ấy, vua S1VI, 

(6) Con tra1 của vị Ấy, vua SIñJaya, 

(7) Con trai của vị Ấy, vua Vessantara, tức là Bồ tát. 

(8) Con trai của vị Ấy, vua Jãt1, 

(9) Con trai của vị Ấy, vua SThavahana. 

(10)Con trai của vị Ấy, vua SThassara. 


Mười vị vua Thích ca này và con cháu của vua SThassara nôi 
tiếp đên vua Jeyyasena, tám mươi hai ngàn vị vua cả thảy, nôi tiệp 
nhau trị vì tại Kapilavatthu trong vương quôc của những người Thích 
ca. 


VỊ vua cuôi cùng trong tám mươi hai ngàn và mười vị vua này, 
vua Jeyyasena, có một hoàng tử và một công chúa, tên là SThahanu và 
'Yasodhara. 
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Lúc bây giờ, vua Ukkãsakka và hoàng hậu Yasavafi của nước 
Devadaha cũng có một hoàng tử và một công chúa, tên là Añjana và 
Kañjana. 


Rồi hoàng tử SThahanu, con trai của vua Jeyyasena, nước 
Kapllavatthu, và công chúa Kañcanä, con gái của vua Ukkãsakka 
nước Devadaha kết hôn với nhau và có được bảy đứa con, năm trai và 
hai gái. Năm đứa con trai là: (1) Suddhodana, (2) Amitodana (3) 
Dhotadana, (4) Sakkodana, (5) Sukkodana. (Phần nêu ra này dựa theo 
bài kinh Sammãparibhãjaniya, Chú giải Suftanipfa, cuỗn 2). Hai đứa 
con gái là (1) công chúa Amitta và (2) công chúa Pälitä. 


Từ sự kết hôn không chính thức của hoàng tử Añjana, con trai 
của vua Ukkãsakka nước Devadaha, và công chúa Yasodharä, con gái 
vua Jeyyasena của nước Kapilavatthu, bốn đứa con được sanh ra, gồm 
hai trai và hai gái. (Ở đây tên của Añjana cũng được gọi là Mahã 
Suppabuddha). Hai người con trai là hoàng tử Suppabuddha và hoàng 
tử DandapãamI. Hai người con gái là (1) Siri Maha Maya và (2) Công 
chúa PaJapati GotamI. 


Hoàng tử Suddhodana, con trai của vua Sihahanu kết hôn với 
hai người con gái của vua AñJana: công chúa Siri Maha Maya và công 
chúa PaJapatI GotamI. Người chị cả Siri Maha Maya hạ sanh thái tử 
Siddhattha và cô em gái PaJapati GotamI hạ sanh hoàng tử Nanda và 
công chúa Rũpanadã. 


Theo lời giải thích tóm tắt này, có mười vị vua nối truyền từ 
vua Ukkãmukha, người sáng lập kinh đô Kapilavatthu. 


Có tám mươi hai ngàn vị vua nôi truyện từ vua S1hassara xuông 
đên vua Jeyyasena. 


Rôi đên vua SThahanu, con trai của vua Jeyyasena. 
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(6) Con trai nối ngôi, vua Suddhodana, và 
(7) Con trai của vị Ấy, thái tử Siddhattha, Đức Phật đương 
lai. 


Tổng cộng tất cả ba nhóm này, có 82.013 vị vua cả thảy, là 
những vị vua của dòng dõi Thích ca không bị gián đoạn và tất cả đều 
cai trị ở kinh đô Kapilavatthu (đây là cô động tất cả những vị vua cai 
trị ở Kapilavatthu). 


Nếu con số 82.013 vị vua từ vua Ukkãmukha đến thái tử 
Siddhattha cộng với con số 252.556 vị vua đã được kế ra ở trước từ 
vua Mahãsammata đến vua Okkãka, tổng số sẽ là 334.569. 


[ Ở đây, tác giả nêu ra bài trích dẫn từ bộ Mahã Suiakãrr 
Magha-Deva Lankä, phần II] 


Từ sự kết hôn không chính thức của Thái tử Suppabuddha, con 
trai của vua AñJana, và công chúa Amitfã, con gái của vua Sihahanu, 
có hai đứa con được sanh ra, đó là công chúa Bhadda Kañcana hay 
Yasodhara và hoàng tử Devadatta. 


Từ sự kết hôn không chính thức giữa Thái tử Siddhatta, Đức 
Phật đương lai, là con trai của vua Suddhodana nước Kapilavatthu và 
hoàng hậu Siri Mahã Mayä, với công chúa Bhadda Kañcanã hay 
Yasodharä, con gái của vua Suppabuddha nước Devadaha và hoàng 
hậu Amittä, hoàng tử Rahula được sanh ra. 


(Thái tử Siddhattha, Đức Phật đương lai, chỉ có một đứa con 
trai là hoàng tử Rahula này, không còn đứa con trai nào khác. Trong 
các bộ Tiểu sử (Minor Chronicles), có một sự thêu dệt phóng đại rằng 
các bà thứ phi của thái tử Siddhattha cũng có hạ sanh những đứa con 
trai khác. Nhưng không có bằng chứng nào về câu nói như vậy được 
tìm thấy trong tất cả những tác phẩm văn học Phật giáo khác. Do đó, 
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tât cả chúng ta cân phải tin răng chỉ có một người con trai duy nhât và 
người con trai ây chăng ai khác ngoài Rãhula. 


Trích dẫn 28: 


TƯỚNG GIỌNG NÓI CÓ TÁM ĐẶC TÁNH NHƯ GIỌNG NÓI 
CỦA PHẠM THIÊN 


Tánh chất du dương trong giọng hót của chim Ca-lăng-tần-già 
(Karavika) và câu chuyện về hoàng hậu Asandhimittã. 


Bà hoàng hậu của vua Dhammasoka, Asandhimittä, hỏi chư 
Tăng (liên quan đến tánh chất du đương từ giọng nói của Đức Phật): “ 
Có ai trong thế gian này có được giọng nói như giọng nói của Đức 
Phật chăng?” Câu trả lời của chư Tăng là “ giọng hót của chim Ca- 
lăng-tần-già (karavika) giống như giọng nói của Đức Phật.” Hoàng 
hậu lại hỏi: “ Loài chim này sống ở đâu?” Chư tăng đáp lại: “ Chúng 
sống ở Himavanta.” 


Rồi hoàng hậu nói với vua Asoka: “ Tâu bệ hạ, thiếp muốn 
nhìn thấy chimn karavika.” Đức vua bèn gởi cái lồng bằng vàng đi 
với mệnh lệnh răng: “ Chim karavika hãy đi vào cái lồng này!” Cái 
lồng bay đi và dừng lại trước một con chim karavika. Con chim suy 
nghĩ: “Cái lồng này bay đến với lịnh truyền của đức vua. Ta không thê 
nào chống lại mệnh lệnh của đức vua.” Con chim bèn bay vào lồng và 
cái lồng vàng bay về trước mặt đức vua. 


Tuy có con chim karavika, nhưng không ai có thể làm cho nó 
cất tiếng hót. Đức vua bèn nói rằng: “ Này các khanh, làm thế nào để 
con chim này cất tiếng hót?” Các quan đáp lại rằng: “ Tâu đại vương, 
loài chim karavika này chỉ hót khi trông thấy đồng loại của chúng.” 
Do đó, vua Asoka sai đặt những tắm gương soi quanh con chim. 
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Khi con chim trông thấy hình ảnh của nó trong các tắm gương, 
nghĩ rằng quyến thuộc của nó đã đến bèn cất lên tiếng hót du đương, 
chằm chậm và khả ái như tiếng nhạc phát ra từ cây sáo bằng hồng 
ngọc. Đầy ngây ngất với tiếng hót của chim karavika, hoàng hậu 
Asandhimittä và dân chúng của kinh thành Pätaliputta vô cùng vui 
sướng; họ say mê như muốn nhảy theo tiếng hót của chim karavika. 


Rồi hoàng hậu suy nghĩ: “ Chim karawika chỉ là con thú mà có 
giọng hót du dương như vậy. Huống hồ Đức Phật, bậc có oai lực vĩ 
đại nhất, thì giọng nói của Ngài ngọt ngào và du dương biết chừng 
nào? Tánh chất ngọt ngào, du dương trong giọng nói của Ngài chắc 
chăn không thể có giới hạn!” 


Khi niệm tưởng đến Đức Phật như vậy, tâm của hoàng hậu tràn 
đầy hoan hỉ (ø7/), nhờ đó, nàng phát triển tuệ quán từ bước một và 
cùng với bảy trăm cung nữ của nàng, tất cả đều chứng đắc quả thánh 
Nhập lưu (So/ãpaffi). 


Trích dẫn: 
NHỮNG BÀI GIẢI THÍCH VỀ 32 HẢO TƯỚNG 
Nghiệp nhân dẫn đến 32 hảo tướng 


Theo bộ J¡»ãlankãra Tĩkã thì mỗi tướng trong 32 hảo tướng 
của bậc Đại Nhân được định nghĩa rõ ràng qua bốn cách, (1) kamma 
(nghiệp), (2) kamưna-sarikkhaka (nghiệp quả tương ứng), (3) lakkhana 
(tướng) và (4) /akkhanänisamsa (tướng công đức). Ý nghĩa tóm tắt về 
bốn cách này sẽ được trình bày trước. 


Trong bốn cách này, (1) Nghiệp (kamưna) nghĩa là việc phước 
được làm trong quá khứ với chủ tâm chứng đắc Phật quả, phước ấy sẽ 
cho quả là hảo tướng tương ứng; (2) Nghiệp quả tương ứng (kamưna 
sarikkhaka) nghĩa là năng lực hay khả năng của tướng xuất hiện đúng 
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với nghiệp, (3) Tướng (/akkhana) nghĩa là bất cứ tướng nào trong 32 
hảo tướng như tướng bàn chân bằng phẳng, tướng 108 bức hình dưới 
lòng bàn chân, v.v... có được trong kiếp hiện tại do bởi những phước 
nghiệp tương ứng đã được làm trong quá khứ; (4) Tướng công đức 
(lakkhanänisamsa) nghĩa là kết quả theo sau của những việc phước 
trong quá khứ khiến xuất hiện hảo tướng. 


(Ví dụ: Bồ tát tích lũy phước trong suốt những kiếp quá khứ rất 
vững chắc và kiên quyết đến nỗi không ai khác có thể đối chiếu và 
hủy hoại chúng được. Do sự tích lũy phước như vậy, Ngài thọ hưởng 
phúc lạc ở cõi chư thiên thù thắng hơn những vị chư thiên khác về 10 
phương diện. Khi Ngài tái sanh làm người, Ngài có được tướng bàn 
chân bằng phăng giống như chiếc giày vàng. Vì Ngài đã có được 
tướng ấy nên Ngài có thể đứng và bước đi một cách vững chắc; không 
ai khác, dầu là người hay chư thiên hoặc Phạm thiên, mà có thể dời 
Ngài đi chỗ khác hoặc làm cho Ngài bị nghiêng ngã. Phước như vậy 
cũng cho Ngài kết quả tương ứng: Ngài không bị lay chuyển bởi 
những kẻ thù ô nhiễm bên trong như tham, sân và sĩ và hai loại kẻ thù 
bên ngoài: những kẻ chống báng trước mặt và những kẻ chống báng 
sau lưng Ngài). 


Ở đây, tập hợp những phước nghiệp quá khứ của Ngài được tạo 
thành một cách vững chắc và cương quyết đến nỗi không ai khác có 
thê khống chế và hủy hoại chúng, đó là: (1) kamưna (nghiệp). Tướng 
lòng bàn chân bằng phẳng của Ngài biểu hiện những việc phước của 
Ngài là (3) !akkhana (tướng). Khả năng đứng và bước đi một cách 
vững chắc là kết quả hiện tại của những việc phước quá khứ của Ngài 
là (2) kamma sarikkhaka (quả nghiệp tương ứng). Khả năng có sẵn 
trong tướng, hình thành kết quả, phù hợp với khả năng có trong việc 
phước làm nhân, tánh chất tương hợp như vậy được gọi là quả nghiệp 
tương ứng (kamưna-sarikkhaka - tánh chất phù hợp với nghiệp). Như 
việc mang cái bình đầy nước có nghĩa là mang nước trong cái bình ấy, 
cũng vậy nói về tướng với khả năng vốn có trong tướng ấy tức là nói 
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về chính khả năng ấy. Do đó, bài giải thích về /akkhaka (nghiệp quả 
tương ứng) được tìm thấy thì giống nhau trong Chú giải về bài kinh 
Lakkhana của bộ Pã/hika-vagga Affhakathäa. Sự cỗ găng đầy quyết 
tâm trong việc thực hành các việc phước thiện trải qua nhiều kiếp quá 
khứ của Bồ tát dẫn đến kết quả, không những Ngài có bàn chân bằng 
phăng, dường như chưa đủ, mà còn đem lại kết quả khác nữa, là khả 
năng không bị hai loại kẻ thù bên trong và bên ngoài quấy nhiều và 
làm hại. Kết quả dẫn theo như vậy được gọi là (4) lakkhanänisamsa - 
tướng công đức. 


Lòng bàn chân bằng phẳng 


Bồ tát đã thực hiện những việc phước phi thường trong nhiều 
kiếp quá khứ rất vững chắc và kiên quyết đến nỗi không ai khác có thê 
khống chế hay hủy hoại chúng. Do nhờ những việc phước ấy, Bồ tát 
thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên thù thắng hơn những vị chư 
thiên khác về mười phương diện: tuôi thọ, sắc đẹp, sự an lạc, quyền 
lực, tùy tùng, nhiều thiên lạc như sắc, thinh, hương, vị và xúc. Khi trở 
lại cõi người, Ngài có được hảo tướng là bàn chân của Ngài bằng 
phăng như chiếc giày vàng. Với tướng như vậy, nếu Ngài ở trong thế 
gian làm một gia chủ thì Ngài trở thành vị Chuyển luân vương 
(Cakkavafri) có bảy báu và trị vì khắp bốn châu thiên hạ giống như 
trong kiếp ngài làm Chuyên luân vương Mahãsudassana. Do quả 
phước như vậy, Ngài không bị bất cứ kẻ thù nào làm hại. Nếu xuất gia 
từ bỏ thế gian, như trong kiếp chót của Ngài sanh làm Thái tử 
Siddhattha, Ngài sẽ chứng đắc Nhất thiết Trí và trở thành một vị Phật 
toàn giác, Thế Tôn của ba cõi, và do kết quả như vậy, những lợi ích 
của Ngài không thể bị ai ngăn cản hay tước đoạt, không bị làm hại 
hoặc gây nguy hiểm bởi kẻ thù bên trong như tham, sân và si, và kẻ 
thù bên ngoài, dầu đó là Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma Vương 
hoặc Phạm thiên chống đối trước mặt hoặc sau lưng ngài. 
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Một trăm lẻ tám vòng tròn với những bức hình dưới hai lòng bàn 
chân 


Trong nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã làm nhiều việc lợi lạc cho 
chúng sanh. Ngài đã xua đi sợ hãi cho những người bị sợ hãi. Ngài đã 
thực hành Dãna kèm theo những vật thí phụ. (Ví dụ, khi bồ thí y phục, 
Ngài cũng cúng dường vật thực làm vật thí phụ đến người thọ thí; 
Ngài cũng dâng cúng chỗ ngôi, tôn kính họ bằng hương và hoa và còn 
dâng thêm nước uống. Sau đó, Ngài, thọ trì giới và phát nguyện thành 
đạt Nhất thiết trí. Bồ tát đã làm những việc phước thí với sự kính 
trọng). Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ 
hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên vượt trội những vị chư thiên khác về 
mười phương diện như đã nêu ra ở trên. Đến khi tái sanh xuống cõi 
người, Ngài có được tướng một trăm lẻ tám vòng tròn với những bức 
hình dưới lòng hai bàn chân. Ngài có được tướng ấy, nếu Ngài ở lại 
thế tục làm gia chủ thì Ngài sẽ trở thành Chuyển luân vương. Do kết 
quả về sau, Ngài cũng sẽ có được đông đảo tùy tùng gồm các vị Bà-la- 
môn, các vị trưởng giả, v.v... Nếu xuất gia từ bỏ thế gian như trong 
kiếp chót như thái tử Siddattha, Ngài trở thành vị Phật Toản giác; và 
với quả tương ứng, hội chúng to lớn của Ngài sẽ gồm có tỳ khưu, tỳ 
khưu ni, ưu-bà-tắc và ưu-ba-di, chư thiên, nhân loại, a-tu-la, rồng 
(naga) và càn-thát-bà (gandhabba) 


Ở đây, những việc phước về Dzna được tròn đủ bởi những vật 
thí phụ trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ tát là (1) kamưna. Sự hoàn 
hảo về mọi phương diện trong những hình ảnh dưới lòng bàn chân tựa 
như để chỉ rằng: 


“ Chư thiên và nhân loại hãy biết rằng Bồ tát đã thực hiện những việc 
phước về Dãna được tròn đủ bởi những vật thí phụ” là (2) kamma- 
sarikkhaka —nghiệp quả tương ứng (3) lakkhana - tướng lòng bàn chân 
(4) lakkhananisamsa - tướng công đức. 
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Hai gót chân nhô ra, các ngón tay và ngón chân dài, thân thắng 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã kiên tránh sát sanh. Ngài 
chưa bao giờ cầm lấy khí giới với ý định sát sanh. Ngài đã sống với 
lòng từ bi, che chở cho chúng sanh. Do kết quả tương ứng với những 
việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt 
trội những vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống 
cối người, Ngài có được ba hảo tướng là: hai gót chân nhô ra, tướng 
ngón tay và ngón chân dài và thon; và tướng thân thắng đứng như thân 
của Phạm thiên. Vì ngài có được ba tướng ấy cho nên, nếu Ngài ở 
trong thế gian làm gia chủ thì Ngài trở thành vị Chuyển luân vương. 
Và do kết quả tương ứng, Ngài sẽ sống trường thọ đến hết cuộc đời, 
không ai khác có thể làm hại đến tánh mạng của Ngài (hoặc giết 
Ngài). Khi từ bỏ thế gian như trong kiếp chót như Thái tử Siddhattha, 
Ngài sẽ trở thành vị Phật Toàn giác; và do kết quả theo sau, Ngài sông 
lâu cho đến hết bốn phần năm thọ mạng của Ngài, không ai khác, dầu 
là Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma vương hay Phạm thiên mà có 
thê đe dọa được tánh mạng của Ngài. 


Bốn điều bất khả xâm phạm của Đức Phật 


Có bốn loại tài sản của Đức Phật mà kẻ khác không thể xâm 
phạm được, đó là: 


(1) Bốn món vật dụng dành cho Ngài hoặc được đem đến cho 
Ngài. 

(2) Mạng sống của Ngài. 

(3) Các hảo tướng của Ngài, và 

(4) Hào quang của Ngài (Buddhavamsa Attthakatha, vol 2) 


Hay: 


(1) Lợi lộc vật chất về bốn món vật dụng được đem đến cho 
Ngài. 
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(2) Mạng sống của Ngài. 

(3) Tám mươi tướng phụ và hảo quang từ thân của Ngài. (Ánh 
sáng của mặt trăng, mặt trời, của chư thiên và Phạm thiên 
cũng không thê sáng trội hơn hoặc làm mờ đi ánh sáng từ 
thân của Ngà!) và 

(4) Nhất thiết của Ngài (Winaya Parajika kangda 1tthakatha, vol 
D. 


Nghiệp, nghiệp quả tương ứng v.v... của những tướng kế trên 


Về ba tướng kế trên, (1) Kamma là sự kiên tránh sát sanh, (2) 
Kamma sarikkhaka (nghiệp quả tương ứng) là khả năng có bề dài và 
hình dạng của hai gót chân, các ngón tay, các ngón chân và tánh chất 
thắng đứng của thân. Nói rõ hơn là: Những người sát sanh thường đi 
đến nạn nhân bằng cách nhón chân đi khe khẽ vì e rằng tiếng bước 
chân sẽ bị phát hiện. Kết quả khi họ sanh trở lại làm người, một số thì 
bản chân cong xuống như cây cung; một số thì bàn chân cong lên; một 
số thì lòng bàn chân bị hỏm; một số thì ngón chân vòng kiểng; và số 
khác thì gót chân vòng kiêng, tất cả những hình tướng méo mó ấy nói 
lên rằng: “ Mọi người nên biết về nghiệp sát sanh của chúng tôi liên 
quan đến cách đi nhón gót.” Bồ tát có tướng hai gót chân dài tựa như 
chúng hiện diện để nói lên rằng: “ Mọi người hãy biết về thiện nghiệp 
không sát sanh liên quan đến việc đi nhón gót.” Tương tự, những 
người thực hiện hành động sát sanh đi đến nạn nhân bằng cách khom 
người xuống vì e rằng kẻ khác sẽ trông thấy. Kết quả là khi họ tái làm 
người trở lại, một số bị gù lưng, một số bị béo lùn, một số bị quẻ quặc 
tựa như những hình tướng di tật ấy lộ ra để nói rằng: “ Mọi người hãy 
biết về sự phạm tội sát sanh của tôi liên quan đến hành động khom 
người.” Bồ tát có thân thăng đứng như thân của Phạm thiên, là tướng 
của bậc đại nhân, tựa như nó hiện diện để nói rằng: “Mọi người hãy 
biết về sự không phạm tội sát sanh liên quan đến hành động khom 
người.” Tương tự, những người sát sanh thường cầm khí giới, đao 
trượng và giết chết nạn nhân. Kết quả là khi họ tái sanh làm người, họ 
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có bản tay ngắn, ngón tay cong hoặc những ngón tay của họ tựa như 
chúng dính liền với nhau và ngang bằng với bản tay tựa như chúng 
phơi bày ra để nói rằng: “ Hãy để cho mọi người biết về ác nghiệp của 
chúng tôi.” Ngược lại, Bồ tát có những ngón tay dài và xinh đẹp, 
tướng của bậc đại nhân, tựa như nó cho biết: “ Chư thiên và nhân loại 
hãy biết răng Bồ tát không hề sát sanh với tay năm chặt cây gậy.” 
Khả năng của những tướng ấy bảo đảm sự trường thọ của ngài, là 
nghiệp quả tương ứng - kamưna-sarikkhaka. Ba chánh tướng ấy : hai 
gót chân nhô ra, ngón tay và ngón chân dài, và thân thăng đứng là (3) 
Tướng (/akkhana). Sự trường thọ là (4) Tướng công đức 
(lakkhananisamsa). 


Tướng đầy đặn ở bảy chỗ trên thân 


Trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ tát, Ngài đã cho vật thực thơm 
ngon như các loại bánh, đồ ăn thượng vị, cơm sữa, v.v... Do kết quả 
tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc 
ở cõi chư thiên; tái sanh làm người, Ngài có tướng là thịt đầy đặn ở 
bảy chỗ trên thân, đó là hai mu bàn chân, hai mu bàn tay, hai vai và 
cô. Vì ngài có được tướng ấy cho nên, nếu Ngài ở trong thế gian làm 
gia chủ thì Ngài sẽ trở thành vị Chuyển luân vương: nếu Ngài xuất gia 
thì sẽ thành vị Phật Toàn giác. Do kết quả theo sau, Ngài nhận được 
được nhiều vật thực thượng vị, loại cứng và loại mềm. 


Ở đây, việc phước cúng dường vật thực thượng vị suốt 4 A- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp là (1) kamưna. Việc có được thịt 
đầy đặn ở bảy chỗ trên thân tựa như hiện bày để nói rằng: “ Chư thiên 
và nhân loại hãy biết rằng: “ Bồ tát đã làm những việc phước cúng 
dường vật thực thượng vị, v.v... trong những kiếp quá khứ của Ngài 
và khả năng nó làm nhân để có được nhiều lợi lộc trong chính kiếp ấy 
là (2) kamma-sarikkhaka (nghiệp quả tương ứng). Tướng thịt đầy đặn 
ở bảy chỗ là (3) /akkhana (tướng). Việc có được nhiều vật thực 
thượng vị là (4) lakkhananisamsa (tướng công đức). 
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Lòng bàn tay và bàn chân mềm như tắm lưới 


Trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ tát, Ngài đã giúp đỡ nhiều 
người bằng bốn nhiếp sự (sz2gaha-varrhu). Những người thích vật thí 
thì Ngài cho vật thí (đãna); những người thích lời nói khả ái thì Ngài 
giúp đỡ họ bằng lời nói địu ngọt (piyavacä), một dạng saigaha-vatthu 
; những người thích nghe lời nói có lợi ích thì Ngài giúp đỡ họ bằng 
lời nói hay hành động có lợi ích (a/hacariya); những người thích 
nghe lời nói có lợi ích thì Ngài giúp đỡ họ bằng lời nói hoặc việc làm 
có lợi ích (ahacariya), sangaha-vaffhu thứ ba, như cho họ lời khuyên 
“Điều này nên làm.” “ Điều này không nên làm.” “Nên thân cận với 
người có tánh như vậy.” “ Không nên thân cận với người có tánh như 
vậy”, v.v... Những người thích được đối xử trên căn bản bình đăng dù 
hạnh phúc hay đau khổ, Ngài giúp họ cảm giác bình đăng 
(samänatftatä), sangaha-vathu thứ tư. Do kết quả tương ứng với 
những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc của chư thiên; 
tái sanh xuống cõi người, ngài có được tướng lòng bàn tay và bản 
chân mềm và giống như tắm lưới vàng. Vì Ngài có được hai tướng ấy, 
nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì Ngài sẽ trở thành 
Chuyên luân vương. Nếu xuất gia từ bỏ thế gian thì Ngài sẽ trở thành 
vị Phật Toàn giác; do kết quả theo sau, Ngài được tùy tùng phục vụ và 
hầu hạ tựa như hội chúng ấy đều ở trong bàn tay của Ngài. 


Ở đây, những việc phước giúp đỡ chúng bằng bốn saigaha- 
vaffhu trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là (1) Kamưna. Những người 
không làm những việc phước như vậy thường có bản tay và bàn chân 
thô, ngón tay và ngón chân không đều đặn. Tuy nhiên, Bồ tát thì có 
bàn tay và bàn chân mềm mại, ngón tay và ngón chân bằng phẳng như 
tắm lưới vàng để chư thiên và nhân loại biết về sự giúp đỡ của Ngài 
nhiều chúng sanh bằng bốn s/gaha-varthu trong những kiếp quá khứ 
của Ngài. Đặc tánh mềm mại của bàn tay và bàn chân luôn cả sự đều 
đặn của ngón tay và ngón chân là (2) Kamma-sarikkhaka (Nghiệp quả 
tương ứng). Bàn tay và bàn chân mềm, ngón tay và ngón chân đều đặn 
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là (3) Lakkhana (tướng). Sự hoạch đắc về tùy tùng như được gồm thâu 
trong bàn tay của Ngài là (4) Lakkhanãnisamsa (Tướng công đức) 


Mắt cá chân cao và lông trên thân xoắn lên 


Trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài, Bồ tát thường tránh xa lời 
nói vô ích, phù phiếm; Ngài chỉ nói những lời có lợi ích cho hiện tại 
cũng như tương lai. Ngài chỉ thuyết pháp về Thập thiện nghiệp dẫn 
đến sự giải thoát khỏi sasãra. Do sự thuyết pháp đến đông đảo mọi 
người đã nâng họ lên giai đoạn cao hơn của sự thịnh vượng nhờ thập 
thiện nghiệp đạo, Ngài đã thực hiện sự bố thí về Pháp. Do kết quả 
tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc 
ở cõi chư thiên, tái sanh xuống cõi người, Ngài có tướng mắt cá chân 
hơi cao không dính bụi cùng với tướng lông trên thân xoắn lên phía 
trên. Vì ngài có được hai tướng ấy cho nên, nếu Ngài ở trong thế gian 
làm gia chủ thì Ngài sẽ trở thành vị Chuyển luân vương; khi Ngài xuất 
gia từ bỏ thế gian như trong kiếp chót sanh làm Thái tử Siddhattha, 
Ngài trở thành vị Phật Toàn giác. Do kết quả, Ngài đạt đến đỉnh cao 
tối thăng hơn tất cả chúng sanh. 


Ở đây, những việc phước về sự thuyết pháp dẫn đến những 
tầng bậc cao hơn của kiếp sống là (1) Kamma. Những người không 
gieo tạo những việc phước như vậy thì có mắt cá chân thấp và lông 
trên thân thì chúc xuống tựa như chúng hiện bày để nói rằng “ Mọi 
người hãy biết răng chúng tôi chưa từng làm việc phước bố thí pháp”. 
Còn Bồ tát, Ngài có được hai tướng ấy, đó là mắt cá chân cao và lông 
xoắn lên, tựa như chúng hiện bày để nói răng: “ Chư thiên và nhân 
loại hãy biết rằng Bồ tát đã từng bố thí pháp để nâng cao trình độ tâm 
linh của chúng sanh. Do đó, khả năng của hai tướng này để chỉ rõ (2) 
Kamma-sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng). Hai tướng trên là (3) 
Lakkhana (Tướng). Địa vị cao nhất của Bồ tát trong tam giới là (4) 
Lakkhanaãnisamsa (Tướng công đúc). 
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Chân tròn như chân con sơn dương (en]) 


Trong nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã giảng dạy một cách chín 
chắn và đầy nhiệt tình đến các đệ tử học với Ngài. Ngài chỉ dạy cách 
để học trò tiếp thu và thực hành nhanh chóng mà không bị trở ngại; 
Ngài đã chỉ dạy họ về các môn nghệ thuật và các nghề, về các hạnh tu 
(carana) như ngũ giới, thập giới và Biệt biệt giải thoát giới 
(Patimokkha) cũng như các giáo lý như thuyết nghiệp báo 
(kammasakaiä - mọi người đều có nghiệp của riêng mình). Khi giảng 
dạy, Ngài không bao giờ giữ lại điều gì cho riêng mình. Do kết quả 
của những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư 
thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện; tái sanh 
xuống cõi người, Ngài có được tướng chân tròn, đầy, dài và xinh xắn, 
giống như chân của con sơn dương, được gọi là enï. Vì Ngài có được 
tướng ấy, nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì sẽ là vị 
Chuyên luân vương, với kết quả theo sau, Ngài sẽ có được tất cả 
những vật sở hữu của vị vua gồm cả hữu tri lẫn vô tri. Khi xuất gia từ 
bỏ thể gian, Ngài sẽ trở thành vị Phật Toàn giác, kết quả theo sau, 
Ngài sẽ có được những vật dụng của vị Sa-môn một cách đầy đủ và 
nhanh chóng. 


Ở đây, những việc phước về việc dạy các nghề và các môn 
nghệ thuật của Bồ tát trong nhiều kiếp quá khứ là (1) Kamưna. Những 
người không thường dạy đệ tử một cách nhiệt tình và đúng đắn mà 
thường làm mất thì giờ của các đệ tử bằng cách bảo chúng cung kính 
hầu hạ hoặc sai chúng đi làm việc này việc nọ, như vậy khiến họ bị 
mệt lã, khiến bắp cắng chân của họ nở ra. Ngược lại, bắp chuối chân 
của Bồ tát cao và tròn tựa như chúng hiện bày để nói rằng Bồ tát đã 
thường dạy đệ tử một cách nhiệt tình và chín chắn, không giữ lại điều 
gì cho riêng ngài. Khả năng hiện bày tướng đặc biệt ấy là (3) 
Lakkhana (Tướng). Sự có được các vật dụng thích hợp một cách 
nhanh chóng là (4) Lakkhananisamsa (Tướng công đức). 
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Da láng mịn 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát thường đi đến các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn trí thức và luận bàn với họ như hỏi rằng: “ Thưa 
các ngài, thế nào là phước? Thế nào là tội?” “Điều gì nên làm theo?” 
“Điều gì không nên theo?” “ Làm điều gì dẫn đến đau khổ lâu dài?” 
và “ Làm điều gì để được hạnh phúc lâu đài?” Do kết quả tương ứng 
với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư 
thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện; tái sanh 
xuống cõi người, ngài có tướng da láng mịn. Vì có được tướng ấy nên 
nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì sẽ trở thành vị Chuyển luân 
vương và bậc đại trí tuệ; trong chúng sanh thọ hưởng dục lạc không 
có ai ngang bằng hoặc hơn Ngài về trí tuệ. Khi xuất gia từ bỏ thế gian 
như trong kiếp chót của Ngài, sanh làm thái tử Siddhattha, Ngài trở 
thành vị Phật Toàn giác với trí tuệ vĩ đại, có được quảng trí (pufhu- 
paññiä), trí thông suốt về các uẫn, các xứ, v.v... tiệp tuệ (hãsa paññä), 
tuệ sanh chung với hỉ duyệt; tốc trí (javana paññä), trí khởi sanh 
nhanh lẹ; lợi trí (/kkha paññ4), trí đoạn tận nhanh chóng các phiền 
não; và quyết trạch tuệ (mibbebhika-pañña), trí xuyên thủng khối 
tham, sân, sĩ dày đặc; do kết quả theo sau, ngài có được trí tuệ tối 
thắng hơn tất cả chúng sanh. 


(Ở đây bài phân tích của tác giả về tướng đặc biệt này đã rõ 
ràng, không cần phải nói thêm về nghiệp, nghiệp quả tương ứng, 
v.v... của tướng ấy). 


Nước da màu vàng và tươi sáng như vàng ròng 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã sống hầu như không sân 
hận. Nếu khởi sanh chút ít nóng giận thì Ngài nhanh chóng dập tắt nó. 
Ngài cũng ít lo lắng. Dầu có người nặng lời với Ngài, Ngài tuyệt đối 
không nóng giận hay thù ghét. Ngoài ra, Ngài còn cho vải tốt, y phục, 
đồ trải đến người ấy. Do kết quả tương ứng với những việc phước như 
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vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư 
thiên khác về mười phương diện; tái sanh xuống cõi người, Ngài có 
được nước da vàng và tươi sáng như vàng ròng s/g7-nikkha. Do Ngài 
có tướng ấy, nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì sẽ trở thành vị 
Chuyên luân vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị 
Phật Toàn giác. Do kết quả theo sau, ngài có được vải tốt, y phục và 
đỗ trải một cách nhanh chóng. 


Ở đây, tính không nóng giận và những việc phước bố thí vải 
tốt, y phục và đỗ trải trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là (1) 
Kamma. Nước da của người trong cơn giận, sắc không êm dịu, khuôn 
mặt xấu xí, đữ dẳn. Trong thế gian này, không có sự trang sức nào như 
y phục. Do đó, những người trong quá khứ thường hay nóng giận và 
không bồ thí y phục và đồ trải thì có khuôn mặt xấu xí. Khuôn mặt 
của người không nóng giận thì xinh đẹp; nước da của người ấy có sắc 
êm địu. Có bốn cách để chúng sanh có được sắc đẹp và sự lộng lẫy: 


(1) đã từng bồ thí vật thực trong những kiếp quá khứ, 
(2) đã từng bồ thí y phục trong những kiếp quá khứ. 
(3) đã từng làm việc phước quét dọn. 

(4) không nóng giận. 


Tất cả bốn loại phước cần thiết này, Bồ tát đã thực hành viên 
mãn trong vô số kiếp quá khứ. Nhờ vậy, Ngài có được tướng nước da 
màu vàng ròng, nước da ấy có thể sánh với màu của vàng siägï- 
nikkha, và cũng để cho chư thiên và nhân loại biết về bốn loại phước 
mà Ngài đã thực hành viên mãn, đó là (2) Kamưna-sarikkhaka (Nghiệp 
quả tương ứng). Da màu vàng ròng là (3) Lakkhana (Tướng). Lợi lộc 
về y phục, v.v... là (4) Lakkhanãnisamsa (Tướng công đức). 


Bộ sinh dục ẫn tàng dưới lớp da (mã âm tàng) 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã giúp kết hòa thân thiện 
cho những quyến thuộc và bạn bè từ lâu đã bất hòa với nhau; Ngài đã 
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tạo ra sự hòa hợp giữa người mẹ bị ghẻ lạnh và đứa con trai, giữa 
người cha bị ghẻ lạnh và đứa con trai, giữa anh em trai ghẻ lạnh và 
chị em gái, và giữa các chị em với nhau. Ngài hoan hỉ với sự hòa hợp 
mà Ngài đã giúp hàn gắn. Do kết quả tương ứng với những việc phước 
như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên vượt trội các vị 
chư thiên khác về mười phương diện; tái sanh xuống cõi người, Ngài 
có được tướng mã âm tàng giống như của con voi chúa Chaddanta. Vì 
ngài có được tướng ấy, nếu ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì ngài 
sẽ trở thành vị Chuyển luân vương; và do kết quả theo sau, Ngài sẽ có 
được hằng ngàn dũng sĩ có khả năng đánh tan tất cả mọi lực lượng thù 
địch. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật Toàn giác; và 
do kết quả theo sau, Ngài có được hằng ngàn Thinh văn đệ tử có khả 
năng đánh tan tất cả mọi phiền não. 


Ở đây, sự thực hành việc phước đem hòa hợp đến những quyền 
thuộc đã bất hòa với nhau là (1) Kamưna. Khi những người quyến 
thuộc đã sống hòa hợp với nhau thì họ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của 
nhau. Ngay khi họ bất hòa nhau, họ cũng không muốn để người ngoài 
biết răng có người quyến thuộc của họ đã làm điều sai trái. Nếu có 
người nói rằng: “ Người kia đã gây ra lỗi lầm ấy”, thì họ sẽ đứng lên 
và phản bác rằng: “ Ai đã trông thấy điều ấy? Ai đã nghe điều ấy? 
Không ai trong chúng tôi làm điều sai trái như vậy.” Bằng cách này, 
tất cả họ đều bao che cho lỗi lầm của người kia. Có thể nói răng Bồ tát 
không quan tâm đến lỗi lầm như vậy và nhờ đó mà Ngài đem lại sự 
hòa hợp cho quyền thuộc. Do đó, bộ sinh dục ân tàng dưới lớp da đề 
cho người khác biết về nghiệp quá khứ của Ngài là đem lại sự hòa hợp 
cho quyến thuộc bằng cách ngăn chặn không để cho họ thấy lỗi lầm 
của nhau đề họ cùng nhau sống hạnh phúc, là (2) Kamma sãrikkhaka 
(Nghiệp quả tương ứng). Bộ sinh dục ân tàng dưới lớp da như vậy là 
(3) Lakkhana (Tướng). Việc Ngài có được hằng ngàn thinh văn, đệ tử 
như những đứa con là (4) Lakkhanaänisamsa (Tướng công đức). 
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Thân cân đôi và bàn tay dài có thê sờ đầu gôi mà không cân cúi 
xuông 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã bày tỏ sự kính trọng đến 
những tùy tùng của Ngài sau khi xem xét kỹ lưỡng các thiện hạnh và 
đức tánh của họ. Chỉ khi biết rõ những công đức của họ, Ngài mới 
khen thưởng đúng với công đức của họ, rồi quyết định: “ Người này 
xứng đáng được thưởng chừng này”, “Người này xứng đáng với số 
tiền thưởng này.” “ Nếu bạn trả nửa đồng tiền vàng đến người xứng 
đáng được lãnh một đồng tiền vàng tức là bạn trả thiếu nửa đồng tiền 
vàng đến người nhận. Nếu bạn trả hai đồng đến người chỉ xứng đáng 
được lãnh một đồng tức là bạn đã đánh mất một đồng của bạn. Tránh 
gặp hai khuyết điểm trên (cho nhiều hơn hoặc ít hơn), Bồ tát bày tỏ sự 
tôn kính đến một người bằng cách cho người ấy một đồng vì người ấy 
xứng đáng được thưởng một đồng. Ngài tôn kính người khác bằng 
cách cho người ấy hai đồng vì người ấy xứng đáng được thưởng hai. 
Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng 
quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười 
phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng thân 
cân đối (tròn và xinh đẹp) giống như cây đa trải nhánh tròn đều và 
tướng “ bàn tay dài có thể sờ đầu gối trong khi đứng thắng, không cúi 
người.” Vì có được hai tướng này, nêu Ngài ở trong thế gian làm gia 
chủ thì sẽ trở thành vị Chuyên luân vương và do kết quả theo sau, 
Ngài sẽ có nhiều tài sản như ngọc, vàng, bạc, những vật hữu dụng, các 
nhà chứa của cải và các kho ngũ cốc. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài 
sẽ trở thành vị Phật Toàn giác; và do kết quả theo sau, Ngài có được 
nhiều tài sản của bậc thánh như đức tin (sưđdJ3), giới (s72), tùy văn 
(suz¡), trí tuệ (pañña), tàm (hir¡) và quý (offappa). 


Ở đây, sự tôn kính của Ngài được thể hiện theo đúng giá trị của 
một người là (1) Kamma. Chiều dài của tay phát triển cân đối và chiều 
cao thân trên cân đối với phần dưới của thân là sự phù hợp với sự thê 
hiện của Ngài (2) Kamưna-sarikkha (Nghiệp quả tương ứng). Thân của 
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ngài tròn như cây đa (banyan), phần trên và phần dưới của nó có kích 
thước cân đối là (3) Lakkhana (Tướng). Việc Ngài có đầy đủ bảy loại 
tài sản là (4) Lakkhanãnisamnsa (Tướng công đúc). 


Thân khéo phát triển, lưng không có đường rãnh của xương sống 
và cô tròn đầy 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát hằng mong mỏi chúng sanh 
được an vui hạnh phúc. Ngài mong mỏi cho chúng sanh được thành 
tựu bốn điều hạnh phúc. Ngài đã suy tư rất nhiều như vây: “ Làm sao 
những chúng sanh này có thể tăng trưởng niềm tin (szđđdhä)? Làm sao 
họ có thể tiến bộ trong giới luật (s72), sự thọ trì ngũ giới hay thập 
giới?” “Làm sao họ có thể thành đạt về sự nghe (s2), nghe theo lời 
khuyên của các bậc trí tuệ và đạo đức?” “Làm sao họ có thể thành đạt 
về trí tuệ (ozññ3), tức là chân lý và sự hiểu biết rằng tất cả chúng sanh 
đều có cái nghiệp (kamma) của họ là tài sản mang theo của riêng họ?” 
“Làm sao họ có thê phát đạt về của cải và lúa thóc, về ruộng đất, loài 
hai chân và bốn chân, vợ con, tôi tớ và người giúp việc, quyến thuộc 
và bạn bẻ?” Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, 
Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên như trước, khi tái sanh làm 
người, Ngài có được ba tướng chánh, là thân khéo phát triên đều đặn 
như phần trước của con sư tử, tướng lưng của thân khéo phát triển từ 
thắt lưng lên đến cổ như tắm ván màu vàng kim không có đường khe 
ở xương sống, tướng cô tròn và cân đối. Do Ngài có được ba hảo 
tướng này, nên nếu sống đời gia chủ thì Ngài sẽ trở thành vị Chuyên 
luân vương, có tất cả những tiện nghi của vị vua và đời sống hạnh 
phúc của Ngài sẽ không bao giờ suy giảm. Khi từ bỏ thế gian, Ngài trở 
thành một vị Phật Toàn giác và những ân đức hợp thế và siêu thế của 
Ngài như Saddha, Sila, Suta, Caga, Paññna, v.v... không bao giờ suy 
ø1ảm. 


Ở đây, tâm mong cầu cho chúng sanh được an lạc của Ngài là 
(1) Kamma. Sự tròn đầy và khéo phát triển của thân, lưng và cô tựa 
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như chúng chúng cho thấy lòng mong mỏi hạnh phúc và thịnh vượng 
đến kẻ khác của Ngài, là (2) Kammasarikhaka (Nghiệp quả tương 
ứng); thân, lưng và cô tròn đầy và khéo phát triển là (3) Lakkhana 
(Tướng). Tài sản thuộc thế gian và siêu thế gian không suy giảm là (4) 
Kammanisamsa (Nghiệp công đức). 


Bảy ngàn mao mạch ở cuống họng 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát chưa bao giờ gây thương 
tích cho kẻ khác bằng tay, bằng cục đá, gậy, dao hay bằng bất kỳ loại 
khí giới nào. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, 
Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên 
khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có 
tướng bảy ngàn mao quản xuất hiện ở cuống họng và truyền hương vị 
của vật thực đi khắp châu thân dầu vật thực ấy nhỏ bằng hạt mè. Vì 
Ngài có được tướng này, nếu ở trong thế gian làm gia chủ thì Ngài sẽ 
trở thành vị Chuyên luân vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở 
thành vị Phật Toàn giác. Và do kết quả theo sau, Ngài được thiểu 
bịnh. 


Ở đây, việc phước không gây thương tích cho chúng sanh là (1) 
Kamma (Nghiệp). Người mà bị kẻ khác đánh bằng tay, v.v... sẽ có vết 
sưng bằm, cục máu đông ở trên chỗ bị đánh và vết thương sẽ bị mưng 
mủ và đau đớn hơn. Còn đối với Bồ tát, Ngài có được tướng những 
mao quản năm thăng đứng ở cuống họng tựa như chúng cho biết về 
việc phước của Ngài là không gây thương tích cho kẻ khác, đó là (2) 
Kamma sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng); những mao quản nằm 
thắng ở họng của Ngài là (3) Lakkhana (Tướng); sự khỏe mạnh của 
Ngài là (4) Kamnanisamsa (Nghiệp công đức ). 


Những mao quản truyền vị giác đi khắp thân thể cho dù vật 
thực nhỏ bằng hạt mè. Khả năng tiêu hóa của Ngài không quá cao 
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cũng không quá thâp mà vừa phải đê tiêu hóa bât cứ thứ gì được ăn 
vào. Vì thê sức khỏe của Bô tát tôt hơn sức khỏe của kẻ khác. 


Mắt xanh trong và lông mỉ mêm mại 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát chưa bao giờ giận đữ nhìn 
người khác với đôi mắt lồi ra như mắt của con tôm hùm. Ngài không 
bao giờ giận dữ nhìn ngang một người khác. Khi một người nhìn Ngài 
giận đữ, một cách đơn giản Ngài nhằm mắt lại. Chỉ khi người đó nhìn 
nơi khác, Ngài mới liếc nhìn họ với tâm thương cảm mà không bao 
giờ ghét bỏ. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, 
Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên 
khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có 
tướng “đôi mắt xanh trong” và tướng “ lông mi mềm như lông mi của 
con bê mới sanh.” Vì Ngài có được tướng ấy, nếu trong thế gian làm 
gia chủ thì Ngài sẽ trở thành vị Chuyên luân vương. Khi xuất gia từ bỏ 
thế gian, Ngài trở thành vị Phật Toàn giác, và do kết quả theo sau, 
Ngài được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ngắm nhìn với tâm 
thương mến và đây tin tưởng. 


Ở đây, việc phước nhìn chúng sanh bằng đôi mắt thương mến 
trong vô số kiếp quá khứ của ngài là (1) Kamma (Nghiệp). Những 
người giận đữ nhìn ngang hoặc nhìn cau mày vào người khác thì kiếp 
sau cũng có đôi mắt như thế. Những người nhìn kẻ khác với ánh mắt 
thiện cảm và đầy tôn kính sẽ có được đôi mắt trong suốt với năm vẻ 
đẹp. Bồ tát có đôi mắt xanh trong, lông mi mềm và cong lên tựa như 
chúng biểu hiện cái nhìn trìu mến và khiêm cung trong quá khứ của 
Ngài, tất cả điều này là (2) Kamưna-sarikkhaka (Nghiệp quả tương 
ứng). Đôi mắt cực kỳ trong xanh và lông mi rất mềm là (3) Lakkhana 
(Tướng). Sự ái kính của chúng sanh đối với Ngài là (4) 
Kammanisamsa (Nghiệp công đúc). 


Lớp thịt mỏng ở trên trán 
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Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã thực hành thân thiện 
hạnh, khâu thiện hạnh và ý thiện hạnh, bố thí, trì giới, ăn kiêng 
(fasting), phụng dưỡng cha mẹ, v.v... Do kết quả tương ứng với những 
việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt 
trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống 
cõi người, Ngài có được tướng lớp thịt mỏng xuất hiện trên trán như 
băng vải bằng chỉ vàng quấn quanh đầu. Vì Ngài có được tướng ấy, 
nếu ở trong thế gian làm gia chủ thì Ngài sẽ trở thành vị Chuyển luân 
vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật Toàn giác. 
Và do kết quả theo sau, đông đảo chúng sanh theo Ngài hay Ngài trở 
thành bậc lãnh đạo tất cả họ. 


Ở đây, việc phước dẫn đầu nhóm người thực hành các việc 
thiện là (1) Kamma (Nghiệp). Người lãnh đạo nhóm người để làm các 
việc thiện như bố thí, v.v... không bao giờ mang vẻ mặt buồn rầu giữa 
các thiện hữu. Thay vào đó, vị ấy đi lại giữa mọi người với đầu thăng 
không sợ hãi, vẻ mặt vui tươi và mãn nguyện. Người ấy cũng có đông 
đảo tùy tùng. Trong nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát lãnh đạo mọi người 
làm các việc thiện. Để cho chư thiên và nhân loại biết được điều này, 
Bồ tát sanh ra có lớp thịt mỏng ở trên trán (hoặc có đầu tròn đây) để 
cho mọi người biết về những việc phước trong quá khứ là (2) Kamma- 
sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng). Lớp thịt mỏng trên trán là (3) 
Lakkhana (Tướng). Đông đảo chúng sanh quy y theo Ngài là (4) 
Lakkhanaãnisamsa (Tướng công đúc). 


Lông trên thân và sợi bạch mao giữa hai hàng lông mày 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã từ bỏ sự nói dối 
(musavađa), Ngài chỉ nói lời chân thật, lời nói trước của Ngài phù hợp 
với lời nói sau; Ngài nói lời kiên định; Ngài nói những lời đáng tin cậy 
khiến cho mọi người tin tưởng và nghe theo. Do kết quả tương ứng 
với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư 
thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái 


476 Đại Phật Sử - Tập 2 


sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng “lông trên thân, một lỗ 
chân lông có một sợi” và tướng “ sợi bạch mao nằm giữa hai hàng 
lông mày.” Vì ngài có được hai tướng này nên, nếu ở trong thế gian 
làm gia chủ thì Ngài trở thành vị Chuyên luân vương. Khi xuất gia từ 
bỏ thế gian, Ngài sẽ trở thành vị Phật Toàn giác, và do kết quả theo 
sau, những ước muốn của Ngài được nhiều người đáp ứng. 


Ở đây, việc phước chỉ nói lời chân thật trong nhiều kiếp quá 
khứ của ngài là (1) Kamưna (Nghiệp). Lông trên thân của Ngài, mỗi 
sợi mọc lên ở một lỗ chân lông và sợi bạch mao mọc lên một cách kỳ 
diệu giữa hai hàng lông mày để nói lên những việc phước nói lời chân 
thực của ngài là (2) Kamma sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng). Lông 
trên thân và sợi bạch mao giữa hai hàng lông mày là (3) Lakkhana 
(Tướng). Những ước muốn của Ngài được nhiều người đáp ứng là (4) 
Lakkhanaãnisamsa (Tướng công đức) 


Bốn mươi cái răng và tánh chất răng khít nhau 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã từ bỏ ly gián ngữ; Ngài 
đã đem lại sự hòa hợp cho những người đã xa lìa nhau; Ngài đã giúp 
duy trì sự đoàn kết cho những người đã sống đoàn kết; Ngài hoan hỉ 
với sự đoàn kết của bạn bè; Ngài rất thỏa mãn khi thấy hoặc nghe nói 
về những người đang sống hòa hợp với nhau; Ngài chỉ nói điều gì đem 
lại sự đoàn kết cho bạn bè, thân thích. Do kết quả tương ứng với 
những việc phước như vậy; Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư 
thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái 
sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng “ hàm răng có bốn chục 
cái” và tướng “răng khít nhau, không có kẻ hở.” Vì có hai tướng này, 
nếu ở trong thế tục làm gia chủ thì Ngài trở thành vị Chuyển luân 
vương. Khi xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật Toàn giác; 
và do kết quả theo sau, Ngài có được tứ chúng hòa hợp, không bị kẻ 
ngoại đạo ly gián. 
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Ở đây, sự từ bỏ ly gián ngữ và nói lời đem lại hòa hợp trong 
nhiều kiếp quá khứ của Ngài là (1) Kzmưma (Nghiệp). Những người 
thường nói lời chia rẽ thì không có đầy đủ bốn chục cái răng và răng 
của họ bị sưa, có nhiều kẻ hở, vì họ phá hoại sự hòa hợp của kẻ khác. 
Tuy nhiên, Bồ tát có bốn chục cái răng và chúng khít nhau tựa như để 
cho chư thiên và nhân loại biết về thiện hạnh trong vô số kiếp quá khứ 
của Ngài là không nói lời chia rẻ. Cho nên, khả năng của những cái 
răng của Ngài cho biết sự kiên tránh ấy là (2) Kamma sarikkhaka 
(Nghiệp quả tương ứng). Bộ răng đầy đủ bốn mươi cái và không có kẽ 
hở trong những cái răng ấy là (3) Lakkhana (Tướng). Việc có chúng 
đệ tử hòa hợp không thể bị kẻ khác chia rẻ ly gián là (4) 
Lakkhanaãnisamsa (Tướng công đúc). 


Lưỡi dài và giọng nói có tắm đặc tánh như giọng nói của Phạm 
thiên 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã kiên tránh không nói lời 
thô lỗ, chửi mắng, Ngài chỉ nói những lời lịch sự, không xúc phạm và 
làm hài lòng nhiều người. Do kết quả tương ứng với những việc 
phước như vậy, ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội 
các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi 
người, Ngài có được tướng “lưỡi dài và mềm” và tướng “ giọng nói có 
tám đặc tánh như giọng nói của Phạm thiên”. Vì Ngài có được hai 
tướng ấy, nếu ở trong thế gian làm gia chủ thì ngài trở thành vị 
Chuyên luân vương. Khi từ bỏ thế gian, Ngài thành vị Phật Toàn giác; 
và do kết quả theo sau, những lời nói của Ngài có hiệu quả, có tánh 
chất thuyết phục và đáng tin cậy. 


Ở đây, sự từ bỏ ác ngữ và chỉ nói lời lịch sự, khả ái, dịu đàng 
trong nhiều kiếp quá khứ của ngài là (1) Kamma (Nghiệp). Những 
người hay nói lời ác, chửi mắng thì lưỡi dày, cong xuống và có đường 
chẻ khiến cho người khác biết rằng họ đã từng xoắn lưỡi nói lời ác. 
Tuy nhiên, Bồ tát thì lưỡi dài, mềm và phẳng đẹp để chư thiên và nhân 
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loại có thê biết răng Ngài không bao giờ nói ác ngữ mà chỉ nói lời dịu 
dàng, lịch sự và dễ nghe. Những người thường nói ác ngữ thì có giọng 
nói bị bể, không rõ ràng. Bồ tát có giọng nói mang tám đặc tánh tựa 
như đề nói lên rằng “ Chư thiên và nhân loại hãy biết rằng trong nhiều 
kiếp quá khứ, Bồ tát đã từ bỏ sự mắng nhiếc, chê bai, đó là nguyên 
nhân của giọng nói thô và bể. Do đó, tánh chất dài, dẹp và mềm của 
cái lưỡi và sự tròn đủ tám đặc tánh của cái lưỡi là (2) Kamma- 
sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng). Lưỡi dài, mềm và giọng nói có 
đầy đủ tám đặc tánh là (3) Lakkhana (Tướng). Chư thiên và nhân loại 
nghe theo lời của Ngài, có tánh thuyết phục, có hiệu quả và đáng tin 
cậy là (4) Lakkhanamisamsa (Tướng công đức). 


Căm giông như cắm sư tử 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã từ bỏ lời nói phủ phiếm, 
vô ích (ý ngữ). Những lời ngài nói ra đúng thời và đúng hoàn cảnh. 
Ngài chỉ nói lợi ích, chân thật và phù hợp với pháp, và cho lời khuyên 
đúng với luật; Ngài nói với tính cách đứng đẫn, lời nói có ý nghĩa và 
có bằng chứng như trong phiên tòa, đáng được mọi người ghi nhớ và 
tâm niệm. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài 
thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác 
về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được 
tướng “ căm phát triển xinh đẹp (toát lên một nụ cười sắp xảy ra) 
giống như cằm của sư tử.” Vì ngài có được tướng ấy cho nên, nếu ở 
trong thế gian làm gia chủ thì Ngài trở thành vị Chuyển luân vương. 
Lúc xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở thành vị Phật Toàn giác; và do 
kết quả theo sau, những kẻ thù ở bên ngoài cũng như bên trong hoàn 
toàn không thê tắn công được Ngài. 


Ở đây, hạnh từ bỏ ÿ ngữ của ngài là (1) Kamưna (Nghiệp). 
Những người thường nói chuyện phù phiếm thì có cằm uốn vào hình 
lòng chảo hoặc có hình dạng xấu xí khiến người ta biết rằng họ từng 
nói lời vô ích. Bồ tát thì có cằm xinh đẹp để chư thiên và nhân loại 
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biết về hạnh từ bỏ ý ngữ của Ngài, và hạnh chỉ nói điều gì đem lại lợi 
ích. Do đó, khả năng phát triển của hàm biểu hiện hạnh của Ngài trong 
quá khứ là (2) Kamưmmna-sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng). Quai hàm 
xinh đẹp với khả năng là (3) Lakkhana (Tướng). Quả phước khiến kẻ 
thù bên trong và bên ngoài không thể tấn công Ngài là (4) 
Lakkhanãnisamsa (Tướng công đúc). 


Hàm răng đêu đặn và bôn răng nhọn trắng 


Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ tát đã từ bỏ lối sống tà mạng, 
chỉ sống bằng nghề chân chánh. Ngài đã từ bỏ tất cả những phương 
tiện bất lương, như lường cân tráo đấu, ăn hối lộ, dối gạt, lộng giả 
thành chân. Như các hành động bạo lực bằng cách chặt tay chặt chân, 
giết người, bắt cóc, cướp bóc, đốt nhà, v.v... Do kết quả tương ứng với 
những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng quả phước ở cõi chư 
thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái 
sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng “hàm răng đều đặn và cân 
đối” và tướng “ bốn cái răng nhọn trắng và sáng như sao mai”. Vì có 
được hai tướng ấy cho nên, nếu ở trong thế tục làm gia chủ thì Ngài sẽ 
trở thành vị Chuyển luân vương. Lúc xuất gia từ bỏ thế gian, Ngài trở 
thành vị Phật Toàn giác. Và do kết quả theo sau, Ngài có được đông 
đảo đệ tử bao gồm tứ chúng. 


Ở đây, sự nuôi mạng chân chánh của Bồ tát trong nhiều kiếp 
quá khứ của Ngài là (1) Kamzna (Nghiệp). Những người kiếm sống 
không lương thiện thường có hàm răng không cân đối, hàm trên hoặc 
hàm dưới, bên trong hoặc bên ngoài của hàm răng; và bốn cái răng 
nanh của họ thì cáu bẩn khiến mọi người biết về những hành động tà 
mạng của họ trong quá khứ. Tuy nhiên, Bồ tát có răng đều đặn nhau 
và bốn cái răng nhọn rất trắng sáng tựa như chúng hiện bày ra để nói 
rằng: “ Chư thiên và nhân loại hãy biết về sự nuôi mạng chân chánh 
của Bồ tát trải qua vô số kiếp trong luân hồi. Do đó, tánh chất đều đặn 
của những cái răng của và tánh chất trắng sáng của bốn cái răng nhọn 
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nói lên sự nuôi mạng chân chánh của Ngài trong vô số kiếp luân hồi là 
(2) Kamma-sarikkhaka (Nghiệp quả tương ứng). Răng đều đặn và bốn 
cái răng nhọn trắng sáng là (3) Lakkhana (Tướng). Số đệ tử đông đảo 
của ngài là (4) Lakkhanaänisamsa (Tướng công đức). 
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